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DÅN NHÅP 


VI SAO CÓ SÁCH NÀY ? 


Chỉ có một “Tin Mừng Duc Gié-su Ki-tô” (Mc 1,1) : Đức Giê-su là chủ thể loan báo 
Tin Mừng này và cũng là đối tượng mà Tin Mừng này rao giảng. 


Nhưng Tin Mừng được ghi chép lại dưới bốn hình thức khác nhau : Tin Mừng theo 
thánh Mát-thêu (Mt), theo thánh Mác-cô (Mc), theo thánh Lu-ca (Le) và theo thánh Gio- 
an (Ga). Ngay từ những thế kỷ đầu của Hội Thánh, sự kiện này đã được lưu ý và đã đặt 
ra những vấn đề. Có những người, như nhóm lạc giáo Docetae (thế kỷ II — IID, chủ 
trương chỉ giữ lại Mc và loại bó các Tin Mừng kia. Người khác lại muốn xoá bỏ những di 
biệt giữa bốn Tin Mừng và dung hoà bốn bản văn thành một bản văn duy nhất, như bản 
Diatesseron của Ta-ti-a-nô (quãng năm 160). 


Nhưng Hội Thánh vẫn luôn luôn tôn trọng sự khác biệt giữa bốn Tin Mừng. Mỗi 
Tin Mừng trình bày mầu nhiệm Chúa Giê-su một cách và có những viễn tượng thần học 
riêng. Muốn xoá bỏ hoặc dung hoà những dị biệt là làm mất đi ý nghĩa phong phú của 
Lời Chúa. 

Trong bốn Tin Mừng, Ga có nhiều nét độc đáo, còn ba Tin Mừng Mt, Mc và Le có 
rất nhiều điểm tương đồng trong cấu trúc tổng quát cũng như trong chi tiết các trình 
thuật, nhưng đồng thời cũng không thiếu những điểm dị biệt. Vì thế, người ta đã xếp 
bản văn ba Tin Mừng này thành những cột song hành, để nhìn một lần (“nhất lãm”) có 
thể so sánh giữa ba Tin Mừng (do đó các sách này được gọi là “Tin Mừng Nhất Гат”). 
Việc so sánh, đối chiếu này sẽ cho thấy những liên hệ giữa các sách đó, cũng như những nét 
đặc thù về văn phong và thần học của mỗi tác giả, và như vậy sẽ giúp học hỏi các sách Tin 
Mừng sâu xa hơn. 


Cách đây hơn 50 năm, Đức Cha P.M. Phạm Ngọc Chi trong bộ Phúc Âm dẫn giải 
(ấn bản 1952) có lẽ là người đầu tiên đã in bản đối chiếu một số đoạn Tin Mừng bằng 
tiếng Việt. Theo gót vị tiền bối, cuốn Đối chiếu bốn sách Tin Mừng này cũng nhằm mục 
tiêu trên. 


CÁCH SẮP ĐẶT CỦA SÁCH NÀY 


I. Cách phân chia và sắp đặt các đoạn văn 


Chúng tôi theo cuốn Synopse des quatre Évangiles tiếng Pháp của P. Benoit và 
M.E. Boismard (ấn bản 2001), đồng thời cũng tham khảo cuốn Synopsis Quattuor 
Evangeliorum tiếng Hy-lạp của Kurt Aland (ấn bản 1997) : xếp song hành không những 
Mt, Mc, Lc, mà cả Ga nữa, và mỗi Tin Mừng được in lại toàn bộ. Bởi vì ngay trong một 
sách Tin Mừng đôi khi cũng có những đoạn song hành, cho nên, trong một số trường 
hợp, có thể có nhiều hơn bốn cột. Trái lại, khi một đoạn Tin Mừng không có song hành 
thì chiếm cả chiều ngang của trang giấy. 


IL. Cách trinh bày cu thé 
1. Bản văn Kinh Thánh được chia thành những phân đoạn có đánh số thứ tự từ $1 đến $376. 


2. Ó dòng đâu mỗi trang, có ghi nội dung của trang đó : số phân đoạn, xuất xứ các câu 
Tin Mừng, khi các câu ấy ở đúng chỗ theo thứ tự trong mỗi Tin Mừng. 

3. Ó đều mỗi phân đoạn, có ghi xuất xứ các câu Tin Mừng trong phân đoạn đó, khi các 
câu ấy ở đúng chỗ theo thứ tự trong mỗi Tin Mừng. 

4. Ó đâu mỗi cột, có ghi ký hiệu sách Tin Mừng có trong cột đó : 

a. Khi các câu Tin Mừng ở đúng chỗ theo thứ tự trong mỗi Tin Mừng, thì ký hiệu in 
chữ đậm (Mt, Me, Le, Ga) và có ghi xuất xứ (chương và câu). 

b. Khi các câu Tin Mừng không ở đúng chỗ, thì ký hiệu in chữ thường (Mt, Mc, Le, 
Ga), không ghi xuất xứ, và ở bên trái cột có hàng kẻ dọc đứt quãng ; ngoài ra, ở đầu bản 
văn có ghi số phân đoạn tại đó bản văn ở đúng chỗ trong sách Tin Mừng. 

Ví dụ : $31 (trang 33). Đầu cột 1 và 2 có ghi Mt 4,18-22 và Me 1,16-20 là những 
câu ở đúng chỗ trong sách Tin Mừng. Ở cột 3 chỉ ghi Le, vì trong cột này Le 5,1-2.10-11 
không ở đúng chỗ trong sách Tin Mừng (do đó bên trái có hàng kẻ dọc đứt quãng) ; chỗ 
đúng của mấy câu này là §38 (ghi ở đầu). 

5. Trong chính bản uăn : 

a. Các lời dẫn Cựu Ước in chữ nghiêng và xuất xứ được ghi ở cuối trang. 

b. Khi một vài từ không ở cùng vị trí với bản văn song hành, thì ở chính chỗ của 
mình có ngoặc đơn trống ( ), còn ở chỗ hợp với bản văn song hành thì những từ này để 
trong ngoặc đơn. 

Ví dụ : $27 (trang 26), Mc 1,12-13 in là 1142 (liền) Thần Khí ( ) đẩy Người vào 
hoang địa (chịu Xa-tan cám dỗ) !? Người ở trong hoang địa suốt bốn mươi ngày ( ).” 
Xin đọc là : “12 Thần Khí liên đẩy Người vào hoang địa. !? Người ở trong hoang địa suốt 
bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cåm dỗ.” 

с. Khi một vài từ không có trong nguyên văn Hy-lạp, nhưng được thêm vào trong 
bản dịch tiếng Việt, thì những từ đó được để trong dấu ngoặc vuông [ ]. 

Ví dụ : §352 (trang 317), ở Le 23,37 : “Phía trên [đầu] Người.” 

6. Ở cuối sách, để dễ tìm các câu Tin Mừng, có hai mục lục 

а. Mục lục theo số các phân đoạn trong sách Đối chiếu. 

b. Mục lục theo mỗi sách Tin Mừng. 

Công việc soạn sách Đối chiếu này đòi hỏi phải lưu ý đến rất nhiều chi tiết tỉ mi. 
Tuy chúng tôi đã hết sức cố gắng, nhưng có thể vẫn còn những sai sót. Chúng tôi sẵn 
sàng tiếp thu các nhận xét của độc giả. 

Lë thánh Giê-rô-ni-mô, 
ngày 30 tháng 09 năm 2003 
Tm. Nhóm Phiên Dịch 
CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ 
Trần Phúc Nhân 
Trần Ngọc Thao 
Trần Hoà Hưng 


CÁC LỜI TUA 
$1-2 


1. LỜI TUA của Ga 
Ga 1,1-18 


! Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chua, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 
? Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 

3 Nhờ Ngôi Löi, van vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. 
Điều đã được tạo thành 

ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 


6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 
7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 
5 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 


? Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 

10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà được tạo thành, nhưng lại không nhận biết Người. 

l! Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 

12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 
'3 Họ được sinh ra, không phåi do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của người phàm, 

hoặc do ước muốn của đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 


14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, 
là Con Một đầy tràn ân súng và sự thật. 


15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố : 
“Đây là Đấng mà tôi đã nói : Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” 


16 Ty nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 

17 Quả thế, Lå Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân súng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 
18 Thiên Chúa, chưa có ai thấy bao giờ ; 

nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tổ cho chúng ta biết. 


2. LỜI TỰA của Lc 
Le 1, 1-4 


! Thưa ngài Thê-ô-phi-lô dáng kính, có nhiễu người đã ra công soạn bán tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa 
chúng ta. 

? Họ viết theo những điều đã được truyền lại cho chúng ta do các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và là những người 
phục vụ lời Chúa. 

3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 
mong ngài sẽ hiểu rõ được rằng giáo huấn ngài đã lãnh nhận thật là vững chắc. 


10 Lc 1,5-29 §3-4 


THỜI THƠ ẤU CỦA ĐỨC GIÊ-SU 
§3 —18 


3. TRUYỀN TIN CHO ÔNG DA-CA-RI-A 
Le 1,5-25 


5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét 
cũng thuộc dòng tộc A-ha-ron. 

6 Hai ông bà là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều гап và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê 
trách được điều gì. 

7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã cao niên. 

š Vậy một ngày kia, ông Da-ca-ri-a lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. 

? Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong cung thánh của Đức Chúa. 

° Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. 

! Bấy giờ một thiên sứ của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 

? Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối và phát sợ. 

3 Nhưng thiên sứ bảo ông : “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ 
sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 

* Ông sẽ được vui mừng hőn hở, và nhiều người cũng sẽ mừng vui vì con trẻ chào đời. 

5 Thật vậy, em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men *. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay 
khi còn trong lòng mẹ. 

° Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 

7 Được đầy thân khí và quyền năng của ông É-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hôn cha ông quay về với con cháu °, 
và để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” 

8 Ông Da-ca-ri-a thưa với thiên så: “Dựa vào đâu mà tôi biết được ° điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên.” 
”Thién sứ đáp : “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chåu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng 
ấy cho ông. 

20 Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ 
được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” 

?! Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 

22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu 
cho họ và vẫn bị câm. 

23 Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trå về nhà. 

24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 

25 Bà tự nhủ : “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” 


4. TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MA-RI-A 


Mt Lc 1,26-38 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai thiên sứ 
(§ 13) Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 
= 1,” Bà Ma-ri-a, mẹ Người, 
= 27 gặp một trinh nữ 3 
a đã thành hôn đã thành hôn 
a với Ông Giu-se... với một người tên là Giu-se, 
в 20 “Này ông Giu-se, con cháu vua Da-vit, thuộc gia tộc vua Da-vit. 
а Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 
: 28 Thiên sứ vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng dày 
= án súng, Đức Chúa ở cùng bà.” 
. 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
а Ds 6,3 
> MI 3,23t 
° St 15,8 


d Is 7,14 


$5-6 Lc 1,3-51 11 
Mt Lc 
đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì...” 30 Thiên sứ liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp 
lòng Thiên Chúa. 


!8...bà đã có thai... 
21 « 


...SẼ sinh con trai 
và ông phải đặt tên cho con trë là Giê-su.” 


20 “...người con bà cuu mang 


là do quyển năng Thánh Thần...” 


18 do quyển năng Thánh Thần. 


31 Này đây bà sẽ thụ thai, 

sinh hạ một con trai, 
và đặt tên là ° Giê-su. 

32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức 
Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Da-vit, 
tổ tiên Người. 

33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và Nước của Người sẽ 

vô cùng vô tận.” 

34 Bà Ma-ri-a thưa với thiên sứ : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi 

không biết đến việc vợ chóng ?” 

3 Thiên sứ đáp : 


“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, 

và quyển năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà ; vì thế, Đấng 
Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 

26 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng 
đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm 
hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 

37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được !. ” 

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người 
thực hiện cho tôi như lời thiên sứ nói”. Rồi thiên sứ từ biệt ra đi. 


5. ĐỨC MA-RI-A VIẾNG THĂM BÀ Ê-LI-SA-BÉT 


Lc 1,39-45 


* Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miễn núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 


4 


4 


cũng được chúc phúc. 


0 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 
! Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thân, 
2 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cuu mang 


45 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế пау? 
* Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 
5 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gi Người đã nói với em.” 


6. BÀI CA “NGỢI KHEN” (MAGNIFICAT) 


+ Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : 
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 


Lc 1,46-56 


? thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi £. 

48 Phận nữ tỳ hen mon, Người đoái thương nhìn tới " ; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn Ì ! 

5 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người і. 

5! Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dep tan phường lòng trí kiêu căng. 


e Is 7,14 

f St 18,14 

š Kb 3,18 

h 1 Sm 1,11 
i Tv 111,9 
i Tv 103,17 


12 Lc 1,52- 2,2 $7-9 


5 Chúa ha bệ những ai quyên thế, Người nâng cao mọi kë khiêm nhường *. 

5 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đây du }, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 

34 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ " của Người, 

5 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, 

vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời ".” 
5 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rôi trở về nhà. 


1. ÔNG GI0-AN TẨY GIẢ RA ĐỜI VÀ CHỊU PHÉP CẮT BÌ 
Ге 1,57-66 


57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 

58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giểng và thân thích đều chia vui với bà. 

5 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a må đặt cho em. 
60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 

6! Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 

€ Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 

53 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 

% Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 

65 Láng giéng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 

% Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 


8. BÀI CA “CHÚC TUNG” (BENEDICTUS) 
Le 1,67-80 


% Bấy giờ, ông Da-ca-ri-a, cha của em, được dày Thánh Thần, liền tuyên sấm rằng : 
%8 “Chúc tung Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en ° đã viếng thăm cứu chuộc dân Người P . 
© Từ dòng dõi trung thần Da-vit, Người đã cho xuất hiện Vi Cứu Tinh quyén thế để giúp ta, 
7 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa : 
” sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi ké hằng ghen ghét ; 
72 sẽ trọn bë nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ибс“; 
73 Chúa đã thể với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 
74 và cho ta chẳng còn sợ hãi, 
75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt са đời ta. 
76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 
7 bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. 
78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, 
79 soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần ', dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. 
3° Cậu bé ngày càng lớn lên, và tinh thân thêm vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. 


9. ĐỨC GIÊ-SU RA ĐỜI 
Le 2,1-7 


! Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chi, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên ha. 
? Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. 


k Hc 10,14 ; G 12,19; 5,11 
! Tv 107 ,9 

m 1541,86; Tv 98 ,3 

n Mk 7,20 ; 2 Sm 22,51 

° Tv 41.14 ; 72,18 ; 106,48 
P Tv 111,9 

q Lv 26,42 ; Tv 106,45 

r Tv 107,10; Is 9,1 
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3 Ai nấy đều về thành của minh mà khai tên tuổi. 

4 Bởi thế, ông Giu-se cũng từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-1é, lên thành vua Da-vit gọi là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc 
gia tộc và dòng dõi vua Da-vit. 

5 Ông lên đó khai tên cùng với bà Ma-ri-a là người đã thành hôn với ông ; Lúc ấy bà đang có thai. 

° Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới поду mãn nguyệt khai hoa. 

7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tå bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. 


10. NHỮNG NGƯỜI CHĂN CHIÊN ĐẾN VIẾNG THĂM 
Lc 2,8-20 


š Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 
? Bóng thiên sứ của Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toå chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. 
10 Nhưng thiên sứ bảo họ : “Anh em đừng sợ. 
Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niém vui cho toàn dân : 
1! Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Da-vit, Người là Đấng Ki-tö, là Đức Chúa. 
! Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” 
13 Bóng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với thiên sứ cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng : 

14 “Vinh quang Thiên Chúa trên cõi trời cao, 

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” 

15 Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : 
“Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” 
16 Họ liền hối hå ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 
17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 
18 Tất cả những ai nghe đều kinh ngạc về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 
19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 
20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo 
như họ đã được loan báo. 


11. ĐỨC GIÊ-SU CHỊU PHÉP CẮT BÌ VÀ ĐƯỢC TIẾN DÂNG TRONG ĐỀN THỜ 


Mt Le 2,21-40 
2! Khi được đủ tám ngày, đến lúc phái làm phép cắt bì, Hài Nhi được đặt tên là Giê-su ; tên mà thiên sứ då 
gọi trước khi Hài nhi được thụ thai trong lòng mẹ. 
? Khi đã dú thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem 
con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 
23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Moi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chua” °. 
24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyén, là môt đôi chim gáy hay một cặp bô câu non". 
25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những 
mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 
26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 
? Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người 
ta quen làm theo Luật dạy về Hài nhị, 
% thì ông åm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng : 

29 “Muôn lay Chúa, 

giờ đây theo lời Ngài đã hứa, 
xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 

30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 

3! Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : 

32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 
33 Cha và mẹ Hài МЫ ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 


5 Xh 13,2 
t Lv 5,7; 12,8 


Mt 1,1-11 — Lc 2,34-40 $12 


Lc 


34 по Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt 
làm duyên cớ cho nhiễu người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bång. 
35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hôn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ 
36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ 
37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày 


38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thåy những ai đang mong 


3 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miễn Ga- 


14 
Mt 
lộ ra.” 
khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bẩy năm, 
thờ phượng Thiên Chúa. 
chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
2,22-23 
($17) |е. 


4 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững manh, då y khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 


12. GIA PHẢ ĐỨC GIÊ-SU 


Lc 
(đảo ngược thứ tự) 


Mt 1,1-17 


Đây là gia phå 
Đức Gié-su Ki-tô, 
con cháu vua Da-vit, 


con cháu ông Áp-ra-ham : (§ 26) 

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; m3, Áp-ra-ham, 
I-xa-åc sinh Gia-cóp ; ы I-xa-åc, 
Gia-cöp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; = Gia-cóp, 

3 Giu-da àn ó vói Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; m3” Giu-da, 
Pe-rét sinh Khét-rôn ; = Pe-rét 
Khét-rón sinh A-ram ; = Khét-rón, 

+ A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; š Ác-ni, 
Am-mi-na-dáp sinh Nác-son ; : Át-min, Am-mi-na-đáp, 
Nác-son sinh Xan-môn ; m3. Nåc-sön, 

5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; = Xan-món, 
Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; = Bö-åt, 
Ö-vét sinh Gie-sê ; = Ô-vết, 

° Gie-së sinh Da-vit. = Gie-sé, 
Vua Đa-vít lấy bà vợ ông U-ri-gia = 21 Đa-vít, 


sinh Sa-lô-môn ; 

Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; 

Rơ-kháp-am sinh A-vi-g1a ; 

A-vi-gia sinh A-xa ; 

Š A-xa sinh Giô-sa-phát ; 
Giô-sa-phát sinh Gió-ram ; 
Giô-ram sinh Út-di-gia ; 

9 Ut-di-gia sinh Giô-tham ; 
Giö-tham sinh A-khåt ; 
A-khåt sinh Khít-ki-gia ; 

10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; 
Mơ-na-se sinh A-môn ; 
A-môn sinh Gió-si-gia ; 

l! Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia 
và các anh em vua này ; 
kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon. 


$ 13 


Mt 1,12-20 


15 


Mt 


Lc 
(đảo ngược thứ tự) 


12 Sau thời lưu dày ở Ba-by-lon, 
Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; 
San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 

В Do-råp-ba-ven sinh A-vi-hút ; 
A-vi-hút sinh En-gia-kim ; 
En-gia-kim sinh A-do ; 

14 д-до sinh Xa-đốc ; 

Xa-đốc sinh A-khim ; 
A-khim sinh Ê-li-hút ; 

15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; 

E-la-da sinh Mát-than ; 


Mát-than sinh Gia-cöp ; 
16 Gia-cóp sinh 


Giu-se, 
chồng của bà Ma-ri-a, 
bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. 
17 Như thế, tính chung lại thì : 
từ ông Áp-ra-ham đến vua Da-vit là mười bốn đời ; 
từ vua Đa-vít đến thời lưu dày ở Ba-by-lon 
là mười bốn đời ; 
và từ thời lưu dày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô 
cũng là mười bốn đời. 
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Na-than, Måt-tåt-ta, Mi-na, Ma-li-a 

En-gia-kim, Giô-nam, Giö-xép, Giu-đa, Si-mê-ôn, 
29 — Lê-vi, Måt-tåt, Giô-rim, Ê-li-e-de, Giê-su, 

* Е, En-mơ-đam, Cô-xam, Át-đi, Man-ki, 

7 Né-ri, 


San-ti-ên, 
Dơ-rúp-ba-ven, 


Rê-sa, Giô-kha-nan, 

2 Giô-đa, Giô-xếch, Sim-y, Måt-tit-gia, Ma-khát, 
25 Мас-ваі, Khét-li, Na-khum, A-möt, Mát-tít-gia, 
Giô-xếp, Gian-nai, Man-ki, Lê-vi, Mát-tát, 


3 Êi 
Giu-se. 


13. TRUYÊN TIN CHO ÔNG GIU-SE 


Mt 1,18-25 


18 Sau đây là gốc tích Đức Gié-su Ki-tö : 
bà Ma-ri-a, mẹ Người, 
đã thành hôn 
với ông Giu-se. 


Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do 
quyền năng Thánh Thần. 

19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không 
muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 
20 Ông dang toan tính như vậy, thì có thiên sứ của Chúa hiện 

đến báo mộng cho ông rằng : 
“Này ông Giu-se, 
con cháu vua Đa-vít, 
đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, 


Vì người con bà cưu mang 
là do quyển năng Thánh Thần. 


($ 4) 
,7'...gåp một trinh nữ đã thành hôn 
với một người tên là Giu-se... 


Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 


— 
t 
I 


77 ...vGi một người tên là Giu-se, 
thuộc gia tộc vua Da-vit... 
30 “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì... 
35 “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà... 
vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra...” 


16 Mt 1,121 — 2,15 $ 14—15 


Mt Lc 
3! “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 
và đặt tên là Giê-su.” 


?! Bà sẽ sinh con trai, 
và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, 
vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 
22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa 
phán xưa qua miệng ngôn sứ : 
23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai 
và sinh hạ môt con trai, 


người ta sẽ gọi tên con trẻ là Ет-та-пи-еп ", 
nghĩa là "Thién-Chua-ö-cung-chung-ta ”.” 
24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như thiên sứ của Chúa dạy 
và đón vợ về nhà. 
25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, 
và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su. 


14. CÁC NHÀ CHIÊM TINH ĐẾN BÁI LẠY 
Mt 2,1-12 


! Khi Đức Giê-su ra đời tại Bë-lem, miền Giu-dé, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê- 
ru-sa-lem, 
? và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, 
nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 
3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 
4 Nhà vua liên triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tö phái sinh ra ở đâu. 
5 Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-dé, vi trong sách ngôn sứ có chép rằng : 
9 ‘Phân ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-da, 

ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-da, 

vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra doi". 
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 
š Rồi vua phái các vi ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo 
lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 
? Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, 
mới dừng lại. 
10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 
!' Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sáp mình bái lay Người. Rồi họ mở bảo (гар, lấy vàng, nhũ 
hương và mộc dược mà dâng tiến. 
12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 


15. ĐỨC GIÊ-SU TRỐN SANG AI CẬP 
Mt 2,13-15 


З Khi các nhà chiêm tinh då ra về, thì thiên sứ của Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Này ông, dậy đem Hài 
Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi !” 

'* Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài МЫ và mẹ Người lánh sang Ai-cåp. 

'5 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 

Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập *. 


" Is 7,14 
Y Is 8,8-10 
v Mk5,1 
x Hs 11,1 
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16. CÁC ANH HÀI BỊ GIẾT 
Mt 2,16-18 


!° Вау giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bi các nhà chiêm tinh đánh lừa, thi dùng ding nổi giận, nên sai người đi giết tất cá các 
con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tỉnh. 
17 ТҺё là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói : 
18 *Ở Ra-ma, vång nghe tiếng khóc than тёп ri: 
tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, 
vì chúng không còn nữa >.” 


17. TỪ AI-CẬP TRỞ VỀ NA-DA-RÉT 


Mt 2,19-23 Lc 
19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, thiên sứ của Chúa lại hiện 
ra với ông Giu-se bên Ai-cập, 
20 báo mộng cho ông rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và 
mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã 
chết rồi.” 
2! Ông lin trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra- 
en. 
22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê- 
rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. 


Rồi sau khi được báo mộng, ($11) 
"2,7 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa 
а truyén, 

ông lui về miền Ga-li-lê, a thì trở về 

23 và đến ở в thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-1i-lê. 


tại một thành kia gọi là Na-da-rét, 
để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng : 
Người sẽ được gọi là người Na-da-rét. 


18. ĐỨC GIÊ-SU NGÔI GIỮA CÁC BÁC ТНАҮ DO-THÁI 
Le 2,41-52 


1! Hằng năm, cha me Đức Gié-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 

# Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đển, như người ta thường làm trong ngày lễ. 

% Xong kỳ lễ, hai ông bà trở vë, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 

* Ông bà cứ tưởng là cậu vë chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người 
quen thuộc. 

% Không thấy con dåu, hai ông bà trå lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. 

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 

47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 

48 Khi thấy con, hai ông bà súng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy 
không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tim con !” 

® Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 

50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. 

3! Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ 
tất cả những điều ấy trong lòng. 

3 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. 


Y Gr31,15 
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NHỮNG BƯỚC ĐẦU TẠI GA-LI-LÉ 
$ 19 — 27 


19. ÖNG GIO-AN TÁY GIÁ RAO GIÅNG 


Mt 3,1-6 


Me 1,1-6 


Lc 3,1-6 


Ga 1,19-23 


11,10 ($ 107) 


c.3 


' Hồi ấy, 


(đến) 


ông Gio-an Tẩy Giả () 


(trong hoang địa mièn Giu- 
đê) 


rao giảng () 


rằng : 
2 “Anh em hãy hối cải, 


vì Nước Trời đã đến gần.” 


! Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê- 
su Ki-tô, Con Thiên Chúa : 

? Trong sách ngôn sứ I-sai-a có 
chép rằng : 

Này Ta sai sứ giả của Ta di trước 
mặt Con, 

người sẽ dọn đường cho Con š. 

3 Có tiếng người hô trong hoang 
địa : 

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức 
Chúa, 

sửa lối cho thẳng để Người di “©. 


* Đúng theo lời đó, 
(đã xuất hiện) 


ông Gio-an Tẩy Giả () 


trong hoang địa 


rao giảng 

kêu gọi 

người ta chịu phép rửa 
tó lòng hối cải 

để được ơn tha tội. 


z МІЗ, 
аа Is 40,3 


7,27 ($ 107) 


c.4 


! Năm thứ mười làm triều 
hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời 
Phong-x-ô Phi-la-tô làm 
tổng trấn miễn Giu-đê, Hê- 
rô-đê làm tiểu vương miễn 
Ga-li-lê, người em là Phi- 
lip-phé làm tiểu vương miền 
I-tu-ré và Tra-khô-nít, Ly- 
xa-ni-a làm tiểu vương miền 
A-bi-lên, 

? Kha-nan và Cai-pha làm 
thượng tế, 


có 

lời Thiên Chúa 

phán cùng ông Gio-an, 
con ông Da-ca-ri-a, 


trong hoang địa 


3 Ông đi đến 


khắp vùng ven sông Gio- 
đan, 

rao giảng 

kêu gọi 

người ta chịu phép rửa 

tó lòng hối cải 

để được ơn tha tội. 


c.23b 


($ 1) 

° Có 

một người được Thiên 
Chúa sai đến, 

tên là Gio-an. 


7 Ông đến 
аё làm chúng... 


19 Đây là lời chứng của 
ông Gio-an, khi người 
Do-thái từ Giê-ru-sa-lem 
cử mấy tư tế 


$ 19 Mt 3,3-5 — Mc 1,5-6 — Lc 3,4-6 — Ga 1,20-23 19 


Mt Mc Lc Ga 


và máy thåy Lé-vi dén 
hỏi ông : “Ông lå аі?” 
20 Ông tuyên bố không 
úp mở, ông tuyên bố 
rằng : “Tôi không phải là 
Đấng Ki-tô.” 

2! Họ lại hỏi ông : “Vậy 
thì thế nào ? Ông có phải 
là ông Ê-li-a không ?” 
Ông nói : “Không phải.” 
- “Ông có phải là vị ngôn 
sứ không ” Ông dåp: 
“Không.” 

2 Họ liền nói với ông : 
“Thế ông là ai, để chúng 
tôi còn trả lời cho những 
người đã cử chúng tôi 
đến ? Ông nói gì về chính 


mình ? 
* như có lời chép 2 Ông йар: 
3 Ông chính là người 
đã được ngôn sứ I-sai-a a ˆ Trong sách ngôn sứ I-sai-a có | trong sách ngôn sứ I-sai-a | “Tôi là 
nói tới : = chép rằng : rằng : 
н Này Ta sai sứ giả của Ta di trước 
r mặt Con, người sẽ don đường 
= cho Con”, 
Có tiếng người hô = 3 Có tiếng người hô Có tiếng người hô tiếng người hô 
trong hoang địa : в trong hoang địa : trong hoang địa : trong hoang dia : 
Hãy dọn sẵn con đường a Нау dọn sån con đường Hãy dọn sẵn con đường 
cho Đức Chúa, в cho Đức Chúa, cho Đức Chúa, 
sửa lối cho thẳng a sửa lối cho thẳng sửa lối cho thẳng Hãy sửa đườngcho thẳng 
để Người di b. " để Người đi ©. để Người di”. để Đức Chúa di”, 
như ngôn sứ I-sai-a đã 
nói.” 


` Mọi thung lũng, phải lấp 
cho đây, mọi núi đôi, phải 
bạt cho thấp, khúc quanh co, 
phải uốn cho ngay, đường 
lôi lõm, phải san cho phẳng. 
6 Rồi hết mọi người phàm sẽ 
thấy ơn cứu độ của Thiên 


Chúa ©, 
* Ông Gio-an mặc áo lông | ° Ông Gio-an mặc áo lông lạc 
lạc đà, đà, 
thắt lưng bằng dây da, thắt lưng bằng dây da, 
lấy châu chấu và ăn châu chấu 
mật ong rừng làm thức ăn. và mật ong rừng. 
5 Bấy giờ, người ta 5 Mọi người 
từ Giê-ru-sa-lem và khắp từ khắp miền Giu-đê và thành 
miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem 
» MI 3,I 
се Is 40,3 


dd Is 40,4-5 


20 Mt 3,6-10 — Mc 1,5 — Le 3,7-14 $ 20-21 
Mt Mc Lc Ga 
cüng kháp vüng ven sóng 
Gio-dan, 
kéo đến với ông. kéo đến với ông. 
5 Họ thú tội, Họ thú tội, 
và ông làm phép rửa chohọ | và ông làm phép rửa cho họ 
trong sông Gio-đan. trong sông Gio-đan. 
20. ÔNG GIO-AN TẨY GIẢ RAO GIẢNG 
Mt 3,7-10 Mt Mc Ге 3,7-9 Ga 


7 Thấy nhiều người thuộc phái 
Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc 


đến chịu phép rửa, 
ông nói với họ rằng : 


“Nòi rắn độc kia, 
ai đã chỉ cho các anh 
cách trốn cơn thịnh nộ 


sắp giáng xuống ? 

Š Vậy các anh hãy sinh 

hoa quả 

xứng với lòng hối cải. 

? Đừng tưởng có thể 

tự nhủ rằng : 

“Chúng ta có 

tổ phụ là ông Áp-ra-ham." 
Quả thế, tôi bảo các anh : 
Thiên Chúa có thể 

làm cho những hòn đá này 
trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 
10 Cái ñu đã đặt sát gốc cây : 
bất cứ cây nào 

không sinh quả tốt 

đều bị chặt đi 

và quăng vào lửa.” 


„ © 288) 

п cu “Đồ màng xà, 

" nòi rắn độc kia ! 

в Các người 

а trốn đâu cho khỏi hình phạt 
a hỏa ngục ?” 


(Š 73) 
z 7, ° Bất cứ cây nào 
a không sinh quả tốt, 
đều bị chặt đi 
và quăng vào lửa. 


7 Đám đông dân chúng 

kéo đến xin ông Gio-an làm phép 
TỬa ; 

ông nói với họ : 


“Noi rắn độc kia, 
ai đã chỉ cho các anh 
cách trốn cơn thịnh nộ 


sắp giáng xuống ? 

š Vậy các anh hãy sinh 
những hoa quả 

xứng với lòng hối cải. 

Đừng vội 

tự nhủ rằng : 

“Chúng ta có 

tổ phụ là ông Áp-ra-ham." 
Quả thế, tôi bảo các anh : 
Thiên Chúa có thể 

làm cho những hòn đá này 
trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 
? Cái ñu đã đặt sát gốc сау: 
bất cứ cây nào 

không sinh quả tốt 

đều bị chặt đi 

và quăng vào lửa.” 


21. MỘT VÀI CHỈ DẪN СОА ÔNG GIO-AN TẨY GIẢ 


Le 3,10-14 


Ga 


' Ông trả lời : 


Ông bảo họ : 


10 Đám đông dân chúng hỏi ông rằng : “Vậy chúng tôi phải làm gì ?” 


“Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 
12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : 

“Thưa thåy, chúng tôi phải làm gi ?” 
'3 Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” 
14 Binh lính cũng hỏi ông : 

“Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” 


“Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.” 


$ 22 


Mt 3,11-12 — Mc 1,7-8 — Le 3,15-18 — Ga 1,24-28 
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22. ÔNG GIO-AN TẨY GIẢ LOAN BÁO DÁNG MÊ-SI-A 


Mt 3,11-12 


Mc 1,7-8 


Le 3,15-18 


Ga 1,24-28 


1 Phån tôi, tôi làm phép rửa 
cho các anh 

trong nước 

để giục lòng các anh hối cải. 


Còn Đấng đến 
sau 101 
thì quyền thế hơn tôi, 


tôi không đáng 


xách dép cho Người. 


Người sẽ làm 

phép rửa cho các anh 
trong Thánh Thần 

và lửa. 

” Tay Người cầm nia, 
Người sẽ rê sạch lúa 
trong sân : 

thóc mẩy 

thì sẽ thu vào kho lẫm, 
còn thóc lép thì bỏ vào lửa 
không hå tắt mà đốt di.” 


7 Ông rao giảng rằng : 


c.8 


(đang đến 

sau 101) 

“Có Đấng quyền thế hơn tôi 
О, 

tói khöng dáng 

cúi xuöng 

cởi quai dép cho Người. 
ŠTôi đã làm phép rửa cho 
anh em bằng nước, 

còn Người, Người sẽ làm 
phép rửa cho anh em 
trong Thánh Thần.” 


5 Hồi đó, dân đang trông 
đợi, và trong thâm tâm, ai 
nấy đều tự hỏi : biết đâu 
ông Gio-an lại chẳng là 
Đấng Ki-tô ! 

16 Ông Gio-an trả lời mọi 
người rằng : 

“Phần tôi, tôi làm phép rửa 
cho anh em 

bằng nước, 


nhưng (đang đến) 


có Đấng quyền thế hơn tôi 


O, 
tôi không đáng 


cởi quai dép cho Người. 


Người sẽ làm 

phép rửa cho anh em 

trong Thánh Thần 

và lửa. 

Tay Người cầm nia 

rê sạch lúa 

trong sân : 

thóc mẩy 

thì thu vào kho lẫm, 

còn thóc lép thì bỏ vào lửa 
không hê tắt mà đốt di.” 

18 Ngoài ra, ông 
khuyên dân nhiều diéu 
khác nữa, mà loan báo Tin 
Mừng cho họ. 


còn 


?‡ Trong nhóm được cử di, 

có mấy người thuộc phái 
Pha-ri-sêu. 

? Họ hỏi ông : “Vậy tại sao 
ông làm phép rửa, nếu ông 
không phải là Đấng Kitô, 
cũng không phải là ông Ê-li- 
a hay vị ngôn sứ ?” 


26 Ông Gio-an trả lời họ 
rằng : 
“Phần tôi, tôi làm phép rửa 


trong nước. 


Nhưng có một vị đang đứng 
giữa các ông mà các ông 
không biết. 

27 Người đến 

sau 101 


và tôi không xứng đáng 


cởi quai đép cho Người.” 


25 Các việc đó đã xảy ra tại 
Bé-ta-ni-a,bén kia sông Gio- 
đan, nơi ông Gio-an làm 
phép rửa. 


22 Mt 3,13 — Mc 1,9 — Le 3,19-21 — Ga 1,29-33 $ 23 — 24 


23. ÔNG GIO-AN TẨY GIẢ BI BÓ TU 


| Mt | Mc Le 3,19-20 Ga 
($ 147) ($ 147) 

„ 14,3 Số là vua Hê-rô-đê „ 6,17 Số là chính vua Hê-rô-đê 19 Còn tiểu vương Hê-rô-đê 

thì bị ông Gio-an khiển trách vì đã 

lấy bà Hê-rô-đi-a là vợ của người 

anh, và vì tất cả các tội ác tiểu vương 

đã phạm. 

20 Ngoài ra, tiểu vương còn phạm 

thêm tội này 


и đã sai người 


đã bắt ông Gio-an z đi bắt ông Gio-an 
xiéng ông lại và tống ngục "уй xiéng ông trong ngục. là bỏ tù ông Gio-an. 
" 
vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, z Lý do là vì vua dà cuói bà Hê-rô- 
vg Öng Phi-lip-phé, = di-a, vợ ông Phi-lip-phé, 
п anh của nhà vua. sanh của nhà vua. 


24. ĐỨC GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA 


Mt3,13-17 Mc 1,9-11 Ге 3,21-22 Ga 1,29-34 
(§ 25) 
15 Bấy giờ, ? Hồi ấy, 2! Khi = 35 Hôm sau... 22 Hôm sau 
3 (ông chăm chú nhìn) | ông Gio-an thấy 
Đức Giê-su Đức Giê-su Khi Đức Giê-su Đức Giê-su 
từ miễn Ga-li-lê từ Na-da-rét 
miền Ga-li-lê 
đến đến, đi ngang qua, tiến 


sông Gio-dan, 

gặp ông Gio-an 

để xin ông làm phép 
rửa cho mình. 


về phía mình, 


O | 
và nói : liên nói : 

“Dáy là “Đây là 

a Chiên Thiên Chúa..” | Chiên Thiên Chúa, 
đây Đấng xoá bó tội 
trần gian. 

30 Chính Người là 
Đấng tôi đã nói tới khi 
bảo rằng : 

Có người đến sau tôi, 
nhưng trổi hơn tôi, 

VÌ có trước tôi. 


31-32 
3! “Tôi đã không biết | 33 Tôi đã không biết 
Người, nhưng Người. Nhưng 

để Người được tỏ ra 

cho dân Ít-ra-en, 

tôi đến chính Đấng sai tôi đi 
làm phép rửa làm phép rửa 

trong nước.” trong nước 


đã bảo tôi : 


$ 25 


Mt 3,14-17 — Mc 1,10-11 — Le 3,22 — Ga 1,34-38 
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Mt 


Mc 


Lc 


М Nhưng ông một 
mực can Người và nói 
: “Chính tôi mới cần 
được Ngài làm phép 
rửa, thế mà Ngài lại 
đến với tôi!” 

5 Nhưng Đức Giê-su 
trả lời : “Bây giờ cứ 
thế đã. Vì chúng ta 
nên làm như vậy để 
giữ trọn đức công 
chính.” Bấy giờ ông 
Gio-an mới 
theo ý Người. 


chiều 


16 Khi Đức Giê-su 


vừa chịu phép rửa xong, 


Người lên khỏi nước. 
Lúc ду, 
các tầng trời mở ra. 


Người thấy 
Thần Khí Thiên Chúa 
ngự xuống 


như chim bổ câu 
và đến 
trên Người. 


!” Và có tiếng từ trời 
phán rằng : 

“Đây là Con yêu dấu 
của Ta, 


và được ông Gio-an 
làm phép rửa 
dưới sông Gio-dan. 


10 Vừa lên khỏi nước, 
Người liền thấy 
các tầng trời xé ra, 


và thấy 
Thần Khí 
(ngự xuống) 


tựa chim bó câu 


() 
trên Người. 


Ll Và có tiếng từ trời 
phán : 

“Con là Con yêu dấu 
của Cha ; 


toàn dân 
chịu phép rửa, 
Đức Gié-su 


cũng chịu phép rửa; 


rồi đang khi Người 
cầu nguyện, 


thì 
trời mở ra, 


22 và Thánh Thần 
ngự xuống ( ) 

dưới hình dáng thể 
xác 

tựa chim bổ câu 


(trên Người) 


Và có tiếng từ trời 
phán : 

“Con là Con yêu dấu 
của Cha ; 


32 Ông Gio-an còn 


làm chứng : 

“Tôi đã thấy 

Thần Khí 

(từ trời ngự xuống) 


tựa chim bó câu 
() và ở lại 
trên Người.” 


“Ngươi thấy 
Thần Khí 
ngự xuống 


và ở lại 

trên a1, 

thì người đó chính là 
Đấng làm phép rửa 
trong Thánh Thần.” 

3 Tôi đã thấy, nên xin 
chứng thực rằng : 


“Người là Con Thiên 
Chúa.” 


Ta hài lòng về Người.” | Cha hài lòng về Con.” | Cha hài lòng về Con.” 
25. CÁC MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN 


Ga 1,35-51 


35 Hôm sau, ông Gio-an lại đứng đó với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 

3° Khi Đức Giê-su đi ngang qua, ông chăm chú nhìn và nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 
37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 
3# Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” 


24 Lc 3,23-25 — Ga 1,39-51 $ 26 
Mt Mc Lc Ga 
Но đáp : “Thưa Råp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 
39 Người bảo họ : “ёп mà xem.” Ho đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm 
ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiêu. 
40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo 
Đức Giê-su. 
1! Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-mön và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mé-si-a” (nghĩa 
là Đấng Ki-tô). 
% Rồi ông dẫn em mình đến với Đức Gié-su. Đức Giê-su chăm chú nhìn ông Si-môn và nói : 
Anh là Si-mön, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phé-rö). 
! Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : 
“Anh hãy theo tôi.” 
44 Ông Phi-lip-phé là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô. 
45 Ông Phi-lip-phé gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ 
nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 
46 Ông Na-tha-na-en liên bảo : “Từ Na-da-rét, có thể có cái gì hay được ?” Ông Phi-lip-phé đáp 
: “Cứ đến mà xem !” 
Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en đến với mình, thì nói về ông : “Đây đích thật là một người 
Ít-ra-en, nơi người ấy không có gì gian dối.” 
48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài biết tôi ?? Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi- 
líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh.” 
* Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thåy là Con Thiên Chúa, chính Thåy là Vua Ít-ra- 
en !” 
5 Đức Gié-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ 
thấy những điều lớn lao hơn.” 
5I Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ của 
Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” 
26. GIA PHẢ ĐỨC GIÉ-SU 
Mt Mc Le 3,23-28 
(đảo ngược thứ tự) 
25 Khi Đức Giê-su khởi đầu sứ vụ, 
Người trạc ba mươi tuổi. 
(§ 12) Thiên hạ vẫn coi Người 

a 1,!° Gia-cóp sinh 

a Giu-se, là con ông Giu-se. 

а chóng của bà Ma-ri-a, 

= bà là me Đức Giê-su 

“cũng gọi là Đấng Ki-tö. 

= 15 Mát-than 

в sinhGia-cóp; 


Giu-se là con Ê-l, 

24 Ê-li con Mát-tát, 
Måt-tåt con Lé-vi, 
Lé-vi con Man-ki, 
Man-ki con Gian-na1, 
Gian-nai con Giö-xép. 

25 Giö-xép con Måt-tit-gia, 
Måt-tit-gia con A-möt, 
A-möt con Na-khum, 
Na-khum con Khét-li, 
Khét-li con Nåc-gai. 


$ 26 


Lc 3,26-32 


25 


Mt 
(đảo ngược thứ tu) 


Mc 


Lc 


E-la-da sinh Mát-than ; 
Ê-1i-hút sinh E-la-da ; 

4 A-khim sinh Ê-li-hút ; 
Xa-đốc sinh A-khim ; 
A-do sinh Xa-đốc ; 

13 En-gia-kim sinh А-до; 
A-vi-hút sinh En-gia-kim ; 
Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; 

12 San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven. 
Gio-khon-gia sinh San-ti-ên ; 
Sau thời lưu dày ở Ba-by-lon, 


1! Giö-si-gia sinh Giơ-khon-gia 
và các anh em vua này ; 
kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon. 
10 A-môn sinh Giö-si-gia ; 
Mơ-na-se sinh A-môn ; 
Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; 
? A-khåt sinh Khít-ki-gia ; 
Giô-tham sinh A-khát ; 
Út-di-gia sinh Giô-tham ; 
š Giô-ram sinh Ut-di-gia ; 
Giô-sa-phát sinh Gió-ram ; 
A-xa sinh Giô-sa-phát ; 
7 A-vi-gia sinh A-xa ; 
Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; 
Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; 
° Vua Đa-vít lấy bà vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 
ông Gie-sé sinh Đa-vít ; 


26 Nác-gai con Ma-khát, 
Ma-khát con Måt-tit-gia, 
Måt-tit-gia con Sim-y, 
Sim-y con Giô-xếch, 
Giô-xếch con Giô-đa. 

27 Giô-đa con Giö-kha-nan, 
Giô-kha-nan con Rê-sa, 


Rê-sa con Dơ-rúp-ba-ven, 
Dơ-rúp-ba-ven con San-ti-ên, 
San-ti-én con Né-ri, 


28 Nê-ri con Man-ki, 
Man-ki con Åt-di, 

Åt-di con Cô-xam, 
Cô-xam con En-mơ-đam, 
En-mơ-đam con E. 

2 E con Gié-su, 

Giê-su con Ê-li-e-de, 
Ê-li-e-de con Giô-rim, 
Giô-rim con Mát-tát, 
Måt-tåt con Lé-vi. 

30 Lê-vi con Si-mê-ôn, 
Si-mé-ön con Giu-da, 
Giu-da con Giö-xép, 
Giô-xếp con Giô-nam, 
Giô-nam con En-gia-kim, 

3! En-gia-kim con Ma-li-a, 
Ma-li-a con Mi-na, 
Mi-na con Mát-tát-ta, 
Mát-tát-ta con Na-than, 


Na-than con Da-vit. 
3 Da-vit con Gie-sé. 


26 


Mt 4,1-3 — Mc 1,2-13 — Le 3,33 — 4,3 


$ 27 


Mt 


(dåo ngugc thú tu) 


Mc 


Lc 


5 Ö-vét sinh Gie-sê ; 
Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; 


Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; 


Nác-son sinh Xan-môn ; 
Am-mi-na-dåp sinh Nác-son ; 


A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; 
3 Khét-rôn sinh A-ram ; 
Pe-rét sinh Khét-rôn ; 


Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; 
Gia-cóp sinh Giu-da và các anh em ông này ; 


N 


I-xa-ác sinh Gia-cóp ; 
ông Ap-ra-ham sinh I-xa-åc ; 


Gie-së con Ô-vết, 
Ö-vét con Bô-át, 
Bô-át con Xan-môn, 
Xan-mön con Nác-sôn. 


3 Nåc-sön con Am-mi-na-đáp, 


Am-mi-na-dåp con Åt-min, 
Åt-min con Åc-ni, 

Åc-ni con Khét-rön, 
Khét-rön con Pe-rét, 
Pe-rét con Giu-da. 


34 Giu-đa con Gia-cóp, 


Gia-cóp con I-xa-åc, 

I-xa-ác con Áp-ra-ham. 
Áp-ra-ham con Te-rác, 

Te-råc con Na-kho. 


35 Na-kho con Xơ-rúc, 


Xơ-rúc con Rơ-u, 
Rơ-u con Pe-léc, 
Pe-léc con Ê-ve. 
Ê-ve con Se-lác. 


26 Se-lác con Ké-nan, 


Kê-nan con Ác-pắc-sát, 
Ác-pắc-sát con Sêm, 
Sêm con Nô-ê, 

Nô-ê con La-méc. 


3 La-méc con Mơ-thu-se-lác. 


Mo-thu-se-låc con Kha-nốc, 
Kha-nốc con Gie-rét, 
Gie-rét con Ma-ha-lan-ên, 
Ma-ha-lan-ên con Kê-nan. 


38 Kê-nan con E-nốt, 


E-nốt con Sết, 
Sết con A-đam 
và A-đam là con Thiên Chúa. 


27. ĐỨC GIÊ-SU CHỊU CÁM DỖ TRONG HOANG ĐỊA 


Mt4,1-11 


Mc 1,12-13 


Le 4,1-13 


| Вау giờ Đức Gié-su 
được Thần Khí 

dẫn vào hoang địa, 

để chịu quỷ dữ cám dỗ. 


? Người ăn chay 
suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm, 


và sau đó, 

Người thấy đói. 

3 Khi ấy 

tên cám dỗ đến gần Người 
Và nói: 


“Nếu ông là Con Thiên Chúa, 


12 (liền) 


Thân Khí ( ) 


(chịu Xa-tan cám dỗ) 
13 Người ở trong hoang địa 


suốt bốn mươi ngày, 


() 


đẩy Người vào hoang địa. 


! Đức Giê-su 

được đầy Thánh Thần, 
từ sông Gio-đan trở về. 
Người được Thánh Thần 
dẫn đi trong hoang địa 

? suốt bốn mươi ngày, 
và chịu quỷ dữ cám dỗ. 


(Người không ăn gi cả) 
Trong những ngày ấy, 

(|. 

và khi hét thói gian dó, 

thì Người thấy đói. 

3 Khi ấy 

quỷ а 

nói với Người : 

“Nếu ông là Con Thiên Chúa 


$ 27 


Mt 4,4-10 — Lc 4,4-9 


27 


Mt 


Mc 


Lc 


thì truyền cho những hòn đá này 

hoá bánh đi !” 

í Nhưng Người đáp : 

“Có lời chép rằng : 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa 
phán ra ©” 

5 Sau đó, quỷ dữ đem Người 

đến thành thánh, 

và đặt Người 

trên nóc đền thờ, 

° rồi nói với Người : 

“Nếu ông là Con Thiên Chúa, 

thì gieo mình xuống đi ! 

Vì có lời chép rằng : 

Thiên Chúa sẽ truyën cho thiên sứ 
lo cho bạn, 


và 

thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, 

cho bạn khỏi vấp chân vào då?” 
7 Đức Giê-su йар: 

“Cũng có lời chép rằng : 

Ngươi chớ thách thức 

Đúc Chúa là Thiên Chúa của ngươi 3$.” 
š Quỷ dữ lại đem Người 

lên một ngọn núi rất cao, 

và 

chỉ cho Người thấy 

tất cả các nước thế gian, 

và vinh hoa của các nước ấy, 

? và bảo rằng : 

“Tôi sẽ cho ông 

tất cả những thứ đó, 


nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 


10 Đức Giê-su liền nói : 

“Xa-tan kia, xéo đi ! 

Vì có lời chép rằng : 

Ngươi phải bái lạy 

Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và 
phải thờ phượng một mình Người mà thôi "".” 


с. 5-7 


% Ри 8,3 

f Ту 91,11 
8 Вп 6,16 
hh ру 6,13 


thì truyền cho hòn då này 

hoá bánh đi !” 

í Nhưng Đức Giê-su đáp lại : 

“Có lời chép rằng : 

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh “.” 


? Quỷ dữ lại dem Đức Giê-su 

đến Giê-ru-sa-lem 

và đặt Người 

trên nóc đền thờ, 

rồi nói với Người : 

“Nếu ông là Con Thiên Chúa, 

thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 
10 Vì có lời chép rằng : 

Thiên Chúa sẽ truyén cho thiên sứ 

lo cho bạn, 

gìn giữ bạn. 

!! Lai còn chép rằng : 

Thiên sứ sẽ tay dð tay nâng, 
cho bạn khỏi vấp chân vào đá °. 
12 Вау giờ Đức Giê-su đáp lại : 
“Đã có lời rằng : 

Ngươi chở thách thức 

Đúc Chúa là Thiên Chúa của ngươi °.” 
3 Sau đó, quỷ dữ đem Người 

lên cao, 

và trong giây lát, 

chỉ cho Người thấy 

tất cả các nước thiên hạ. 


> 


° Rồi nó nói với Người : 
“Tôi sẽ cho ông 


toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa của các 
nước này, vì quyển hành ấy đã được trao cho 
tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 

7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, 

thì tất cả sẽ thuộc về ông.” 

Đức Giê-su đáp lại : 


“Có lời chép rằng : 

Ngươi phải bái lạy 

Đúc Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải 
thờ phượng một mình Người mà thôi 4” 

? Quỷ dữ lại dem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa- 
lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói 
với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì 
đứng đây mà gieo mình xuống đi ! 
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Mt 4,11 — Mc 1,13b — Le 4,10-13 $ 27 


Mt 


Mc 


Lc 


và có các thiên sú 
tiến đến 
hầu hạ Người. 


!! Thế rồi quỷ dữ bỏ Đức Giê-su mà đi, 


sống giữa loài dã thú, 
và có các thiên sứ 


hầu hạ Người. 


10 Vì có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền 
cho thiên sứ lo cho bạn, gìn giữ bạn. 

1! Lại còn chép rằng : Thiên sứ sẽ tay đỡ tay 
nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá "> 

12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại : “Đã có lời rằng 
: Ngươi chớ thách thức Đúc Chúa là Thiên 
Chúa của ngươi.” 

13 Sau khi đã xoay hết cách 

để cám dỗ 

quỷ dữ ña bỏ Người, 

chờ đợi thời cơ. 


ü Tv 91,11t 


$ 28 


Mt 4,12-17 — Mc 1,14-15 —Lc 4,14 


29 


SU VU TAI GA-LI-LÉ 


$ 28 — 155 


(và tại Giu-da — Sa-ma-ri-a, theo Ga) 


§ 77-82, 148-150 


28. ĐỨC GIÊ-SU BẮT ĐẦU RAO GIẢNG 


Mt 


Mt4,12-17 
12 Khi Đức Gié-su 
nghe tin 
Öng Gio-an då bi nóp, 


Người lánh qua 

miễn Ga-li-1é. 

3 Rồi Người bó Na- 
da-rét, đến ở Ca- 
phác-na-um, một 
thành ven biển hồ Ga- 
li-lé, thuộc địa hat 
Dơ-vu-lun và Nåp-ta- 
H, 

14 để ứng nghiệm lời 
ngôn sứ I-sai-a đã nói : 
5 Này đất Dơ-vu-lun, 
và đất Nåp-ta-li, hỡi 
con đường biển, và 
vùng bên kia sông 
Gio-đan, hỡi miễn 
Ga-li-lê, đất của dân 
ngoại ! 

16 Đoàn dân đang 
ngôi trong cảnh tối 
tăm đã thấy một ánh 
sáng huy hoàng, 
những ké đang ngồi 
trong vùng bóng tối 
của tử thân nay được 
ánh sáng bừng lên 
chiếu rọi Ï. 

! Từ lúc đó, 

Đức Giê-su bắt đầu 
rao giảng 


và nói rằng : 
“Anh em hãy hối cải, 


vì Nước Trời 
đã đến gần.” 


å Is 8,23 —9,1 


Mc 1,14-15 
! Sau khi 


ông Gio-an bị nộp, 


Đức Giê-su đến 
miền Ga-li-lê 


1,7! (832) 


rao giảng 

Tin Mừng 

của Thiên Chúa. 
5 Người nói : 
“Thời kỳ đã mãn, 


và Nước Thiên Chúa 

đã đến gần. 

Anh em hãy hối cải 
và tin vào Tin Mừng.” 


Le 4,14-15 


4 Được dày quyển 
năng Thần Khí, 

Đức Giê-su trở về 
miễn Ga-li-lê 


4," ($ 32) 


30 Lc 4,14b-16 — Ga 2,1-12 $ 29 — 30 
| Mt | Mt | Mc Le | Lc 
(§ 33) 
($ 94) ($37) в 1, Låp tức (§ 33) 


„ 9,26 Và tiếng дп về 
" > ж. ` 

a ViỆC này lan ra 

= 

= 


ы 2 " “ 
Ó" Zn iÀ А 
= khắp mién ây. 


($97) 
= 9,35 


п 
a Đức Gié-su di 


khåp các thành thi 
„ và làng mac, 


= Tin Mừng Nước Trời, 
" và chữa hết mọi bệnh 
п ^ À 

a hoạn tật nguyền. 


" 4, Danh tiếng 


2, 
E 
x 
Q 
С 
fan) 
ч 
S 


khåp xú Xy-ri. 


23 Thế rồi 
Đức Giê-su đi 
khắp miền Ga-li-lê, 


giảng dạy 

trong các hội đường 
của họ, 

rao giảng 

Tin Mừng Nước Trời, 
và chữa hết mọi bệnh 
hoạn tật nguyễn 
trong dân. 


а danh tiếng 
а Người lan ra 
z mọi noi, 
в khắp cả vùng lân cận 
“ miễn Ga-li-lê. 
(§ 37) 
x1,” Rồi 
= Người đi 
= khắp miền Ga-li-lê, 


rao giảng 


trong các hội đường 


п 
© 
= 
° 
= 
° 


14 và tiếng đồn về 


Người lan ra 


khắp vùng lân cận. 


5 Người 


giảng dạy 
trong các hội đường 
của họ 


và được mọi người 
tôn vinh. 


"457 Và tin đồn về 
a Người truyền ra 

п 

п 


a khăp nơi trong vùng 
п 


rao giång 

и Z At N 

a trong các hội đường 
" Е . Й 

= mién Giu-dé. 


29. TIỆC CƯỚI CA-NA 


Са 2,1-11 


! Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-1é. Ở đó có thân mẫu Đức Giê-su. 
? Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời dự tiệc cưới. 
3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” 

Đức Giê-su đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con ? Giờ của con chưa đến.” 
5 Thân mẫu Người nói với những kẻ hầu bàn : “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.” 

6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thåi, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc 
một trăm hai mươi lít nước. 
7 Đức Giê-su bảo họ : “Các anh đổ đây nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. 


° Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh тйс và đem cho ông quản tiệc.” Họ liên đem cho ông. 

? Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn những kẻ hầu bàn đã múc nước 
thì biết), ông mới gọi chú rể lại 

10 và nói : “Ai ai cũng đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon 
mãi cho đến bây giờ.” 

l! Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê. Người tå vinh quang của Người ra và các môn đệ tin vào 
Người. 


30. ĐỨC GIÊ-SU VỀ THĂM NA-DA-RÉT 


Mt Mc Lc 4,16-30 Ga 2,12 


($ 139) 
: 13,5 Khi Đức Gié-su 
" kể các dụ ngôn ấy xong, 
a Người đi khỏi đó. 


(§ 144) 
= 6,' Đức Giê-su ra khỏi đó 


(§ 144) : 
= `! Người vå " và về 16 Rồi Đức Giê-su đến 12 Sau đó, Người (xuống 
n Na-da-rét, Ca-phác-na-um) 


31 


$ 30 Lc 4,17-22 
Mt Mc Іс Са 
qué, qué, là nơi Người đã được dưỡng 
dục cùng với thân mẫu, anh em 

có các môn đệ và các môn đệ ( ) 
đi theo Người. và ở lại đó ít ngày. 
? Đến ngày sa-bát, (trong ngày sa-bát) 

giảng dạy dân chúng Người bắt đầu giáng dạy 


trong hội đường của họ, 


khiến họ 
sửng sốt 


Và nói: 
“Bởi đâu ông này 
được khôn ngoan 


và làm được những phép lạ 
như thế ? 


55 Ông này không phải là 


con bác thợ sao ? 

Mẹ của ông 

không phải là bà Ma-ri-a ; 
anh em của ông không phải 
là các ông Gia-cô-bê, Giô- 
xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? 


trong hội đường. 


Nhiều người nghe 
sửng sốt 
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N 
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„ như vậy, 

= nghĩa là làm sao ? 

= Ông làm được những phép 
= lạ như thế, 

е nghĩa là gì ? 

= Ông này không phải là 

" bác thợ, 

a con bà Ma-ri-a, 


= và là anh em của các ông 
= Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa 
= và Si-môn sao ? 


kk Is 61,1-2 


Người vào hội đường 

như Người vẫn quen làm ( ) 
và đứng lên đọc Sách Thánh. 
17 Họ trao cho Người cuốn 
sách ngôn sứ I-sai-a. Người 
mở ra, gặp đoạn chép rằng : 
18 Thần Khí Đức Chúa ngự 
trên tôi, vì Chúa đã xức dầu 
tấn phong tôi, để tôi loan 
báo tin mừng cho kẻ nghèo 
hèn. Người đã sai tôi di công 
bố cho kê bị giam cám biết 
họ được tha, cho người mü 
biết họ được sáng mắt, trà lại 
tự do cho người bị áp bức, 

1 công bố một năm hông ân 
của Đức Chúa *. 

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, 
trả cho người giúp việc hội 
đường, rồi педі xuống. 
Trong hội đường, trăm con 
mắt đều đổ dôn về phía 
Người. 

?! Người bắt đầu nói với họ: 
“Hôm nay đã ứng nghiệm 
lời Kinh Thánh tai quý vi 
vừa nghe.” 

2 Mọi người 

đều tán thành và thán phục 
những lời ân sủng 

từ miệng Người nói ra. 

Họ bảo nhau : 


“Ông này không phải là 


con ông Giu-se dó sao ?” 


(§ 163) 

н 6,7 “Ông này không phải là 
: ông Gié-su, 

= con ông Giu-se đó sao ? 

a Cha mẹ ông, 

" chúng ta đều biết cả...” 


32 Lc 4,23-29 
Mt Mc Lc Ga 
" °° Và tất cả chị em của ông в Chị em của ông 
" không phải a không phái 
z là bà con lối xóm với в là bà con lối xóm với 
= chúng ta sao ? 7 chúng ta tai dáy sao ?” 
= Vậy bởi đâu ông được như = 


⁄ 


z thê ?” 
" 27 Và họ vấp ngã vì Người. 


“Ngôn sứ 

có bị rẻ rúng, 

thì cũng chỉ là 

ở chính quê hương 


và trong gia đình mình mà 
thôi.” 

58 Người không làm 

nhiều phép lạ tại đó, 


vì họ không tin. 


Nhưng Đức Giê-su bảo họ : 


Và họ vấp ngã vì Người. 


+ Đức Giê-su bảo họ : 


" thì cũng chỉ là 

= ở chính quê hương 

„ hay giữa đám bà con thân 
= thuộc, 

= Và trong gia đình mình mà 
a thôi.” 

š 5 Người đã không thể làm 
= được phép lạ nào tại đó ; 

s Người chỉ đặt tay 

„ trên một vài bệnh nhân 

а và chữa lành họ. 

= ° Người ngạc nhiên 

: vì họ không tin. 

" Rồi Người đi các làng 


" chung quanh mà giảng dạy. 


233 Người nói với họ : “Hàn 
là các ông sẽ nói với tôi câu 
tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy 
chữa lấy mình ! Tất cả 
những gì chúng tôi nghe nói 
ông đã làm tại Ca-phác-na- 
um, ông cũng hãy làm tại 
đây, tại quê ông xem nào Ï” 
24 Người nói tiếp : 

“Tôi bảo thật các ông : 
không một ngôn sứ nào 
được chấp nhận 


tại quê hương mình. 


? “Đúng vậy, tôi bảo các 
ông : thời ông Ê-li-a, thiếu gì 
bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 
khi trời hạn hán suốt ba năm 
sáu tháng, cả nước phải đói 
kém dữ dội, 

26 thế mà ông Ê-li-a không 
được sai đến giúp một bà 
nào cả, nhưng chỉ được sai 
đến với bà goá thành Xa- 
rép-ta miền Xi-đôn. 

27 Cũng vậy, thời ngôn sứ Ê- 
li-sa, thiếu gì người mắc 
bệnh phong ở trong nước Ít- 
ra-en, thế mà không người 
nào được sạch, nhưng chỉ có 
ông Na-a-man, người xứ 
Ху-п.” 

2° Nghe vậy, mọi người 
trong hội đường đầy phẫn 
nộ. 


($ 82) 

= 4,“ Chính Người 

z đã làm chứng rằng : 
z ngôn sứ 

: không được danh giá 


= 
= tai quê hương mình. 


$31 Mt 4,18-22 — Mc 1,16-20 — Lc 4,29-30 33 
Mt Mc Lc Ga 
” Họ đứng dậy, lôi Người ra 
khỏi thành -thành này được 
xây trên đồi. Họ kéo Người 
lên sườn đôi, để xô Người 
xuống vực. 
3 Nhưng Người băng qua 
giữa họ mà đi. 
31. ĐỨC GIÉ-SU KÊU GỌI BÖN MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN 
Mt 4,18-22 Me 1,16-20 Lc 
(§ 38) 
95, Một hôm, ( ), đám đông chen lấn 
в nhau đến gần Người để nghe lời Thiên 
= Chúa. 
! Người đang đi 16 Người dang đi = (Đức Giê-su đang đứng 
doc theo biển hồ Ga-li-lê, doc theo biển hồ Ga-li-lê, "б bö hó Ghen-né-xa-rét) 
thi thåy thi thåy "2 Người thấy 


hai anh em kia, 
là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, 
và người anh là ông An-rê, 


x N: А? +2 
dang quăng chài xuống biến, 
vì các ông làm nghê đánh cá. 


19 Người bảo các ông : 


“Các anh hãy đi theo tôi, 

tôi sẽ làm cho các anh nên 
những kẻ lưới người như lưới cá.” 
? Lập tức 


hai ông bỏ chài lưới 

mà theo Người. 

?! Đi một quãng nữa, 

Người thấy 

hai anh em khác 

con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê 
và người em là ông Gio-an. 
Hai ông này đang 

cùng với cha là ông Dê-bê-đê 
vá lưới ở trong thuyền. 

Người gọi các ông. 

2 Lập tức, các ông 

bỏ thuyën, bỏ cha lại 


mà theo Người. 


ông Si-mön 
và người anh là ông An-rê, 


đang quăng lưới xuống biển, 
vì các ông làm nghề đánh cá. 


! Người bảo các ông : 


“Các anh hãy đi theo tôi, 


tôi sẽ làm cho các anh trở thành 
những kẻ lưới người như lưới cá.” 


! Lập tức 


hai ông bỏ chài lưới 
mà theo Người. 

19 Đi xa hơn một chút, 
Người thấy 


ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, 


và người em là ông Gio-an. 
Hai ông này đang 


vá lưới ở trong thuyên. 

20 Người liền gọi các ông. 

Và các ông 

bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê 
ở lại trên thuyén 

với những người làm công, 
mà di theo Người. 


Thai chiếc thuyên 
н 
= 
= 
= 


a đậu doc bờ hồ, 

= 

=còn những người đánh cá 
"thì đã ra khỏi thuyên 

= và đang giặt lưới. 


„` Đức Giê-su xuống một chiếc thuyên, 
в thuyên đó của ông Si-mön... 

в 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là 
: Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chåi với ông 
s Si-mön, ... 

"Вау giờ Đức Gié-su bảo ông Si-môn : 
в Đừng sợ, từ nay 

а 

sanh sẽ là 

в người thu phục người ta như bắt cá.” 

2 Thế là 

sho đưa thuyển vào bờ, 

" rồi bỏ hết mọi sự 

„ mà theo Người. 


34 


Mc 1,21-28 — Lc 4,31-37 


$ 32—33 


32. ĐỨC GIÉ-SU GIẢNG DAY TRONG HỘI ĐƯỜNG TẠI CA-PHÁC-NA-UM 


Mt 


Mc 1,21-22 


Le 4,31-32 


($ 76) 
в 7, Khi Đức Giê-su giáng day 
z những điều ấy xong, 
: dám döng dán chúng súng sót 
= về lời giảng dạy của Người, 
= ” vì Người giảng dạy 
= như một Đấng có uy quyền, 
„ chứ không như các kinh sư của họ. 


?! Đức Giê-su và các môn đệ 
đi vào thành Ca-phác-na-um. 


Ngay ngày sa-bát, 
Người vào hội đường 
và giảng day. 


2 Thiên hạ súng sốt 

về lời giảng dạy của Người, 
vì Người giảng dạy 

như một Đấng có uy quyền, 
chứ không như các kinh sư. 


31 Người 

xuống Ca-phác-na-um, 
một thành miền Ga-li-lê, 
và ngày sa-båt, 


Người giảng dạy dân chúng. 


3 Họ súng sốt 
về lời giảng dạy của Người, 


vì lời của Người có uy quyền. 


33. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA LÀNH MỘT NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM 


Mc 1,23-28 


Le 4,33-37 


la lén 


= 4,” Danh tiếng Người 


= đồn га lan ra 
Е moi nơi, 
a khắp xứ Xy-ri. 


23 Lập tức, 

trong hội đường của họ, 
có một người 

bị thần ô uế nhập, 


24 rằng : 

“Ông Giê-su Na-da-rét, 

chuyện chúng tôi can gi đến ông 

mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? 
Tôi biết ông là ai rồi : 

ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 
Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : 
“Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 
26 Thần ô иё lay mạnh người ấy, 
thét lên một tiếng, 

và xuất khỏi anh. 


27 Mọi người đều sững sờ 

đến nỗi họ hỏi nhau : 

“Thế nghĩa là гї? 

Lời giảng dạy thì mới mẻ, 

người dạy lại có uy quyền. 

Ông ấy ra lệnh cho cả các thân ô uế 
($ 37) và chúng phải tuân lệnh !” 

28 Lập tức danh tiếng Người 


khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê. 


33 Trong hội đường, 

có một người 

bị quỷ thần ô uế nhập, 
la to lên 


34 “Ôi ! Ông Gié-su Na-da-rét, 

chuyện chúng tôi can gi đến ông, 

mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? 

Tôi biết ông là ai rồi : 

ông là ĐấngThánh của Thiên Chúa !” 

3 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : 

“Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 

Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, 


rồi xuất khỏi anh, 

nhưng không làm hại gì anh. 
3° Mọi người đều sững sờ 

và nói với nhau : 

“Lời ấy là thế nào ? 


Ông ấy lấy uy quyền và năng lực 
mà ra lệnh cho các thần ô uế, 

và chúng phải xuất ra !” 

37 Và tin đồn về Người 

truyền ra 

khắp nơi 

trong vùng lân cận. 


$ 34 — 35 


Mc 1,29-34 — Lc 4,38-41 


34. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA BÀ ME VO ÔNG SI-MÖN 


Mc 1,29-31 


Le 4,38-39 


($ 85) 
" 8,' Đức Giê-su đến 
nhà ông Phê-rô, 


thấy bà mẹ vợ ông 
đang ( ) lên cơn sốt. 
(nằm liệt và) 


5 Người đụng vào tay bà, 


cơn sốt biến mất 


và bà trỗi dậy 
a phục vụ Người. 


2 Vừa 
ra khỏi hội đường, 
Đức Giê-su đi đến 


cùng di theo. 
đang lên cơn sốt, 
nằm trên giường. 
Lập tức 

3! Người lại gần, 
cầm lấy tay bà 
mà đỡ dậy ; 


cơn sốt biến mất 


nhà hai ông Si-mön và An-rê. 
Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an 


3° Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn 


họ nói cho Người về tình trạng của bà. 


và bà phục vụ các ngài. 


tức khắc 


bà đứng dậy 
phục vụ các ngài. 


3# () rời khỏi hội đường, 
(Đức Giê-su) đi vào 
nhà ông Si-môn. 


Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-mön 
đang bị sốt nặng. 


Họ xin Người chữa bà. 
39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, 


ngăm đe cơn sốt, 
và cơn sốt biến mất : 


35. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA LÀNH NHIÉU NGƯỜI 


Mt 


Mt 


Mc 1,32-34 


Lc 4.40-41 


„ (8 86) 


= 8,19 Chiều đến, 


người ta đem 


nhiều kẻ bị quỷ ám 


tới gặp Đức Giê-su. 


Người nói một lời 
là trừ được các thần dữ 


LE K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K S ÚH | 
ay 


B 


⁄ 


và Người chữa lành mọi kẻ 
ôm d 


au, 


(§ 37) 
= 4,” Thiên ha đem () 
" mọi ké ốm đau, 
s mắc đủ thứ bệnh hoạn tật 
в nguyễn : 
= những kẻ bị quỷ ám, 
z kinh phong, 
" bại liệt ; 
= (đến cho Người) 


và Người đã chữa họ lành. 


3 Chiều đến, 

khi mặt trời đã lặn, 
người ta đưa 

mọi kẻ ốm đau 


và những ai bị quỷ ám 


đến cho Người. 
33 Cả thành xúm lại trước 
cửa. 


34 Đức Giê-su chữa lành 
nhiều kẻ ốm đau 
mắc đủ thứ bệnh tật, 


và trừ nhiều quỷ, 


nhưng không cho quỷ nói, 
vì chúng biết 
Người là ai. 


*° Lúc mặt trời lặn, 
tất cả những ai có 
người đau yếu 

mắc đủ thứ bệnh tật, 


đều đưa tới Người. 


Người đặt tay 
trên từng bệnh nhân 
và chữa họ lành. 


*! Quỷ cũng xuất khỏi 
nhiều người, 

và la lên rằng : 

“Ông là Con Thiên Chúa |” 
Người quát mắng, 

không cho phép chúng nói, 
vì chúng biết 

Người là Đấng Ki-tô. 


36 Mt 4,23-24 — Mc 1,35-39 — Lc 4,42-44 


$ 36—37 


Mt Mt 


Mc 


Lc 


в dé ứng nghiệm lời ngôn 
= sứ I-sai-a đã nói : Người đã 
в mang lấy các tật nguyễn của 
"та và gánh lấy các bệnh 
в hoạn của ta". 


36. ĐỨC GIÊ-SU ÂM THÂM RỜI CA-PHÁC-NA-UM 


Mt Mc 1,35-38 


Le 4,42-43 


35 Sáng sớm, 

lúc trời còn tối mịt, 

Người đã dậy, 

đi ra một nơi hoang vắng 

và cầu nguyện ở đó. 

36 Ông Si-môn và các ban 

tìm kiếm Người. 

37 Khi gặp Người, 

các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy !” 


38 Người bảo các ông : 

“Chúng ta hãy đi nơi khác, 

đến các làng mạc chung quanh, 
để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, 
vì Thầy ra đi 

cốt để làm việc đó.” 


* Sáng ngày, 
Người 
Đám đông 


tim Người. 
Khi gặp được Người, 


vì tôi được sai đi 
cốt để làm việc đó.” 


đi ra một nơi hoang vắng. 


(cho các thành khác nữa) 
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa ( ), 


họ muốn giữ Người lại, kẻo Người bó họ mà đi. 
# Nhưng Người nói với họ : 


37. ĐỨC GIÊ-SU GIẢNG DẠY VÀ CHỮA LÀNH 


Mt Mt 4,23-25 


Mc 1,39 


Le 4.44 


?3 Thế rồi 
Đức Gié-su đi 
khắp miền Ga-li-lê, 


($ 97) 
= 9,5 Đức Giê-su di 


в khắp các thành thị 

z Và làng mạc, 

в giáng day 

: trong các hội đường của ho, 
" rao giảng 

п Tin Mừng Nước Trời 


giảng dạy 


rao giảng 
Tin Mừng Nước Trời, 


z và chữa hết và chữa hết 
" moi bénh hoan tåt nguyén. 
trong dån. 


24 Danh tiếng Người 
đồn ra 


khắp xứ Xy-ri. 


(§ 86) 
н 8,!°.. người ta dem 


Thiên hạ đem 
( ) mọi kẻ ốm đau, 


nguyền : 


1 Is 53,4 


trong các hội đường của ho. 


mọi bệnh hoạn tật nguyễn 


mắc đủ thứ bệnh hoạn tật 


3 Rồi 
Người đi 
khắp miền Ga-li-lê 


rao giảng 
trong các hội đường của họ, 


và trừ quỷ. 


(§ 33) 

1,5 Lập tức 

danh tiếng Người 
lan ra 

moi nơi, 

khắp cả vùng lân cận 
miễn Ga-li-lê 

(§ 35) 

3. ..ngudi ta đưa 

mọi kẻ ốm đau 


š[ˆ“...mắc đủ thứ bệnh tật] 


(miễn Giu-đê.) 


44 Và Người rao giảng 
trong các hội đường ( ) 


(8 33) 


«4,27 Và tin đồn về Người 
в truyén ra 
= 
. . 
z khăp noi 
и trong vùng lân cận. 
(§ 35) 
#40... tất cả những ai có 
" người đau yếu 
а mắc đủ thứ bệnh tật, 


37 


$ 38 Mt 4,25 — Lc 5,1-2 
Mt Mt Mc Lc 
н nhiều kẻ bị quỷ ám những kẻ bị quỷ ám, a và những ai bị quỷ ám i 
Р kinh phong, z = 
= bại liệt ; z а 
= tới gặp Đức Gië-su... (đến cho Người) : đến cho Người. = đều đưa tới Người. 
E : Người đặt tay trên từng 
= sbënh nhân 
và Người đã chữa họ lành. š `! Đức Gié-su chữa lành „ và chữa họ lành. 
a nhiều kẻ ốm đau = 
a mắc đủ thứ bệnh tật... Е 
($ 47) 


25 Từ miền Ga-li-lê, 


vùng Thập Tỉnh, 
thành Giê-ru-sa-lem, 


miền Giu-đê 


và vùng bên kia sông Gio-dan, 


dân chúng lũ lượt 
đến theo Người. 


($ 47) 
z3, Từ miền Ga-li-lê, 
и поо ta lũ lượt 
= 
udi theo Người. 
" > 7 х 
“Và từ miền Giu-đê, 
= 
= 
"Š từ Giê-ru-sa-lem, 
„từ xứ I-du-mé, 


„từ vùng bên kia sông Gio-dan 
"và vüng phu càn hai thành 
"Tia và Xi-đôn, 

"người ta lũ lượt 

" đến với Người, 

"vi nghe biết những gi 
Người đã làm. 


в 6,.%... có đông đảo môn 
„ đệ của Người, 
в và đoàn lũ dân chúng 


khắp miền Giu-đê, 


= 


Giê-ru-sa-lem 


а cũng như từ mièn duyên hải 
a Tia và Xi-đôn. 

в 1Š Họ 

= đến 

= dé nghe 

" Người giảng 

в và để được chữa lành bệnh tật. 


38. ĐỨC GIÊ-SU KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN 


Mt 
(§ 31) 
a 4,5 Người đang đi 
= dọc theo 


= biển hồ Ga-li-lê, 


z thì thấy 


" và người anh là ông An-rê, 


= 
"= 
п 
= 
= 
= 
п 
Ы * м: x „2 
= đang quång chài xuöng biển, 
ы А z 2 
н vi các ông làm nghé đánh cá 


Мс 
(§ 31) 
= 1,4 Người đang đi 
= dọc theo 


" biển hồ Ga-li-lê, 


thì thấy 
ông Si-môn 


và người anh là ông An-rê, 


⁄ 


= đang quăng lưới xuöng biển, 


в vì các ông làm nghề đánh cá. 


Ге 5,1-11 
I Một hôm, 
Đức Giê-su đang đứng 
ở bờ 
hó Ghen-nê-xa-rét, 
đám đông chen lấn nhau 
đến gần Người để nghe lời 
Thiên Chúa. 
? Người thấy 
hai chiếc thuyền 


đậu dọc bờ hồ, 

còn những người đánh cá 
thi đã ra khỏi thuyén 

và đang giặt lưới. 


Ga 
($ 371) 
a 21,1... Đức Giê-su đứng 
= trên bãi biển... 


38 


Le 5,3-11 


$ 38 


Mt 


Lc 


($ 31) 
19 Người bảo các ông : 


“Các anh hãy đi theo tôi, 
tôi sẽ làm cho các anh 
nên những kẻ 

lưới người như lưới cá.” 
? Lập tức 


hai ông bỏ chài lưới 
mà theo Người. 


(§ 31) 
=!” Người bảo các ông : 


a “Các anh hãy đi theo tôi, 
п 

= tôi së làm cho các anh 

= trở thành những kẻ 

= lưới người như lưới cá.” 
= тар tức 

" 

" 

в hai ông bỏ chài lưới 
н ` ag 

= mà theo Người. 


3 Đức Giê-su xuống một 
chiếc thuyền, thuyën đó của 
ông Si-mön, và Người xin 
ông chèo thuyên ra xa bờ 
một chút. Rồi Người ngôi 
xuống, và từ trên thuyền 
Người giảng dạy đám đông 
dân chúng. 

* Nói xong, 

Người bảo ông Si-mön : 
“Chèo ra chỗ nước sâu 

mà thả lưới bắt cá.” 


5 Ông Si-mön дар: 

“Lạy Thầy, 

chúng con đã vất vả 

suốt đêm 

mà không bắt được gì cả. 
Nhưng vâng lời Thầy, 
con sẽ thả lưới.” 

° Họ đã làm như vậy, 


và bắt được rất nhiều cá, 
đến nỗi hầu như rách cả lưới. 
7 Họ làm hiệu cho các bạn 
chài trên chiếc thuyên kia 
đến giúp. Những người này 
tới, và họ đã đổ lên được hai 
thuyên đầy cá, đến gần chìm. 
š Thấy vậy, ông Si-môn 
Phê-rô phủ phục dưới chân 
Đức Giê-su và nói : “Lay 
Chúa, xin tránh xa con, vì 
con là kẻ tội lỗi !” 

Quả vậy, thấy mẻ cá vừa 
bắt được, ông Si-môn và tất 
cả những người ở đó với ông 
đều sững sờ. 

10 Cả hai người con ông Dê- 
bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio- 
an, bạn chài với ông Si- 
môn, cũng thế. 

Bấy giờ 

Đức Giê-su bảo ông Si-môn 
“Đừng sợ, từ nay 


anh 

sẽ là người thu phục người 
ta như bắt cá.” 

!! Thế là 

họ đưa thuyén våo bö, 

rồi bỏ hết moi sự 

mà theo Người. 


% Người bảo các ông : 


“Cứ thả lưới xuống 
bên phải thuyền, 
thì sẽ bắt được cá.” 


3 nhưng đêm Ấy 
họ không bắt được gì cả. 


= “° Các ông thả lưới xuống, 

= nhưng không sao kéo lên nổi, 
п vì lưới đầy những cá. 

a 11... Cá nhiều như vậy 

„ mà lưới không bị rách. 


$ 39 — 40 Mc 1,40-45 — Lc 5,12-16 39 


39. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI MẮC BỆNH PHONG 


| Mt Mc 1,40-45 Le 5,12-16 
„ (8 83) 
= 8, Khi Đức Gié-su ở trên núi xuống, 
= dân chúng lũ lượt đi theo Người. 
z 12 Khi áy, 
= Đức Gié-su đang ở trong một thành kia ; 
в > Bóng bóng 
: có mót ngudi mác bënh phong 40 Có một người mắc bệnh phong có một người toàn thân mắc bệnh phong 
» tiến đến, đến gặp Người, vừa thấy Người, 
н bái lay Người anh quỳ xuống liên sấp mặt xuống, 
п Và nói: van xin răng : хіп Người гапо : 
" “Thưa Ngài, “Thưa Ngài, 
„ nếu Ngài muốn, “Nếu Ngài muốn, nếu Ngài muốn, 
= Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 
в > Người giơ tay 41 Người chanh lòng thương giơ tay 13 Người giơ tay 
: dung vào anh và bào : đụng vào anh và bảo : đụng vào anh và bảo : 
= “Tôi muốn, “Tôi muốn, “Tôi muốn, 
п anh hãy được sạch.” anh hãy được sạch !” anh hãy được sạch.” 
a Lập tức, 2 Lập tức, Lập tức, 
å bệnh phong biến khỏi anh, bệnh phong biến khỏi anh. 
= anh được sạch bệnh phong. và anh được sạch. 
: 43 Nhưng Người nghiêm giọng 
ы duói anh di ngay, 
" “Rồi Đức Gié-su bảo anh : 4 và bảo anh : 14 Rồi Người ra lệnh cho anh 
п “Coi chừng, “Coi chừng, 
„ đừng nói với ai cả, đừng nói gì với ai cả, không được nói với ai, 
= và Người bảo : 
a nhưng hãy đi trình diện tư tế nhưng hãy đi trình diện tư tế, “Hãy đi trình diện tư tế, 
: và vì anh đã được sach, và vì anh đã được sạch, 
н và tiến dâng của lễ, | thi hãy tiến dâng những gi thi håy tién dång i 
= nhu ông Mö-sé då truyén, ông Mô-sê då truyén, nhu ông Mö-sé då truyén, 
=" để làm chứng cho người ta biết.” để làm chứng cho người ta biết.” để làm chứng cho người ta biết.” 
45 Nhưng vừa đi khỏi, 
anh đã bắt đầu rao truyền 
và loan tin ấy khắp nơi, 15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan 
rộng ; dân chúng lũ lượt tuôn đến để 
nghe Người và để được chữa bệnh. 
đến nỗi Người không thể công khai 
vào thành nào được, 
mà phải ở lại 16 Nhưng Người lui vào 
những nơi hoang vắng ngoài thành. những nơi hoang vắng 
mà cầu nguyện. 
Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với 
Người. 


40. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT 


Mt Mc 2,1-12 Іс 5,17-26 


($ 90) „(8 143) 
н 9,! Đức Giê-su xuống thuyền, = 5,7 Đức Giê-su lại đi thuyền 
" băng qua hồ, = sang bờ bên kia... 


п trở về thành của mình. u 


40 


Mc 2,1-9 — Lc 5,17-23 


$ 40 


Mc 


Lc 


2 (liên) 

Người ta () khiêng đến cho Người 
một ké bại liệt 

nằm trên giường. 


Thấy họ có lòng tin như vậy, 
Đức Giê-su bảo 

người bại liệt : 

“Này con, 

cứ yên tâm, 

tội con được tha rồi |” 

3 Có mấy kinh sư 


nghĩ bụng rằng : 
“Ông này 


nói phạm thượng.” 


Nhưng Đức Giê-su biết 

X nghĩ của họ, 

lién nói : 

“Sao các ông lại nghĩ xấu trong 
bụng như vậy ? 

5 Trong hai điều : 

một là bảo : 

“Tội con được tha rôi”, 

hai là bảo : 


2,! Vài ngày sau, 

Đức Giê-su 

trở lại thành Ca-phåc-na-um 

Hay tin Người ở nhà, 

? dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi 
ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. 
Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 


3 Bấy giờ 
người ta đem đến cho Đức Giê-su 
một ké bại liệt, 


có bốn người khiêng. 


Nhưng vì có đám đông, 
nên họ không sao 

khiêng đến gần Người được. 
Họ mới dỡ mái nhà, 

ngay trên chỗ Người ngồi, 
làm thành một lỗ hổng, 

rồi thả người bại liệt 

nằm trên chống 

xuống. 


5 Thấy họ có lòng tin như vậy, 
Đức Giê-su bảo 

người bại lIỆt : 

“Này con, 


tội con được tha rồi.” 
° Nhưng có mấy kinh sư 


đang поді đó, 

họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 

7 “Sao ông này 

lại dám nói như vậy ? 

Ông ấy nói phạm thượng ! 

Ai có thể tha tội, 

ngoài một mình Thiên Chúa ?” 

š Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay 
họ đang thầm nghĩ như thế, 
Người mới bảo họ : 

“Sao các ông lại nghĩ thầm trong 
bụng những điều ấy ? 

? Trong hai điều : 

một là bảo người bại liệt : 

Tội con được tha rồi, 

hai là bảo : 


17 Một hôm, 


khi Đức Giê-su giảng dạy, 

có những người Pha-ri-sêu và thầy dạy 
luật ngồi đó ; họ đến từ khắp các làng 
mạc mién Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê- 
ru-sa-lem. Quyển năng Chúa ở với 
Người, để Người chữa bệnh. 

18 Bóng 

có mấy người khiêng đến 

một bệnh nhân bị bại liệt 

nằm trên giường, 


họ tìm cách đem vào 

đặt trước mặt Người. 

19° Nhưng vì có đám đông, 

họ không 

tìm được lối đem người ấy vào, 

nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, 


thả người ấy 

cùng với cái giuöng 

xuống ngay chính giữa, 

trước mặt Đức Giêsu. 

20 Thấy họ có lòng tin như vậy, 
Người bảo : 


“Này anh, 


tội anh được tha cho anh rồi.” 
21 Các kinh sư 
và các người Pha-ri-sêu 


bắt đầu suy nghĩ : 
“Ông này là ai 


mà nói phạm thượng như thế 2 
Ai có thể tha tội, 

ngoài một mình Thiên Chúa ?” 

22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết 
họ đang suy nghĩ như thế, 

nên Người lên tiếng bảo họ rằng : 
“Sao các ông lại nghĩ thầm trong 
bụng như vậy ? 

23 Trong hai điều : 

một là bảo : 

“Tội anh được tha cho anh rồi”, 
hai là bảo : 


$41-42 


Mc 2,10-14 — Lc 5,24-29 
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Mc 


"Ding dåy 


må di”, 

diéu nào dë hon ? 

° Vậy, để các ông biết : 

= ở dưới đất này, 

" Con Người có quyền tha tội 

= -båy giờ 

Đức Giê-su bảo người bại liệt : 


“Đứng dậy, 
vác giường 
mà đi về nhà !” 


7 Người bại liệt đứng dậy, 


Š Thấy vậy, 
dân chúng sợ hãi 
và tôn vinh Thiên Chúa 
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= đã ban cho loài người được quyền 
a như thế. 


“Đứng dậy, 
vác chống 

mà di”, 

điều nào dễ hơn ? 

10 Vậy, để các ông biết : 

ở dưới đất này, 

Con Người có quyền tha tội, 


Đức Gié-su nói với người bại liệt : 
! Ta bảo con: 

Đứng dậy, 

vác chong 

mà đi về nhà !” 


! Người bại liệt đứng dậy, 
và lập tức 

vác chóng 

đi ra 


trước mặt mọi người, 
khiến 

ai nấy đều sửng sốt 

và tôn vinh Thiên Chúa. 


Họ bảo nhau : 


“Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !” 


“Đứng dậy 


mà đi”, 

điều nào dễ hơn ? 

24 Vậy, để các ông biết : 

ở dưới đất này, 

Con Người có quyền tha tội 


-Đức Gié-su nói với người bại liệt : 
Tôi bảo anh : 

Đứng dậy, 

vác giường 

mà đi về nhà !” 

25 Ngay lúc ấy, 

người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, 


vác cái giường anh đã nằm, 
vừa đi về nhà 
vừa tôn vinh Thiên Chúa. 


26 Mọi người đều súng sốt 

và tôn vinh Thiên Chúa. 

Lòng đầy sợ hãi, 

họ bảo nhau : 

“Hôm nay, 

chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ 


p 


41. DÚC GIÊ-SU KÊU GỌI ÔNG LË-VI 


Mc 2,13-14 


Lc 5,27-28 


(§ 91) 
"99 Bỏ nơi ấy, 
в Đức Giê-su 
в đi ngang qua trạm thu thuế, 
z thì thấy 
: một người 
= tên là Mát-thêu 
п đang поді ở đó. 
в Người bảo ông : 
: “Anh håy theo tói !” 


Ông đứng dậy đi theo Người. 


!3 Đức Giê-su lại đi ra 

bờ biển hồ. 

Toàn thể dân chúng đến với Người, 
và Người dạy dỗ họ. 


14 Đi ngang qua trạm thu thuế, 
Người thấy 


ông Lê-vi 

là con ông An-phê, 
đang ngồi ở đó. 
Người bảo ông : 
“Anh hãy theo tôi !” 


Ông đứng dậy đi theo Người. 


” Sau đó, Đức Giê-su đi ra 


và trông thấy 
một người thu thuế, 
tên là Lé-vi, 


đang ngồi ở trạm thu thuế. 
Người bảo ông : 

“Anh hãy theo tôi !” 

28 Ông bỏ tất cả, 

đứng dậy di theo Người. 


42. ĐỨC GIÊ-SU DÙNG BỮA VỚI NHỮNG NGƯỜI TỘI LỖI 


Ме 2,15-17 


Le 5,29-32 


($ 92) 


29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người 


42 


Mc 2,15-19 — Lc 5,30-34 
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Mt 


Mc 


Lc 


a 9, Khi Đức Gié-su dang dùng bữa 
tại nhà ông ду, 

có nhiều người thu thuế 

và người tội lỗi 

kéo đến, 

cùng ngồi ăn với Người và các môn 
đệ. 


" 
О, 
những người Pha-ri-séu 


(Thấy vậy) 


nói với 

các môn đệ Người : 

“Tai sao Thầy các anh lại ăn 

với bọn thu thuế, và quân tội lỗi ?” 

12 Nghe thấy thế, 

Đức Giê-su nói : 

“Người khoẻ mạnh 

không cần thầy thuốc, 

người đau ốm mới cần. 

З Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu 
này : 

“Ta muốn lòng nhân 

chứ đâu cần lễ tế mm, 

Vì tôi không đến để kêu gọi 
người công chính, 

mà để kêu gọi người tội lỗi.” 


!5 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa 
tại nhà ông ду, 

có nhiều người thu thuế 

và người tội lỗi 


cùng ngồi ăn với Đức Giê-su và các 
môn đệ 
vì họ đông và đi theo Người. 


! Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri- 
sêu 

thấy Người ăn uống với những kẻ tội 
lỗi và người thu thuế, 

thì nói với 

các môn đệ Người : 

“Sao ông ấy ăn 

với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 
17 Nghe thấy thế, 

Đức Giê-su nói với họ : 

“Người khoẻ mạnh 

không cần thầy thuốc, 

người đau ốm mới cần. 


Tôi không đến để kêu gọi 
người công chính, 
mà để kêu gọi người tội lỗi.” 


tại nhà ông. 
Có đông đảo người thu thuế 
và những người khác 


cùng ngôi ăn với các ngài. 


3 Những người Pha-ri-sêu và những 
kinh sư thuộc nhóm của họ 


mới låm bẩm trách 

các môn đệ Đức Giê-su rằng : 
“Tại sao các ông lại ăn uống 

với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 


`! Đức Gié-su dåp lại họ rằng : 
“Người lành mạnh 

không cần thây thuốc, 

người đau ốm mới cần. 


32 Tôi không đến để kêu gọi 
người công chính, 

mà để kêu gọi người tội lỗi 
hối cải.” 


43. TRANH LUẬN VỀ VIỆC ĂN CHAY 


Mt 


Mc 2,18-22 


Ге 5,33-39 


($93) 


9," Вау giờ, các món đệ ông Gio-an 


tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : 
“Tại sao 

chúng tôi 

và các người Pha-ri-sêu 

ăn chay, 


mà môn đệ ông 

lại không ăn chay ?” 
5 Đức Gié-su trả lời : 
“Chẳng lẽ 


" khách dự tiệc cưới 
= lại có thể than khóc, 


„ đang khi chàng rể còn ở với họ ? 
п 


mm Hs 6,6 


18 Вау giờ các môn đệ ông Gio-an và 
các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; 
có người đến hỏi Đức Giê-su : 

"Tai sao 

các môn đệ ông Gio-an 

và các môn đệ người Pha-ri-sêu 

ăn chay, 


mà môn đệ ông 

lại không ăn chay ?” 
9 Đức Giê-su trả lời : 
“Chẳng lẽ 


khách dự tiệc cưới 
lại có thể ăn chay, 
khi chàng rể còn ở với họ ? 


33 Ho 
nói với Người : 


“Môn đệ ông Gio-an 

(môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế) 
ăn chay thường xuyên 

và đọc kinh cầu nguyện, 
О, 

còn môn đệ ông 

thì ăn với uống !” 

* Đức Giê-su trả lời : 
“Chẳng lẽ 

các ông lại có thể bắt 
khách dự tiệc cưới 

ăn chay, 

khi chàng rể còn ở với họ ? 


544 


Mc 2,20-25 — Lc 5,35 — 6,3 
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Nhung sẽ tới ngày 
chàng rể bị đem đi khỏi họ, 
bấy giờ họ mới ăn chay. 


16 Chẳng ai lấy vải mới 

vá áo cü, 

vì 

miếng vá 

sẽ co lại, 

khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 


vào bầu da cũ, 
vì như vậy, 


bầu sẽ bị nứt : 

rượu chảy ra 

và bầu cũng hư. 

Nhưng rượu mới 

thì đổ vào bầu mới : 
thế là giữ được cả hai.” 
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17 Người ta cũng không đổ rượu mới 


Bao lâu chàng rể còn ở với họ, 
họ không thể ăn chay được. 

? Nhưng sẽ tới ngày 

chàng rể bị đem đi khỏi họ, 
bấy giờ họ mới ăn chay 

trong ngày đó. 


2! Chẳng ai lấy vải mới 

vá áo cü, 

vì như vậy, 

miếng vá mới 

sẽ kéo vải cũ, 

khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 


? Cũng không ai đổ rượu mới 
vào bầu da cũ, 

vì như vậy, 

rượu 

sẽ làm nứt bầu, 

thế là rượu cũng mất 

mà bầu cũng hư. 

Nhưng rượu mới, 

bầu cũng phái mới !” 


35 Nhưng sẽ tới ngày 

chàng rể bị đem đi khỏi họ, 
bấy giờ, họ mới ăn chay.” 
trong những ngày đó. 

36 Đức Giê-su còn kể cho họ 
dụ ngôn này : 

“Chẳng ai xé áo mới lấy vải 
vá áo cũ, 

vì như vậy, 


không những họ xé áo mới, 
mà miếng vải áo mới 

cũng không ăn với áo cũ. 

37 “Cũng không ai đổ rượu mới 
vào bầu da cũ, 

vì như vậy, 


rượu mới 
sẽ làm nứt bầu, 
sẽ chảy ra 


và bầu cũng hư. 
3 Nhưng rượu mới 
thì phải đổ vào bầu mới. 


* Cũng không ai uống rượu cũ 
mà còn thèm rượu mới. 
Vì người ta nói : “Rượu cũ ngon hơn.” 


Mt 


44. MÔN ĐỆ BỨT BÔNG LÚA NGÀY SA-BÁT 


Ме 2,23-28 


Le 6,1-5 


(§ 112) 

12,' Hôm ấy, 

vào ngày sa-bát, 

Đức Giê-su đi băng qua 
cánh đồng lúa ; 


các môn đệ 

thấy đói 

và bắt đầu bứt bông lúa 
ăn. 

2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, 
mới nói với Đức Giê-su: 
“Ông coi, 

các môn đệ ông làm 

điều không được phép làm 
trong ngày sa-bát!” 

3 Người đáp : 

“Các ông chưa đọc 

trong Sách sao ? 

Е Öng Da-vit då làm gi, 

" khi óng và thuóc ha 


2 Vào ngày sa-båt, 

Búc Gié-su di ngang qua 
cánh đồng lúa. 

Dọc đường, 

các môn đệ 


bắt đầu bứt bông lúa. 


24 Người Pha-ri-séu 

lién nói vói Duc Gié-su : 
“Ông coi, 

tai sao ( ) họ làm 

điều không được phép làm ?” 
(ngày sa-bát,) 

? Người đáp : 

“Các ông chưa bao giờ đọc 
trong Sách sao ? 

Ông Da-vit đã làm gì, 

khi ông và thuộc hạ 

bị thiếu thốn 


! Vào một ngày sa-bát, 
Đức Giê-su đi băng qua 
một cánh đồng lúa ; 


các môn đệ 


bứt bông lúa, 

VÒ trong tay mà ăn. 

? Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu 
nói: 


“Taisao các óng làm 

diéu khöng duoc phép làm 
ngày sa-bát?” 

3 Đức Gié-su trả lời : 

“Vậy các ông chưa đọc 
trong Sách sao ? 

Ông Da-vit đã làm gì 

khi ông và thuộc hạ 
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Мс 2,26 — 3,2 — Lc 6,4-8 


$ 45 


Mc 


Q 
° 
=. 
с 
= 
= 
ya 
С] 


* Ông vào nhà Thiên Chúa, 
à đã cùng thuộc hạ ăn bánh dâng 
іёп. 
Thú bánh này, 

ho khöng duoc phép ån, 

= chi có tư tế mới được ăn mà thôi. 

a ` Hay các ông chưa đọc trong sách 


= 


=... 
< 


= Đền Thờ vi phạm luật sa-båt mà 


câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu 
cần lễ tế"", Át các ông đã chẳng lên án 
những kẻ vô tội. 


8 Quả thế, 
Con Người làm chủ 
: ngày sa-bát.” 


và đói bụng ? 

?° Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, 
ông vào nhà Thiên Chúa, 

ăn bánh dâng tiến, 

rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. 
Thứ bánh này 

không ai được phép ăn, 

chỉ có tư tế mới được ăn.” 


27 Người nói tiếp : 


“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài 
người, chứ không phải loài người cho 


ngày sa-bát. 

?8 Bởi đó, 

Con Người làm chủ 
luôn cả ngày sa-bát.” 


đói bụng ? 


* Ông vào nhà Thiên Chúa 

lấy bánh dâng tiến mà ăn 

và cho thuộc hạ ăn. 

Thứ bánh này, 

không ai được phép ăn, 

chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” 


5 Rồi Người nói : 


“Con Người làm chủ 
ngày sa-bát.” 


45. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI BẠI TAY NGÀY SA-BÁT 


Mt 


Мс 3,1-6 


Ге 6,6-11 


Lc 


($ 113) 
z 12, 
в Đức Giê-su rời khói đó 
= mà đi vào hội đường 
của họ. 


10 Tại đây, Ở đó 


! Đức Giê-su 
lại vào hội đường. 


Đức Giê-su 


° Một ngày sa-bát khác, 


vào hội đường 


(8 223) 


a Đức Giê-su 


„ đến nhà một ông thủ lãnh 


" På . ^ 
a nhóm Pha-ri-sêu 


п 14,1 Một ngày sa-bát kia, 


có một người 
bị bại một tay. 


Người ta 


hỏi Đức Giê-su 


có một người 
bị bại một tay. 


2 Ho 
rinh xem Đức Gié-su 
có chữa người ấy 


ngày sa-bát không, 


để tố cáo Người. 


m Hs 6,6 


vå giång day. 

: để dùng bữa : 

" họ để ý dò xét Người. 
Ở đó = ° Ngay lúc ấy, 

„ trước mặt Đức Giê-su, 
có một người = có một người 
bị bại tay phải. š 

: mắc bệnh phù thũng. 


7 Các kinh sư 

và những người Pha-ri-sêu 
rình xem Đức Giê-su 

có chữa bệnh 

trong ngày sa-bát không, 
để tìm được cớ 

tố cáo Người. 

Š Nhưng Người biết 

họ đang suy nghĩ như thế, 
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$ 45 Mc 3,3-6 — Lc 6,9-11 
Mt Mc Lc Lc 
3 Đức Gié-su bảo người bại | nên bảo người bại tay : 
tay : 
“Anh trỗi dậy, “Anh trỗi dậy, 


rằng : 


“(ngày sa-båt) 
Có được phép 
chữa bệnh ( ) không ?” 


Họ hỏi thế 
là để tố cáo Người. 


l! Người дар: 
“AI trong các ông 
có một con chiên độc nhất 


bị sa xuống hố 

ngày sa-bát, 

lại không nắm lấy nó 
và kéo lên sao ? 


Mà người thì quý hơn 
chiên biết mấy ! Vì thế, 
ngày sa-bát được phép làm 
điều thiện.” 


'3 Rồi Đức Giê-su bảo 
người bại tay : 

“Anh giơ tay ra !” 

= Người ấy giơ ra 

п Và tay 

z lin trở lại bình thường 
z lành mạnh như tay kia. 
в Ra khỏi đó, 

nhóm Pha-ri-sêu 


bàn bạc 
chống Đức Giê-su 
để tìm cách giết Người. 


ra giữa đây !” 


* Rồi Người nói với họ : 


“Ngày sa-bát, 
được phép 


làm điều lành hay điều dữ, 
cứu mạng người 
hay giết người ?” 


Nhưng họ làm thinh. 


5 Đức Giê-su giận dữ 

rảo mắt nhìn họ, 

buồn bực vì lòng họ chai đá. 
Người bảo 

anh bại tay : 

“Anh giơ tay ra |” 

Người ấy giơ ra, 

và tay anh 

trở lại bình thường. 


° Ra khỏi đó, 
nhóm Pha-ri-sêu 
lập tức 


bàn tính với phe Hê-rô-đê 
chống Đức Giê-su 
để tìm cách giết Người. 


ra đứng giữa đây !” 
Người ấy liền trỗi dậy 
và đứng đó. 

? Đức Giê-su nói với họ : 


“Tôi xin hỏi các ông : 
ngày sa-bát, 
được phép 


làm điều lành hay điều dữ, 
cứu mạng người 
hay huỷ diệt ?” 


10 Người 
rảo mắt nhìn họ tất cả, 


rồi bảo 

người bại tay : 

“Anh giơ tay ra !” 
Người ấy làm như vậy 
và tay anh 

trở lại bình thường. 


11 Nhưng họ 


giận điên lên, 
và bàn nhau xem 


có thể làm gì hại Đức Giê- 
su. 


3 Người lên tiếng nói với các 
nhà thông luật, 
và những người Pha-ri-sêu 


¬ 
tư 
Б 

Са 


“(ngày sa-båt) 
Có được phép 
chữa bệnh ( ) hay không ?” 


Nhưng họ làm thinh. 

= Người đỡ lấy bệnh nhân, 
н chữa khỏi và cho về. 

" 5 Rồi Người nói với họ : 
a “Ai trong các ông 

có đứa con trai 

= hoåc сб con bó 

в sa xuống giếng, 


° 
=] 
= 
= 
са 
a 
[ФУ 
© 
= 
© 
ы 
G 
5 
5 
09 
° 
< 


= dù là ngày sa-bát ?” 
н ° Và họ không thể dåp lại 
= những lời đó. 
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Mt 5,1-2 — Мс 3,11-15 — Lc 6,20a 


§ 46-47 


46. DUC GIÊ-SU TUYỂN CHỌN MƯỜI HAI TÖNG DÓ 


Mt Mc Lc 6,12-16 
5,1 3,13 2 Trong những ngày ấy, Đức Gié-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu 
(§ 48) (§ 48) nguyện cùng Thiên Chúa. 
10,1-4 3,14-19 3 Khi trời sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 
($ 98) (§ 49) ‡ Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; 
sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-lip-phé, Ba-tô-lô-mê-ô, 
5 Måt-théu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-mön gọi là Nhiệt Thành, 
° Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 
47. DÂN CHÚNG ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊ-SU 
Mt Mt 4,25 Mc 3,7-12 Lc 6,17-19 
($ 114) 


в 12," Biết vậy, 
= 
a Đức Gié-su 


lánh khỏi nơi đó. 


Dân chúng 
theo Người rất đông 


và Người chữa lành tất cả. 


? Từ miền Ga-li-lê, 

vùng Thập Tỉnh, 

thành Giê-ru-sa-lem, 

miễn Giu-đê 

và vùng bên kia sông Gio- 
đan, 


dân chúng lũ lượt 
đến theo Người. 


7 Đức Giê-su 
cùng với các môn đệ 
lánh về phía biển hồ. 


Từ miễn Ga-li-lê, 


người ta lũ lượt 

đi theo Người. 

Và từ miền Giu-đê, 

8 từ Giê-ru-sa-lem, 

từ xứ I-du-mé, 

từ vùng bên kia sông Gio-dan 
và vùng phụ cận hai thành 
Tia và Xi- đôn, 

người ta lũ lượt đến 

với Người, 

vì nghe biết 


những gi Người đã làm. 


? Người bảo các môn đệ 
dành sẵn cho Người một 
chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị 
đám đông chen lấn. 


10 Quả thế, Người đã chữa 
lành nhiều bệnh nhân, 
khiến tất cả những ai có 
bệnh cũng đổ xô đến 

để sờ vào Người. 


11 Đức Giê-su đi xuống cùng 
với các ông, Người dừng lại 
ở một chỗ đất bằng. 

Tại đó, 


có đông đảo 
môn đệ của Người, 
và đoàn lũ dân chúng 


từ khắp miền Giu-đê, 
Giê-ru-sa-lem 


cũng như từ mièn duyên 
hải Tia và Xi-đôn 
18 Họ đến 


để nghe 
Người giảng 


và để được chữa lành bệnh 
tật. 


Những kẻ bị các thần ô uế 
quấy nhiễu 
cũng được chữa lành. 


19 Тат cả đám đông 
tìm cách 
SỜ vào Người, 
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$ 48—49 Mt 5,1-2 — Mc 3,11-15 — Lc 6,20a 
Mt Mt Mc Lc 
= vì có một năng lực tự nơi 
а Người phát ra, chữa lành hết 
a moi ngudi. 
: и Còn các thần ô ué, hå 
= thấy Đức Giê-su, thì phủ 
= phục trước mặt Người và 4.41 (§ 35) 
= kêu lên : 
в “Ông là Con Thiên Chúa !” 
= 6 Người cấm ! Nhưng Người cấm ngặt 
: họ không được tiết lộ chúng không được tiết lộ 
" Người là ai. Người là ai. 
48. DẪN NHẬP VÀO BÀI GIẢNG TRÊN NÚI 
Mt 5,1-2 Mc 3,13 Ге 6,20a 


! Thấy đám đông dân chúng, 


Đức Giê-su lên núi. 


Người ngồi xuống, 


các môn đệ đến gần bên. 
? Người lên tiếng 


(§ 46) 
a6,!2 Trong những ngày ấy, 
а 
А. Pen % РЕ и Z, `. . >. 

13 Rồi Người lên núi s Đức Giê-su di ra núi 
н y 
"cầu nguyện | 
= và Người đã thức suốt đêm 
" cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 
a °? Khi trời sáng, 


Và goi = Người kêu 
những kẻ Người muốn. "сас môn đệ lại... 
Các ông đến với Người. 

20а Đức Giê-su ngước mắt lên 
nhìn các môn đệ 


day họ rằng :... và nói :... 
Bài giảng khai mạc 
$ 49 – 76 
49. KÊU GỌI NHÓM MƯỜI HAI 
Mt Mc 3,14-19 Mc Lc Іс 

($ 98) ($ 145) ($ 46) ($ 145) 
н 10, Đức Giê-su gọi | “ Người lập в 6, Người gọi 26,1... chọn lấy a9, Đức Giê-su tập 
в mười hai môn đệ lại, | Nhóm Mười Hai, s Nhóm Mười Hai lai в mười hai ông = họp Nhóm Mười Hai 
= аё : Е "lai. 
: các ông ở với Người : : - 
= = в và gọi lå Tông Đô. = 
ч Và dé ч š 
= Người sai các ông di в và bắt đầu sai di н 2 Người sai các ông 
= z từng hai người một. sdi 
н rao giång п " rao giàng 
: : " Nước Thiên Chúa... 
" ban cho các ông п Người ban cho các ông 81. Бап cho các ông 
" quyển 5 với quyền " quyển a năng lực và uy quyển 
" trên các thần ó uế " trên các thần ô иё = để trừ mọi thứ quỷ 


48 Mt 5,3-5 — Mc 3,16-19 — Lc 6,20b $ 50 


Mt Mc Mc Lc Lc 
" để các ông trừ chúng | trừ quỷ. 5 
а và chữa hết mọi bệnh " và chữa các bệnh tật. 
z hoạn tật nguyên. 
z 2 Sau đây là tên của | !° Người lập Cv 
к mười hai Tông Đồ : | Nhóm Mười Hai 
п gồm có : = “Đó là s1,” Đó là các ông : 
" đứng đầu là ông Si- | ông Si-môn, = Ông Si-mön = 
„ môn, = = 
в cũng gọi là - Người đặt tên là = mà Người gọi là = 
= Phé-rö, Phé-rö, z Phé-rö, z Phê-rô, 
: rôi đến ông An-rê, : rồi đến ông An-ré, : 
в anh của ông ; sanh của ông ; н 
в Sau đồ là = sau đó là các ông = 
ы = = Gio-an, 
z ông Gia-cô-bê ! ông Gia-cô-bê = Gia-cô-bê, s Gia-cô-bê, 
= = п An-rê, 
: con ông Dê-bê-đê con ông Dê-bêđê, : : 
= và ông Gio-an, và ông Gio-an . Gio-an, " 
= em của ông ; em ông Gia-cô-bê = = 
ы -Người đặt tên cho и = 
= hai óng lå Bö-a-né- - = 
в ghê, nghĩa là con của = Е 
: thiên lôi-, z ч 
. 18 rỗi đến các ông An- : : 
= тё, " п 
= 3 ông Phi-líp-phê Phi-líp-phê š Phi-lip-phé š Phi-lip-phé 
: = " Tô-ma, 
в và ông Ba-tô-lô-mê-ô; | Ba-tô-lô-mê-ô z Ba-iô-lô-mê-ô = Ba-tô-lô-mê-ô 
= ông Tô-ma = = 
: và óng Mát-thëu Mát-thëu, z > Mát-thêu, а Måt-théu, 
= người thu thuế ; : : 
= Tó-ma, = Tô-ma, н 
" ông Gia-cô-bê Gia-cô-bê " Gia-cô-bê " Gia-cô-bê 
в con ông An-phê, con ông An-phê, = con ông An-phê, = con ông An-phê, 
z và ông Ta-đê-ô ; Ta-đê-ô, = = 
"2 óng Si-món thuóc Si-món thuóc в Si-mön gọi là a Si-mön thuộc 
= nhóm Nhiệt Thành, | nhóm Nhiệt Thành, " Nhiệt Thành, " nhóm Nhiệt Thành, 
: z 19 Giu-da z và Giu-đa 
= j j : con óng Gia-có-bé, = con ông Gia-cô-bê. 
в và ông Giu-đa It-ca- | ° và Giu-đa It-ca-ri- = уй Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, 
„ ri-ốt là chính kë nộp | бї là chính Кё nộp " người đã trở thành kẻ 
в Người. Người. " phán bội. 
50. CÁC MỐI PHÚC VÀ CÁC MỐI HOA 
Mt 5,3-12 Mc Le 6,20b-26 


3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 
vì Nước Trời là của họ. 

* Phúc thay ai hiền lành, 

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp °°. 
5 Phúc thay ai sầu khổ, 

vì họ sẽ được ủi an. 


°° Tv 37,11 


20b “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, 
vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 
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$ 51 Mt 5,6-13 — Lc 6,21-26 
Mt Mc Lc 
° Phúc thay ai ?! “Phúc cho anh em là những ké 
bây giờ 
khao khát sự công chính, đang phải đói, 


vì họ sẽ được thoả lòng. 


7 Phúc thay ai xót thương người, 

vì họ sẽ được xót thương. 

Š Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

? Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, 
vì Nước Trời là của họ. 

11 Phúc cho anh em 

khi vì Thầy 


mà bị người ta sí vả, 
bách hại 
và vu khống đủ điều xấu xa. 


12 Anh em hãy vui mừng 

hớn hở, 

vì phần thưởng dành cho anh em 
ở trên trời thật lớn lao. 

Quả vậy, các ngôn sứ 

là những người đi trước anh em 
cũng đã bị người ta 


vì anh em sẽ được no lòng. 
“Phúc cho anh em là những kẻ 
bây giờ 

đang phải khóc, 

vì anh em sẽ được уш cười. 


22 “Phúc cho anh em 

khi vì Con Người 

mà bị người ta oán ghét, 
khai trừ, 

si vả 


và bị xoá tên như đồ xấu xa. 

2 Ngày đó, 

anh em hãy vui mừng 

nhảy múa, 

vì này đây phần thưởng dành cho anh em 
ở trên trời thật lớn lao. 

Bởi lẽ các ngôn sứ 


cũng đã từng bị cha ông họ 


bách hại như thế. đối xử như thế. 
24 “Nhưng khốn cho các ngươi 
là những kẻ giàu có, 
vì các ngươi được phần an ủi của mình rồi. 
25 “Khốn cho các ngươi, 
hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, 
vì các ngươi sẽ phải đói. 
“Khốn cho các ngươi, 
hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, 
vì các ngươi sẽ phái sầu khổ khóc than. 
26 “Khốn cho các ngươi 
khi được mọi người ca tụng, 
vì các ngôn sứ giả 
cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.” 
51. MUỐI CHO ĐỜI 
Mt 5,13 Mc Lc 
(§ 177) ($ 229) 
z 9,50 Muối là cái gì tốt. " 14,24 “Muối quả là một cái gì tốt. 
13 “Chính anh em là muối cho đời. : : 
Nhung muói mà nhat di, = Nhưng muối mà hết mặn, "Nhung chính muối mà nhạt đi, 


thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? " thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? thì lấy gì ướp nó cho mặn lại ? 


50 


Mt 5,14-18 


$ 52—53 


Mt 


Mc 


Lc 


Nó đã thành vô dụng, 


thì chỉ còn việc quăng ra ngoài 
cho người ta chà đạp thôi. 


s Dùng nó để bón ruộng 
shay trộn phán 
" đều không thích hợp, 


a nên người ta quång nó ra ngoài. 
E 


z Ai có tai để nghe thi håy nghe. 


» 


52. ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN 


Mt 5,14-16 


Mc 


Lc 


14 “Chính anh em là 


sáng cho trần gian. 


thành xây trên núi không tài 


nào che giấu được. 

5 Người ta cũng chẳng 
thắp đèn 

rồi lại để dưới cái thùn 
nhưng 


đặt trên đế, 


và đèn soi chiếu 


cho mọi người trong nhà. 
16 Cũng vậy, ánh sáng của 
anh em phải chiếu tỏa trước 


mặt thiên hạ, để họ 


những công việc tốt đẹp anh 


em làm, mà tôn vinh 


của anh em, Đấng ngự trên 


trời.” 


ánh 
Một 


(š 130) 
24, “Chẳng lẽ 
= mang đèn tới 


= " rồi lấy hũ giấu đi = rồi đặt vào chỗ khuất 
g, вё đặt dưới cái thùng z в hoặc dưới cái thùng, 

в hay dưới gầm giường ? hoặc đặt dưới gầm giường, = 

= Nào chẳng phải là =nhưng : nhưng 


ы ? м A АЛ 99 
= để đặt trên để sao ? 


thấy 


Cha 


($ 130) 


2 på . 
"8,!° “Chẳng có ai 
п 


" đốt đèn, 


= đặt trên đế, 
“để những ai đi vào 
"thì nhìn thấy ánh sáng.” 


(§ 201) 
s11" “Chẳng có ai 
" đốt đèn 


= đặt trên đế, 
= để những ai đi vào 


" thì nhìn thấy ánh sáng.” 


53. ĐỨC GIÊ-SU KIỆN TOÀN LUẬT MÔ-SÊ 


Mt 5,17-20 


Mt 


Mc 


Lc 


17 “Anh em đừng 
tưởng Thầy đến để 
bãi bỏ Luật Mô-sê 
hoặc lời các ngôn sứ. 
Thầy đến không phải 
là để bãi bỏ, nhưng là 
để kiện toàn. 

18 Quả thế, 

Thầy bảo 

thật anh em, 


trước khi 
trời đất qua đi, 
thì 


một chấm một phết 


($ 299) 

п 24,34 

" “Thầy bảo 

„ thật anh em : 

a thế hệ này 

и SẼ chẳng qua đi... 

35 Trời đất sẽ qua đi, 


nhưng 
những lời Thầy nói 


(§ 299) 

п 13,2% 

" “Thây bảo 

„ thật anh em : 

„ thế hệ này 

в sẽ chẳng qua đi... 


z 3! Tròi dåt së qua di, 


= nhưng 
" những lời Thầy nói 


= 21 32а 


а “Thầy bảo 

= thåt anh ет: 

: thé hë này 

= sẽ chẳng qua đi... 


„ nhưng 


= những lời Thầy nói 


($ 229) 


33 Trời đất sẽ qua đi, 


(§ 235) 
в 16,!” “Trời đất 
= còn dễ hơn là 


một cái phết 


qua đi 


$ 54 


Mt 5,19-25 


51 


Mt 


Mc 


Lc 


trong Lé Luåt 
cũng sẽ không qua 
đi, 

cho đến khi 

moi sự 

được hoàn thành. 


xảy ra.” 


a 20 cho đến khi 
ы ^ å 
= moi diéu åy 
= MÇ 
2 » 
xảy ra. 


sẽ chẳng qua đâu. 


K... 

ч 
о 
С) 
= 
Do 
5 

Са 

кеј 
= 
° 
Q 
рр 
= 


32b trước khi 
п : А А“, 
" mọi điều ау 

2 > 
xảy ra. 


" của Lë Luật 
" rơi mất.” 


19 Vậy ai bỏ dù chỉ là 
một trong những điều 
răn nhỏ nhất ấy, và 
dạy người ta làm như 
thế, thì sẽ bị gọi là kẻ 
nhỏ nhất trong Nước 
Trời. Còn ai tuân 
hành và dạy làm như 
thế, thì sẽ được gọi là 
lớn trong Nước Trời. 
20 “Quả thế, Thầy bảo 
anh em : nếu anh em 
không ăn ở công 
chính hơn các kinh sư 
và người Pha-ri-sêu, 
thì sẽ chẳng được vào 
Nước Trời.” 


54. ĐỪNG GIẬN GHÉT 


Mt 5,21-26 


Mc 


Lc 


2! “Anh em đã nghe Luật dạy người 
xưa rằng : Không được giết người PP ; 
ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 

? Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em 
biết : bất cứ ai giận anh em mình, thì 
đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em 
mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra 
trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi 
anh em mình là д khùng, thì đáng bị 
lửa hoả ngục thiêu đốt. 

23 Vậy, khi anh sắp dâng lễ vật trước 
bàn thờ, 

mà sực nhớ 

có người anh em đang có chuyện bất 
bình với anh, 

24 thì hãy để lễ vật lại đó trước bàn thờ, 
đi làm hoà với người anh em ấy đã, 
rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 


25 Anh hãy mau mau dàn xếp 


PP Xh20,13 


(§ 278) 
в 11,” “Khi anh em đứng câu nguyện, 


nếu anh em có chuyện bất bình với ai, 
thì hãy tha thứ cho họ, 


để Cha của anh em, Đấng ngự trên 
trời, cũng tha lỗi cho anh em.” 


LEE R K K K KK K KS U K K K K K K S Ú | 


($ 214) 
"12,7 “Sao các người không tự mình 
„ Xét xem cái gì là phải ? 
=> Thật vậy, khi anh đi 


52 Mt 5,26-30 $ 55 
Mt Mc Lc 
với đối phương "cùng đối phương 
ara toà, 
khi còn đang trên đường đi với người ấy, „ thì dọc đường 
в һау cố gắng giải quyết với người ấy 
acho xong, 
kéo đối phương nộp anh cho quan toà, "kéo người ấy lôi anh đến quan toà, 
quan toà lại giao anh = quan toà lai giao anh 
cho thuộc hạ, „cho nhân viên thừa hành, 
và anh sẽ bị tống ngục. в và người thừa hành tống anh vào ngục. 
26 Thầy bảo thật anh, a 59 Tôi bảo anh, 
anh sẽ không ra khỏi đó, xanh sẽ không ra khỏi đó 
trước khi trả hết в trước khi trå hết 
đồng xu cuối cùng.” " đồng tiền kẽm cuối cùng.” 


55. KHÔNG ĐƯỢC NGOẠI TÌNH. PHÁN THÂN THỂ LÀM CÓ SA NGÃ 


Mt 5,27-30 


Mt 


Mc 


Lc 


? “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : 
Không được ngoại tình 99, 

28 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : 
bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà 
thèm muối, thì trong lòng đã ngoại 
tình với người ấy rôi. 

” Nếu mắt phải của anh 

làm có cho anh sa ngã, 

thì hãy móc 

mà ném di ; 

vì thà mất một phần thân thể, 


còn hơn là toàn thân 
bị ném 
vào hoả ngục. 


30 Nếu tay phải của anh 
làm có cho anh sa ngã, 
thì hãy chặt 


mà ném di ; 
vì thà mất một phần thân thể, 


còn hơn là toàn thân 


($ 176) 
"18, Nếu mắt anh 
«Јат cớ cho anh sa ngã, 
"thi hãy móc 
„mà ném di; 
„thà chôt mắt 
„mà được vào cõi sống, 
scòn hơn là có đủ hai mắt 
"тай bị ném 
" vào lửa hoả ngục. 


„` Nếu tay 

а һойс chán anh 

slàm có cho anh sa ngã, 
"thì hãy chặt 

"må ném đi ; 

„thà cụt tay 

„cụt chân 

amà được vào cõi sống, 
xcòn hơn là có đủ hai tay 
"hai chân 


(§ 176) 

. 9, Nếu mắt anh 

" làm cớ cho anh sa ngã, 
"thi móc nó йі; 


„ thà chột mắt 

„ mà được vào Nước Thiên Chúa 
в còn hơn là có đủ hai mắt 

: mà bi ném 

" vào hoà nguc, 

"Š nơi giòi bọ không hề chết 
"và lửa không hê ій". 

435 Nếu tay anh 


làm có cho anh sa ngã, 
thì chặt nó đi ; 


thà cụt một tay 


mà được vào cõi sống 
còn hơn là có đủ hai tay 


phải sa "mà bị ném = mà phải sa 
hoả ngục.” = "hoà ngục, 
"vào lửa đời đời.” " phải vào lửa không hề tắt.” 
q Xh 20,14 


п [5 66,24 


§ 56-57 


Mt 5,31-37 
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56. DUNG LY DI 


thi phåi cho vo chúng thu ly 
di ss. 


” Còn Thåy, 

Thầy bảo anh em : 
ngoại trừ trường hợp hôn 
nhân bất hợp pháp, 

bất cứ ai rẫy vợ 


là đẩy vợ 

đến chỗ ngoại tình ; 
Và ai CƯỚI 

người đàn 

bà bị rẫy, 


thì cũng phạm tội ngoại 
tinh.” 


1 phải cho chứng thư ly di mà 
s Tây vợ ?” 

а * Người bảo họ : 

в “Chính vì các ông lòng chai 
= da đá, 

: nén óng Mö-sé 

= då cho phép 

н các ông rẫy vợ, 

= chứ thuở ban đầu, 

z không có thế đâu. 


=? Tôi bảo các ông : 

a Ngoại trừ trường hợp hôn 
„ nhân bất hợp pháp, 

z ai rẫy vợ 

к và cưới vợ khác 

= là phạm tội ngoại tình.” 


Ы ⁄ Е. 
= viết chứng thư ly di må гау 
" vợ.” 

п УС 

#5 Đức Giê-su nói với họ : 

a Chính vì các ông lòng chai 
н dạ đá, 

и nên ông Mô-sê 

ы ж. жай. GER < А 

smói viét diéu rån dó 

a cho các ông. 

" 


!0 Khi về đến nhà, 

= các môn đệ lại hỏi Người 
gG RæR AX 

a vé điều ду. 

" 


! Người nói : 


в “Ai rẫy vợ 

в và cưới vợ khác 

lÀ phạm tội ngoại tình 
1 đối với vợ mình ; 


!? ai bó chóng 

s và lấy chồng khác, 

„ thì cũng phạm tội ngoại 
a Tình.” 


Mt 5,31-32 Mt Mc Lc 
($ 246) ($ 246) 
= 19,” Ho thưa với Người : "10,4 Họ trå lời : 
3!“ mật = “Thế sao ông Mô-sê z “Ông Mô-sê 
còn day rằng : : lai truyën day z đã cho phép 
Ai rẫy vg, и z 


(§ 235) 

a 16,!° “Bất cứ ai rẫy vợ 
z và cưới vợ khác 

а xã EN 

и là phạm tội ngoại tình ; 


` 


в Và ai CƯỚI 
в người đàn bà 
z bị chồng rẫy, 


= thì cũng phạm tội ngoại 
` tình.” 


57. ĐỪNG THÊ THỐT 


Mt 5,33-37 


3 Đừng chi lên đầu mà thể, 


33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : 

Không được bội thề, nhưng hãy trọn lời thê với Đức Chua". 
” Còn Thầy, Thầy bảo anh em, đừng thè chi cả. 

Đừng chỉ trời mà thể, vì rời là ngai Thiên Chúa. 

35 Đừng chỉ đất mà thể, vì dåt là bệ dưới chân Người "". 
Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thể, vì đó là thành của Đức Vua cao сӣ”. 


s Đn] 24,1 


" Xh 20,7 ; Lv 19,12 ; Ds 30,3 ; Рп 23,22 


uu Is 66,1 
v Tv 48,3 


vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 
37 Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói “có”, ‘không’ thì phải nói ‘không’. 
Thêm thắt điều gi là do ác thần.” 


54 


Mt 5,38-45 — Lc 6,27-31 


58. KHÔNG ĐƯỢC TRÅ THU 


Mt 5,38-42 


Mc 


38 “Anh em đã nghe Luật day rằng : 
Mắt đền mắt, răng đền răng "". 

” Còn Thầy, Thầy bảo anh ет: 
đừng chống cự người ác, 

trái lại, nếu bị ai tát má bên phải, 
thì hãy đưa cả má bên trái ra nữa. 
40 Nếu ai muốn kiện anh 

để lấy áo trong của anh, 

thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 
41 Nếu có người bắt anh đi một dăm, 
thì hãy đi với người ấy hai dặm. 

# Ai xin, thì anh hãy cho ; 

ai muốn vay mượn, 

thì anh đừng ngoảnh mặt đi.” 


(§ 59) 
6,” “Ai vả anh má bên này, 
thì hãy giơ cả má bên kia nữa. 


Ai đoạt áo ngoài của anh, 
thì cũng đừng cån nó lấy áo trong. 


30 Ai xin, thì hãy cho ; 
ai lấy cái gì của anh, 
thì đừng đòi lại.” 


59. HÃY YÊU KẺ THÙ 


Mt 5,43-48 
# “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : 
Hãy yêu người thân cận * và hãy ghét kẻ thù. 
44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : 


hãy yêu kẻ thù 


và cầu nguyện 

cho những kẻ ngược đãi anh em. 

® Như vậy, anh em mới được trở nên con cái 
của Cha anh em, 

Đấng ngự trên trời, 

vì Người cho mặt trời của Người mọc lên 

soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, 

và cho mưa xuống 

trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 


(§ 58) 

5,” “...nếu bị ai tát má bên phải, 
thì hãy đưa cả má bên trái ra nữa 
40 Nếu ai muốn kiện anh 

để lấy áo trong của anh, 

thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 
# Ai xin, thì anh hãy cho ; 


(871) 

7,2 “Vậy tất cả những gì 

anh em muốn người ta làm cho mình, 

= thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, 
= vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” 


ww Xh 21,24; Lv 24,20 ; Рп 19,21 
хх Lv 19,18 


ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt di. 


Mc 


Ге 6,27-36 


? “Thầy bảo anh em 

là những người đang nghe Thầy đây : 

hãy yêu kẻ thù 

và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 

28 hãy chúc lành cho kẻ nguyên rủa anh em 
và cầu nguyện 

cho kẻ vu khống anh em. 


35 và anh em sẽ là con 


Đấng Tối Cao, 


vì Người nhân hậu 
với cả phường vô ân và quân độc ác. 


2? Ai vả anh má bên này, 
thì hãy giơ cả má bên kia nữa. 


Ai đoạt áo ngoài của anh, 

thì cũng đừng сап nó lấy áo trong. 

30 Ai xin, thì hãy cho, 

ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 


31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, 
thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 


$ 58 — 59 


$ 60-61 Mt 6,46 — 6,6 — Lc 6,32-36 
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Mt Mc 


Lc 


5, Quả thế, nếu anh em yêu mến kẻ yêu mến mình, 
thì anh em có gi đáng thưởng ? 

Ngay cả những người thu thuế 

cũng chẳng làm như thế sao ? 

47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, 
thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? 

Ngay cả người ngoại 

cũng chẳng làm như thế sao ? 


+! hãy yêu ké thù...” 


45 “Như vậy, anh em mới được trở nên con cái 
của Cha anh em, 

Đấng ngự trên trời, 

vì Người cho mặt trời của Người mọc lên 

soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, 

và cho mưa xuống 

trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” 


45 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện 
như Cha của anh em 

ó trên trời 

là Đấng hoàn thiện.” 


3“ Nếu anh em yêu mến kẻ yêu mến mình, 
thì có gì là ân với nghĩa ? 

Ngay cả người tội lỗi 

cũng yêu mến kẻ yêu mến họ. 


33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, 
thì có gì là ân với nghĩa ? 

Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 

34 Nếu anh em cho người ta vay mượn chỉ khi hy vọng 
đòi lại được, thì có gì là ân với nghĩa ? 

Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn 

để được trả lại sòng phẳng. 

35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, 

hãy làm ơn và cho vay mượn 

mà chẳng hê hy vọng được đền trå. 

Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, 
và anh em sẽ là con 


Đấng Tối Cao, 


vì Người nhân hậu 

với cả phường vô ân và quân độc ác. 
3 “Anh em hãy có lòng thương cảm, 
như Cha của anh em 


là Đấng cảm thương.” 


60. BỐ THÍ CÁCH KÍN ĐÁO 


Mt 6,1-4 


3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 
4 để việc anh bố thí được kín đáo. 


! “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. 

Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 

? Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường làm trong hội đường 
và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, họ đã được phần thưởng rồi. 


Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” 


61. CÂU NGUYÊN NƠI KIN ĐÁO 


Mt 6,5-8 


5 “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm nhu bọn đạo đức giả : họ thích đứng cầu nguyện trong các hội 
đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thåy bảo thật anh em, ho đã được phần 
thưởng rôi. 

° Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện >? cùng Cha của anh, Đấng 
hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 


yy Is 26,20 ; 2 V 4,33 


56 Mt 6.7-19 


$ 62 — 64 


Mt 


7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng låi nhåi như dân ngoại ; 
họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 


8 Đừng bắt chước họ, vì Cha của anh em biết rõ anh em cần gi, trước khi anh em cầu xin. 


62. LỜI САО NGUYÊN ĐÍCH THUC : KINH LAY СНА 


Mt 6,9-15 Mc 


Lc 


? “Vậy, anh em 

hãy cầu nguyện như thế này : 

Lạy Cha chúng con 

là Đấng ngự trên trời, 

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
10 Nước Cha mau đến, 

ý Cha thể hiện dưới đất 

cũng như trên trời. 

!! Xin Cha cho chúng con 

hôm nay lương thực hằng ngày ; 

! xin tha tội cho chúng con 

như chúng con cũng tha 

cho những người có lỗi với chúng con ; 
'3 xin đừng để chúng con sa chước 
cám dỗ, 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 
4 Thật vậy, 


(§ 278) 
a 11,” Khi anh em đứng cầu nguyện, 
: néu anh em có chuyén båt binh vói 
= a1, thì hãy tha thứ cho họ, 
= dé Cha cúa anh em, 
" Đấng ngự trên trời, 
a cũng tha lỗi cho anh em.” 


nếu anh em 

tha thứ lỗi lầm cho người ta, 
thì Cha của anh em 

ở trên trời 


cũng sẽ tha thứ cho anh em. 

15 Nhưng nếu anh em không tha thứ 
cho người ta, thì Cha của anh em cũng 
sẽ không tha thứ lỗi lầm cho anh em.” 


63. ĂN CHAY CÁCH KÍN ĐÁO 


(8 193) 
= 11, Người bảo các ông : 
s “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói : 


a Lay Cha, 

= xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
a Nước Cha mau đến, 

= 3 xin Cha cho chúng con 

z ngày nào có lương thực ngày ấy ; 

= * xin tha tội cho chúng con, 


` 


a Vi chính chúng con cũng tha 

" . So: É X: må ⁄ 

= cho mọi người mắc 101 với chúng con, 
" ? Fa 2; 

н và xin đừng dé chúng con sa chước 


Å 99 


а cám dó. 


Mt 6,16-18 Mc Lc 
16 “ Khi ăn chay, anh em chó làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : họ làm cho ra vẻ thiểu não, để 
thiên hạ thấy là họ ăn chay. Thầy bảo thật anh em, họ đã được phần thưởng rồi. 
17 Còn anh, khi ăn chay, hãy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 
18 để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của 
anh, Đấng thấu suốt những gå kín đáo, sẽ trå lại cho anh.” 
64. KHO TÀNG TRÊN TRỜI 
Mt 6,19-21 Mt Mc Lc 

19 “Anh em đừng tích trữ cho mình 
những kho tàng dưới đất, 
nơi mối mọt làm hư nát, 
và ké trộm khoét vách lấy đi. (§ 249) (§ 207) 

"19,21 “ hãy đi bán tài sån của anh = 12,” “Anh em hãy bán tài sản của 

" và đem cho người nghèo, " mình đi mà bố thí. 


$ 65 —67 Mt 6,20-26 57 
Mt Mt Mc Lc 
š Håy såm låy nhüng túi tién khöng 
= hë cũ rách, 
20 Nhưng hãy tích trữ cho mình = anh sẽ có được 
những kho tàng : một kho tàng một kho tàng không thể hao hụt 
trên trời, и trên trỜI...” ó trên trời, 


nơi mối mọt không làm hư nát, 
và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 


?! Vì kho tàng của anh ở đâu, 
thì lòng anh ở đó.” 


nơi kẻ trộm không bén mảng, 
mối mọt không đục phá 

3 Vì kho tàng của anh em ở đâu, 
thì lòng anh em ở đó.” 


65. ĐÈN CỦA THÂN THỂ 


Mt 6,22-23 


Mc Lc 


22 “Đèn của thân thể là con mắt. 

Vậy nếu mắt anh tốt, 

thì toàn thân anh sẽ sáng. 

23 Còn nếu mắt anh xấu, 

thì toàn thân anh sẽ tối. 

Vậy 

nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, 
thì tối biết chừng nào !” 


„ (8 201) 

" 11,” “Đèn của thân thể là con mắt của anh. 
Khi mắt anh tốt, 

thì toàn thân anh cũng sáng. 

Nhưng khi mắt anh xấu, 

thì thân anh cũng tối. 

35 Vậy hãy coi chừng 

kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối. 


3° Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, 
thì nó sẽ sáng hoàn toàn, như khi đèn toå sáng chiếu 
soi anh.” 


66. LÀM TÔI THIÊN CHÚA HOẶC LÀM TÔI TIỀN CỦA 


Mt 6,24 


Mc Lc 


24 “Không ai 

có thé làm tói hai chú, 

vì hoặc sẽ ghét chú này mà yêu chủ kia, 

hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. 
Anh em không thể 

vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được..” 


(§ 233) 
н 16,5 “Không gia nhân nào 
= có thể làm tôi hai chủ, 
" vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, 
" hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. 
z Anh em không thể 
в vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” 


67. TIN TƯỞNG VÀO CHÚA QUAN PHÒNG 


Mt 6,25-34 


Mc Lc 


25 “Vì vậy Thầy bảo anh em, 

đừng lo lắng cho mạng sống anh em : 
lấy gì mà ăn ; 

cũng đừng lo lắng cho thân thể anh em : 
lấy gì mà mặc. 

Mạng sống chẳng hơn của ăn, 

và thân thể chẳng hơn áo mặc sao ? 

2 Hãy xem chim trời : 

chúng không gieo, không gặt, 

không thu tích vào kho ; 


(§ 206) 
= 12,” Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng i 
s “Vì vậy, Thầy bảo anh em biết, 
= đừng lo lắng cho mạng sống : 
в lấy gì mà ăn ; 
= cũng đừng lo lắng cho thân thể : 
: lấy gì mà mặc ; 
25 vì mạng sống thì hơn của ăn, 
và thân thể thì hơn áo mặc. 
? Hãy nhìn xem những con qua : 
chúng không gieo, không gặt, 
cũng không có kho có lẫm, 


58 Mt 6,27 — 7,2 — Lc 6,37-38 


Mt 


Mc 


Lc 


thế må Cha của anh em ở trên trời vẫn nuôi chúng. 
Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 

? Có ai trong anh em, nhờ lo lắng, 

mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? 


28 Còn về áo mặc cũng thế, 

lo lắng làm gì ? 

Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào 
chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 

29 thế mà, Thầy bảo anh em : 

ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, 
cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 
30 Nếu hoa cỏ ngoài đồng, 

nay còn, mai đã quẳng vào lò, 

mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, 
thì huống hồ là anh em, 

ôi những kẻ kém lòng tin ! 

31 Vậy, anh em đừng lo lắng tự hỏi : 

ta sẽ ăn gì, uống gì, 

hay mặc gì đây ? 


32 Tất cả những thứ đó, 

dân ngoại vẫn tìm kiếm. 

Cha của anh em ở trên trời 

thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 
33 Trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa 
và đức công chính của Người, 

còn tất cả những thứ kia, 

Người sẽ thêm cho. 

34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : 
ngày mai, cứ để ngày mai lo. 

Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” 


thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. 

Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao ! 

25 Có ai trong anh em, nhờ lo lắng, 

mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay ? 

26 Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, 


thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì ? 
27 Hãy nhìn xem hoa huệ mọc lên thế nào 
chúng không kéo sợi, không dệt vải, 

thế må, Thåy bảo anh em, 

ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, 
cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 
28 Nếu hoa cỏ ngoài đồng, 

nay còn, mai đã quẳng vào lò, 

mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, 
thì huống hồ là anh em, 

ôi những kẻ kém lòng tin ! 

? Phần anh em, đừng tìm xem 

mình sẽ ăn gi, uống gì, 


và đừng bận tâm. 

39 Тат cả những thứ đó, 

dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm ; 
nhưng Cha của anh em 

thừa biết anh em cần những thứ đó. 

3! Vậy hãy tim Nước của Người, 


còn các thứ kia, 
Người sẽ thêm cho.” 


68. ĐỪNG XÉT ĐOÁN 


Mt 7,1-5 


Mc 


Lc 6,37-42 


! “Anh em đừng xét đoán, 

để khỏi bị xét đoán, 

? vì anh em xét đoán thế nào, 

thì anh em cũng sẽ bị xét đoán như vậy ; 


(š 130) 


"4," Người nói với các ông : 
= Hãy để ý tới điều anh em nghe. 
z Anh em đong bằng đấu nào, 


và anh em đong bằng đấu nào, 
thì anh em 
cũng sẽ được đong bằng đấu ấy.” 


a thì anh em 


= cũng sẽ được đong bằng đấu ấy, 
п 
a và sẽ còn được thêm nữa.” 


37 “Anh em đừng xét đoán, 
thì anh em sẽ không bị xét đoán. 


Anh em đừng lên án, 

thì sẽ không bị lên án. 

Anh em hãy tha thứ, 

thì sẽ được thứ tha. 

38 Anh em hãy cho, 

thì sẽ được cho lại. 

Một đấu đủ lượng đã dàn, đã lắc và đầy 
tràn, sẽ được đổ vào vạt áo anh em. 


Vì anh em đong đấu nào, 
thì anh em 
sẽ được đong lại đấu ấy.” 


§ 68 


§ 69—70 


Mt 7,3-9 — Lc 6,39-42 


59 


Mc 


Lc 


($ 155) 
н 15,1 “Cứ để mặc ho. 
a Họ là những người mù 
а dắt người mù. 
z Mù mà lại dắt mù, 


⁄ 


" cả hai sẽ lăn cù xuống hố.” 
(§ 100) 
10,” “Trò không hơn thầy, 
= tớ không hơn chủ. 
? Trò được như thầy, 
tớ được như chủ, 
đã là đủ rồi.” 
7,` Sao anh thấy cong rơm 
trong con mắt của người anh em, 


mà cái xà trong con mắt của mình 
thì lại không để ý tới ? 

4 Sao anh lại 

nói với người anh em : 


“Hãy để tôi lấy cọng rơm 
ra khói mắt bạn”, 
trong khi 
⁄ 2 ^ © ` < 
có cå möt cái xà trong con măt anh ? 


5 Hỡi kẻ đạo đức giá ! 

Lấy cái xà 

ra khỏi mắt anh trước đã, 
rồi anh sẽ thấy rõ, 

để lấy cọng rơm 

ra khói mắt người anh em.” 


Р * ж ` R A A 
39° Đức Giê-su còn kể cho môn đệ du 
ngôn này : 


“Mù mà lại đắt mù 
được и? 
Cả hai sẽ chẳng lăn cù xuống hố sao ? 


40 Trò không hơn thầy, 


nhưng trò nào được huấn luyện dày đủ 
sẽ giống như thầy. 


4! Sao anh thấy cong rơm 

trong con mắt của người anh em, 
mà cái xà trong con mắt của chính mình 
thì lại không để ý tới ? 

42 Sao anh có thể 

nói với người anh em : 

Này anh, 

hãy để tôi lấy cong rơm 

trong con mắt anh ra', 

trong khi 

cái xà trong con mắt của mình 
thì chính anh lại không thấy? 
Hỡi kẻ đạo đức giả ! 

Lấy cái xà 

ra khỏi mắt anh trước đã 

rồi anh sẽ thấy rõ, 

để lấy cọng rơm 

trong con mắt người anh em ! 


69. ĐỪNG QUĂNG CỦA THÁNH CHO CHÓ 


Mt 7,6 


6 “Của thánh, đừng quăng cho chó ; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kéo chúng giày đạp dưới chân, rồi 
còn quay lại cắn xé anh em.” 


70. CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC 


Mt 7,7-11 


Mc 


Lc 


7 “Anh em cứ xin thì sẽ được, 
cứ tìm thì sẽ thấy, 

cứ gõ thì cửa sẽ mở ra cho. 

š Vì hë ai xin thì nhận được, 
ai tìm thì thấy, 

ai gõ thì cửa sẽ mở ra cho. 

? Có người nào trong anh em, 
khi con mình xin cái bánh, 
mà lại cho nó hòn đá ? 


(š 195) 

11,° “Thế nên Thầy bảo anh em : 
anh em cứ xin thì sẽ được, 

cứ tìm thì sẽ thấy, 

cứ gõ thì cửa sẽ mở ra cho. 

10 Vi hễ ai xin thì nhận được, 

ai tìm thì thấy, 

ai gõ thì cửa sẽ mở ra cho. 

П Ai trong anh em là một người cha, 


60 


Mt 7,10-16 


Mt 


Mc 


Lc 


10 Hoåc nó xin con cá, 
må lai cho nö con rån ? 


U! Vậy nếu anh em vốn là những ké xấu 

mà còn biết cho con cái mình những của tốt, 
phương chi Cha của anh em, 

Đấng ngự trên trời, 

hẳn Người sẽ ban những của tốt 

cho những kẻ xin Người ”. 


khi con mình xin cá, 

mà thay vì cá lại cho nó con rắn ? 

12 Hoặc nó xin trứng 

mà lại cho nó bò cạp ? 

5 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu 

mà còn biết cho con cái mình những của tốt, 
phương chi Cha 

trên trời 

lại không ban Thánh Thần 

cho những kẻ xin Người sao ?” 


71. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC 


Mt 7,12 


Mc 


! “Vậy tất cả những gì anh em muốn 

người ta làm cho mình, 

thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, 
vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” 


(š 59) 
= 6,`' “Anh em muốn 
= người ta làm gì cho mình, 
„ thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.” 


72. HAI CON ĐƯỜNG 


Mt 7,13-14 


Mc 


13 “Hãy qua cửa hep mà vào, 

vì cửa rộng và đường thênh thang 
thì đưa đến diệt vong, 

mà nhiều người lại đi qua đó. 

14 Còn cửa hẹp và đường chật 

thì đưa đến sự sống, 

nhưng ít người tìm được lối ấy.” 


($ 220) 
a 13,” Có kẻ hỏi Người : 
“Thưa Ngài, 
những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” 
Người bảo họ : 
24 “Hãy phấn đấu 
để qua cửa hẹp mà vào, 


vì tôi nói cho các người biết : 
có nhiều người sẽ tìm cách vào 
mà không thể được.” 


73. CÂY NÀO QUẢ NẤY 


Mt Mt 7,15-20 


Mt Le 6,43-45 


dit tham mỗi. 


thì biết họ là ai. 
Từ bụi gai, 


5 “Anh em hãy coi chừng 
các ngôn sứ giả, họ đội lốt 
chiên mà đến với anh em ; 
nhưng bên trong, họ là sói 


16 C xem ho sinh hoa quả nào, 


= “i Thật vậy, xem quả 
" thì biết cây. 

" Ở bụi gai, 

a chẳng ai hái được vả, 


$ 71-73 


$ 74 Mt 7,17-22 — Lc 6,43-46 61 
| Mt Mt Mt Le 
a trong bụi rậm, 

có ai hái được nho ? а chàng ai thu hoach nho ! 

Hoặc trong bụi ké, 

nào ai hái được vå ? (§ 119) 

(§ 20) 17 Nên hå cây tốt „12,5% “Cây mà tốt 

= 3,5“... hãy sinh hoa quả thì sinh quả tốt, thi quả cũng tốt ; 


xứng với lòng hối cải.” 
cây xấu 

thì sinh quả xấu. 

18 Cây tốt 

không thể sinh quả xấu, 
cũng như cây xấu 
không thể sinh quả tốt. 
19 Bất cứ cây nào 
không sinh quả tốt, 

đều bị chặt đi 

và quăng vào lửa. 


10 .. bất cứ cây nào 


không sinh quả tốt 
đêu bị chặt đi 


` 


và quăng vào lửa.” 


quả nào, 
thì biết họ là ai.” 
16b «Tyr bụi gai, 


có ai hái được nho ? 


nào ai hái được vả ?” 
7 “Noi rắn độc kia, ... 


($ 155 +) 
15,18-20 


20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa 


= 
ы “ 
"cây mà xåu 
= 
` 2 ~ га 
”thi quá cũng хап, 


п 
< 
=. 
på 
© 
B 
„© 
[=] 
e 


" z 
"thì biết cây. 


s ta Nồi rắn độc kia, xấu như 
асас người, thì làm sao nói 
ØRN 6 

udiéu tốt được ?... 

" > 

н 5 Người tốt 

"thi rút ra cái tốt 

"tr kho tàng tốt 


= л, 

aké xấu 

" ` ⁄ ^^ a 

athì rút cái xåu 

= е 

и {її kho tàng хап. 

" ^ 
m34 “,..Vì lòng có đầy, 
s miệng mới nói ra.” 


43 “Không có cây nào tốt 
mà lại sinh quả xấu, 


~ 2 z ^ ` д, 
cũng chàng có cây nào xấu 


mà lại sinh quả tốt. 


* Thật vậy, xem quả 


thì biết cây. 

Ở bụi gai, 

chẳng ai hái được vả, 
trong bụi rậm, 

chẳng ai thu hoạch nho ! 


45 Người tốt 

thì lấy ra cái tốt 

từ kho tàng tốt 

của lòng mình ; 

kẻ xấu 

thì lấy ra cái xấu 
từ kho tàng xấu. 
Vì lòng có đầy, 
miệng mới nói ra.” 


74. PHÅI THUC HÀNH LỜI ĐỨC GIÊ-SU DAY 


Mt 7,21-23 


Mc 


Lc 6,46 


2! “Không phải båt cú ai thưa với Thầy : 

“Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” 

là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! 

Nhưng chỉ ai thi hành 

ý muốn của Cha Thầy 

Đấng ngự trên trời, 

mới được vào mà thôi. 

? Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : 
“Lay Chúa, lay Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng 
nhân danh Chúa mà tuyên sấm, nhân danh Chúa mà 
trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó 
sao ?” 


mà anh em không làm 
điều Thầy dạy ?” 


(8 220) 


46 Tại sao anh em gọi Thầy : 
“Lạy Chúa ! Lay Chúa !”, 


я 13,” Вау giờ các người mới nói : 


62 


Mt 7,23-29 — Lc 6,47 – 7,1а 


Mt 


Mc 


Lc 


23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : 


Ta không hề biết các ngươi ; 


xéo di cho khuất mắt Ta, 
hỡi bọn làm điều gian ác 


ap» 


“Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và 
ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của 
chúng 101.” 

27 Nhưng ông sẽ đáp lại : 

“Ta không biết các anh 

từ đâu đến. 

Cut di cho khuất mắt ta, 

" hỡi tất cả những quân làm điều bất chính ° ! 


75. XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ 


Mt 7,24-27 


Mc 


Le 6,47-49 


24 “Vậy hå ai 


nghe những lời Thåy nói đây 


mà đem ra thực hành, 


thì ví được như người khôn 
xây nhà 


trên đá. 

5 Dù mưa sa, 

nước cuốn, 

hay bão tấp 

ập vào, 

nhà ấy cũng không sụp đổ, 
vì nền đã xây trên đá. 


26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, 


mà chẳng đem ra thực hành, 


thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 


27 Gặp mưa sa, 
nước cuốn 

hay bão tấp 

ập vào, 

nhà ấy sẽ sụp đổ, 
sụp đổ tan tành.” 


47 “Ai đến với Thầy, 

và nghe những lời Thầy dạy 

mà đem ra thực hành, 

thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy 
ví được như ai. 

48 Người ấy ví được như một người 


khi xây nhà, 
đã đào xuống cho sâu và đặt nền móng 
trên đá. 


Khi xảy ra lũ lụt, 
dòng sông 


có ùa vào nhà đó, 

thì cũng không lay chuyển nổi, 

vì nhà đã xây vững chắc. 

1 Còn ai nghe 

mà không đem ra thực hành, 

thì ví được như người xây nhà ngay trên mặt đất, 
không nền móng. 


Dòng sông 
ùa vào, 


nhà sụp đổ ngay; 
thế là nhà đó bị phá huỷ tan tành.” 


76. CÁCH GIẢNG DẠY CỦA ĐỨC GIÊ-SU 


Mt 7,28-29 


Mc 


5 Khi Đức Gié-su giáng dạy 
những điều ấy xong 


đám đông dân chúng 

sửng sốt 

về lời giảng dạy của 
Người, ” vi Người giång 
dạy 

như 

một Đấng có uy quyền, 
chứ không như các kinh sư 
của họ. 


(§ 32) 
= 1,”” Thiên hạ 
" sửng sốt 
" về lời giảng dạy của 
s Người, vì Người giảng day 
а như 
: một Đấng có uy quyền, 


я chứ không như các kinh sư. 


Ге 7,la Lc 
la Sau khi đã nói hết những 
lời Ấy 
cho dân chúng nghe... (§ 32) 
x4,” Họ 


а sing sőt 

в về lời giảng day của 
= Người, 

š vì lời của Người 

п 


có uy quyén. 


а Tv 6.9 


$ 75—76 


$77 


Са 2,13-19 
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77. ĐỨC GIÊ-SU ĐUỔI NHỮNG NGƯỜI BUÔN ВАМ КА KHỎI ĐỀN THỜ 


21,2 Đức Giê-su vào Đền Thờ, 


đuổi 
tất cả những kẻ đang mua 
bán 


trong Đền Thờ, 


lật bàn 
của những người đổi bạc 


và xô ghế 
của những kẻ bán bó câu. 


13 Rồi Người nói với họ : 
“Có lời chép rằng : 
Nhà của Ta sẽ được gọi 


là nhà cầu nguyện, 


thế mà các người lại biến 
thành sào huyệt của bọn 
cướp °!” 


(§ 279) 
н 21,”...và hỏi : 


“Ông lấy quyển nào 


mà làm các điều ấy ?” 


(§ 342) 
н 26,5! “Ông này đã nói : 


" Đức Giê-su vào Đển Thờ, 


Người bắt đầu đuổi 
những kẻ đang mua bán 


trong Đền Thờ, 


lật bàn 
của những người đổi bạc 


của những kẻ bán bó câu. 
16 Người không cho ai 

được mang đồ vật gì 

đi qua Рёп Thờ. 

17 Người giảng day 

và nói với họ : 

“Nào chẳng có lời chép rằng : 


a Nhà của Ta sẽ được gọi 

là nhà cầu nguyện 

а của muôn dân sao ? 

= Thế mà các người đã biến 

: thành sào huyệt của bon 
cướp “!” 


(§ 279) 
25 ...vå hôi : 


— 

— 
у 
© 


“Ông lấy quyển nào 


х 


= mà làm các điều ấy ?” 
(EI 342) 

= 14," “Chúng tôi có nghe 

= Ông Ấy nói : 


а [5 56,7; Gr 7,11 
b Tv 69,10 


" 19,5 Đức Giê-su vào Đền Thờ, 


= Người bắt đầu đuổi 
s những kẻ đang buôn bán 


3 và nói với họ : 


“Có lời chép rằng : 


Nhà của Ta sẽ 
là nhà cầu nguyện, 


в thế mà các người đã biến 
в thành sào huyệt của bọn 
cướp “!” 


(§ 279) 
"20, và hỏi Người rằng : 
a Xin ông cho chúng tôi 
„biết : ông lấy quyền nào 


mà làm các điều ấy,... ? 


Mt | Mc Le Ga 2,13-25 
13 Gần đến lễ Vượt Qua của 
(8 277) người Do-thåi, 
"11,5 Thầy trò đến Giê-ru- Đức Giê-su lên Giê-ru-sa- 
(§ 275) a sa-lem. (§ 275) lem. 


! Người thấy trong Đền Thờ 
có những kẻ bán bò, chiên, 
bổ câu, và những người 
đang ngôi đổi tiền. 

15 Người lấy dây thùng làm 
TOI 

mà đuổi 

tất cả, 


chiên cũng như bò 

ra khỏi Đền Thờ ; 

còn tiền 

của những người đổi bạc, 
Người đổ tung ra, 

và lật nhào bàn 

của họ. 

! Người nói 


với những kẻ bán bó câu : 


“Đem tất cả những thứ này 
ra khỏi đây, 


đừng biến 
nhà Cha tôi 


thành nơi buôn bán.” 


17 Các môn đệ của Người 
nhớ lại lời đã chép : Vì nhiệt 
tâm lo việc nhà Chúa, mà 
tôi đây sẽ phải thiệt thân °. 
18 Người Do-thái 

hỏi Đức Giê-su : 


“Ông lấy dấu lạ nào 

để tỏ cho chúng tôi thấy 
tại sao ông 

làm các điều ду?” 


9 Đức Gié-su йар: 


64 Ga 2,20 — 3,11 $ 78 


Mt Mc Lc Ga 
= tôi có thể phá „ lôi sẽ phá “Các ông cứ phá huỷ 
= Đền Thờ Thiên Chúa, в Đến Thờ này Đền Thờ này di ; 
= = do tay người phàm xây dựng, 
н và nội trong ba ngày, = và nội trong ba ngày, nội trong ba ngày, 
: sẽ xây lại.” : tôi sẽ xây tôi sẽ dựng lại.” 


= một Đền Thờ khác, không 
= phải do tay người phàm !” 
20 Người Do-thái nói : “Đền 
Thờ này phải mất bốn mươi 
sáu năm mới xây xong, thế 
mà nội trong ba ngày ông 
dựng lại được sao ?” 

2! Nhưng Đền Thờ Đức Giê- 
su nói đến là thân thể 
Người. 

2 Vậy, khi Người từ cõi chết 
trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại 
Người đã nói điều đó, Ho 
tin vào Kinh Thánh và lời 
Đức Gié-su đã nói. 

23 Trong lúc Đức Giê-su ở 
Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ 
Vượt Qua, có nhiều kẻ tin 
vào danh Người bởi đã 
chứng kiến các dấu lạ 
Người làm. 

? Nhưng chính Đức Giê-su 
không tin họ, vì Người biết 
họ hết thầy 

25 và không cần ai làm 
chứng về con người. Quả 
thật, chính Người biết có gì 
nơi con người. 


78. CUỘC ĐỐI THOẠI VỚI ÔNG NI-CÔ-ĐÊ-MÔ 
Ga 3, 1-21 


! Có một người trong nhóm Pha-ri-séu, tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thåi. 
° Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm và nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa 
sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 
3 Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không sinh lại bởi ơn trên.” 
4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa : “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể vào lòng me lån 
thứ hai để sinh ra sao ?” 
Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thân 
Khí. 
9 Cái gì bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái gì bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 
7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói : các ông cần phải sinh lại bởi ơn trên. 
š Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và đi đâu. Phàm ai bởi Thần Khí mà sinh 
ra thì cũng vậy.” 
° Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người : “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?” 
10 Đức Giê-su đáp : “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, må lại không biết những chuyện ấy ! 
'! Thật, tôi bảo thật ông : | 
chúng tôi nói những điều chúng tôi biết a (380) 
chúng tói làm chúng "3,5 “...Người làm chứng 


$ 79 


Ga 2,12-22 


65 


Ga 


về những điều chúng tôi đã thấy, 
nhưng các ông không nhận 
lời chứng của chúng tôi. 


12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất 
mà các ông còn không tin, 

thì giả như tôi nói với các ông 

về những chuyện trên trời, 

làm sao các ông tin được ?” 

13 Không ai đã lên trời, 

ngoại trừ Con Người, 

Đấng từ trời xuống. 


14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, 
Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 

15 để phàm ai tin vào Người 

thì có sự sống đời đời. 

16 Thiên Chúa yêu mến thế gian 

đến nỗi đã ban Con Một, 

để phàm ai tin vào Con của Người 

thì khỏi phải diệt vong, 

nhưng có sự sống đời đời. 


17 Quảvậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, 
không phải để xét xử thế gian, 

nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu 
độ. 

18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị xét xử ; 


nhưng kẻ không tin, 
thì bị xét xử rồi, 


vì đã không tin vào danh 

của Con Một Thiên Chúa. 

19 Và đây là bản án : 

ánh sáng đã đến thế gian, 

nhưng người ta đã yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng, 
vì các việc họ làm đều xấu xa. 


= về những gì Người đã thấy đã nghe, 
в nhưng chẳng ai nhận 

в lời chứng của Người.” 

в <. Kẻ từ đất må ra 

thì thuộc về đất 

và nói những chuyện dưới đất. 


Đấng từ trời mà đến 
thì ở trên mọi người.” 


—R Lan EEE EEE EEE EEE 


($ 311) 
12,*% _ để phàm ai tin vào tôi, 
thi khöng ó lai trong bóng töi. 


# Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, 
thì không phải chính tôi xét xử người ấy, 

vì tôi đến 

không phải để xét xử thế gian, 

nhưng để cứu thế gian. 


48 Ai khước từ tôi 

và không đón nhận lời tôi, 

thì có quan toà xét xử người ấy : 

chính lời tôi đã nói 

sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.” 


4ба “Tôi là ánh sáng đến thế gian...” 


20 Quả thật, phàm ai làm điều dữ, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 


2! Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong 
Thiên Chúa.” 


79. LỜI CHỨNG 


CUỐI CUNG CỦA ÔNG GIO-AN 


Mt Mc 


(§ 19) 
3,5 ...khắp miễn Giu-đê... 


($ 19) 


I Hỗi ấy, * Đúng theo lời đó, 


„1,`...khắp miễn Giu-dé... 


Lc Ga 3,22-30 

22 Sau đó, Đức Giê-su và các món đệ 
đi tới miền đất Giu-đê. 

Người ở lại nơi ấy với các ông 

và làm phép rửa. 


66 


Ga 3,23-32 


$ 80 


Mt Mc 


Lc Ga 


öng Gio-an Táy Giá a ông Gio-an Tẩy Giả 
đến rao giång trong hoang địa 


miền Giu-đê ... и 


п 
в гао giảng kêu gọi người ta 


= chịu phép rửa... 


5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru- 
sa-lem và khắp miền Giu-đê, 
cùng khắp vùng ven sông Gio- 
đan 

kéo đến với ông. 

° Họ thú tội, 

và ông làm phép rửa cho họ ... 


s kéo đến với ông. 
„ Họ thú tội, 


(8 22) 


11 « 


(8 22) 


quyền thế hơn tôi...” " đang đến sau tôi...” 


" eg ÆR, 5 
= đã xuất hiện trong hoang dia, 
5 Mọi người từ khắp miền Giu- 


đê và thành Giê-ru-sa-lem 


в và ông làm phép rửa cho һо... 


...Còn Đấng đến sau tôi thì = ” “Có Đấng quyền thế hơn tôi 
= 


23 Còn ông Gio-an, 


ông cũng dang làm phép rửa 
tại Ê-nôn, gần Sa-lim, 

vì ở đấy có nhiều nước, 

Và người ta 


thường đến 


chịu phép rửa. 

24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam. 
25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận giữa 
các môn đệ của ông Gio-an với một người 
Do-thái về việc thanh tẩy. 

26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói : “Thưa 
thầy, người trước đây đã ở với thầy bên 
kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng 
cho, bây giờ cũng đang làm phép rửa, và 
mọi người đều đến với ông.” 

? Ông Gio-an trả lời : “Chẳng ai có thể 
nhận được điều gì mà không phải do Trời 
ban cho. 

28 Chính anh em làm chứng cho thåy là 
thầy đã nói : "Tôi đây không phải là Đấng 
Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt 
Người." 

29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn 
người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, 
thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng 
nói của chàng. Đó cũng là niềm vui của 
thầy, niém vui ấy bây giờ đã trọn ven. 


30 Người phải nổi bật lên, 
còn thầy phải lu mờ đi.” 


80. SUY NGHĨ VỀ LỜI CHỨNG CỦA ĐỨC GIÊ-SU 


Ga 3,31-36 


3! “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; 
kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất 


và nói những chuyện dưới đất. 
Đấng từ trời mà đến 

thì ở trên mọi người ; 

3 Người làm chứng 


về những gì Người đã thấy đã nghe, 
nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 


($ 78) 
a 3,2 “Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất... 
z '° Không ai đã lên trời, 
ы : `» ер 
и ngoại trừ Con Người, 
п, ør 
= Đấng từ trời xuống. 


!!...chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, 

„ chúng tôi làm chứng 

в về những điều chúng tôi đã thấy, 

в nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.” 


$ 81 Ga 3,33 — 4,25 67 


Са Ga 
3 Ai nhận lời chứng của Người, 
thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 
3 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, 
thì nói những lời của Thiên Chúa, 
vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người 


vô ngàn vó han. ($ 149) 

35 Chúa Cha yêu mến người Con x5,” “Quả thật, Chúa Cha thương mến người Con... 

và đã giao phó mọi sự trong tay Người. g2? ...nhưng đã trao cho người Con toàn bộ việc xét xử. 
3 Ai tin vào người Con "2! |, Ai tin vào Đấng đã sai phái tôi, 

thì có sự sống đời đời ; "thì có sự sống đời đời.” 


còn kẻ nào không vâng phục người Con 
thì không thấy sự sống, 

nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa 

ở lại trên ké ấy.” 


81. NGƯỜI PHỤ NỮ SA-MA-RI 
Ga 4,1-42 


! Nhóm Pha-ri-sêu nghe tin Đức Giê-su thâu nap môn đệ và làm phép rửa cho họ nhiều hơn ông Gio-an. 

? (Mặc dù không phải chính Đức Giê-su làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của Người). 

3 Biết thế, Đức Giê-su bó miền Giu-đê và trở lại miễn Ga-li-lê. 

Do đó, Người phải băng qua miễn Sa-ma-ri. 

5 Vậy, Người đến một thành miền Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 

6 Ó đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Vì đi đường mệt mỏi, nên Đức Giê-su ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 
mười hai giờ trưa. 

7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy : “Chị cho tôi uống với !” 

Š Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 

° Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói : “Ông là người Do-thái, tôi là phụ nữ Sa-ma-ri, mà ông lại xin tôi cho ông uống sao ?” Quả 
thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 

0 Đức Gié-su trả lời : “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị : “Cho tôi uống với”, thi hån chị 
đã xin, và người ấy đã cho chị nước hằng sống.” 

! Chị ấy nói : “Thưa Ngài, Ngài không có оди, mà giếng lại sâu. Vậy Ngài lấy đâu ra nước hằng sống ? 

2 Chẳng lẽ Ngài lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính tổ phụ đã uống nước giếng 
này, cả con cháu và dàn gia súc của ngài cũng vậy.” 

3 Đức Giê-su trả lời : “Phàm ai uống nước này, sẽ lại khát. 

4 Còn ai uống nước tôi sẽ cho, thì muôn đời sẽ không khát. Và nước tôi cho sẽ trå thành nơi người ấy một mạch nước vọt 
lên, đem lại sự sống đời đời.” 

5 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su : “Thưa Ngài, xin Ngài cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy 
nước.” 

° Người bảo chi ấy : “Chị hãy đi gọi chồng chị, rồi trå lại đây.” 

7 Người phụ nữ đáp : “Tôi không có chóng.” Đức Giê-su bảo : “Chị nói : 'Tôi không có chöng' là phải, 

š vì chị đã năm đời chóng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” 

Người phụ nữ nói với Đức Giê-su : “Thưa Ngài, tôi thấy Ngài là một ngôn så ... 

20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các vi lại bảo : Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ 
phượng.” 

?! Đức Giê-su nói với chị : “Này người phụ nữ, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên 
núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 

?? Các người thờ Đấng các người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 
23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí 
và sự thật. Quả thế, Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như vậy. 

24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” 

25 Người phụ nữ thưa : “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi 
moi sự.” 


68 Mt 8,1 — Ga 4,26-45 $ 82 — 83 


Ga 
26 Đức Gié-su nói : “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” 
? Lúc đó, các môn đệ vừa về tới. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi : 
“Thầy cần gì vậy ?” Hoặc “Thầy nói gì với chị ду?” 
28 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta : 
? “Đến mà xem : có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao ?” 
30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 
3! Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, mời Thầy dùng bữa.” 
32 Người nói với các ông : “Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết.” 
33 Các môn đệ mới hỏi nhau : “Đã có ai mang gi đến cho Thầy ăn rồi chăng ?” 
34 Đức Giê-su nói với các ông : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai phái Thầy, và hoàn tất công trình 
của Người. 
35 Nào anh em chẳng nói : Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng này, Thåy bảo anh em : Ngước mắt lên mà xem, 
đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái ! 
36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều vui mừng. 
37 Ở đây, câu tục ngữ “Кё này gieo, người kia gặt” quả là đúng ! 
38 Thầy sai anh em đi gặt những gì anh em đã không vất vả làm ra. Người khác đã làm lung vất vả ; còn anh em lại được 
vào hưởng kết quả công lao của họ.” 
39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng : ông ấy nói với tôi mọi việc 
tôi đã làm. 
40° Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 
41! Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. 
® Họ bảo người phụ nữ : “Chúng tôi tin không còn phải vì lời chị kể nữa. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng 
Người thật là Đấng cứu độ trần gian.” 


82. ĐỨC GIÊ-SU TRỞ VỀ GA-LI-LÊ 


Mt Mc Lc Ga 4.43-45 
% Sau hai ngày, Đức Gié-su 
ra khỏi đó đi Ga-li-lê. 


($ 144) (§ 144) (§ 30) 
н 13,7...Nhung Đức Gié-su = 6, Đức Giê-su bảo họ : "4,7 Người nói tiếp : 44 Chính Người 
= bảo họ = а 
н : š “Tôi bảo thật các бпр: đã làm chứng rằng : 
: “Ngôn sứ „ “Ngôn sứ a không một ngôn sứ nào ngôn sứ 
= có bị rẻ ring, = có bị rẻ rúng, = được chấp nhận không được danh giá 
" thì cũng chỉ là z thì cũng chỉ là : 
„ ở chính quê hương : ó chính qué huong minh, "tại quê hương mình.” tại quê hương mình. 
= shay giữa đám bà con thân 
z „ thuộc, 
: và trong gia đình mình må в và trong gia dinh mình må 
" thôi.” a thôi.” 


45 Khi Người đến Ga-li-lê, 
dân chúng trong miền đón 
tiếp Người, vì đã được 
chứng kiến tất cả những gi 
Người làm tại Giê-ru-sa- 
lem trong dip lễ, bởi lẽ 
chính họ cũng đã đi dự lễ. 


83. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI MẮC BỆNH PHONG 


Mt 8,1-4 Mc Lc 
! Khi Dúc Gié-su ó trén núi xuöng, ($ 39) 
dân chúng lũ lượt đi theo Người. z 5,12 Khi ấy, 


$ 84 Mt 8,2-7 — Lc 7,1b-3 — Ga 4,46-48 69 
Mt | Mc Lc 
| a Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; 
? Bỗng (§ 39) в bỗng 
có một người mắc bệnh phong = 1,” Có một người mắc bệnh phong : có một người toàn thân mắc bệnh phong 
tiến đến, = đến gặp Người, " vừa thấy Người, 


bái lạy Người 

Và nói : 

“Thưa Ngài, 

nếu Ngài muốn, 

Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 
3 Người giơ tay 

đụng vào anh và bảo : 

“Tôi muốn, 

anh hãy được sạch.” 

Lập tức, 


anh được sạch bệnh phong. 
* Rồi Đức Giê-su bảo anh : 
“Coi chừng, 

đừng nói với ai cả, 

nhưng hãy đi trình diện tư tế 
và tiến dâng của lễ, 


như ông Mô-sê đã truyền, 
để làm chứng cho người ta biết.” 


" anh quỳ xuống 

a van xin rằng : 

: 

в “Nếu Ngài muốn, 

: Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 
п! Người chanh lòng thương giơ tay 
" đụng vào anh và bảo : 

п “Tôi muốn, 

„ anh hãy được sạch !” 

в 2 Lập tức, 

= bệnh phong biến khỏi anh, 

"үй anh dugc sach. 

ig Nhung Ngudi nghiém giong 

= đuổi anh đi ngay, 

s và bảo anh : 

в “Coi chừng, 

в đừng nói gì với ai cả, 

а 

" nhưng hãy di trình diện tư tế, 

= và vì anh đã được sạch, 

" thì hãy tiến dâng những gì 

sông Mô-sê đã truyền, 

а để làm chứng cho người ta biết.” 


"liên sáp mặt xuống, 

a xin Người rằng : 

в “Thưa Ngài, 

„ nếu Ngài muốn, 

: Ngåi có thể làm cho tôi được sach.” 
= l3 Người giơ tay 

"dung vào anh và bảo : 

= “Tôi muốn, 

„anh hãy được sạch.” 

= Lập tức, 

= bệnh phong biến khỏi anh. 


14 Rồi Người ra lệnh cho anh 


a không được nói với ai, 

"үй Người bảo : 

= “Hãy đi trình diện tư tế, 

п và vì anh đã được sạch, 

"thì hãy tiến dâng 

„ như ông Mô-sê đã truyền, 

= để làm chứng cho người ta biết.” 


84. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA ĐÂY TÓ CUA MỘT ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG 


Mt 8,5-13 


Mc Le 7,1? -10 


Ga 4,46-54 


` Khi Đức Giê-su 
vào thành Ca-phác-na-um, 


có một viên đại đội trưởng 


đến gặp Người 


và nài xin : 

6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bi 
bại liệt nằm ở nhà, đau đớn lắm.” 
7 Người nói : 

“Chính tôi sẽ đến chữa nó.” 


Ib ...Dåc Giê-su 
våo thånh Ca-phåc-na-um 


có người nô lệ 
bệnh nặng 
gần chết. 


Ông quý mến người ấy. 
ông cho mấy kỳ mục 


của người Do-thái 
đi xin Người 


? Một viên đại đội trưởng kia 


3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, 


đến cứu sống người nô lệ của ông. 


4 Vậy Đức Gié-su trở lại Ca-na 
miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm 
cho nước hoá thành rượu. 


Bấy giờ 

có một quan chức của nhà vua 
có đứa con trai 

đang bị bệnh 


tại Ca-phác-na-um. 

# Khi nghe tin Đức Giê-su 
từ Giu-đê đến Ga-li-lê, 
ông tới gặp 


và xin Người 


xuống chữa con ông 
vì nó sắp chết. 
48 Đức Gié-su nói với ông : 


70 


Mt 8,8-11 — Lc 7,4-9 — Ga 4,49 


$ 84 


Mt 


Mc 


Lc 


Ga 


Viên đại đội trưởng 
йар: 
8 “Thưa Ngài, 


tôi chàng dáng 
Ngài vào nhà tôi, 


nhưng xin Ngài chỉ nói một lời 
là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 
° Vì tôi đây, 

tuy dưới quyền kẻ khác, 

tôi cũng có lính tráng 

dưới quyền tôi. 

Tôi bảo người này : 

'Di V, là nó đi, 

bảo người kia : 

“Đến !', là nó đến, 

và bảo người nô lệ của tôi : 
“Làm cái này !”, là nó làm.” 

10 Nghe vậy, 

Đức Giê-su ngạc nhiên 


và nói với những kẻ theo Người 
rằng : 

“Tôi bảo thật các ông, 

(trong dân Ít-ra-en ) 

tôi không thấy một người nào () 
có lòng tin như thế. 

! Tôi bảo các ông : 

Từ phương đông phương tây, 
nhiều người sẽ 

đến dự tiệc 


4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn 
khoản nài xin Người rằng : 
“Thưa Ngài, ông ấy đáng được 
Ngài làm ơn cho. 

5 Vì ông yêu quý dân ta, và chính 
ông đã xây cất hội đường cho 
chúng ta.” 

° Đức Giê-su lién đi với họ. 

Khi Người còn cách nhà viên đại 
đội trưởng không bao xa, 

thì ông này cho bạn hữu 

ra nói với Người : 

“Thưa Ngài, 

không dám phién Ngài quá như 
vậy, 

vì tôi chẳng đáng 

Ngài vào nhà tôi. 

7 Cũng vì thế, tôi nghĩ mình không 
xứng đáng đến gặp Ngài. 

Nhưng xin Ngài nói một lời, 

thì đây tớ của tôi được khỏi bệnh. 
5 Vì tôi đây, 

tuy ở dưới quyển kẻ khác, 

tôi cũng có lính tráng 

dưới quyền tôi 

Tôi bảo người này : 

“ĐI, là nó di ; 

bảo người kia : 

“Đến !, là nó đến ; 

và bảo người nô lệ của tôi : 
“Làm cái này P, là nó làm.” 
Nghe những lời ấy, 

Đức Giê-su ngạc nhiên về ông, 
Người quay lại 

nói với đám đông đang theo 
Người rằng : 

“Tôi bảo các ông, 

ngay cả trong dân Ít-ra-en, 

tôi cũng không thấy ai 

có lòng tin như thế.” 

($ 220) 

13,” “(từ đông tây nam bắc) 
Thiên hạ sẽ ( ) 

đến dự tiệc 

trong Nước Thiên Chúa. 

28 Bấy giờ các người 

sẽ phải khóc lóc nghiến răng, 
khi thấy 


“Các ông mà không thấy dấu lạ 
điểm thiêng thì các ông sẽ chẳng 
tin đâu !” 

% Viên quan chức nói : 

“Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước 
khi con tôi chết !” 


m 50C 
" 


"5! Ông còn đang đi xuống... 


...Và di vë. 


$ 85 Mt 8,12-15 — Le 7,10 — Ga 4,50-54 71 
Mt Mc Lc Ga 
cüng các Öng и các Ông 
Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp ° Åp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp 
= cùng tất cá các ngôn sứ 
trong Nước Tröi. = được ở trong Nước Thiên Chúa, 
12 Nhưng con cái Nước Trời a còn mình 
thì sẽ bị tống z lại bị tống 
ra chỗ tối tăm bên ngoài, в ra ngoài.” 


ở đó người ta sẽ phải khóc lóc 
nghiến răng.” 

'3 Rồi Đức Giê-su nói 

với viên đại đội trưởng rằng : 
“Ông cứ về đi ! 

Ông tin thế nào sẽ được như vậy !” 


Và( ) người đầy tớ được khỏi bệnh. 


: 75 Đức Giê-su liền đi với ho. 
" Khi Người còn cách nhà... 


10 Về đến nhà, 
những người được sai phái đi 
thấy người nô lệ đã lành mạnh. 


30 Đức Giê-su bảo : 


“Ông về đi, con ông sống đó !” 
Ông ấy tin 

vào lời Đức Gié-su nói với mình, 
và đi về. 

š! Ông còn đang đi xuống, 

thì gia nhân đã đón gặp và nói 


là con ông sống rồi. 

52 Ông hỏi họ con ông khá hơn vào 
giờ nào. Họ đáp : “Hôm qua, vào 
lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 

5 Người cha nhận ra 


(ngay giờ đó). là vào giờ ấy, 

Đức Giê-su đã nói với mình : “Con 
ông sống đó”, nên ông và cả nhà 
đều tin. 

5 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su 
đã làm, khi Người từ mièn Giu-đê 
đến miền Ga-li-lê. 

85. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA BÀ MẸ VỢ ÔNG PHÊ-RÔ 
Mt 8,14-15 Mc Lc 
($ 34) | 
a 1,2 Vừa (§ 34) 


14 Đức Giê-su đến 
nhà ông Phê-rô, 


thấy bà mẹ vợ ông 
đang nằm liệt và lên cơn sốt. 


! Người đụng vào tay bà, 


cơn sốt biến mất 


và bà trỗi dậy 
phục vụ Người. 


a ra khỏi hội đường, 

» Đức Giê-su đi đến 

nhà hai ông Si-môn và An-ré. 

= Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an 

„ cùng di theo. 

в Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn 

в đang lên cơn sốt, nằm trên giường. 
= Lập tức 

a họ nói cho Người về tình trạng của bà. 
gội Người lại gần, 

" cầm lấy tay bà 

„ mà đỡ dậy ; 

2 

" 


п Ni LEA ^^ 
a cơn sốt biến mât 


và bà phục vụ các ngài. 


"4, () rời khỏi hội đường, 
„ (Đức Giê-su) đi vào 
nhà ông Si-mön. 


Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn 
đang bị sốt nặng. 


Họ xin Người chữa bà. 
2 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, 


ngăm đe cơn sốt, 

và cơn sốt biến mất : 
в tức khắc 

в bà đứng dậy 

в phục vụ các ngài. 
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Mt 8,16-19 


$ 86—87 


86. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA LÀNH NHIÉU NGƯỜI 


Mt 8,16-17 


Mt 


| Mc 


| Lc 


16 Chiều đến, 


người ta đem 


nhiều kẻ bị quỷ ám 


tới gặp Đức Giê-su. 


Người nói một lời 
là trừ được các thần dữ 


và Người chữa lành mọi kẻ 
ốm đau, 

17 để ứng nghiệm lời ngôn 
sứ I-sai-a đã nói : Người då 
mang lấy các tật nguyễn của 
ta và gánh lấy các bệnh 


hoạn của ta °. 


a ($ 37) 

в 4,2 Thiên hạ dem ( ) 
= mọi kẻ ốm đau, 

" mắc đủ thứ bệnh hoạn 
н (21 nguyễn : 

= những kẻ bị quỷ ám, 

a kinh phong, 

z bại liỆt ; 

= (đến cho Người) 


và Người đã chữa họ lành. 


(§ 35) 
в 1, Chiều đến, 
a khi mặt trời đã lặn, 
: người ta đưa 
mọi kẻ ốm đau 


những ai bị quỷ ám 


< 
pr 


đến cho Người. 
33 Cả thành xúm lại trước 
cửa. 


š 3 Đức Gié-su chữa lành 
= nhiều Кё ốm đau 
" mắc đủ thứ bệnh tật, 


và trừ nhiều quỷ, 


= nhưng không cho quỷ nói, 
z vì chúng biết 

в Người là ai. 

k 


(š 35) 
ы 4 på м Бе > 
и 4,1 Lúc mặt trời lặn, 
= 
= 
ч И, 2 ~ : på 
„ tất cả những ai có 
„ người đau yếu 
a mắc đủ thứ bệnh tật, 
= 


dëu dua tói Ngudi. 


Người đặt tay 
= trên từng bệnh nhân 
" và chữa họ lành. 


41 Quỷ cũng xuất khỏi 

a nhiều người, 

"уй la lên rằng : 

= “Ông là Con Thiên Chúa !” 
" Người quát mắng, 

„ không cho phép chúng nói, 
в vì chúng biết 

z Người là Đấng Ki-tô. 


Mt 8,18-22 


87. NGƯỜI MÔN ĐỆ PHÅI BÓ MỌI SỰ 


Mc 


Lc 


Duc Gié-su ra lệnh 
sang bờ bên kia. 


19 Một kinh sư tiến đến 
thưa Người rằng : 


18 Thấy xung quanh có đám đông, 


° Is 53,4 


($ 141) 


a 4, Hôm ấy, khi chiều đến, 


„ Đức Giê-su nói với các môn đệ : 
в “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 


(§ 141) 
= 8,7? Một ngày no, 
" Đức Giê-su xuống thuyên 
„ với các môn đệ. 
a Người nói : 
2 “Chúng ta sang bên kia hó đi !” 
= Rồi ду trò ra khơi. 
($ 184) 
"9, Рап khi Thầy trò đi đường 
" thì có kẻ 
"thua Người rằng : 


$ 88 Mt 8,20-26 73 
Mt Mc Lc 
“Thưa Thầy, 
Thầy đi đâu, “Ngài đi đâu, 


tôi cũng xin đi theo.” 

? Đức Giê-su trả lời : 

“Con chön có hang, chim trời có tổ, 
nhưng Con Người 

không có chỗ tựa đầu.” 


?! Một môn đệ khác 


thưa với Người : 

“Thưa Ngài, xin cho phép con 
về chôn cất cha con trước đã.” 
2 Nhưng Đức Giê-su bảo : 
“Anh hãy đi theo tôi, 


cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” 


tôi cũng xin đi theo.” 

58 Người trả lời : 

“Con chón có hang, chim trời có tổ, 
nhưng Con Người 

không có chỗ tựa đầu.” 

59 Đức Giê-su nói 

với một người khác : 

“Anh hãy theo tôi !” 

Người ấy thưa : 

“Thưa Ngài xin cho phép tôi 
về chôn cất cha tôi trước đã.” 
© Nhưng Đức Gié-su bảo : 


“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 
Còn anh, anh hãy di 
s loan báo Nước Thiên Chúa.” 


88. ĐỨC GIÊ-SU DẸP SÓNG GIÓ 


Mt 8,23-27 


Mc 


Lc 


23 Đức Giê-su xuống thuyén, 
các môn đệ đi theo Người. 


24 Bóng nhiên biển động mạnh 
khiến sóng ập vào thuyền, 


nhưng Người vẫn ngủ. 
? Các ông lại gần 
đánh thức Người 

Và nói : 

“Thưa Ngài, 

xin cúu chúng con, 
chúng con chét mát !” 


2° Đức Gié-su nói : 

*Sao nhåt thé, 

höi nhüng ké kém long tin 
Rồi Người chỗi dậy, 
ngăm đe gió và biển : 


1” 


biển liền lặng như tờ. 


(§ 141) 
= 4, Bỏ đám đông ở lại, 
= các ông chở Người đi, 
svi Người dang ở sån trên thuyền ; 
: có những thuyën khác 
„ cùng theo Người. 


= Một trận cuöng phong nổi lên, 
= sóng åp vào thuyén, 

= đến nói thuyền đầy nước. 

н 

н > Trong khi đó, 

a Đức Gié-su đang ở đàng lái, 

a dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. 
"Các môn đệ 

= đánh thức Người 

пуа nói: 

z“ Thưa Thåy, 


= chúng ta chết mất, 

m х 2 є 95 
= Thầy chàng lo gi sao ? 
C 


* Người thức dậy, 
a пойт đe gió, 

п. А ‚2 

a уй truyền cho biển : 
п 

= "Im di ! Câm đi !” 
"Gió lién tắt, 

"và biển lặng như td. 


($ 141) 
= 8,7 Dang khi các ngài đi thuyền, 
"thì Đức Giê-su thiếp ngủ. 
п" Một trận cuồng phong âp xuống hồ ; 


a các ngài bị ngập nước 
в và lâm nguy. 
п 


"#24 Các môn đệ lai gần 
a đánh thức Người dậy 
вуй nói : 

«Lay Thầy, Lay Thåy ! 


Chúng ta chét måt !” 


п 
Z 
ya 
& 
= 
еи 
= 
O 
= 
D; 
< 


, 


CEEE EEEE] 
5 
са 
о 
B 
Q 
© 
ч 
° 
= 
са 
са 
= 
° 


ш 
° 
= 

Са 

09 
= 
° 
— 
= 
О», 
= 
5 

та 
= 
5 

Оа 


в và biển lặng ngay. 
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Mt 8,27-29 


Mt 


Mc 


Lc 


27 Người ta kinh ngạc 

Và nói : 

“Ông này lå ngudi thé nào, 
mà cå dén gió và bién 
cüng tuân lénh ?” 


= 40 Rồi Người bảo các бпр: 

и “Sao nhát thế ? 

в Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 
z! Các ông sợ hãi kinh hoàng 

"үй nói vói nhau : 

m “Vậy người này là ai, 

" mà cả đến gió và biển 

„ cũng tuân lệnh ?” 


25 Saba age Ате: 
п” Người bảo các ông : 


н 
в “Đức tin anh em ở đâu ?” 

= Các ông hoảng sợ, kinh ngạc 
"và nói với nhau : 

н “Vậy người này là ai f 

= mà ra lệnh cho cả sóng gió, 

" và sóng gió phải tuân lệnh ?” 


89. HAI NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM 


Mt 8,28-34 


Mc 


Lc 


2 Khi Đức Gié-su 


sang bö bén kia, 
đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, 


thì (từ trong đám mó må) 
có hai người 

bị quỷ ám () 

ra đón Người ; 

chúng rất dữ tợn, 


đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 


? Chúng la lên 


rằng : 

“Hỡi 

Con Thiên Chúa, 

chuyện chúng tôi can gi đến ông ? 
Chưa tới lúc mà ông đã đến đây 


hành hạ chúng tôi sao ?” 


(§ 142) 
s5,' Đức Giê-su và các môn đệ 


" N ^ : : 2 Å 

„sang bờ bén kia biến hồ, 

ы Å яу: м, ^ ^ 

s đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 
" 


=? Người vừa ra khỏi thuyền, 
"thi từ trong đám mó mả, 
„có một kẻ 

„bị thần ô uế ám 

slin ra đón Người. 


3 Anh này thường sống 

„trong đám mô må 

"үй không ai có thể trói anh lại được, 
"dâu phải dùng đến cå xing xích. 

=* Thật vậy, nhiều lần anh bi gông cùm 
"và bị xiéng xích, nhưng anh đã bẻ рау 
"xing xích, dåp tan göng cùm. Và 
a không ai có thể kiểm chế anh được. 
н> Suốt đêm ngày, anh cứ ở trong đám 
= mồ má và trên núi đồi, tru tréo và lấy 
"dá rach mình. 

"° Thấy Đức Gié-su 

"tu dàng xa, 

sanh chạy đến bái lay Người 

„ và kêu 

š 

в lớn tiếng rằng : 

= “Hỡi ông Giê-su, 

" Соп Thiên Chúa Tối Cao, 

= chuyện tôi can gì đến ông ? 


a Nhân danh Thiên Chúa, 

в tôi van ông 

š đừng hành hạ tôi !” 

= Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó : 
в “Thần ô иё kia, 

s xuất khỏi người пау!” 

п 


($ 142) 
"8,7 Đức Giê-su và các món đệ 
aghé thuyën 
а 
"VÀO vùng đất của dân Ghé-ra-sa, 
а đối diện với min Ga-li-lê. 
Bal Người bước lên bờ 
"thì 
асб một người dân trong thành 
zbi quỷ ám 
ra đón Người. 


Từ lâu, anh không mặc quần áo, 
không ở trong nhà, 


„nhưng ở trong đám mô mả. 


” Thấy Đức Giê-su, 


anh la lên, 

a phủ phục trước mặt Người, 
avà lớn tiếng nói rằng : 

к “Hỡi ông Giê-su, 

"Con Thiên Chúa Tối Cao, 
"chuyên tôi can gì đến ông ? 


a đừng hành hạ tôi !” 


п 
s” Đó là vi Đức Gié-su đã ra lệnh cho 


"thân ô uế 
н xuất khỏi người ấy. 
C 


$ 89 


Mt 8,30-34 


75 


Mt 


Mc 


Lc 


30 Khi ấy, ó đàng xa, 
có mót båy heo råt döng 
dang ån. 


31 Bọn quỷ nåi xin Người ràng : 


“Nếu ông đuổi chúng tôi, 

thì xin sai chúng tôi 

nhập vào bầy heo kia.” 

> Người bảo : “Đi й!” 

Chúng lién ra khỏi hai người đó 
và nhập vào bầy heo. 

Thế là tất cả bầy heo 


từ trên sườn núi lao xuống biển 


và chết đuối hết. 


33 Các người chăn heo 
bỏ chạy vào thành, 
kể lại mọi sự, 


và những gì đã xảy ra 
cho những người bị quỷ ám. 
34 Bấy giờ, cả thành 


ra đón Đức Gié-su, 
và khi gặp Người, 


họ 


nài xin Người 


=° Người hỏi nó : 

н “[ên ngươi là gì ?” 

= Nó thưa : “Tên tôi là Đạo Binh, 
z vì chúng tôi đông lắm.” 

а 

a ° Nó khẩn khoản 

" nài xin Người 

= đừng nộ chúng 

"ra khöi vùng åy. 

=li O đó 

„có một bầy heo rất đông 

в đang ăn bên sườn núi. 

2 Đám thần 6 uế nåi xin Người rằng : 


в “Xin sai chúng tôi 

" đến nhập vào những con heo kia.” 
a ° Người cho phép. 

в Chúng xuất khỏi người đó 

"үй nhåp vào bày heo. 

" х 

"Са Бау heo 

= -chùng hai ngàn con- j | 
= từ trên sườn núi lao xuống biên 
"và chết ngộp 

„ dưới đó. 

= 

= 

= 

a |t Các người chăn heo 

= 

2 bỏ chạy, 

" báo tin 

strong thành và thôn xóm. 


⁄ 


= Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 
: 5 Họ đến cùng Đức Giê-su 

"và tróng thåy ké bi quy åm 

„ ngồi đó, 

săn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo 

в -chính người này då bị Đạo Binh quỷ 
в nhập vào. 

"Но phát så. 

= '° Những người chứng kiến 

и thuật lại cho họ nghe 

н việc đã xảy ra thế nào cho người bị 
„диў ám 

в và chuyện bây heo. 

z 7 Bấy giờ 

в һо 

п Z 

в lên tiếng 

„ nài xin Người 


"Thật vậy, đã nhiều lần quỷ bắt lấy 
"anh, người ta dùng xiéng xích göng 
a cùm mà trói và giữ anh ; nhưng anh bitt 
„tung dây trói và bị quỷ lôi vào những 
a пої hoang vắng. 

n3 Đức Giê-su hỏi anh : 

=“Tên anh là gì ?” 

= Anh thưa : “Đạo Binh”, 

"vi nhiều quỷ 

a đã nhập vào anh. 

=> Li quỷ 

в паі xin Người 

dùng truyên cho chúng 

"rút xuóng vuc thám. 

"32 Ở đó 

„có một bầy heo khá đông 

а đang ăn trên núi. 

a Lü quỷ паі xin Người 

acho phép chúng 


"nhàp vào båy heo kia. 

„ và Người cho phép. 

a ° Lü quỷ xuất khỏi người đó, 
= A ` А 

anhâp vào bầy heo. 

" ` 

"Са bầy heo 

п 

= ge ^ 
stù trên sườn núi lao xuống hồ 
"và chết ngộp hết. 

- 

„ Thấy sự việc xảy ra, 

C 

и các người chăn heo 

п 

"bó chạy, 

sbáo tin 

strong thành và thón xóm. 


ЫШ *A `. ~ 2 

=> Thiên ha ra xem sự việc då xảy ra. 
" Е АХ 

= Но đến cùng Đức Giê-su 

„ và thấy kẻ đã được trừ quỷ 

a đang ngôi dưới chân Đức Gié-su, 
„ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. 


"Но phát sợ. 

= Những người chứng kiến 

"ké lại cho họ nghe 

в người bị quỷ ám được cứu chữa thế 
„nào. 


"27 Bấy gid 

и 2 

= toàn thể dân chúng vùng Ghê-ra-sa 
: * * 

sxin Người 


76 


Mt 9,1-2 


$ 90 


Mt 


Mc 


đi khỏi vùng đất của họ. 


rời khỏi vùng đất của họ. 


м 
н 
: 18 Khi Người xuống thuyền, 

ч 

" thì kẻ trước kia då bị quỷ ám 

s nài xin được ở với Người. 

a ° Nhưng Người không cho phép, 

в Người bảo : 

= “Anh cứ về nhà 

" với thân nhân, 

"và ké lai cho họ 

"mọi điều Chúa đã làm cho anh, 

н và Người đã thương xót anh như thế 
mnào |” 

= Anh ra đi 

в và bắt đầu rao truyền 

"trong mién Thåp Tinh 

= moi điều Đức Gié-su đã làm cho anh. 
п Ai nấy đều kinh ngạc. 


" rời khỏi họ, 

„ vì họ sợ quá. 

в Thế nên Người xuống thuyền 
н trở về. 

n38 Kẻ đã được trừ quỷ 

н хіп được ở với Người. 
"Nhung Người bảo anh về 

пуа nói: 

=> “Anh cứ trå về nhà 

н 

в và thuật lại 

= moi điều Thiên Chúa đã làm cho anh.” 


п Anh ra di, 

arao truyền 

„cho cả thành 

е mọi điều Đức Giê-su đã làm cho anh. 


90. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT 


Mt 9,1-8 Mc Lc 
($ 143) 
! Đức Gié-su xuống thuyên, 25,7 Đức Gié-su lai đi thuyền, 
bång qua hö, asang bờ bên kia... 
trở về thành của minh. (840) ($ 40) 


2 (liên) 

Người ta ( ) khiéng đến cho Người 
một kẻ bại liệt 

nằm trên giường. 


=2,' Vài ngày sau, 

s Đức Giêsu 

в trå lại thành Ca-phác-na-um. 

в Hay tin Người ở nhà, 

z? dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi 
в ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. 
Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 


a° Bấy giờ 

п å ax: 
"nguöi ta đem đến cho Đức Gié-su 
" một kẻ bại liệt, 


bốn người khiêng. 


Å 


c 


n Nhưng vì có đám đông, 

" nên họ không sao 

"khiêng đến gần Người được. 
„Но mới dỡ mái nhà, 

a ngay trên chỗ Người ngồi, 

в làm thành một lỗ hổng, 

в rồi thả người bại liệt 

"nàm trên chõng 


=5,7 Một hôm, 


2 


"КШ Dúc Gié-su giång day, 

"có nhüng người Pha-ri-sêu và thây dạy 
mluật ngôi đó ; họ đến từ khắp các làng 
"mac miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê- 
«ru-sa-lem. Quyển năng Chúa ở với 
в Người, để Người chữa bệnh. 

a !8 Bóng 

"сб mấy người khiêng đến 

" một bệnh nhân bị bại liệt 

" nằm trên giường, 


„họ tìm cách đem vào 

„ đặt trước mặt Người. 

в 1 Nhưng vì có đám đông, 

“họ không 

"tìm được lối đem người ấy vào, 
"nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, 


= Һа người ấy 

= 

“cùng với cái giudng 
= 


$ 90 


Mt 9,3-8 


77 


Mt 


Mc 


Lc 


Thấy họ có lòng tin như vậy, 
Đức Giê-su bảo 

người bại liét : 

“Này con, 

cứ yên tâm, 

tội con được tha rồi !” 

3 Có mấy kinh sư 


nghĩ bụng rằng : 
“Ông này 


nói phạm thượng.” 


Nhưng Đức Giê-su biết 

ý nghĩ của họ, 

liền nói : 

“Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng 
như vậy ? 

5 Trong hai điều : 

một là bảo : 

“Tội con được tha rồi”, 

hai là bảo : 

“Đứng dậy 


mà đi”, 

điều nào dễ hơn ? 

° Vậy, để các ông biết : 

ở dưới đất này, 

Con Người có quyền tha tội, 

- bấy giờ 

Đức Giê-su bảo người bại liệt : 
“Đứng dậy, 

våc giường 


mà di về nhà !” 


7 Người bại liệt đứng dậy, 


đi về nhà. 


° Thấy vậy, 
dân chúng sợ hãi 
và tôn vinh Thiên Chúa 


xuống. 


п 
"5 Thấy họ có lòng tin như vậy, 
a Đức Giê-su bảo 
a người bại liệt : 
: “Này con, 
п 
r. ` 
" tội con được tha rồi.” 
6 * л * 
=° Nhưng có mây kinh su 
C 
п 
я đang ngồi đó, 
= họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 
"7 “Sao ông này 
" 
"lai dám nói nhu våy ? 
Ông ду nói phạm thượng ! 
= Ai có thể tha tội, 
„ngoài một mình Thiên Chúa ?” 
в‘ Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay 
= ho đang thầm nghĩ như thế, 
" 
и Người mới bảo họ : 
" N 
= “Sao các ông lại nghĩ thâm trong 
"bung những điều ấy ? 
"° Trong hai điều : 
„ một là bảo người bại liệt : 
a Tội con được tha rồi), 
ahai là bảo : 
" 
i “Đứng dậy, 
" vác chong 
"må іг, 
= điều nào dễ hơn ? 
a l Vậy, để các ông biết : 
= ó dưới đất này, 
"Соп Người có quyền tha tội, 
" 
" 
" 
" Đức Giê-su nói với người bại liệt : 
=l! Ta bảo con: 
„ Đứng dậy, 
а vác chóng 
s må đi về nhà !” 
" 
" 
" 
n ' Người bại liệt đứng dậy, 
н và lập tức 
„ vác chống 
a đi ra 


в trƯỚC mặt mọi người, 

н sat 

= Кёп 

"ai пау deu sung sót 

„ và tôn vinh Thiên Chúa. 
" 

" 


„Но bảo nhau : 


a “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !” 


„ xuống ngay chính giữa, 

a ước mặt Đức Giê-su. 

= 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, 
Người bảo : 


“Này anh, 
tội anh được tha cho anh rồi.” 
2! Các kinh sư 


và các người Pha-ri-sêu 


bắt đầu suy nghĩ : 
“Ông này là ai 


mà nói phạm thượng như thế ? 

" Ai có thể tha tội, 

a ngoài một mình Thiên Chúa ?” 

a 2 Nhưng Đức Giê-su thấu biết 

= họ đang suy nghĩ như thế, 

: nên Người lên tiếng bảo họ rằng : 
= “Sao các ông lại nghĩ thâm trong 
= bụng như уйу? 

"2 Trong hai điều : 

= một là bảo : 

z Tôi anh được tha cho anh rồi', 
hai là bảo : 

» Đứng dậy 


"må й, 

= điều nào dễ hơn ? 

a Våy, để các ông biết : 

= ó dưới đất này, 

: Con Người có quyền tha tội, 

: 

в Đức Giê-su nói với người bại liệt : 
= lôi bảo anh : 

= Ding dậy, 

в vác giường 

= må di về nhà !” 

s” Ngay lúc ấy, I 

người bại liệt trôi dậy trước mặt họ, 


vác cái giường anh đã nằm, 
п vừa đi về nhà 
в vừa tôn vinh Thiên Chúa. 


26 Mọi người đều súng sốt 

= và tôn vinh Thiên Chúa. 

z Lòng đầy sợ hãi, 

„họ bảo nhau : 

в “Hôm nay 

в chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ !” 


Mt 9,9-13 


$91-92 


91. 


ĐỨC GIÉ-SU KÉU GỌI ÔNG MÁT-THÊU 


Mt 9,9 


| Mc 


| Lc 


? Во nơi ấy, 

Đức Giê-su 

đi ngang qua trạm thu thuế, 
thì thấy 

một người 

tên là Mát-thêu 


đang ngồi ở đó. 
Người bảo ông : 


(§ 41) 
a 2,9 Đức Giê-su lại đi ra 
"bò biển hồ. 
= Toàn thể dân chúng đến với Người, 
và Người dạy dỗ họ. 


z 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, 
= Người thấy 

: ông Lê-vi 

å là con ông An-phê, 

z đang ngồi ở đó. 

Người bảo ông : 


(8 41) 


п 
5,7 Sau đó, Đức Gié-su di ra 


= và trông thấy 

п “ 
s một người thu thuê, 
stên là Lé-vi, 

= 

= 


в đang ngồi ở trạm thu thuế. 
и Người bảo ông : 


“Anh hãy theo tôi !” в “Anh hãy theo tôi !” в “Anh hãy theo tôi !” 
. "2š Ông bó tất cả, 
Ông đứng dậy đi theo Người. " Ông đứng dậy đi theo Người. " đứng dậy đi theo Người. 


92. ĐỨC GIÊ-SU DÙNG BỮA VỚI NHỮNG NGƯỜI TỘI LỖI 


Mt 9,10-13 


Mc 


Lc 


10 Khi Đức Gié-su đang dùng bữa 
tại nhà ông ấy, 

có nhiều người thu thuế 

và người tội lỗi 

kéo đến, 

cùng ngồi ăn với Người và các môn 
đệ. 


"O, 
những người Pha-ri-séu 


(Thấy vậy), 


nói VỚI 

các môn đệ Người : 

“Tại sao Thầy các anh lại ăn 

với bọn thu thuế, và quân tội lỗi ?” 
12 Nghe thấy thế, 

Đức Giê-su nói : 

“Người khoẻ mạnh 

không cần thåy thuốc, 

người đau ốm mới cần. 

13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu 
này : 

“Та muốn lòng nhân 

chứ đâu cán lễ tế 2° 

Vì tôi không đến để kêu gọi 

người công chính, 


d Hs 6,6 


($ 42) 
=2,” Khi Đức Gié-su đang dùng bữa 
“tại nhà ông ấy, | 
„ có nhiều người thu thuế 
„ và người tội lỗi 
ч 
š cùng ngồi ăn với Đức Giê-su và các 
° môn đệ 
= vì họ đông và đi theo Người. 
а 
s 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri- 
„sêu 
в thấy Người ăn uống với những kẻ tội 
„lỗi và người thu thuế, 
š thì nói với 
" các môn đệ Người : 
н “Sao ông ấy ăn 
п với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 
„' Nghe thấy thế, 
в Đức Giê-su nói với họ : 
в “Người khoẻ mạnh 
"không cần thầy thuốc, 
" người đau ốm mới cần. 


= Tôi không đến để kêu gọi 
" người công chính, 


„(§42) 
mấy” Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người 


tại nhà ông. 
Có đông đảo người thu thuế 
và những người khác 


cùng ngôi ăn với các ngài. 


30 Những người Pha-ri-séu 
và những kinh sư thuộc nhóm của họ 


mới lẩm bẩm trách 

các môn đệ Đức Giê-su rằng : 
“Tại sao các ông lại ăn uống 

với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 


3! Đức Giê-su đáp lại họ rằng : 
“Người lành mạnh 

ы ^ ^ Р) 

= không cần Һау thuốc, 

п Ӯ СА 

в người đau ốm mới cần. 


32 Tôi không đến để kêu gọi 
người công chính, 


$ 93 Mt 9,14-17 79 


Mt Mc Lc 


mà để kêu gọi người tội lỗi.” = mà để kêu gọi người tội lỗi.” =" mà để kêu gọi người tội lỗi 


а "hối cải.” 


93. TRANH LUẬN VỀ VIỆC ĂN CHAY 


Mt 9,14-17 Mc Lc 


G 43) ($ 43) 
2,!8 Вау giờ các môn đệ ông Gio-an và в 5,” Họ 
các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; 


М Вау giờ, các môn đệ ông Gio-an 


tiến lại hôi Đức Giê-su rằng : 
“Tại sao 

chúng tôi 

và các người Pha-ri-sêu 

ăn chay, 


mà môn đệ ông 

lại không ăn chay ?” 
5 Đức Gié-su trả lời : 
“Chẳng lẽ 


khách dự tiệc cưới 
lại có thể than khóc, 


đang khi chàng rể còn ở với họ ? 


Nhưng sẽ tới ngày 
chàng rể bị đem đi khỏi họ, 
bấy giờ họ mới ăn chay. 


16 Chẳng ai lấy vải mới 
vá áo cũ, 

vì 

miếng vá 

sẽ co lại, 


khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 


17 Người ta cũng không đổ rượu mới 


vào bầu da cũ, 
vì như vậy, 


bầu sẽ bị nứt : 

rượu chảy ra 

và bầu cũng hư. 

Nhưng rượu mới 

thì đổ vào bầu mới : 
thế là giữ được cả hai.” 


có người đến hỏi Đức Giê-su : 
“Tại sao 
các món đệ ông Gio-an 


và các môn đệ người Pha-ri-sêu 


ăn chay, 


mà môn đệ ông 

lại không ăn chay ?” 
9 Đức Giê-su trå lời : 
“Chẳng lẽ 


khách dự tiệc cưới 
lại có thể ăn chay, 
khi chàng rể còn ở với họ ? 


А ` VEN x“: 
Bao lâu chàng rể còn ở với ho, 


họ không thể ăn chay được. 
20 Nhưng sẽ tới ngày 

chàng rể bị đem đi khỏi họ, 
bấy giờ họ mới ăn chay 
trong ngày đó. 


?! Chẳng ai lấy vải mới 
vá áo cũ, 

vì như vậy, 

miếng vá mới 

sẽ kéo vải cũ, 


khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 


2 Cũng không ai đổ rượu mới 
vào bầu da cũ, 

vì như vậy, 

rượu 

sẽ làm nứt bầu, 

thế là rượu cũng mất 

mà bầu cũng hư. 
Nhưng rượu mới, 
bầu cũng phải mới 


ү? 


nói với Người : 


“Môn đệ ông Gio-an 


(môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế) 


ăn chay thường xuyên 
và đọc kinh cầu nguyện, 
О, 

còn món đệ ông 

thì ăn với uống !” 

34 Đức Giê-su trả lời : 
“Chẳng lẽ 

các ông lại có thể bắt 
khách dự tiệc cưới 

ăn chay, 

khi chàng rể còn ở với họ ? 


35 Nhưng sẽ tới ngày 

chàng rể bị đem đi khỏi họ ; 
bấy giờ, họ mới ăn chay 
trong những ngày đó.” 

3° Đức Giê-su còn kể cho họ 
dụ ngôn này : 

“Chẳng ai xé áo mới lấy vải 
vá áo cũ, 

vì như vậy, 


không những họ xé áo mới, 
mà miếng vải áo mới 
cũng không ăn với áo cũ. 
37 “Không ai đổ rượu mới 
vào bầu da cũ, 

vì như vậy, 

rugu mới 

sẽ làm nứt bầu, 

sẽ chảy ra 

và bầu cũng hư. 

38 Nhưng rượu mới 

thì phải đổ vào bầu mới. 


3 Cũng không ai uống rượu cũ 


mà còn thèm rượu mới. 
Vì người ta nói : 
“Rượu cũ ngon hơn.” 
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94. DUC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI ĐÀN ВА BỊ BĂNG HUYẾT VÀ CHO CON GÁI MỘT VỊ THỦ LÀNH SỐNG LAI 


Mt 9,18-26 


| Мс 


| Lc 


18 Người còn đang nói với họ như thế, 
thì bỗng 
một vị thủ lãnh 


đến gần 


bái lạy Người 
Và nói : 


“Con gái tôi 


vừa mới chết. 
Nhưng xin Ngài đến 
đặt tay lên chấu, 


là nó sẽ sống.” 

9 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông 
ấy, 

và các môn đệ cũng đi với Người. 


20 Bóng một người đàn bà 
bị băng huyết đã mười hai năm 


tiến đến phía sau Người 

và SỜ vào 

tua áo choàng của Người, 

?! vì bà nghĩ bụng : 

“Tôi chỉ cần sờ được 

vào áo choàng của Người thôi 
là sẽ được cứu chữa !” 


(§ 143) 
" 5,2! Đức Giê-su lại đi thuyên sang bờ 
z bên Кіа. 


в Dân chúng đông đảo 
a tų lai quanh Nguöi. 


Lúc đó, Người dang ở trên bờ biển hó. 


22 Có một ông trưởng hội đường 


Vừa thấy Đức Giê-su, 
ông sụp xuống dưới chân Người, 


` R `. ° 
3 và khẩn khoản nài xin : 


“Con gái nhỏ của tôi 


: gån chét röi. 

"Xin Ngài đến 

„ đặt tay lên cháu, 

để nó được cứu chữa 

в và được sống.” 

z 24 Người liền ra đi với ông. 


" 

a Dân chúng đông đảo 

z di theo 

в và chen lån Người. 

z 25 Có một bà kia 

"bi xuất huyết då mười hai năm, 

"26 bao phen khổ sở vì chạy Һу chạy 
н thuốc đã nhiều đến tán gia bại sån, mà 
a bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn 
в thêm nặng là khác. 


27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, 
bà lách qua đám đông, 
tiến đến phía sau Người, 


1 


< 
e 
— 
|е 
< 
e 
° 


a Vì bà tự nhủ : 

п de к < 

a “Tôi mà sờ được 

п 

= vào áo choàng của Người thôi, 

н |а sẽ được cứu chữa.” 

"?? Lập tức , máu cầm lại, 

п уй bà cảm thấy trong mình đã được 
" khỏi bệnh. 


(§143) 
a 8,1 Khi Đức Gié-su trở về 
"thì dám đông 
" tiếp đón, 
å Vì ai ai cũng đợi chờ Người. 


z! Bóng 

"сб một người 

= tên là Gia-ia 

"đi tới ; 

xông là trưởng hội đường. 


œ› 


ng sụp xuống dưới chân Đức Giê-su, 
ài xin Người 


< = 
⁄ 


+ 

e 
° 
= 
jon 
D 
о 
= 

ga 


? vi óng có möt dúa con gái duy nhåt 
độ mười hai tuổi, 
mà nó lại sắp chết. 


Trong khi Người di, 
đám đông dân chúng 


" xô lấn Người đến nghẹt thở. 
5⁄2 Có một bà kia 
"bi xuất huyết đã mười hai năm, 


không ai có thể chữa được. 


4 Bà tiến đến phía sau Người 
và SỜ vào 
tua áo choàng của Người. 


Tức khắc, máu ngừng chảy. 
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Mt 9,22-23 


81 


Mt 


Mc 


Lc 


22 


Đức Giê-su quay lại 


thì nói : 

“Này con, 

cứ yên tâm, 

lòng tin của con đã cứu chữa con.” 


” Đức Giê-su 
đến nhà viên thủ lãnh ; 


Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 


н 30 Ngay lúc đó, 

Е “ 

s Đức Giê-su nhận thấy 

„ có một năng lực tự nơi mình phát ra, 
a Người liền quay lại giữa đám đông 
a mà hỏi : 

w “Ai đã sò 

п 

"уйо áo tôi ?” 

C 

п 

=°! Các môn đệ thua : 

" “Thầy coi, 

„ đám đông 

в chen lấn Thầy như thế 

= mà Thầy còn hỏi : “Ai đã sờ vào tôi ?” 


и 32 


в Đức Giê-su ngó quanh 

а để nhìn người phụ nữ 

= đã làm điều đó. 

135 Ва này 

- 

sg 

„ phát run lên, 

в vì biết cái gì đã хау đến cho mình. 
a Bà đến phủ phục trước mặt Người, 
= và nói hết sự thật với Người. 


N x: <“: L.À 


[Г] 
Ф 
2 
Få 
= 
e = 
P ш 
° 
< 
© 
с 
Сз. 


` 


mm. =... 
6 g 


РА š ° ~ Р ~ 

a lòng tin của con đã cứu chữa con. 
" ^ 

"Соп hãy về bình an 

" và khỏi hẳn bệnh.” 

" 

" 

s Đức Giê-su còn đang nói, 

„ thì có mấy người 

н từ nhà ông trưởng hội đường 

ш “ 2 

a đến Бао: 

" д 8, 

= “Соп gái óng chét röi, 

"làm phiên Thầy chi nữa ?” 

= 36 Nghe được câu nói đó, 

a Đức Giê-su bảo ông trưởng hội đường : 
a “Ông đừng sợ, 

" 2 z . A: 99 

a chỉ cần tin thôi. 


" 
37 А, Aas A . 
s- Rồi Người không cho ai 
a đi theo minh, 
в rừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em 
„ông này là ông Gio-an. 
= 
" 
s Các ngài 
= đến nhà ông trưởng hội đường. 


4 Đức Giê-su hỏi : 

s “AI là người đã sờ 

н vào tôi ?” 

= Mọi người đều chối, 

nên ông Phê-rô nói : 

z Lạy Thầy, 

„ đám đông dân chúng 

= xô đẩy, chen lấn Thầy đấy !” 


4 Nhưng Đức Giê-su nói : “Có người 


= đã sờ vào Thầy, vì Thầy biết có một 
= năng lực tự nơi Thầy phát ra.” 


+? Người đàn bà 
thấy mình không giữ kín được nữa, 


thì run råy 


a đến phủ phục trước mặt Người, 

z và kể lại trước mặt toàn dân 

а lý do tại sao bà đã sờ vào Đức Gié-su, 
: và bà đã được khỏi bệnh tức khắc như 
s thế nào. 

= 48 Đức Giê-su nói với bà : 

в “Мау con, 


в lòng tin của con đã cứu chữa con. 
= Con hãy đi bình an.” 
" 


s Đức Giê-su còn đang nói, 

a thì có người 

„ từ nhà ông trưởng hội đường 

н đến bảo : 

и k Å Я 

a “Con gái ông chết rồi, 

= ` ^ 

= đừng làm phiền Thầy nữa !” 
50 А 

в Nghe vậy, 

š Đức Giêsu bảo : 

s “Ông đừng sợ, 

a chỉ cần tin thôi, 

alà con gái ông sẽ được cứu chữa.” 

и ⁄ 

mối Khi đến nhà, 

= Người không cho ai 

п vào với mình, 

a từ ông Phê-rô, ông Gio-an, ông Gia- 

н cô-bê 

в và cha mẹ của đứa bé. 
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Mt 9,24-27 
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Mt 


Mc 
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thấy 
phường kèn và đám đông дп ào, 


? Người nói : 

“Lui ra ! 

Con bé có chết đâu, 

nó ngủ đấy !” 

Họ chế nhạo Người. 

? Khi đám đông bị đuổi ra rôi, 


thì Người đi vào, 
cầm lấy tay con bé, 


nó liên trỗi dậy. 


26 Và tiếng đồn về việc này lan ra 
khắp miễn ấy. 


в Đức Giê-su nhìn thấy 

"cánh ổn ào 

в và người ta khóc lóc, kêu la âm1. 
Р 

š `” Người bước vào nhà 

" và bảo họ : 


s “Sao lại Ôn ào và khóc lóc như vậy ? 


в Đứa bé có chết đâu, 

„ nó ngủ đấy !” 

в 40 Họ chế nhao Người. 

" 

" 

m . ү vô 2 
= Nhưng Người đuối ho ra ngoài hết, 
= Ns Й 1 

"rôi đưa cha me đứa bé 

„ và những kẻ theo Người 

a cùng đi vào nơi nó đang nằm. 
a^! Người сіт lấy tay nó 

= 

a Và nói: 

= 

= “Ta-li-tha kum”, 

"có nghia lå : “Này cô bé, 

Е Tháy truyén cho con : 

в trôi dậy đi !” 

: 

=“ Lập tức, con bé đứng dậy 

" 

a và đi lại được, 

и De 

н vì nó đã mười hai tuổi. 


Và lập tức, 
người ta sửng sốt kinh ngạc. 


в 5 Đức Giê-su cấm ho 

" không được để một ai 
"ТИЗ s... ж 

в biêt việc ду, 

„ và bảo ho cho con bé ăn. 


22 Mọi người đều đấm ngực khóc 
a thương nó. 
п 


= Đức Giê-su nói : 
"Ding khóc ! 


a Nó có chết đâu, 

„nó ngủ đấy !” 

"53 Họ chế nhao Người, 
= vì biết nó đã chết. 


в ` Nhưng Người сіт lấy tay nó, 
"lên tiéng gọi : 
е “Này bé, 


gtrỗi dậy đi !” 
в >> Hồn đứa bé trở lại; 
tức khắc, nó đứng dậy. 


Đức Giê-su truyền bảo người ta cho nó 


Đọc 
P 


56 Cha mẹ nó kinh ngạc. 
(Š 28 +) 


п Nhưng Người ra lệnh cho họ 
s không được nói với ai 

s về việc đã xảy ra. 

= 

LÌ 


95. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA HAI NGƯỜI MÙ 


Mt 9,27-31 


Mt 


> Đang khi Đức Giê-su 
ra khỏi nơi đó, 

(đi theo ) 

thì có hai người mù 

() 

kêu lên rằng : 


“Lạy Con vua Đa-vít, 
xin thương xót chúng tôi !” 


(§ 268 +) 
„ 20,” Khi Đức Giê-su 
в và các môn đệ 
к ra khỏi thành Giê-ri-khô, 
= đông đảo dân chúng 
= đi theo Người. 
z ` Và kìa có hai người mù 
„ ngồi bên vệ đường, 
в nghe biết Đức Giê-su đi ngang qua 
= 16, 
: liền kêu lên rằng : 
a Lay Ngài, 
a lạy Con vua Da-vit, 
в xin thương xót chúng tôi !” 


$ 96 


Mt 9,28-34 
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28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, 


thì hai người mù ấy tiến lại gần. 
Người nói với họ : 

“Các anh có tin 

là tôi làm được điều ấy không ?” 
Họ đáp : 

“Lạy Ngài, chúng tôi tin.” 


2 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ 
và nói : “Các anh tin thế nào, 
sẽ được như vậy.” 

30 Mắt họ lién mở ra. 


Người nghiêm giọng 


bảo họ : 

“Coi chừng, 

đừng cho ai biết !” 
3! Nhưng ra khói đó, 


họ đã loan tin về Người 
trong khắp cả vùng. 


= 3! Đám đông quát nat, bảo họ im đi, 
nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa : 


“Lạy Ngài, 
lạy Con vua Đa-vít, 
xin thương xót chúng tôi !” 


3“ Đức Gié-su dừng lại, 

gọi họ đến 

Và nỐI : 

“Các anh muốn 

tôi làm gì cho các anh ?” 

3 Họ đáp : 

“Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi 
được mở ra !” 

3 Đức Giê-su chạnh lòng thương, 
sờ vào mắt họ ; 


— 
D> 


p tức, họ nhìn thấy được 


và đi theo Người. 


($ 32) 


в 1,22 Lập tức, bệnh phong biến khỏi 


anh... 


44 và bảo anh : 
“Coi chừng, 


và loan tin Ấy 


5 
Da 
O 
= 
Q. 


# Nhưng Người nghiêm giọng 
đuổi anh đi ngay, 


đừng nói gì với ai cà, ...” 
45 Nhưng vừa đi khỏi, 
anh đã bắt đầu rao truyền 


96. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI CÂM BỊ QUỶ ÁM 


Mt 9,32-34 


Mt 


Mc 


Lc 


3 Họ vừa đi ra thì người ta 
đem đến cho Đức Giê-su 
một người câm bị quỷ ám. 


35 Khi quỷ bị trục xuất rồi, 
thì người câm nói được. 
Đám đông dân chúng 


kinh ngạc, 
nói rằng : 


2 > 
“О Ít-ra-en, 


chưa hê thấy thế bao giờ !” 


3 Nhưng người Pha-ri-séu 


lại bảo : 


(§ 116) 
в 12,22 Bấy giờ người ta 
= đem đến cho Đức Giê-su 
: một người bi quỷ ám 
" vừa mù lại vừa câm. 
и Người chữa anh, 


khiến anh nói 

và thấy được. 

Tất cả đám đông dân 

= chúng đều súng sốt 

в Và nói: 

в “Ông này không phải là 

s Con vua Da-vit sao ?” 
(§ 117) 

"24 Nghe vậy, 

những người Pha-ri-sêu 


nói rằng : 


(§ 117) 
3,7 Còn các kinh sư 


в 0 Giê-ru-sa-lem xuống 
B ` . же 
и thì lại nói răng 


(§ 196) 
s11,! Вау giờ 
" Đức Gié-su trừ 
" một tên quỷ, 
= [và nó là quy] сат. 
z Khi quỷ xuất rôi, 
и người câm nói được. 
" Đám đông dân chúng 
" kinh ngạc. 


(§ 197) 
= '° Nhưng trong số đó có 
" mấy người 


п * РУ 
a lại nói : 


84 


Mt 9,35 — 10,1 


§ 97—98 


Mt 


Mc 


“Ông ấy dựa thế 
quỷ vương 
mà trừ quỷ.” 


“Ông này trừ được quỷ 
chỉ là nhờ dựa thế 
quỷ vương Bê-en-dê-bun.” 


= Người bị quỷ vương Bê-en- 
s dé-bun ат 


z và Người dựa thế 
„диў vương 

= 

и må trừ quy. 


“Ông ấy dựa thế 
в quy Vương 


= mà trừ quỷ.” 


Bê-en-dê-bun 


97. ĐỨC GIÊ-SU THƯƠNG DÂN CHÚNG LẦM THAN 


Mt Mt 9,35-38 Mc Lc 
($37) ($ 144) ($ 124) 
- 4,23 Thế rồi "6,°° Rồi " 8, Sau đó, 
s Đức Gié-su đi 3” Đức Giê-su đi å Nguöi di s Đức Gié-su đi qua 
khắp miền Ga-li-lê, ш п 
khåp các thành thi = a thành thi 
và làng mạc, “са làng chung quanh z và làng mạc, 
giáng day giáng day = må giång day. 


trong các hội đường của ho, 
rao giảng 


Tin Mừng Nước Trời, 

và chữa hết 

mọi bệnh hoạn tật nguyễn 
trong dân. 


trong các hội đường của họ, 
rao giảng 


Tin Mừng Nước Trời 
và chữa hết 
mọi bệnh hoạn tật nguyễn. 


3° Đức Giê-su thấy 
đám đông dân chúng 
thì chạnh lòng thương, 
vì họ 

lầm than vất vưởng, 
như bây chiên 

không người chăn dåt °. 
37 Bấy giờ, Người nói với 
môn đệ rằng : 

“Lúa chín dày đồng, 
mà thợ gặt lại ít. 

38 Vậy anh em hãy xin 
chủ mùa gặt 

sai thợ ra gặt lúa về.” 


(§ 151) 
s6,“ Ra khỏi thuyén, 
a Đức Giê-su thấy 
„dân chúng đông đảo 
"thi chanh lòng thương, 
ү ho 


"nhu bầy chiên 
akhông người chăn dắt ©. 


"rao giảng 
= và loan báo 
„ Tin Mừng Nước Thiên Chúa. 


(§ 185) 
= 10,ˆ Người bảo các ông : 


= 

= 

= N À 

= “Lúa chín đầy đồng, 
„ mà thợ gặt lại ít. 

= Vậy anh em hãy xin 
в chủ mùa gặt 

в sai thợ ra gặt lúa về.” 


Bài giảng về sứ mệnh truyền giáo theo Mt 


$ 98 — 104 


98. ĐỨC GIÊ-SU SAI NHÓM MƯỜI HAI ĐI GIẢNG. NHẬP ĐỀ BÀI GIẢNG VỀ SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO 


Mt 10,1-4 


! Đức Giê-su gọi 
mười hai môn đệ lại, 


(§ 145) 


"6,  Ngudi gọi 
a Nhóm Mười Hai lại 


° 1 V 22,17 ; Ed 34,5 


($ 145) 


" 9, Đức Gié-su tập họp 
a Nhóm Mười Hai lại, 


(§ 185) 

10, Sau đó, 

„ Chúa chỉ định 

в bảy mươi [hai] người khác, 


$ 99 


Mt 10,2-5 


85 


Mt 


Mc 


Lc 


ban cho các ông 

quyën 

trén các thån 6 ué, 

để các ông trừ chúng 

và chữa hết mọi bệnh hoạn 
tật nguyễn. 


? Sau đây là tên 
của mười hai Tông Đô : 


và bắt đầu sai đi 
từng hai người một. 
Người ban cho các ông 


rên các thần ô ué. 


= 


т «1 1 1 1 1 Ú ÚS Úi 


($ 49) 
п 3,'° Người lập 


= Nhóm Mười Hai 


a ban cho các ông 
„ năng lực và uy quyền 
в để trừ mọi thứ quỷ 


và chữa các bệnh tật. 


= và sai các ông 
" từng hai người một 


" đi trước, vào tất cả các 
„ thành, các nơi mà chính 
а Người định đến. 


Mt 10,5-16 


99. NHỮNG CHỈ THỊ KÈM THEO SỨ MỆNH 


Mc 


Lc 


= gồm có : (§ 46) Cv 
đứng đầu là ông Si-mön, "ông Si-mön, số, ...ông Si-môn 
cũng gọi là Phê-rô, в "Người đặt tên là Phê-rô-, = må Người gọi lå Phé-rö, a1,!3... Phê-rô, 
rồi đến ông An-rê, š " rồi đến ông An-rê, а 
anh của ông ; а "anh của ông ; : 
: = и Gio-an, 
sau dó là óng Gia-cö-bé = 17 ông Gia-cô-bê sau đó là các ông Gia-cö-bé, = Gia-cô-bê, 
con ông Dê-bê-đê = con ông Dê-bê-đê, н = 
và óng Gio-an, „ và ông Gio-an = Сіо-ап, z 
em của ông ; „ em ông Gia-cô-bê, е : 
: -Người đặt tên cho hai ông = x 
. là Bö-a-né-ghé, nghĩa lå I 
= con của thiên lôi-, = = 
н !š rỗi đến các ông : = 
п An-rê, 7 п An-ré, 
3 ông Phi-líp-phê в Phi-lip-phé, = Phi-lip-phé, в Phi-lip-phé, 
т = = Tô-ma, 
và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; : Ba-tô-lô-mê-ô, s Ba-tô-lô-mê-ô, : Ba-tô-lô-mê-ô, 
ông Tô-ma . = = 
và óng Mát-thëu = Mát-thêu, а> Mát-thêu, s Mát-thêu, 
người thu thuế ; : : п 
" Tô-ma » Tô-ma = 
Ông Gia-cô-bê con ông An-phë 3 Gia-cö-bé con ông An-phé, = Gia-cô-bê con ông An-phê, = Gia-cô-bê con ông An-phê, 
và ông Ta-đê-ô ; z Ta-dé-6, a z 
* ông Si-mön z Si-môn = Si-môn  Si-môn 
thuộc nhóm Nhiệt Thành, : thuộc nhóm Nhiệt Thành, воі là Nhiệt Thành, = thuộc nhóm Nhiệt Thành, 
п в Giu-da s và Giu-đa 
= acon ông Gia-cô-bê, в Соп óng Gia-có-bë. 
và ông Giu-da Ít-ca-ri-ốt là # '° và Giu-da Ít-ca-ri-ốt là "уй Giu-da Ít-ca-ri-6t, ngudi 
chính kẻ nộp Người. a chính ké nộp Người. "đã trở thành kẻ phản bội. 


Lc 


ông ấy đi và chỉ thị rằng : 
“Anh em đừng di tới vùng 
các dân ngoại, cũng đừng 
vào thành nào của người Sa- 
ma-ri. 


a (Š 145) 


($ 145) 


° Đức Giê-su sai mười hai 76,9 Người chi thị cho các ông = 9,° Người sai các ông đi 
C 


86 Mt 10,6-13 $ 99 
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° Tót hon lå håy dén vói các = 
con chiên lạc nhà Ít-ra-en. = 
7 Doc đường и 


håy rao giång ràng : 

Nước Trời 

đã đến gần. 

š Anh em hãy chữa lành 
người đau yếu, 

làm cho kẻ chết trỗi dậy, 
cho người mắc bệnh phong 
được sạch, và khử trừ ma 
quỷ. Anh em đã được cho 
không, thì cũng phải cho 
không như vậy. 


? Đừng kiếm 


(bao bị,) 

vàng bạc 

hay tiền đồng để giắt lưng. 
10 Đi đường, 

đừng mang ( ) 


đừng mặc hai áo, 

đừng đi giày dép 

hay cầm gậy. 

Vì làm thợ thì đáng được 
nuôi ăn. 


11 “Khi anh em 

vào bất cứ thành nào 

hay làng nào, 

thì hãy dò hỏi xem 

ở đó ai là người xứng đáng 
và hãy ở lại đó 

cho đến lúc ra đi. 

12 Vào nhà nào, 

anh em hãy chào nhà ấy. 


5 Nếu nhà ấy xứng đáng, 


thì bình an của anh em 

sẽ đến với họ ; 

còn nếu nhà ấy không xứng 
đáng, 

thì bình an của anh em 

sẽ trở về với anh em. 


a không được mang gi 
" đi đường, 

" chỉ trừ cây gậy ; 

„ Không được mang 

z lương thực, bao bi, 


tiền giắt lưng ; 


= được di dép, 
„ nhưng 
a không được mặc hai áo 


10 Người bảo các ông : 
“Bất cứ ở đầu, 


пиш 
с, 
8: = 
2 
5, Б 
о = 
B о 
= g 
> B 
[= | 
Сз. 
© 


Š 


a hãy ở lại đó 
: cho đến lúc từ đó ra đi. 


arao giảng 

Nước Thiên Chúa 
"уа chữa lành 

= người đau yếu. 


„` Người nói : 

x “Anh em đừng mang gì 
=đi đường, 

= dùng mang gậy, 


„Бао bị, lương thực, 


LIS 
utién bạc, 
= 


cüng düng có hai áo. 


"á Khi anh em 
"vào båt cú nhà nào, 


uhåy ở lại đó 
" 
m và cũng từ đó må ra di. 


(š 185) 
z 10, Đừng mang theo ( ) 
z bao bi, 


(túi tién,) 


giày dép. 
(с.7) 


Cũng đừng chào hỏi ai dọc 
đường. 


trước tiên hãy nói : 

“Chúc nhà này được bình an 
> 

° Nếu ở đó, có ai đáng 
hưởng bình an, 

thì bình an của anh em 
sẽ ở lại với người ấy ; 

bằng không 


„ thì bình an đó 

z sẽ trở lại với anh em. 

= 7 Hãy ở lại nhà ấy, và ăn 
uống những øì người ta cho 


$ 100 


Mt 10,14-17 
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(c.10c) 


(c.7b) 
14 Nếu 


người ta không đón tiếp 
và không nghe lời anh em, 
thì khi ra 

khỏi nhà hay thành ấy, 


anh em hãy giũ 
bụi chân lại. 


15 Thầy bảo thật anh em, 
trong ngày phán xét, 

đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra 
sẽ được xử khoan hông 
hơn thành đó. 


16 Này, chính Thåy sai 
anh em đi như chiên 
ở giữa bầy sói. 


= 11 Còn nơi nào 

а 

в người ta không đón tiếp 
н Và không nghe anh em, 
a thì khi ra 

= khỏi đó, 


hãy giữ 
bụi đất dưới chân 


bá på på 
dé tå y cånh cåo ho.” 


а> Нё 

" 

" 

" . ^ p x 
a người ta không đón tiếp 
" 

= anh em, 

= thì khi ra 

= khỏi thành, 


z anh em hãy giŭ 
" bụi chân 


= để tỏ ý phản đối ho.” 


" anh em, vì làm thợ thì đáng 
= được trå công. Đừng đi hết 
" nhà nọ đến nhà kia. 

a° Vào bất cứ thành nào må 
в người ta đón tiếp, thì cứ ăn 
в những gì người ta dọn cho 
: anh em. 

е" Нау chữa những người đau 
п yếu trong thành, và nói với 
sho: 

в “Nước Thiên Chúa đã đến 
= gån các ông.” 

a 10 Nhưng vào båt cứ thành 
: nào mà 

= người ta không đón tiếp, 


в thì anh em hãy ra 

в các quảng trường 

= mà nói : 

: 11 “Ngay cả bụi trong thành 
= các ông dính chân chúng tôi, 
" chúng tôi cũng xin phủi 

н 

0 


a trå lại các ông. 

= Tuy nhiên các ông phải biết 
" điều này: Nước Thiên Chúa 
= đã đến gần.” 

"1? Thây bảo anh em : 

"trong ngày ấy, 

„ thành Xơ-đôm 

в sẽ được xử khoan hồng 

= hơn thành đó.” 

"(8 185) 

z ` Này Thầy sai 

z anh em đi như chiên соп 

a ó giữa bẩy sói.” 


Vậy anh em phải khôn như 
rắn và đơn sơ như bồ câu.” 


100. ĐỨC GIÊ-SU TIÊN BÁO NHỮNG CUỘC BÁCH HẠI 


Mt 10,17-25 Mt Mc Lc Lc Ga 
„ (Š 293) 
"13,2 “Phần anh 
„ em, 
17 “Hãy để phòng „anh em hãy coi 
người đời = chừng ! 
(§ 293) 
r 21.12 “Nhung 
stróc khi tất cà 
„các việc Ấy xảy 
= ra, thi người ta sẽ 
в tra tay hai 


88 Mt 10,18-19 $ 100 
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($ 330) 
в 15,2% “Nếu ho đã 
= ngược đãi Thầy, 
và ngược đãi anh : họ cũng sẽ ngược 
(§ 293) em, " đãi anh em. 
е 24,” “Bấy giờ, 
Họ sẽ nộp " người ta sẽ nộp = Người ta sẽ nộp nộp 
anh em s anh em, = anh em anh em 


cho các hội đồng, 
(trong các hội 
đường của họ) 


và sẽ 

đánh đòn 

anh em () 

18 Anh em sẽ bị 
điệu ra 
trước 
chúa quan quyền 
vì Thầy 


mặt vua 


để 

làm chứng cho họ 
và cho các dân 
ngoại biết. 


!? Khi người ta 


nộp anh em, 


thì anh em đừng 
lo lắng 

phải nói 

làm sao 

hay phải nói gì, 
vì 

trong giờ đó, 


" khiến anh em 
а phải khốn quán 


14 Tin Mừng này 
về Vương Quốc 
sẽ được rao 


cho các hội đồng 
và các hội đường ; 


anh em sẽ bị 
đánh đập ; 


nh em sẽ phải 
ra 
trước 
chúa quan quyền 
vì Thầy, 


mặt vua 


làm chứng cho họ 


biết. 
10 Nhưng trước 
tiên, Tin Mừng 
phải 
được rao giảng 


cho mọi dân tộc. 


! “Khi người ta 
điệu anh em 


đi nộp, 


thì anh em đừng 
lo lắng trước 


phải nói gì, 
nhưng 
å trong gid đó, 


($ 204) 
a 12," “Khi người 
в (а đưa anh em ra 
в ибс hội đường, 
= (rước mặt những 
s người lãnh đạo và 
" những người cầm 
a quyền, 


„ thì anh em đừng 
lo lắng 

z phải bào chữa 

а làm sao, 

a hoặc phái nói gì, 
: Dy 

= ngay trong giờ đó 


cho các hội đường 


< 
[SY 
= 
С» 
+ 
с, 


diéu anh em dén 


på 


š 
Q 
O 


mát vua 
chúa quan quyën 
vi danh Thåy. 

В Đó sẽ là cơ hội 
để anh em 

làm chứng. 


М Vậy anh em 


" z ` 
a cách nào. 


Bi 


(š 330) 
в 15,” “Cả anh em 
: nữa, anh em cũng 
= Јат chúng...” 


$ 100 Mt 10,20-22 89 
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Thién Chia së "Thiên Chúa cho " chínhThầy së cho 
cho anh em biét "anh em biét diéu s anh em 
phải nói gì : "gi, thì hãy nói i 
„ điều ду: 
? thật vậy, a thật vậy, (§ 327) 
không phải chính : khöng phåi chính н 14,20 “Nhung 
anh em nói, = anh em nói, в Đấng Bảo Trợ 
mà là Thần Khí = mà là Thánh Thân å ThánhThần sẽ z là Thánh Thần 
" nói. 


của Cha anh em 


nói trong anh em. 


>! Anh sẽ nộp 
em, em sẽ nộp 
anh cho người ta 
giết ; 


cha sẽ nộp con, 
con cái sẽ đứng 
lên chống lại cha 
mẹ và làm cho 
cha mẹ phải chết. 


22 ( ) anh em sẽ bị 
moi người 


thù ghét. 


(Vi danhThåy,) 
Nhung ké nào 
bën chí đến tận 
cùng, kẻ ấy sẽ 
được cứu độ. 


% và người ta 


sẽ giết anh em ; 


() anh em sẽ bị 
mọi đân tộc 


thù ghét 


(Vì danh Thầy). 
13 Nhưng kẻ nào 
" bền chí đến tận 
" cùng, ké ấy sẽ 
được cứu độ.” 


= ! Anh sẽ nộp 

= 

н em, em sẽ nộp 
= 

п anh cho người ta 
a giét; 


" cha sẽ nộp con, 

п con cái sẽ đứng 

= lên chống lại cha 
„mẹ và làm cho 

z cha mẹ phải 

= chết. 

= 13 ( ) anh em sẽ bị 
= moi người 


thà ghét. 


= (Vi danhThåy,) 
= Nhung ké nào 
н bën chí đến tận 
" cùng, kẻ ấy sẽ 
được cứu độ.” 


dạy cho anh em 
biết những điều 


phải nói.” ăn nói thật khôn 
ngoan, khiến tất 
cả địch thủ của 
anh em không tài 
nào chống chọi 
hay cãi lại được. 
16 Anh em sẽ bi 
chính cha mẹ, 
anh chị em, bà 
con và bạn hữu 
bắt nộp. 

Họ sẽ làm cho 
sõ người 
trong anh em phải 
chết 


một 


17 ( ) anh em sẽ bi 
moi người 


thù ghét. 


(Vi danhThåy,) 

19 Có bën chí, anh 
em mới giành 
được mạng 

sống mình. 


Chúa Cha sẽ phái 
nhân danh 
Thầy, Đấng đó sẽ 
ạy anh em mọi 
iéu 

å së làm cho anh 
m nhó lai moi 
iéu Thåy 

å nói vói anh 


e, e, o < бб. 


» 


em. 


(§ 330) 
16,2 “Кё nào 


giét anh em 
cũng tưởng 
mình phụng thờ 
Thiên Chúa. 


là 


- (§330) 
i 15,5 “Nếu thế 
п gian 

„ thù ghét anh em, 
anh em hãy biết 
rằng nó đã thù 
ghét Thầy trước.” 
15,7 “Nhưng họ 
sẽ tất 
những điều ấy 
chống lại anh em, 
a vì danh Thầy,” 


làm cà 


90 


Mt 10,23-28 
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Mt 


Lc 
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23 “Khi người ta 
bắt bó anh em 
trong thành này, 
thì hãy trốn sang 
thành khác. Quả 
thế, Thầy bảo 
thật anh em : anh 
em chưa đi hết 
các thành của Ít- 
ra-en, thì Con 
Người đã đến. 

24 “Trò 

không hơn thầy, 
tó 

khöng hon chú. 


25 Trò 


được như thầy, 

tớ được như chủ, 
đã là đủ rồi. Chủ 
nhà mà người ta 
còn gọi là Bê-en- 
dê-bun, huống chi 
là người nhà.” 


„ (§ 68) 


n 6, “Trò 


" không hơn thầy, 


åy đủ 


" như Thầy.” 


nhưng học trò nào 
được huấn luyện 
đ 


„ (8 330) 

"2% “Nếu họ đã 
= ngược đãi Thầy, 
= họ cũng sẽ ngược 
„ đãi anh em.” 


(§ 330) 
в 15,7 “Tôi tớ 
„không lớn hơn 
= chủ.” 


sẽ giống 


101. HAY NÓI CÔNG KHAI, ĐỪNG SỢ 


Mt 10,26-33 


Mc 


Lc 


26 “Vậy anh em đừng sợ 
người đời. 

Thật ra, 

không có gì che giấu 

mà sẽ không lộ ra, 

không có gì bí mật, 

mà người ta sẽ không biết. 


? Điều Thầy nói với anh em 
trong bóng tối, 

thì hãy nói ra 

giữa ánh sáng ; 

và điều anh em nghe rỉ tai, 
thì hãy rao giảng 


trên mái nhà. 


28 “Anh em đừng sợ 
những kẻ giết thân xác 


($ 130) 
14.2 “Vì 
= chẳng có gì che giấu 
п mà không được tỏ 10, 
" chẳng có gì bí ẩn 


" 
ш 
= mà không được dua ra ánh 
п 
a sáng.” 


($ 130) 
"8,7 “Vì 
е chẳng có gì che giấu 
" mà lại không được tỏ lộ, 
" chẳng có gì bí ẩn, 
„ mà người ta lại không biết 
„ và không được đưa ra ánh 
а sáng.” 


($ 204) 


C 

5 “€ А £ < ex 
= 12, “Không có gi che giấu 
„ mà sẽ không lộ ra, 
а không có gì bí mật, 
" ` ^^ ~ ^ x, 
= mà ngudi ta së không biêt. 
п 


"з Vì thế, 

"tất cả những gi anh em nói 
в trong bóng tối, 

в sẽ được nghe 

У giữa ánh sáng ; 

: và điều anh em ri tai 

= trong phòng kín, 

" sẽ được rao gảng 

„ rên mái nhà. 

a“ Thầy bảo anh em là bạn 
в hữu của Thầy, 

= Anh em đừng sợ 

= những kẻ giết thân xác, 
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mà a mà sau đó 
= không làm gi hơn được nữa. 
không giết được linh hồn. п 
: 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em 
н biết phải sợ ai : 
Đúng hơn, anh em hãy sợ a hãy sg 
Đấng có thể tiêu diệt a Đấng đã giết rôi, 
в lại có quyền ném 
cả hön lẫn xác а 
trong hoå nguc. : vào hoà nguc. 
= Thát váy, Thåy båo anh em, 
"anh em hãy sợ Đấng ấy. 
? Hai con chim sẻ = é Năm con chim sẻ 
chỉ bán được a chỉ bán được 
một hào phải không ? в hai hào phải không ? 
Thế mà, không một con nào = Thế mà không một con nào 
rơi xuống đất : bị bổ quên 
ngoài ý của Cha anh em. " trước mặt Thiên Chúa. 
30 Phần anh em, (§ 293) 


ngay đến 
tóc trên đầu anh em 
cũng được đếm cả rôi. 


3! Vậy anh em đừng sợ, 
anh em còn quý giá 
hơn muôn vàn chim sẻ. 


> “Phàm ai tuyên bố 
nhận Thầy 

trước mặt thiên hạ, 

thì Thåy 

cũng sẽ tuyên bố 
nhận người ấy 

trước mặt Cha Thầy, 
Đấng ngự trên trời. 

33 Còn ai chối bó Thầy 


trước mặt thiên hạ, 


thì Thầy 


trước mặt Cha Thầy, 
Đấng ngự trên trời. 


cũng sẽ chối bó người ấy 


(§ 168) 
"8, “Ai xấu hổ vì tôi 
в và những lời của tôi, 


z giữa thế hệ ngoại tình 

в và tội lỗi này, 

= 

a thi Con Người 

п ⁄ 2 * 1? 

= cüng së xåu hó vi ké åy, 
и . `. ~ 

" khi Người ngự đến 

п trong vinh quang 


của Cha Người, 


cùng với các thánh thiên sứ” 


„21,'° “Nhưng 
" N 
"môt sợi tóc trên đầu anh 


"em 


, 


cũng không bị mất йди. 


(§ 168) 
9,”'Ai xấu hổ vì tôi 
và những lời của tôi, 


thì Con Người 

cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, 
khi Người ngự đến 

trong vinh quang 

của mình, 

của Chúa Cha 


và các thánh thiên sứ”. 


7 Ngay đến 


х 


w... 
e= 
° 
O 
= 
Ф 
= 
Q 
Dy, 
= 
° 
= 
ЕР 
о 
B 


a cũng được đếm cả rồi. 


= Anh em đừng sợ, 
sanh em còn quý giá 
shon muôn vàn chim sẻ. 
в ° “Thầy bảo anh em, 

п " К ж Ax 

a phàm ai tuyên bô 

п N 

a nhân Tháy 

" 

> truóc måt thién ha, 

= thi Con Người 

s cũng sẽ tuyên bó 

„ nhận người ấy 

в trước mặt các thiên sứ 
= của Thiên Chúa. 

ы + x: 2 А 
в? Còn ai chối bỏ Thầy 


trước mặt thiên hạ, 


thì sẽ bị chối bỏ 


på 


a trước mặt các thiên sứ 
của Thiên Chúa. 


92 


Mt 10,34-39 


$ 102 — 103 


102. 


DUC GIÉ-SU DÉN DÉ GÅY CHIA RË 


Mt 10,34-36 


Mc | 


Lc 


34 “Anh em đừng tưởng 
Thầy đến đem bình an cho trái đất ; 


Thầy đến không phải để đem bình an, 
nhưng để đem gươm giáo. 


35 Quả vậy, Thåy đến để gây chia rë 
giữa con người với cha, 

giữa con gái убї me, 

giữa con dâu với mẹ chóng. 


`° Kẻ thù của mình chính là người nhà f.” 


($ 212) 


: 122! “Anh em nghĩ rằng 
" Thây đến để ban bình an cho trái đất sao ? 


chóng.” 


Thåy báo anh em, 
khöng phái thé dåu, 
nhưng là dem sự chia rẽ. 
3 Quả vậy, từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ 
chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 

5 Họ sẽ chia rẽ nhau : 
cha chống lại con trai và con trai chống lại cha ; 

mẹ chống lại con gái và con gái chống lại mẹ ; 

mẹ chồng chống lại con dâu và con dâu chống lại me 


103. TỪ BỎ MÌNH ĐỂ THEO ĐỨC GIÊ-SU 


Mt 10,37-39 


37 “Ai 


thuong cha 
thuong me 


hon Thåy, 
thi khöng 
vói Thåy. 
AI thương con 
trai con gái hơn 
Thầy, thì không 
xứng với Thầy. 


3# Ai không mang 
lấy thập giá mình 


mà theo Thầy, 
thì không xứng 
đáng với Thầy. 


э Ai 

tìm giữ 

mạng sống mình, 
thì sẽ mất ; 


còn ai mất 


xứng 


(§ 168) 
a 16,2 “Ai muốn 
z đi theo Thầy, 
š phải từ bó chính 


ы 
Е, 
= 

= 


våc thåp giå minh 


må theo. 


? Quả vậy, ai 

a muốn cứu 

п л ` 

а mạng sóng mình, 
п 


n thi SẼ mát; 


= còn ai mất 


f Mk7,6 


Mc 


(§ 168) 
а 8,34 “Аі muốn 
z theo tôi, 
к phåi từ bổ chính 


ГЫ 
B, 
= 

> 


vác thåp giå minh 


mà theo. 


35 Quå våy, ai 


uốn cứu 

ạng sống mình, 
thì sẽ mất ; 

còn ai mất 


m 
m. 


Lc 


($ 168) 
292 “Ai muốn 
z đi theo tôi, 
в phåi từ bó chính 
= mình, 


п vác thập giá mình 
a hằng ngày 
а mà theo. 


24 Quả vậy, ai 

= muốn cứu 

= mạng sống mình, 
: thì sẽ mất ; 

"còn ai mất 


Lc 
($ 227) 
н 14,20 “Ai 
" đến với tôi 
„ mà không dứt bỏ 
п 
а cha mẹ, vg con, 
п . 
a anh em, chi em, 
п > 
= và cá mang sóng 
= mình nữa, 


thì không thể làm 
môn đệ tôi. 


a ” Ai không 
= vác thập giá 
ш minh 


mà di theo tôi, 
„ thì không thể làm 
в môn đệ tôi.” 
($ 243) 
z 17, “Ai 
: tim cách duy tri 
=" mạng sóng minh, 
s thì sẽ mất ; 
T còn ai mất 


Ga 


(8 309) 
" 12,2 “Ai 
" phục vụ Thầy, 


($ 309) 
= 25» Ai 
: quy chuöng 
" mang sóng minh, 
" thì sẽ mất ; 
в CÒn ai coi thường 


$ 104 Mt 10,40 — 11,1 93 
Mt Mt Mc Lc Lc Ga 
mang söng minh = mang söng minh = mạng sống mình = mạng sống mình = mạng sống mình, # mạng sống mình 
| = | I ы = : ở đời này, 
vì Thầy, " vì Thầy, в vi tôi н vi tôi, п x 
= н và vì Тіп Mừng, I : | " 
thi sé бт апос sthsẽtmđược = і ѕё сўи được ві sẽ cứu được = thì sẽ bảo tôn được = thì sẽ giữ được 
mạng sống ấy.” amang söng йу.” в mạng sốngấy.” «mang sốngấy.” å mang sốngấy.” = mạng sống ấy 
= để hưởng sự sống 
„ đời đời.” 


104. KẾT THÚC BÀI GIẢNG SỨ MỆNH TRUYÉN GIÁO 


10, “Ai đón tiếp anh em 
là đón tiếp Thầy, 
và ai đón tiếp Thầy 


là đón tiếp 
Đấng đã sai Thầy đến. 


4l “Ai đón tiếp một ngôn sứ, 
vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ 
được lãnh phần thưởng dành 
cho bậc ngôn sứ ; 

ai đón tiếp một người công 
chính, vì người ấy là người 
công chính, thì sẽ được 
lãnh phần thưởng dành cho 
bậc 

công chính. 

42 “Và ai cho một trong 
những kẻ bé nhỏ này uống, 
dù chỉ một chén nước lå 
thôi, 

vì kẻ ấy là môn đệ của 
Thây, 

thì Thầy bảo thật anh em, 
người đó sẽ không mất 
phần thưởng đâu.” 

11,! Khi Đức Giê-su ra chi 
thị cho mười hai môn đệ 
xong, Người rời chỗ đó, đi 
dạy dỗ và rao giảng trong 
các thành thị, 


(§ 174) 
= 9,7 “và ai đón tiếp Thầy, 
= thì không phải là đón tiếp 
" Thầy, nhưng là đón tiếp 
s Đấng đã sai Thầy đến.” 


„ (8 175) 
"9,4 “Ai cho anh em uống 


một chén nước 


в vì lẽ anh em thuộc về Đấng 
_ u 2 

a Kj-tö, 

= N 2 А 

= thì Thåy bảo thật anh em, 

" người đó sẽ không mất 

" phần thưởng đâu.” 


Mt 10,40 - 11,1 Mc Lc Ga 
($ 316) 
a 13,7 “Thật, Thây bảo thật 
(§ 186) "anh em : 


z 10,'° “Ai nghe anh em 


alà nghe Thầy ; 


` 


„Уа 


" 
mlà khước từ 


" Đấng đã sai Thầy đến.” 


a1 khước từ anh em 
в 1а khước từ Thåy ; 

Е ; AAR А 

a mà ai khước từ Thầy 


"ai đón nhận người Thầy sai 
„ phái là đón nhận chính 

a Thầy, và ai đón nhận Thầy 
: là dón nhån 

= Dång då sai phái Thåy.” 


94 


Mt 11,2-7 — Lc 7,11-24 $ 105 — 107 


105. ĐỨC GIÊ-SU CHO CON TRAI MỘT BÀ GÓA THÀNH NA-IN SÖNG LAI 


Le 7,11-17 


l! Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và dân chúng đông đảo cùng đi 
với Người. 

12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì người ta đang khiêng một người chết đi chôn, người này là 
con trai duy nhất, và mẹ anh lại là một bà goá. Có khá đông dân chúng trong thành cùng đi với bà. 
13 Trông thấy bà, Chúa chanh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa !” 

14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. 

Đức Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !” 

15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh cho bà mẹ š. 

16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : 

“Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 

17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. 


106. CÂU HỎI CỦA ÔNG GIO-AN TẨY GIẢ VÀ CÂU TRÅ LỜI CUA ĐỨC GIÉ-SU 


Mt 11,2-6 


Mc 


Le 7,18-23 


2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, 
nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, 


liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng : 
3 “Thầy có thật là Đấng phải đến không, 
hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 


3 Đức Gié-su trả lời : 

“Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an 
những điều tai nghe mắt thấy: 

> Người mü хет thấy, kë què bước di, 
người phong được sạch, 

kë điếc nghe được, người chết trỗi dậy, 
kẻ nghèo được nghe loan báo Tin Mừng ", 


° và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” 


18 Môn đệ của ông Gio-an báo cho ông 

biết tất cả những việc ấy ; 

ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, 
D sai họ đến hỏi Chúa rằng : 

“Thầy có thật là Đấng phải đến không, 

hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 

20 Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói : 

“Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thây : 
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng 
tôi còn phải đợi ai khác ??” 

21 Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi 
bệnh hoạn tật nguyễn, khỏi tà thần, và ban cho nhiều 
người mù được thấy. 

22 Người trả lời hai người ấy rằng : 

“Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an 

những điều mắt thấy tai nghe : 

người mù xem thấy, kë què bước đi, 

người phong được sạch, 

kê điếc nghe được, người chết trỗi dậy, 

kẻ nghèo được nghe loan báo Tin Mừng, 

25 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” 


107. LỜI CHỨNG CỦA ĐỨC GIÊ-SU VỀ ÔNG GIO-AN 


Mt 11,7-15 


Mc 


Le 7,24-30 


7 Họ di rồi, 


Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông dân chúng 


về ông Gio-an rằng : 
“Các người đi xem gì trong hoang địa ? 
Một cây sậy phát pho trước gió chăng ? 


w og 


1 V 17,23 
Is 26,19 ; 29,18-19 ; 35,5-6 ; 61,1 


24 Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, 
Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông dân chúng 
về ông Gio-an rằng : 

“Các người đi xem gì trong hoang địa ? 

Một cây sậy phát pho trước gió chăng ? 


$ 108 Mt 11,8-17 — Lc 7,25-32 95 
Mt Mc Lc 
š Thế thi các người đi xem gì ? ? Thế thì các người đi xem ої ? 
Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? 
Này những kẻ mặc gấm vóc lụa là Này những kẻ áo quần lộng lẫy, 
đời sống xa hoa 
thì ở trong cung điện nhà vua. thì ở trong hoàng cung. 
? Thế thì các người đi xem gì ? 26 Thế thì các người đi xem gi ? 
Một vị ngôn sứ chăng ? Một vị ngôn sứ chăng ? 
Đúng vậy, Đúng vậy, 
tôi bảo các người, tôi bảo các người, 
đây còn hơn cả ngôn sứ nữa ! đây còn hơn cả ngôn sứ nữa ! 
10 Chính ông là người đã được Kinh Thánh nói tới 27 Chính ông là người đã được Kinh Thánh nói tới 
khi chép rằng : khi chép rằng : 
Này Ta sai sứ giả của Ta di trước mặt Con, ($ 19) | Này Ta sai sứ giả của Ta di trước mặt Con, 


người sẽ dọn đường cho Con đến :. 

11 “Tôi bảo thật các người, 

trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, 
chưa từng có ai 

cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả; 

tuy nhiên, ké nhỏ nhất trong Nước Trời 
còn cao trọng hơn ông. 


12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, 
Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh 
sức thì 

chiếm được. 

13 Cho đến ông Gio-an, 

tất cả các ngôn sứ cũng như Lễ Luật 

đều đã tuyên sấm. 


14 Và nếu các người muốn chấp nhận, 
thì ông Gio-an chính là É-li-a, người phải đến. 
15 Ai có tai thì hãy nghe.” 


người sẽ dọn đường cho Con đến. 

28 “Tôi bảo các người, 

trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, 

không có ai 

cao trọng hơn ông Gio-an ; 

tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa 

còn cao trọng hơn ông. 

29° Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu 
thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính 
và đã chịu phép rửa của ông. 

30 Còn những người Pha-ri-séu và các nhà thông luật 
thì gạt bó ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu 
phép rửa của ông.” 


(§ 235) 
16,'° “Cho đến thời ông Gio-an, 
thì có Lë Luật và các ngôn sứ ; 


còn từ thời đó, 
thì Tin Mừng Nước Thiên Chúa được loan báo, 
và ai nấy đều dùng sức mạnh mà vào.” 


108. ĐỨC GIÊ-SU PHÁN ĐOÁN VỀ THẾ HỆ CỦA NGƯỜI 


Mt 11,16-19 


Mc 


Le 7,31-35 


16 “Tôi phải ví 
thế hệ này với ai ? 


Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài chợ 
gọi những đứa khác, 

! và nói: 

“Bọn tôi thổi sáo cho các bạn, 

mà các bạn không nhảy múa ; 

Bọn tôi hát bài đưa đám, 

mà các bạn không đấm ngực than van.” 


МІЗ, 


31 «уду tôi phải vi 

người thế hệ này với ai ? 

Họ giống ai ? 

32 Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài chợ 
gọi nhau 

mà nói : 

“Bọn tôi thổi sáo cho các bạn, 

mà các bạn không nhảy múa ; 

Bọn tôi hát bài đưa dám, 

mà các bạn không khóc than.” 


Mt 11,18-24 — Le 7,33-35 $ 109 


Mt 


Mc 


Lc 


18 Thât vậy, ông Gio-an đến, 
khöng ån khöng uöng, 

thi thién ha bào : 

‘Ông ấy Ы quỷ ám." 

!? Con Người đến, 

cũng ăn cũng uống như ai, 
thì thiên hạ lại bảo : 

“Đây là tay ăn nhậu, 


bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. 


Nhưng Đức Khön Ngoan 


đã được nhìn nhận là đúng qua hành động.” 


, 


33 “Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, 
không ăn bánh, không uống rượu, 

thì các người bảo : 

‘Ông ấy bị quỷ ат. 

34 Con Người đến, 

cũng ăn cũng uống như ai, 

thì các người lại bảo : 

Đây là tay ăn nhậu, 

bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." 
35 Nhưng Đức Khôn Ngoan 

đã được tất cả con cái mình nhìn nhận là đúng.” 


109. KHỐN CHO NHỮNG THÀNH ĐÃ CHÚNG KIẾN CÁC PHÉP LẠ MÀ KHÔNG HỐI CẢI 


Mt 11,20-24 


Mt 


Mc Lc 


20 Bấy giờ Người båt đầu quở trách 
các thành đã chứng kiến phần lớn 
các phép lạ Người làm mà không 
hối cải : 

?! “Khốn cho ngươi, 

hối Kho-ra-din ! 

Khön cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! 
Vì nếu các phép lạ 

đã làm nơi các ngươi 

mà được làm tại Tia và Xi-đôn, 

thì họ đã mặc áo vải thô, 

rắc tro lên đầu 

tó lòng hối cải từ lâu rồi. 

?2 Vì thế, 

Ta bảo các ngươi, 

trong ngày phán xét, 

Tia và Xi-đôn 

sẽ được xử khoan hông 

hơn các ngươi. 

23 Còn ngươi nữa, 

hỡi Ca-phác-na-um, 

ngươi sẽ được nâng lên đến tận trời u 
? 

Không ! Ngươi sẽ phải nhào xuống 
tận âm phú !! 

Vì nếu các phép lạ đã làm nơi 
ngươi 

mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành 
ấy đã tôn tại cho đến ngày nay. 


(8 99) 


(§ 186) 
в 10, “Khốn cho ngươi, 
= hỡi Kho-ra-din ! 
š Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! 
= Vì nếu các phép lạ 
đã làm nơi các ngươi 
mà được làm tại Tia và Xi-đôn, 
thì họ đã mặc áo vải thô, 
ngồi trên tro 
tỏ lòng hối cải từ lâu rồi. 
М Vì thế, 


trong cuộc phán xét, 

Tia và Xi-đôn 

sẽ được xử khoan hồng 

hơn các ngươi. 

! Còn ngươi nữa, 

hối Ca-phác-na-um, 

ngươi sẽ được nâng lên đến tận trời u 
? 


Không ! Ngươi sẽ phải nhào xuống 
tận âm phú"! 


($ 185) 


й 2 på Я А 2 A = се А 2 
24 Vì thế, Ta bảo các nguoi : = 10,!° “Thầy bảo thật anh em, = 10,' “Thầy bảo anh em : 
" “ 
trong ngày phán xét, = trong ngày phán xét, = trong ngày ду, 
đất Xơ-đôm = dåt Xo-dóm và Gö-mö-ra „ thành Xơ-đôm 
sẽ được xử khoan hồng "së được xử khoan hông z sẽ được xử khoan hồng 
hơn các ngươi.” в hơn thành đó.” s hơn thành đó.” 


i Is 14,13.15 


§ 110-112 


Mt 11,25 — 12,3 


97 


110. CHÚA CHA MẶC KHÅI CHO NHỮNG KÉ BÉ MON. CHÚA CHA VÀ NGƯỜI CON 


Mt 11,25-27 


| Lc 


25 Vào lúc ấy, 


Đức Giê-su cất tiếng nói : 

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, 

con xin ngợi khen Cha, 

vì Cha đã giấu 

không cho bậc khôn ngoan thông thái 
biết những điều này, 

nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. 
26 Vâng, lay Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 
27 “Cha tôi då giao phó mọi sự cho tôi. 

Và không ai biết rõ người Con, 

trừ Chúa Cha ; 

cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, 

trừ người Con 

và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 


(Š 188) 
a 10.2! Ngay giờ ấy, 
: duge Thánh Thån tác döng, 
= Đức Gié-su hoan hi và nói : 
= "Lay Cha là Chúa Tể trời đất, 
в con xin ngợi khen Cha, 
a vì Cha đã giấu kín 
в không cho bậc khôn ngoan thông thái 
z biết những điều này, 
: nhung lai måc khái cho nhüng ké bé mon. 
= Vång, lay Cha, vi dó là diéu dep y Cha. 
= 22 “Cha tôi đã giao phó moi sự cho tôi. 
a Và không ai biết người Con là ai, 
„ trừ Chúa Cha, 
н cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, 
= (гії người Con, 
" và ké mà người Con muốn mặc khái cho.” 


111. HÃY MANG LẤY ÁCH CỦA TÔI 


Mt 11,28-30 


Mc 


Lc 


28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 
29 Anh em hãy mang lấy åch của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiển hậu và khiêm nhường. 


Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bôi dưỡng *. 
30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” 


112. MÖN ĐỆ BUT BÖNG LÚA NGÀY SA-BÁT 


Mt 12,1-8 
! Hôm ấy, 
vào ngày sa-bát, 
Đức Giê-su đi băng qua 
cánh đồng lúa ; 


các môn đệ 

thấy đói 

và bắt đầu bứt bông lúa 
ăn. 

? Người Pha-ri-sêu thấy vậy, 
mới nói với Đức Giê-su: 
“Ông coi, 

các môn đệ ông làm 

điều không được phép làm 
trong ngày sa-bát !” 

3 Người đáp : 

“Các ông chưa đọc 

trong Sách sao ? 

Ông Da-vit đã làm gì, 


k Gr 6,16 


Mc 
(š 44) 
a2,” Vào ngày sa-båt, 
а Đức Giê-su đi ngang qua 
а cánh đồng lúa. 
в Doc duong, 
"сас món dë 


"båt đầu bứt bông lúa. 


=> Người Pha-ri-sêu 

zlin nói với Đức Giê-su : 

в “Ông COI, 

tai sao ( ) họ làm 

“điều không được phép làm ?” 
"(поду sa-bát ) 

z Người дар: 

в “Các ông chưa bao giờ doc 
atrong Sách sao ? 

=Öng Da-vit då låm gi, 


Lc 
(š 44) 

„ 6, Vào một ngày sa-båt, 
a Đức Gié-su đi băng qua 
= mỘt cánh đồng lúa ; 
"сас món dë 
„ bút bông lúa, 
z VÒ trong tay mà ăn. 


a? Nhưng có mấy người Pha-ri-séu 


" PE 

unÖi : 

= 

= 

isi å på A ` 
=“Tąi sao các ông làm 

s điều không được phép làm 
„ngày sa-bát ?” 

a° Đức Giê-su trả lời : 
„Vậy các ông chưa đọc 
п 

strong Sách sao ? 

LØN 

"Опе Da-vit đã làm gi, 


98 


Mt 12,4-10 


$ 113 


Mt 


Mc 


Lc 


khi óng và thuóc ha 

dói bung ? 

* Óng vào nhà Thién Chua, 
Thú bánh này, 


họ không được phép ăn, 
chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 


và đã cùng thuộc hạ ăn bánh dâng tiến. 


= khi ông và thuóc ha 

" bi thiéu thön 

= và đói bụng ? 

= 20 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, 
= ông vào nhà Thiên Chúa, 

= ăn bánh dâng tiến, 

= rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. 

= Thứ bánh này 

= không ai được phép ăn, 

" chỉ có tư tế mới được ăn.” 


s khi ông và thuộc ha 
m 
п 


a đói bụng ? 

а 

в Ông vào nhà Thiên Chúa 

= lấy bánh dâng tiến mà ăn 

в và cho thuộc hạ ăn. 

s Thứ bánh này, 

„ không ai được phép ăn 

a chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” 


không mắc tội đó sao ? 
6 Tôi bảo các ông : 


những kẻ vô tội. 


Š Quả thế, 
Con Người làm chủ 
ngày sa-bát.” 


5 Hay các ông chưa đọc trong sách 
Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong 
Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà 


đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 

7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của 
câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu 
cân lễ tế !, åt các ông đã chẳng lên án 


а 27 Người nói tiếp : 


а “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài 
Е người, chứ không phải loài người cho 
п 


= ngåy sa-båt. 
=  Båi đó, 


" Con Nguöi làm chú 
s luôn cả ngày sa-båt.” 


н “Con Người làm chủ 
„ngày sa-bát.” 


113. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI BẠI TAY NGÀY SA-BÁT 


Mt 12,9-14 


Mc 


Lc 


Lc 


? Đức Giê-su rời khói đó 
mà đi vào hội đường 
của họ. 


!9 Tại đây, 


có một người 
bị bại một tay. 


Người ta 


hỏi Đức Giê-su 


(§ 45) 
3,' Đức Giê-su 
lại vào hội đường. 


Ở đó, 
có một người 


bị bại một tay. 


? Họ 


rình xem Đức Giêsu 
có chữa người ấy 
ngày sa-bát không, 


để tố cáo Người. 


! Hs 6,6 


„(8 45) 

"6," Một ngày sa-bát khác, 
= Đức Giê-su 

å vào hội đường 


và giảng day. 


= có một người 

a bị bại tay phải. 

а 

в Các kinh su 

" và những người Pha-ri-séu 
„ Tình xem Đức Giêsu 

„ có chữa bệnh 

„(rong ngày sa-bát không, 
а để tìm được cớ 

z tố cáo Người. 

= Nhưng Người biết | 
"ho dang suy nghi nhu thë, 


($ 223) 
= 14,' Một ngày sa-bát kia, 
Đức Giê-su 
" đến nhà một ông thủ lãnh 
„ nhóm Pha-ri-sêu 


„ để dùng bữa ; 

= ә . 
a họ dë ý dò xét Người. 
ГЫ 2 OS 

=- Ngay lúc ây, 

= ước mặt Đức Gié-su, 
s CÓ möt người 


mắc bệnh phù thũng. 


$ 113 


Mt 12,11-14 


99 


Mt 


Mc 


Lc 


rằng : 


“(ngày sa-båt,) 
Có được phép 
chữa bệnh ( ) không ?” 


Họ hỏi thế 
là để tố cáo Người. 


1! Người дар: 
“Ai trong các ông 
có một con chiên độc nhất 


bị sa xuống hố 

ngày sa-bát, 

lại không nắm lấy nó 
và kéo lên sao ? 


12 Mà người thì quý hơn 
chiên biết mấy ! Vì thế, 
ngày sa-bát được phép làm 
điều thiện.” 


'3 Rồi Đức Giê-su bảo 
người bại tay : 

“Anh giơ tay ra !” 
Người ấy giơ ra 

và tay 

liền trở lại bình thường, 
lành mạnh như tay kia. 
М Ra khỏi đó, 

nhóm Pha-ri-sêu 


bàn bạc 


chống Đức Giê-su 
để tim cách giết Người. 


TOA z TERE FT: ТРЕЕ : 
> Đức Giê-su Бао người bại а nên bảo người bại tay : 


Stay: 
a “Anh trỗi dậy, 
ara giữa đây !” 


* Rồi Người nói với họ : 


“Ngày sa-båt, 
được phép 


slàm diëu lành hay diëu dü, 
s cu mạng người 

a hay giết người ?” 

= 


Nhưng ho làm thinh. 


5 Đức Giê-su giận dữ 
= rào mắt nhìn họ, 


a Người ấy giơ ra, 
"уй tay anh 

я trå lại bình thường. 
° Ra khỏi đó, 

hóm Pha-ri-sêu 
ập tức 


= Б 


bàn tính vói phe Hé-rö-dé, 


chóng Dúc Gié-su 
để tìm cách giết Người. 


= 

= 

в “Anh trỗi dậy, 

ы 2 : s ^ ээ 

а ra đứng giữa đây ! 

m е тА х. JÁ 

a Người ду liên trôi dậy 

= 

н và đứng đó. 

=° Đức Giê-su nói với họ : 


“Tôi xin hỏi các ông : 


" 
= 
са 
№, 
ae 
vn 
° 


° 


= 

= 

Q 

С) 

ge] 

©. 

= S 
et 


" làm điều lành hay điều dữ, 
в cu mạng người 
в hay huỷ diệt ?” 


10 Người 
rảo mắt nhìn họ tất cả, 


= rồi bảo 

в người bại tay : 

в “Anh giơ tay ra !” 

и Người ấy làm như vậy 
: và tay anh 

= trở lại bình thường. 


11 Nhưng họ 


giận điên lên, 
và bàn nhau xem 


có thể làm gì hại Đức Giê-su. 


3 Người lên tiếng nói với 
các nhà thông luật 

và những người Pha-ri-sêu 
rằng : 


“(ngày sa-bát, ) 


Q 
° 
= 
© 
O 
© 
=y 
© 
© 


chữa bệnh ( ) hay không ?” 


Nhưng họ làm thinh. 
" Người đỡ lấy bệnh nhân, 
s chữa khỏi và cho về. 
Rồi Người nói với họ : 
“Ai trong các ông 

có đứa con trai 

hoặc có con bò 


sa xuống giếng, 


= 
ta 


lại không kéo nó lên ngay, 
п dù là ngày sa-bát ?” 

° Và họ không thể đáp lại 
những lời đó. 


100 


Mt 12,15-17 


$ 114 


114. DUC GIÉ-SU, NGUOI TÖI TRUNG CUA THIÉN CHUA 


Mt 12,15-21 


| Мс 


($ 47) 

4,” (dân chúng lũ lượt 
đến theo Người.) 

Từ miền Ga-li-lê, 
vùng Thập Tỉnh, 
thành Giê-ru-sa-lem, 
miền Giu-đê 


và vùng bên kia sông Gio- 
đan, 


() 


15 Biết vậy, 
Đức Giê-su 


lánh khỏi nơi đó. 


Dân chúng 
theo Người rất đông 


và Người chữa lành tất cả. 


16 Người cấm 

họ không được tiết lộ 
Người là ai. 

17 Như thế là để ứng nghiệm 
lời Chúa phấn xưa qua 
miệng ngôn sứ I-sai-a : 


(§ 47) 
"3,' Đức Giê-su 
„ cùng với các môn đệ 
„ lánh về phía biển hồ. 


z ( ) người ta 10 lượt 
= đi theo Người. 
= (Từ miễn Ga-li-lé,) 


Và từ miền Giu-đê, 
8 từ Giê-ru-sa-lem, 


Ung bên kia sông Gio- 
đan 
và vùng phụ cận hai thành 


IK K K K K K K K K K K K K K K K K K | 
= 
< x “< 
= 
т. 
O 
T 
B 
© 


a Tia và Xi-đôn 

„ người ta lũ lượt đến 

a với Người, 

" vì nghe biết 

š những gì Người đã làm. 


? Người bảo các môn đệ 
„dành sån cho Người một 
a chiếc thuyên nhỏ, để khỏi bi 
" 


10 Quả thế, Người đã chữa 
a lành nhiều bệnh nhân, 

„ khiến tất cả những ai có 

в bệnh cũng đổ xô đến 

š để sờ vào Người. 


П Còn các thần ô оё, hé 


„thấy Đức Giê-su, thì phủ 

= phục trước mặt Người và 

"kêu lên : 

= “Ông là Con Thiên Chúa !” 

= 12 Nhưng Người cấm ngặt 

a chúng không được tiết lộ 
Người là ai. 


(š 47) 
„6,'” Đức Gié-su đi xuống 
s cùng với các ông, Người 
a dừng lại ở một chỗ đất 
к bằng. Tại đó, có đông đảo 
= môn đệ của Người, 
và đoàn lũ dân chúng 


từ khắp miền Giu-đê, 


C 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
= Giê-ru-sa-lem 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 


= cũng như từ miễn duyên 
к hải 

= Тіа và Xi-đôn 

" 18 Ho đến 


а để nghe 
в Người giảng 
"үй để được chữa lành bệnh 


> 


= 
e 
8 
r 


= Những kẻ bị các thần ô иё 
7 quấy nhiễu 
" cũng được chữa lành. 


= 19 Tt cả đám đông 

пш, på 

„ tim cách 

в SỜ vào Người, 

н vi CÓ một năng lực tự nơi 

п > 

я Người phát ra, chữa lành hết 
moi người. 


$ 115-116 


Mt 12,18-23 — Mc 3,20-21 


101 


Mt 


8 Рау là người Tôi Trung 
Ta då tuyén chon, 

dåy lå ngudi Ta yéu dåu : Ta 
hài lòng vë Người. 

Ta së cho Thån Khí Ta ngu 
trén Ngudi. 

Người sẽ loan báo công lý 
trước muôn dân. 

9 Người sẽ không cãi vã, 
không kêu to, 

chẳng ai nghe thấy Người 
lên tiếng giữa phố phường. 
? Cây lau bị giập,Người 
không đành bẻ gấy, 

tim den leo lét, chẳng nö tắt di, 
cho đến khi Người đưa công 
lý đến toàn thắng, 

?! và muôn dân đặt niềm hy 
vọng nơi danh Người ”. 


115. THÂN NHÂN CỦA ĐỨC GIÊ-SU LO NGẠI 


Mt 


Ме 3,20-21 


20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo tới, đến nỗi Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 
2! Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 


116. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA MỘT NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM VỪA MÙ LẠI VỪA CÂM 


Mt 


Mt 12,22-23 


Mc 


Lc 


($ 96) 
н 9°? Họ vừa đi ra thì người ta 
„ đem đến cho Đức Giê-su 
một người câm bị quỷ ám. 


33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, 
thì người câm nói được. 


Đám đông dân chúng 
kinh ngạc, 
nói rằng : 


“Ở Ít-ra-en, 
chưa hề thấy thế bao giờ !” 


” Bấy giờ người ta 

đem đến cho Đức Giê-su 
một người bị quỷ ám 

vừa mù lại vừa câm. 
Người chữa anh, 


khiến anh nói 

và thấy được. 

? Tất cả dân chúng 
đều sửng sốt 

Và nói: 

“Ông này không phải là 
Con vua Đa-vít sao ?” 


(§ 196) 
" 11,'' Bấy giờ 
å Đức Giê-su trừ 
một tên quy 
[và nó là quy] câm. 


Khi quỷ xuất rồi, 
thì người câm nói được. 


в Đám đông dân chúng 
" kinh ngạc. 


m Js42,1-4 


102 Mt 12,24-29 — Mc 3,22-27 $ 117 


117. ĐỨC GIÉ-SU VÀ QUY VƯƠNG BÉ-EN-DÉ-BUN 


| Mt Mt 12,24-30 Ме 3,22-27 | Lc 
„ (Š 96) ”'Nghe vậy, (§ 197) 
в 9.3“ Nhưng người Pha-ri-séu | những người Pha-ri-sêu ” Còn các kinh sư a 11,5 Nhưng trong số đó có 
- = mấy người 
: từ Giê-ru-sa-lem xuống : 
" lại bảo : nói rằng : thì lại nói rằng "lại nói: 
z Người bi quý vương Bé-en- = 
= dê-bun ám = 
s “Ông này trừ được quy z 
в “Ông ấy dựa thế chỉ là nhờ dựa thế và Người dựa thế в “Ông ấy dựa thế 
: quỷ vương quỷ vương Bê-en-dê-bun.” | quỷ vương "диў vương Bé-en-dé-bun 
= må trừ quỷ.” må trừ quy. = mà trừ quỷ.” 
= !° Kẻ khác lại muốn thử 
s Người, nên xin Người một 
s dấu lạ từ trời. 
? Biết ý nghĩ của họ, a Nhưng Người biết tu 
a tưởng của họ, 
23 Người liền gọi họ đến, : 
düng du ngön = 
Duc Gié-su nói : må nói với họ : = nên nói : 
“Xa-tan làm sao trừ Xa-tan å 
được ? å 
“Bất cứ nước nào ? Nước nào a “Bất cứ nước nào 
chia rẽ nội bộ, chia rẽ nội bó, a chia rẽ nội bộ, 
thì sẽ điêu tàn. nước ấy không thể tổn tại ; "thì sē diéu tàn, 
Båt cú thành nào = 
hay nhà nào ” nhà nào "nhà no 
chia rẽ nội bộ, chia rẽ nội bộ, п 
thi së khóng tón tai. nhà ấy không thể tổn tai. 2 đổ xuống nhà kia. 
26 Nếu Xa-tan 26 Vậy Xa-tan в!“ Nếu Xa-tan 
trừ Xa-tan, mà chống Xa-tan, : 
thi Xa-tan chia ré nội bộ : | Xa-tan mà chia rẽ, = cũng chia rẽ nội bộ, thì nước 
nước nó tôn tại sao được ? thì nó không thể tón tại, " nó tôn tại sao được ? 
nhưng đã tận số. „Ж 


bởi lẽ các ông nói 
в tôi dựa thế Bê-en-dê-bun 
в må trừ quỷ. 


27 Nếu tôi dựa thế Bê-en- н 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en- 
dé-bun mà trừ quy, : dë-bun mà trừ quỷ, 
thì đệ tử các ông " thì đệ tử các ông 
dựa thế ai mà trừ ? " dựa thế ai mà trừ ? 
Bởi vậy, a Bởi vậy, 
chính họ sẽ xét xử các ông. a chính họ sẽ xét xử các ông. 
28 Còn nếu tôi dựa vào "20 Còn nếu tôi dùng 
Thần Khí của Thiên Chúa ngón tay Thiên Chúa 
mà trừ quỷ, = må trừ quỷ, 
thì quả là Nước Thiên " thì quả là Nước Thiên Chúa 
Chúa đã đến giữa các ông. = đã đến giữa các ông. 
29 “Làm sao người ta 27 Không ai = 
có thể vào nhà kẻ mạnh có thể vào nhà kẻ mạnh z 
và cướp của được, mà cướp sạch của được, и 
: ?! Khi một người mạnh được 


" vũ trang đầy đủ canh giữ lâu 
mđài của mình, thì của cải 
" người ấy được an toàn. 


§ 118—119 Mt 12,30-33 — Mc 3,28-30 103 
Mt Mt Mc Lc 
nếu không trói кё manh íy | nếu không trói kẻ manh йу в 
trước đã trước đã, a 
: 2 Nhưng nếu có người manh 
= hơn đột nhập và thắng được 
" người ấy, thì sẽ tước lấy vũ 
"khí mà người ấy vẫn tin 
„tưởng và sẽ đem phân phát 
„ những gì đã lấy được. 
rồi mới cướp sạch nhà nó ? | rồi mới cướp sạch nhà nó. z 
(Š 175) : 
30 “Ai không đi với tôi, н 9,9 “Ai không chống lại s> “Ai không đi với tôi, 
là chống lại tôi ; "chúng ta là ủng hộ chúng ta” = 1а chống lại tôi, 
và ai không cùng tôi thu в và ai không cùng tôi thu 
góp. là phân tán.” = góp, là phân tán.” 
118. XÚC PHAM ĐẾN THÁNH THÂN 
Mt 12,31-32 Ме 3,28-30 Іс 


3! “Vì thế, tôi bảo các ông, 
mọi tội lỗi và lời phạm thượng, 


sẽ được tha 

cho loài người, 

chứ tội nói phạm đến Thần Khí 
sẽ chẳng được tha. 

> Ai nói lời 

chống lại Con Người 

thì sẽ được tha ; 

còn ai nói chống lại Thánh Thần 
sẽ chẳng được tha, 

cả đời này lẫn đời sau.” 


28 “Tôi bảo thật các ông : 

mọi tội lỗi và lời phạm thượng 
dù nói phạm thượng 

nhiều đến mấy đi nữa, 

thì cũng sẽ được tha. 

cho con cái loài người. 


thì chẳng () được tha, 

(đời nào) 

mà còn mắc tội muôn đời”. 
30 Đó là vì họ đã nói : 

“Ông ấ 


bị thân ô uê ám.” 


” Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, 


($ 204) 
a12, “Bất cứ ai nói lời 
= chống lại Con Người, 
"thi sẽ được Ша; 
"nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, 
thi sẽ chẳng được tha.” 


119. 


LÒNG CÓ ĐÂY, MIỆNG MỚI NÓI RA 


Mt 


Mt 12,33-37 


Mc 


Lc 


($ 73 +) 

7," Nên hå cây tốt 
thì sinh quả tốt, 

cây xấu 

thì sinh quả xấu. 

16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, 
thì biết họ là ai. 

Từ bụi gai, 

có ai hái được nho ? 
Hoặc trong bụi ké, 
nào ai hái được vả 2 


33 “Cây mà tốt 

thì quả cũng tốt ; 
cây mà xấu 

Thì quả cũng xấu, 
vi xem quả 

thì biết cây. 


(§ 73) 

6, Thật vậy, xem quả 
thì biết cây. 

Ở bụi gai, 


chẳng ai hái được vả, 
trong bụi rậm, 
chẳng ai thu hoạch nho ! 


104 Mt 12,34-40 $ 120 
Mt Mt Mc Lc 
34 Nòi rắn độc kia, xấu nhu các = 
người, thì làm sao nói diéu tốt = 
được ? š 
Vi lòng có đầy, s 10%. Vi lòng có đầy, 
miệng mới nói ra. " miệng mới nói ra.” 
35 Người tốt s 45a Người tốt 
thì rút ra cái tốt " thì lấy ra cái tốt 
từ kho tàng tốt; a từ kho tàng tốt 
в của lòng mình ; 
kẻ xấu = ké xấu 
thì rút ra cái xấu : thì lấy ra cái xấu 
từ kho tàng xấu. = từ kho tàng xấu. 
3° Tôi bảo các người, đến Ngày 
phán xét, người ta sẽ phải trả lời về 
mọi điều vô ích mình đã nói. 
37 Thật vậy, chính nhờ lời nói của 
anh mà anh sẽ được trắng án ; và 
cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ 
bị kết án.” 
120. DẤU LẠ NGÔN SỨ GIÔ-NA 
Mt 12,38-42 Mt Mc Lc 


38 Bấy giờ có mấy kinh sư 
và mấy người Pha-ri-sêu 


nói với Đức Giê-su rằng : 
“Thưa Thây, 

chúng tôi muốn thấy Thầy 
làm một dấu lạ.” 


% Người đáp : 
“Thế hệ 

gian ác 

và ngoại tình này 
đòi một dấu lạ. 


Nhưng chúng sẽ không 
được dấu lạ nào, 

ngoài dấu lạ 

ngôn sứ Giô-na. 

39 Quả thật, ông Giô-na đã ở 
trong bụng kình ngư ba ngày 
ba đêm " thế nào, 


= (Š 160) 

н 16,' Bấy giờ, những người 
= thuộc phái Pha-ri-séu 

z và phái Xa-đốc 

z lại gần Đức Giê-su, 


= 

п 

" 2 ә xg. 

н và đề thử Người, 
= 

= 

" 

" 

" 

" 

" 

в họ xin Người cho thấy 
а một dấu lạ từ trời. 
= 

" 2 Nel 4 3 

8 “ Người đáp : “... 
= * Thế hệ 


Nơi Å 

в gian ác 

в và ngoại tình này 
„ đòi một dấu lạ. 


Nhưng chúng sẽ không 
được dấu lạ nào, 
ngoài dấu lạ 

ông Giô-na.” 


n Gn 2,1 


(§ 160) 
a 8,!! Những người Pha-ri- 
: séu 
"kéo đến và bắt đầu tranh 
= luận với Đức Gié-su ; 
" để thử Người, 


họ xin Người 

một dấu lạ từ trời. 

12 Người thở đài não nuột 
Và nói : 

“Sao thế hệ này 


lại xin một dấu lạ ? 

C 

= Tôi bảo thật các ông, 

= thế hệ này sẽ không 
được một dấu lạ nào cả.” 


(§ 197) 
н 11,'5 Kẻ khác 


lại muốn thử Người, 


^ 


„ nên xin Người 
một dấu lạ từ trời. 
„ (Š 200) 
" 11,” “Thế hệ này 
в là một thế hệ gian ác ; 


= chúng xin dấu lạ. 

а 

= ⁄ ~ ^ 

= Nhung chúng së không 
= được dâu lạ nào, 

s ngoài dấu lạ 

„ông Giô-na. 

в 20 Quả thật, ông Giô-na 


$ 121 


Mt 12,41-45 


105 


Mt Mt 


Mc Lc 


thi Con Người 
cũng sẽ ở trong lòng đất 
ba ngày ba đêm như vậy. 


1 Trong cuộc phán xét, 
dân thành Ni-ni-vé 

sẽ đứng lên 

cùng với thế hệ này 

và sẽ kết án họ, 

vì xưa dân ấy đã hối cải khi 
nghe ông Giô-na rao giảng ; 
nhưng đây 

còn hơn ông Giô-na nữa. 

# Trong cuộc phán xét, 

nữ hoàng Phương Nam 

sẽ trỗi dậy 

cùng với 

thế hệ này, 

và bà sẽ kết án họ, 

vì xưa bà đã từ tận cùng 
cõi đất đến nghe lời khôn 
ngoan của vua Sa-lô-môn ; 
nhưng đây còn hơn 

vua Sa-lô-môn nữa.” 


"då là một dấu lạ cho dân 
" thành Ni-ni-vê thế nào, 
„thì Con Người 


cũng sẽ là một dấu lạ 

cho thế hệ này như vậy. 

н 22 Trong cuộc phán xét, 

„ dân thành Ni-ni-vé 

„sẽ đứng lên 

= cùng với thế hệ này 

z và sẽ kết án họ, 

= vì xưa dân ấy đã hối cải khi 
" nghe ông Giô-na rao giảng ; 
= nhưng đây 

„ còn hơn ông Giô-na nữa. 
a°! Trong cuộc phán xét, 

a nữ hoàng Phương Nam 
"sč tõi dậy 

"cùng với những người 

" của thế hệ này 

" và bà sẽ kết án họ, 

„vì xưa bà đã từ tận cùng 

в cõi đất đến nghe lời khôn 
= ngoan của vua Sa-lô-môn ; 
: nhung dáy con hon 

" vua Sa-lô-môn nữa.” 


121. THÂN Ô UË PHẢN CÔNG 


Mt 12,43-45 


Mc | 


Lc 


433 “Khi thần ó ué xuất khỏi một người, 
nó đi rảo qua những nơi khô cháy, 

tìm chốn nghỉ ngơi 

mà tim không ra. 

44 Bấy giờ nó nói : 

“Ta sẽ trở về nhà ta, 

nơi ta đã bỏ ra đi.” 

Đến nơi, 

nó thấy nhà để trống, 

lại được quét tước, 

dọn dẹp hẳn hoi. 

% Nó liền đi kéo theo mình 

bảy thần khác dữ hơn nó, 

và chúng vào ở đó. 

Rốt cuộc, tình trạng của người ấy 

lại còn tệ hơn trước. 

Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy.” 


(Š 198) 

11,” “Khi thần ó ué xuất khỏi một người, 
nó đi rảo qua những nơi khô cháy, 

tìm chốn nghỉ ngơi. 

Vì tìm không ra, 

nên nó nói : 

“Ta sẽ trở về nhà ta, 

nơi ta đã bỏ ra đi.” 

5 Đến nơi, 


nó thấy nhà được quét tước, 

dọn dẹp hẳn hoi. 

26 Nó liền đi kéo thêm 

bảy thần khác dữ hơn nó, 

và chúng vào ở đó. 

Rốt cuộc, tinh trạng của người ấy 
lại còn tệ hơn trước.” 


106 


Mt 12,46-50 — Mc 3,31-35 — Le 7,36 


$ 122 — 123 


122. NHUNG NGƯỜI THÅT SU LÅ THÂN NHÂN CUA ĐỨC GIÉ-SU 


Mt 12,46-50 


Mce 3,31-35 


Lc 


16 Người còn dang nói 
với đám đông dân chúng, 
thì có mẹ 

và anh em của Người 


đứng bên ngoài, 
tim cách 
nói chuyện với Người. 


1 Có kẻ thưa Người rằng : 


“Thưa Thåy, 

có mẹ 

và anh em Thåy 

đang đứng ngoài kia, 

tim cách 

nói chuyện với Thầy. 

3 Người bảo kẻ vừa nói với 
Người : 

“AI là mẹ tôi ? 

Ai là anh em tôi ?” 


Rồi Người giơ tay chỉ các 
môn đệ 

Và nói : 

“Đây là me tôi, 


và anh em tôi. 

5 Thật váy, phàm ai thi 
hành ý muốn của Cha tôi, 
Đấng ngự trên trời, 


người ấy là 
anh em chị em tôi, 


là mẹ tôi.” 


31 Me 

và anh em Đức Gié-su 
đến, 

đứng ở ngoài, 


cho gọi Người ra. 


> Lúc ấy, đám đông đang 
ngồi chung quanh Người 
Có kẻ nói với Người rằng : 


“Thưa Thåy, 

có mẹ 

và anh em [chị em] Thầy 
ở ngoài kia 


đang tìm Thầy !” 
33 Nhưng Người đáp lại : 


“Ai là mẹ tôi 

và là anh em tôi ?” 

34 Rồi Người ráo mắt nhìn 
những kẻ ngồi chung quanh 


và nói : 
“Đây là mẹ tôi, 


và anh em tôi. 
35 Ai thi hành 
ý muốn của Thiên Chúa, 


người ấy là 
anh em chị em tôi, 
là mẹ tôi.” 


(§ 140) 
Е 8,” Mẹ 
s và anh em Đức Gié-su 
= đến 
= gặp Người, 


"må không làm sao lại gần 
„ được, 

= 

z vì dân chúng quá đông. 

= 

= 

н 2 Người ta báo cho Người 

" biết : 


z“ CÓ mẹ 
= và anh em Thầy 
= đang đứng ngoài kia, 


muốn gặp Thầy.” 
?! Người đáp lại : 


“Mẹ tôi 


và anh em tôi, 


chính là những ai lắng nghe 


„lời Thiên Chúa 
„ và đem ra thực hành.” 


(§ 199) 
a 11,7 “Phúc thay người me 
z då cuu mang và cho Thầy 
в bú mớm...!” 


28 “Đúng hơn phải nói rằng : 
a Phúc thay 


123. ĐỨC GIÊ-SU VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ TỘI LỖI 


Mt 


Ге 7,36-50 


(8 313) 


s 14, Lúc đó, Đức Gié-su 


Đức Giê-su 


3 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu 
mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. 


$ 123 


Іс 7,37-47 


107 


Mt 


Mc 


Lc 


dang ó làng Bé-ta-ni-a, 
tại nhà ông Si-mon Сй. 
Giữa lúc Người dùng bữa, 
có một người phụ nữ đến, 


mang theo một bình bạch ngọc 
đựng dầu thơm 

cam tùng nguyên chất 

thứ đắt tiền. 

Cô đập ra, 

= dó dầu thơm trên đầu Người. 


đến nhà người Pha-ri-sêu ấy 

và vào bàn ăn. 

3 Вау giờ, một phụ nữ 

vốn là người tội lỗi trong thành, 
biết được Người đang dùng bữa 
tại nhà ông Pha-ri-sêu, 

liền đem theo một bình bạch ngọc 
đựng dầu thơm. 


3# Cô lại phía sau, 

sát chân Người mà khóc, 
nước mắt 

tưới ướt chân Người. 

Cô lấy tóc mình mà lau, 
rồi hôn chân Người 

và lấy dầu thơm xức lên. 


39 Thấy vậy, ông Pha-ri-séu đã mời Người 
liền nghĩ bụng rằng : “Nếu quả thật ông 
này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người 
đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ 
người nào : một người tội lỗi !” 

20 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông : “Này 
ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với 
ông ! Ông ấy thưa : “Dạ, xin Thầy cứ 
nói.” 

4 Đức Giê-su nói : “Một chủ nợ kia có hai 
con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, 
một người năm chục. 

42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã 
xóa nợ cho cả hai. Vậy trong hai người đó, 
ai yêu mến chủ nợ hơn ?” 

* Ông Si-mön đáp : “Tôi thiết tưởng là 
người đã được xóa nợ nhiều hơn.” Đức 
Giê-su bảo : “Ông xét đúng lắm.” 

44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người 
nói với ông Si-môn : “Ông thấy người phụ 
nữ này chứ ? Tôi vào nhà ông : nước lã, 
ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị 
ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi 
lấy tóc mình mà lau. 

45 Ông đã chẳng hôn chào tôi, còn chị ấy 
từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân 
tôi. 

46 Dầu ô-liu, ông cũng không xúc lên đầu 
tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà xức 
lên chân tôi. 

1 Vì thế, tôi bảo ông, tội của chị rất nhiều, 
nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu 
mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến 
ít.” 


($ 272) 
212,39 Cô Ma-ri-a 


lấy một cân 
" ^ 
= dầu thơm 
"cam tùng nguyên chất 
в và quý giá 


xức chân Đức Giê-su, 
rồi lấy tóc mà lau. 


Cả nhà nức mùi thơm. 


108 Mt 13,1-2 — Mc 4,1 — Lc 7.48 — 8,4 $ 124 — 125 


Mt Mc Lc Ga 


% Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : 
“Tội của chị đã được tha rồi.” 

2 Вау giờ những người đồng bàn liền nghĩ 
bụng : “Ông này là ai mà lại tha được 
tội ?” 

3 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ 
nữ : “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy 


đi bình an.” 


124. NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐI THEO ĐỨC GIÊ-SU 


Mt Mc Le 8,1-3 
($ 144) 
($97) a 6,% Rồi ! Sau đó, 
н 9," Đức Giê-su đi к Người đi Đức Giê-su đi qua 
= khắp các thành thị, н thành thi 


và làng mac, 

giång day 

trong các hội đường của ho, 
rao giảng 


Tin Mừng Nước Trời 
và chữa hết 
mọi bệnh hoạn tật nguyễn. 


„ các làng chung quanh 


„ mà giảng dạy. 


và làng mạc, 


rao giảng 
và loan báo 
Tin Mừng Nước Thiên Chúa. 


Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 
? và mấy người phụ nữ đã được Người 
chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Đó là 
bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, 
người đã được trừ bảy quỷ, 

3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản 
gia của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và 
nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy 
của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su 
và các môn đệ. 


Bài giảng bằng dụ ngôn 


$ 125 — 139 


125. NHẬP ĐỀ BÀI GIẢNG BẰNG DỤ NGÔN 


Mt 13,1-3a 


Mc 4,1-2 


Lc 8,4 


! Hôm ấy,Đức Gié-su 
tü trong nhà di ra 
ngôi 


ở ven biển hồ. 

? (rất đông) Dân chúng 

tụ họp bên Người (), 

nên Người phải xuống thuyén 


mà ngôi, 


! Đức Giê-su 


lại bắt đầu giảng dạy 

ở ven biển hồ. 

Một đám người rất đông 
tụ họp chung quanh Người, 


nên Người phải xuống thuyén 
ở dưới biển 
mà ngồi, 


+ Đông đảo dân chúng 

tụ họp. 

Từ khắp các thành thị, 

người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. 


$ 126 — 127 


Mt 13,3-10 — Mc 4,2-10 — Le 8,5-9 


109 


Mt 


Mc 


còn tất cả đám đông 

thì đứng trên bờ. 

За Người dùng dụ ngôn 
mà nói với họ nhiều điều. 


Người nói : 


còn tất cả đám đông 
thì ở trên bờ biển. 

2 Người dùng dụ ngôn 
mà dạy họ nhiều điều. 
Trong lúc giảng dạy, 
Người nói với họ : 


Bấy giờ Người dùng dụ ngôn 
mà nói rằng : 


126. DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG 


Mt 13,3b-9 


Mc 4,3-9 


Le 8,5-8 


3° “Người gieo giống đi ra 

gieo giống. 

4 Trong khi người ấy gieo, 

có những hạt rơi xuống vệ đường, 


chim chóc đến ăn mất. 

3 Có những hat 

rơi trên những nơi sỏi đá, 
chỗ không có nhiều đất ; 
nó mọc ngay, 

vì đất không sâu ; 

° nhưng khi nắng lên, 

nó liền bị cháy, 

và vì thiếu rễ 

nên bị chết khô. 


7 Có những hạt 

rơi vào bụi gai, 
gai mọc lên 

làm nó chết nghẹt. 


š Có những hạt lại 
rơi trên đất tốt, 


nên sinh hoa kết quả : 
hạt được gấp trăm, 
hạt được sáu chục, 
hạt được ba chục. 


? Ai có tai thì hãy nghe.” 


3 “Các người nghe đây ! 
Người gieo giống đi ra 
gieo giống. 

* Trong khi gieo, 

có hạt rơi xuống vệ đường, 


chim chóc đến ăn mất. 

3 Có hạt 

rơi trên nơi sỏi đá, 

chỗ không có nhiều đất ; 
nó mọc ngay, 

vì đất không sâu ; 

° nhưng khi nắng lên, 

nó liền bị cháy, 

và vì thiếu rễ 

nên bị chết khô. 


7 Có hat 

rơi vào bui gai, 

gai mọc lên 

làm nó chết nghẹt 

và không sinh hoa kết quả. 
Š Có những hạt 

rơi vào đất tốt, 

nó mọc và lớn lên, 

sinh hoa kết quả : 


hạt được ba chục, 

hạt được sáu chục, 

hạt được một trăm.” 

? Rồi Người nói : 

“Ai có tai để nghe thì hãy nghe !” 


5 “Người gieo giống đi ra 
gieo hạt giống của mình. 
Trong khi người ấy gieo, 
có hạt rơi xuống vệ đường, 
người ta giám lên 

và chim trời ăn mất. 

° Hạt khác 

rơi trên đá, 


và khi mọc lên, 


lại chết khô 

vì thiếu ẩm ướt. 

7 Có hat 

rdi vào giữa bụi gai, 
gai cùng mọc lên, 
làm nó chết nghẹt, 


š Có hạt 

rơi vào đất tốt, 

và khi mọc lên, 

nó sinh hoa kết quả 
gấp trăm.” 


Nói thế rồi, Người hô lên : 
“Ai có tai để nghe thì hãy nghe. 


„” 


127. TAI SAO DUC GIÉ-SU DUNG DU NGÓN ? 


Mt 13,10-15 


10 Cåc mön dé 


dén gån 
hỏi Đức Gié-su rằng : 
“Sao Thåy lại dùng 


Mc 4,10-12 
10 Khi còn một mình 
Đức Giê-su, 
những kẻ ở chung 
quanh Người cùng 
với Nhóm Mười Hai 


mới hỏi Người 


Le 8,9-10 


? Các môn đệ 


hỏi Người 


Lc Ga 


!* Thế là đối với họ 
đã ứng nghiệm 

sấm ngôn 

của ông I-sai-a, rằng : 
Các ngươi có nghe di 
nghe lại 

cũng không hiểu, 

có nhìn mãi nhìn hoài 
cũng chẳng thấy ; 

vì lòng dân này 

đã ra ngu muội : 


chúng đã bit tai 
nhắm mắt, 


và được ơn tha thứ.” 


110 Mt 13,11-15 — Mc 4,11-12 — Le 8,10 $ 127 
Mt Мс Lc Lc Ga 
du ngön vë các du ngön. dụ ngôn ấy 
mà nói với họ ?” có ý nghĩa gì. 
1! Người йар: U Người nói với các | '°Người dåp: 
ông : 
“Bởi vì anh em “Phần anh em, “Anh em 
được ơn hiểu biết được ơn hiểu biết 
các màu nhiệm mầu nhiệm các màu nhiệm 
Nước Trời, Nước Thiên Chúa Nước Thiên Chúa ; 
đã được ban cho anh 
em; 
còn với những người | còn với kẻ khác ... 
kia là những kẻ ở 
ngoài.. 
còn họ thì không. 
(š 130) (§ 130) ($ 270) 
12 Thật vậy, ai có, a 4,” “Thật vậy, ai có, в 8, “Thật vậy, ai có, н 19,2 “...phàm ai có, 
sẽ được cho thêm, = sẽ được cho thêm ; и SẼ được cho thêm ; = thì sẽ được cho thêm ; 
và sẽ có dư thừa; = : : 
còn ai không có, : còn ai không có, : còn ai không có, = còn ai không có, 
thì ngay cái "thi ngay cái „ thì ngay cái „ thì ngay cái 
đang có, „ đang có а họ tưởng là có, z đang có 
cũng sẽ bị lấy đi. s cũng sẽ bị lấy di.” z cũng sẽ bị lấy di.” a cũng sẽ bị lấy đi.” 
13 Bởi thế, 
Thầy 1 thì cái gì cũng 10 thi phải 
düng du ngön phải dùng dụ ngôn, dùng dụ ngôn 
mà nói với họ, 
là vì họ nhìn 12 để họ có nhìn mãi | để chúng nhìn 
nhìn hoài (§ 262) 
mà không nhìn, cũng chẳng thấy, mà không nhìn, 9,39-41 
nghe có nghe đi nghe lai nghe. 
mà không nghe 
không hiểu. cũng chẳng hiểu, mà không hiểu.” 
kéo họ trở lại 


-_(§310) 
"12,7 Người đã làm 
bấy nhiêu dấu lạ 
в trước mặt họ, thế må 
= họ vẫn không tin vào 
= Người. 

е 3 Như thế 

" là ứng nghiệm 

" lời 

„ ngôn sứ I-sai-a đã nói 


M49 Thiên Chúa đã làm 
= cho mắt chúng ra dui 
"mü 


$ 128 - 129 Mt 13,16-19 — Мс 4,13-15 — Le 8,11-12 111 
Mt Mc Lc Lc Ga 

a Уй lòng chúng ra chai 
= đá, 

këo mát chúng tháy, s kéo mắt chúng thấy 

tai chúng nghe, = 

và lòng hiểu được н và lòng hiểu được 

mà trở lại, " та chúng trở lại, 

rồi Ta sẽ chữa chúng a rồi Ta sẽ chữa chúng 

cho lành °.” " cho lành ! 

128. ĐẶC ÂN CỦA CÁC MÔN ĐỆ 
Mt 13,16-17 Mc Le 


16 “Còn anh em, 
måt anh em thåt có phúc 
vi được thấy, 


tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 
!” Quả thế, Thầy bảo thật anh em : 

có nhiều ngôn sứ 

và nhiều người công chính 

đã mong thấy điều anh em đang thấy, 
mà không được thấy, 

mong nghe điều anh em đang nghe, 
mà không được nghe.” 


($ 189) 


và bảo riêng : 


được thấy 


10,” Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ 


“Phúc thay mắt nào 
điều anh em thấy ! 


24 Quả thế, Thầy bảo anh em : 

có nhiều ngôn sứ 

và nhiều vua chúa 

đã muốn thấy điều anh em đang thấy, 
mà không được thấy, 

muốn nghe điều anh em đang nghe, 
mà không được nghe.” 


129. GIẢI NGHĨA DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG 


Mt 13,18-23 


!š«Vây anh em hãy nghe 
dụ ngôn 
người gieo giống. 


1 Hå ai 

nghe 

lời rao giảng Nước Trời 

mà không hiểu, 

thì ác thần đến 

cướp đi 

điều đã gieo trong lòng người ду: 


đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 


° Is 6,9-10 


Mc 4,13-20 
13 Người còn nói với các ông : “Anh 
em không hiểu dụ ngôn này, thì làm 
sao hiểu được tất cá các dụ ngôn ? 


М Người gieo giống đây 


là người gieo Lời. 

! Những kẻ 

ở bên vệ đường, 

nơi Lời đã gieo xuống, 
là những kẻ 

vừa nghe 


thì Xa-tan liền đến 
lấy đi 
Lời đã gieo nơi họ. 


Le 8,11-15 


U! “Đây là ý nghĩa 
dụ ngôn : 


Hạt giống 

là lời Thiên Chúa. 
12 Những kẻ 

ở bên vệ đường 


là những kẻ 
đã nghe 


nhưng rồi quỷ dữ đến 

lấy đi 

Lời 

ra khỏi lòng họ, 

kẻo họ tin mà được cứu độ. 


112 


Mt 13-20-23 — Mc 4,16-21 — Lc 8,13-16 


$ 130 


Mt 


Mc 


? Còn kẻ được gieo 

trên những nơi sỏi đá, 

đó là kẻ 

nghe Lời 

và liền vui vẻ đón nhận. 

?! Nhưng nó không đâm rễ 
mà là kẻ nông nổi nhất thời : 
khi gặp gian nan 

hay bị ngược đãi vì Lời, 

nó vấp ngã ngay. 


> Còn kẻ được gieo 
vào bui gai, 

đó là kẻ nghe Lời, 
nhưng 

nỗi lo lắng sự đời, 

và bả vinh hoa phú quý 


bóp nghẹt Lời, 


25 Còn kẻ được gieo 
trên đất tốt, 
đó là kẻ nghe Lời 


` RD 
vå hiéu, 


thì tất nhiên sinh hoa kết quả 
và làm ra, 

kẻ được gấp trăm, 

kẻ được sáu chục, 

kẻ được ba chục.” 


khiến Lời không sinh hoa kết quả. 


16 Còn những kẻ được gieo 
trên những nơi sỏi đá 

là những kẻ 

khi nghe Lời 

thì liền vui vẻ đón nhận, 

17 nhưng họ không đâm rễ 
mà là những kẻ nông nổi nhất thời ; 
sau đó, khi gặp gian nan 
hay bị ngược đãi vì Lời, 

họ vấp ngã ngay. 

18 Những kẻ khác 

là những kẻ được gieo 

vào bui gai : 

đó là những kẻ đã nghe Lời, 
1 nhưng 

những nỗi lo lắng sự đời, 

bả vinh hoa phú quý 

cùng những đam mê khác 
xâm chiếm lòng họ, 

bóp nghẹt Lời 

khiến Lời không sinh hoa kết quả. 
20 Còn có 

những người được gieo 

trên đất tốt : 

đó là những kẻ nghe Lời 


và đón nhận, 


rồi sinh hoa kết quả, 


kẻ được ba chục, 
kẻ được sáu chục, 
kẻ được một trăm.” 


! Còn những kẻ 

ở trên đá 

là những kẻ 

khi nghe 

thì vui vẻ tiếp nhận Lời, 
nhưng họ không có rễ. 
Họ tin nhất thời, 

và khi gặp thử thách, 


họ bó cuộc. 


14 Hạt rơi 

vào bụi раі: 

đó là những kẻ đã nghe, 
nhưng dọc đường 

bị những nỗi lo lắng 

và vinh hoa phú quý 

cùng những khoái lạc cuộc đời 


bóp nghẹt 
và không đạt được kết quả tốt đẹp. 


5 Hạt ở 

trên đất tốt : 

đó là những kẻ đã nghe Lời 

với lòng ngay ý tốt, rồi nắm giữ 


và nhờ kiên trì 
mà sinh hoa kết quả.” 


130. LÃNH NHẬN VÀ THÔNG TRUYỀN GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊ-SU THẾ NÀO 


Mt Mt Mc 4,21-25 Lc 8,16-18 Lc 
| ?! Người nói với các | 
(§ 52) ông : ($ 201) 
= 5, “Người ta cũng “Chẳng lẽ 16 “Chẳng có ai в 11,” “Chẳng có ai 


= chàng thắp đèn 


Rồi lại để 
dưới cái thùng, 


nhưng đặt trên đế, 


⁄ 


a và đèn soi chiều cho 
mọi người trong nhà. 


sáng. 


để những ai đi vào 
thì nhìn thấy ánh 


mang đèn tới đốt đèn, = đốt đèn 
rồi lấy hũ giấu đi " rồi đặt vào chỗ khuất 
để đặt hoặc đặt å hoặc 
dưới cái thùng „ dưới cái thùng, 
hay н 
dưới gầm giường ? dưới gầm giường, : 
Nào chẳng phải là å 
để đặt trên đế sao? | nhưng đặt trên đế, " nhưng đặt trên đế, 


" để những ai đi vào thì 
„ nhìn thấy ánh sáng.” 


8131 Mc 4,22-29 — Le 8,17-18 113 
| Mt Mt Me Le | Lc 
($ 101) ($ 204) 
1 10, *...Thật ra, 2y п ү 122“ 


" ^ РГЕ. + А, 
a không có gì che giàu 
н ` ~ ^ 

= mà sẽ không 

п 

п 


10 га, 


= mà người ta së 
š không biết. 


(§ 68) 


и 7,7 *...vå anh em 

m ` ⁄ 

Р dong bång dåu nào, 
н thì anh em 

s cũng sẽ được đong 
" bằng đấu ấy...” 


(§ 127) 


a 13," “Thật vậy, ai có, 
а SẼ được cho thêm, 
= 

: và sẽ có dư thừa ; 
" còn ai không có, 
= 

= thi ngay cái 

п 

п 

п 

п 


dang có, 


cũng sẽ bị lấy đi. 


mà không 
được tỏ lộ, 


ra ánh sáng. 
thì hãy nghe 


ông : 


Anh em 


thì anh em 


thêm nữa. 


($ 306) 
н 25,7? “Vì phầm ai có, 
a thì sẽ được cho thêm 
: và sẽ có dư thừa ; 
= còn ai không có, 
„ thì ngay cái 
„ đang có, 
„ cũng sẽ bị lấy đi. 


thì ngay cái 
đang có 


chẳng có gì che giấu 


chẳng có gì bí ẩn 


mà không được đưa 


23 Ai có tai để nghe 


1” 


24 Người nói với các 


“Hãy để ý tới 
điều anh em nghe. 


đong bằng đấu nào, 
cũng sẽ được đong 


bằng đấu ấy, 
và sẽ còn được 


? Thật vậy, ai có, 
sẽ được cho thêm ; 


còn ai không có, 


cũng sẽ bị lấy đi.” 


chẳng có gì che giấu 
mà lại không 

được tỏ lộ, 

chẳng có gì bí ẩn 


a Không có gì che giấu 
" Nm A 

a mà sẽ không 

" 

a lỘ ra, 

" 

n La å ыр А a 

= không có gì bí mật 


mà người ta lại = mà người ta sẽ 


không biết " không biết...” 
và không được đưa 

ra ánh sáng. 

18 Vậy hãy để ý tới 

cách thức anh em nghe. ($ 68) 


„ 6, “...Vì anh em 
„ đong đấu nào, 

= thì anh em 

: sẽ được đong lại 
" đấu ấy.” 


„(8 270) 

"19,2 “Tôi bảo các 
sanh: 

a phàm ai có, 

: thì sẽ được cho thêm ; 


Thật vậy, ai có, 
sẽ được cho thêm ; 


còn ai không có, 
thì ngay cái 

họ tưởng là có, 
cũng sẽ bị lấy đi.” 


: còn ai không có, 
"thi ngay cái 

å đang có 

„ cũng sẽ bị lấy đi.” 


131. DỤ NGÔN HẠT GIỐNG TỰ MỌC LÊN 


Mc 4,26-29 


Lc 


| Ga 


26 Người nói : “Chuyện Nước Thiên Chúa 
thì cũng tựa như chuyện một người 
vãi hạt giống xuống đất. 


” Đêm hay ngày, 

người ấy ngủ hay thức, 

hạt giống vẫn nẩy mâm và mọc lên, 

bằng cách nào, thì người ấy không biết. 

28 Đất tự động sinh hoa kết quả : 

trước hết cây lúa mọc lên, 

rồi trổ đòng đòng, 

và sau cùng thành bông lúa nặng tru hạt. 

?” Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vi 
đã đến mùa P.” 


| 

(§ 309) 

12,25 “...nếu hạt lúa gieo vào lòng đất 
mà không chết đi, 

thì nó vẫn trơ trọi một mình ; 

còn nếu chết đi, 


nó mới sinh hoa kết quả đồi dào.” 


P Ge4,13 
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132. DU NGÓN СО LUNG 
Mt 13,24-30 Mc Lc 


24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói : “Nước Trời ví được như 
chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 

? Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 

26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì có lùng cũng xuất hiện. 

? Các đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : “Thưa ông, ông đã chẳng gieo giống tốt trong ruộng ông 
sao ? Thế thì cổ lùng ở đâu mà ra vậy ?” 

28 Ông đáp : “Kẻ thù đã làm đó !” Đầy tớ nói : “Уйу ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?” 
2° Ông đáp : “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 

30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng 
trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho låm cho tôi.” 


133. DỤ NGÔN HẠT CẢI 


Mt 13,31-32 


Mc 4,30-32 


3! Đức Giê-su còn trình bày cho họ 
nghe một dụ ngôn khác. 
Người nói : 


“Nước Trời 

giống như chuyện hạt cải 
người nọ đem gieo 

trong ruộng mình. 

32 Tuy nó là loại nhỏ nhất 
trong tất cả các hạt giống, 


nhưng khi 

lớn lên, 

thì lại là thứ rau lớn nhất ; 
nó trở thành cây to, 


đến nỗi chim trời 
tới làm tổ 
trên cành 1 được.” 


30 Rồi Người lại nói : 


“Chúng ta ví 

Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? 
Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? 
3! Nước Thiên Chúa 

giống như chuyện hạt cải, 

lúc gieo 

xuống đất, 

nó là loại nhỏ nhất 

trong tất cả các hạt giống 

trên mặt đất. 

32 Nhưng khi gieo rồi, 

thì nó mọc lên 

lớn hơn mọi thứ rau, 


cành lá sum suê, 
đến nỗi chim trời 
có thể làm tổ 
dưới bóng ©” 


($ 218) 
"13, Vậy Người nói : 
“Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? 
"Tôi phải vi 
8 Nước ấy với cái gì ? 


a ° Nước Thiên Chúa 
„giống như chuyện hạt cải 
а người nọ đem trồng 
trong vườn mình. 


Nó lớn lên 


và trở thành cây to, 


nChim trời 
«йт tổ 
a trên cành được *.” 


Mt 13,33 


134. DỤ NGÔN MEN TRONG BỘT 


Mc 


Lc 


33 Người còn kể cho ho 
một dụ ngôn khác : 


“Nước Trời 

giống như chuyện nắm men 

bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, 
cho đến khi tất cả bột dậy men.” 


($ 219) 


13,” Người lại nói : 


“Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? 
?! Nước Thiên Chúa 

giống như chuyện nắm men 

bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, 

cho đến khi tất cả bột dậy men.” 


q Đn4,9.18 


$ 135 — 138 Mt 13-34-50 — Mc 4,33-34 
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135. KÉT LUÁN VË CÁC DU NGÖN 


Mt 13,34-35 Mc 4,33-34 


34 Tất cả các điều ấy, 
Đức Giê-su dùng dụ ngôn 33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự 
mà nói với đám đông dân chúng ; mà nói Lời Thiên Chúa cho họ, 

tuỳ theo mức họ có thể nghe. 

và Người không nói gì với họ 3 Người không nói với ho 

mà không dùng dụ ngôn, mà không dùng dụ ngôn. 

Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, 
thì Người giải nghĩa hết. 

35 để ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, 
tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ 
tạo thiên lập địa '. 


136. GIẢI NGHĨA DỤ NGÔN CO LÙNG 


Mt 13,36-43 


36 Bấy giờ, Đức Giê-su bó đám đông dân chúng mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : 
“Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 

37 Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 

38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. 

3° Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 

19 Vậy, như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xåy ra như 
vậy. 

43! Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người gom mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm 
điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 

42 rồi quång chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 

43 Вау giờ các người công chính sẽ chói 101 như mặt trời, trong Nước của Cha ho. Ai có tai thì hãy 
nghe.” 


137. DỤ NGÔN KHO BÁU VÀ NGỌC QUÝ 


Mt 13,44-46 
44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người Кіа gặp được thì lin chôn 
giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 
# “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia di tim ngọc đẹp. 
46 Tim được một viên ngọc quý, ông đi bán tất cả những ої mình có mà mua viên ngọc Ấy. 


138. DỤ NGÔN CHIẾC LƯỚI 


Mt 13,47-50 


Mc 


Lc 


# “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 

48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 
4 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu khỏi 
hàng ngũ người công chính, 

50 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 


r Tv 78,2 
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139. KÉT THUC BÅI GIÅNG BÄNG DU NGÖN 
Mt 13,51-53 Mc Le 


3! “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Ho dåp : “Thưa hiểu.” 
32 Người bảo họ : “Bởi vậy, båt cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước 
Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cà 


cái mới lẫn cái cũ.” 


5 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, 


(§ 144) 


Người đi khỏi đó. sö,' Đức Giê-su ra khỏi đó 
avà vê quê... 
140. NHỮNG NGƯỜI THẬT SU LÀ THÂN NHÂN CUA DUC GIÉ-SU 
Mt Mc Ге 8,19-21 Lc 
($ 122) 
12,7 Người còn đang nói 
với đám đông dân chúng, (§ 122) 
thì có mẹ „3,2! Mẹ 2 Mẹ và 
và anh em của Người в và anh em Đức Giê-su anh em Đức Giê-su 
» đến, đến 
đứng bên ngoài, н đứng ở ngoài, gặp Người, 


tim cách 
nói chuyện với Người. 


1 Có kẻ thưa Người rằng : 


“Thưa Thåy, 

có mẹ 

và anh em Thåy 

đang đứng ngoài kia, 
tim cách 

nói chuyện với Thây.” 
48 Người bảo kẻ vừa nói 
với Người : 

“AI là mẹ tôi ? 

AI là anh em tôi ?” 


Rồi Người giơ tay chỉ các 
môn đệ 

Và nÖi : 

“Đây là mẹ tôi, 


và anh em tôi. 

3 Thật vậy, phàm ai thi 
hành ý muốn của Cha tôi, 
Đấng ngự trên trời, 


người ấy là 
anh em chi em tôi, 
là mẹ tôi.” 


cho gọi Người ra. 


32 Lúc ấy, đám đông đang 
ngồi chung quanh Người. 
= Có kẻ nói với Người rằng : 


в và anh em [chị em] Thây 
ở ngoài kia 


đang tìm Thầy !” 
33 Nhưng Người đáp lại : 


a “Ai là mẹ tôi 

š và là anh em tôi ?” 

= 34 Rồi Người ráo mắt nhìn 
những kẻ ngồi chung quanh 


Và nói : 
“Đây là me tôi, 


và anh em tôi. 
35 Ai thi hành 
ý muốn của Thiên Chúa, 


s người ау là 

z anh em chi em tôi, 
PER A * зэ 

п là mẹ tÔI. 


mà không làm sao lại gần 
được, 
vì dân chúng quá đông. 


20 Người ta báo cho Người 
biết : 

“ Có me 

vå anh em Thåy 

đang đứng ngoài kia, 


muốn gặp Thầy.” 
2 Người dåp lại : 


“Mẹ tôi 


và anh em tôi, 


chính là những ai lắng nghe 


lời Thiên Chúa 
và đem ra thực hành.” 


(§ 199) 
z 11,” “Phúc thay người me 
"dă cuu mang ...!” 
"25 “Đúng hơn phải nói 
" rằng : Phúc thay 
= kẻ lắng nghe 
в và tuân giữ 
в lời Thiên Chúa.” 


$ 141 


Mc 4,35-41 — Lc 8,22-25 
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141. ĐỨC GIÉ-SU DEP SÓNG GIÓ 


| Mt 


Mc 4,35-41 


Lc 8,22-25 


($ 87) 


„ 8,'” Thấy xung quanh có đám đông, 


Đức Gié-su ra lệnh 
sang bờ bên kia. 


(§ 88) 
23 Đức Giê-su xuống thuyén, 
các môn đệ đi theo Người. 


24 Bóng nhiên biển động mạnh 
khiến sóng ập vào thuyền, 


nhưng Người vẫn ngủ. 
?5 Các ông lại gần 
đánh thức Người 

Và nói : 

“Thưa Ngài, 

xin cúu chúng con, 
chúng con chét mát !” 


26 Đức Gié-su nói : 

“Sao nhát thế, 

hỡi những kẻ kém lòng tin !” 
Rồi Người trỗi dậy, 

ngăm đe gió và biển ; 


biển liền lặng như tờ. 


? Người ta kinh ngạc 

Và nói : 

“Ông này là người thế nào 
mà cả đến gió và biển 
cũng tuân lệnh ?” 


35 Hôm ấy, khi chiều đến, 


Đức Gié-su nói với các môn đệ : 
“Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 
3 Bỏ đám đông ở lại, 

các ông chở Người đi, 

vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; 


có những thuyën khác 
cùng theo Người. 


37 Một trận cuồng phong nổi lên, 
sóng áp vào thuyën, 
đến nỗi thuyền đầy nước. 


38 Trong khi đó, 

Đức Giê-su đang ở đàng lái, 
dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. 
Các môn đệ 

đánh thức Người 

Và nói : 

“Thưa Thây, 


chúng ta chết mất, 
Thầy chẳng lo gì sao ?” 


* Người thức dậy, 

ngăm đe gió, 

và truyền cho biển : 

“Im đi ! Câm đi !” 

Gió liễn tắt, 

và biển lặng như tờ. 

4 Rồi Người bảo các ông : 
“Sao nhát thế 2 

Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 
41 Các ông sợ hãi kinh hoàng 
và nói với nhau : 

“Vậy người này là al, 

mà cả đến gió và biển 

cũng tuân lệnh ?” 


22 Một ngày по, 


Đức Giê-su xuống thuyền 

với các môn đệ. 

Người nói : 

“Chúng ta sang bên kia hó đi !” 


Rồi thầy trò ra khơi. 


23 Đang khi các ngài đi thuyền, 
thì Đức Giê-su thiếp ngủ. 
Một trận cuồng phong áp xuống hồ ; 


các ngài bị ngập nước 
và lâm nguy. 


24 Các môn đệ lại gần 
đánh thức Người dậy 
Và nói : 

“Lay Thåy, Lay Thåy ! 


Chúng ta chét måt !” 


Người thức dậy, 
ngăm đe sóng gió, 


Sóng gió liên ngừng 
và biển lặng ngay. 


? Người bảo các ông : 


“Đức tin anh em ở đâu ?” 
Các ông hoảng sợ, kinh ngạc 
và nói với nhau : 

“Vậy người này là ai 

mà ra lệnh cho cả sóng gió, 
và sóng gió phải tuân lệnh ?” 


118 Mc 5,1-9 — Lc 8,26-30 § 142 
142. NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM Ở GHÊ-RA-SA 
| Mt Mc 5,1-20 Lc 8,26-39 
(§ 89) 


2 8,5 Khi Đức Gié-su 


sang bờ bên kia, 
đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, 


thì (từ trong đám mó må) 

có hai người 

bị quỷ ám () 

ra đón Người ; 

chúng rất dữ tợn, 

đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 


? Chúng la lên 


rằng : 

“Hỡi 

Con Thiên Chúa, 

chuyện chúng tôi can gì đến ông ? 
Chưa tới lúc mà ông đã đến đây 


hành hạ chúng tôi sao ?” 


! Đức Giê-su và các môn đệ 


sang bờ bên kia biển hồ, 
đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 


2 Người vừa ra khỏi thuyền, 
thì từ trong đám mó må, 

có một kẻ 

bị thần ô uế ám 

liền ra đón Người. 


3 Anh này thường sống 

trong đám mô mả 

và không ai có thể trói anh lại được, 
dầu phải dùng đến cả xiéng xích. 

4 Thật vậy, nhiều lần anh bị göng cum 
và bị xiéng xích, nhưng anh đã bẻ gãy 
xiéng xích, đập tan göng cùm. Và 
không ai có thể kiểm chế anh được. 

5 Suốt đêm ngày, anh cứ ở trong dám 
mó må và trên núi đồi, tru tréo và lấy 
đá rạch mình. 

° Thấy Đức Giê-su 

tự đàng xa, 

anh chạy đến bái lạy Người 

7 và kêu 


lớn tiếng rằng : 

“Hỡi ông Giê-su, 

Con Thiên Chúa Tối Cao, 
chuyện tôi can gì đến ông ? 


Nhân danh Thiên Chúa, 

tôi van ông 

đừng hành hạ tôi !” 

š Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó : 
“Thân ó uế kia, 


xuất khỏi người này !” 


Người hỏi nó : 

“Tên ngươi là gì ?” 

Nó thưa : “Tên tôi là Đạo Binh, 
vì chúng tôi đông lắm.” 


26 Thầy trò 
ghé thuyên 


vào vùng đất của dân Ghê-ra-sa, 
đối diện với miền Ga-li-lê. 

27 Người bước lên bờ, 

thì 

có một người dân trong thành 

bị quỷ ám 

ra đón Người. 


Từ lâu, anh không mặc quần áo, 
không ở trong nhà, 


nhưng ở trong đám mồ má. 


28 Thấy Đức Giê-su, 


anh la lên, 

phủ phục trước mặt Người, 
và lớn tiếng nói rằng : 
“Hỡi ông Giê-su, 

Con Thiên Chúa Tối Cao, 
chuyện tôi can gì đến ông ? 


Tôi xin ông 

đừng hành hạ tôi !” 

” Đó là vi Đức Giê-su đã ra lệnh cho 
thần ô uế 

xuất khỏi người ấy. 

Thật vậy, đã nhiều lần quỷ bắt lấy 
anh, người ta dùng xiéng xích gông 
cùm mà trói và giữ anh ; nhưng anh bứt 
tung dây trói và bị quỷ lôi vào những 
nơi hoang vắng. 

0 Đức Giê-su hỏi anh : 

“Tën anh là gì ?” 

Anh thưa : “Đạo Binh”, 

vì nhiều quỷ 

đã nhập vào anh. 
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3° Khi ấy, ó đàng xa, 

có một bầy heo rất đông 

đang ăn. 

3! Bọn quỷ nài xin Người rằng : 


“Nếu ông đuổi chúng tôi, 

thì xin sai chúng tôi 

nhập vào bầy heo kia.” 

> Người bảo : “Đi й!” 

Chúng lién ra khỏi hai người đó 
và nhập vào bầy heo. 

Thế là tất cả bầy heo 


từ trên sườn núi lao xuống biển 
và chết đuối hết. 


33 Các người chăn heo 
bỏ chạy vào thành, 
kể lại mọi sự, 


và những gì đã xảy ra 
cho những người bị quỷ ám. 
34 Bấy giờ, cả thành 


ra đón Đức Gié-su, 
và khi gặp Người, 


họ 


паі хіп Người 

đi khói vùng đất của ho. 

($ 20) 

= 9,' Đức Giê-su xuống thuyền, 
= bång qua hó, 

" trở về thành của minh. 


10 Nó khẩn khoản 

nài xin Người 

đừng đuổi chúng 

ra khỏi vùng ấy. 

"баб 

сб möt båy heo råt döng 
đang ăn bên sườn núi. 


! Đám thần ó иё nài xin Người rằng : 


“Xin sai chúng tôi 

đến nhập vào những con heo kia.” 
13 Người cho phép. 

Chúng xuất khỏi người đó 

và nhập vào bầy heo. 

Cả bày heo 

-chừng hai ngần con- 

từ trên sườn núi lao xuống biển 
và chết ngộp 

dưới đó. 


14 Các người chăn heo 
bỏ chạy, 

báo tin 

trong thành và thôn xóm. 


Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 
5 Họ đến cùng Đức Gié-su 

và trông thấy kẻ bị quỷ ám 

ngồi đó, 

ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo 
- chính người này đã bị Đạo Binh quỷ 
nhập vào. 

Họ phát sợ. 

16 Những người chứng kiến 

thuật lại cho họ nghe 

việc đã xảy ra thế nào cho người bị 
quỷ ám 

và chuyện bầy heo. 

"Вау giờ 

họ 

lên tiếng 

nài xin Người 

rời khỏi vùng đất của họ. 


18 Khi Người xuống thuyên, 


thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám 
nài xin được ở với Người. 

19 Nhưng Người không cho phép, 
Người bảo : 


3! Lü quỷ 

nài xin Người 

đừng truyền cho chúng 
rút xuống vực thắm. 

2 Ő đó 

có một bầy heo khá đông 
đang ăn trên núi. 

Lü quỷ nài xin Người 
cho phép chúng 


nhập vào bầy heo kia, 

và Người cho phép. 

33 Lũ quỷ xuất khỏi người đó, 
nhập vào bầy heo. 

Cả bầy heo 


từ trên sườn núi lao xuống hồ 
và chết ngộp hết. 


34 Thấy sự việc xåy ra, 
các người chăn heo 

bỏ chạy, 

báo tin 

trong thành và thôn xóm. 


35 Thiên hạ ra xem sự việc đã xảy ra. 
Họ đến cùng Đức Giê-su 

và thấy kẻ đã được trừ quỷ 

đang ngồi dưới chân Đức Giê-su, 

ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. 


Họ phát sợ. 

3° Những người chứng kiến 

kể lại cho họ nghe 

người bị quỷ ám được cứu chữa thế 
nào. 


3 Bấy giờ 
toàn thể dân chúng vùng Ghê-ra-sa 


xin Người 

rời khỏi họ, 

vì họ sợ quá. 

Thế nên Người xuống thuyền 


trở về. 

3# Kẻ đã được trừ quỷ 
xin được ở với Người. 
Nhưng Người bảo anh về 
Và nói: 
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“Anh cứ về nhà 39 “Anh cứ trở về nhà 
với thân nhân, 
và kể lại cho họ và thuật lại 
mọi điều Chúa đã làm cho anh, mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh.” 
và Người đã thương xót anh như thế 
nào !” 
? Anh ra đi Anh ra đi, 
và bắt đầu rao truyền rao truyền 
trong miền Thập Tỉnh cho cả thành 
mọi diéu Đức Giê-su đã làm cho anh. | mọi điều Đức Giê-su đã làm cho anh. 
Ai nấy đều kinh ngạc. 
143. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ XUẤT HUYẾT VÀ CHO CON GÁI ÔNG GIA-IA SỐNG LẠI 
Mt Mc 5,21-43 Lc 8.40-56 
?! Đức Gié-su lại đi thuyền 
sang bờ bên kia... 
4 Khi Đức Giê-su trở về 
Dân chúng đông đảo thì đám đông 
tụ lại quanh Người. tiếp đón, 
vi ai ai cũng đợi chờ Người. 
(§ 94) Lúc đó, Người đang ở trên bờ biển hồ. 


9,15 Người còn đang nói với họ như 
thế, 

thì bỗng 

một vị thủ lãnh 


đến gần 


bái lạy Người 
Và nói : 


“Con gái tôi 


vừa mới chết. 
Nhưng xin Ngài đến 
đặt tay lên cháu, 


là nó sẽ sống.” 

19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông 
ấy, 

và các môn đệ cũng đi với Người. 


20 Bóng một người đàn bà 
bị băng huyết đã mười hai năm 


> Có một ông trưởng hội đường 
tên là Gia-ia 
đi tới. 


Vừa thấy Đức Giê-su, 
ông sụp xuống dưới chân Người, 
23 và khẩn khoản nài xin : 


“Con gái nhỏ của tôi 


gần chết rồi 

Xin Ngài đến 

đặt tay lên cháu, 

để nó được cứu chữa 

và được sống.” 

24 Người lién ra đi với ông. 


Dân chúng đông đảo 

đi theo 

và chen lấn Người. 

25 Có một bà kia 

bị xuất huyết đã mười hai năm, 

26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy 
thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà 
bệnh vẫn không thuyên giám, lại còn 
thêm nặng là khác. 


4 Bóng 

có một người 

tên là Gia-ia 

đi tỚI ; 

ông là trưởng hội đường. 


Ông sụp xuống dưới chân Đức Giê-su, 
nài xin Người 

vào nhà ông, 

* vì ông có một đứa con gái duy nhất 
độ mười hai tuổi, 

mà nó lại sắp chết. 


Trong khi Người di, 
đám đông dân chúng 


xô lấn Người đến nghẹt thở. 


43 Có một bà kia 


bị xuất huyết đã mười hai năm, 


không ai có thể chữa được. 
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27 Được nghe đồn về Đức Gié-su, 
bà lách qua đám đông, 


tiến đến phía sau Người tiến đến phía sau Người, 44 Bà tiến đến phía sau Người 
Và SỜ vào Và SỜ vào Và SỜ vào 
tua áo choàng của Người, áo choàng của Người. tua áo choàng của Người. 
?! vì bà nghĩ bụng : ? Vì bà tự nhủ : 
“Tôi chỉ cần sờ được “Tôi mà sờ được 
vào áo choàng của Người thôi, vào áo choàng của Người thôi, 
là sẽ được cứu chữa |” là sẽ được cứu chữa.” 
29 Lập tức , máu cầm lại, Tức khắc, máu ngừng chảy. 
và bà cảm thấy trong mình đã được 
khỏi bệnh. 
30 Ngay lúc đó, 


Đức Giê-su nhận thấy 
có một năng lực tự nơi mình phát ra, 


2 Đức Giê-su quay lại Người liền quay lại giữa đám đông 
mà hỏi : % Đức Giê-su hỏi : 
“Ai đã sờ “Ai là người đã sờ 
vào áo tôi ?” vào tôi ?” 
Mọi người đều chối, 
3! Các môn đệ thưa : nên ông Phê-rô nói : 
“Thầy coi, “Lay Thầy, 
đám đông đám đông dân chúng 
chen lấn Thầy như thế xô đẩy, chen lấn Thầy đấy !” 


mà Thầy còn hỏi : “Ai đã sờ vào tôi?” 
46 Nhưng Đức Giê-su nói : “Có người 
đã sờ vào Thầy, vì Thầy biết có một 
năng lực tự nơi Thầy phát ra.” 

3 Đức Giê-su ngó quanh 


thấy bà để nhìn người phụ nữ 
đã làm điều đó. 
3 Bà này # Người đàn bà 
thấy mình không giữ kín được nữa, 
sg 
phát run lén, thi run råy 
vì biết cái gì đã xảy đến cho minh. 
Bà đến phủ phục trước mặt Người, đến phủ phục trước mặt Người, 
và nói hết sự thật với Người. và kể lại trước mặt toàn dân 
lý do tại sao bà đã sờ vào Đức Gié-su, 
và bà đã được khỏi bệnh tức khắc 
như thế nào. 
a thì nói : 34 Người nói với bà : 4° Đức Gié-su nói với bà : 
: “Này con, “Này con, “Này con, 
: cú yën tám, 
п lòng tin của con đã cứu chữa con.” lòng tin của con đã cứu chữa con. lòng tin của con đã cứu chữa con. 
= Con håy vë binh an Con håy di binh an.” 
п уй khói hån bénh.” 
a Và ngay tù giờ ấy, 
а bà được cứu chữa. 
i 35 Đức Giê-su còn đang nói, 49 Đức Giê-su còn đang nói, 
: thi có máy ngudi thi có ngudi 
= từ nhà ông trưởng hội đường từ nhà ông trưởng hội đường 
в đến bảo : đến bảo : 
= “Con gái ông chét rôi, “Con gái ông chét rôi, 
а làm phiền Thầy chi nữa ?” đừng làm phién Thầy nữa !” 
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3 Đức Gié-su 

đến nhà viên thủ lãnh ; 

thấy 

phường kèn và đám đông бп ào, 


24 Người nói : 

“Lui ra ! 

Con bé có chết đâu, 

nó ngủ đấy !” 

Họ chế nhạo Người. 

25 Khi đám đông bị đuổi ra rôi, 


thì Người đi vào, 
cåm lấy tay con bé, 


nó liên trỗi dậy. 


26 Và tiếng đồn về việc này lan ra 


" 
= 
D 

д>) 
E. 
О», 
5 
D 

< 


3° Nghe được câu nói đó, 

Đức Giê-su bảo ông trưởng hội đường 
“Ông đừng sợ, 

chỉ cần tin thôi.” 


37 Rồi Người không cho ai 

đi theo mình, 

trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em 
ông này là ông Gio-an. 


38 Các ngài 

đến nhà ông trưởng hội đường. 
Đức Giê-su nhìn thấy 

cảnh ón ào 

và người ta khóc lóc, kêu la åmi. 


3 Người bước vào nhà 
và bảo họ : 
“Sao lại ồn ào và khóc lóc như уду? 


Đứa bé có chết đâu, 
nó ngủ đấy !”. 
40 Họ chế nhao Người. 


Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, 
rồi đưa cha mẹ đứa bé 

và những kẻ theo Người, 

cùng đi vào nơi nó đang nằm. 

+! Người cầm lấy tay nó 

Và nói : 

“Ta-li-tha kum”, 

có nghia là : “Này có bé, 

Thåy truyền cho con : 

trỗi dậy đi !” 


# Lập tức con bé đứng dậy 
và đi lại được, 
vì nó đã mười hai tuổi. 


Và lập tức, 
người ta sửng sốt kinh ngạc. 


43 Đức Giê-su cấm họ 
không được để một ai 
biết việc Ấy, 

và bảo họ cho con bé ăn. 


`° Nghe vậy, 

Đức Giê-su bảo ông : 

“Ông đừng sợ, 

chỉ cần tin thôi, 

là con gái ông sẽ được cứu chữa.” 
5l Khi đến nhà, 

Người không cho ai 

vào với mình, 

trừ ông Phê-rô, ông Gio-an, ông Gia- 
cô-bê 

và cha mẹ của đứa bé. 


5 Mọi người đều đấm ngực khóc 
thương nó. 


Đức Giê-su nói : 
“Đừng khóc ! 


Nó có chết đâu, 

nó ngủ đấy !” 

53 Họ chế nhao Người, 
vì biết nó đã chết. 


54 Nhưng Người cầm lấy tay nó, 
lên tiếng gọi : 


“Này bé, 


trỗi dậy đi !” 
55 Hồn đứa bé trở lại, 
tức khắc, nó đứng dậy. 


Đức Giê-su truyền bảo người ta cho 
nó ăn. 

>° Cha mẹ nó kinh ngạc. 

Nhưng Người ra lệnh cho họ 


không được nói với ai 
vê việc đã xảy ra. 
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a ` Khi Đức Gié-su 

z kể các dụ ngôn ấy xong, 
= Người đi khỏi đó. 

54 Người về 


^ 


quê, 


giảng dạy dân chúng 
trong hội đường của họ, 


khiến họ 
sửng sốt 


Và nÖi : 
“Bởi đâu ông này 


được khôn ngoan 


và làm được những phép lạ 
như thế ? 
5 Ông này không phải là 


con bác thợ sao ? 
Mẹ của ông không phải là 
bà Ma-ri-a ; 


anh em của ông không phải 
là các ông Gia-cô-bê, Giö- 
xếp, Simôn và Giu-đa sao ? 
3 Và tất cả chị em của ông 
không phải 

là bà con lối xóm với 
chúng ta sao ? 

Vậy bởi đâu ông được như 
thế ?” 

57 Và họ vấp ngã vì Người. 
Nhưng Đức Giê-su bảo họ : 


“Ngôn sứ 

có bị rẻ rúng, 

thì cũng chỉ là 

ở chính quê hương 


và trong gia đình mình mà 
thôi.” 


! Đức Giê-su ra khỏi đó 
và về 


^ 


quê, 


có các môn đệ 

đi theo Người. 

? Đến ngày sa-bát, 
Người bắt đầu giảng dạy 
trong hội đường. 


Nhiều người nghe 
sửng sốt. 


Và nói : 

“Bởi đâu ông này 

được như thế ? 

Ông được khôn ngoan như 
vậy, nghĩa là làm sao ? 
Ông làm được những phép 
lạ như thế, nghĩa là gì ? 

3 Ông này không phải là 


bác thợ, 
con 
bà Ma-ri-a, 


và là anh em của các ông 
Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa 
và Si-mön sao ? 

Chị em của ông 

không phải 

là bà con lối xóm với 
chúng ta tại đây sao ?” 


Và họ vấp ngã vì Người. 
* Đức Giê-su bảo họ : 


“Ngôn sứ 

có bị rẻ rúng, 

thì cũng chỉ là 

ở chính quê hương mình, 
hay giữa đám bà con thân 
thuộc, 

và trong gia đình mình mà 
thôi.” 


(§ 30) 
„4,'° Rồi Đức Giê-su đến Na- 
š da-rét, 
n là nơi Người đã được dưỡng 


" 
с. 

© 
Ф) 


(trong поду sa-båt) 


и Người vào hội đường 

: như Người vẫn quen làm (), 
" và đứng lên đọc Sách Thánh.. 
н 22 Mọi người 

= đều tán thành và thán phục 
a những lời ân súng 

в tÙ miệng Người nói ra. 
“Но Бао nhau : 


“Ông này không phải là 


con ông Giu-se йб sao ?” 


в 2 Người nói tiếp : 

п 

"“Тб1 bảo thật các ông : 
"không một ngôn sứ nào 
" được chấp nhận 

п 

п 


atai quê hương mình.” 


(§ 163) 


= 6, Họ nói : 


= “Ông này không phải là 
xông Giê-su, 

а con ông Giu-se đó sao ? 
п 


"Cha mẹ ông, chúng ta dëu 


* 


+ А, 2 
н biết cả,.... 


($ 82) 
= 4,“ Chính Người 
= đã làm chứng rằng : 
s ngôn sứ 
a không được danh giá 


tại quê hương mình. 
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58 Người không làm 5 Người đã không thể làm 
nhiều phép lạ tại đó, được phép lạ nào tại đó ; 
Người chỉ đặt tay 
trên một vài bệnh nhân 
và chữa lành họ. 
° Người ngạc nhiên 
vì họ không tin. vì họ không tin. 
($ 97) 
н 9,5 Đức Giê-su di Rồi Người đi 
: khåp các thành thi, các làng chung quanh 
= làng mạc, 
= giảng day mà giảng dạy. 
" trong các hội đường của họ. 
145. ĐỨC GIÊ-SU SAI NHÓM MƯỜI HAI ĐI GIẢNG 
Mt Mc 6,7-13 Lc 9,1-6 Lc 


($ 98) 
10,! Đức Giê-su gọi 
mười hai môn đệ lại, 


ban cho các ông 

quyển 

trên các thần ô uế, 

để các ông trừ chúng 

và chữa hết mọi bệnh hoạn 
tật nguyễn. 


(š 99) 

5 Đức Gié-su sai 

mười hai ông ấy đi 

và chỉ thị rằng : 

7... hãy rao giáng rằng : 
Nước Trời 

đã đến gần. 

š Anh em hãy chữa lành 
người đau yếu... 


? Đừng kiếm 


(bao bị,) 

vàng bạc 

hay tiền đồng để giắt lưng. 
!9 Đi đường, 

đừng mang () 


đừng mặc hai áo, 


7 Người gọi 

Nhóm Mười Hai lại 

và bắt đầu sai đi 

từng hai người một. 
Người ban cho các ông 
quyển 

trên các thần ô uế. 


š Người chỉ thị cho các ông 


không được mang gi 
đi đường, 

chỉ trừ cây gậy ; 
không được mang 
lương thực, bao bị, 


tiền giắt lưng ; 
? được đi dép, 


nhưng 
không được mặc hai áo 


! Đức Giê-su tập hợp 
Nhóm Mười Hai lại, 


ban cho các ông 
năng lực và uy quyền 


để trừ mọi thứ quỷ 
và chữa các bệnh tật. 


? Người sai 
các ông đi 


rao giảng 
Nước Thiên Chúa 


và chữa lành 

người đau yếu. 

3 Người nói : 

“Anh em đừng mang gi 
đi đường, 

đừng mang gậy, 


bao bị, lương thực, 


tiền bạc, 


cũng đừng có hai áo. 


(š 185) 
=" 10,' Sau đó, 
a Chúa chỉ định 
в bảy mươi [hai] người khác, 
= và sai các ông 
Ё từng hai người một 


đi trước, 
vào tất cả các thành, các nơi 
mà chính Người định đến. 


“Đừng mang theo ( ) 
bao bị, 


(túi tién,) 
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s Dung di giày dép giày dép. 

hay cåm gåy 
Cũng đừng chào hỏi ai doc 
đường. 

Vì làm thợ 7... vì làm thợ 

thì dáng được nuôi ăn. thì đáng được trả công. 

10 Người bảo các ông : 
11 “Khi anh em “Bất cứ ở đâu, * Khi anh em 


jon 
fas] 
< 
— 
D 
= 
са 
= 
D 
° 


a thì hãy dò hỏi xem 
" 
= ó dó ai lå ngudi xúng dáng, 


ngudi ta khöng dön tiép 
và không nghe lời anh em, 
thì khi ra 

khỏi nhà hay thành ấy 


anh em hãy giũ 
a bụi chân lại.” 


khi anh em đã vào nhà nào, 


hãy ở lại đó 
cho đến lúc từ đó ra đi. 
! Còn nơi nào 


người ta không đón tiếp 
và không nghe anh em, 
thì khi ra 
khỏi đó, 


hãy giữ 
bụi đất dưới chân 


để tỏ ý cảnh cáo họ.” 


12 Các ông ra đi 


rao giảng, 

kêu gọi người ta hối cải. 
13 Các ông trừ được nhiều 
quỷ, xức dầu cho nhiều 
người đau ốm 

và chữa họ khỏi bệnh. 


vào bất cứ nhà nào, 


hãy ở lại đó 
và cũng từ đó mà ra di. 
` Hë 


ngudi ta khöng dön tiép 
anh em, 

thi khi ra 

khói thành, 


anh em hãy giữ 
bụi chân 


để tó ý phản đối họ.” 


° Các ông ra đi, 
rảo qua các làng mạc 
loan báo Tin Mừng 


và chữa bệnh khắp nơi. 


146. VUA HÉ-RÖ-DÉ VÀ ĐỨC GIÊ-SU 


5 Vào bất cứ nhà nåo,... 


7 Hãy ở lại nhà ấy,... 


!0 Nhưng vào bất cứ thành 
nào mà 
người ta không đón tiếp, 


thì anh em hãy ra 
các quảng trường 


“Ngay cả bụi trong thành 
các ông dính chân chúng tôi 
chúng tôi cũng xin phủi 

trả lại các ông. 


Tuy nhiên các ông phải biết 
iéu này : Nước Thiên Chúa 


đ 
đã đến gần.” 


nghe 
danh tiếng Đức Giê-su, 


7 thì nói 
với những kẻ hầu cận rằng : 


nghe biết về Đức Giê-su, 
vì Người đã nổi danh. 


Có kẻ nói : 


nghe biết 


tất cả những gì đã xảy ra, 
thì phân vân lắm. 


Thật vậy, có kẻ nói : 


Mt 14,1-2 Mc 6,14-16 Ге 9,7-9 Lc 
l Thời ấy, 
tiểu vương Hê-rô-đê 14 Vua Hê-rô-đê 7 Tiểu vương Hê-rô-đê 


„ (Š 165) 
"9,15 “Đám đông dân chúng 
" nói Thåy là ai ?” 
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н '” Các ông thưa : 
" “Họ nói 
“Đó chính là " Thầy là 
ông Gio-an Tẩy Giả ; “Ông Gio-an Tẩy Giả “Ông Gio-an „ ông Gio-an Tẩy Giả, 
ông đã từ cõi chết trỗi dậy, | đã từ cõi chết trỗi dậy, đã từ cõi chết trỗi dậy.” а 
nën тбі có nên mới có Р 
quyën nàng làm phép 1а.” quyén nàng làm phép la.” = 
! Kẻ khác nói : Š Kẻ khác nói : : nhưng có kẻ bảo 
“Đó là ông Ê-li-a.” “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” "là ông Ê-li-a, 
Kẻ khác nữa lại nói : Kẻ khác nữa lại nói : s kẻ khác lại cho là 
“Đó là một ngôn sứ “Đó là một ngôn sứ „ một trong các ngôn sứ 
như một trong các ngôn sứ.” = 


16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, 
liền nói : 

“Ông Gio-an, 

ta đã chém đầu, 

chính ông đã trỗi dậy !” 


thời xưa đã sống lại.” 
? Còn vua Hê-rô-đê 
thì nói : 

“Ông Gio-an, 

ta đã chém đầu rồi ! 


Vậy ông này là ai 

mà ta nghe dön 

những chuyện như thế ?” 
Rồi vua tìm cách 

gặp Đức Giê-su. 


a thời xưa đã sống lại.” 


147. 


ÔNG GIO-AN TẨY GIẢ BỊ CHÉM ĐẦU 


Mt 14,3-12 


Mc 6,17-29 


Lc 


3 Số là vua Hê-rô-đê 


đã bắt ông Gio-an, 

xiéng ông lại và tống ngục 
vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, 
vợ ông Phi-lip-phé, 

anh của nhà vua. 

4 Ông Gio-an 

có nói VỚI vua : 

“Ngài không được phép 
lấy bà ấy.” 


Vua muốn giết ông Gio-an, 


nhưng lại sợ dân chúng, 
vì họ coi ông là ngôn sứ. 


(8 23) 


17 Số là chính vua Hê-rô-đê 


đã sai người 
đi bắt ông Gio-an 
và xiéng ông trong ngục. 


a, 

vg Öng Phi-lip-phé, 

anh cúa nhà vua. 

18 Öng Gio-an 

có nói với vua Hê-rô-đê : 
“Ngài không được phép 
lấy vợ của anh ngài !” 


và muốn giết ông, 
nhưng không giết được. 
? Thật vậy, 


nên sợ ông, 


và còn che chở ông. 


nhưng lại cứ thích nghe. 


Lý do là vì vua đã cưới bà Hê-rô-đi- 


19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an 


vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an 
là người công chính thánh thiện, 


Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, 


„3,'° Còn tiểu vương Hê-rô-đê 

„ thì bi ông Gio-an khiển trách vì đã lấy 
abà Hê-rô-đi-a là vợ của người anh, và 
“М tất cà các tội ác tiểu vương đã pham. 
н 20 Ngoài ra, tiểu vương còn phạm thêm 


$ 148 Mt 14,6-12 — Mc 6,21-29 — Ga 5,1-3 127 
Mt Mc Lc 
° Våy nhån dip 2! Möt ngåy thuån 19i dén : nhån dip 


mừng sinh nhật vua Hé-rö-dé, 


con gái bà Hê-rô-đi-a 

đã biểu diễn một điệu vũ 
trước mặt quan khách, 
làm cho nhà vua 


vui thích. 


7 Bởi đó, vua thê 
là hễ cô xin gì, 
vua cũng ban cho. 


° Nghe lời mẹ xui bảo, 


cô thưa rằng : 

“Xin ngài ban cho con, ngay tại đây, 
cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả 

đặt trên mâm.” 

? Nhà vua lấy làm buồn, 

nhưng vì đã trót thể, 

lại thể trước khách dự tiệc, 

nên truyền lệnh ban cho cô. 

10 Vua sai người 


vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 
1! Người ta bung đầu ông 

trên một cái mâm, 

trao cho cô gåi, 

và cô đem đến cho mẹ. 


12 Môn đệ ông đến lấy thi hài 
và mai táng, 
rồi đi báo cho Đức Giê-su. 


mừng sinh nhật của mình, 
vua Hê-rô-đê mở tiệc 
thết đãi bá quan văn võ 
và các thân hào miền Ga-li-1é. 
22 Con gái bà Hê-rô-đi-a 
` «DR X A *A ~ 
vào biểu diễn một điệu vũ, 


làm cho nhà vua 

và khách dự tiệc 

vui thích. 

Nhà vua nói với cô gái : 
“Con muốn gì thì cứ xin, 

ta sẽ ban cho con.” 

?3 Vua lại còn thể : 

“Con xin gì, 

ta cũng cho, 

dù một nửa nước của ta cũng được.” 
2 Cô gái đi ra hỏi mẹ : 
“Con nên xin gì đây ?” 

Mẹ cô nói : 

“Đầu ông Gio-an Tẩy Giả.” 


25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà 
vua và xin rằng : 

“Con muốn ngài ban ngay cho con 
cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, 

đặt trên mâm.” 

26 Nhà vua buôn lắm, 

nhưng vì đã trót thể, 

lại thể trước khách dự tiệc, 

nên không muốn thất hứa với cô. 

27 Lập tức, vua sai thị vệ đi 

và truyền mang đầu ông Gio-an tới. 
Thị vệ đi 

chặt đầu ông trong ngục, 

28 bung đầu ông 

trên một cái mâm 

trao cho cô gåi, 

và cô trao cho me. 

29 Nghe tin ấy, 

môn đệ ông đến lấy thi hài ông 

và đặt trong một ngôi mộ. 


(§ 151) 


148. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA MỘT NGƯỜI ĐAU ỐM Ở HỒ NƯỚC TẠI BẾT-DA-THA 


Mc 


Ga 5,1-18 


lên Giê-ru-sa-lem. 


liệt ở đó, [chờ cho nước sôi động, 


! Sau đó, nhân một dip lễ của người Do-thái, Đức Giê-su 


? Tại Gié-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng 
Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 
3 Nhiều người đau ốm, dui mù, què quặt, bất toại nằm la 


128 Ga 5,4-20 


$ 149 


Ga 


(§ 40 +) 
н 2,9 Вау giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại 
liệt, có bốn người khiêng. 
+...Họ ..thả người bại liệt nằm trên chóng xuống. 
5 Thấy họ có lòng tin như vậy, 


Đức Gié-su bảo người bại liệt : ... 


10... Đức Giê-su nói với người bại liệt : 
! Ta bảo con: 

“Đứng dậy, 

vác chóng mà đi về nhà !” 

12 Người bại liệt đứng dậy, 

và lập tức vác chóng 


C 
"C 
C 
п 
п 
" 
C 
C 
п 
" 
п 
" 
п 
E 
C 
п 
" 
п 
" 
"C 
п 
п 
" 
"C 
C 
"C 
п 
"C 
п 
п 
C 
п 
" 
„ di ra trước mặt mọi người... 


4 vì thỉnh thoảng có thiên sứ của Chúa xuống hồ khuấy 
động nước lên ; khi nước sôi động, ai xuống trước, thì dù 
mắc bệnh øì đi nữa, cũng được khỏi]. 

Š Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 


° Đức Giê-su thấy anh đang nằm 

và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, 

thì nói : 

“Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 

7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, không có người đem tôi 
xuống hồ khi nước sôi động. Lúc tôi tới đó, có người khác 
đã xuống trước tôi !” 

8 Đức Giê-su bảo : 


“Đứng dây, 
vác chống mà đi 
? Người ấy liền được khỏi bệnh, 

vác chóng 

mà di. 

Hôm đó lại là ngày sa-bát. ° Người Do-thái mới nói với kẻ 
được chữa lành : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được 
phép vác chóng !” !! Nhưng anh đáp : “Chính người chữa 
tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : “Vác chóng mà di !'* 1? Họ 
hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh: “Hãy vác mà đi”? > 
Nhưng người đã được chữa khỏi không biết là ai. Quả thế, 
Đức Giê-su đã lån đi, vì có đám đông ở nơi ấy. '* Sau đó, 
Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh 
đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn 
hơn !” ! Anh ra đi và báo cho người Do-thái : Đức Giê-su 
là người đã chữa anh khỏi bệnh. 

16 Do đó, người Do-thái bắt bó Đức Giê-su, vì Người làm 
những việc ấy trong ngày sa-båt. '” Nhưng Đức Giê-su đáp 
lại : “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm 
việc.” ! Bởi vậy, người Do-thåi lại càng tim cách giết Đức 
Giê-su, vì không những Người phá ngày sa-bát, lại còn nói 
Thiên Chúa là Cha của riêng mình, coi mình ngang hàng 
với Thiên Chúa. 


1” 


149. DIÉN TỪ VỀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚA CON 


Ga 5,19-30 


19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ : 
“Thật, tôi bảo thật các ông, 

người Con không thể tự mình làm 
điều gì, 

ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha 
làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, 

thì người Con cũng làm như vậy. 

20 Quả thật, Chúa Cha thương mến 
người Con và tổ cho người Con thấy 
mọi điều mình låm,lai sẽ còn tỏ cho 
người Con thấy những việc lớn lao 
hơn nữa, khiến chính các ông cũng 
phải kinh ngạc. 


(§ 260) 


z 10 “Tôi không thể tự ý làm điều gì...” w 8,3 *...vå ... tôi không tự mình làm båt 


" cứ điều gì.” 


($ 80) 
m3,” Chúa Cha yêu mến người Con 


$ 150 Ga 5,26-31 129 
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2! Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy | ?° Quả thật, Chúa Cha 
và ban sự sống cho họ thế nào, có sự sống nơi mình thế nào, 
thì người Con thì cũng ban cho người Con và đã giao phó mọi sự trong tay Người. 
cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý mình. được có sự sống nơi mình như vậy, 
? Quả vậy, Chúa Cha không xét xử 
một ai, 
nhưng đã trao cho người Con ? lại ban cho người Con 
toàn bộ việc xét xử, được quyên xét xử, 


vì người Con là Con Người. 
? để ai nấy đều tôn kính người Con 
như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào 
không tôn kính người Con, thì cũng 
không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã 
sai phái người Con. 

2% Thật, tôi bảo thật các ông : 

ai nghe lời tôi 

và tin vào Đấng đã sai phái tôi, 

thì có sự sống đời đời 

và khỏi bị xét xử, 

nhưng đã từ cõi chết 

bước vào cõi sống. 


3 Ai tin vào người Con 
thì có sự sống đời đời ; 


Thật, tôi bảo thật các ông : 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, 
giờ đã đến vì giờ đã đến, 
— và chính là lúc này đây — 
giờ các kẻ chết giờ mọi kẻ ở trong mồ 
nghe tiếng Con Thiên Chúa ; sẽ nghe tiếng người Con 
29 và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, 
và ai nghe thì sẽ được sống. thì sẽ sống lại để được sống ; 
ai đã làm điều dữ, = còn kẻ nào không vâng phục người 
"Соп 
thi së sống lại để bị kết án. "thi không thấy sự sống, 
= nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa ở 
„ lại trên Кё ấy.” 
(§ 260) 
н 19 «người Con không thể tự mình làm | °° Tôi không thể tự ý làm điều gì. =8,” “...và ... tôi không tự mình làm 
" điều gì,...” š bất cứ điều gì, 
(§ 260) = 
8,' “Tôi không xét đoán ai cả. = 
16 Mà nếu tôi có xét đoán, Tôi xét xử = 
theo như tôi được nghe, = nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, 
š thi tôi nói như vậy. 
thì sự xét đoán của tôi và việc xét xử của tôi 3 
vần đúng sự thật, thật công minh, = 


s Đấng đã sai phái tôi vẫn ở với tôi ; 
vì không phải chỉ có mình tôi, a Người không để tôi cô độc...” 

vì tôi không tim ý riêng tôi, 

nhưng có tôi 
và Chúa Cha là Đấng đã sai phái nhưng tìm ý Đấng đã sai phái tôi.” 


A3? 


101. 
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($ 260) „(8 261) 
: 8,14 “Tôi có làm chứng cho chính 3! Nếu tôi làm chứng về chính mình, 28,5" “Nếu tôi tôn vinh chính mình, 
" mình đi nữa, = 


130 
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Ga 


Ga 
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п thì lời chứng của tôi vẫn là chúng thật..” 
a 5 Tôi là người làm chứng cho chính 
mình, 


và Chúa Cha là Đấng đã sai phái tôi 
cũng làm chứng cho tôi.” 


19 “Các ông không biết tôi, 
cũng chẳng biết Cha tôi.” 


thì lời chứng của tôi không thật. 

32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và 
tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là 
lời chứng thật. 

33 Chính các ông đã cử người đến gặp 
ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng 
cho sự thật. 

34 Phần tôi, tôi không nhận lời chứng 
do một người phàm, nhưng tôi nói 
những điều này để các ông được cứu 
độ. 

35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, 
và các ông đã muốn hoan hy trong một 
thời gian nhờ ánh sáng của ông. 

3° Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng 
lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó 
là những việc Chúa Cha đã giao cho 
tôi để tôi hoàn thành ; chính những 
việc tôi làm đó làm chứng về tôi rằng 
Chúa Cha đã sai tôi đến. 

37 Chúa Cha, Đấng đã sai phái tôi, 
chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. 


Các ông đã không bao giờ nghe tiếng 
Người, 

cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan 
Người. 


38 Các ông không có lời Người ở lại 
trong lòng, bởi vì chính các ông không 
tin vào Đấng Người đã sai đến. 

3? Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì 
nghĩ rằng trong đó các ông có được sự 
sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại 
làm chứng về tôi. 

40 Các ông không muốn đến với tôi để 
có sự sống. 

41 Tôi không nhận vinh quang người 
phàm. 

42 Nhưng tôi biết các ông : trong lòng 
các ông không có tình yêu đối với 
Thiên Chúa. 

43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, 
nhưng các ông không đón nhận. Nếu 
có ai khác nhân danh mình mà đến, thì 
các ông lại đón nhận. 

44 Các ông tôn vinh lẫn nhau 


và không tim vinh quang 

từ Thiên Chúa duy nhất, 

làm sao các ông có thể tin được ? 

45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo 
các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các 


„ vinh quang của tôi chẳng là gì cả.” 
a °% “Có Đấng tìm (vinh quang) cho tôi.” 


54 < Cha tôi là Đấng tôn vinh tôi 


п А? ` 4 ^ 

Đấng mà các ông bảo : 
п * ж. РА Ра , 

= Thiên Chúa chúng ta. 


“Người là 


55 Các ông không biết Người ; 


còn tôi, tôi biết Người...” 


50 Phân tôi, tôi không tim vinh quang 
в cho mình. 

CÓ Đấng tìm (vinh quang) cho tôi và 

= xét XỬ .” 
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ông chính là ông Mö-sé, người må 

các ông trông cậy. 

Quả thế, nếu như các ông tin ông 

Mô-sê, hẳn các ông cũng đã tin tôi, vì 

ông ấy đã viết về tôi. 

47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các 

ông không tin, thì làm sao tin được lời 

tôi nói ?” 

151. ĐỨC GIÊ-SU LÀM CHO BÁNH HOÁ NHIÊU LẦN THỨ NHẤT 
Mt Mt 14,13-21 Mc 6,30-44 Lc 9,10-17 Ga 6,1-15 
30 Các Tông Đồ 10 Các Tông Dó 
trở về 
tụ họp chung quanh 
Đức Giê-su, 
14,12 (§ 147) và kể lại cho Người | thuật lại cho Đức 
biết tất cả những việc | Giê-su mọi việc các 
các ông đã làm, ông đã làm. 
và mọi điều các ông 
đã dạy. 
3! Người bảo các ông: 
“Chính anh em hãy 
lánh riêng ra đến một 
nơi thanh vắng mà 
nghỉ ngơi đôi chút.” 
Quả thế, kẻ lui người 
tới quá đông, nên các 
ông cũng chẳng có thì 
giờ ăn uống nữa. 
„ ($ 157) 5 Nghe tin ấy, 3 Vậy, ! Sau đó, 
н 15,” Đức Giê-su Đức Giê-su thầy trò Người đem các ông | Đức Gié-su 
đi riêng với mình, 
(đi thuyën) đi thuyển 


đi khỏi nơi ấy, 


đến ven 
eR À . A 
biển hó Ga-li-lê. 


lánh khỏi nơi đó, ( ) 
đến một chỗ hoang 
vắng riêng biỆt. 


Nghe biết vậy, 


đám đông dân chúng 


từ các thành 


đi bộ 


mà theo Người. 


đến một chỗ hoang 
vắng riêng biỆt. 


33 Thấy các ngài ra đi 
‚А хәз RÅ på 
nhiều người hiểu ý, 


nên, 

từ khắp các thành, 

họ cùng nhau theo 
đường bộ chạy đến 
noi, 

truóc cà các ngài. 


lui vë thành kia 


gọi là Bết-xai-đa. 


(biết thế,) 


I Đám đông dân 
chúng (), 


liền đi theo Người. 


sang bên kia 

biển hồ Ga-li-lê, 
cũng gọi là 

biển hồ Ti-bê-ri-a. 


? Có đông đảo dân 
chúng 


đi theo Người, 
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Người lên núi 
và ngôi ở đó. 


(š 158) 

30a Dân chúng lũ lượt 
kéo đến cùng Người. 
($ 97) 

9,2 Đức Giê-su thấy 
đám đông dân chúng 
thì chạnh lòng thương, 
vì họ 

lầm than vất vưởng 
như båy chiên 

không người chăn 
dắt *. 

„ (§ 158) 

"15,204 và Người 

= chữa lành, 


(§ 159) 
15,” Đức Giê-su gọi 
các môn đệ lại 


mà nói : 

“Thầy chạnh lòng 
thương đám đông, vì 
...họ không có gì ăn. 


Thầy không muốn... 
х Я VE ` 
để họ nhịn đói mà 


А» 


уе. 


14 Ra khỏi thuyền, 


Đức Giê-su thấy 
dân chúng đông đảo 


thì chạnh lòng thương, 


và chữa lành các 
bệnh nhân của họ. 


15 Chiều đến, 


các môn đệ 
lại gần Người 
và thưa : 


“Nơi đây hoang vắng, 
và đã muộn tồi. 

Xin Thầy cho đám 
đông dân chúng về, 
để họ vào 

các làng mạc 


mua lấy thức ăn.” 


a 1 V 22,17 ; Ed 34,5 


* Ra khỏi thuyên, 


Đức Giê-su thấy 
dân chúng đông đảo 


thì chạnh lòng thương, 
vì họ 


như båy chiên 
không người chăn 
dắt. 


Và Người bắt đầu dạy 
dỗ họ nhiều điều. 


35 Vì bấy giờ đã khá 
muộn, 


các môn đệ 
lại gần Người 
và thưa : 


“Nơi đây hoang vắng 
và giờ đã khá muộn. 
36 Xin Thầy cho dân 
chúng về, 

để họ vào 

thôn xóm 

và làng mạc 

quanh đây 


mà mua gi ăn .” 


Người tiếp đón họ, 


nói với họ 

về Nước Thiên Chúa 
và chữa lành những ai 
cần được chữa. 

12 Ngày đã bắt đầu 
tàn. 


Nhóm Mười Hai 
lại gần 
và thưa với Người : 


“Xin Thầy cho đám 
đông về, 

để họ vào 

làng mạc 

và thôn xóm 

quanh đây, 

tìm chỗ trọ 

và kiếm thức ăn, 

vì nơi chúng ta đang ở 
đây là nơi hoang vắng.” 


vì họ đã chứng kiến 
những dấu lạ Người 
làm cho những kẻ đau 
ốm. 

? Đức Giê-su lên núi 
và ngồi đó 

với các môn đệ. 
 Bấy giờ, 

sắp đến lễ Vượt Qua 
là đại lễ của người 
Do-thåi. 


3 Nguóc mắt lên, 
Ditc Gié-su nhin thåy 
đông đảo dân chúng 
đến với mình. 
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33 Các môn đệ 

thưa : 

“Trong nơi hoang 
vắng này, 

chúng con 

lấy đâu ra đủ bánh 
cho đám đông như vậy 
ăn no ?” 


34 Đức Giê-su nói : 
“Anh em có mấy cái 
bánh ?” 


Các ông дар: 


“Thưa có bảy cái bánh 
và một ít cá nhỏ.” 


35 Bấy giờ, 
Người truyền... 


“Họ không cần phải 
đi đâu cả, 

chính anh em 

hãy cho họ ăn !” 


! Các ông đáp : 

“Ở đây, 

chúng con 

chỉ có năm cái bánh 
và hai con cá !” 


! Người bảo : 


“Đem lại đây cho 
Thåy !” 
19 Sau đó, 


Người truyền 


“Chính anh em 
hãy cho họ ăn !” 
Các ông 

nói với Người : 


“Chúng con 
phải đi mua 


tới hai trăm quan tiền 
bánh 
mà cho họ ăn sao ?” 


3# Người bảo các ông : 
“Anh em có mấy cái 
bánh ? 

Đi coi xem !” 


Khi biết rồi, 
các ông дар: 


“Thưa có năm cái bánh 
và hai con cá.” 


c.37 


* Người ra lệnh 


“Chính anh em 
hãy cho họ ăn !” 


Các ông дар: 


“Chúng con 

chỉ có vỏn vẹn năm 
cái bánh và hai con cá, 
trừ phi chính chúng 
con phải đi mua thức 
ăn cho cả đám dân 
này.” 


14 Quả thật có 
khoảng chừng năm 
ngàn người đàn ông. 
Đức Giê-su nói 

với các môn đệ : 


líp-phê : 


“ Chúng ta 

mua đâu ra bánh 

cho họ 

ăn đây ?” 

° Người nói thế là để 
thử ông, chứ Người đã 
biết mình sắp làm gì 
rÖi. 

7 Ông Phi-lip-phé đáp : 
“Thưa, có mua 

đến hai trăm quan tiền 
bánh 


cũng chẳng đủ cho 
mỗi người một chút.” 


š Một trong các môn 
đệ, là ông An-rê, anh 
ông Si-mön Phé-rö, 


thưa với Người : 

° “Ở đây 

có một em bé 

có năm cái bánh lúa 
mạch và hai con cá nhỏ 


Nhưng với ngần ấy 
người thì thấm vào 
đầu !” 


10 Đức Giê-su nói : 


134 Mt 14,20-21 — Mc 6,40-43 — Lc 9,15-17 — Ga 6,11-13 $ 151 
Mt Mt Mc Lc Ga 
cho đám đông cho đám đông dân cho các ông 
chúng bảo mọi người “Anh em hãy bão ho | “Anh em hãy cho 
ngôi ngồi ngồi ngồi người ta ngồi xuống.” 
thành từng nhóm thành từng dám 
khoảng năm mươi 
người một.” 
xuống đất. trên cỏ. trên cổ xanh. Chỗ ấy có nhiều cỏ. 
! Các môn đệ 
làm như thế, 
và bảo mọi người 
4 Họ ngôi xuống ngồi xuống. Người ta ngồi xuống, 
thành từng đám, 
chỗ thì một trăm, 
chỗ thì năm mươi. 
con số khoảng chừng 
năm ngàn người đàn 
ông. 
3° Rồi Người Người #! Người 16 Bấy giờ Đức Giêsu | !! Vậy, Đức Giê-su 


cầm lấy 
bảy cái bánh 
và mấy con cá, 


dâng lời tạ ơn, 


bẻ ra, 

trao cho 

môn đệ, 

và môn đệ trao cho 
đám đông dân chúng. 


37 Ai nấy đều ăn 
và được no nê. 


Những miếng còn thừa 
người ta thu lại 


được bảy thúng 
đầy. 


38 Số người ăn 

là 

bốn ngàn 

người đàn ông, 
không kể 

đàn bà và trẻ con. 


cầm lấy 

năm cái bánh 

và hai con cá, 
ngước mắt lên trời, 
dâng lời chúc tụng, 


rồi sau khi bẻ bánhra, 
Người trao cho 

môn đệ. 

và môn đệ trao cho 
đám đông dân chúng. 


? Ai nấy đều ăn 
và được no nê. 


Người ta thu lại 
những miếng còn thừa, 


được mười hai giỏ 
đầy. 


?! Số người ăn 
khoảng chừng 
năm ngàn 

người đàn ông, 
không kể 

đàn bà và trẻ con. 


cầm lấy 

năm cái bánh 

và hai con cá, 
ngước mắt lên trời, 
dâng lời chúc tung,. 


rồi bẻ bánh ra, 

và trao cho 

môn đệ 

để các ông dọn ra cho 
dân chúng. 

Người cũng chia hai 
con cá cho mọi 
người. 


2 Ai nấy đều ăn 
và được no nê. 


% Người ta thu lại 
những miếng bánh 


được mười hai giỏ 
đầy. 

cùng với cá còn dư. 
% Số người ăn bánh 
là 

năm ngàn 

người đàn ông. 


cầm lấy 

năm cái bánh 

và hai con cá, 
ngước mắt lên trời, 
dâng lời chúc tụng, 
vì những của ăn này, 
rồi bé ra 

và trao cho 

môn đệ 

để dọn ra cho 

đám đông. 


! Họ ăn, và ai nấy 
đều được no nê. 


Người ta thu lại 
những miếng còn thừa, 


được mười hai giỏ. 


cầm lấy 
bánh, 


dâng lời tạ ơn, 


rồi 
phân phát cho 


những người ngôi đó. 
Cá nhỏ, Người cũng 
phân phát như vậy, 

ai muốn bao nhiêu 
tuỳ ý. 

12 Khi họ 

đã no nê ròi, 

Người bảo các môn 
đệ : 

“Anh em thu lại 
những miếng thừa, 


đừng аё phí cái gì.” 
5 Họ liền thu những 
miếng thừa của năm 
cái bánh lúa mạch 
người ta ăn còn lại, 
và chất dày 

được mười hai giỏ. 
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Mt Mt 


Mc 


Lc Ga 


14 Thấy dấu lạ Đức 
Giê-su làm, 
chúng nói : “Ông này 
thật là vị ngôn sứ, 
Đấng phải đến thế 
gian !” 

5 Nhưng Đức Giê-su 
biết họ sắp đến bắt 
mình để tôn làm vua, 
nên Người lại lánh đi, 
lên núi một mình. 


dân 


152. ĐỨC GIÊ-SU ĐI TRÊN MẶT BIỂN HÓ 


Mt 14,22-33 


Mc 6,45-52 


Lc 


Ga 6,16-21 


N 


? Låp túc, 
Đức Gié-su båt 
cåc mön dé 


xuöng thuyén 
qua bờ bên kia trước, 


trong lúc Người giải tán 
đám đông dân chúng. 
23 Giải tán họ xong, 


Người lên núi 
riêng một mình 
mà cầu nguyện. 
Chiều đến 


Người vẫn ở đó một mình. 


24 Còn chiếc thuyên 
thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, 


bị sóng đánh 

vi ngược gió. 

25 Lúc canh tư đêm ấy, 
Người đi trên mặt biển 
mà đến với các môn đệ. 


2 Thấy Người 
đi trên mặt biển, 


các ông hoảng hốt bảo nhau : 
“Ma đấy !”, 
và sợ hãi la lên. 


45 Lập tức, 
Đức Giê-su bắt 
các môn đệ 


xuống thuyén 
qua bờ bên kia trước 
về phía thành Bết-xai-đa, 


trong lúc Người giải tán 
đám đông. 
3 Sau khi cho họ đi, 


Người lên núi 


cầu nguyện. 
" Chiều đến, 


chiếc thuyền 

đang ở giữa biển hồ, 

chỉ còn một mình Người ở trên đất. 
48 Người thấy các ông 

phái vất vả chèo chống 

VÌ gió ngược, 

nên vào khoảng canh tư đêm ду, 
Người đi trên mặt biển 

mà đến với các ông 

và Người định vượt các ông. 


49 Nhưng khi các ông thấy Người 
đi trên mặt biển, 


lại tưởng là ma, 

thì la lên. 

50 Quả thế, tất cả các ông 
đều nhìn thấy Người 

và đều hoảng hốt. 


16 Chiều đến, 


các môn đệ 

га х, : А 
xuống bờ biên hô, 
17a rỗi xuống thuyén 


đi về phía Ca-phác-na-um 
bên kia biển hó. 
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6,'°°...Người lai lánh đi, 
lên núi 

một mình. 


162 Chiều đến, 


17b Trời đã tối mà Đức Gié-su 
chưa đến với các ông. 


18 Biển động, 
vì gió thối mạnh. 


1? Khi đã chèo được chừng năm 
hoặc sáu cây số, 

các ông thấy Đức Giê-su 

đi trên mặt biển 

và đang tới gần thuyén 

Các ông hoảng sợ. 


136 


Mt 14,27-36 — Mc 6,51-56 — Ga 6,20-21 


$ 153 


Mt 


Mc 


Lc 


Ga 


?' Lập tức, 

Đức Giê-su lên tiếng bảo các ông : 
“Cứ yên tâm, 

chính Thåy đây, 

đừng sợ I” 

28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : 
“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì 
xin truyền cho con đi trên mặt nước 
mà đến với Ngài.” 

29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” 
Ông Phê-rô từ thuyển bước xuống, 
đi trên mặt nước, và đến với Đức 
Gié-su. 

30 Nhưng thấy gió thói thì ông dám 
sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : 
“Thưa Ngài, xin cứu con với !” 

3! Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy 
ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin! 
Sao lại hoài nghĩ ?” 

32 Khi thåy trò đã lên thuyền, 

thì gió lặng. 


33 Những kẻ ở trong thuyền bái lay 
Người và nói : “Ngài thật là Con 
Thiên Chúa !” 


16,9 (§ 161+) 


Lập tức, 

Người lên tiếng và bảo các ông : 
“Cứ yên tâm, 

chính Thây đây, 

đừng sợ !” 


>! Người lên thuyền với các ông, 
và gió lặng. 


Các ông cảm thấy bàng hoàng 
sửng sốt, 

2 vì các ông đã không hiểu phép 
lạ bánh hoá nhiều : lòng các ông 


? Nhưng 
Người bảo các ông : 


“Chính Thầy đây, 
đừng sợ !” 


?! Các ông muốn rước Người lên 
thuyền, 

nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới 
bờ, nơi các ông đi đến. 


còn chai đá ! 


153. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NHIỀU NGƯỜI ĐAU ÓM TẠI GHEN-NÊ-XA-RÉT 


Mt 14,34-36 


Mc 6,53-56 


Lc 


. DR А: 
34 Khi qua biển rồi, 
Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền 
tại Ghen-né-xa-rét. 


3 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, 
liền tung tin ra khắp vùng, 


và người ta đem tất cả các bệnh nhân đến với Người. 


36 Họ nài xin Người cho họ 
chỉ chạm đến tua áo choàng của Người thôi, 
và bất cứ ai chạm đến thì đều được cứu chữa. 


> Khi qua biển rồi, 

Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền 

tại Ghen-nê-xa-rét 

và lên bờ. 

54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, 

thì lập tức 

người ta nhận ra Đức Giê-su. 

55 Họ chạy khắp vùng ấy 

và nghe tin Người ở đâu, 

thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 

56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn 
xóm nào, người ta cũng đặt kẻ đau yếu ở ngoài đường 
ngoài chợ, 

và nài xin Người cho họ 

ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; 

và bất cứ ai chạm đến, thì dëu được cứu chữa. 
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154. TRANH LUẬN VỀ NHUNG TRUYÉN THỐNG NGƯỜI PHA-RI-SÉU 


Mt 15,1-9 Mc 7,1-13 Lc 
! Bấy giờ có những người Pha-ri-séu ! Có những người Pha-ri-sêu 
và những kinh sư và một số kinh sư 
từ Giê-ru-sa-lem đến từ Giê-ru-sa-lem đến. 
gặp Đức Giê-su Ho tụ họp quanh Đức Gié-su. 


? Họ thấy một số môn đệ của Người dùng bữa mà tay 
còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 

3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do- 
thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ 
không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 

* thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải thanh tẩy đã rồi 
mới ăn ; họ còn giữ nhiễu tập tục khác nữa như thanh 
tẩy chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 

5 Vậy, người Pha-ri-sêu và các kinh su 


và nói rằng : hồi Đức Giê-su : 
? “Sao môn đệ ông “Sao môn đệ ông 
vi phạm truyền thống của tiền nhân, không đi theo truyền thống của tiên nhân, 
không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” 
3 Người trả lời : n’ Người còn nói : 
“Còn các ông, н “Các ông 
tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông "(để duy trì truyền thống của các ông) 
mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? " thật khéo gạt bỏ điều гап của Thiên Chúa 

н (). 
4 Quả thế, Thiên Chúa day : „!° Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : 
Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ”; a Nguoi hãy thờ cha kính mẹ * 
và Kẻ nào nguyễn rúa cha mẹ, thì phải bị xử tử °. "уй Кё nào nguyễn rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ° ! 
3 Còn các ông, các ông lại bảo : н! Còn các ông, các ông lại bảo : 
“Ai nói với cha với mẹ rằng : = HÉ ai nói với cha với mẹ rằng : 
những gi con có để giúp cha mẹ, " Những gi con có để giúp cha me 

= đều là “co-ban” 
đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, „nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa”, 
° thì người ấy không phải н 12 thì các ông cho phép người ấy không làm gì 
thờ cha kính mẹ nữa”. để giúp cha mẹ nữa. 
Như thế, các ông dựa vào truyền thống п! Thế là các ông lấy truyền thống 
của các ông "сас ông đã truyền lại cho nhau 
mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. "mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. 

Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy 
nữa” 


° Người trả lời họ : 
7 Những kẻ đạo đức giả kia, 


ông I-sai-a đã tuyên sấm rất đúng về các ông “Ông I-sai-a đã tuyên sấm rất đúng về các ông 
là những kẻ đạo đức giả, 

rằng : như có lời chép : 

Š *Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, *Dån này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, 

còn lòng chúng thì lại xa Ta. còn lòng chúng thì lại xa Ta. 

? Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ich, 

vì giáo lý chúng dạy vì giáo lý chúng dạy 

chỉ là mệnh lệnh của người phàm. 4” chi là mệnh lệnh của người phàm. ©? 


Š Các ông bỏ điều răn của Thiên Chúa, 
mà giữ truyền thống của người phàm.” 


> Xh 20,12 ; Dnl 5,16 
© Xh 21,17 ; Lv 20,9 
d Is 29,13 
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? Người còn nói : “Các ông thật khéo gạt bỏ điều гап 
của Thiên Chúa để duy trì truyền thống của các ông. 
10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ 
cha kính mẹ và Kẻ nào nguyễn rúa cha mẹ, thì phải bị 
xử tử ! 

1! Còn các ông, các ông lại bảo : “Hë ai nói với cha 
với mẹ rằng : Những gì con có để giúp cha mẹ đều là 
*co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa”, 

'? thì các ông cho phép người ấy không làm gì để giúp 
cha mẹ nữa. 

'3'Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền 
lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn 
làm nhiều điều khác giống như уду!” 


155. CÁI GÌ LÀM CHO CON NGƯỜI RA Ó UË ? 


Mt 15,10-20 


Mc 7,14-23 


Lc 


10 Sau đó, 

Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo : 
“Hãy nghe 

và hiểu cho rõ : 

!! Không phải cái 

vào miệng 

làm cho con người ra ô uế, 

nhưng cái từ miệng xuất ra, 

cái đó mới làm cho con người ra ô иё.” 


12 Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Gié-su 
mà thưa rằng : “Thầy có biết không ? Những 
người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy 
nói lời ấy.” 

!3 Đức Giê-su đáp : “Cây nào mà Cha của 
Thầy ở trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ 
đi. 

! Cứ để mặc họ. 

Họ là những người mù dắt người mù. 

Mù mà lại dắt mù, 


cả hai sẽ lăn cù 
xuống hố.” 


15 Ông Phê-rô thưa với Người : “Xin Thầy 
giải thích dụ ngôn cho chúng con.” 

16 Đức Giê-su йар: 

“Cả anh em nữa, 

bây giờ mà anh em vẫn còn ngu muội sao ? 
17 Anh em không hiểu rằng 

bất cứ cái gì 

vào miệng 


thì xuống bụng, 
rồi bị thải ra ngoài sao ? 


! Sau đó, 

Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : 
“Mọi người hãy nghe tôi nói đây, 

và hiểu cho rõ : 

5 Không có cái gì từ bên ngoài 

Vào trong con người 

lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; 
nhưng chính cái từ con người xuất ra, 

là cái làm cho con người ra ô uế. 


lød 


17 Khi Đức Gié-su đã rời đám đông mà vào 
nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 


! Người nói với các ông : 

“Cả anh em nữa, 

anh em cũng ngu muội như thế sao ? 
Anh em không hiểu sao ? 

Bất cứ cái gì từ bên ngoài 

vào trong con người, 

thì không thể làm cho con người ra ô uế, 
!? bởi vì nó không đi vào lòng, 

nhưng vào bụng người ta, 

rồi bị thải ra ngoài ?” 


(§ 68) 

6,” “Mù mà lại đắt mù 
được sao ? 

Cả hai sẽ chẳng lăn cù 
xuống hố sao ?” 
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Như vậy là Người tuyên bố 
mọi thức ăn đều thanh sạch. 
? Người nói : 


18 Còn những cái gi từ miệng xuất ra, “Cái gì từ con người xuất ra, 

là phát xuất tự lòng, 

chính những cái ấy cái đó 

mới làm cho con người ra ô uế. mới làm cho con người ra ô uế. 

19 Vì tự lòng ?! Vì từ bên trong, từ lòng người, 6.45 
phát xuất những ý định gian tà, phát xuất những ý định xấu : (§ 73+) 
những tội giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cấp, giết người, 22 ngoại tình, 


tà dâm, trộm cắp, 
tham lam, độc ác, xảo trá, dâm đãng, ganh ty, 
làm chứng gian 


và vu khống. vu khống, 
kiêu ngạo, ngông cuồng. 

? Đó mới là những cái 23 Tất cả những điều xấu xa đó, 
đều từ bên trong xuất ra, 

làm cho con người ra ô uế ; và làm cho con người ra ô uế.” 


còn ăn mà không rửa tay 
thì không làm cho con người ra ô uế.” 
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156. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA CON GÁI NGƯỜI ĐÀN BÀ CA-NA-AN 


Mt 15,21-28 Mc 7,24-30 Lc 
2! Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về 24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, 
miền Tia đến vùng Tia. 
và X1-dön, 
Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, 
nhưng không thể giấu được. 
22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ? Thật vậy, một người đàn bà 
ở vùng ấy đi ra, 
kêu lên rằng : 
“Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin thương xót tôi ! 
Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” có đứa con gái nhỏ bị thần ô uế ám, 
vừa nghe nói đến Người, 
23 Nhưng Người không dåp lại một lời. Các môn đệ lại 
gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, 
vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 
24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con 
chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 
25 Nhưng bà ấy đến bái lay liền vào phủ phục dưới chân Người. 
26 Bà là người Hylạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. 
mà thưa Người rằng : Bà xin Người 
“Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 
trừ quỷ cho con gái bà. 
26 Người йар: ? Người nói với bà : 
“Phải để cho con cái ăn no trước đã, 
“Không được lấy bánh dành cho con cái vì không được lấy bánh dành cho con cái 
mà ném cho lũ chó con.” mà ném cho lũ chó con.” 
7 Bà ấy nói : 28 Bà ấy đáp : 
“Thưa Ngài, đúng thế, “Thưa Ngài, 
nhưng mà cả lũ chó con nhưng mà lũ chó con 
ở dưới gầm bàn 
cũng được ăn những mảnh vụn cũng được ăn những mảnh vụn 
của đám trẻ con.” 
trên bàn chủ rơi xuống.” 
28 Bấy giờ Đức Giê-su йар: ” Người nói với bà : 
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! 
Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” 
“Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, 
quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 
Từ giờ đó, 30 Về đến nhà, 
con gái bà được khỏi bệnh. bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất ra. 
157. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI VUA ĐIẾC VỪA NGỌNG 
Mt 15,29 Mẹ 7,31-37 Lc Ga 


3! Đức Gié-su 

lại bỏ vùng Tia, 

đi qua ngả Xi-đôn, 
đến biển hỗ Ga-li-lê 


? Đức Giê-su 
đi khỏi nơi ấy, 


đến ven biển hồ Ga-li-1é. 


(§ 151) 
в 6,' Sau đó, Đức Gié-su 


sang bên kia biển hó Ga-li-lé, 
= cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a... 


$ 158 — 159 


Mt 15,30-32 — Mc 7,32 — 8,3 
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Mt 


Mc 


Lc Ga 


Người lên núi 
và ngôi ở đó. 


vào vùng Thập Tỉnh. 


32 Người ta đem một người vừa điếc vừa 
ngọng đến với Đức Giê-su, và nài xin 
Người đặt tay trên anh. 

33 Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, 
đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và lấy nước 
miếng bôi vào lưỡi anh. 

34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài 
và nói : “Ép-pha-tha”, nghĩa là : hãy mở 
ra ! 

35 Lập tức tai anh mở ra, lưỡi anh hết bị 
buộc lại, và anh nói được rõ ràng. 

36 Đức Giê-su cấm họ không được kể 
chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng 
cấm họ, họ lại càng loan truyền. 

37 Họ sửng sốt quá döi và nói : “Ông ấy 
làm việc gi cũng tốt đẹp cả : ông làm cho 
kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” 


п 
п 
= 3 Đức Gié-su lên núi 
= 
п 


và ngôi đó với các môn đệ. 


158. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NHIÉU BỆNH NHÂN TẠI VEN BIỂN HỒ GA-LI-LÉ 


Mt 15,30-31 


Mc 


Lc 


30 Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quåt, dui mù, tàn tật, cåm điếc 
và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, 

3! khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy ké câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi 
được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en. 


159. ĐỨC GIÊ-SU LÀM CHO BÁNH HOÁ NHIÉU LẦN THỨ HAI 


Mt 1532-39 Mc 8,1-10 


Mc 


Lc 


(§ 151) 


thấy 


để ho... 


14,'°...Đức Gié-su 


dân chúng đông đảo 
thì chạnh lòng thương 


15 “Хіп Thầy cho đám 
đông dân chúng về, 


mua lấy thức ăn...” 


32 Đức Giê-su 
gọi các môn đệ lại 
mà nói : 


“Thầy chạnh lòng thương 
đám đông, 

vì họ ở luôn với Thầy 
đã ba ngày rồi 

và họ không có gì ăn. 
Thầy không muốn giải 
tán họ, 

để họ 

nhịn đói mà về, 

sợ rằng họ bị xỉu dọc 
đường.” 


! Trong những ngày ấy, 
lại có một đám rất đông, 
và họ không có gì ăn, 
nên Đức Giê-su 

gọi các môn đệ lại 

mà nói : 


“Thầy chanh lòng thương 
đám đông, 

vì họ ở luôn với Thầy 

đã ba ngày rồi 

và họ không có gì ăn. 

3 Nếu Thầy giải tán, 


để họ 

nhịn đói mà về nhà, 

thi họ sẽ bị xiu doc 
đường. 

Trong số đó, có những 
người từ xa đến.” 


„(8 151) 
5 ...Đức Giê-su 


w 
R 


и 
е 


"Һу 
в dân chúng đông đảo 
„thì chạnh lòng thương 


3° * Xin Thầy cho dân 
chúng về, 

để họ... 

mua gì ăn.” 
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Mt 15,33-39 — Mc 8,4-10 


$ 159 


Mt 


Mt 


Mc 


Lc 


19 Sau đó, Người truyền 
cho đám đông dân chúng 
ngồi trên cỏ. 

Người cầm lấy 

năm cái bánh 

và hai con cá, 

ngước mắt lên trời, 

dâng lời chúc tụng, 

rồi sau khi bé bánh ra, 


Người trao cho môn đệ, 


và môn đệ trao 
cho dám đông dân chúng. 


20 Ai nấy đều ăn 

và được no nê. 

Người ta thu lại 
những miếng còn thừa 


được mười hai giỏ đầy. 


21 Số người ăn 

khoảng chừng 

năm ngàn người đàn ông, 
không kể 

đàn bà và trẻ con. 

($ 152) 

25 Giải tán họ xong,... 


33 Các môn đệ thưa : 
“Trong nơi hoang vắng 
này, chúng con lấy đâu 
ra đủ bánh 

cho đám đông như vậy 
ăn no ?” 

3 Đức Giê-su nói : 
“Anh em có mấy cái 
bánh ?” 

Các ông đáp : 

“Thưa có bảy cái bánh 
và một ít cá nhỏ.” 

35 Bấy giờ, Người truyền 
cho đám đông 

ngồi xuống đất. 

36 Rồi Người cầm lấy 
bảy cái bánh 

và mấy con cá, 


dâng lời tạ ơn, 
bẻ ra, 
trao cho môn đệ, 


và môn đệ trao 
cho đám đông dân chúng. 


37 Ai nấy đều ăn 
và được no nê. 


Những miếng còn thừa, 
người ta thu lại 
được bảy thúng đầy. 


38 Số người ăn 

là 

bốn ngàn người dàn ông, 
không kể 

đàn bà và trẻ con. 


3° Sau khi giải tán đám 
đông, 


Đức Giê-su xuống thuyền 


sang vùng Ma-ga-đan. 


1 Các môn đệ thưa : 
“Ở đây, trong nơi hoang 
vắng này, lấy đâu ra 
bánh 

cho họ 

ăn no ?” 

5 Người hỏi các ông : 
“Anh em có mấy cái 
bánh ?” 

Các ông дар: 

“Thưa có bảy cái.” 


° Người truyền 

cho đám đông 
ngồi xuống đất. 
Rồi Người cầm lấy 
bảy cái bánh, 


dâng lời tạ ơn, 

và bẻ ra, 

trao cho các môn đệ 

để các ông dọn ra. 

Và các ông đã dọn ra 
cho đám đông. 

7 Các ông cũng có mấy 
con cá nhỏ. 

Người dâng lời chúc tụng, 
rồi bảo các ông dọn luôn 
cá nữa. 

Š Đám đông đã ăn 

và được no nê. 

Người ta thu lại 

những miếng còn thừa 


được bảy thúng. 


? Mà đám đông 
có khoảng 
bốn ngàn người . 


Người giải tán họ. 


10 Lập tức, 

Đức Giêsu xuống thuyền 
với các môn đệ và 

đến miền Dan-ma-nu-tha. 


3 Người bảo các ông : 
“Anh em có mấy cái 
bánh ? 

...các ông đáp : 

“Thưa có năm cái bánh 
в và hai con cá.” 

: * Người ra lệnh cho các 
= ông bảo mọi người 

" ngồi ... trên cỏ xanh... 
а“! Người cầm lấy 

в năm cái bánh 

в và hai con cá, 

в ngước mắt lên trời, 

: dâng lời chúc tung, 

= rồi bé bánh ra, 


п và trao cho môn đệ 
2 på A 
„ để các ông don ra 


= cho dân chúng. 


Người cũng chia hai con 
„ cá cho mọi người. 

в 2 Ai nấy đều ăn 

"үй được no né. 

в 4 Người ta thu lai 

= những miếng bánh 

= N 

a được mười hai giỏ đầy, 
„ cùng với cá còn dư. 

z 4 Số người ăn bánh 

là 

: năm ngàn người đàn ông. 


(§ 152) 
в “5 Sau khi cho họ đi... 


§ 160—161 


Mt 16,1-5 — Mc 8,11-14 
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160. NGƯỜI DO-THÁI XIN MỘT DẤU LA TỪ TRỜI 


| Mt 


Mt 16,1-4 


Mc 8,11-13 


| Lc 


($ 120) 


nói với Đức Gié-su rằng : 
“Thưa Thåy, 

chúng tôi muốn thấy Thầy 
làm một dấu lạ.” 


3 Người йар: 


= “Thế hệ 

" 

i gian ác 

= và ngoai tinh này 
= đòi một dẫu lạ. 

" 

" 

a Nhưng chúng sẽ không 
„ được dấu lạ nào, 
z ngoài dấu lạ 

" 

= ngôn sứ Giô-na.” 


12, Bấy giờ có mấy kinh 
sư và mấy người Pha-ri-sêu 


1! Вау giờ, những người 
thuộc phái Pha-ri-sêu 

và phái Xa-đốc 

lại gần Đức Giê-su, 


và để thử Người, 


họ xin Người cho thấy 
một dấu lạ từ trời. 


? Người đáp : 


«[Chiéu đến, các ông nói : 
“Ráng vàng thì nắng”, 
3 Rồi sớm mai, các ông nói : 
“Ráng trắng thì mưa'. 


Cảnh sắc bầu trời 

thì các ông biết cắt nghĩa, 
còn thời điểm thì các ông 
lại không cắt nghĩa nổi]. 


‡ Thế hệ 

gian ác 

và ngoại tình này 
đòi một dấu lạ. 


Nhưng chúng sẽ không 
được dấu lạ nào, 
ngoài dấu lạ 

ông Giô-na.” 

Rồi Người bỏ họ 


mà đi. 


!! Những người Pha-ri-sêu 


kéo đến và bắt đầu tranh 
luận với Đức Giê-su, 
để thử Người, 


họ xin Người 
một dấu lạ từ trời. 


12 Người thở dài não nuột 
Và nÖi : 


“Sao thé hé này 


lai xin möt dåu la ? 
Töi båo thåt cåc Öng, 
thé hé này së khöng 
được một dấu la nào cả.” 


l4 Rồi bó ho 46, 
Người lại xuống thuyén 
qua bờ bên kia. 


(§ 197) 
"11,19 Kẻ khác 


lại muốn thử Người, 


^ 


„ nên xin Người 
в một dấu lạ từ trời. 

(§ 213) 
"12," Đức Giê-su cũng nói 
„với đám đông dân chúng 
„rằng : 
„ “Khi các người thấy mây 
в kéo lên ở phía tây, các người 
š nói ngay : "Миа đến nơi rồi, 
= và xảy ra đúng như vậy. 
= 55 Khi thấy gió nòm thổi, các 
å người nói : "Trời sẽ oi bức”, và 
в хау ra đúng như vậy. 


= 2° Những kẻ đạo đức giả kia, 
"cánh sắc đất trời, 
"thi các người biết nhận xét, 
„còn thời đại này, sao các 
„người lại không biết nhận 
z xét ? 

($ 200) 
11,” “Thế hệ này 
"là một thế hệ gian ác ; 


chúng xin dấu lạ. 
= 


а Nhưng chúng sẽ không 
н ⁄ 

" được dấu lạ nào, 

= ngoài dấu lạ 

" 

"ông Giô-na.” 


161. MEN PHA-RI-SÊU, MEN XA-ĐỐC УА MEN HÊ-RÔ-ĐÊ 


Mt 16,5-12 


Mc 8,14-21 


5 Khi sang bờ bên kia, 


các môn đệ quên đem bánh theo. 


14 Các môn đệ quên đem bánh theo ; 


144 Mt 16.6-12 — Mc 8,15-26 $ 162 


Mt Mc | їс 
trén thuyén, 
các ông chi có một cái bánh. 


(§ 203) 

° Đức Giê-su bảo 5 Người căn dặn "12," ...Đức Giê-su bắt đầu nói, 
các ông : các ông : н trước hết là với các môn йё: 
“Anh em phải chú ý, “Anh em phải chú ý, =“ Anh em phải coi chừng 
phải coi chừng men Pha-ri-sêu phải dë phòng men Pha-ri-sêu „men Pha-ri-sêu, 
và men Xa-đốc.” và men Hê-rô-đê !” = 

atc là thói đạo đức giả.” 
7 Các môn đệ nghĩ thầm rằng : ! Và các ông bàn tán với nhau 
“Tại chúng ta không đem bánh.” về chuyện các ông không có bánh. 
š Nhưng biết thế, Đức Giê-su nói : ! Biết thế, Người nói với các ông : 
“Sao anh em lại nghĩ đến chuyện “Sao anh em lại bàn tán về chuyện 
không có bánh, anh em không có bánh ? 
hỡi những kẻ kém lòng tin ? 
? Anh em chưa hiểu u ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? 


Lồng anh em chai đá thế ! 
18 Anh em có mắt mà không thấy, 
có tai mà không nghe и °? 


Anh em không nhớ Anh em không nhớ sao : 

chuyện năm cái bánh '' khi Thầy bẻ năm cái bánh 

nuôi năm ngàn người sao ? cho năm ngàn người ăn, 

Và anh em còn nhặt lại được anh em đã thu lại được 

bao nhiêu giỏ ? bao nhiêu giỏ đầy miếng bánh ?” 
Các ông дар: “Thưa được mười hai.” 

10 Rồi chuyện bẩy cái bánh 20 “Và khi Thầy bẻ bảy cái bánh 

nuôi bốn ngàn người nữa ? cho bốn ngàn người ăn, 

Và anh em còn nhặt lại được anh em đã thu lại được 

bao nhiêu thúng ? bao nhiêu thúng đầy miếng bánh ?” 


Các ông nói : “Thưa được bảy.” 
?! Người bảo các ông : 

11 Tại sao 
anh em không hiểu rằng “Anh em chưa hiểu u ?” 
Thầy chẳng có ý nói về bánh, 

khi Thầy nói : Anh em phải coi chừng 
men Pha-ri-sêu và men Xa-đốc ?” 

12 Bấy giờ các ông hiểu là Người 
không bảo phải coi chừng men bánh, 
mà phái coi chừng giáo huấn Pha-ri- 
sêu và Xa-đốc. 


162. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI MÙ Ở BẾT-XAI-ĐA 


Mt Mc 8,22-26 Lc 
?? Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê- 
su sò vào anh. 

? Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi bôi nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và 
hỏi : “Anh có thấy gì không ?” 

24 Anh ngước mắt lên và thưa : “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 

25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hån ; anh thấy tó tường mọi sự. 

26 Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.” 


° Gr 5,21 ; Ed 12,2 


$ 163 Ga 6,22-36.51b 145 
163. DIÉN TÜ TRONG HỘI ĐƯỜNG CA-PHÁC-NA-UM 
Ga 6,22-59 
22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bën kia biển hô, thấy rằng ở đó chỉ có một 
chiếc thuyên và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyên đó với các môn đệ, nhưng chỉ có 
các ông đi mà thôi. 
23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau 
khi Chúa dâng lời tạ ơn. 
24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống 
thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 
2 Khi gặp thấy Người ở bên kia biển hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 
2 Đức Gié-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông då 
thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 
27 Các ông hãy ra công làm việc không phải 
vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương 
thực thường tồn đem lại sự sống đời đời. Đó 
là thứ lương thực 
? Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gi 
để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 
29 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa 
Mc muốn là các ông tin vào Đấng Người đã sai 
(§ 160+) đến.” 


a 8,19 ...ho xin Người 
một dấu lạ 


tù tröi. 


(8318) 


= 22, % “Đây (bánh này) 


Lc 


= lå minh Tháy, 


" hiến dâng vi anh em.” 


30 Họ lại hỏi : “Vậy chính ông, 

ông làm dấu lạ nào 

cho chúng tôi thấy và tin ông ? 

Ông làm gì đây ? 

3! Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa 
mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn 
bánh 

bởi trời J.” 

> Đức Giê-su йар: 

“Thật, tôi bảo thật các ông, 

không phải ông Mô-sê 

đã cho các ông bánh bởi trời đâu, 

mà chính là Cha tôi cho các ông Con Người sẽ ban cho các ông, 
bánh bởi trời, bánh đích thực, 
bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa 
Cha đã đóng ấn xác nhận.” 

28-33 

34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin luôn ban 
bánh ấy cho chúng tôi.” 

35а Đức Giê-su bảo họ : 


3 vì bánh của Thiên Chúa 310 “Và bánh tôi sẽ ban tặng, 
là bánh từ trời xuống, chính là thịt tôi đây, 

bánh ban sự sống cho thế gian.” để cho thế gian được sống.” 
34-35a 


35b “Chính tôi là bánh đem lại sự sống. Ai đến 
với tôi, không hë phải đói ; ai tin vào tôi, 
chẳng khát bao giờ ! 

3 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy 
tôi mà không tin. 


f Tv 78,24 


146 


Ga 6,37-48.52-57 


$ 163 


Lc 


Ga 


(8 30) 


a 4,7 “Ông này không 
n phåi là con ông Giu-se 


a đó sao ?” 


Lc 


37 Hết thåy những người Chúa Cha ban cho 
tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ 
không loại ra ngoài, 

38 vì tôi từ trời xuống, không phải để làm theo 
ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai phái 
tôi. 

3° Mà ý của Đấng đã sai phái tôi là hết thầy 
những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không 
để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong 
ngày sau hết. 

4 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai 
thấy người Con và tin vào người Con, thì được 
sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong 
ngày sau hết.” 

1! Người Do-thái liền xâm xì về Đức Gié-su, 
bởi vì Người đã nói : “Chính tôi là bánh từ 
trời xuống.” 

® Họ nói: 

“Ông này không phải là ông Giê-su, con ông 
Giu-se dó sao ? 


Cha mẹ ông, chúng ta đều biết cả, 

sao bây giờ ông ấy lại nói : 

“Tôi từ trời xuống ?” 

® Đức Giê-su bảo họ : 

“Các ông đừng có xầm xì với nhau ! 

Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha 
là Đấng đã sai phái tôi, không lôi kéo người 
ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong 
ngày sau hết. 

45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : 
Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dó š. 
Vậy phàm ai nghe Chúa Cha, và đón nhận 
giáo huấn của Người, thì sẽ đến với tôi. 

46 Không phải đã có ai thấy Chúa Cha, ngoại 
trừ Đấng từ Thiên Chúa mà đến, chính Đấng 
ấy đã thấy Chúa Cha. 

# Thật, tôi bảo thật các ông, 


ai tin 
thì có sự sống đời đời. 


48 Chính tôi là bánh dem lại sự sống. 


š [554,13 


5 Người Do-thåi liền tranh luận sôi nổi với 
nhau. 


Họ nói : 


“Lầm sao ông này có thể 
cho chúng ta ăn thịt ông được ?” 
5 Đức Giê-su nói với họ : 


“Thật, tôi bảo thật các ông, 

nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con 
Người, các ông không có sự sống nơi mình. 
5% Ai ăn thịt và uống máu tôi, 

thì có sự sống đời đời, 

và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau 
hết, 

5 vì thịt tôi là của ăn thật, và máu tôi là của 
uống thật. 

56 Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thi ở lại trong 
tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 

57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai 
tôi đến, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, 
thì kẻ ăn tôi, 

cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 
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5% Đây là bánh từ trời xuống, 
49 Tó tiên các ông đã ăn man-na trong sa không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, 


và đã chết. 

3 Nhưng đây là bánh từ trời xuống, 
để ai ăn bánh này thì khỏi phái chết. 
314 Chính tôi là bánh hằng sống 

từ trời xuống. 


mạc, và họ đã chết. 


AI ăn bánh này, AI ăn bánh này, 
sẽ được sống muôn đời. sẽ được sống muôn đời.” 


5° Những điều ấy Đức Giê-su đã nói khi giáng 
day trong hội đường, ở Ca-phác-na-um. 


164. KẾT THÚC DIËN TỪ ÔNG PHÊ-RÔ VÀ GIU-ĐA. 


Mc Ga 6,60-71 


60 Nghe thế, nhiều môn đệ của Người 
liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai 
mà nghe nổi ?” 

°! Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được 
là các môn đệ đang xâm xì về vấn để 
ấy, Người bảo các ông : “Điều đó làm 
cho anh em vấp ngã sao ? 

52 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên 
nơi då ở trước kia thì sao ? 

63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác 
thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói 

với anh em là thần khí và là sự sống. 
% Nhưng trong anh em 

có vài kẻ không tin.” 

Quả thật, ngay từ đầu, 

Đức Giê-su đã biết những kể nào 
không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 

65 Người nói tiếp : “Vì thế, 

Thầy đã bảo anh em : 

không ai có thể đến với Thầy , 

nếu không được Chúa Cha ban cho.” 
% Tyr lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, 
không còn đi với Người nữa. 

% Вау giờ, Đức Giê-su hỏi Nhóm 
Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em 


(§ 165) cũng muốn bồ đi hay sao ?” 
= 8,2% Ông Phê-rô thưa : % Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : *Thua 
= Thåy, bó Thåy, chúng con së dén vói 
š ai ? Thầy có những lời đem lai sự sống 
å đời đời. 
Р © Phần chúng con, chúng con đã tin và 
: “Thầy là nhận biết rằng chính Thầy là 
" Đấng Ki-tô.” Đấng Thánh của Thiên Chúa.” 
70 Đức Giê-su đáp : “Chẳng phải 
Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười 
(§ 317) Hai sao ? 
a 14,1: “.. một người trong anh em Thế mà một người trong anh em 
= sẽ nộp Thåy, må lại là lại là quỷ dữ !” 


(§ 316) 
н 13,9“ Vë phần anh em, anh em đã 
а sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” 
в Thật vậy, 
= Người biết 
кај sẽ nộp Người, 
"nên mới nói : “Không phải tất cả... 


x.6,44 


в '° “Chính Thåy biết những người Thầy 
" đã chọn, nhưng như thế là để 
„ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : 
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" người dang cùng ăn với Thåy.” z Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh 

i 7! Người nói về Giu-da, con ông Si- š 

= môn Ít-ca-ri-ốt ; thật thế, chính у, : 

z 2% “,. một trong Nhóm Mười Hai đây” | một môn đệ trong Nhóm Mười Hai, = 


sẽ nộp Người. 


lại giơ gót đạp con.” 


165. 


ÔNG PHÊ-RÔ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 


Mt 16,13-20 


Mt 


Mc 8,27-30 


Lc 9,18-21 


13 Khi Đức Gié-su 


đến 
miền 
Xê-da-rê Phi-lip-phé, 


Người hỏi 

các môn đệ rằng : 
“Người ta 

nói Con Người là ai ?” 


! Các ông thưa : 


“Kẻ thì nói là 

ông Gio-an Tẩy Giả, 
kẻ thì bảo là 

ông Ê-li-a, 

người khác lại cho là 
ông Giê-rê-mi-a 

hay một 

trong các ngôn sứ.” 


! Người lại hỏi các 
ông : 

“Còn anh em, anh em 
nói Thåy là ai ?” 

16 Ông Si-mön Phê-rô 
thưa : 


“Thầy là Đấng Ki-tô, 
Con Thiên Chúa 
hằng sống.” 

!” Đức Giê-su nói với 
ông : “Này anh Si- 
môn con ông Giö-na, 
anh thật là người có 
phúc, vì không phải 
phàm nhân mặc khải 
cho anh điều ấy, 
nhưng là Cha của Thầy, 
Đấng ngự trên trời. 


27 Đức Giê-su 

và 

các môn đệ của 
Người di tới 

các làng mạc vùng 
Xê-da-rê Phi-líp-phê. 
Dọc đường, 

Người hỏi 

các môn đệ rằng : 
“Người ta 

nói Thåy là ai ?” 


? Các ông thưa với 
Người : 

“Họ nói Thầy là 

ông Gio-an Tẩy Giả, 
có kẻ bảo là 

ông Ê-li-a, 

kẻ khác lại cho là 


một 
trong các ngôn sứ.” 


29 Người lại hỏi các 
ông : 

“Còn anh em, anh em 
nói Thầy là ai ?” 
Ông Phê-rô 

thưa : 


“Thây là Đấng Ki-tô.” 


' Hôm ấy, đang khi 
Đức Giê-su 

cầu nguyện một mình, 
các môn đệ 

cũng ở đó với Người, 


Người hỏi các 

ông rằng : 

“Đám đông 

dân chúng nói Thầy 
là ai?” 

19 Các ông thưa : 


“Họ nói Thåy là 
ông Gio-an Tẩy Giả, 
có kẻ bảo là 

ông Ê-li-a, 

kẻ khác lại cho là 


một 

trong các ngôn sứ 
thời xưa đã sống lại.” 
20 Người lại hỏi các 
ông : 

“Còn anh em, anh em 
nói Thåy là ai ?” 
Ông Phê-rô 

thưa : 


“Thầy là Đấng Ki-tô 
của Thiên Chúa.” 


(§ 164) 
= 6,“ Ông Si-môn Phê- 
„ rô liền đáp : 
„5°“... Phân chúng 
в соп, chúng con då tin 
: và nhận biết rằng 
= chính 
" Thầy là Đấng Thánh 
„ của Thiên Chúa.” 

(š 25) 
z 1,' Đức Giê-su.. nói : 
= “Anh là Si-mön, 


con ông Gio-an, 
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Mt 


Mc 


18 Còn Thầy, Thầy 
bảo anh : anh là Phê- 
rô, nghĩa là Tảng Đá, 
trên tảng đá này, 
Thầy sẽ xây 

Hội Thánh của Thầy, 
và quyển lực âm phủ 
sẽ không thắng nổi. 

19 Thầy sẽ trao cho 
anh chìa khoá Nước 
Tröi : 

dưới đất, 

anh ràng buộc 

điều gì, 

trên trời cũng sẽ 

ràng buộc như vậy ; 
dưới đất, 

anh tháo cởi 

điều gå, 

trên trời cũng sẽ 

tháo cởi như vậy.” 


20 Rồi Người 

cấm 

các môn đệ 

không được nói 

cho ai biết 

Người là Đấng Ki-tô. 


(š 179) 

18,'° “dưới đất, 
anh em ràng buộc 
những điều gì, 
trên trời cũng sẽ 
ràng buộc như vậy ; 
dưới đất, 

anh em tháo cởi 
những điều gì, 
trên trời cũng sẽ 
tháo cởi như vậy.” 


30 Вау giờ, Đức Giê- 
su nghiêm cấm 

các ông 

không được nói 

VỚI ai 

về Người. 


>! Nhưng Người 
nghiêm giọng ra lệnh 
cho các ông 

không được nói 

điều ấy với ai. 


anh sẽ được gọi là 
Kê-pha” (tức là Phê- 
rô). 


(§ 367) 
н 20,” “Anh em 
п tha tội cho ai, 
z thi tội người ấy 
š duoc tha ; 
z anh em cầm buộc 
"101 ai, 
"(hi tội người ấy 
в bị cầm buộc.” 


166. ĐỨC GIÊ-SU BÁO TRƯỚC CUỘC THƯƠNG KHÓ LẦN THỨ NHẤT 


tó cho các môn đệ 
biết : 


Người 
phải đi Giê-ru-sa-lem, 


phải 

chịu nhiều đau khổ 
do các kỳ mục, 
thượng tế 

và kinh sư 

gây ra, 


dạy cho các ông 
biết 


Con Người 


phải 

chịu nhiều đau khó , 
bị các kỳ mục, 
thượng tế 

và kinh sư 

loại bỏ, 


" x л A 
a dạy các môn đệ 
п 


“Con Người 


sẽ bị nộp 
vào tay người đời, 


Mt 16,21 Mc 8,31-32a Mc Mc Lc 9,22 
2! Từ lúc đó, Đức I Råi (§ 172+) (8 253+) 
Gié-su båt dåu Người bắt đầu 29,3 vì Người đang  =10,”...Người bắt > Người còn 


= đầu nói với các ông 


về những điều sắp 
xảy đến cho mình : 


` 


= 
чө 
2 
Z 
D 
< 
° 
= 
= 
3 
0a 
et 
° 


lén Gié-ru-sa-lem 
vå Con Nguöi 
së bi nöp 


a cho các thượng tế 

" 

a và kinh sư. 

" ý 2 2 

н Ho sẽ kết án xử tử 

= Người và sẽ nộp 

= Người cho dân ngoại. 


nói: 


“Con Người 


phåi 

chiu nhiëu dau khó, 
bi các ky muc, 
thượng tế 

và kinh sư 

loại bỏ, 
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rồi bị giết chết, 
và sau ba ngày, 
sẽ sống lại. 


rồi bị giết chết, 
và ngày thứ ba 
sẽ trỗi dậy. 


đó, không úp mở. 


32a Người nói rõ điều 


họ sẽ giết chết Người, 
= 

= và ba ngày sau ..., 

" À . 

= Người sẽ sóng lại.” 


н 3 Họ sẽ nhao bång 
= Người, khac nhó vào 
a Nguoi, họ sẽ đánh 
= đòn 

в và giết chết Người. 

= Ва ngày sau, 

в Người sẽ sống lại.” 


rồi bị giết chết, 
và ngày thứ ba 
sẽ trỗi dậy.” 


167. ÔNG PHÊ-RÔ TRÁCH ĐỨC GIÊ-SU 


Mt 16,22-23 


Mc 8,32b-33 


22 Ông Phê-rô lién kéo riêng Người ra 
và bắt đầu trách Người : 

“Xin Thiên Chúa thương 

đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 
25 Nhưng Đức Giê-su quay lại 


bảo ông Phê-rô : 

“Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! 

Anh cán lối Thåy, 

vi tư tưởng của anh 

không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, 
mà là của loài người.” 


32b Ông Phê-rô lién kéo riêng Người ra 
và bắt đầu trách Người. 


33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, 
nhìn thấy các môn đệ, 

Người trách ông Phê-rô : 
“Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! 


Vì tư tưởng của anh 
không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, 
mà là của loài người.” 


168. NHỮNG ĐIỀU KIỆN PHẢI CÓ ĐỂ THEO ĐỨC GIÊ-SU 


thì không xứng 
đáng với Thầy. 


> Quả vậy, 


> Quả vậy, 


4 Quả vậy, 


а thì không thể làm 

" môn đệ tôi được. 
(§ 243) 

"17, 


Mt Mt 16,24-28 Mc 8,34 – 9,1 Lc 9,23-27 Lc Ga 
24 RÖi Đức Gié-su | * Rồi Đức Gié- 3 Rồi Đức Gié-su 
su 
gọi đám đông 
cùng với các môn 
đệ lại. 
nói với các môn Người nói với ho | nói với moi người : (§ 309) 
đệ : rằng : и 12,26 
“Ai muốn “Ai muốn “Ai muốn z Ai phục vụ Thây, 
đi theo Thầy, theo tôi, đi theo tôi, : 
phải từ bó chính | phải từ bó chính | phải từ bỏ chính = 
(§ 103) minh, minh, minh, $ 227) n 
10," Ai không "14”Aikhông 3 
mang lấy vác vác vác a VÁC - 
thập giá mình thập giá mình thập giá mình thập giá mình „ thập giá mình и 
hàng ngày = н 
mà theo Thåy, mà theo. mà theo. mà theo. = mà di theo tôi, : thi háy theo Thày” 


3? Ai tim giữ 
mang sóng minh, 
thi sẽ mất ; 

còn ai mất 

mạng sống mình 


ai muốn cứu 
mạng sống mình, 
thì sẽ mất ; 

còn ai mất 

mạng sống mình 


ai muốn cứu 
mạng sống mình, 
thì sẽ mất ; 

còn ai mất 

mạng sống mình 


ai muốn cứu 
mạng sống mình, 
thì sẽ mất ; 

còn ai mất 

mạng sống mình 


п Ai tim cách duy trì 
C x ` 

„ mạng sóng mình, 
" ` д А 

в thì sẽ mất ; 

C k Р AZ, 

= còn ai mất 

п pr & 

= mạng sóng mình, 


25 Ai quý chuộng 
= “ ` 
= mạng sống mình, 
= thì sẽ таг; 
п CÒN ai coi thường 
„ mạng sóng mình 
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z = a ở đời này, 

z vì Thầy, vì Thây, vì tôi vì tôi, : : 

: và vì Tin Mừng, Е 

= thì sẽ tìm được thì sẽ tìm được thì sẽ cứu được thì sẽ cứu được : i sẽ bảo tồn được „ thì sẽ giữ được 

" mạng sống Ấy. mạng sống ấy. mạng sống Ấy. mạng söng åy. "mạng sốngấy. в 
„ để hưởng sự sống 
z đời đời.” 


($ 101) 
„ 10,5 Còn ai 
chöi bó Thåy 


trước mặt thiên 
hạ, 


thì Thây 
cũng sẽ chối bó 
người ấy 


trước mặt 

Cha Thầy, 
Đấng ngự trên 
trời.” 


26 Nếu người ta 
được cả thế giới 
mà lại 


thiệt mất 

mạng sống 

thi 

nào sẽ có lợi gì ? 
Hoặc 

người ta sẽ lấy gì 
mà đổi lại 

mạng sống mình? 


27 “Vì Con Người 


sẽ ngự đến 
trong vinh quang 


của Cha Người 
cùng với các 
thiên sứ 

của Người.” 


và bấy giờ, Người 
sẽ thưởng phạt ai 
nấy xứng việc họ 


làm”. 


28 Thây bảo thật 
anh em : 


h Tv 61 (62),13 


3° Nếu người ta 
được cả thế giới 
mà lại 


thiệt mất 

mạng sống 

thi 

nào có lợi gì ? 

37 Quả thật, 
người ta lấy gì 
mà đổi lại 

mạng sống mình? 


38 Ai 

xấu hổ vi tôi 

và những lời của 
tôi, 

giữa thế hệ 
ngoại tình 

và tội lỗi này, 
thì Con Người 
cũng sẽ xấu hổ 
vì kẻ ấy 


khi Người 


ngự đến 
trong vinh quang 


của Cha Người, 
cùng với các 
thánh thiên sứ.” 


9,' Đức Giê-su 
còn nói với họ : 
“Tôi bảo thật 
các người : 


25 Nếu người ta 
được cả thế giới 
mà lại 

đánh mất 

chính mình 

hay là thiệt thân, 


thì 
nào có lợi gì ? 


26 Ai 

Рай Q x A: 
xåu hó vì tôi 
và những lời của 
tôi, 


thì Con Nguöi 
cũng sẽ xấu hổ 
vì kẻ ấy, 


khi Người 


ngự đến 

trong vinh quang 
của mình, 

của Chúa Cha 
và các 

thánh thiên sứ. 


?'“Tôi bảo thật 


các người, 


($ 204) 
12,” Còn ai 
chöi bó Thåy 


trước mặt thiên 
hạ, 


thì 
sẽ bị chối bỏ 


trước mặt 


các thiên sứ 
của Thiên Chúa.” 


s ” “Đã đến giờ 
п Con Người 


в được tôn vinh !” 


(§ 261) 
= 8,”' Thật, tôi bảo 
" thật các ông, 
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trong só ngudi trong só ngudi trong só ngudi „ ai tuân giữ lời 
có mặt ở đây, có mặt ở đây, có mặt ở đây, z 101... 
có nhüng ké có những kẻ có những kẻ и > thi muôn đời 
sẽ không phải sẽ không phải sẽ không phải : 


nếm cái chết 


trước khi thấy 
Con Người 

đến hiển trị trong 
Nước của Người.” 


nếm cái chết, nếm cái chết, 


trước khi thấy trước khi thấy 


Nước Thiên Chúa 
đến, 
đầy quyền năng.” 


Nước Thiên Chúa. 


" sẽ không nếm 
cái chết.” 


169. 


ĐỨC GIÊ-SU BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG 


Mt 17,1-9 


Mc 9,2-10 


Ге 9,28-36 


! Sáu ngày sau, 


Đức Gié-su đem các ông 

Phé-rö, Gia-cô-bê và Gio-an 

là em ông Gia-cô-bê 

đi theo . 

Người đưa các ông đi riêng với mình, 


lên một ngọn núi cao. 


? Rồi Người biến đổi hình dạng 
trước mặt các ông. 

Dung nhan Người 

chói lọi như mặt trời, 

và y phục Người trở nên 

trắng tinh như ánh sáng. 


3 Và bỗng các ông thấy 
ông Mô-sê và ông Ê-li-a 
hiện ra 

đàm đạo với Người. 


4 Báy giờ 

ông Phê-rô thưa với Đức Gié-su rằng : 
“Lạy Ngài, 

chúng con ở đây, thật là hay ! 


? Sáu ngày sau, 


Đức Giê-su đem các ông 
Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an 


đi theo. 

Người đưa các ông đi riêng với mình, 
chỉ có các ông thôi, 

lên một ngọn núi cao. 


Rồi Người biến đổi hình dạng 
trước mặt các ông. 


3 Y phục Người trở nên 

rực rỡ, trắng tinh, 

không có thợ nào ở trần gian 
giặt trắng được như vậy. 

4 Và các ông thấy 

ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê 
hiện ra 

đàm đạo với Đức Giê-su. 


` Вау giờ, 

ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : 
“Thưa Thầy, 

chúng con ở đây, thật là hay ! 


2° Khoảng tám ngày 

sau khi nói những lời ấy, 
Đức Giê-su lên núi 

cầu nguyện 

đem theo các ông 

Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 


29 Đang lúc Người cầu nguyện, 


dung mạo Người 

đổi khác, 

y phục Người trở nên 
trắng tinh chói loà. 


30 Và bỗng 
có hai nhân vật 


đàm đạo với Người, 

đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 

3! Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, 
và nói về cuộc xuất hành Người sắp 
hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 

32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ 
mê mệt, nhưng khi tỉnh dậy, các ông 
nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, 
và hai nhân vật đứng bên Người. 

3 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê- 
su, 


ông Phé-rö thưa với Người rằng : 
“Lạy Thầy, 
chúng con ở đây, thật là hay ! 
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Néu Ngåi muön, 

con xin dung tai dày ba cái léu, 
một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, 
và một cho ông Ê-li-a.” 


5 Ông còn đang nói, 
bỗng có đám mây 
sáng ngời 

bao phủ các ông, 


và từ đám mây có tiếng phán rằng : 
“Đây là Con yêu dấu của Ta, 

Ta hài lòng về Người. 

Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 


° Nghe vậy, các môn đệ rất đỗi sợ 
hãi, ngã sấp mặt xuống. 

7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm 
vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, 
đừng sợ !” 

Š Các ông ngước mắt lên, 

không thấy ai nữa, 

chỉ thấy một mình Đức Giê-su 

mà thôi. 

? Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, 
Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : 


“Đừng nói cho ai hay 
thị kiến ấy, 

cho đến khi Con Người 
từ cõi chết trỗi dậy.” 


Chúng соп xin dựng ba cái lều, 

một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, 
và một cho ông Ê-li-a.” 

° Thực ra, ông không biết phải nói gì, 
vì các ông kinh hoàng. 


7 Chợt có đám mây 


bao phủ các ông, 


và từ đám mây có tiếng phán rằng : 
“Đây là Con yêu dấu của Ta. 


Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” 


Š Các ông chợt nhìn quanh, 

thì không thấy ai nữa, 

chỉ thấy một mình Đức Giê-su 

với các ông mà thôi. 

? Đang khi ду trò từ trên núi xuống, 
Đức Giê-su cấm các ông 


không được kể lại cho ai nghe 

những điều vừa thấy, 

trước khi Con Người 

từ cõi chết sống lại. 

10 Các ông tuân lệnh đó, 

nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem 

câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. 


Chúng con xin dựng ba cái lều, 
một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, 
và một cho ông Ê-li-a.” 

Ông không biết mình nói gì. 


34 Ông còn đang nói, 
chợt có đám mây 


bao phủ các ông. 

Khi thấy mình vào trong dám mây, 
các ông hoảng sợ. 

5 Và từ đám mây có tiếng phán rằng : 
“Đây là Con Ta, 

người đã được Ta tuyển chọn. 

Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 
3 Tiếng phán vừa dứt, 


thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. 
9,27% ($ 171) 


3% Các môn đệ nín thinh, 

và trong những ngày ấy, 

các ông không kể lại cho ai biết gì cả 
về những điều mình đã thấy. 


170. CÂU HỎI VỀ ÔNG Ê-LI-A 


Mt 17,10-13 


Mc 9,11-13 


Lc 


10 Các môn đệ hỏi Người : 
“Vậy sao các kinh sư lại nói 
ông Ê-li-a phải đến trước ?” 
1! Người йар: 

“Đúng thế, ông É-li-a đến 
và sẽ chỉnh đốn * mọi sự. 


! Nhưng Thầy bảo anh ет: 
ông Ê-li-a đã đến rồi 


i MI3,23-24 


12 Người йар: 


để chỉnh đốn і mọi sự. 


ông É-li-a đã đến, 


1! Các ông hỏi Đức Giê-su : 
“Tại sao các kinh sư lại nói rằng 
ông Ê-li-a phải đến trước ?” 


“Đúng thế, ông É-li-a đến trước 
Vậy sao có lời chép rằng 


Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê ? 
13 Nhưng Thầy bảo anh em : 
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và họ không nhận ra ông, 
nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. 


Con Người cũng sẽ phải chịu đau khổ vì họ như thế.” 
Вау giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói 


về ông Gio-an Tẩy Giả. 


và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, 
như Sách Thánh đã chép về ông.” 


171. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA ĐỨA TRẺ BỊ KINH PHONG 


Mt 17,14-21 


Mc 9,14-29 


Le 9,37-43a 


14 Khi thầy trò 


đến với đám đông, 


thì có một người 


tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 
I5 và nói : 
“Thưa Ngài, 


xin thương xót 
con trai tôi, 


vì cháu bị kinh phong 
và bệnh tình nặng lắm : 


nhiều lần ngã vào lửa, 
và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 


16 Tôi đã đem cháu đến 


cho các môn đệ Ngài, 


nhưng các ông không chữa được.” 
7 Đức Gié-su йар: 

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin 
và gian tà ! 

Tôi còn phải ở với các người 

cho đến bao gid, 


14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ 
trở lại với các môn đệ khác, 

thì thấy dân chúng đông đảo 

đang vây quanh các ông, 

và các kinh sư 

đang tranh luận với các ông. 

15 Thấy Đức Gié-su, 

lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. 
Họ chạy lại chào Người. 

!6 Người hỏi các môn đệ : 

“Anh em tranh luận gì với họ thế ?” 
! Một người 

trong đám đông 


trả lời : 
“Thưa Thầy, 
tôi đã đem 


con trai tói 
đến với Thåy ; 


cháu bị thần câm ám. 
18 Bất cứ ở đâu, 
hé thần nhập vào 


là vật cháu xuống. 
Cháu sùi bọt mép, 
nghiến răng, cứng đờ người ra. 


Tôi đã nói 

với các môn đệ Thầy 

để các ông trừ thần đó, 

nhưng các ông không làm nổi.” 

19 Người йар: 

“Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin ! 


Tôi còn phải ở với các người 
cho đến bao gid, 


37 Hôm sau, 

khi Đức Giê-su và ba môn đệ 
å trên núi xuống, 

có đông đảo dân chúng 

tới đón Người. 


38 Bóng có một người đàn ông 
từ trong dám đông 


kêu lên rằng : 
“Thưa Thây, 


tôi xin Thầy đoái nhìn 
đứa con trai tÔI, 


vì tôi chỉ có một mình cháu. 


39 Thế mà 

thần nhập vào cháu, 

khiến cháu bỗng dưng la lên, 
vật mình vật mẩy, 

sùi cả bọt mép, 


và khó lắm nó mới chịu rời cháu, 
bó cháu lại đó mệt nhừ. 

#9 Tôi có xin 

các môn đệ Thåy 

trừ thần đó, 

nhưng các ông không trừ được.” 

41! Đức Gié-su đáp : 

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin 
và gian tà ! 

Tôi còn phải ở với các người 
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còn phải chịu dung các người còn phải chịu đựng các người và chịu đựng các người 
cho đến bao giờ nữa ? cho đến bao giờ nữa ? cho đến bao giờ nữa ? 
Đem cháu lại đây cho tôi.” Dem cháu lại cho tôi.” Ông đưa con ông lại đây !” 


2 Họ đem nó lại cho Người. 
# Đứa trẻ đang tiến lại, 
Vừa thấy Người, 


thần liền thì qủy 
vật nó xuống 
lay nó thật mạnh, và lay nó thật mạnh. 
nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt 
mép. 


?! Người hỏi cha nó : “Cháu bị như thế 
từ bao lâu rồi ?” Ông ấy đáp : “Thưa 
từ thuở bé. 

22 Nhiều khi thần xô cháu vào lửa hoặc 
đẩy xuống nước cho chết. Nhưng nếu 
Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh 
lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” 
” Đức Giê-su nói với ông ta : “Sao lại 
nói : nếu Thầy có thể ? Mọi sự đều có 
thể đối với người tin.” 

” Lập tức, cha đứa bé kêu lên : “Tôi 
tin ! Xin Thầy giúp lòng tin yếu kém 


của tôi !” 

25 Khi thấy đám đông tuôn đến, 
! Đức Giê-su quát mắng Đức Giê-su quát mắng Đức Giê-su quát mắng 
tên quỷ, thân ô оё: thần ô uế, 


“Thần câm điếc kia, 

Ta truyền cho ngươi : xuất khỏi đứa 
bé và không được nhập vào nó nữa !” 
?° Thần thét lên, lay nó thật mạnh, 
quỷ liền xuất khỏi đứa bé, rồi xuất ra. 

Đứa bé ra như chết, 

khiến cho nhiều người nói : 

“Nó chết rồi !” 

và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. chữa lành đứa trẻ, 
27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, 
đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 

và trao lại cho cha nó. 

#4 Mọi người đều súng sốt trước 
quyển năng cao cả của Thiên Chúa. 
Khi Người vào nhà, 


1 Bấy giờ các môn đệ các môn đệ 

đến gần 

hỏi riêng Đức Giê-su rằng : mới hỏi riêng Người : 

“Tại sao chúng con đây “Tại sao chúng con đây 

lại không trừ được tên quỷ ấy ?” lại không trừ được thần ấy ?” 
20 Người nói với các ông : ? Người đáp : 


“Giống thần ấy không thể xuất ra 
nếu người ta không cầu nguyện.” 


“Tại anh em kém lòng tin ! 


Quả thế, Thầy bảo thật anh em, (§ 239+) 
nếu anh em có lòng tin н 17, ° “Nếu anh em có lòng tin 


lớn bằng hạt cải thôi, "lón bằng hạt cải thôi, 
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thi dü anh em có bào núi này : 


*Röi khói dåy, 

qua bén kia !” 

nó cüng së qua, 

và së chàng có gi 

mà anh em không làm được. 


ы 


> 


«thi dù anh em có bảo cây dâu пау: 


"Hãy bật rễ lên, 
xuống mọc dưới biển', 


nó cũng sẽ vâng lời anh em. 


172. ĐỨC GIÊ-SU BÁO TRƯỚC CUỘC THƯƠNG KHÓ LẦN THU HAI 


Mt 17,22-23 


Mc 9,30-32 


Le 9,43b-45 


2 Khi thầy trò 


tụ họp 
ở miền Ga-li-lê, 


Đức Giê-su nói với các ông : 


“Con Người sắp bị nộp 

vào tay người đời, 

23 họ sẽ giết chết Người, 

và ngày thứ ba 

Người sẽ trỗi dậy.” 

Các môn đệ buôn phiên lắm. 


30 Đức Giêsu và các môn đệ 
ra khỏi đó, 


đi băng qua miền Ga-li-lé. 
Nhưng Người không muốn cho ai 
biết, 


3' vì Người dang dạy các môn đệ rằng : 


“Con Người sẽ bị nộp 

vào tay người đời, 

họ sẽ giết chết Người, 

và ba ngày sau khi bị giết chết, 
Người sẽ sống lại.” 


” Nhưng các ông không hiểu lời đó, 


và các ông sợ 
không dám hỏi lại Người. 


# Đang lúc mọi người còn kinh ngạc 
về tất cả các việc Đức Giê-su làm, 
Người nói với các môn đệ : 

4 “Phân anh em, 

hãy lắng tai nghe cho kỹ 

những lời sau đây : 

Con Người sắp bị nộp 

vào tay người đời.” 


% Nhưng các ông không hiểu lời đó, 
vì đối với các ông, 

lời đó còn bị che giấu, 

đến nỗi 

các ông không nhận ra ý nghĩa. 
Nhưng các ông sợ 

không dám hỏi lại Người 


về lời ấy. 


173. ĐỨC GIÊ-SU VÀ ÔNG PHÊ-RÔ NỘP THUẾ 


Mt 17,24-27 


các ông không nộp thuế sao ?” 


họ, phần của Thầy và phần của anh.” 


24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho dén thờ đến hỏi ông Phê-rô : “Thầy 


25 Ông đáp : “Có chứ !” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông : “Anh Si-môn, anh nghĩ sao ? Vua 
chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?” 
26 Ông Phê-rô đáp : “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo : “Vậy thì con cái được miễn. 

? Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì 
bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho 


$ 174 


Mt 18,1-3 — Mc 9,33-36 — Lc 9,46-48a 
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Bài giảng vë Giáo Hội 


$ 174 — 182 


174. AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT ? 


Mt 18,1-5 


Mc 9,33-37 


Lc 9,46-48 


Lc 


! Lúc ấy, các môn đệ 
lại gần hỏi Đức Giê- 
su rằng : 

(§ 173) 

17,” Khi thầy trò tới 
Ca-phåc-na-um... 


25 А 


=...уё tới nhà... 


18,! “Ai là 
người lớn nhất 
trong Nước Trời ?” 


(§ 255+) 

20,77 “Ai muốn 

làm đầu anh em 

thì phải 

làm đầy tớ anh em.” 


18,2 Đức Giê-su liền 
gọi một em nhỏ đến, 
đặt vào giữa các ông 


3 và nói: 
“Thầy bảo thật 
anh em, 


nếu anh em 
không trở lại 


mà nên như trẻ nhỏ, 


thì sẽ chẳng được 
vào Nước Trời. 


33 Sau đó, Đức Giê- 
su và các môn đệ 
đến thành Ca-phác- 
na-um. 

Khi về tới nhà, 

Đức Giê-su hỏi các 
ông : “Dọc đường, 
anh em đã bàn tán 
điều gì vậy?” 

3 Các ông làm thinh, 
vì khi đi đường, 

các ông đã cãi nhau 
xem 


ai là 
người lớn nhất. 


35 Rồi Đức Giê-su 
ngồi xuống, gọi 
Nhóm Mười Hai lại 
mà nói : 

“Ai muốn 

làm người đứng đầu, 
thì phải 

làm người rốt hết, 

và làm người phục vụ 
mọi người.” 


3° Kế đó, Người dem 
một em nhỏ 

đặt vào giữa các ông, 
rồi ôm lấy nó 

Và nói : 

($ 248) 

10,!5 Thầy bảo thật 
anh em, 


ai không đón nhận 
Nước Thiên Chúa 
với tâm hôn một trẻ 
em, 

thì sẽ chẳng được 
vào.” 


46 Một câu hỏi 

chợt đến với các ông : 
trong các ông, 

ai là 

người lớn nhất ? 


# Đức Gié-su biết 
điều các ông dang tự 
hỏi trong lòng, 

liền đem 

một em nhỏ 

đặt bên cạnh mình 

48a và nói với các ông : 
($ 248) 

18," Thây bảo thật 


Ы 


° 
5 
= 
a 
B 


ai khóng dón nhån 
Nuóc Thién Chua 

với tâm hön một trẻ 
em, 
thì sẽ chẳng được 
V 


» 


ào. 


($ 321) 
. 22,” Các ông còn cãi 
" nhau sôi nổi xem 
= ai trong các ông 
„ được coi là 
" người lớn nhất.” 


(§ 78) 
z 3,2 “Thật, tôi bảo thật 


"= 

° 

5 
qa 


в không ai có thể thấy 
å Nước Thiên Chúa, 

a nếu không sinh ra 

= một lần nữa ” 
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Mt 18,4-5 — Mc 9,37-39 — Lc 9,48b-50 


$ 175 


Mt 


Lc 


| Lc 


“Vậy ai tự hạ, 

coi mình như em nhỏ 
này, người ấy sẽ là 
người lớn nhất trong 
Nước Trời. 

5 “Ai đón tiếp 

một em nhỏ 

như em này 

vì danh Thầy, 

là đón tiếp 

chính Thåy.” 

($ 104) 

10, “Ai đón tiếp 
anh em 

là đón tiếp 

Thây, 


và ai, đón tiếp Thây 


là đón tiếp 
Đấng đã sai Thầy 
đến.” 


9,” “Ai đón tiếp 

một trong các em nhỏ 
như em này 

vì danh Thầy, 

là đón tiếp 

chính Thầy Н 


và ai đón tiếp Thầy, 
thì không phải là 
đón tiếp Thầy, 
nhưng là đón tiếp 
Đấng đã sai Thầy 
đến.” 


9, “Ai đón tiếp 
em nhỏ 

này 

vì danh Thầy, 

là đón tiếp 

chính Thầy - 


và ai dön tiép Thåy, 


lå dön tiép 

Đấng đã sai Thầy 
đến. 

Thật vậy, ai là người 
nhỏ nhất trong tất cả 
anh em, thì kẻ ấy là 
người lớn nhất.” 


($ 224+) 
в 14," “Vì phàm ai 
„tôn mình lên 

"sč bi ha xuóng ; 


= còn ai hạ mình xuống 


sẽ được tôn lên.” 


(§ 186) 
a 10,'””Ai nghe 
„anh em 
lå nghe 
= Thåy ; 
нуд 
sai khước từ anh em 
"lå khước từ Thây ; 
„ mà ai khước từ Thầy 


" 

" 

= 

" 

z a 2 ` 

«lå khước t 

„Бап då sai Thåy 
„ đến.” 


(§ 316) 
в 13,” “Ai đón nhận 
: ngudi Thåy sai phái 
в là đón nhận 
" chính Thầy, 


: và ai đón nhận Thây 
" là đón nhận 


в Đấng đã sai phái 
a Thåy.” 


175. AI KHÔNG CHỐNG LẠI CHÚNG TA LÀ ỦNG HỘ CHÚNG TA 


Mc 9,38-41 


Le 9,49-50 


35 Ông Gio-an 


“Thưa Thåy, 
chúng con thấy 


nói với Đức Giê-su : 


* Ông Gio-an 
lên tiếng nói : 
“Lay Thây, 
chúng con thấy 


có người nhân danh Thầy 
mà trừ quỷ. 

Chúng con đã cố ngăn cẩn, 
vì người ấy 

không theo chúng ta.” 


3° Đức Gié-su bảo : 
“Đừng ngăn сап người ta, 
vì không ai lấy danh Thầy 
mà làm phép lạ, 

rồi ngay sau đó 

lại có thể nói xấu Thầy. 


có người nhân danh Thầy 
mà trừ quỷ. 

Chúng con đã cố ngăn cẩn, 
vì người ấy 

không cùng với chúng con 
đi theo Thây.” 

3 Đức Giê-su bảo ông : 
“Đừng ngăn cản người ta. 


§ 176 


Mt 18,6-8 — Mc 9,40-44 
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| Mt 


Mc 


Lc 


| Lc 


($ 117) 
z 12,320 “Ai không di với tôi, 
là chống lại tôi ; 
và ai không cùng tôi thu 
góp, là phân tán.” 
(§ 10% 
10,“ “Và ai cho 
một trong những kẻ bé nhỏ 
này uống, 
dù chỉ một chén nước lã thôi, 
vì kẻ ấy 
là môn đệ của Thầy, 
thì Thåy bảo thật anh em, 
người đó sẽ không mất 
phần thưởng đâu.” 


40 Quả thật, 
ai không chống lại chúng ta 
là ủng hộ chúng ta. 


41 “Ai cho 

anh em 

uống 

một chén nước 

vì lẽ anh em 

thuộc về Đấng Ki-tô, 

thì Thầy bảo thật anh em : 
người đó sẽ không mất 
phần thưởng đâu.” 


Quả thật, 
ai không chống lại anh em 
là ủng hộ anh em !” 


(§ 197) 
= 11,25 “Ai không đi với tôi, 
z là chống lại tôi, 
н và ai không cùng tôi thu 
"góp, là phân tán.” 


176. ĐỪNG LÀM CỚ CHO AI SA NGÃ 


Mt 


(§ 55) 


5,9 Nếu tay phải của anh 


làm cớ cho anh sa ngã, 

thì hãy chặt 

mà ném di ; 

vì thà mất một phần thân thể, 


còn hơn là toàn thân 


phải sa 
hoả ngục. 


Mt 18,6-11 
€ “Nhưng ai làm cớ cho 
một trong những kẻ bé mọn 
đang tin Thầy đây 
phải sa ngã, 
thì thà treo cối đá lớn 


` R 2 
vào có пб 
mà xó cho chim 
Vid på «DR 
xuống đáy biển 
còn lợi cho nó hơn. 


7 Khốn cho thế gian, vì làm 
cớ cho người ta sa ngã. 
Tất nhiên phải có những 
cớ gây sa ngã, 

nhưng khốn cho kẻ làm cớ 
cho người ta sa ngã. 

Š “Nếu tay 

hoặc chân anh 

làm cớ cho anh sa ngã, 

thì hãy chặt 

mà ném di ; 

thà cụt tay 

cụt chân 

mà được vào cõi sống, 
còn hơn là có đủ hai tay 
hai chân 

mà bị ném 


vào lửa đời đời. 


Mc 9,42-48 
# “Ai làm cớ cho 
một trong những kẻ bé mọn 
đang tin Thầy đây 
phải sa ngã, 
thì thà buộc cối đá lớn 


` F 
vào cô nó 
mà ném 
А? ‚2 
xuóng bién 
còn lợi cho nó hon. 


43 Nếu tay anh 


lầm cớ cho anh sa ngã, 
thì chặt nó di; 


thà cụt một tay 


mà được vào cõi sống 
còn hơn là có đủ hai tay 


mà phải sa 

hoả ngục, 

phải vào lửa không hề tắt. 
Ế 


Lc 


(§ 237) 
a 17, “...Thà buộc thớt đá 
a CỐI хау 
в vào cổ nó 
: mà dáy 
z xuống biển, 
п còn lợi cho nó hơn 
= là để nó làm cớ cho một 
z trong những kẻ bé nhỏ này 
в sa ngã.” 
17,! Đức Giê-su nói với các 
môn đệ rằng : 


“Không thể không có những 
cớ làm cho người ta sa ngã; 
nhưng khốn cho kẻ làm cớ 

cho người ta sa ngã !” 


160 Mt 18,9-11 — Mc 9,45-50 $ 177 


Mt Mt Mc Lc 
= 45 Nếu chân anh làm cớ cho 
= anh sa ngå, thi chåt nó di ; 
å thà cut một chân mà được 
= vào cöi sóng cön hon là có 
: đủ hai chân må bị ném vào 
= hoà ngục. 
= [2°] 
= 22 Nếu mắt phải của anh ? Nếu mắt anh *# Nếu mắt anh 
а làm cớ cho anh sa ngã, làm cớ cho anh sa ngã, làm cớ cho anh sa ngã, 

„ thì hãy móc thì hãy móc thì móc nó đi ; 

= mà ném đi š mà ném di ; 

: vi thà måt mót phån thån thå chöt måt thå chöt måt 

" thỂ, 

= mà được vào cõi sống, mà được vào Nước Thiên 
п Chúa 

а còn hơn là toàn thân còn hơn là có đủ hai mắt còn hơn là có đủ hai mắt 
в bị ném mà bị ném mà bị ném 

= vào hoà nguc. vào lửa hoá ngục. vào hoả ngục, 


48 пої віді bọ không hê chết 
và lửa không hề їйї”. 

10 “Anh em hãy coi chừng, 
chớ khinh một ai trong 
những kẻ bé mọn này ; quả 
thế, Thầy bảo anh em : các 
thiên sứ của họ ở trên trời 
không ngừng chiêm ngưỡng 
nhan Cha Thầy, Đấng ngự 
trên trời. [1] 


171. MUỐI 
Mt Mc 9,49-50 Lc 
® Quả thật, ai nấy sẽ được luyện 
bằng lửa như thể ướp bằng muối. (§ 229) 
(§51) 5 Muối là cái gì tốt. 514, “Muối quả là một cái gì tốt. 
25,5 “Chính anh em là muối cho đời. = 
a Nhưng muối mà nhạt đi, Nhưng muối mà hết mặn, a Nhưng chính muối mà nhạt đi, 
a thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? th) lấy gì ướp nó cho mặn lại ? 
š * Dùng nó để bón ruộng 
: shay trön phán 
= Nó đã thành vô dụng, в đều không thích hợp, 
= thì chỉ còn việc quăng ra ngoài „ nên người ta quăng nó ra ngoài.” 
„ cho người ta chà đạp thôi.” 
Anh em hãy giữ muối 
trong lòng anh em, 
và sống hoà thuận với nhau.” 


i Is 66,24 


$ 178 – 179 МЕ 18,12-15 161 
178. CON CHIÉN LAC 
Mt 18,12-14 Mc | Le Le 
($ 230) 
z 15,' Tất cả các người thu thuế và 
các người tội lỗi đều lui tới với Đức 
z Giê-su để nghe Người giảng. 
в 2 Những người Pha-ri-sêu và các 
: kinh su lién xåm xà vói nhau : “Óng 
" này đón tiếp phường tội lỗi và ăn 
" uống với chúng.” 
"3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ 
в ngôn này : 
12 “Anh em nghĩ sao ? = „(§ 231) 
Ai : 4 “Người nào trong các ông "15,3 “Hoặc người phụ nữ nào 
có một trăm con chiên = сб möt trám con chién s CÓ MƯỜI đồng bạc, 
mà có một con ái lạc, н mà bị mất một con, = mà chẳng may đánh mất một đồng, 
lại không để chín mươi chín con = lại không để chín mươi chín con и lai không thắp đèn, rồi quét nhà, 
kia trên núi в Кіа ngoài đồng hoang, a 
mà di tim „ để di tìm cho kỳ được "moi móc tim cho ky duge ? 
con chién lac sao ? = con chiên bị mất ? ы 
5 Và néu may må tim duoc, в 5 Tìm được rồi, " ° Tìm được rôi, 
п 
" người ấy vui mừng z 
„ vác lên vai. z 
z ° Về đến nhà, = 
: người ấy mời ban bè, hàng xóm lại "Ба ấy mời ban bè, hàng xóm lai, 
= Và nói: "уй nói: 
= 'Xin chung vui với tôi, s'Xin chung vui với tôi, 
= vì tôi då tìm được con chiên của tôi, = vì tôi đã tìm được đồng bạc 
" con chiên bị mất đó." в tôi đã đánh mất." 
= z !0 Cũng thế, 
thi Thåy báo thåt anh e : a ' Tôi bảo các ông һау: "tôi båo các ông, 
: trên trời cũng thế, н giữa triéu thần Thiên Chúa, 
người ấy vui mừng ai nấy sẽ vui mừng "ai nấy cũng vui mừng 
vì con chiên đó, = vì một người tội lỗi a vì một người tội 101 
= hối cải, a hối cải.” 
hơn là vì chín mươi chín = hơn là vì chín mươi chín 
con „ người công chính 
không bị lạc. a không cần phải hối cải.” 
М Cũng vậy, Cha của anh em, 
Đấng ngự trên trời, không muốn 
cho một ai trong những kẻ bé mọn 
này phải hư mất.” 
179. SỬA LỖI ANH EM 
Mt 18,15-18 Mt Lc Ga 


15 “Nếu người anh em 
của anh phạm tội, 

thì anh hãy đi sửa lỗi nó, 
một mình anh với nó mà 
thôi. 


(§ 238) 


od *Néu ngudi anh em 


" của anh phạm tội, 


"thì hãy khiển trách nó ; 


"ú" v Z2 А 2+ 
mnếu nó hối cái, 
thì hãy tha cho nó.” 


162 


Mt 18,16-22 


$ 180—181 


Mt 


Nếu nó chịu nghe anh, thì 
anh đã chính phục được 
người anh em. 

16 Còn nếu nó không chịu 
nghe, thì hãy đem theo một 
hay hai người nữa, để mọi 
công việc được giải quyết, 
căn cứ vào lời hai hoặc ba 
chứng nhân *. 

! Nếu nó không nghe họ, 
thì hãy đi thưa Hội Thánh. 
Nếu Hội Thánh mà nó cũng 
chẳng nghe, thì hãy kể nó 
như một người ngoại hay 
một người thu thuế. 

!3 “Thầy bảo thật anh em, 
dưới đất, 

anh em ràng buộc 

những điều gì, 

trên trời 

cũng sẽ ràng buộc như vậy ; 
dưới đất, 

anh em tháo cởi 

những điều gì, 

trên trời 

cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 


(§ 165) 
a 16, “...dưới đất, 
в anh ràng buộc 
н điều gì, 
в trên trời 
н cũng sẽ ràng buộc như vậy ; 
= dưới đất, 
a anh tháo cởi 
а điều gì, 
в (rên trời 
a cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 


(§ 367) 
н 20, “Anh em tha tội 
scho ai, 


„ thì tội người ấy được tha ; 
" À ^ ae » 
manh em сат buộc tội ai, 
= ° жыз ж” . А 

a thì tội người ду bi cam 

= 

a buĝc.” 


180. HOP LỜI CÂU NGUYÊN 


Mt 18,19-20 


19 *Thåy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều 
gi, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 
20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” 


181. ANH EM THA THỨ CHO NHAU 


Mt 18,21-22 


Mc 


Lc 


21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Gié-su mà hỏi 
rằng : “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến 
con, thì con phải tha đến mấy lần 2 

Có phải đến bảy lần không ?” 


? Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, 
nhưng là đến bày mươi lần bảy.” 


(8 238) 


" ý ^ ` А? 2 Å 
z 17,* “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lån, 
= rồi bẩy lần trở lại nói với anh : 'Tôi hối cải”, thì anh 


" cũng phải tha cho nó.” 


k Đnl 19,15 


$ 182 Mt 18,23-25 163 


182. DU NGÖN TÉN MÀC NO KHÖNG BIÉT THUONG XÓT 


Mt 18,23-35 Mc Lc 
23 “Vì thế, Nước Trời vi được như chuyện ông vua kia muốn đòi các dåy tớ của mình thanh toán sổ 
sách. 
24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 
25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. 
26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sáp mình xuống lay lục : “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ 
lo trả hêt.’ 
? Tôn chủ của tên đây tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 
28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y 
liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : “Trả nợ cho tao ! 
29 Bấy giờ, người đồng bạn såp mình xuống van xin : “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi 
sẽ lo trả anh.” 
30 Nhưng y không chịu, cứ đi tống người ấy vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 
3! Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng ban của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi 
câu chuyện. 
32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi у đến và bảo : “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, 
vi ngươi đã van xin ta, 
33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao 
әз 


34 Rồi tôn chú nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành ha, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 
35 Ау vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em 
không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” 


164 


Гс 9,51 — 10,1 $ 183 — 185 


HÀNH TRÌNH TỪ GA-LI-LÊ LÊN GIÊ-RU-SA-LEM THEO LU-CA 


$ 183 — 245 


183. MỘT LÀNG MIÉN SA-MA-RI KHÔNG ĐÓN TIẾP ĐỨC GIÊ-SU 


Mt Mc Le 9,51-56 
`! Khi đã tới ngày Đức Gié-su được rước lên trời, Ngudi cương quyết lên đường di Giê-ru-sa-lem. 
52 Người sai mấy sứ giả di trước *. Ho ra đi và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người 
đến. 
53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 
5% Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : "Thưa Ngài, Ngài có muốn 
chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ° 3" 
55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 
`° Rồi Thầy trò đi sang làng khác. 
184. NGƯỜI MÔN DÉ PHÅI BÖ MỌI SỰ 
Mt Mc Lc 9,57-62 
(§ 87) ' Đang khi Thầy trò đi đường 
„ 8, ? Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : thì có kẻ thưa Người rằng : 
“Thưa Thåy, 
Thầy đi đâu, “Ngài đi đầu, 


tôi cũng xin đi theo.” 

? Đức Giê-su trả lời : 

“Con chön có hang, chim trời có tổ, 
nhưng Con Người 

không có chỗ tựa đầu.” 


21 Một môn đệ khác 


thưa với Người : 

“Thưa Ngài, xin cho phép con 

về chôn cất cha con trước đã.” 

2 Nhưng Đức Gié-su bảo : 

“Anh hãy đi theo tôi, 

cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” 


tôi cũng xin đi theo.” 

3° Người trå lời : 

“Con chön có hang, chim trời có tổ, 
nhưng Con Người 

không có chỗ tựa đầu.” 

” Đức Gié-su nói 

với một người khác : 

“Anh hãy theo tôi !” 

Người ấy thưa : 

“Thưa Ngài, xin cho phép tôi 
về chôn cất cha tôi trước đã.” 
% Nhưng Đức Gié-su bảo : 


“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. 

Còn anh, anh hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa.” 
61 Một người khác nữa lại nói : 

“Thưa Ngài, tôi sẽ theo Ngài, 

nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 
% Đức Giê-su bảo : 

“Ai đã tra tay cầm cày 

mà còn ngoái lại đàng sau, 

thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 


185. ĐỨC GIÊ-SU SAI BẢY MƯƠI HAI MÔN ĐỆ ĐI GIẢNG 


Mt 


Mc 


Lc Le 10,1-12 


! Sau dó, 
Chúa chi dinh 
bảy mươi [hai] người khác, 


(§ 98) 
н 10,' Đức Gié-su gọi 
" mười hai môn đệ lại, 


(§ 145) 
=6, Người gọi 
= Nhóm Mười Hai lại, 


(§ 145) 
s9,' Đức Giê-su tập họp 
= Nhóm Mười Hai lại, 


a MI3,I 
b 2 V 1,10 


$ 185 Lc 10,2-5 165 
| Mt Mc Lc Le 
P và bắt đầu sai đi và sai các ông 
z từng hai người một. từng hai người một 
= ban cho các ông Người ban cho các ông ban cho các ông 
n 


= quyển 

и trên các thần ô иё, 

để các ông trừ chúng 

và chữa hết mọi bệnh hoạn 
tật nguyễn. 


(§ 27) 

9,7 Вау giờ, Người nói với 
môn đệ rằng : 

Lúa chín đầy đồng 

mà thợ gặt lại ít. 

38 Vậy anh em hãy xin 
chủ mùa gặt 

sai thợ ra gặt lúa về.” 

($ 99) 

10,'° “Này, chính Thầy sai 
anh em di 

như chiên 

ở giữa bầy sói.” 

($ 99) 

? Đừng kiếm 


(bao bị,) 

vàng bạc 

hay tiền đồng để giắt lưng. 
!9 Đi đường, 

đừng mang ( ) 


đừng mặc hai áo, 
đừng đi giày dép 
hay cầm gậy. 


Vì làm thợ 
thì dáng được nuôi ăn. 


11 “Khi anh em 

vào bất cứ thành nào 

hay làng nào, 

thì hãy đò hỏi xem 

ở đó ai là người xứng đáng, 
và hãy ở lại đó 

cho đến lúc ra đi. 


rên các thần ô ué. 


= 


š Người chi thị cho các ông 


© 
5 
тз 
= 
© 
O 
B 
° 
= 
тз 
kc 


lương thực, bao bị, 
tiền giắt lưng ; 
? được đi dép, 


nhưng 
không được mặc hai áo. 


10 Người bảo các ông : 
“Bất cứ ở đâu, 


Б. 
= 
= 
° 
B 


= 
= dà vào nhà nào, 


= hãy ở lại đó 
„ cho đến lúc ra đi. 


ăng lực và uy quyển 


để trừ mọi thứ quỷ 
và chữa các bệnh tật. 


2 Người sai các ông đi rao 
giảng Nước Thiên Chúa và 
chữa lành người đau yếu. 


3 Người nói : 

н “Anh em đừng mang gi 
= đi đường, 

: đừng mang gậy, 


bao bị, lương thực, 


tiền bạc, 


cũng đừng có hai áo. 


* Khi anh em 
vào bất cứ nhà nào, 


hãy 
và C 


ting từ đó mà ra й. 


đi trước, vào tất cả các 
thành, các nơi mà chính 
Người định đến. 


? Người bảo các ông : 


“Lúa chín đầy đồng 
mà thợ gặt lại ít. 
Vậy anh em hãy xin 
chủ mùa gặt 

sai thợ ra gặt lúa về. 
3 Anh em hãy ra đi. 
Này, Thầy sai 

anh em đi 

như chiên con 

ó giữa bây sói. 


Đừng mang theo (), 
bao bị, 


(túi tiền) 


giày dép. 


Cũng đừng chào hỏi ai dọc 
đường. 


5 Vào bất cứ nhà nào, 


c.7 


166 


Lc 10,6-13 


$ 186 


Mt 


Lc 


!2 Vào nhà nào, 


anh em hãy chào nhà ấy. 
13 Nếu nhà ấy xứng đáng, 


thì bình an của anh em 

sẽ đến với họ ; 

còn nếu nhà ấy không xứng 
đáng, 

thì bình an của anh em 

sẽ trở vë với anh em. 


Nếu 


người ta không đón tiếp 
và không nghe lời anh em, 
thì khi ra 

khỏi nhà hay thành ấy, 


anh em hãy giũ 
bụi chân lại. 


15 Thầy bảo thật anh em, 
trong ngày phán xét, 

đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra 
sẽ được xử khoan hông 

" hơn thành đó.” 


н Và không nghe anh em, „ anh em, 
thì khi ra „ thì khi ra 
khỏi đó, = khỏi thành, 
hãy giũ sanh em hãy сій 
bụi đất dưới chân bụi chân 
để tỏ ý cảnh cáo họ.” = để tỏ ý phần đối họ 


11 Còn nơi nào 


người ta không đón tiếp š người ta không đón tiếp 


5 Hé 


trước tiên hãy nói : 
“Chúc nhà này được bình 
an !” 

6 Nếu ở đó, có ai dáng 
hưởng bình an, 

thì bình an của anh em 
sẽ ở lại với người ду; 
bằng không 


thì bình an đó 

sẽ trở lại với anh em. 

7 Hãy ở lại nhà ấy, và ăn 
uống những øì người ta cho 
anh em, vì làm thợ thì dáng 
được trả công. Đừng đi hết 
nhà nọ đến nhà kia. 

Š Vào bất cứ thành nào mà 
người ta đón tiếp, thì cứ ăn 
những gì người ta dọn cho 
anh em. 

Hãy chữa những người 
đau yếu trong thành, và nói 
với họ : “Nước Thiên Chúa 
đã đến gần các ông.” 

10 Nhưng vào bất cứ thành 
nào mà 

người ta không đón tiếp, 


thì anh em hãy ra 

các quảng trường 

mà nói : 

I “Ngay cả bụi trong thành 
các ông dính chân chúng tôi, 
chúng tôi cũng xin phủi 


trả lại các ông. 


Tuy nhiên các ông phải biết 
điều này: Nước Thiên Chúa 
đã đến gần.” 

12 Thầy bảo anh ет: 

trong ngày ấy, 

thành Xơ-đôm 

sẽ được xử khoan hồng 

hơn thành đó.” 


186. ĐỨC GIÊ-SU QUỞ TRÁCH CÁC THÀNH VEN BỜ HÓ 


Mt 


Mc 


Ге 10,13-16 


(§ 109) 
s11,°' *Khön cho nguoi, 
= hỡi Kho-ra-din ! 


" Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! 


a Vì nếu các phép lạ 
z đã làm nơi các ngươi 


13 *Khön cho ngươi, 
hỡi Kho-ra-din ! 


Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! 


Vì nếu các phép lạ 
đã làm nơi các ngươi 


$ 187—188 


Lc 10,14-21 


167 


Mt 


Lc 


= mà được làm tai Tia và Xi-đôn, 
= thi họ đã mặc áo vải thô, 
„ rắc tro lên đầu 

в tó lòng hối cải từ lâu rồi. 
н ? Vì thế, 

: Ta bảo các ngươi, 

= trong ngày phán xét, 

Tia và Xi-dón 

sẽ được xử khoan hông 
hơn các ngươi. 

23 Còn ngươi nữa, 

hỡi Ca-phác-na-um, 


u ? Không ! Ngươi sẽ phải nhào 


= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
п 
п 
п 
п 
" а p° 
L : 


xuóng tán ám phú 
($ 104 [174 +] ) 
н 10,“ “Ai đón tiếp anh em 
s là đón tiếp Thầy, 

в và ai đón tiếp Thầy 

z là đón tiếp 

” Đấng đã sai Thây đến.” 


ngươi sẽ được nâng lên đến tận trời 


mà được làm tại Tia và Xi-đôn, 
thì họ đã mặc áo vải thô, 

ngồi trên tro 

tó lòng hối cải từ lâu rồi. 

! Vì thế, 


trong cuộc phán xét, 

Tia và Xi-đôn 

sẽ được xử khoan hồng 

hơn các ngươi. 

! Còn ngươi nữa, 

hỡi Ca-phác-na-um, 

ngươi sẽ được nâng lên đến tận trời 
u ? Không, ngươi sẽ phải nhào 
xuống tận âm phủ ©!” 


! “Ai nghe anh em 
là nghe Thầy ; 


và ai khước từ anh em 
là khước từ Thåy ; 

mà ai khước từ Thåy 

là khước từ 

Đấng đã sai Thầy đến.” 


(§ 316) 
н 13,” “Тас Ту bảo thật anh em : 
"ai đón nhận người Thầy sai phái 
„là đón nhận chính Thầy, 
= và ai đón nhận Thầy 
alà đón nhận 
» Đấng đã sai phái Thầy.” 
($ 149) 
. 5,” “Kẻ nào không tôn kính 
" người Con, 
„ thì cũng không tôn kính 
„ Chúa Cha, 
" Đấng đã sai phái người Con.” 


187. HÃY MỪNG VÌ TÊN ANH EM ĐƯỢC GHI TRÊN TRỜI 


Lc 10,17-20 


17 Nhóm Bảy Mươi [Hai] trở về, vui mừng nói : “Thưa Ngài, nghe đến danh Ngài, cå ma quỷ cũng 
phåi khuất phục chúng con.” 
18 Đức Giê-su bảo các ông : “Thầy đã thấy Xa-tan từ trời sa xuống như một tia chớp. 

'' Đây, Thåy đã ban cho anh em uy quyển để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, må 
chẳng có gì làm hại được anh em. 
20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì các thần dữ phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh 
em đã được phi trên trời.” 


188. CHÚA CHA MẶC KHẢI CHO NHỮNG KẺ BÉ MỌN. CHÚA CHA VÀ NGƯỜI CON 


Mt 


Mc 


Lc 10,21-22 


($ 110) 


a 11,” Vào lúc ấy, 


Đức Giê-su cất tiếng nói : 
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, 
con xin ngợi khen Cha, 

vì Cha đã giấu 


z 


н biết những điều này, 
C 


khöng cho bác khón ngoan thöng thái 


= nhưng lại mặc khái cho những kẻ bé mon. 


° Is 14,13.15 


2! Ngay giờ ấy, 


được Thánh Thần tác động, 

Đức Giê-su hoan hi và nói : 

“Lay Cha là Chúa Té trời đất, 

con xin ngợi khen Cha, 

vì Cha đã giấu kín 

không cho bậc khôn ngoan thông thái 
biết những điều này, 

nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. 


168 


Lc 10,22-26 


$ 189 – 190 


Mt 


Mc 


Lc 


? “Cha tôi đã giao phó moi sự cho tôi. 
Và không ai biết rõ người Con, 

trừ Chúa Cha ; 

cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, 

trừ người Con 

và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 


26 Vâng, lay Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 


Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha . 
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. 

Và không ai biết người Con là ai, 

trừ Chúa Cha, 

cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, 
trừ người Con, 

và ké mà người Con muốn mặc khái cho.” 


189. ĐẶC ÂN CỦA CÁC MÔN ĐỆ 


Mc 


Le 10,23-24 


($ 128) 
= 13,'° “Còn anh em, 
= mắt anh em thật có phúc 
= vì được thấy, 


tai anh em thật có phúc vì được nghe. 
17 Quả thế, Thầy bảo thật anh ет: 

có nhiều ngôn sứ 

và nhiều người công chính 

đã mong thấy điều anh em đang thấy, 
mà không được thấy, 

mong nghe điều anh em đang nghe, 
mà không được nghe.” 


” Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ 
và bảo riêng : 


“Phúc thay mắt nào 
được thấy 
điều anh em thấy ! 


24 Quả thế, Thầy bảo anh em : 

có nhiều ngôn sứ 

và nhiều vua chúa 

đã muốn thấy điều anh em đang thấy, 
mà không được thấy, 

muốn nghe điều anh em đang nghe, 
mà không được nghe.” 


190. ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT 


Mt 


Mc 


Lc 10.25-28 


($ 285) 

22, Khi nghe tin Đức Giê- 
su đã làm cho nhóm Xa- 
đốc phải câm miệng, thì 
những người Pha-ri-sêu họp 
nhau lại. 

35 Rồi để thử Đức Giê-su, 


($ 285) 


nhóm 


„ 12,7 Có một người trong 
một người thông luật trong в các kinh sư đã nghe Đức 
а Gié-su và những người 


5 Và này 
có người thông luật kia 


(§ 249) 
a 18,15 Có một thủ I 


ãnh 


hồi Người rằng : 


36 “Thưa Thầy, 

trong sách Luật Mô-sê, 
điều răn nào 

là điều răn trọng nhất ?” 


37 Đức Gié-su đáp : 


в thuộc nhóm Xa-đốc tranh 

: luận với nhau. Thấy Đức 

= Giê-su đối đáp hay, 

ông đến gần Người và hỏi : 


“Trong moi điều răn, 
điều răn nào 
đứng hàng đầu ?” 


24 


? Đức Giê-su trả lời : 


đứng lên hỏi Đức Giê-su 
để thử Người rằng : 
“Thưa Thåy, 


tôi phải làm gì 

để được sự sống đời đời 
làm gia nghiệp ?” 

?° Người йар: 


hỏi Đức Giê-su : 


“Thưa Thầy tốt lành, 


в tôi phải làm gi 

z để được sự sống đời đời 

= làm gia nghiệp ?” 

в '° Đức Giê-su đáp : 

= “Sao ông nói tôi tốt lành ? 
" Chẳng có ai tốt lành cả, 

" trừ một mình Thiên Chúa. 


$ 191 Lc 10,27-37 169 
Mt Mc Lc Lc 
“Trong sách Luật đã viết gì ? = 20 Hẳn ông biết các điều rån 
Ông đọc thế nào ?” z...” 
? Ông ấy thua : 


“Ngươi phải yêu mến Đức "° Ngươi phải yêu mến Đức | “Ngươi phải yêu mến Đức 


thân cận như chính mình °. a thân cận như chính mình °. nhu chính mình f.” 
40 Tất cả Luật Mô-sê và 
các sách ngôn sứ đều tuỳ 
thuộc vào hai điều răn ấy.” 


= 
" 
= Chúa, Thiên Chúa của a Chúa, Thiên Chúa của Chúa, Thiên Chúa của 
a ngươi, hết lòng, a ngươi, hết lòng, ngươi, hết lòng, 
" Ve A AL Ta Å А, 1: À 
= hết linh hồn ° а hết linh hôn, hết linh hôn, 
ы F Я п А?, på A a », 
= và hết trí khôn ngươi. a hết trí khôn hết sức lực °, 
п “ . ` А, ж, A ж. 
= " và hết sức lực ngươi P. và hết trí khôn ngươi, 
z 38 Đó là điều гап trọng nhất = 
п và đứng hàng đầu. = 
в ` Còn điều гїп thứ hai, "31 Điều răn thứ hai là : 
= cũng giống dièu гап ấy, là : п 
и > `. . .. ^ л, `. ` A x v.v. A A 
= Nguoi phåi yêu mên nguoi z Nguoi phải yêu mên người | và yêu mên người thân cận 
z 
" 
= 
= 
= 
" 
= 


“Điều rån đứng hàng đầu 
là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, 


2 2 sÀ x ` på 
Chàng có diéu rån nào khác 
lớn hon các điều rån đó.” 


?3 Đức Giê-su nói với ông : 
“Ông trả lời đúng lắm. 

Cứ làm như vậy 

là sẽ được sống.” 


191. DỤ NGÔN NGƯỜI SA-MA-RI TỐT LÀNH 


Mt 


Le 10,29-37 


” Nhưng ông ấy muốn chúng tå là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Nhưng ai là 
người thân cận của tôi ?” 

30 Đức Giê-su đáp : “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bi rơi vào tay kẻ 
cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh đập tàn nhẫn, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. 
3! Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên 
kia må đi. 

32 Cũng vậy, một thầy Lê-vi đi tới chỗ đó, trông thấy người ấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 

33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chanh lòng thương. 
34 Ông lại gần, đổ dầu và rượu lên vết thương của người ấy, băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng 
con lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 

35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tién, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có 
chi phí thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” 

3° Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã là người thân cận với người bị rơi vào tay ké cướp ?” 
37 Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ då tó lòng thương xót người ấy.” Đức Giê-su bảo ông : 
“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” 


# Đnl 6,4 
° Bnl 6,5 
f Lv 19,18 


170 Lc 10,38 — 11,9 $ 192 — 195 
192. HAI CHI EM MÁC-TA VÀ MA-RI-A 
Mt Mc Lc 10,38-42 
38 Trong khi thầy trò di đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón 
Người vào nhà. 
3 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người day. 
40 Còn cô Mác-ta thì bận rộn lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Ngài, em con để con phục 
vụ một mình, mà Ngài không lưu ý sao ? Xin Ngài bảo nó giúp con một tay !” 
41 Chúa trả lời cho cô : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! 
% Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt hơn và sẽ không bị lấy đi.” 
193. LỜI CẦU NGUYÊN ĐÍCH THỰC : KINH ‘LAY CHA’ 
Mt Mc Le 11,1-4 
! Có lần Đức Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia. 
Người cầu nguyện xong, 
thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : 
“Thưa Ngài, xin dạy chúng con cầu nguyện, 
cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 
(§ 62) 2 Người bảo các ông : 


„ 6,7 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế пау: 


“Lạy Cha chúng con 

là Đấng ngự trên trời, 

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
10 Nước Cha mau đến, 

ý Cha thể hiện 

dưới đất cũng như trên trời. 

!! Xin Cha cho chúng con hôm nay 
lương thực hằng ngày ; 

xin tha tội cho chúng con 

như chúng con cũng tha 

cho những người có lỗi với chúng con ; 
13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” 


“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói : 
“Lạy Cha, 


xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
Nước Cha mau đến, 


3 xin Cha cho chúng con 

ngày nào có lương thực ngày ấy ; 

4 xin tha tội cho chúng con, 

vì chính chúng con cũng tha 

cho mọi người mắc lỗi với chúng con, 

và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” 


194. NGƯỜI BẠN QUẤY RÁY 
Mt Mc Le 11,5-8 


7 må người kia từ trong nh 


người này tất cả những gì 


` Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến gặp người bạn 
ấy mà nói : “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 
6 vì tôi có anh ban lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì don cho anh ấy ăn cå’ ; 


đã lên giường rồi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.` ? 
š Thây bảo anh em, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình ban, thì cũng sẽ dậy để cho 


à lại đáp : “Xin anh đừng quấy råy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu với tôi 


Zz 99 


anh ta can, vi anh ta cú li ra dó. 


195. CÚ XIN THI SẼ ĐƯỢC 


Mc Le 11,9-13 


Mt 
В ($ 70) 
я 7, “Anh em cứ xin thì së được, 
" cứ tìm thì sẽ thấy, 


cứ gõ thì cửa sẽ mở ra cho. 


° “Thế nên Thầy bảo anh em: 
anh em cứ xin thì sẽ được, 

cứ tìm thì sẽ thấy 

cứ gõ thì cửa sẽ mở ra cho. 


$ 196 — 197 


Lc 11,10-17 


171 


Mt 


Mc Lc 


š Vì hễ ai xin thì nhận được 
ai tìm thì thấy, 

ai gõ thì cửa sẽ mở ra cho. 

? Có người nào trong anh em, 
khi con mình xin cái bánh 
mà lại cho nó hòn đá ? 

10 Hoặc nó xin con cá, 

mà lại cho nó con rắn ? 


!! Vậy nếu anh em vốn là những ké xấu 
mà còn biết cho con cái mình những của tốt, 
phương chi Cha của anh em, 


10 Vi hå ai xin thì nhận được, 

ai tìm thì thấy, 

ai gõ thì cửa sẽ mở ra cho. 

! Ai trong anh em là một người cha, 


khi con mình xin cá, 

mà thay vì cá, lại cho nó con rắn ? 

12 Hoặc nó xin trứng 

mà lại cho nó con bọ cạp ? 

15 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu 

mà còn biết cho con cái mình những của tốt, 
phương chi Cha 


Đấng ngự trên trời, 
hẳn người sẽ ban những của tốt 
cho những kẻ kêu xin Người ?” 


trên trời 
lại không ban Thánh Thần 
cho những kẻ xin Người sao ?” 


196. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI CÂM BỊ QUỶ ÁM 


Mt 


Mt 


Mc 


Lc 11,14 


($ 96) 

9,3” Họ vừa di ra thì người ta 
đem đến cho Đức Giê-su 
một người câm bị quỷ ám. 


33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, 
thì người câm nói được. 


Đám đông dân chúng 
kinh ngạc, 
nói rằng : 


“Ở Ít-ra-en, 
chưa hê thấy thế bao giờ !” 


(§ 116) 
212,” Bấy giờ người ta 
= đem đến cho Đức Giê-su 
= một người bị quỷ ám 
"уйа mù lai vừa câm. 
= Người chữa anh, 


= khiến anh nói 

a và thấy được. 

=> Tất cả đám đông dân chúng 
= đều súng sốt 

уа nói: 

= “Ông này không phải là 

" Con vua Đa-vít sao ?” 


14 Bấy giờ 

Đức Giê-su trừ 
một tên quỷ 

[và nó là quỷ ] câm. 


Khi quỷ xuất rôi, 
thì người cầm nói được. 


Đám đông dân chúng 
kinh ngạc. 


197. ĐỨC GIÊ-SU VÀ QUY VƯƠNG BÊ-EN-DÊ-BUN 


Mt 


Mt 


(š 117) 


(8 96) 
в 9,3“ Nhưng người Pha-ri-sêu 


: lại bảo : : 
в “Ông ấy dựa thế = 
= quy vương = 
= mà trừ quỷ.” н 


a 12,” Nghe vậy, 
Р những người Pha-ri-séu 


nói rằng : 


“Ông này trừ được quỷ Ы 
chi là nhö dua thé 
quỷ vương Bê-en-dê-bun.” 


25 Biết ý nghĩ của họ, 


(š 117) 


" . pr % 
и lại nói rằng 


= Người bị quỷ vương Bê-en- 


= dé-bun åm 
ГЫ 


aquy vương 
a mà trừ quỷ. 


Mc 


a 3.22 Còn các kinh sư 
в từ Giê-ru-sa-lem xuống thi 


"và Người dựa thế 


Le 11,15-23 


15 Nhưng trong số đó có 
mấy người 


lại nói : 


“Ông ấy dựa thế 

quỷ vương Bê-en-dê-bun 
mà trừ quỷ.” 

16 Kẻ khác lại muốn thử 
Người, nên xin Người một 
dấu lạ từ trời. 

! Nhưng Người biết tư 
tưởng của họ, 


172 


Lc 11,18-23 


$ 197 


Mt 


Mc 


Lc 


Duc Gié-su nói : 


“Bất cứ nước nào 

chia rẽ nội bộ 

thì sẽ điêu tàn. 

Bất cứ thành nào 

hay nhà nào 

chia rẽ nội bộ, 

thì sẽ không tổn tại. 

26 Nếu Xa-tan 

trừ Xa-tan, 

thì Xa-tan chia rë nội bộ : 
nước nó tôn tại sao được ? 


27 Nếu tôi dựa thế Bê-en- 
đê-bun mà trừ quỷ, 

thì đệ tử các ông 

dựa thế ai mà trừ ? 

Bởi vậy, 

chính họ sẽ xét xử các ông. 
25 Còn nếu tôi dựa vào 
Thần Khí của Thiên Chúa 
mà trừ quỷ, 

thì quả là Nước Thiên 
Chúa đã đến giữa các ông. 
29 “Làm sao người ta 

có thể vào nhà kẻ mạnh 
và cướp của được, 


nếu không trói ké mạnh ấy 
trước đã, 


rồi mới cướp sạch nhà nó ? 


30 Ai không đi với tôi, 

là chống lại tôi ; 

và ai không cùng tôi thu 
góp, là phân tán.” 


= ” Người liền gọi họ đến, 

" 

s dùng dụ ngôn 

„ mà nói với họ : 

a “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan 
п 

" được ? 

п 

в 2! Nước nào 

п 

= chia rẽ nội bộ, 

в nước ấy không thể tôn tại ; 
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: mà chóng Xa-tan, 

п Xa-tan mà chia rẽ, 

" thì nó không thể tón tại, 
„ nhưng đã tận số. 


27 Không ai 


có thể vào nhà kẻ mạnh 
mà cướp sạch của được, 


х 


" rồi mới cướp sach nhà nó.” 
(§ 175) 

= 9,'° “Ai không chống lại 

" chúng ta là ủng hộ chúng ta.” 


nên nói : 


“Bất cứ nước nào 
chia rẽ nội bộ 
thì sẽ điêu tàn, 


nhà nọ 


đổ xuống nhà kia. 
18 Nếu Xa-tan 


cũng chia rë nội bộ, thi 
nước nó tón tai sao được ? 


bởi lẽ các ông nói 

tôi dựa thế Bê-en-dê-bun 
mà trừ quỷ. 

19 Nếu tôi dựa thế Bê-en- 
đê-bun mà trừ quỷ, 

thì đệ tử các ông 

dựa thế ai mà trừ ? 

Bởi vậy, 

chính họ sẽ xét xử các ông. 
20 Còn nếu tôi dùng 

ngón tay Thiên Chúa 

mà trừ quỷ, 

thì quả là Nước Thiên Chúa 
đã đến giữa các ông. 


?! Khi một người mạnh 
được vũ trang đầy đủ 
canh giữ lâu đài của mình, 
thì của cải người ấy 

được an toàn. 


2 Nhưng nếu có người mạnh 
hơn đột nhập và thắng được 
người ấy, thì sẽ tước lấy vũ 
khí mà người íy vẫn tin 
tưởng và sẽ đem phân phát 
những gì đã lấy được. 


23 Ai không đi với tôi, 

là chống lại tôi, 

và ai không cùng tôi thu 
góp, là phân tán. 


$ 198 — 200 


Lc 11,24-29 
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198. THÅN Ó UÉ PHÅN CÓNG 


| Mt 


Mc 


Lc 11.24-26 


($ 121) 

12,5 “Khi thần ô ué xuất khỏi một người, 
nó đi ráo qua những nơi khô cháy, 

tìm chốn nghỉ ngơi 

mà tim không ra. 

# Bấy giờ nó nói : 

“Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” 
Đến nơi, nó thấy 

nhà để trống, 

lại được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 

45 Nó liền đi kéo theo mình 

bảy thần khác dữ hơn nó, 

và chúng vào ở đó. 

Rốt cuộc, tình trạng của người ấy 

= lại còn tệ hơn trước. 

=" Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy.” 


?!“Khi thần ó иё xuất khỏi một người, 
nó đi rảo qua những nơi khô cháy, 

tìm chốn nghỉ ngơi. 

Vì tìm không ra, 

nên nó nói : 

“Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” 
? Đến nơi, nó thấy 


nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 
26 Nó liền đi kéo thêm 

bảy thần khác dữ hơn nó, 

và chúng vào ở đó. 

Rốt cuộc, tình trạng của người ấy 

lại còn tệ hơn trước.” 


199. THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC THẬT 


Mc 


Lc Lc 11.27-28 


($ 122) 
12,7 “Đây là mẹ tôi 


(§ 122) 
3,” “Đây là mẹ tôi 


và là anh em tôi. 
35 Ai thi hành 
ý muốn của Thiên Chúa, 


và anh em tôi. 
50 Thật vậy, phàm ai thi 


Đấng ngự trên trời, 


người ấy là 
anh em chị em tôi, 


п người ấy là 
п anh em chi em tôi, 


— 


å me tôi.” " là mẹ tôi.” 


nữ từ giữa đám đông lên 
tiếng thưa với Người : 
“Phúc thay người mẹ đã 
cưu mang và cho Thầy bú 
mớm !” 


(§ 140) 
21 “Ме tôi 


và anh em tôi, 


28 Nhưng Người dåp lại : 
“Đúng hơn phải nói rằng : 
Phúc thay 

kẻ lắng nghe 


в chính là những ai nghe 
a ( ) và đem ra thực hành.” 
a (lời Thiên Chúa) 


? Đang lúc Đức Giê-su nói 
những điều ấy, có một phụ 


và tuân giữ lời Thiên Chúa.” 


200. DẤU LẠ NGÔN SỨ GIÔ-NA 


Mt Mt Mc Ге 11,29-32 
2 Khi dán chúng 
(§ 160) tụ họp đông đảo, 
(§ 120) (§ 160) z 8,” Người thở dài não nuột 

a 12,” Người йар: "16, Người đáp :... = Và nói : Dúc Gié-su båt dåu nói : 
= “Thế hệ " + Thế hệ z “Sao thế hệ này “Thế hệ này 
z gian ác a gian ác : lå möt thé hë gian ác ; 
: và ngoai tinh này в và ngoại tình này = 
= đòi một dấu lạ. z đòi một dấu lạ. "lai xin một dấu lạ ? chúng xin dấu lạ. 
= 8 z Tôi bảo thật các ông, 
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Lc 11,30-34 


$ 201 


Mt 


Mt 


Mc 


Lc 


Nhung chúng së khöng 
được dấu lạ nào, 

ngoài dấu lạ 

ngôn sứ Giô-na. 

1 Quả thật, ông Giö-na 
đã ở trong bụng kình ngư 
ba ngày ba đêm * thế nào, 


thì Con Người 
cũng sẽ ở trong lòng đất 
ba ngày ba đêm như vậy. 


# Trong cuộc phán xét, 

nữ hoàng Phương Nam 

sẽ trỗi dậy 

cùng với 

thế hệ này, 

và bà sẽ kết án họ, 

vì xưa bà đã từ tận cùng cõi 
đất 

đến nghe lời khôn ngoan 
của vua Sa-lô-môn ; 

nhưng đây còn hơn 

vua Sa-lô-môn nữa. 

41 Trong cuộc phán xét, 

dân thành Ni-ni-vé 

sẽ đứng lên 

cùng với thế hệ này 

và sẽ kết án họ, 

vì xưa dân ấy đã hối cải khi 
nghe ông Giô-na rao giảng ; 
nhưng đây 

còn hơn ông Giô-na nữa.” 


и Nhưng chúng sẽ không 
„ được dấu lạ nào, 

н ngoài dấu lạ 

z ông Giô-na.” 


"thế hệ này sẽ không 
" được một dấu lạ nào cả.” 


Nhưng chúng sẽ không 
được dấu lạ nào, 

ngoài dấu lạ 

ông Giô-na. 

3° Quả thật, ông Giô-na 


đã là một dấu lạ cho dân 
thành Ni-ni-vê thế nào, 
thì Con Người 


cũng sẽ là một dấu lạ 

cho thế hệ này như vậy. 

3! Trong cuộc Phán Xét, 

nữ hoàng Phương Nam 

sẽ trỗi dậy 

cùng với những người 

của thế hệ này 

và bà sẽ kết án họ, 

vì xưa bà đã từ tận cùng cõi 
đất 

đến nghe lời khôn ngoan 
của vua Sa-lô-môn ; 

nhưng đây còn hơn 

vua Sa-lô-môn nữa. 

32 Trong cuộc Phán Xét, 
dân thành Ni-ni-vé 

sẽ đứng lên 

cùng với thế hệ này 

và sẽ kết án họ, 

vì xưa dân ấy đã hối cải khi 
nghe ông Giô-na rao giảng ; 
nhưng đây 

còn hơn ông Giô-na nữa.” 


201. HAI LỜI NÓI VỀ ĐÈN 


Mt 


Mc 


Lc 


Le 11,33-36 


($ 52) 
5,5 Người ta cũng chẳng 
thắp đèn 


rồi lại để dưới cái thùng, 


nhưng đặt trên đế, 

và đèn soi chiếu 

cho mọi người trong nhà.” 
А ($ 65) 

. 6,” “Đèn của thân thể 

= là con mắt. 


($ 130) 
a 422! “Chẳng lẽ 
: mang đèn tới 


" để đặt dưới cái thùng 


а để đặt trên đế sao ?” 


s Gn 2,1 


(§ 130) 

a 8,!° “Chẳng có ai 
„ đốt đèn, 

„ròi lấy hũ giấu đi 


"nhung đặt trên đế, 
z để những ai đi vào 
„ thì nhìn thấy ánh sáng.” 


33 “Chẳng có ai 

đốt đèn 

rồi đặt vào chỗ khuất 
hoặc dưới cái thùng, 


nhưng đặt trên đế, 
để những ai đi vào 
thì nhìn thấy ánh sáng. 


` A R 
3 “Đèn của thân thể 
` м 2 
lå con måt cua anh. 


$ 202 


Lc 11,35-44 
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Mt 


Lc Lc 


Vày néu måt anh tót, 

thì toàn thân anh sẽ sáng. 
23 Còn nếu mắt anh xấu, 
thì toàn thân anh sẽ tối. 
Vậy 

nếu ánh sáng nơi anh 

lại thành bóng tối, 

thì tối biết chừng nào !” 


Khi mắt anh tốt, 

thì toàn thân anh cũng sáng. 
Nhưng khi mắt anh xấu, 

thì thân anh cũng tối. 

5 Vậy hãy coi chừng 

kẻo ánh sáng nơi anh 

lại thành bóng tối. 


3 Nếu toàn thân anh sång, 
không có phần nào tối tăm, 
thì nó sẽ sáng hoàn toàn, 
như khi đèn toå sáng chiếu 
soi anh.” 


202. KHIỂN TRÁCH CÁC NGƯỜI PHA-RI-SÊU VÀ CÁC NHÀ THÔNG LUẬT 


Mt 


Mc 


Lc 11.37-54 


($ 288) 
a 23,” “Khốn cho các người, 
z hỡi các kinh sư 
н và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! 
Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, 
nhưng bên trong 
thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.” 


($ 288) 

23,” “Khốn cho các người, 

hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! 
Các người nộp thuế thập phân 

về bạc hà, 

thì là, rau húng, 

mà bỏ 

những điều quan trọng nhất trong Lễ Luật 
là công lý, 

lòng nhân và thành tín. 

Các điều này vẫn phải làm, 

mà các điều kia cũng không được bỏ.” 


($ 287) 

23,9 “...Но ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, 
chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 

7 thích được chào hỏi ở những nơi công cộng 

và được người ta gọi là thầy. 

($ 288) 

z 23,27 “Khốn cho các người, 

: hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! 
= Các người giống như mồ må 

" tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp...” 


37 Đức Gié-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-séu 
mời Người đến nhà dùng bữa. 

Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 

38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu kinh ngạc 

vì Người không thanh tẩy trước bữa ăn. 

3° Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : 


"Thåt, nhóm Pha-ri-séu các người, 

bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, 

nhưng bên trong các người 

thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 

40 Dó ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không 
làm ra cái bên trong sao ? 

*! Tốt hơn, hãy bố thí những gi ở trong chén dia, thì 
bấy giờ mọi sự sẽ trå nên thanh sạch cho các người. 
42 Khốn cho các người, 

hỡi các người Pha-ri-sêu ! 

Các người nộp thuế thập phân 

về bạc hà, 

vân hương, và đủ thứ rau cỏ, 

mà xao lãng 


công lý 

và lòng yêu mến Thiên Chúa. 

Các điều này vẫn phải làm, 

mà các điều kia cũng không được bỏ. 
4 Khốn cho các người, 


hỡi các người Pha-ri-sêu ! 

Các người thích ngồi hàng ghế đầu trong hội đường, 
thích được chào hỏi ở những nơi công cộng. 

44 Khốn cho các người ! 


Các người như mó má 
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Lc 11,45-53 


$ 202 


Mt 


Mc 


Lc 


($ 287) 
23," Họ bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta, 


nhưng chính họ 

lại không buôn động ngón tay vào.” 

(8 288) 

23,” “Khốn cho các người, 

hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! 
Các người xây mó cho các ngôn sứ 

và tô mả cho những người công chính. 

30 Các người nói : 

“Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, 
hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài 
mà đổ máu các ngôn sú.’ 

3! Như vậy, các người tự làm chứng rằng 

các người đúng là con cháu 


của những kẻ đã giết các ngôn sứ.” 
(Š 288) 
23, Vì thế, 


này tôi sai ngôn sứ, hiển nhân và kinh sư 
đến với các người : 

các người sẽ giết 

và đóng dinh người này vào thập giá, 

đánh đòn người kia trong hội đường 

và lùng bắt họ từ thành này đến thành khác. 
35 Như vậy, máu 

của tất cả những người công chính 

đã đổ xuống đất, 


thì cũng đổ xuống đầu các người, 

từ máu ông A-ben, người công chính, 

đến máu ông Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia, 

mà các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ. 
3 Tôi bảo thật các người, 

tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu thế hệ này.” 
(§ 288) 

23,!3 “Khốn cho các người, 

hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! 
Các người khoá cửa Nước Trời 

không cho thiên hạ vào ! 

Chính các người không vào, 

mà những kẻ muốn vào, 

các người cũng không để cho vào.” 


không có gi làm dấu, 

người ta giám lên mà không hay.” 

45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói : 
“Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng 
tôi nữa !” 

% Đức Gié-su nói : 

“Khốn cho cả các người nữa, 

hỡi các nhà thông luật ! 

Các người chất lên người ta những gánh nặng 

không mang nổi, 

còn chính các người, 

thì dù một ngón tay cũng không sờ vào. 


17 “Khốn cho các người ! 


Các người xây mộ cho các ngôn sứ, 


nhưng cha ông các người 


đã giết các vị ấy ! 
1 Như vậy, các người vừa làm chứng 


vừa tán thành việc làm của cha ông các người, 
vì họ đã giết các vi Ấy, 

còn các người thì xây mộ. 

V “Vì thế 

Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : 
“Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ 

đến với chúng : 

chúng sẽ giết 

người này, 


lùng bắt người kia. 

3 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu 
của tất cả các ngôn sứ 

đã đổ ra 


từ tạo thiên lập địa, 


5! từ máu ông A-ben 

đến máu ông Da-ca-ri-a, 

người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. 
Phải, tôi bảo các người, 

thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. 


52 “Khốn cho các người, 
hỡi những nhà thông luật ! 
Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết : 


chính các người đã không vào, 

mà những kẻ muốn vào, 

các người lại ngăn cản.” 

3 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người 
Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người dữ dội, và vặn hỏi 
Người về nhiều chuyện, 


$ 203 — 204 Lc 11,54 — 12,6 177 
Mt Mc Lc 
34 gåi bẫy để xem có bắt được Người nói điều gi sai 
chăng. 
203. MEN PHA-RI-SÊU 
Mt Mc Lc 12,1 
! Trong lúc ấy, đám đông tu hop hàng 
vạn người, đến nỗi giåm lên nhau. 
Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, 
(§ 161) (§ 161) trước hết là với các môn đệ : 


= 16,° “Anh em phải chú ý, 
= phải coi chừng 
" men Pha-ri-sêu 


"8, ° “Anh em phải chú ý, 


= phải để phòng 
„ men Pha-ri-sêu 


“Anh em 
phải coi chừng 


men Pha-ri-sêu, 


= = tức là thói đạo đức giả.” 
п và men Xa-đốc.” s và men Hê-rô-đê !” 
204. HÃY NÓI CÔNG KHAI, ĐỪNG SỢ ! 
Mt Mc Lc Ге 12,2-12 
($ 101) 
10, 2° “Vậy anh em ding sg ($ 130) ($ 130) 
người đời. Thật ra, „ 4,” “Vì „8,!7 “Vì 


không có gì che giấu 

mà sẽ không lộ ra, 

không có gì bí mật, 

mà người ta sẽ không biết. 


? Điều Thåy nói với anh em 
trong bóng tối, 

thì hãy nói ra 

giữa ánh sáng ; 

và điều anh em nghe ri tai, 
thì hãy rao giảng 


trên mái nhà. 


? “Anh em đừng sợ 
những kẻ giết thân xác 
mà 


không giết được linh hôn. 
Đúng hơn, anh em hãy sợ 
Đấng có thể tiêu diệt 


cả hồn lẫn xác 
trong hoả ngục. 


? Hai con chim sẻ 


ЫШ 3 Zz У sa 
a Chăng có gì che giàu 
= mà không được tỏ lộ, 
Mở PE. 

и chàng có gi bí án 


må không được đưa ra ánh 
sáng.” 


chẳng có gì che giấu 

= mà lại không được tỏ lộ, 
"chẳng có gì bí ẩn J 
"mà người ta lại không biết 
„và không được đưa ra ánh 
в sång.” 


? Không có gi che giấu 

mà sẽ không lộ ra, 

không có gì bí mật 

mà người ta sẽ không biết. 


3 Vì thế, 

tất cả những gì anh em nói 
trong bóng tối, 

sẽ được nghe 

giữa ánh sáng, 

và điều anh em ri tai 

trong phòng kín, 

sẽ được rao giảng 

trên mái nhà. 

4 “Thầy bảo anh em là ban 
hữu của Thầy, 

anh em đừng sợ 

những kẻ giết thân xác, 

mà sau đó 

không làm gì hơn được nữa. 


5 Thầy sẽ chỉ cho anh em 
biết phải sợ ai : 

hãy sợ 

Đấng đã giết rồi, 

lại có quyền ném 


vào hoả ngục. 

Thật vậy, 

Thầy bảo anh em, 

anh em hãy sợ Đấng ấy. 
° Năm con chim sẻ 
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Lc 12,7-11 


$ 204 


Mt 


Lc 


Lc 


chỉ bán được 

một hào phải không ? 
Thế mà, không một con nào 
rơi xuống đất 

ngoài ý của Cha anh em. 
30 Phần anh em, 

ngay đến 

tóc trên đầu anh em, 
cũng được đếm cả rồi. 

3! Vậy anh em đừng sợ, 
chính anh em còn quý giá 
hơn muôn vàn chim sẻ. 


32 “Phàm ai tuyên bố 
nhận Thầy 

trước mặt thiên hạ, 

thì Thåy 

cũng sẽ tuyên bố 
nhận người ấy 

trước mặt Cha Thầy, 
Đấng ngự trên trời. 

33 Còn ai chối bó Thầy 


trước mặt thiên hạ, 


thì Thây 
cũng sẽ chối bổ người ấy 


trước mặt Cha Thầy, 
Đấng ngự trên trời.” 


(§ 118) 

12,3” Ai nói lời 

chống lại Con Người 
thì sẽ được tha ; 

còn ai nói 

chống lại Thánh Thần 
sẽ chẳng được tha, 

cả đời này lẫn đời sau.” 


(§ 100+) 
0,'? “Khi người ta 
nộp anh em, 


" 
— 


thì anh em đừng lo lắng 


(§ 168) 
" 8,25 “Ai xấu hổ vì tôi 
s và những lời của tôi, 
а 
z giữa thế hệ ngoai tình 
= và tội lỗi này, 
е thì Con Người 
= cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, 
" khi Người ngự đến 
„ trong vinh quang 


của Cha Người.” 


(§ 118) 
„ 3,” “Nhưng ai nói 
" phạm đến Thánh Thần, 
" thì chẳng ( ) được tha, 
" (đời nào) 


п ` ` x As A "yt 
а mà còn mắc tội muôn đời”. 


(§ 293) 
" 13, '' “Khi người ta 
" điệu anh em đi nộp, 


thì anh em đừng lo lắng 
trước 


cùng với các thánh thiên sứ. 


(§ 293) 
в 21,!8 “Nhưng 
môt sgi tóc trên dåu anh em 
a cüng không bị mất đâu.” 


(§ 168) 
"9,2% Aj xấu hổ vì tôi 
" và những lời của tôi, 


a thì Con Người 

"cüng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, 
"khi Người ngự đến 
strong vinh quang 

= сйа mình, 

„của Chúa Cha 

" 

н 


" tA 7, 
a và các thánh thiên sứ.” 


(8 223) 
u 21,4 Vậy anh em hãy ghi 
a lòng tạc dạ điều này, 
н là anh em đừng suy tính 
" (TưỚc 
" phải bào chữa cách nào. 


chỉ bán được 

hai hào phải không ? 

Thế mà không một con nào 
bị bỏ quên 

trước mặt Thiên Chúa. 


7 Ngay đến 

tóc trên đầu anh em 
cũng được đếm cả rồi. 
Anh em đừng sợ, 

anh em còn quý giá 
hơn muôn vàn chim sẻ. 
š “Thây bảo anh em, 
phàm ai tuyên bố 
nhận Thầy 

trước mặt thiên hạ, 

thì Con Người 

cũng sẽ tuyên bố 
nhận người ấy 

trước mặt các thiên sứ 
của Thiên Chúa. 

? Còn ai chối bỏ Thầy 


trước mặt thiên hạ, 


thì sẽ bị chối bỏ 


trước mặt các thiên sứ 
của Thiên Chúa. 

10 “Bất cứ ai nói lời 
chống lại Con Người, 
thì sẽ được tha ; 

còn ai nói 

pham dén Thánh Thån, 
thi së chàng duoc tha. 


!! “Khi người ta 

dua anh em ra 

trước hội đường, 

trước mặt những người lãnh 
đạo 

và những người cầm quyền, 


thì anh em đừng lo lắng 


phải bào chữa làm sao, 


$ 205 — 206 Lc 12,12-27 179 
Mt Mc Lc Lc 
= phải nói làm sao н А 
„ hay phải nói gi, е phải nói gì, н һойс phåi nói gi, 
а Vi trong giờ đó, " nhưng trong giờ đó, в Vì 12 vì ngay trong giờ đó, 
= Thiên Chúa sẽ cho anh em a Thiên Chúa cho anh em "chính Thầy së cho anh em 
: biét phåi nói gi : а "ăn nói thật khôn ngoan...” 
: a biết điều gì, 
= „ thì hãy nói điều ấy : 
= 20 thật vậy, không phải = thật vậy, không phải 
а chính anh em nói, : chính anh em nói, 
„ mà là Thần Khí " mà là Thánh Thần Thánh Thần 
a của Cha anh em = 
: = së day cho anh em biét 
" nói trong anh em.” в nói.” những điều phải nói.” 


205. ĐỪNG THU TÍCH CỦA CẢI CHO MÌNH 


Le 12,13-21 


gia tài cho tôi.” 


13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần 


14 Người йар: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 

5 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải 
hễ ai có dư thừa là mạng sống của người ấy được bảo đảm nhờ của cải đâu.” 

16 Sau đó Người kể cho ho dụ ngôn пау: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 
17 mới nghĩ bụng rằng : 'Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu ! 

18 Rồi ông ấy tự bảo : 'Mình sẽ làm thế пау: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi 
tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 

19 Lúc ấy mình sẽ nhủ lòng : Hôn ta hỡi, bây giờ ngươi có ê hå của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ 
nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã ! 
20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông : “Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những 
gi ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ? 
= Ау kẻ nào thu tích của cải cho minh, mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì cũng vậy.” 


206. TIN TƯỞNG VÀO CHÚA QUAN PHÒNG 


Mt 


Mc 


Lc 12,22-32 


(§ 67) 
: 6,25 “Vì vậy Thầy bảo anh em, 
= đừng lo lắng cho mạng sống anh em : 
lấy gì mà ăn ; 
cũng đừng lo lắng cho thân thể anh em : 
lấy gì mà mặc. 
Mạng sống chẳng hơn của ăn, 
và thân thể chẳng hơn áo mặc sao ? 
® Hãy xem chim trời : 
chúng không gieo, không gặt, 
không thu tích vào kho ; 
thế mà Cha của anh em ở trên trời vẫn nuôi chúng. 
Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 
? Có ai trong anh em, 
nhờ lo lắng, 
mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? 


28 Còn về áo mặc cũng thế, 

lo lắng làm gì ? 

Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : 
chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 


2 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : 

“Vì vậy, Thầy bảo anh em, 

đừng lo lắng cho mạng sống : 

lấy gì mà ăn ; 

cũng đừng lo lắng cho thân thể : 

lấy gì mà mặc ; 

23 vì mạng sống thì hơn của ăn, 

và thân thể thì hơn áo mặc. 

24 Hãy nhìn xem những con qua : 

chúng không gieo, không gặt, 

cũng không có kho có làm, 

thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. 

Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao ! 

25 Có ai trong anh em, 

nhờ lo lắng, 

mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay ? 
26 Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, 


thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì ? 
” Hãy nhìn xem hoa huệ mọc lên thế nào : 
chúng không kéo sợi, không đệt vải, 


180 Lc 12,28-36 $ 207 — 208 


Mt Mc Lc 
29 thế mà, Thầy bảo anh em : thế mà, Thầy bảo anh em : 
ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, 
cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 
30 Nếu hoa cỏ ngoài đồng, 28 Nếu hoa cỏ ngoài đồng, 
nay còn, mai đã quẳng vào lò, nay còn, mai đã quẳng vào lò, 
mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, 
thì huống hồ là anh em, thì huống hồ là anh em, 
ôi những kẻ kém lòng tin ! ôi những kẻ kém lòng tin ! 
3! Vậy, anh em đừng lo lắng tự hồi : 2 Phần anh em, đừng tìm xem 
ta sẽ ăn gì, uống gi, mình sẽ ăn gi, uống gì, 


hay mặc gì đây ? 
và đừng bận tâm. 


32 Tất cả những thứ đó, 3° Tất cả những thứ đó, 

dân ngoại vẫn tìm kiếm. dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm ; 
Cha của anh em ở trên trời nhưng Cha của anh em 

thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. thừa biết anh em cần những thứ đó. 

33 Trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa 3! Vậy hãy lo йт Nước của Người, 

và đức công chính của Người, 

còn tất cả những thứ kia, còn các thứ kia, 

Người sẽ thêm cho. Người sẽ thêm cho. 


34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : 
ngày mai, cứ để ngày mai lo. 
z Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” 


3 “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em 
đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.” 


207. BÁN CỦA CẢI ĐI MÀ BỐ THÍ 


| Mt Mt Mc Le 12,33-34 
($ 64) 
= 6,1” “Anh em đừng tích trữ cho 
a mình những kho tàng dưới đất, nơi 
a mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm 
н khoét vách lấy đi. (§ 249) 
: = 19,”' *...håy đi bán tài sản của anh 33 “Anh em hãy bán tài sản của 
= = và đem cho người nghèo, mình đi mà bố thí. 
š " Hãy sắm lấy những túi tiền 
Е = không hề cũ rách, 
в Nhưng hãy tích trữ cho mình „ anh sẽ có được 
„ những kho tàng = một kho tàng một kho tàng không thể hao hụt 
= trên trời, trên trời...” ở trên trời, 
: nơi mối mọt không làm hư nát, 
" và kẻ trộm nơi kẻ trộm 
" không khoét vách lấy đi. không bén mảng, 
= mối mọt không đục phá. 
a 2 Vì kho tàng của anh ở đâu, 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, 
в thì lòng anh ở đó.” thì lòng anh em ở đó.” 


208. NHỮNG ĐẦY TỚ BIẾT CANH THỨC 


Mt Mc Lc 12,35-38 
($ 303) 35 “Anh em hãy thắt lưng cho gon, 
н 24,” “Vậy anh em hãy canh thức, và thắp sẵn đèn. 
: vi anh em khöng biét 3 Hãy làm như những người đợi chủ 
" ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (§ 300) đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới 
н 13,3 “...và ra lệnh cho người giữ cửa | và gõ cửa, là mở ngay. 


$ 209 — 210 


Lc 12,37-45 


181 


Mt 


Mc 


Lc 


phåi canh thúc. 


35 Våy anh em håy canh thúc, 


⁄ 


н vì anh em không biết 
"khi nào chú nhà đến : 
= lúc chập tối hay nửa đêm, 

н йс gà gáy hay tảng sáng. 

z °° kéo ông chủ đến bất thần, 
a bắt gặp anh em đang ngủ.” 


37 Khi chủ về 

mà thấy những đầy tớ ấy 

đang canh thức, 

thì thật là phúc cho họ. 

Thầy bảo thật anh em : 

chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, 
và đến bên họ mà phục vụ. 


3# Nếu canh hai 

hoặc canh ba 

chủ trở về, 

mà thấy họ còn như vậy, 
thì thật là phúc cho họ” 


209. NGƯỜI CHỦ NHÀ CANH THỨC 


Mt 


Mc 


Le 12,39-40 


($ 303) 

24," “Anh em hãy biết diéu пау: 
nếu chú nhà biết 

vào canh nào kẻ trộm đến, 

hẳn ông đã canh thức, 

không để nó 

= khoét vách nhà mình. 

: 4 Cho nên anh em cũng vậy, 

н hãy sån sång, 

vì vào chính giờ phút anh em không ngờ, 
Con Người sẽ đến. 


3 Anh em hãy biết điều пау: 
nếu chủ nhà biết 
giờ nào kẻ trộm đến, 


hẳn ông đã không để nó 

khoét vách nhà mình. 

* Anh em cũng vậy, 

hãy sẵn sàng, 

vì vào chính giờ phút anh em không ngờ, 
Con Người sẽ đến.” 


210. NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN 


(8 300) 


(§ 304) 

24,5 “Vậy ai là người đầy tớ 
trung tín và khôn ngoan 

mà ông chủ đã đặt lên 

col sóc gia nhân, 

để cấp phát lương thực cho họ 
đúng giờ đúng lúc ? 

46 Khi chủ về 

mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, 
thì thật là phúc cho anh. 

# Thầy bảo thật anh ет: 

ông sẽ đặt anh lên 

coi sóc tất cả tài sån của mình. 

48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy 
nghĩ bụng : 

“Còn lâu chủ ta mới vê’, 


Mc 


"13,7 “Điều Thåy nói 
= với anh em đây, 

a Thầy cũng nói với mọi người là : 
a hãy canh thức !” 


Lc 12,41-46 
41 Вау giờ ông Phê-rô hỏi : “Thưa Ngài, 
Ngài kể dụ ngôn này 
nhằm vào chúng con 
hay tất cả mọi người ?” 


# Chúa йар: 

“Vậy ai là người quản lý 

trung tín, khôn ngoan, 

mà ông chủ sẽ đặt lên 

coi sóc kẻ ăn người ở, 

để cấp phát phần thóc gạo 
đúng giờ đúng lúc ? 

% Khi chủ về 

mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, 
thì thật là phúc cho anh. 

4 Thầy bảo thật anh ет: 

ông sẽ đặt anh lên 

coi sóc tất cả tài sån của mình. 
45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy 
nghĩ bụng : 

“Còn lâu chủ ta mới về”, 


182 


Lc 12,46-54 


$ 211—213 


Mt 


Mc 


Lc 


% rồi hắn bắt đầu đánh đập 

các đầy tớ khác, 

và chè chén với những bọn say sưa, 

3 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến 

vào ngày hắn không chờ, 

vào giờ hắn không biết, 

3! và ông sẽ loại trừ hån ra, 

bắt phải chung số phận 

với những tên đạo đức giả : 

ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến 


rồi hắn bắt đầu đánh đập 

tôi trai tớ gái 

và chè chén say sưa, 

46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến 
vào ngày hắn không chờ, 

vào giờ hắn không biết, 

và ông sẽ loại trừ hắn ra, 

bắt phải chung số phận 

với những tên thất tín. 


и rång.” 
211. NGƯỜI ĐẦY TÓ BI PHAT THEO MUC TRÁCH NHIÉM CỦA MÌNH 
Mt Mc Le 12,47-48 
47 “Đầy tớ nào đã biết ý chú må không chuẩn bi sån sàng, hoặc không làm theo ý chú, thì sẽ bi đòn 
nhiều. 
48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hë ai đã được cho 
nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. 
212. ĐỨC GIÊ-SU ĐẾN ĐỂ GÂY CHIA RẼ 
Mt Mc Le 12,49-53 
49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, 
và Thầy những ước mong 
phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 
50 Thầy có một phép rửa phải chịu, 
và lòng Thầy khắc khoải biết bao 
(§ 102) cho đến khi việc này hoàn tất ! 


10, “Anh em đừng tưởng 
Thầy đến đem bình an cho trái đất ; 


Thầy đến không phải để đem bình an, 
nhưng để đem gươm giáo. 

35 Quả vậy, Thåy đến để gây chia rẽ 
giữa con người với cha, 

giữa con gái với mẹ, 


giữa con dâu với mẹ chóng. 
36 Kẻ thù của mình chính là người nhà 


h» 


`! “Anh em nghĩ rằng 

Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao ? 
Thầy bảo anh em, 

không phải thế đâu, 

nhưng là đem sự chia rẽ. 

> Quả vậy, từ пау năm người trong cùng một nhà sẽ 
chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 
53 Họ sẽ chia rẽ nhau : 

cha chống lại con trai, 

và con trai chống lại cha ; 

mẹ chống lại con gái, 

và con gái chống lại mẹ ; 

mẹ chồng chống lại con dâu, 

và соп dâu chống lại mẹ chồng.” 


213. BIẾT NHẬN XÉT THỜI ĐẠI 


Le 12,54-56 


($ 160) 
= 16,2 Người йар: 


h Mk 7,6 


4 Đức Gié-su cũng nói với đám đông dân chúng rằng : 


$ 214—216 


Lc 12,55— 13,7 183 


Mt Mc Lc 


З 


[“Chiều đến, các ông nói : ‘Капе vàng thì nắng, 
rồi sớm mai, các ông nói : 'Ráng trắng thì mua’. 


Cảnh sắc bầu trời 


“Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các 
người nói ngay : “Mưa đến nơi rồi”, và хау ra đúng 
như vậy. 

35 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : “Trời sẽ oi 
bức”, và хау ra đúng như vậy. 


>° Những kẻ đạo đức giả kia, 
cảnh sắc đất trời, 


thì các ông biết cắt nghĩa, thì các người biết nhận xét, 
còn thời điềm còn thời đại này, 


thì các ông lại không cắt nghĩa nổi.”] sao các người lại không biết nhận xét ?” 


214. LÀM HOÀ TRƯỚC KHI RA TOÀ 


Mt Mc Lc 12,57-59 


($ 54) 


5,” Anh hãy mau mau dàn xếp 
với đối phương, 


trước khi trả hết 
đồng xu cuối cùng.” 


37 “Sao các người không tự mình xét xem cái gi là 
phải ? 
3 Thật vậy, khi anh đi 


cùng đối phương 


trước khi trả hết 
đồng tiền kẽm cuối cùng.” 


п 

п 

п 

п 

п 

: ra toà, 

" khi còn đang trên đường đi với người ấy, thì dọc đường 

= hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, 
а kéo đối phương nộp anh kẻo người ấy lôi anh 

= cho quan toà, đến quan toà, 

C 

= quan toà lai giao anh cho thuóc ha, quan toà lại giao anh cho nhân viên thừa hành, 
= và anh sẽ bị tống ngục. và người thừa hành tống anh vào ngục. 

н 26 Thầy bảo thật anh, 5 Tôi bảo anh, 

a anh sẽ không ra khỏi đó, anh sẽ không ra khỏi đó 

а 

C 


215. NÉU KHÔNG HÖI CÁI THÌ SẼ CHẾT HẾT 


Mt Mc Le 13,1-5 
! Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bi ông 
Phi-la-tô làm cho máu họ đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 
2 Đức Giê-su đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê 
khác, vì họ phải chịu só phận như thế sao ? 
3 Tôi bảo các ông, không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không hối cải, các ông cũng sẽ chết hết 
như vậy. 
Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người 
mắc tội nặng hơn mọi người sống ở Giê-ru-sa-lem sao ? 
3 Tôi bảo các ông, không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không hối cải, các ông cũng sẽ chết hết 
y như vậy.” 
216. DỤ NGÔN CÂY VẢ KHÔNG RA TRÁI 
Mt Mc Lc 13,6-9 
21,19 11,13 | °Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Ông ra tìm 
(§276) | ($ 276) | trái trên cây mà không thấy, 
7 nên bảo người làm vườn : “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra tìm trái trên cây vả này, mà không thấy. 
Vậy anh chặt nó di, để làm gi cho hại đất ? 


184 Lc 13,8-19 $ 217 -218 
Mt Mc Lc 
š Nhưng người làm vườn dåp : “Thua ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, 
và bón phân cho nó. 
May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó di.” 
217. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CÒNG LƯNG NGÀY SA-BÁT 
Mt Mc Lc 13,10-17 
10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng day trong một hội đường. 
"баб, có một phụ nữ bị tà thần làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà 
không thể nào đứng thẳng lên được. 
12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo : “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyên !” 
З Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 
14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với 
đám đông rằng : “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có 
đến vào ngày sa-bát !” 
5 Chúa đáp : “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, 
dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? 
16 Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, chẳng lẽ lại 
không được cởi xiểng xích đó trong ngày sa-bát sao ?” 
17 Khi Người nói thế, tât cả những кё chống đối Người lấy làm xấu hó, còn toàn thể đám đông thì 
vui mừng vì mọi việc la ling Người đã thực hiện. 
218. DỤ NGÔN HẠT CẢI 
Mt Mc Le 13,18-19 
($ 133) 


н 13,2! Đức Giê-su còn trình bày cho họ 
= nghe một dụ ngôn khác. 
"= Người nói: 


s “Nước Trời 

= giống như chuyện hạt cải 
= ngudi по đem gieo 

= trong ruộng minh. 

z `” Tuy nó là loại nhỏ nhất 


= trong tất cả các hạt giống, 


(§ 133) 
"42° Rồi Người lại nói : 
ч 
„ Chúng ta vi 
„ Nước Thiên Chúa với cái gi đây ? 
в Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? 
=°! Nước Thiên Chúa 
: giống như hạt cải, 
s 10с gieo j 
s xuống đất, 
"nó là loại nhỏ nhất 
a trong tất cả các hạt giống 


! Vậy Người nói : 

“Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? 
Tôi phải ví 

Nước ấy với cái gì ? 


! Nước Thiên Chúa 
giống như chuyện hạt cải 
người nọ đem trồng 

trong vườn mình. 


: а trên mặt đất. 

: nhung khi : 32 Nhưng khi gieo rồi, 

= lớn lên, «thi nó moc lén Nó lớn lên 

„ thì lại là thứ rau lớn nhất ; = lớn hơn mọi thứ rau, 

„ nó trở thành cây to, = và trở thành cây to, 
= „ cành lå sum sué, 

z đến nỗi chim trời z đến nỗi chim trời chim trời 

= 101 làm tổ = có thể làm tổ làm tổ | 

= trên cành được е a dưới bóng ”.” trên cành được ?.” 


i Js45,16 
i Рп 4,9.18 


$ 219 — 220 Lc 13,20-27 185 
219. DU NGÖN MEN TRONG BỘT 
| Mt Mc Le 13,20-21 
($ 134) 


= 13, Người còn kể cho họ 
=" một dụ ngôn khác : 


“Nước Trời 
„ giống như chuyện nắm men 
a bà kia lấy vùi vào ba thing bột, 


п Е E PE А P 
s cho đến khi tât cả bột dậy men. 


, 


? Người lại nói : 


“Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? 
2! Nước Thiên Chúa 

giống như chuyện nắm men 

bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, 

cho đến khi tất cả bột dậy men.” 


220. CỬA HẸP VÀO NƯỚC TRỜI 


Mc 


Le 13,22-30 


(8 72) 


7,5 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, 


vì cửa rộng và đường thênh thang 
thì đưa đến diệt vong, 

mà nhiều người lại đi qua đó. 

! Còn cửa hẹp và đường chật 

thì đưa đến sự sống, 

nhưng ít người tìm được lối ấy.” 


($ 305) 
25, “...Rồi người ta đóng cửa lại. 


!! Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến 
goi: 

“Thua ngài, thua ngåi ! 

Xin mở cho chúng tôi vào !” 

12 Nhưng Người дар: 

“Tôi bảo thật các cô, 


tôi không biết các cô là ai cả |” 

(š 74) 

7,” “Trong ngày ấy, 

nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : 

‘Lay Chúa, lay Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng 
nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ 
quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ? 


? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : 
“Ta không hê biết các ngươi ; 


xéo đi cho khuất mắt Ta, 
hỡi bọn làm điều gian ác P” 


k Туб,9 


2 Trên đường lên Gié-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi 
ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 
25 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được 
cứu thoát thì ít, có phải không ?” 

Người bảo họ : 

24 “Hãy phấn đấu để qua cửa hẹp mà vào, 

vì tôi nói cho các người biết : 


có nhiều người 

sẽ tìm cách vào mà không thể được. 
25 Một khi chủ nhà đã đứng dậy 

và khoá cửa lại, 

mà các người còn đứng ở ngoài, 

bắt đầu gõ cửa 


Và nói : 

‘Thua ngài, 

xin mó cho chúng tôi vào !”, 
thì ông sẽ bảo các người : 


“Ta không biết các anh từ đâu đến ! 
26 Bấy giờ 
các người mới nói : 


“Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, 
và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố 
của chúng 101.7 

? Nhưng ông sẽ đáp lại : 

“Ta không biết các anh 

từ đâu đến. 

Cut di cho khuất mắt ta, 

hỡi tất cả những quân làm điều bất chính t P 


186 


Lc 13,28-35 


$ 221 222 


Mc 


Lc 


($ 84) 

8,!! Tôi bảo các ông : 

Từ phương đông phương tây, 

nhiều người sẽ đến dự tiệc 

cùng các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp 


trong Nước Trời. 

12 Nhưng con cái Nước Trời 

thì sẽ bị tống 

ra chỗ tối tăm bên ngoài, 

ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 
c.11 


($ 251+) 
19,9 “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, 
và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.” 


28 Bấy giờ các người sẽ phải khóc lóc nghiến răng, 
khi thấy 
c.29 


các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp 
cùng tất cả các ngôn sứ 

được ở trong Nước Thiên Chúa, 

còn mình 

lại bị tống 

ra ngoài. 


2 Thiên hạ sẽ tir đông tây nam bắc ! 
đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 
30 “Đúng vậy, 


có những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, 
và có những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.” 


221. CON CÁO GIÀ HÉ-RÖ-DÉ. ĐỨC GIÊ-SU PHẢI CHẾT TẠI GIÉ-RU-SA-LEM 
Mt Mc Lc 13,31-33 

3! Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng : “Xin ông đi ra khỏi đây, vì 
vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông !” 

32 Người bảo họ : “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ 
và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 

33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phåi tiếp tục di, vì một ngôn sứ mà chết ngoài 
thành Giê-ru-sa-lem là điều không thể được.” 

222. ĐỨC GIÊ-SU THAN TRÁCH THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM 
Mt Mc Le 13,34-35 
($ 289) 


„ 23,7 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! 

Ngươi giết các ngôn sứ 

và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! 
Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, 
như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, 

mà các ngươi không chịu ! 

3# Thì này, 

nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang” mặc cho các ngươi. 
3° Quả thế, Ta bảo các ngươi, 

từ nay 

các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, 

cho đến khi các ngươi nói : 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chua!” 


3 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! 

Ngươi giết các ngôn sứ 

và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! 
Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, 
như gà mẹ tập họp đàn gà con dưới cánh, 

mà các ngươi không chịu. 

35 Thì này, 

nhà các ngươi sẽ bị bó mặc cho các ngươi. 

Và Ta bảo các ngươi, 

các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa 

cho đến thời các ngươi nói : 


Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chua" !” 


! Tv 107,3 
" Gr22,5 
" Ту 118,26 


$ 223 


Lc 14,1-5 


187 


223. ĐỨC GIÉ-SU CHỮA NGƯỜI MẮC BỆNH PHÙ THÜNG NGÀY SA-BÁT 


Mc 


| Lc 


Іс 14,1-6 


($ 113) 


(š 45) 


12, Đức Giê-su rời khỏi đó = 3,! Đức Gié-su 


mà di vào hội đường 
của họ. 


!9 Tại đây, 


có một người 
bị bại một tay. 


Người ta 


hồi Đức Giê-su 


rằng : 


(ngày sa-bát) 
“Có được phép 
chữa bệnh ( ) không ?” 


Họ hỏi thế 
là để tố cáo Người. 


! Người дар: 
“Ai trong các ông 
có một con chiên độc nhất 


bi sa xuống hố 

ngày sa-bát, 

lại không nắm lấy nó 
và kéo lên sao ? 


и lại vào hội đường. 


Ở đó 


có một người 
bị bại một tay. 


2 Ho 

rinh xem Duc Gié-su 
có chữa người ấy 
ngày sa-bát không, 


để tố cáo Người. 


= * Đức Giê-su bảo người bại 
stay: _ 

Anh trói dày, 

ra giữa đây !” 


† Rồi Người nói với họ : 


“Ngày sa-bát, 
được phép 


làm điều lành hay điều đữ, 


cứu mạng người 
hay giết người ?” 


Nhưng họ làm thinh. 


(§ 45) 
= 6,9 Một ngày sa-bát khác, 
к Đức Giê-su 
н vào hội đường 


và giảng dạy. 


Op 
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z Các kinh su 

"và những người Pha-ri-séu 
в іп xem Đức Giê-su 

"сб chữa bệnh 

strong ngày sa-bát không, 
" để tìm được cớ 

„ tõ cáo Người. 

a° Nhưng Người biết 

a ho đang suy nghĩ như thế, 
"nên bảo người bại tay : 

° , 

в “Anh trôi dậy, 

ara đứng giữa đây !” 
Người ấy liền trỗi dậy 

в và đứng đó. 

a° Đức Giê-su nói với họ : 


“Tôi xin hỏi các ông : 

a ngày sa-båt, 

s được phép 

е làm điều lành hay điều dữ, 
" cứu mạng người 

"hay huỷ diệt ? 


! Một ngày sa-bát kia, 
Đức Giê-su 

đến nhà một ông thủ lãnh 
nhóm Pha-ri-sêu 


để dùng bữa : 

họ để ý dò xét Người. 
å på л, 

* Ngay lúc ду 

trước mặt Đức Giê-su, 
có một người 


mắc bệnh phù thũng. 


3 Người lên tiếng nói với 
các nhà thông luật 

và những người Pha-ri-sêu 
rằng : 


(ngày sa-bát) 
“Có được phép 
chữa bệnh ( ) hay không ?” 


4 Nhưng họ làm thinh. 
Người đỡ lấy bệnh nhân, 
chữa khỏi và cho về. 

5 Rồi Người nói với họ : 
“AI trong các ông 

có đứa con trai 

hoặc có con bò 

sa xuống giếng, 


lại không kéo nó lên ngay, 
du là ngày sa-bát ?” 


188 Гс 14,6-11 $ 224 
Mt Mc Lc Lc 
a А . ° Và ho khöng thé dåp lai 
I = = những lời đó. 
2 Mà người thì quý hơn š : 
z chiên biết mấy ! Vì thế, = a 
x ngày sa-bát được phép làm å У 
е điều thiện.” . : 
: 2 5 Đức Giê-su giận dữ = 10 Người 
z = rảo mắt nhìn họ, "rào mắt nhìn họ tất cả, 
8 в buôn bực vì lòng ho chai då. * 
" 13 Rồi Đức Giê-su bảo = Người bảo " rồi bảo 
в người bại tay : = anh bại tay в người bại tay : 
в “Anh giơ tay ra !” = Anh giơ tay ra !” в “Anh giơ tay ra !” 
: Người ấy giơ ra в Người ấy giơ ra, е Người ấy làm như vậy 
н Và tay z và tay anh " và tay anh 
" liền trở lại bình thường, = trở lại bình thường. " trở lại bình thường. 
a lành mạnh như tay kia. : = 
н Ra khói đó, "© Ra khỏi đó, a 
в nhóm Pha-ri-sêu " nhóm Pha-ri-sêu a |! Nhưng ho 
= "áp tức a 
: А " giận điên lên, 
= bàn bac „= bàn tính với phe Hê-rô-đê, "và bàn nhau xem 
" chống Đức Giê-su в chống Đức Giê-su : 
в để tìm cách giết Người. = để tìm cách giết Người. асб thể làm gi hại Đức Giê-su 
224. DỤ NGÔN VỀ VIỆC CHỌN CHỖ TỐT 
Mt Mt Ге 14,7-11 Lc 
7 Người nhận thấy khách dự 
tiệc cứ chọn chỗ danh dự mà 
ngồi, nên kể cho họ dụ ngôn 
này : 
8 “Khi anh được ai mời đi ăn 
cưới, thì đừng поді vào chỗ 
danh dự, kẻo lỡ có nhân vật 
nào quan trọng hơn anh cũng 
được người ta mời, 
? và rồi người đã mời cả anh 
lẫn nhân vật kia đến nói với 
anh rằng : “Xin ông nhường 
chỗ cho vị này.’ Вау giờ anh 
sẽ phái xấu hổ mà xuống 
ngồi chỗ cuối. 
!9 Trái lại, khi anh được mời, 
thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để 
cho người đã mời anh khi 
đến sẽ nói với anh : Xin mời 
ông bạn lên trén.” Thế là anh 
sẽ được vinh dự trước 
„(§287) mặt mọi người đồng bàn. „($ 245) 


($ 174) 

18,1 “Vậy ai tự hạ, 

coi mình như em nhỏ này, 
người ấy sẽ là người lớn 
nhất trong Nước Trời.” 


п . A ` ^ 

= 23,12 “Ai tôn mình lên, 
_ >» = 

и sẽ bi hạ xuống ; 

п “ 

= còn ai hạ mình xuống, 


sẽ được tôn lên.” 


1l Vì phàm ai tôn mình lên 
sẽ bị hạ xuống ; 
còn ai hạ mình xuống 


a 18,''° “Vì phàm ai tôn mình 
LEV ~ : x 

„ lên sẽ bi hạ xuống ; 

= М . ` AN. 

и còn ai hạ mình xuöng 


sẽ được tôn lên.” s sẽ được tôn lên.” 


$ 225 — 226 Lc 14,12-23 189 


225. VỀ VIỆC CHỌN KHÁCH MỜI 


Mt Mc Le 14,12-14 

12 Rồi Đức Giê-su nói với ông thú lãnh đã mời Người rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn 
tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng ging giàu có, kéo họ cũng mời lại ông, và 
như thế ông được đền đáp rồi. 

15 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, dui mù. 

М Họ không có gì dën đáp, và như thế, ông thật có phúc : vì ông sẽ được йёп đáp khi các người công 
chính sống lại.” 


226. DỤ NGÔN KHÁCH ĐƯỢC MỜI MÀ XIN KIỂU 


Mt Mc Lc 14,15-24 
(Š 282) 
22,! Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : 
5 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với 
Đức Giê-su : 
“Phúc thay ai sẽ được dự tiệc 


? “Nước Trời ví được như chuyện trong Nước Thiên Chúa !” 
16 Người đáp : 
ông vua kia mở tiệc cưới “Một người kia đãi tiệc lớn 


cho con mình. 
và đã mời nhiều người. 
11 Đến giờ tiệc, 


3 Nhà vua sai các dåy tớ đi thỉnh quan khách ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách 

đã được mời trước, 

xin họ đến dự tiệc, rằng : 'Mời quý vị đến, mọi sự đã sån.” 

nhưng họ không chịu đến. 18 Вау giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. 


* Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : 
“Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : 

Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ 
rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới ! 

5 Nhưng quan khách không thèm đếm xía tới, lại bỏ 
đi : kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, 
Người thứ nhất nói : “Tôi mới mua một thửa đất, 
cần phải đi thăm ; xin ông cho tôi kiéu.” 

! Người khác nói : “Tôi mới tậu năm cặp bò, 

tôi đi thử đây ; xin ông cho tôi kiéu.” 

20 Người khác nói : 

‘Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.” 

2! “Đây tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. 

6 còn những kẻ khác lại bắt các dày tớ của vua 
mà hành hạ và giết chết. 

7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ 
sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy 
và thiêu huỷ thành phố của chúng. 
š Rồi nhà vua bảo đầy tớ : bảo người đây tớ rằng : 

“Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong 
thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què 
quặt vào đây." 

22 Đây tớ nói : “Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành 
mà vẫn còn chỗ." 

23 Ông chủ bảo người đây tớ : 

“Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, 

mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 


190 Lc 14,24-35 $ 227 — 229 


Mt Mc Lc 
? Vậy các ngươi di ra các ngả đường, “Ra các đường làng, đường xóm, 
gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” ép người ta 


10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, 

п ойр ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, 
" nên phòng tiệc cưới đã йду thực khách.” vào đầy nhà cho ta. 

24 Quả thế, tôi bảo các anh : những khách đã được 
mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.” 


227. TỪ BỎ MÌNH ĐỀ THEO ĐỨC GIÊ-SU 


Mt Mc Lc 14,25-27 
25 Có rất đông dân chúng cùng đi đường với Đức 
(§ 103) Giê-su. Người quay lại bảo họ : 
: 10,7 “Ai thương cha thuong mẹ hơn Thầy, 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, 
i vg con, anh em, chi em, và cá mang sóng minh nüa, 
„ thì không xứng đáng với Thầy. thì không thể làm môn đệ tôi. 
" Ai thương con trai con gái hơn Thầy, 
„ thì không xứng đáng với Thây. 
в 25 Ai không mang lấy thập giá mình mà theo Thầy, 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, 
š thì không xứng đáng với Thầy.” thì không thể làm môn đệ tôi.” 
228. TÍNH TOÁN HƠN THIỆT KHI PHẢI TỪ BỎ 
Mt Mc Lc 14,28-33 
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán 
phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? 
2 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khá năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế 
diễu 
30 mà bảo : ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có khả năng hoàn tất.” 
3! Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính xem 
mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với người dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 
32 Nếu không đủ sức, thì khi người ấy còn ở xa, Át nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 
33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gi mình có, thì không thể làm môn đệ tôi.” 
229. MUỐI 
Mt Mc Le 14,34-35 
„@ 177) 
(§ 51) 29,59 Muối là cái gì tốt. 34 “Muối quả là một cái gì tốt. 
= 5,5 “Chính anh em là muối cho đời. = 
" Nhưng muối mà nhạt di, в Nhưng muối mà hết mặn, Nhưng chính muối mà nhạt đi, 
„ thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? „ thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lai?” | thì lấy gì ướp nó cho mặn lại ? 
š 35 Dùng nó để bón ruộng hay trộn phân 
= Nó đã thành vô dụng, đều không thích hợp, 
: thì chỉ còn việc quăng ra ngoài nên người ta quång nó ra ngoài. 
= cho người ta chà đạp thôi. 
Ai có tai để nghe thì hãy nghe.” 


$ 230—231 


Гс 15,1-10 


191 


230. DU NGÓN CON CHIËN BI LAC MÁT 


Mt 


Mc 


Le 15,1-7 


Lc 


(Š 178) 

18,” “Anh em nghĩ sao ? 

AI 

có một trăm con chiên 

та có một con di lạc, 

lại không để chín mươi chín con kia 
trên núi 

mà đi tìm 


con chiên lạc sao ? 
5 Và nếu may mà tìm được, 


thì Thầy bảo thật anh em : 


người ấy vui mừng 
vì con chiên đó, 


hơn là vì chín mươi chín con 


không bị lạc. 

14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng 
ngự trên trời, không muốn cho một 
ai trong những kẻ bé mọn này phải 
hư mất.” 


! 'Tất cả các người thu thuế và các 
người tội lỗi đều lui tới với Đức 
Giê-su để nghe Người giáng. 

? Những người Pha-ri-sêu và các 
kinh sư liền xầm xì với nhau : 
“Ông này đón tiếp phường tội lỗi 
và ăn uống với chúng.” 

3 Đức Giê-su mới kể cho họ 

dụ ngôn này : 


4 “Người nào trong các ông 

có một trăm con chiên 

mà bị mất một con, 

lại không để chín mươi chín con kia 
ngoài đồng hoang, 

để đi tìm 

cho kỳ được 

con chiên bị mất ? 

5 Tìm được rồi, 

người ấy vui mừng vác lên vai. 

° Về đến nhà, 

người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, 
Và nói: 

“Xin chung vui với tôi, 

vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, 
con chiên bị mất đó." 


7 Tôi bảo các ông : 

trên trời cũng thế, 

ai nấy sẽ vui mừng 

vì một người tội lỗi 

hối cải, 

hơn là vì chín mươi chín người công 
chính 

không cần phải hối cải.” 


(§ 231) 
= 15,5 “Hoặc người phụ nữ nào 
"có mười đồng bạc, 
" mà chẳng may mất một đồng, 
в lai không thắp đèn, 
а 
„rồi quét nhà, moi móc tìm 
= cho kỳ được ? 
" 


п 
=° Tìm được rôi, 


nói : 


£ 


п 

п 

п 

п 

a bà ấy mời ban bè, hàng xóm lại, 
п 

mV 

C 

п 

п 


“Xin chung vui với tôi, 
"vi tôi då tìm được đồng bạc 
"tôi đã mát.” 
" 10 Cũng thế, 
„ tôi bảo các ông, 
a giữa triều thần Thiên Chúa, 
= ai nấy cũng vui mừng 
в vì một người tội lỗi 
"hối cải.” 


231. DỤ NGÔN ĐỒNG BẠC BỊ MẤT 


Mt 


döng bac töi då 


hối cải.” 


mất. 


Le 15,8-10 


š “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng bạc, må chẳng тау mát một đồng, lại không thắp đèn, rồi 
quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được ? 
9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được 


ũng thế, tôi bảo các ông, giữa triều thân Thiên Chúa, ai nấy cũng vui mừng vì một người tội lỗi 
10 Cũng thế, tôi b g, giữa triều thần Thiên Ch y cũng ừng t người tội I 


192 Lc 15,11 — 16,4 $ 232 —233 
232. DU NGÔN NGƯỜI CON HU MẤT 
Mt Mc Le 15,11-32 


' Rồi Đức Giê-su nói tiếp : “Một người kia có hai con trai. 

12 Người con thứ nói với cha rằng : “Thưa cha, xin cho con phần tài sån con được hưởng." Và người 
cha đã chia của cải cho hai con. 

'3 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi đi phương xa. Ở đó anh sống phóng đãng, phung phí 
tài sản của mình. 

14 “Khi anh đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xåy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh båt 
đầu lâm cảnh túng thiếu, 

15 nên phải đi làm mướn cho một người dân trong vùng; người này sai anh ra đồng chăn heo. 

16 Anh ao ước lấy rau heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 

17 Bấy giờ anh hồi tâm và tự nhủ : “Biết bao nhiêu người làm công cho cha mình được cơm dư gạo 
thừa, mà mình ở đây lại chết đói ! 

18 Thôi, mình đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và 
với cha, 

19 chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha уду.’ 

20 Thế rồi anh đứng lên đi về cùng cha. Anh còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chanh 
lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn anh thắm thiết. 

2! Bấy giờ người con nói rằng : “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng được 
201 là con cha nữa ...” 

? Nhưng người cha bảo các đầy tớ rằng : “Маи đem áo đẹp nhất ra mặc cho cậu, xó nhẫn vào tay, 
xỏ dép vào chân cậu, 

23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 

24 Vì con ta đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lai tìm ћу.’ Và ho bắt đầu ăn mừng. 

25 “Lúc ấy người con cả của ông dang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, anh nghe thấy tiếng đàn 
ca nhảy múa. 

26 Anh liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 

? Người ấy trả lời : “Ет cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. 
28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Cha cậu phải ra năn nỉ. 

? Nhưng cậu trả lời cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng bao giờ trái lệnh, 
thế mà chẳng bao giờ cha cho con một con dê nhỏ để ăn mừng với bạn bè. 

30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha 
lại giết bê béo mừng nó ! 

3! Bấy giờ người cha nói với anh : “Соп ơi, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gi của cha đều 
là của con. 

32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì đứa em của con đây đã chết mà nay lại sống, đã 
mất mà nay lại tìm ћу.” 


233. DỤ NGÔN NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT LƯƠNG 


Mt Mc Le 16,1-13 


! Đức Giê-su còn nói với các môn đệ ràng : “Một nhà 
phú hộ kia có một người quản lý. Người ta tố cáo với 
ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 

2 Ông mới gọi anh đến mà bảo : “Tôi nghe người ta 
nói gì về anh đó ? Công việc quán lý của anh, anh tính 
số đi, vì từ nay anh không được làm quản lý nữa !° 

3 Người quản lý liền nghĩ bụng : 'Mình phải làm gì 
đây ? Vì ông chủ cất chức quản lý của mình. Cuốc đất 
thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 

4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản 
lý, sẽ có người đón mình về nhà họ ! 
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5 “Anh liền cho gọi từng con nợ của chú đến, và hỏi 
người thứ nhất : “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu ? 
6 Người ấy đáp : “Một trăm thùng dầu ö-liu.” Anh bảo : 
“Вас cầm giấy biên nhận của bác đây, ngồi xuống 
mau, viết năm chục thôi.’ 
7 Rồi anh hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu ? 
Người ấy đáp : “Một ngàn gia lúa.` Anh bảo : 'Bác cầm 
giấy biên nhận của bác đây, viết tám trăm thôi.’ 
š “Và ông chủ khen tên quản lý bất lương đó đã hành 
động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo 
đối với đồng loại hơn con cái ánh sáng. 
? “Phần Thầy, Thầy bảo anh em, hãy dùng Tiền Của 
bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết 
của, họ sẽ đón anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 
10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín 
trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng 
bất lương trong việc lớn. 
!! Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng 
Tién Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm giao phó của 
cải chân thật cho anh em ? 
12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng 
của cải của người khác, thì ai sẽ cho anh em của cải 
(§ 66) của anh em ? 

= 6,” “Không ai có thể làm tôi hai chủ, 13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, 

= vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, 

a hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh аё chủ no. 

в Anh em không thể Anh em không thể 

= vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Thiên Chúa, 

= vừa làm tôi Tiền Của được.” vừa làm tôi Tiền Của được.” 


234. ĐỨC GIÊ-SU KHIỂN TRÁCH NGƯỜI PHA-RI-SÉU HAM TIÊN 


Mt 


Mc 


Le 16,14-15 


($ 288) 
и 23,3 *. ёп ngoài 


" thi có vé cöng chính truóc måt thién ha...” 


14 Người Pha-ri-sêu vốn ham mê tiền bạc, nên nghe 
tất cả những điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 

5 Người bảo họ : 

“Các ông tó ra mình là 


người công chính trước mặt người đời, 

nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông, bởi vì điều cao 
quý đối với người đời lại là điều ghê tóm trước mặt 
Thiên Chúa.” 


235. BA LỜI CỦA CHÚA VỀ LÊ LUẬT 


Mt 


Mt 


Mc 


Lc Іс 16,16-18 


($ 107) 

11,9 “Cho đến ông 
Gio-an, 

tất cả các ngôn sứ 
cũng như Lễ Luật 
đều đã tuyên sấm. 


16 “Cho đến thời ông 
Gio-an, 

thì có Lå Luật và các 
ngôn sứ ; 


194 Гс 16,17-31 $ 236 
Mt Mt Mc Lc Lc 

= ' Từ thời ông Gio-an còn từ thời đó, 

" Tẩy Giả 

а cho đến bây giờ, 

= thì Tin Mừng 

: Nuóc Tröi Nuóc Thién Chúa 

" phải đương đầu được loan báo, 

= vói sức mạnh, 

а ai mạnh sức thì chiếm và ai nấy đều dùng 
" được.” sức mạnh mà vào. 

(§ 53) (§ 299) (§ 299) (š 299) 
z 5,1 “Quả thế "242% s 13,30 s21,” 
a Thây bảo = “Thây bảo н “Thầy bảo п “Thầy bảo 


= thåt anh em, 


truóc khi 
н trời đất qua di, 
thi 


⁄ 


= một chấm một phết 

: trong Lë Luát 

и cũng sẽ không qua й, 
cho đến khi 

moi sự 

„ được hoàn thành.” 

„ (Š 56) 

н 5,22 “Còn Thầy, 

" Thầy bảo anh em, 

„ ngoại trừ trường hợp 
а hôn nhân bất hợp 

= pháp, 

z bất cứ ai rẫy vợ 


là đẩy vợ 
ến chỗ ngoại tình ; 
à ai cưới 


thì cũng phạm tội 
ngoại tình.” 


a thật anh em : 
š thế hệ này 
z sẽ chẳng qua đi, ... 


33 Trời đất sẽ qua đi, 


hưng 
hững lời Thầy nói 


5 5 


së chàng qua đâu 
3 trước khi 
= moi điều ấy 
s xây ra.” 

(§ 246) 
x19, 
= “Tôi bảo các ông, 
= Ngoại trừ trường hợp 
= hôn nhân båt hợp 
= pháp, 
z ai rẫy vợ 
в và cưới vợ khác 
ШЕ phạm tội ngoại 
= tình.” 


å thật anh ет: 
„ thế hệ này 
и SẼ chẳng qua đi, .... 


3! Trời đất sẽ qua đi, 
nhưng 
những lời Thầy nói 


sẽ chẳng qua đâu. 
3% cho đến khi 
= mọi điều ấy 
в Xây ra.” 
(§ 246) 
"10," 
a Người nói : 


“Ai rẫy vợ 
và cưới vợ khác 
là phạm tội ngoại tình 


đối với vợ mình ; 


12 Ai bỏ chóng 

và lấy chồng khác, 
a thì cũng phạm tội 
: ngoai tinh.” 


" 

= thật anh ет: 

= thể hệ này 

a sẽ chàng qua di, ... 


в ° Trời đất sẽ qua đi, 


а sẽ chăng qua đâu. 
a b trước khi 

" РТУ å 

a mọi điều ấy 

п 

= xåy ra.” 


17 Trời đất qua đi 
còn dễ hơn là 


một cái phết 
của Lễ Luật 
rơi mất. 


!3 Bất cứ ai rẫy vợ 
và cưới vợ khác 
là phạm tội ngoại tình 


u 


và ai cuói 
người đàn bà 
bị chồng rẫy, 


thì cũng phạm tội 
ngoại tinh.” 


236. DỤ NGÔN ÔNG NHÀ GIÀU VÀ ANH LA-DA-RÔ NGHÈO KHÓ 


Mt Mc 


Lc 16,19-31 


! “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 

20 Cũng có một người nghèo khó tên là La-da-rô, nằm trước cổng nhà ông ấy, mụn nhọt đầy mình, 
2! thèm được ăn cho no những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống. Lại thêm mấy con chó cứ đến 
liếm mụn nhọt của anh. 
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? Thế rồi người nghèo này chết, và được các thiên sứ dem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu 
cũng chết và được đem chôn. 
23 Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ngước mắt lên, thấy ông Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và 
thấy anh La-da-rô trong lòng ông ấy. 
24 Bấy giờ ông kêu lên : Lay tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu 
ngón tay vào nước, đến nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì con bị lửa này thiêu đốt khổ lắm ! 
25 Ông Áp-ra-ham đáp : “Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời, con đã nhận được phần phước của con rồi ; 
còn La-da-rô phải chịu những điều bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải 
chịu khốn khổ. 
26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên 
các con cũng không được, mà bên đó qua bên chúng ta đây cũng không được." 
? Ông nhà giàu nói : “Lay tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 
% vì con có năm người anh em. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kéo họ cũng sa vào chốn cực hình пау!” 
2° Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị dó.” 
30 Ông nhà giàu nói : ‘Không đâu ! Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng nếu có người từ cõi chết về với 
họ, thì họ sẽ hối cái” 
3! Ông Áp-ra-ham đáp : *Mö-sé và các Ngôn Sứ mà chúng còn chẳng chịu nghe, thì người chết có 
sống lại, chúng cũng chẳng tin йай.” 
237. ĐỪNG LÀM CỚ CHO AI SA NGÃ 
Mt Mc Le 17,1-3a 
(§ 176) ! Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : 
„ 18," “Khốn cho thế gian, 
н vì làm cớ cho người ta sa ngã. 
= Tất nhiên phải có “Không thể không có 
: những cớ gây sa ngã, những cớ làm cho người ta sa ngã ; 
" nhưng khốn cho kẻ nhưng khốn cho kẻ 
п làm cớ cho người ta sa ngã. (§ 176) làm cớ cho người ta sa ngã ! 
a ° Nhưng ai làm cớ = 9“ “Ai làm cớ 
а cho một trong những kẻ bé mon = cho một trong những kẻ bé mon 
п đang tin Thầy đây phải sa ngã, " đang tin Thây đây phải sa ngã, 
: thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó „ thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó ? Thà buộc thớt đá cối xay vào cổ nó 
= mà xô cho chìm xuống đáy biển „ mà ném xuống biển mà đẩy xuống biển, 
" còn lợi cho nó hơn.” "сбп lợi cho nó hơn.” còn lợi cho nó hơn 
là để nó làm cớ cho một trong những 
kẻ bé nhỏ này sa ngã. 
3a Anh em hãy để phòng !” 


238. THA THỨ CHO ANH EM 


Mt Mc Le 17,3b-4 
(8 179) 
18,'° “Nếu người anh em của anh phạm tội, 3b “Nếu người anh em của anh phạm tội, 
thì anh hãy đi sửa lỗi nó, thì hãy khiển trách nó ; 


(8181) 


một mình anh với nó mà thôi. 
Nếu nó chịu nghe anh, 


thì anh đã chinh phục được người anh em.” 


18,7! ...”Thua Ngåi, 
néu anh em con cú xúc pham dén con, 
thi con phái tha dén máy lån ? 


nếu nó hối cải, thì hãy tha cho nó. 
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2 Đức Gié-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, 
nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” 


Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, 
rồi bảy lần trở lại nói với anh : 


до» 


“Tôi hối cải”, thì anh cũng phải tha cho nó. 


239. SỨC MANH CUA LÒNG TIN 


Mt Mc Lc 17,5-6 


($ 278) ° Chúa dåp: 
a11,22 “Anh em håy tin 

($ 171) ($ 278) "vào Thiên Chúa. 
17,” “Thầy bảo thật anh ет, в 21,” “Thầy bảo thậtanhem, =” Thầy bảo thật anh em: 
nếu anh em có lòng tin „ nếu anh em tin " “Nếu anh em có lòng tin 
lớn bằng hạt cải thôi, a : lớn bằng hat cải thôi, 

z và không chút nghi nan, thì н 

в chăng những anhem làm = 

" được điều Thầy vừa làm в 

„ cho cây vả, mà hơn nữa, к 
thi dü anh em сб bào „ anh em có bảo nếu có ai nói với thì dù anh em có bảo 
núi này : = núi này : „núi пау: cây dâu này : 
“Rời khỏi đây, : “Dời chỗ đi, | : “Dời chỗ đi, А ‘Нау bật rễ lên, | 
qua bên ка? = nhào xuống biên !’, snhào xuóng biên Г, xuống mọc dưới biên’, 

= «må trong lòng chăng nghi 

= "nan, nhưng tin rằng diéu 

= = mình nói sẽ xảy ra, 
nó cũng sẽ qua, в thì sự việc sẽ xảy ra như thế.” thì sẽ được như ý.” nó cũng sẽ vâng lời anh em.” 


và sẽ chàng có gì mà anh 
em không làm được.” 


5 Các Tông Đồ thưa với 
Chúa Giê-su rằng : 
“Xin Thầy, 

ban thêm lòng tin 

cho chúng con.” 


240. PHUC VỤ CÁCH KHIÊM TÖN 


Le 17,7-10 


7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : 
“Маи ngồi vào bàn ăn đi”, 

š chứ không bảo : 'Håy dọn bữa cho tôi, thắt lưng hầu hạ cho tôi ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn 
uống sau !° ? 

? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn dày tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 

10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gi theo lệnh phải làm, thì hãy nói : ‘Chúng tôi 
là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” 


241. MƯỜI NGƯỜI MẮC BỆNH PHONG 


Le 17,11-19 


!! Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 

12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người mắc bệnh phong đón gặp Người. Họ dừng lại đằng 
xa 

З và cất tiếng kêu : “Lạy Thầy Giê-su, xin thương xót chúng tôi !” 


bảo anh ет: 

“Này, Người ở trong hoang 
dia”, anh em chớ ra дб; 
“Kìa, Người ở trong phòng 
kin”, 


anh em cũng đừng tin. 


27 Vì, như chớp 

loé ra 

từ phương đông 

và chiếu sáng 

đến phương tây thế nào, 

thì cuộc quang lâm 

của Con Người cũng sẽ như 
vậy.” 


(§ 302) 
24,7 “Quả thế, những ngày 
thời ông Nô-ê thế nào, 


a bảo anh em : 
в 'Này, Đấng Ki-tô ở йду’ 


hoặc * Người ở đó”, 


„ thì anh em đừng tin.” 


(§ 166) 
н 16.2! Từ lúc đó, 
" Đức Giê-su bắt đầu 
" tå cho các môn đệ biết : 


в Người phải đi Giêru-sa-lem, 
z phải chịu nhiều đau khổ 

= do các kỳ mục, thượng tế 
н và kinh sư 

" gây ra... 


"Бао anh em: 

"“Này, Đấng Ki-tó ở đây ! 
я 

„ Kia, Người ó đó !”, 

= 

п 


в thì anh em đừng tin.” 


(§ 166) 
„8,2! Rồi Người bắt đầu 
«day cho các ông biết 
Con Người 
"= phải chịu nhiều đau khổ, 
"bi các kỳ mục, thượng tế và 
s kinh sư 
в loại bỏ ... 


§ 242 - 243 Lc 17,14-26 197 
Mt Mc Lc 
8,4 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy di trình diện các tư tế.” Đang khi đi thi họ được sạch. 
(§ 83+) 15 Một người trong bọn họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 
16 Anh sáp mặt dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh lại là người Sa-ma-ri. 
17 Đức Giê-su mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Còn chín người kia đâu ? 
18 Sao không thấy ho trở lại tôn vinh Thiên Chúa, må chỉ có người ngoại bang này ?” 
19 Rồi Người nói với anh : “Đứng dậy về đi ! Lồng tin của anh đã cứu chữa anh.” 
242. “NƯỚC THIÊN CHÚA ĐANG Ở GIỮA CÁC ÔNG” 
Mt Mc Lc 17,20-21 
20 Người Pha-ri-séu hỏi Đức Giê-su bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Nước Thiên 
Chúa không đến cách hiển nhiên có thể quan sát được. 
24,23 2! Và người ta sẽ không nói : 'Ở đây ! hay Ö kia P, vì này Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” 
(§ 295+) 
243. NGÀY CỦA CON NGƯỜI 
Mt Mt Mc Le 17,22-37 
? Rồi Đức Giê-su nói với 
các môn đệ : “Sẽ đến những 
ngày anh em mong ước 
được thấy một trong những 
ngày của Con Người thôi, 
mà cũng không được thấy. 
(§ 296) ($295+) ($295+) 
н 24,2 “Vậy, nếu người ta ° 24, “Вау giờ, nếu có ai 113. “Bấy giờ, nếu có ai 23 Người ta 


së bào anh em : 
“Người ở kia kia ! 


hay “Người ở đây này ! 


Anh em đừng di, 

đừng chạy theo. 

24 Vì ánh chớp chói loà 
chiếu sáng 

từ phương trời này 


đến phương trời kia thế nào, 


thì Con Người cũng sẽ như 
vậy trong ngày của Người. 


25 Nhưng trước đó, 
Người 

phái chịu nhiều đau khổ 
và bị thế hệ này 


loại bỏ. 

?° Sự việc đã xảy ra thế 
nào trong những ngày thời 
ông Nô-ê, 


198 Гс 17,27-34 $ 243 
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= thì khi thì cũng sẽ xảy ra như vậy, 

a Con Người quang lâm cũng trong những ngày của Con 

z sẽ như vậy. Người. 

= 38 Vì trong những ngày 

: truóc nan hóng thuy, 

" thién ha vån ån uóng, ? Thiên hạ vẫn ăn uống, 

" cưới vợ lấy chồng, cưới vợ lấy chóng, 

н mãi cho đến ngày mãi cho đến ngày 

„ ông Nô-ê vào tàu. ông Nô-ê vào tàu, 

в ° Họ không hay biết gì, 

a cho đến khi 

: nạn hông thuỷ åp tới và nạn hông thuỷ ập tới, ° 

" cuốn đi hết thåy. tiêu diệt hết thầy. 

a Khi Con Người quang lâm 

„ cũng sẽ như vậy.” 
28 Sự việc cũng xảy ra giống 
như vậy trong những ngày 
thời ông Lót : thiên hạ vẫn 
ăn uống, mua bán, trồng 
trọt, xây cất. 
” Nhưng ngày ông Lót ra 
khỏi Xơ-đôm, thi Thiên 
Chúa khiến mưa lửa và diêm 
sinh từ trời đổ xuống ? 
tiêu diệt hết thåy. 
30 Sự việc cũng sẽ như thế, 
ngày Con Người được mặc 
khải. 

„ (Š 294) „ ($ 224) `! Ngày ấy, 


(§ 302) 
" 24.10 “Biy giờ, 


в 24,17 “Ai ở trên sân thượng 
= 
= 


н đừng xuống 
z lấy đồ đạc 


18 


ai ở ngoài đồng, 

a đừng quay trở lại? 

L.E F på ` 2 ` 2 
н lây áo choàng của minh. 


($ 168 +) 
н 16,” “Quả vậy, 
: ai muón cúu 
= mạng sống mình, 
„ thì sẽ mát; 
= còn ai mất 
„ mạng sống mình 
z vi Thåy, 
a thi sẽ tìm được 
= mạng sống ấy.” 


° 517,7 
P St 19,24 
q St 19,26 


в 13,59 “Ai å trên sân thượng 

z 

= đừng xuống 

"үй dirng vào låy gi 

н га khói nhà ; 

= 

z ° ai ó ngoài đồng, 

а đừng quay trở lại ° 

W áo choàng cúa minh.” 
($ 168 +) 

„8, “Quả vậy, 

= ai muốn cứu 

= mạng sống mình, 

s thì sẽ mất ; 

"con ai mất 

"mang sống mình 

п vi tôi và vì Tin Mừng, 

„ thì sẽ cứu được 

в mạng sống ấy.” 


ai ở trên sân thượng 
mà đồ đạc ở dưới nhà, 
thì đừng xuống lấy. 


Cũng vậy, 
ai ó ngoài đồng 
thì dừng quay trở lại." 


3 Hãy nhớ chuyện vợ ông 
Lót. 


35 Ai ầm cách duy trì 
mạng sống mình, 

thì sẽ mất ; 

còn ai mất 

mạng sống mình, 


thì sẽ bảo tổn được 
mạng sống ду. 

34 Thầy bảo anh em, 
đêm ấy, 
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a hai người 

„ đang làm ruộng, 

а thì một người được đem đi, 
и một người bị bó lại ; 

" 

= * hai người đàn bà 

= đang kéo cối xay bột, 

= thì một người được đem di, 
„ một người bị bỏ lại.” 


hai người 

đang nằm chung một giường, 
thì một người sẽ được đem di, 
còn người kia bị bỏ lại. 

3 Hai người đàn bà 

đang cùng nhau xay bột, 

thì một người sẽ được đem di, 
còn người kia bị bỏ lại.” 


(§ 296) 


в 24,2 “Xác chết nằm đâu, 


Zz 99 


Ыы х 
a diều hâu tu đó. 


[7°] 

37 Các môn đệ lên tiếng 
“hỏi Đức Giê-su : 

“Thưa Ngài, ở đâu vậy ?” 
Người nói với các ông : 
“Xác nằm đâu, 


diều hâu tụ đó.” 


244. DỤ NGÔN QUAN TOÀ ВАТ CHÍNH VÀ ВА GÓA QUẤY КАҮ 


Mt Mc Ге 18,1-8 
! Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không 
được nản chí. 
2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng 
COI ai ra gi. 
3 Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : “Xin ngài minh xét 
cho tôi khỏi tay đối phương. 
4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông tự nhủ : “Юди rằng ta chẳng kính sợ 
Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 
5 nhưng mu гой này quấy rày mãi, thì ta sẽ minh xét cho mu, kéo mu ấy cứ đến hoài, làm ta nhức 
đầu nhức óc.“ 
° Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 
7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm kêu 
cầu Người sao ? Lë nào Người cứ trì hoãn không giúp họ ?" 
Š Thầy bảo anh em : Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu Người 
có tim được lòng tin trên mặt đất chăng ?” 

245. DỤ NGÔN NGƯỜI PHA-RI-SÊU VÀ NGƯỜI THU THUẾ 
Mt Mc Lc Lc 18.9-14 


? Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây cho một số 
người tự phụ là công chính mà khinh chê người 
khác : 

10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một 
người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm 
nghề thu thuế. 

ll Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm 
rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con 
không như bao kẻ khác : trộm cắp, bất chính, 
ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 

12 Con ăn chay mỗi tuần hai lån, con dâng cho 
Chúa một phần mười thu nhập của con.” 


r Hc35,12-19 
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($ 224+) 

14,!' “Vì phàm ai tôn mình lên 
sẽ bị hạ xuống ; 

còn ai hạ mình xuống 

sẽ được tôn lên.” 


13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí 
chàng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm 
ngực vừa thưa rằng : “Lạy Thiên Chúa, xin rủ 
lòng thương con là kẻ tội lỗi.” 

14 Tôi bảo các ông, người này, khi trở xuống mà 
về nhà, thì đã được nên công chính 

rồi ; còn người Кіа thì không. 

Vì phàm ai tôn mình lên 

sẽ bị hạ xuống ; 

còn ai hạ mình xuống 

sẽ được tôn lên.” 


$ 246 Mt 19,1-6 — Mc 10,1-9 201 
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246. CÄU HÖI VÉ VIÉC LY DI 
Mt Mt 19,1-9 Mc 10,1-12 Lc 
! Khi Đức Gié-su giáng dạy 
những điều ấy xong, 
Người rời khỏi miền Ga-li- | ! Đức Giê-su bỏ nơi đó, 
lê và đi đến vùng Giu-đê đi tới vùng Giu-đê 
bên kia sông Gio-đan. [và vùng] bên kia sông Gio-dan. 
? Dân chúng Đông đảo dân chúng 
lũ lượt đi theo Người, lại tuôn đến với Người. 
Và như thường lệ, 
Người lại dạy dỗ họ. 
và Người đã chữa lành họ ở 
đó. 
3 Có mấy người Pha-ri-séu | 2 Có mấy người Pha-ri-séu 
đến gần Đức Giê-su đến gần Đức Giê-su 
và để thử Người, 
họ nói : và hỏi rằng : 
“Người ta có được phép “Chồng có được phép 
rẫy vợ mình rẫy vợ không ?” 
vì bất cứ lý do nào không ?” 
Họ hỏi thế là để thử Người. 
* Người дар: 3 Người đáp : 
“Thế ông Mô-sê đã truyền 
dạy các ông điều gì ?” 
c.7 * Họ trả lời : “Ông Mô-sê đã 
cho phép viết chứng thư ly dị 
mà råy vợ.” ° 
c.8 > Đức Giê-su nói với họ : 
“Chính vì các ông lòng chai 
dạ đá, nên ông Mô-sê mới 
viết điều răn đó cho các ông. 
“Các ông không đọc thấy 
điều này sao : 
Thuở ban đầu, ° Còn lúc khởi đầu công 
trình tạo dựng, 
Đấng Tạo Hoá đã làm ra Thiên Chúa đã làm ra 
con người có nam có nữ, con người có nam có nữ ; ' 
5 và Người đã phán : 
“Vi thế, người đàn ông 7 vì thế, người đàn ông 
sẽ lia cha mẹ sẽ lia cha mẹ 
mà gắn bó với vợ mình, mà gắn bó với vợ mình, 
và cả hai sẽ thành š và cả hai sẽ thành 
mót xương một thịt. ` mót xương một thịt. " 
° Như vậy, họ không còn là | Như vậy, họ không còn là 
hai, nhưng chỉ là hai, nhưng chỉ là 
một xương một thịt. một xương một thịt. 
Vậy, sự gì Thiên Chúa đã ? Vậy, sự gì Thiên Chúa då 
` Рп 24,1 
t St 1,27 


" St 2,24 
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phối hợp, loài người không | phối hợp, loài người không 
được phân ly.” được phân ly.” 
(§ 56) 7 Họ thưa với Người : 
s 5,'' “Luật “Thế sao ông Mô-sê 


= còn dạy rằng : 
п Ai rẫy vợ, 

z thi phải cho vợ 
chứng thư ly dị. 


32 Còn Thầy, 


Г] А 


= bất cứ ai rẫy vợ 


= là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; 

= ` ñ * 

m Và al CƯỚI 

z người đàn bà bị rẫy, 

ЫШ . * 

a thì cũng phạm tội ngoại 
tinh.” 


lai truyën day 


phåi cho 

chúng thu ly di 

mà ráy vợ ?” 

Š Người bảo họ : “Chính vì 
các ông lòng chai dạ đá, 
nên ông Mô-sê đã cho 
phép các ông rẫy vợ, chứ 
thuở ban đầu, không có thế 


” Tôi bảo các ông : 
Ngoại trừ trường hợp 
hôn nhân bất hợp pháp, 


và cưới vợ khác 
là phạm tội ngoại tình.” 


về điều ấy. 


“Ai rẫy vợ 


ngoại tinh.” 


!0 Khi về đến nhà, 


các môn đệ lại hỏi Người 


! Người nói : 


và cưới vợ khác 


là phạm tội ngoại tình 
đối với vợ mình ; 


(§ 235) 
a 16,'° “Bất cứ ai rẫy vợ 
= 
a và cưới vợ khác 
" 
= là phạm tội ngoại tình ; 
- 
" 
" 
п Và ai CƯỚI 
a người đàn bà bị chồng rẫy, 
„ thì cũng phạm tội ngoại 
= tình.” 


12 Ai bỏ chồng và lấy chồng 
khác, thì cũng phạm tội 


247. TỰ NGUYÊN SỐNG KHIẾT TINH 


Mt 19,10-12 Mc Lc 
10 Các môn đệ thưa Người : “Nếu làm chóng mà phải nhu thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn 
hơn.” 
l! Nhưng Người nói với các ông : “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai 
được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 
12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng ; có những 
người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn ; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. 
Ai hiểu được thì hiểu.” 
248. ĐỨC GIÊ-SU VÀ TRẺ EM 
Mt 19,13-15 Mc 10,13-16 Lc 18,15-17 


13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em 
đến với Đức Giê-su, 

để Người đặt tay trên chúng 
và cầu nguyện. 


13 Người ta dẫn trẻ em 
đến với Đức Giê-su, 
để Người chạm tay vào chúng. 


5 Người ta còn đem cả trẻ thơ 
đến với Đức Giê-su, 
để Người chạm tay vào chúng. 


$ 249 


Mt 19,14-18 — Mc 10,14-19 — Lc 18,16-20 


203 


Mt 


Mc 


Lc 


Các môn đệ la råy họ. 


14 Nhưng Đức Giê-su nói : 

“Cứ để mặc trẻ em, 

đừng ngăn cấm chúng đến với Thầy, 
vì Nước Trời 

là của những ai giống như chúng.” 


Nhưng các môn đệ la rầy họ. 
14 Thấy vậy, 
Người bực mình 


nói với các ông : 

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, 
đừng ngăn cấm chúng, 

vì Nước Thiên Chúa 

là của những ai giống như chúng. 


Thấy vậy, 
các môn đệ la råy ho. 


!° Nhưng Đức Gié-su gọi chúng lai 
Và nói : 

“Cứ để trẻ em đến với Thåy, 
đừng ngăn cấm chúng, 

vì Nước Thiên Chúa 

là của những ai giống như chúng. 


(§ 174+) 
18,5 “Thầy bảo thật anh em, 
nếu anh em không trở lại 


mà nên như trẻ nhỏ, 


гг FF sa... 


rồi đi khỏi nơi đó. 


thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” 


19,5 Người đặt tay trên chúng, 


5 Thầy bảo thật anh em, 


ai không đón nhận Nước Thiên Chúa 
với tâm hồn một trẻ em, 

thì sẽ chẳng được vào.” 

16 Rỗi Người ôm lấy chúng 

và đặt tay chúc lành cho chúng. 


17 Thầy bảo thật anh em, 


ai không đón nhận Nước Thiên Chúa 
với tâm hồn một trẻ em, 
thì sẽ chẳng được vào.” 


249. NGƯỜI (THANH NIÊN) GIÀU CÓ 


Mt 19,16-22 


Mc 10,17-22 


Le 18,18-23 


Lc 


16 Bấy giờ 
có một người 
tiến đến 


thưa Đức Giê-su rằng : 


“Thưa Thây, 

tôi phải làm điều gi tốt 

để được hưởng sự sống đời 
đời ?” 

7 Đức Giê-su йар: 

“Sao anh hỏi tôi về điều tốt? 


Chỉ có một Đấng tốt lành 
mà thôi. 

Nếu anh muốn vào cõi sống, 
thì hãy giữ 


các điều răn.” 


18 Người ấy hỏi : 

“Điều răn nào ?” 

Đức Giê-su đáp : 

“Ngươi không được giết người. 
Ngươi không được ngoại tình. 
Ngươi không được trộm cắp. 
Ngươi không được làm 
chứng gian `. 


7 Đức Giê-su vừa lên đường, 
thì có một người 

chạy đến, 

quỳ xuống trước mặt Người 
và hỏi : 


“Thưa Thầy tốt lành, 

tôi phải làm ої 

để được sự sống đời đời 
làm gia nghiệp ?” 

18 Đức Gié-su йар: 

“Sao anh nói tôi tốt lành ? 
Chẳng có ai tốt lành cả, 
trừ một mình Thiên Chúa. 


19 Hẳn anh biết 


các điều răn : 


Không được giết người, 
không được ngoại tình, 
không được trộm cấp, 
không được làm chứng 
gian ©, 


Y Xh 20,13-16 ; Ðnl 5,17-20 


18 Có một thủ lãnh 


hỏi Đức Giê-su : 


“Thưa Thầy tốt lành, 

tôi phải làm gì 

để được sự sống đời đời 
làm gia nghiệp ?” 

! Đức Giê-su йар: 

“Sao ông nói tôi tốt lành ? 
Chẳng có ai tốt lành cả, 
trừ một mình Thiên Chúa. 


z A + 27, 
20 Hàn ông biết 
các điều răn : 


Không được ngoại tình, 
không được giết người, 
không được trộm cấp, 
không được làm chứng 
gian *, 


($ 190+) 
„ 10,” Và này 
"có người thông luật kia 
„ đứng lên 


„ hỏi Đức Giê-su 

„ để thử Người rằng : 

в “Thưa Thåy, 

" tôi phải làm gì 

= để được sự sống đời đời 
a làm gia nghiệp ?” 
Người đáp : 


= 
©] 
AN 


“Trong sách Luåt 

s đã viết gì ? 

n Ông đọc thế nào ?” 
27 Ê А š 

"Ong åy thưa : 


204 


Mt 19,19-23 — Mc 10,20-23 — Lc 18,21-24 


$ 250 


Mt 


Mc 


Lc 


Lc 


!? Ngươi hãy thờ cha kính me 


a» 
, 


và “Ngươi hãy yêu mén 
người thân cận 

nhu chính mình ”.” 

"Người thanh niên ấy nói : 


“Tất cå những điều đó, 
tôi đã tuân g1ữ, 


tôi còn thiếu điều gì nữa 
không ?” 


?! Đức Giê-su đáp : 


“Nếu anh muốn nên hoàn 
thiện, 


thì hãy đi 

bán 

tài sån của anh 
mà cho 

người nghèo, 


anh sẽ có được một kho 
tầng trên trời. 

Rồi hãy đến theo tôi.” 
22 Nghe lời đó, 

người thanh niên 


buôn râu bỏ di, 
vì anh có nhiều của cải. 


không được làm hai ai, 
hãy thờ cha kính mẹ ©.” 


? Anh nói : 

“Thưa Thåy, 

tất cả những điều đó, 
tôi đã tuân giữ 

từ thời niên thiếu.” 


?! Đức Giê-su nhìn thẳng 
vào anh 

và đem lòng yêu mến. 
Người bảo anh : 


“Anh chỉ thiếu có một điều : 


hãy đi 

bán 

những gì anh có 
mà cho 

người nghèo, 


và anh sẽ có được một kho 
tàng trên trời. 

Rồi hãy đến theo tôi.” 

? Nghe lời đó, 


anh sa såm nét mặt 
và buồn rầu bỏ đi, 
vì anh có nhiều của cải. 


hãy thờ cha kính mẹ ©.” 


?! Ông nói : 


“Tất cả những điều đó, 
tôi đã tuân giữ 
từ thời niên thiếu.” 


2 Nghe vậy, 


Đức Giê-su bảo ông : 


“Ông chỉ còn thiếu có một 
điều, 

hãy bán 

tất cả những gì ông có 

mà phân phát cho 

người nghèo 


và ông sẽ có được một kho 
tàng trên trời. 

Rồi hãy đến theo tôi.” 

> Nghe vậy, 


ông buồn lắm, 
vì ông rất giàu. 


= “Ngươi phải yêu mến Đức 
"Chúa, Thiên Chúa của 
s nguoi, 

= hết lòng, 

= hết linh hôn, 

в hết sức lực °, 

a và hết trí khôn ngươi, 

в үй уёи тёп 

: người thân cận 

"nhu chính mình °. ” 


28 Đức Giê-su nói với ông : 
“Ông trả lời đúng lắm. 

Cứ làm như vậy 

là sẽ được sống.” 


(§ 207) 
12, “Anh em hãy bán tài 


⁄ 


и sản của mình đi mà bô thí. 


в Hãy sắm lấy những túi tiền 
в không hề cũ rách, 

z một kho tàng không thể hao 
в hụt ở trên trời.” 


250. NGƯỜI GIÀU CÓ KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI 


Mt 19,23-26 Mc 10,23-27 
3 Đức Gié-su rào mắt nhìn chung 


quanh, rôi nói 


Lc 18,24-27 
>: Đức Giê-su nhìn ông 
Và nỐI : 


25 Вау giờ 
Đức Giê-su nói 


a Xh 20,12 ; Bnl 5,16 
b Lv 19,18 
срп] 6,5 
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Mt Mc Le 
với các môn đệ : với các môn đệ : 
“Thầy bảo thật anh em : 
người giàu có “Những người có của “Những người có của 
sẽ khó vào sẽ khó vào thì khó vào 
Nước Trời. Nước Thiên Chúa Nước Thiên Chúa 
biết bao !” biết bao. 


?‡ Thầy còn bảo anh em, 


con lạc đà chui qua lỗ kim 

còn dễ hơn 

người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 
?5 Nghe nói thế, 

các môn đệ vô cùng sửng sốt 

và hỏi : 

“Vậy ai có thể được cứu ?” 


Và nÓI : 


thể được. 
nhưng đối với Thiên Chúa, 


thì mọi sự đều có thể được.” 


26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông 


“Đối với loài người thi điều đó không 


24 Nghe Người nói thế, 

các môn đệ sững sờ. 

Nhưng Người lại tiếp : 

“Các con ơi, vào được Nước Thiên 
Chúa thật khó biết bao ! 

25 Con lạc đà chui qua lỗ kim 

còn dễ hơn 

người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 


?° Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa 
và nói với nhau : 

“Thế thì ai có thể được cứu ?” 

? Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông 
Và nói : 

“Đối với loài người thì không thể 
được, 

nhưng đối với Thiên Chúa 

thì không phải thế, 

vì mọi sự đều có thể được 

đối với Thiên Chúa.” 


25 Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim 
còn dễ hơn 

người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 

?° Những người nghe Đức Giê-su nói 


liền hỏi : 
“Thế thì ai có thể được cứu ?” 


27 Người йар: 


“Những gì không thể được đối với loài 
người, 


thì đều có thể được 


đối với Thiên Chúa ©.” 


251. PHÅN THƯỞNG DÀNH CHO AI BÓ MOI SU MÅ THEO ĐỨC GIÉ-SU 


thưa Người : 

“Thầy coi, phần chúng соп, 
chúng con đã bỏ mọi sự 

mà theo Thầy. 

Vậy chúng con sẽ được gì ?” 
? Đức Giê-su đáp : 

“Thầy bảo thật anh em : 


thì đến thời tái sinh, 

khi Con Người ngự toà vinh hiển, 
anh em cũng sẽ được 

ngự trên mười hai toà 

mà xét xử mười hai chỉ tộc Ít-ra-en. 
” Và phàm ai bỏ nhà cửa, 


anh em, chị em, 
cha mẹ, con cái 
hay ruộng đất, 
vì danh Thầy, 


thì sẽ được 


а Dcr8,6 ; St 18,14 ; G 42,2 


anh em là những người đã theo Thầy, 


thưa Người : 

“Thầy coi, phần chúng con, 
chúng con đã bỏ mọi sự 
mà theo Thầy.” 


” Đức Gié-su йар: 
“Thầy bảo thật anh em, 


2 på + ` 
chång có ai bỏ nhà cửa, 


anh em, chị em, 

mẹ cha, con cái 

hay ruộng đất, 

vì Thầy và vì Tin Mừng, 

30 mà ngay bây giờ, ở đời này, 
lại không nhận được 

nhà cửa, 


Mt 19,27-30 Mc 10,28-31 Le 18,28-30 
27 Вау giờ ông Phê-rô lên tiếng ° Ông Phê-rô lên tiếng ° Ông Phê-rô 


thưa : 

“Thầy coi, phần chúng con, 

chúng con đã bỏ những gì là của mình 
mà theo Thầy.” 


2 Người йар: 
“Thầy bảo thật anh em :... 


„($ 322) 

222,08 * à ngự toà 

„xét xử mười hai chỉ tóc Ít-ra-en.” 
18”° chẳng có ai bỏ nhà cửa, 
bỏ vợ, 
anh em, 
cha mẹ hay con cái 


vì Nước Thiên Chúa, 


30 mà lại không được 
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Mt 


Mc 


gåp tråm 


và còn được sự sống đời đời 
làm gia nghiệp. 

30 Nhiều kẻ đứng đầu 

sẽ phải xuống hàng chót, 


và nhiều kẻ đứng chót 
sẽ được lên hàng đầu.” 


anh em, chị em, 

mẹ, con 

hay ruộng đất, 

gấp trăm, 

cùng với sự ngược đãi, 

và ở đời sau được sự sống đời đời. 


3! Nhiều kẻ đứng đầu 
sẽ phải xuống hàng chót, 


và những kẻ đứng chót 
sẽ được lên hàng đầu.” 


gấp bội ở đời này 


và ở đời sau được sự sống đời đời.” 


(§ 220) 
„13,27 “Đúng vậy, 
acó những kẻ đứng chót 
use được lên hàng đầu, 
"уй có nhüng Кё dúng dàu 
"së phải xuống hàng chót.” 


252. DỤ NGÔN THO LÀM VƯỜN NHO 


nho của mình. 


bằng bạn đó. 


Mt 20,1-16 


! “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tàng sáng då ra mướn thợ vào làm việc trong vườn 


? Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 

3 Khoảng chín giờ sáng, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 

* Ông cũng bảo họ : “Са các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” 
5 Họ liền đi. Khoảng mười hai giờ trưa, rồi ba giờ chiều, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 

° Khoảng năm giờ chiéu, ông trå ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao 
các anh đứng đây suốt ngày không làm øì hết ?' 
7 Họ дар: “Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : “Са các anh nữa, hãy đi vào vườn nho ! 

š Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ 
những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” 
Vậy những người mới vào làm lúc năm giờ chiều tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiên. 

° Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng 
chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 

! Họ vừa lãnh vừa càn nhàn chủ nhà : 

2 “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là 
những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 

3 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Ban đã 
chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 
4 Cầm lấy phần của ban mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được 


5 Chẳng lẽ tôi lại không có quyển tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt 
bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ? 

° Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng 
chót. [Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.] 


x. 10,31 


x. 13,30 


253. ĐỨC GIÊ-SU BÁO TRƯỚC CUỘC THƯƠNG KHÓ LẦN THỨ BA 


Mt 20,17-19 


Mc 10,32-34 


Le 18,31-34 


17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, 


Đức Giê-su kéo 
Nhóm Mười Hai ra 
đi riêng với mình, 


3 Đức Giê-su và các môn đệ 


đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, 


Người dẫn đầu các ông. 
Các ông sững sờ, 


còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. 


Người lại kéo riêng 
Nhóm Mười Hai ra, 


19,28 (§ 273) 


18,2! Đức Giê-su kéo riêng 
Nhóm Mười Hai ra 
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Mt Mc Le 
vå doc duöng, 
Người nói với các ông : và bắt đầu nói với các ông và nói với các ông : 
về những điều sắp xåy đến cho mình : 

18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, 33 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, 
và tất cả những gì các ngôn sứ đã viết 

và Con Người và Con Người về Con Người 
sẽ được hoàn tất. 

sẽ bị nộp sẽ bị nộp 

cho các thượng tế và kinh sư. cho các thượng tế và kinh sư. 

Họ sẽ kết án xử tử Người, Họ sẽ kết án xử tử Người 
` Quả vậy, 

!? sẽ nộp Người cho dân ngoại và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Người sẽ bị nộp cho dân ngoại, 

nhạo báng, 3 Họ sẽ nhao báng Người, sẽ bị nhạo báng, 
nhục mạ, 

khạc nhổ vào Người, khạc nhổ. 

đánh đòn họ sẽ đánh đòn 3 Sau khi đánh đòn, 

và đóng dinh vào thập giá; và giết chết Người. họ sẽ giết chết Người, 

và ngày thứ ba, Ba ngày sau, và ngày thứ ba 

Người sẽ trỗi dậy.” Người sẽ sống lại.” Người sẽ sống lại.” 


34 Nhưng các ông không hiểu gì về 
những điều ấy ; đối với các ông, lời ấy 
còn bí ẩn, nên các ông không rõ những 
điều Người nói. 


254. LỜI XIN CỦA HAI NGƯỜI CON ÔNG DÊ-BÊ-ĐÊ 


Mt 20,20-23 Mc 10,35-40 Lc 
20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê 35 Hai người con ông Dê-bê-đê 
là Gia-cô-bê và Gio-an 
đến gặp Đức Giê-su, đến gần Đức Giê-su 


có các con bà đi theo ; 
bà bái lạy 


và kêu xin Người và nói : “Thưa Thầy, 

một điều. chúng con muốn Thầy làm cho chúng con điều 
chúng con sắp xin đây.” 

>! Người hỏi bà : 3° Người hỏi : 

“Bà muốn gì ?” “Các anh muốn Thầy làm cho các anh điều gì ?” 

Bà thưa : 37 Các ông thưa : 

“Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, “Xin cho hai anh em chúng con, 

được ngồi một người bên hữu, một người được ngồi bên hữu, 

một người bên tả Thầy một người được ngồi bên tả Thầy, 

trong Nước Thầy.” khi Thầy được vinh quang.” 

> Đức Giê-su bảo : 3# Đức Giê-su bảo : 

“Các người không biết các người xin gì ! “Các anh không biết các anh xin gì ! 

Các người có uống nổi Các anh có uống nổi 

chén Thåy sắp uống không ?” chén Thầy sắp uống, 


hay chịu được phép rửa 
Thầy sắp chịu không ?” 


Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 3 Các ông йар: “Thưa được.” 

” Đức Giê-su bảo : Đức Giê-su bảo : (§ 337+) 

“Chén của Thầy, “Chén Thầy sắp uống, 22,42 

các người sẽ uống ; anh em cũng sẽ uống ; (§ 212) 
phép rửa Thầy sắp chịu, 12,50 


anh em cũng sẽ chịu. 
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Mt 


Mc 


Lc 


thì ké ấy mới được.” 


còn việc cho ngôi bên hữu hay bên tả Thåy, 
thì không phải là việc của Thầy, 
nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, 


40 Còn việc cho ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, 
thì không phải là việc của Thầy, 

nhưng [Thiên Chúa] đã chuẩn bị cho ai 

thì ké ấy mới được.” 


255. AI LÀM LỚN PHẢI PHỤC VỤ 


Mt 20,24-28 


Mt 


Mc 10,41-45 


% Nghe vậy, 

mười môn đệ kia 
tức giận 

với hai anh em đó. 


” Đức Giê-su bèn 
gọi các ông lại 

Và nỐI : 

“Anh em biết : 


thủ lãnh các dân 

thì dùng uy 

mà thống trị dân, 
những người làm lớn 
thì lấy quyển 

mà cai quản dân. 


? Nhưng giữa anh em 
thì không được như 
vậy : 


ai muốn làm lớn 
giữa anh em, 

thì phải làm 
người phục vụ 
anh em. 

? Và ai muốn 
làm đầu anh em 
thì phải làm 


đầy tớ 
anh em. 


?8 Cũng như 

Con Người đến 
không phải để được 
người ta phục vụ, 
nhưng là để phục vụ 
và hiến mạng sống 
làm giá chuộc 
muôn người.” 


(§ 287) 
23,!! “Trong anh em, 
người làm lớn hơn cả, 


phải làm 
người phục vụ 
anh em.” 


^l Nghe vậy, 

mười môn đệ kia 

bắt đầu tức giận 

với ông Gia-cô-bê và 
ông Gio-an. 

# Đức Giê-su 

gọi các ông lại 

Và nói : 

“Anh em biét : 
những người được coi 
là thủ lãnh các dân 
thì dùng uy 

mà thống trị dân, 
những người làm lớn 
thì lấy quyển 

mà cai quản dân. 


# Nhưng giữa anh em 
thì không như vậy : 


ai muốn làm lớn 
giữa anh em 

thì phải làm 
người phục vụ 
anh em ; 

44 ai muốn 

làm đầu anh em 
thì phải làm 


đầy tớ 
mỌI người. 


45 Vì 

Con Người đến 
không phải để được 
người ta phục vụ, 
nhưng là để phục vụ 
và hiến mạng sống 
làm giá chuộc 
muôn người.” 


(§ 174+) 


н 9,5 “Ai muốn 

и làm người đứng đầu, 
„ thì phải làm 
a người rốt hết, 
в và làm người phục vụ 
= mọi người.” 


(§ 321) 
в 22,5 Đức Giê-su 


bảo các ông : 


“Vua các dân 

a thì dùng uy 

= mà thống trị dân, 

= và những ai cầm quyển 


z thì được gọi 

= là ân nhân. 

в ” Nhưng anh em 

: đừng làm như vậy ; 
и trái lại, 


z ai lớn nhất 

в trong anh em, 

z thì phẩi nên như 

: ngudi nhó tuói nhåt, 
- 
"уй kẻ 

å lãnh đạo 

„ thì phải nên như 


người phục vụ. 


п 
#27 Bởi lẽ, giữa người 


như 
một người phục vụ.” 
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256. DUC GIÉ-SU LÉN GIÉ-RU-SA-LEM DU LÉ VÅ GIÅNG DAY 


Ga 7,1-23 
! Sau đó, Đức Gié-su thường đi lại trong miễn Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miễn Giu-đê, vì người 
Do-thái tim giết Người. 
? Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 
3 anh em Đức Giê-su nói với Người : “Ông håy bỏ đây må đi sang mièn Giu-đê, để các môn đệ của ông cũng được nhìn 
thấy những việc ông làm, 
* vì không ai muốn nổi danh mà lại hoạt động âm thầm. Nếu ông làm những việc ấy, thì hãy tỏ mình ra cho thiên hạ.” 
5 Thật thế, anh em Người không tin vào Người. 
° Đức Giê-su nói với họ : “Thời của tôi chưa đến, nhưng thời của các anh lúc nào cũng thuận tiện. 
7 Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng các việc nó làm thì xấu xa. 
Š Các anh cứ lên dự lễ đi ; còn tôi, tôi không lên dự lễ này, vì thời của tôi chưa mãn.” 
? Nói thế rồi, Người ở lại miền Ga-li-lê. 
° Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì lúc đó, chính Người cũng lên, không công khai, nhưng hầu như bí mật. 
! Người Do-thái tìm kiếm Người trong dịp lễ và nói : “Ông ấy đâu rồi ?” 
Đám đông dân chúng bàn tán xôn xao về Người. Kẻ thì bảo : “Đó là một người tốt.” Kẻ thì nói : “Không, ông ta mê 
hoặc đám đông.” 
3 Nhưng không ai công khai nói về Người, vì sợ người Do-thái. 
4 Vào giữa kỳ lễ, Đức Giê-su lên Đền Thờ và giảng dạy. 
5 Người Do-thái kinh ngạc nói rằng : “Ông này không học hành gì, mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế !” 
° Đức Giê-su trå lời :”Dao lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai phái tôi. 
7 Ai muốn làm theo ý của Người, thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình nói ra. 
Š Ai tự mình nói ra, thì tìm vinh quang cho chính mình. Còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai phái mình, thì là người 
chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính. 
? Ông Mô-sê đã chẳng ban Lë Luật cho các ông sao ? Thế mà không một ai trong các ông tuân hành Lë Luật ! Sao các 
ông lại tìm giết tôi ?” 
20 Đám đông trả lời : “Ông bị quỷ ám rồi ! Có ai tìm giết ông đâu ?” 
?! Đức Giê-su đáp : “Tôi đã làm chỉ có một việc, thế mà tất cả các ông đều kinh ngạc. 
22 Ông Mô-sê đã truyền cho các ông làm phép cắt bì (phép ấy đã có từ thời các tổ phụ, chứ không phải từ thời ông Mô- 
sê), và các ông làm phép cắt bì cho người ta trong ngày sa-bát. 
23 Vậy nếu người ta chịu phép cắt bì cả trong ngày sa-bát để khỏi lỗi Luật Mô-sê, thì sao các ông lại tức giận tôi, vì tôi 
đã chữa lành toàn thân một người trong ngày sa-bát ?” 


257. DÂN CHÚNG TRANH LUẬN VỀ NGUỒN GỐC CỦA ĐẤNG KI-TÔ 


Ga 7,24-36 Ga Ga 
(§ 260) 
24 Các ông đừng xét đoán a 8,!5 “Các ông xét đoán 
theo bề ngoài, "{һео kiểu người phàm...” 


nhung håy xét doån 

theo lẽ công minh.” 

25 Bấy giờ có mấy người ở Giê-ru-sa- 
lem nói : “Ông ấy không phải là kẻ 
người ta đang tìm giết đó sao ? 

26 Kia, ông ấy ăn nói công khai mà họ 
chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà 
hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là 
Đấng Ki-tô ? 

27 Nhưng ông ấy, chúng ta biết ông 
xuất thân từ đâu ; còn Đấng Ki-tö, khi 
Người đến, chẳng ai biết Người xuất 
thân từ đâu.” 

28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức 
Giê-su lớn tiếng nói rằng : 


210 


Ga 7,29-38 


$ 258 


Ga 


Ga 


“Các ông biết tôi, 

và biết tôi xuất thân từ đâu u ? 
Tôi không tự mình mà đến. 
Đấng đã sai phái tôi 

là Đấng chân thật, 

mà các ông không biết Người. 
? Phần tôi, tôi biết Người, 

vì tôi xuất thân từ Người, 

và chính Người đã sai tôi đến.” 


30 Bấy giờ họ 

tìm cách bắt Người, 

nhưng chẳng có ai tra tay hại Người, 
vì giờ của Người chưa đến. 

3! Trong đám đông, 


có nhiều kẻ đã tin vào Người, 
họ nói : 


“Khi Đấng Ki-tô đến, 

liệu Người có làm nhiều dấu lạ hơn 
ông ấy chăng ?” 

3 Người Pha-ri-sêu nghe đám đông 
xầm xì với nhau về Người như thế, nên 
họ và các thượng tế sai thuộc hạ đi bắt 
Người. 

33 Vậy, Đức Giê-su bảo họ : 

“Tôi còn ở với các ông 

ít lâu nữa thôi, 

rồi tôi đi về 

cùng Đấng đã sai phái tôi. 

3“ Các ông sẽ tìm tôi 

mà không gặp, 

và nơi tôi Ở, 

các ông không thể đến được.” 

35 Người Do-thái liền nói với nhau : 
“Ông ấy sắp đi đâu 

mà chúng ta không gặp được ? 
Phải chăng ông sắp đi gặp 

kiểu bào sống giữa người Hy-lạp, 
để giảng dạy cho người Hy-lạp 2 

2 Ông ấy muốn nói gì khi bảo : 
“Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, 
và nơi tôi Ở, 

các ông không thể đến được." ?” 


19a ... “Các ông không biết tôi... 


26 “Nhưng Đấng đã sai phái tôi 


н là Dång chân thật...” 
«19. cũng chẳng biết Cha tôi.” 


, 


20 Người đã nói những lời ấy, 
"khi giảng dạy trong Đến Thờ... 


a Không có ai bắt Người, 
в vì giờ của Người chưa đến. 


3° Khi Đức Giê-su nói thế, 


thì có nhiều kẻ tin vào Người. 


21 Đức Giê-su lại nói với họ : 


“Tôi ra di, 


С 
AN 


c ông sẽ tim tôi, 


⁄ 


в và các ông sẽ mang tội mình mà chết. 
" 


н Nơi tôi di, 
"các ông không thể đến được.” 
“ Người Do-thái mới nói : 


= 
N 
3 


“Ông ấy sẽ tự tử hay sao 


„ mà lại nói : 


Г] 
a Noi tôi di, 


(§ 261) 
= 8," Các ông không biết Người ; 
"còn tôi, tôi biết Ngudi. 


(§ 258) 
174 Möt só trong bon ho 
" muốn bắt Người, 
" nhưng chẳng có ai tra tay hại Người. 


40 


Trong đám đông, 


° 
Å 


những người nghe các lời ấy 


z» 


= 
= 
= 
= 
о 
= 


" “Ông này thật là vị ngôn sứ.” 
a! Ké khác nói rằng : 
a “Ông này là Đấng Ki-tö.” 


(§ 320) 
a 13,” *...Thåy còn ở với anh em 
" 
a một ít nữa thôi. 
" 


Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ... 


a “Nơi tôi di, 
п ә eg 
a các người không thể đền duoc” 


a các ông không thể đến được" ?” 
E 


258. NGÀY CUÓI LÊ HÔI 


Ga 7,37-52 


Kh 


37-38 Hôm ấy là ngày bế mạc 
và là ngày long trọng của dịp lễ. 
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Ga | Kh Ga 
Đức Giê-su đứng lên 
lớn tiếng nói rằng : 
“Ai khát, hãy đến với tôi. "22,!” “Ai khát, hãy đến ; 
Kë tin vào tôi, thì hãy uống ! sai muốn, hãy đến lãnh nước trường 
z sinh mà không phải trả tiền.” 
Như Kinh Thánh đã nói : 
„ 22,' “Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy 
Từ lòng Người, sẽ ибп chảy a 
những dòng nước hằng sống.” - một con sông có nước trường sinh, 
: sáng chói nhu pha 16, chåy ra tir ngai 
" của Thiên Chúa và của Con Chiên.” 
39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí 
mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh 
nhận. Thật thế, bấy giờ Thần Khí 
chưa được trao ban, vì Đức Giê-su 
chưa được tôn vinh. 
Ga Ga 
(š 257) 


1 Trong đám đông, 
có những người nghe các lời ấy 


thì nói : 

“Ông này thật là vị ngôn sứ.” 
4 Ке khác nói rằng : 

“Ông nà y là Đấng Ki-tô.” 


Nhưng có kẻ lại bảo : 

“Đấng Ki-tô 

mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 
42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : 
Đăng Ki-tô 

xuất thân từ dòng dõi vua Da-vit 
và từ Bê-lem, 

làng của vua Đa-vít sao ?” 

# Vậy, vì Người mà đám đông 
đâm ra chia rẽ. 

# Một số trong bon họ 

muốn bắt Người, 

nhưng chẳng có ai tra tay hại Người. 


% Các thuộc hạ trở về với các thượng 
tế và người Pha-ri-séu. Họ lin hỏi 
chúng : “Tại sao các anh không điệu 
ông ấy về đây ?” 

16 Các thuộc hạ trả lời : “Xưa nay chưa 
hề có người nào nói năng như thế !” 

# Người Pha-ri-sêu liền nóivới chúng : 
“Cả các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? 
48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới 
Pha-ri-sêu, đã có ai tin vào ông ấy đâu ? 
1 Còn đám đông này, thứ người không 
biết Lễ Luật, đúng là quân bị nguyễn 
rủa !” 


.7,`' Trong đám đông, 


a có nhiều kẻ đã tin vào Người, 
ы . 

a һо nói : 

п 


" “Khi Đấng Ki-tö đến, 
„ liệu Người có làm nhiều dấu lạ 
в hơn ông ấy chăng ?” 


30 рау бї 
= Båy giờ ho 

„ tìm cách bắt Người, 

a nhưng chẳng có ai tra tay hại Người, 
в vì giờ của Người chưa đến. 


(§ 260) 
= 8,” Khi Đức Giê-su nói thế, 


= thì có nhiều kẻ tin vào Người. 


(§ 260) 
a 8,” ...Khöng có ai bắt Người, 
в vì giờ của Người chưa đến. 


212 Ga 7,50 — 8,12 $ 259 — 260 


Ga Ga Ga 
50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một 
người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây 
đã đến gặp Đức Giê-su ; ông nói với 
họ : 
5! “Lễ Luật của chúng ta có cho phép 
xét xử ai, trước khi nghe người ấy và 
biết người ấy làm gì không ?” 
> Họ đáp : “Cả ông nữa, ông cũng là 
người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên 
cứu, rồi sẽ thấy : không một ngôn sứ 
nào xuất hiện từ Ga-li-lê cả.” 


259. NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH 


Mt Mc Lc Ga 7,53 – 8,11 
($ 308+) 5 Sau đó, ai nấy về nhà mình. 


= 21,” Ban ngày, 

a Đức Giê-su giáng dạy trong Dén Thờ ; 
в nhưng đến tối, 

Р Người đi ra và qua đêm tại núi gọi là núi Ô-liu. | 8,! Còn Đức Giê-su thì đi đến núi Ó-liu. 


: 38 Sáng sớm, ? Vừa tảng sáng, 

" Người lại tới Đền Thờ. 

= toàn dân đến với Người Toàn dân đến với Người. 

в trong Đền Thờ 

: để nghe Người giảng day. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 


3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn 
một phụ nữ đến; người này bị bắt gặp đang ngoại 
tình. Họ để chị đứng ở giữa, 

4 rôi nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người đàn 
bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 

5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền dạy chúng 
tôi phåi ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy 
nghĩ sao ?” 

° Họ nói thế là để thử Người, nhằm có cớ tố cáo 
Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón 
tay viết trên đất. 

7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo 
họ : “Ai trong các ông không có tội, thì cứ lấy đá 
ném chị này trước đi.” 

Š Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 

Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ những 
người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, 
và người phụ nữ vẫn ở giữa. 

10 Người ngẩng lên và nói : “Này người phụ nữ, 
họ đâu cả rồi ? Không ai kết án chị sao ?” 

! Người đàn bà йар: “Thưa Ngài, không có ai 
cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không 
kết án chị đâu ! Chị về đi; từ nay đừng phạm tội 
nữa !” 


260. TRANH LUẬN VỀ NGUỒN GỐC ĐỨC KI-TÔ 


Ga 8,12-30 Ga Ga Ga 
о Đức Giê-su lại nói với 
người Do-thái : “Chính Tôi 


$ 260 


Ga 8,13-19a 


213 


Ga 


lå ånh sång cho trån gian. Ai 
theo tôi, sẽ không phải đi 
trong bóng tối, nhưng sẽ 
nhận được ánh sáng đem lại 
sự sống.” 

! Người Pha-ri-sêu nói với 
Đức Giê-su : “Ông làm 
chứng cho chính mình ; lời 
chứng của ông không thật !” 
'* Người trả lời : 

“Tôi có làm chứng 

cho chính mình di nữa, 

thì lời chứng của tôi 

vẫn là chứng thật, 

bởi vì tôi biết tôi 

từ đâu tới và đi đâu. 

Còn các ông, 

các ông không biết tôi 

từ đâu tới và đi đâu. 

5 Các ông xét đoán 

theo kiểu người phàm ; 
phần tôi, 

tôi không xét đoán ai cả. 

16 Mà nếu tôi có xét đoán, 


thì sự xét đoán của tôi 

vẫn đúng sự thật, 

vì không phải 

chỉ có mình tôi, 

nhưng có tôi và Chúa Cha 
là Đấng đã sai phái tôi. 

17 Trong Lë Luật của các 
ông, có chép rằng lời chứng 
của hai người là chứng thật. 
18 Tôi là người làm chứng 
cho chính mình, 

và Chúa Cha 

là Đấng đã sai phái tôi 


cũng làm chứng cho tôi.” 


192 Họ liền hỏi Người : 
“Cha ông ở đâu ?” 


Đức Giê-su đáp : 


“Các ông không biết tôi... 


26 “< 


..Nhưng Đấng đã sai phái 


> 


= 
С 
= 


là Đấng chân thật...” 


(§ 150) 
п 5,3! “Nếu tôi làm chứng 
" về chính mình, 
a thì lời chứng của tôi 
в không thật.” 


(§ 149) 
и 5,20“ Töi xét xử 
a theo như tôi được nghe, 
"уй việc xét xử của tôi 
" thật công minh, 
п vì tôi không tìm ý riêng tôi, 


„ nhưng tìm ý Đấng đã sai 
в phái tôi.” 


(š 150) 
.5,” “Có Đấng khác làm 
а chúng về tôi...” 
"37 “Chúa Cha, 
= Đấng đã sai phái tôi, 
z chính Người 
cũng đã làm chứng về tôi. 


(§ 257) 
a7,” “Các ông đừng xét đoán 
в theo bể ngoài...” 


($ 257) 
a7, Lúc giảng day trong 
Ó." _ ӨҢ Б 
«Dén Thờ, Đức Gié-su lớn 
stiéng nói răng : , 
и “Сас ông biết tôi và biết tôi 
= xuất thân từ đâu ư ? 
a Tôi không tự mình mà đến. 
= Đấng đã sai phái tôi 
: 
= ` л, ^ ^ 
"là Đấng chân thật 
= 
"mà 


($ 261) 
8,5 “Nếu tôi tôn vinh 
„ chính mình, 
в vinh quang của tôi 
= chẳng là gì cả...” 


5% “Phân tôi, tôi không tim 
vinh quang cho mình. 


5% Có Đấng tim cho tôi ...” 


546 «Cha tôi 


là Đấng tôn vinh tôi, 


⁄ 


“Đấng mà các ông bảo 
s “Người Thiên Chúa 
„ chúng ta”. 


là 
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п 1% спо chẳng biết Cha tôi. 


Nếu các ông biết tôi, 
thì hẳn cũng biết Cha tôi.” 


? Người đã nói những lời ấy, 
khi giảng dạy trong Đền 
Thờ, tại nơi đặt thùng tiền. 


Không có ai bắt Người, 


vì giờ của Người chưa đến. 
21 Đức Giê-su lại nói với họ : 


“Tôi ra di, 
các ông sẽ tìm tôi, 


và các ông 

sẽ mang tội mình mà chết. 
Nơi tôi đi, 

các ông 

không thể đến được.” 

22 Người Do-thái mới nói : 


“Ông ấy sẽ tự tử hay sao 


mà lại nói : 


“Nơi tôi di, 

các ông 

không thể đến được' ?” 

? Người bảo họ : “Các ông 
bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi 
thượng giới. Các ông thuộc 
về thế gian này ; còn tôi, tôi 
không thuộc về thế gian 
này. 

2 Tôi đã nói với các ông là 
các ông sẽ mang tội lỗi 
mình mà chết. Thật vậy, 


Ga 8,19b-24 
Ga Ga 
= Các ông đã không bao giờ a các ông không biết Người. 
" nghe tiếng Người, z 
" cũng chẳng bao gid йу в 
„ tôn nhan Người. : 
P = ” Phần tôi, tôi biết Người...” 
a 38 Các ông không có lời 
н Người ó lại trong lòng, 
(§ 326) 
"14, “Nếu anh em đã biết 
" Thầy, anh em cũng sẽ biết 
a Cha Thầy.” 
=% Bấy giờ họ 


"tìm cách bắt Người, 

"nhưng chẳng có ai tra tay 
„hại Người, 

„vì giờ của Người chưa đến. 
=> Vậy, Đức Giê-su bảo họ : 
» “Tôi còn ở với các ông 

mít lâu nữa thôi, 

" rồi tôi đi vé 

"cùng Đấng đã sai phái tôi. 
a Các ông sẽ tim tôi 

= mà không gặp, 


п 
< 
e 
Б 
Q 
=. 
= 
° 
= 
Q 


s 


„các ông 

„không thể đến được.” 

a% Người Do-thái liền nói 
z với nhau : 

“Ông ấy sắp đi đâu mà 
"chúng ta không gåp được ? 
" Phải chăng ông sắp đi gặp 
в kiểu bào sống giữa người 
в Hy-lap, để giảng dạy cho 
„người Hy-lạp ? 

в 3 Ông ấy muốn nói gì 
"khi bào: 

= “Các ông sẽ tìm tôi må 

„ không gặp, 

пуй nơi tôi ó, 

„các Ông 

„không thể đến được" ?” 


= ° Các ông không biết Người... 


a Nhưng tôi biết Người 
= và tuân giữ lời Người.” 


(§ 258) 
"7,5 Một số trong bon họ 
„ muốn bắt Người, 
„nhưng chẳng có ai tra tay 
в hại Người. 
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nếu các ông không tin lå Tôi 
Hằng Hữu, các ông sẽ mang 
tội lỗi mình mà chết.” 

25 Họ liên hỏi Người : “Ông 
là ai ?” Đức Giê-su дар: 
“Hoàn toàn đúng như tôi 
vừa nói với các ông đó. 

26 Tôi còn có nhiều điều 
phái nói và xét đoán về các 


ông. (§ 257) 
Nhưng Đấng đã sai phái tôi "7,8 “,..Đấng đã sai phái tôi 
là Đấng chân thật ; "... là Đấng chân thật...” 


còn tôi, tôi nói lại cho thế 
gian những điều tôi đã nghe 
Người nói.” 

? Họ không hiểu là Đức 
Giê-su nói với họ về Chúa 
Cha. 

2 Người bảo họ : “Khi các 
ông giương cao Con Người 
lên, bấy giờ các ông sẽ biết 


là Tôi Hằng Hữu, và biết (§ 149) (§ 311) 
tôi không tự mình làm båt = 5,7 “Tôi không thể tự ý làm = 12, “không phải tôi tự 
cứ điều gì, = điều gì. " mình nói ra... 

: Tôi xét xử = 50., những gi tôi nói, 

и theo như tôi được nghe, = 


nhưng Chúa Cha đã dạy tôi 
thế nào, thì tôi nói như vậy. 
29 Đấng đã sai phái tôi vẫn 

б våi tôi ; 

Người không để tôi cô độc, 


и thì tôi nói đúng như Chúa 
в Cha đã nói với tôi.” 


và việc xét xử của tôi 

thật công minh, 

vì tôi không tìm ý riêng tôi, 
nhưng tìm ý Đấng đã sai 


9799, 


vì tôi hằng làm những điều 
đẹp ý Người.” 


= 
= 
о 
= 


30 Khi Đức Giê-su nói thế, 
thì có nhiều kẻ tin vào 
Người. 


261. NGƯỜI DO-THÁI VÀ DONG DỐI ÅP-RA-HAM 


Са 8,31-59 Са 
уду, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người : “Nếu các ông ở 
lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; 
32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ làm cho các ông được tự do.” 
33 Họ đáp : “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không làm nô lệ 
cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói : các ông sẽ được tự do ?” 
34 Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai phạm tội thì làm nô lệ cho 
tÖi. 
35 Mà ké nô lệ thì không ở lại trong nhà mãi mãi, người con mới ở lai mãi mãi. 
3° Vậy, nếu người Con có làm cho các ông được tự do, thì các ông mới thực sự 
sẽ được tự do. 
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37 Tôi biết 

các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, 
nhưng các ông 

tìm giết tôi, 


vi lời tôi 


không thấm vào lòng các ông. 


38 Phần tôi, tôi nói 

những điều đã thấy nơi Cha tôi ; 
còn các ông, các ông làm 

những gì đã nghe từ cha các ông.” 
` Họ dåp: 


“Cha chúng tôi 

là ông Áp-ra-ham.” 

Đức Giê-su nói : 

“Giả như các ông là con cái ông Áp- 
ra-ham, hẳn các ông phải làm những 


việc ông Áp-ra-ham đã làm. 
[29-2] 


43 Tại sao các ông không hiểu 
ngôn ngữ của tôi ? Bởi vì các ông 
không thể nghe lời tôi nói. 

|. 


3! Thật, tôi bảo thật các ông, 

a1 tuân giữ lời tôi, 

thì muôn đời sẽ không thấy cái chết.” 
> Người Do-thái liền nói : 

“Bây giờ, chúng tôi biết chắc 


8, Thế mà bây giờ các ông lại 
tìm giết tôi, 


người đã nói cho các ông sự thật 
mà tôi đã nghe từ Thiên Chúa. 


Điều đó, 


ông Áp-ra-ham đã không làm. 


41 Chính các ông lại làm 

những việc cha các ông làm.” 

Họ mới nói : 

“Chúng tôi đâu phải là con hoang. 
Chúng tôi chỉ có một Cha : 

đó là Thiên Chúa !” 

# Đức Giê-su bảo họ : 

“Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, 
hẳn các ông đã yêu mén tôi, 


vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa 

và bởi Thiên Chúa mà đến. 

Thật thế, tôi không tự mình mà đến, 
nhưng chính Người đã sai tôi. 


[°°] 


Cha các ông là quỷ dữ, và các ông 
muốn làm những gì cha các ông đam 
mê. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát 
nhân. Nó đã không đứng trong sự thật, 
vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói 
dối là nó nói theo bản chất của nó, bởi 
vì nó là Кё nói dối, và là cha sự gian 
dối. 

% Còn tôi, chính vì tôi nói sự thật, nên 
các ông không tin tôi. 

46 Ai trong các ông chứng minh được 
là tôi có tội ? Nếu tôi nói sự thật, 

sao các ông lại không tin tôi ? 


47 Ai thuộc về Thiên Chúa, thì nghe lời 
Thiên Chúa ; còn các ông, các ông 
không chịu nghe, vì các ông không 
thuộc về Thiên Chúa.” 


48 Người Do-thåi дар: 
“Chúng tôi bảo ông 
là người Sa-ma-ri 


(§ 256) 
а 7,19 
в “Sao các ông lại 
“tìm giết tôi ?” 
(§ 260) 
=8,”° “,..tôi nói lại cho thế gian những 
и điều tôi đã nghe Người nói.” 


(§ 257) 
a 7,75 “Tôi không tự mình mà đến. 
" Đấng đã sai phái tôi là Đấng chân thật..” 
(§ 260) 
"8,2%. Nhưng Đấng đã sai phái tôi là 
" Đấng chân thật.” 


(§ 256) 
"7," Đám đông trả lời : 
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là ông bị quỷ ám. 


Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ 
cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân 
giữ lời tôi, thì muôn đời sẽ không nếm 
cái chết. 

5 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha 
chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? 
Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã 
chết. Ông cho mình là ai ?” 

3 Đức Giê-su дар: 

pg 

5 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã 
hoan hỷ vì hy vọng được thấy ngày 
của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” 
57 Người Do-thái nói : “Ông chưa được 
năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra- 
ham !” 

`° Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật 
các ông, trước khi có ông Áp-ra-ham, 
thì tôi, Tôi Hằng Hữu !” 

> Họ liền шот đá để ném Người. 
Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi 
Đền Thờ. 


($ 150) 
5,” “Có Đấng khác làm chứng về tôi” 


3! “Nếu tôi làm chứng về chính mình, 


thì lời chứng của tôi không thật.” 

37 “Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, 
chính Người cũng đã làm chứng cho 
tÔI. 


Các ông đã không bao giờ nghe tiếng 
Người , cũng chẳng bao giờ thấy tôn 
nhan Người. 


38 “Các ông không có Lời Người ở lại 
trong lòng... ” 


và là người bị quỷ ám 
thì chẳng đúng sao ?” 


# Đức Giê-su trả lời : “Tôi không bị 
quỷ ám. Nhưng tôi tôn kính Cha tôi ; 
còn các ông, các ông lại làm nhục tôi. 
50 Phần tôi, tôi không tìm vinh quang 
cho mình. 

Có Đấng tìm cho tôi 

và xét xử. 

pes 


54b “Nếu tôi tôn vinh chính minh, 


vinh quang của tôi chẳng là gì cả. 
Cha tôi 
là Đấng tôn vinh tôi 


Đấng mà các ông bảo : 
“Người là Thiên Chúa chúng ta.” 


55 Các ông không biết Người ; 

còn tôi, tôi biết Người. 

Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thi 
tôi cũng là Кё nói dối như các ông. 
Nhưng tôi biết Người 

và tuân giữ lời Người.” 

[2999] 


“Опо bị quỷ ám rồi ! 
п 
п 


" 
" Có ai tìm giết ông đâu ?” 


(§ 260) 
a8, ... “Tôi có làm chứng cho chính 
„ mình đi nữa, 
„thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật..” 
x!°*...và Chúa Cha là Đấng đã sai phái 
н (01 cũng làm chứng cho tôi.” 


„($ 257) 
27,5 “ các ông không biết Người.” 
"2° Phân tôi, tôi biết Người...” 
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262. ĐỨC GIÊ-SU CHỮA MỘT NGƯỜI MU TỪ THUỞ MỚI SINH 


Ga 9,1-41 
! Đi ngang qua, Đức Giê-su thấy một người mü từ thuở mới sinh. 
2 Các môn đệ hỏi Người : “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người này hay cha mẹ anh, khiến anh sinh ra đã bi mù ?” 
3 Đức Giê-su trả lời : “Không phải anh đã phạm tội, cũng chẳng phải cha mẹ anh. Nhưng sở dí như vậy là để công trình 
của Thiên Chúa nơi anh được tỏ hiện. 
4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai phái Thây, khi trời còn sáng ; đêm đến, không ai có thể thực hiện 
được. 
5 Bao lâu Thầy còn ở trần gian, Thầy là ánh sáng cho trần gian.” 
6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xúc vào mắt người mù, 
7 rồi bảo anh : “Anh hãy đi đến hó Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là : người được sai phái). Vậy anh ra đi rửa mắt, 
và khi về thì thấy được. 
8 Các người láng ging và những kẻ trước kia thường thấy anh ăn xin mới nói : “Người này không phải là người vẫn поді 
ăn xin đó sao ?” 
? Có người nói : “Chính anh đó !” Kẻ khác lại rằng : “Không phải đâu ! Nhưng là một người nào giống anh đó thôi !” 
Còn anh thì nói : “Chính tôi đây !” 
° Người ta liền hỏi anh : “Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được ?” 
' Anh trả lời : “Người tên là Giê-su đã trộn bùn, xúc vào mắt tôi, rồi bảo : ‘Anh hãy đi đến hô Si-lô-ác mà rửa." Tôi đã 
đi, đã rửa và tôi nhìn thấy.” 
2 Họ lại hỏi anh : “Ông ấy ở đâu ?” Anh đáp : “Tôi không biết.” 
3 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 
+ Nhưng ngày Đức Giê-su trộn bùn và làm cho mắt anh mở ra lại là ngày sa-bát. 
5 Vậy, các người Pha-ri-séu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời : “Ông ấy lấy bùn thoa vào 
mắt tôi, tôi rửa và tôi thấy được.” 
° Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói : “Ông ấy không phải là người của Thiên Chúa, vì không giữ ngày sa-bát” ; kẻ 
thì bảo : “Làm sao một người tội lỗi có thể làm được những dấu lạ như vậy ?” Thế là họ chia rẽ nhau. 
7 Ho lại hỏi người mù : “Còn anh, anh nói gì vë người đã mở mắt cho anh ?” Anh đáp : “Người là một vị ngôn sứ !” 
Š Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên mới gọi cha mẹ anh đến. 
° Họ hỏi : “Anh này có phải là con ông bà không ? Ông bà nói là anh bi mù từ khi mới sinh, vậy làm sao bây giờ anh lại 
thấy được ?” 
20 Cha mẹ anh đáp : “Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 
21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Các 
ông cứ hỏi nó ; nó đã khôn lớn rồi, chính nó sẽ nói về nó.” 
22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường ké nào dám 
tuyên bố Đức Gié-su là Đấng Ki-tö. 
23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói : “Nó đã khôn lớn rồi, các ông cứ hỏi nó.” 
2 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bi mù đến và bảo : “Hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây biết rằng ông ấy là 
kẻ tội lỗi.” 
25 Anh đáp : “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một diéu : trước đây tôi bi mù mà 
nay tôi thấy được !” 
? Họ mới nói với anh : “Ông ấy đã làm gì cho anh ? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào ?” 
27 Anh trả lời : “Tôi đã nói với các ông rôi mà các ông không nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe nữa ? Chẳng lẽ các 
ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy sao ?” 
28 Họ liền quở mắng anh : “Có mày mới là môn đệ của ông ấy ; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. 
29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê ; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy từ đâu đến.” 
30 Anh đáp : “Kể cũng lạ thật ! Các ông không biết ông ấy từ đâu đến, thế mà ông ấy đã mở mắt cho tôi ! 
3! Chúng ta biết : Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi ; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì 
Người nhậm lời kẻ ấy. 
32 Xưa nay chưa hå nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 
33 Nếu không phải là người của Thiên Chúa, thì ông ấy đã chẳng làm được gì.” 
34 Họ đối lại : “Mày sinh га tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta u ?” Rồi họ tống anh ra ngoài. 
35 Đức Giê-su nghe nói họ đã tống anh ra ngoài. Khi gặp lại anh, Người hỏi : “Anh có tin vào Con Người không ?” 
36 Anh đáp : “Thưa Ngài, Người ấy là ai để tôi tin ?” 
37 Đức Giê-su trả lời : “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” 
38 Anh nói : “Thưa Ngài, tôi tin”. Rồi anh bái lay Người. 
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nën dui mü !” 


39 Đức Gié-su nói : “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử : cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại 


19 Những người Pha-ri-séu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, lién lên tiếng : “Cả chúng tôi cũng dui mù hay sao ?” 
41 Đức Giê-su bảo họ : “Nếu các ông dui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng : ‘Chúng tôi 
у”, nên tội các ông vẫn còn !” 


263. VỊ MỤC TỬ TỐT 


Ga 10,1-21 


trộm, kẻ cướp. 


2 Con ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 

3 Người giữ cửa mở cho anh vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con chiên của mình, rồi dẫn chúng ra. 
1 Khi đã cho chiên của mình ra hết, anh đi trước chiên và chiên theo sau anh, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 

5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 

° Đức Giê-su kể cho họ ẩn dụ đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ. 

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Chính tôi là cửa cho chiên ra vào. 

Š Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 
? Chính Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 

° Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phân tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống đồi dào. 

! Chính Tôi là người Mục Tử tốt. Người Mục Tử tốt hy sinh mạng sống mình vì chiên. 

2 Người làm thuê, không phải là mục tử, và chiên không thuộc về mình, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. 
Sói уд lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 
3 bởi vì anh là kẻ làm thuê, và không thiết gi đến chiên. 

4 Chính Tôi là người Mục Tử tốt. Tôi biết chiên của tôi, và chiên tôi biết tôi, 
5 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình vì chiên. 

€ Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có 
một đoàn chiên và một người mục tử. 
7 Sở di Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 

š Mạng sống này, không ai lấy đi khỏi tôi, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có 
quyén lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh tôi đã nhận từ Cha Tôi.” 
? Người Do-thái lại đâm ra chia rẽ vì những lời đó. 

20 Nhiều người trong nhóm họ nói : “Ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi ! Nghe ông ấy làm gì ?” 

2! Kẻ khác bảo : “Người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy ! Chẳng lẽ quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao ?” 


! “Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ 


264. ĐỨC GIÊ-SU XƯNG MÌNH LÀ CON THIÊN CHÚA 
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Ga 10.22-39 


(Š 342) 
a 26,® ...“Nhàán danh Thiên 
: Chúa hằng sống, tôi truyền 
= cho ông phải nói cho chúng 


22 


Båy gió, dén lå Cung 
Hiến Đền Thờ ở Giê-ru-sa- 
lem. Khi ấy là mùa đông. 

23 Đức Giê-su di đi lại lại 
trong Dén Thờ, tại hành 
lang Sa-lô-môn. 

? Người Do-thái vây quanh 
Người và nói : “Ông còn để 
lòng trí chúng tôi thắc mắc 
cho đến bao giờ ? 
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tôi biết : 

ông có phải là 

Đấng Ki-tô, 

Con Thiên Chúa không ?” 


° Đức Gié-su trả lời : 
“Chính ngài vừa nói đó...” 


бза «Chúng ta cần gì 


nhân chứng nữa ?” 


6% “Бау, quý vị vừa nghe 
hắn nói phạm thượng.” 


(§ 342) 
z 14," “Ông có phải là 
a Đấng Ki-tö, 
н Con của Đấng Đáng Chúc 
= Tu g không ?” 


52 Đức Giê-su trả lời : 
“Chính tôi đây...” 


63 “Chúng ta cần gì 


nhân chứng nữa ?” 


% “Quy vị vừa nghe hắn nói 


phạm thượng...” 


(§ 342) 
"22,07 “Nếu ông là 
s Đấng Ki-tö, 


в һау nói 
a cho chúng tôi biết !” 
= Người đáp : 


“Tôi có nói với các ông, 
på A ~ 2 . 
các ông cũng chàng tin .” 


1а “Chúng ta cần gì 


lời chứng nữa ?” 


"7!Ð° “Chính chúng ta vừa 
„nghe miệng hắn nói !” 


Nếu ông là 
Đấng Ki-tô, 


thì xin nói thẳng 
cho chúng tôi biết.” 
25 Đức Giê-su йар: 


“Tôi đã nói với các ông rồi 
mà các ông không tin. 
Những việc tôi làm 

nhân danh Cha tôi, 


những việc đó 

làm chứng cho tôi. 

26 Nhưng các ông không tin, 
vì các ông không thuộc về 
chiên của tôi. 

> Chiên của tôi thì nghe 
tiếng tôi ; tôi biết chúng và 
chúng theo tôi. 

28 Tôi ban cho chúng sự 
sống đời đời ; muôn đời 
chúng không phải diệt vong 
và không ai sẽ cướp được 
chúng khỏi tay tôi. 

” Cha tôi, Đấng đã ban 
chúng cho tôi, thì lớn hơn tất 
cả, và không ai cướp được 
chúng khỏi tay Chúa Cha. 
30 Tôi và Chúa Cha là một.” 
31 Người Do-thái lại lấy đá 
để ném Đức Giê-su. 

3 Người bảo họ : “Tôi đã 
cho các ông thấy nhiều việc 
tốt đẹp xuất phát từ Chúa 
Cha ; vì việc nào mà các 
ông ném đá tôi ?” 

3 Người Do-thåi dåp 
“Chúng tôi ném đá ông, 
không phải vì một việc tốt 
đẹp, 


nhưng vì một lời nói phạm 
thượng : 

ông là người phàm mà lại tự 
cho mình là Thiên Chúa.” 
3 Đức Giê-su bảo họ 
“Trong Lễ Luật các ông, đã 
chẳng có chép lời này sao : 
“Ta đã phán : các ngươi là 
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„a °? Мо! người lién nói : 
a Vậy ông là Con Thiên 


п ⁄ 2 ^ 2. 
s Chính các ông nói 
н Aa ` xX рээ 

a tôi lå thể ! 


„ Chúa sao? ” Người đáp : 


những bậc thần thánh’ ° ?” 
35 Nếu Lễ Luật gọi những 
kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời 
là những bậc thần thánh, mà 
lời Kinh Thánh không thể bị 
huỷ bỏ, 

3 thì tôi là người Chúa Cha 
đã thánh hiến và sai đến thế 
gian, làm sao các ông lại 
bảo : 'Ông nói phạm thượng 
P vì tôi đã nói: 


‘Tôi là Con Thiên Chúa” ? 
37 Nếu tôi không làm các 
việc của Cha tôi, thì các ông 
đừng tin tôi. 

3 Còn nếu tôi làm các việc 
đó, thì dù các ông không tin 
tôi, ít ra cũng hãy tin các 
việc đó. Như vậy, các ông 
sẽ biết và ngày càng biết 
thêm rằng : Chúa Cha ở 
trong tôi và tôi ở trong Chúa 
Cha.” 

3° Вау giờ họ lại бт cách 
bắt Người, nhưng Người đã 
thoát khỏi tay họ. 


265. ĐỨC GIÊ-SU RÚT LUI SANG BÉN KIA SÔNG GIO-DAN 


Ga 10,40-42 


nói về người này đều đúng.” 
® Ó đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su. 


40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. 
+! Nhiều người đến gặp Đức Gié-su và nói rằng : “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy 


266. ANH LA-DA-RÔ SỐNG LAI 


Ga 11,1-46 


Thiên Chúa được tôn vinh qua cơn bệnh này.” 
5 Đức Giê-su yêu mến cô Måc-ta, cùng hai người em là Ma-ri-a và La-da-rô. 


7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ : “ Chúng ta hãy trở lại miền Giu-đê !” 


b Tv 82,6 


! Có möt ngudi dau óm, tén là La-da-ró, qué ó Bë-ta-ni-a, làng cúa hai chi em có Mác-ta và Ma-ri-a. 

2 Cô Ma-ri-a là người sau này së xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. La-da-rô, em của cô, bị đau ốm. 

3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang đau ốm.” 

4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo : “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, hầu Con 


° Vậy, sau khi nghe tin anh La-da-rô đau ốm, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ó. 


8 Các môn đệ nói : “Thưa Thầy, người Do-thái hiện dang tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đi tới nơi ấy sao ?” 
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? Đức Giê-su trả lời : “Ban ngày chẳng có mười hai giờ sao ? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng cho trần 
gian này. 

9 Con ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình !” 

! Nói những lời này xong, Người bảo họ : “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc ; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh 
ấy đây.” 

2 Các môn đệ nói với Người : “Thưa Ngài, nếu anh ấy yên giấc, anh ấy sẽ khoẻ lại.” 

3 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 

* Bấy giờ Người mới nói rõ : “La-da-rô đã chết. 

5 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Nhưng thôi, chúng ta hãy đến với anh ấy.” 

° Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn : “Cả chúng ta nữa, chúng ta hãy đi để cùng chết với Thầy !” 

7 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mó được bốn ngày rôi. 

Š Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem chừng ba cây số. 

? Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 

20 Vừa nghe tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngôi ở nhà. 

?! Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Ngài, nếu Ngài ở đây, thì em con đã không chết. 

? Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Ngài xin cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Ngài.” 

? Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 

24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi ké chết sống lại trong ngày sau hết.” 

25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 
? Ai sống và tin vào Thầy, thì muôn đời sẽ không phải chết. Chị có tin thế không ?” 

27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Ngài, có. Con vẫn tin Ngài là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” 

28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ : “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy !” 

” Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su. 

30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người. 

3! Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buôn, thấy cô vội vã đứng dậy ra ngoài, liền đi theo, 
tưởng rằng cô ra mộ khóc em. 

32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền sụp xuống dưới chân và nói : “Thưa Ngài, nếu Ngài ở đây, 
em con đã không chết.” 

33 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 

34 Người hỏi : “Các người để anh ấy ở đâu ?” Họ trả lời : “Thưa Ngài, mời Ngài đến xem.” 

35 Đức Giê-su khóc. 

2 Người Do-thái mới nói : “Kia xem ! Ông ấy thương anh La-da-rô biết chừng nào !” 

37 Có vài người trong nhóm họ nói : “Ông ấy đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết sao ?” 

38 Đức Giê-su lại thốn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 

39 Đức Giê-su nói : “Рет phiến đá này đi.” Cô Måc-ta là chị người chết liền nói : “Thưa Ngài, nặng mùi rồi, vi em con 
ở trong mó đã được bốn ngày.” 

19 Đức Giê-su bảo : “Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa sao ?” 

41 Rồi người ta đem phiến đá di. Đức Gié-su ngước mắt lên và nói : “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 
% Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì đám đông đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin rằng Cha đã 
sai phái con.” 

% Nói xong, Người kêu lớn tiếng : “La-da-rô, hãy ra khỏi mó !” 

4 Người chết liền đi ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo : “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi 
để anh ấy đi.” 

% Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào 
Người. 

1° Nhưng lại có mấy người Do thái đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. 


267. CÁC THỦ LÃNH DO-THÁI QUYẾT ĐỊNH GIẾT ĐỨC GIÊ-SU 


Mt Mc Lc Ga 11.47-54 
(8 312) (8 312) ($ 312) 
26, Lúc ấy, các thượng tế = 14, ...cåc thượng tế н 22, Các thượng tế 41 Vậy các thượng tế 
và kỳ mục trong dân " và kinh sư " và kinh sư và các người Pha-ri-sêu 


nhóm họp | triệu tập Thượng Hội Đồng 
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Mc 
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Ga 


„ tai dinh của vị thượng tế 


tên là Cai-pha, 


* và bàn tính "bàn mưu 


dùng mưu = tính kế 


x 


" 
с 
° 
et 
vw 
= 
O 
Q 
œ 
„ 
= 


іё- s båt Đức Gié-su 
" và giét Ngudi. „ để giết Người. 


и tìm cách 


thủ tiêu Đức Giê-su. 


và nói : “Chúng ta phải làm 
gì đây, vì Người này làm 
nhiều dấu lạ ? 

48 Nếu chúng ta cứ để ông 
ấy làm như thế, mọi người 
sẽ tin vào ông, rôi người Rô- 
ma sẽ đến phá huỷ cả nơi 
thánh lẫn dân tộc ta.” 


# Một người trong Thượng 
Hội Đồng tên là Cai-pha, 
làm thượng tế năm ấy, nói 
rằng : “Các ông không hiểu 
gì cả, 

50 các ông cũng chẳng nghĩ 
đến điều lợi cho các ông là: 
thà một người chết thay cho 
dân còn hơn là toàn dân bị 
tiêu diệt.” 

51 Điều đó, ông không tự 
mình nói ra, nhưng vì ông là 
thượng tế năm ấy, nên đã 
tuyên sấm là Đức Giê-su 
sắp phải chết thay cho dân, 
3 và không chỉ thay cho dân 
mà thôi, nhưng còn để quy 
tụ con cái Thiên Chúa đang 
tản mát khắp nơi vë một 
mối. 

53 Từ ngày đó, 

họ quyết định 


giết Đức Giê-su. 

34 Vậy Đức Giê-su không đi 
lại công khai giữa người Do- 
thái nữa ; nhưng Người rời 
nơi ấy, đến một vùng gần 
hoang địa, tới một thành gọi 
là Ép-ra-im. Người ở lại đó 
với các môn đệ. 


268. NGƯỜI MÜ TẠI GIÊ-RI-KHÔ 


Mt 20,29-34 


Mc 10,46-52 


Le 18,35-43 


” Khi Đức Giê-su và các món đệ 


ra khỏi thành Giê-ri-khô, 
đông đảo dân chúng đi theo Người. 
30 Và kìa có hai người mù 


* Đức Giê-su và các môn đệ 
đến thành Giê-ri-khô. 

Khi Thầy trò 

và khá đông dân chúng 

ra khỏi thành Giê-ri-khô, 


thì có một người mù 


35 Khi Đức Giê-su 
gần đến thành Giê-ri-khô, 


có một người mù 


224 Mt 20,31-34 — Mc 10,47-52 — Lc 18,36 — 19,8 
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ngồi bën vệ đường, 


nghe biết 


Đức Giê-su 

đi ngang qua đó, 

liền kêu lên rằng : 

“Пау Ngåi,] lay Con vua Da-vit, 
xin thương xót chúng tôi !” 

3! Đám đông quát nat, 

bảo họ im đi, 

nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa : 
“Lạy Ngài, lay Con vua Da-vit, 
xin thương xót chúng tôi !” 

> Đức Gié-su dừng lại, 


gọi họ đến 


Và nói : 

“Các anh muón tôi làm gì 

cho các anh ?” 

3 Họ thưa : 

“Lạy Ngài, 

xin cho mắt chúng tôi được mở ra !” 
3 Đức Giê-su chanh lòng thương, 
sờ vào mắt họ ; 


lập tức, họ nhìn thấy được 
và đi theo Người. 


đang ngồi ăn xin bên vệ đường, 
tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mé. 
1 Vừa nghe nói 


đó là Đức Giê-su Na-da-rét, 


anh bắt đầu kêu lên rằng : 

“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, 
xin thương xót tôi !” 

48 Nhiều người quát nat 

bảo anh im di, 

nhưng anh càng kêu lớn tiếng : 
“Lạy Con vua Đa-vít, 

xin thương xót tôi !” 

49 Đức Gié-su dừng lại 

Và nói : 

“Gọi anh ấy lại đây !” 

Người ta gọi anh mù và bảo : 
“Cứ yên tâm, đứng dậy, 

Người gọi anh đấy !” 

50 Anh mù liền vất áo choàng lại, 
đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 
5! Đức Giê-su lên tiếng hỏi anh : 
“Anh muốn tôi làm gì 

cho anh ?” 

Anh mù đáp : 

“Thưa Thầy, 

xin cho tôi nhìn thấy được.” 


3 Người nói : 

“Anh hãy đi, 

lòng tin của anh đã cứu chữa anh !” 
Lập tức, anh nhìn thấy được 

và theo Người 

trên con đường Người di. 


đang ngồi ăn xin bên vệ đường. 


3° Nghe thấy 

đám đông đi qua, 

anh hỏi xem có chuyện gi. 

37 Họ báo cho anh biết 

là Đức Giê-su Na-da-rét 

đang đi qua đó. 

38 Anh liền kêu lên rằng : 

“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, 
xin thương xót tôi |” 

” Những người đi đầu quát nat, 
bảo anh im йі; 

nhưng anh càng kêu lớn tiếng : 
“Lạy Con vua Đa-vít, 

xin thương xót tôi !” 

40 Đức Gié-su dừng lại, 

truyền 

dẫn anh đến. 


Khi anh đã đến gần, 

Người hỏi : 

41 “Anh muốn tôi làm gì 
cho anh ?” 

Anh đáp : 

“Lạy Naài, 

xin cho tôi nhìn thấy được.” 


# Đức Gié-su nói : 

“Hãy nhìn thấy đi, 

lòng tin của anh đã cứu chữa anh !” 
43 Tức khắc, anh nhìn thấy được 

và theo Người, 


vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. 
Thấy vậy, toàn dân cất tiếng 
ngợi khen Thiên Chúa. 


Mt Mc 


269. ÓNG DA-KÉU 


Le 19,1-10 


($ 92+) | ($ 42+) 
9.11 2,16 


! Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Gié-su đi ngang qua thành ấy. 

2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 
3 Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, 
mà vóc người ông lại thấp. 
* Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 
5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, 
vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” 

° Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 
7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 
5 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, 
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tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin dën gấp bön.” 
Đức Giê-su mới nói với ông rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng 
9,13 2,17 là con cháu ông Áp-ra-ham. 
10 Vì Con Người đến để tim và cứu cái gì đã mất. ° ” 
270. DỤ NGÔN MƯỜI NÉN BẠC 
Mt Mc Ге 19,11-27 
П Khi dân chúng dang nghe những 
điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm 
một dụ ngôn, vì Người đang ở gần 
Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Nước 
Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 
(§ 306) (§ 300) 12 Vậy Người nói : 


25,'* “Quả thế, cũng như người kia 
sắp đi xa, 


gọi đầy tớ đến 


mà giao phó của cải mình cho họ. 
15 Ông đưa cho người này năm yến, 
người kia hai yến, 

người khác nữa một yến, 

tuỳ khả năng riêng mỗi người. 


Rôi ông ra di. 


Lập tức, 

° người đã lãnh năm yến lấy số tién 
ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến 
khác. 

7 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây 
lời được hai yến khác. 

š Còn người đã lãnh một yến thì đi 
đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 

? Sau một thời gian lâu dài, ông chủ 
các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh 
toán sổ sách. 


? Người đã lãnh năm yến 

tiến lại gần, đưa năm yến khác, 
Và nỐI : 

‘Thua ngài, 


° Ed 34,16 


= 13," “Cũng như người kia 


е, 
= 
på 
° 


, 


dé nhà lai, 


trao quyën cho các dåy tó cúa minh, 


mỗi người một việc...” 


“Có một người quý tộc kia 
tråy đi phương xa 

để lãnh nhận vương quyên, 
rồi sẽ trở về. 


'3 Ông gọi mười người trong các đây 
tớ của ông đến, 


phát cho họ mười nén bạc 


và nói với họ : “Hãy lo làm ăn sinh lợi 
đang khi tôi đi vắng.” 

14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên 
họ cử một phái đoàn đi sau ông để nói 
rằng : 'Chúng tôi không muốn ông này 
làm vua chúng tôi.’ 


15 “Sau khi lãnh nhận vương quyển, 
ông trở về. Вау giờ ông truyén gọi 
những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để 
xem mỗi người làm ăn sinh lợi được 
bao nhiêu. 

16 Người thứ nhất 


đến trình : 
“Thưa ngài, 
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ngài då giao cho tôi năm yến, 

tôi đã gây lời 

được năm yến khác đây.” 

?! Ông chủ nói với người ấy : 

‘Khá lắm ! 

hỡi đầy tớ tài giỏi 

và trung thành ! 

Được giao ít mà anh đã trung thành, 
thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. 


Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh ! 
22 Người đã lãnh hai yến 

cũng tiến lại gần 

Và nói : 

‘Thua ngài, 

ngài då giao cho tôi hai yên, 

tôi đã gây lời 

được hai yến khác đây. 

23 Ông chủ nói với người ấy : 

‘Khá lắm ! 

hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! 
Được giao ít mà anh đã trung thành, 
thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. 


Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh! 
24 Rồi người đã lãnh một yến 

cũng tiến lại gần 

Và nói : 

‘Thua ngài, 


tôi biét 
ngài là người hà khắc, 


gặt chỗ không gieo, 

thu nơi không vãi. 

? Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn 
giấu yến bạc của ngài dưới đất. 

Của ngài còn nguyên đây này !” 

? Ông chủ đáp : 

“Hỡi đây tớ tôi tệ 

và biếng nhác ! 


Anh đã biết tôi 


gặt chỗ không gieo, 

thu nơi không vãi, 

? thì lẽ ra anh phải 

gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, 
để khi tôi đến, 

tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 


nén bạc của ngài 

đã sinh lợi 

được mười nén." 

17 Ông bảo người ду: 
“Khá lắm, 

hỡi đây tớ tài giỏi ! 


Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, 


thì hãy cầm quyển cai trị mười 
thành.’ 
18 Nguði thú hai 


đến trình : 

“Thưa ngài, 

nén bạc của ngài 

đã làm lợi 

được năm nén.” 

19 Ông cũng bảo người ду: 


“Anh cũng vậy, 
anh hãy cai trị năm thành.” 


20 Rồi người thứ ba 


đến trình : 

“Thưa ngài, 

nén bạc của ngài đây, 
tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 


?! Tôi sợ ngài, 

vì ngài là người khắc nghiệt, 
lấy cái không gửi, 

gặt cái không gieo.’ 


2 Ông nói : 
“Hỡi đầy tớ tôi tệ I 


Tôi cứ lời miệng anh mà xét xử anh. 
Anh đã biết tôi 

là người khắc nghiệt, 

lấy cái không gửi, 

gặt cái không gieo. 


? Thế sao anh không 

gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? 

Có vậy, khi tôi đến, 

tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ | 
24 Rồi ông bảo những người đứng đó : 
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nó 01 


28 Vậy các ngươi hãy lấy lại yến bạc 


mà đưa cho người đã có mười yến. 


” Vì phàm ai có, 


(§ 130+) 


" 4, “Thật vậy ai có, 


“Hãy lấy lại nén bạc 

nó giữ 

mà đưa cho người đã có mười nén.” 
25 Họ thưa ông : 

“Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi !” 
2 Tôi bảo các anh : 

phàm ai có, 


thi së dugc cho thém 

và s€ có du thüa ; 

còn ai không có, 

thì ngay cái đang có, 

cũng sẽ bị lấy đi. 

30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy 
quăng nó ra chỗ tối tám bên ngoài : ở 
a đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến 


„ sẽ được cho thêm ; 


в còn ai không có, 

ш А А 
a thì ngay cái đang có 
= £ Ж. 

= cũng sẽ Ы lấy đi. 


thì sẽ được cho thêm ; 


còn ai không có, 
thì ngay cái đang có 
cũng sẽ bị lấy đi. 


Ex 
rång.” 


? “Còn bọn thù địch của tôi kia, những 
người không muốn tôi làm vua cai trị 
chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và 


giết chết trước mặt tôi.” 


271. LỄ VƯỢT QUA GẦN ĐẾN 
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Ga 11,55-57 


($ 312) 
= 26,2 “Anh em biết 
" còn hai ngày nữa 
là đến lễ Vượt Qua...” 


(§ 312) 
z 14," Hai ngày 
z trước lễ Vượt Qua 
" và lễ Bánh Không Men... 


(§ 312) 
"22, Lễ Bánh Không Men, 
„ cũng gọi là lễ Vượt Qua, 
„ đã đến gần. 


5 Khi ấy gần đến lễ Vượt 
Qua của người Do-thái. 
Nhiều người trong vùng lên 
Giê-ru-sa-lem trước lễ Vượt 
Qua để thanh tẩy mình. 

% Ho tìm Đức Giê-su và 
đứng trong Đền Thờ bàn tán 
với nhau : “Chắc ông ấy sẽ 
không lên dự lễ đâu, các 
ông nghĩ thế nào?” 

>” Còn các thượng tế và 
người Pha-ri-sêu thì ra lệnh : 
ai biết được Người ở đâu thì 
phåi báo cho họ đến bắt. 


272. XỨC DẦU THƠM TẠI BÊ-TA-NI-A 


($ 313) 
н 26,° Đức Giê-su dang ở 
làng Bê-ta-ni-a 
tại nhà ông Si-mön Cui, 


($ 313) 
a 14, Lúc đó, 
: Duc Gié-su dang ó 
- làng Bé-ta-ni-a, 
в tại nhà ông Si-mön Cui. 


($123) 
= 7," Đức Giê-su lên tiếng bảo 
= ông : “Này ông Si-mön ...” 


Ga 12,1-11 


! Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, 
Đức Giê-su đến 
làng Bê-ta-ni-a, 
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7 thi có một người phụ nữ 


đến gần Người, 

mang theo 

một bình bạch ngọc, 
đựng một thứ dầu thơm 


đắt giá 

Cô 

đổ dầu thơm trên đầu 
Người, 


lúc Người đang dùng bữa. 


š Thấy vậy, 
các môn đệ 


lấy làm bực tức 
nói: 
“Sao lại phí của như thế ? 


А på på R på 
? Dầu đó có thể bán 


được nhiều tién 
mà cho người nghèo.” 


10 Biết thế, 


Giữa lúc Người dùng bữa, 
có một người phụ nữ 


đến, 

mang theo 

một bình bạch ngọc 
đựng dầu thơm 

" cam tùng nguyên chất 
„ thứ đắt tiền. 

в Cô dåp ra, 

= đổ dầu thơm trên đầu 
= Người. 


* Có vài người 


lấy làm bực tức, 

nói với nhau : 

“Phí dầu thơm như thế 

„ để làm gì ? 

= ` Dầu thơm đó có thể bán 

= được trên ba trăm quan tiền 
: mà cho người nghèo.” 


= 
2 
° 
= 
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3 Có người thuộc nhóm 


= Pha-ri-séu mời Đức Gié-su 


" 
a Đức Giê-su đến nhà người 
a Pha-ri-sêu ấy và vào bàn 


an. 


37 Bấy giờ một phụ nữ vốn 
и là người tội lỗi trong thành, 
в biết được Người đang dùng 
" bữa tại nhà ông Pha-ri-séu, 


" liền đem theo 
„ một bình bạch ngọc 
„ đựng dầu thơm. 


38 Cô lại phía sau, 

sát chân Người mà khóc, 
nước mắt 

tưới ướt chân Người. 

Cô lấy tóc mình mà lau, 
rồi hôn chân Người 

và lấy dầu thơm xức lên. 


nơi anh La-da-rô ở. Anh này 
đã được Người cho trỗi dậy 
từ cõi chết. 

? Ở đó, người ta dọn bữa ăn 
tối thết đãi Đức Giê-su ; 


cô Mác-ta lo hầu bàn, còn 
anh La-da-rô là một trong 
những kẻ cùng dự tiệc với 
Người. 


3 Cô Ma-ri-a 


lấy 

một cân 

dầu thơm 

cam tùng nguyên chất 
và quý giá 


xúc chân Đức Gié-su, 
rồi lấy tóc mà lau. 


Cả nhà nức mùi thơm. 


4 Một trong các môn đệ 
của Đức Giê-su là Giu-đa Ít- 
ca-ri-ốt, kë sẽ nộp Người, 


liền nói : 
5 “Sao lại không 


bán dầu thơm đó 
lấy ba trăm quan tiền 
mà cho người nghèo ?” 


6 Y nói thế, không phải vì lo 
cho người nghèo, nhưng vì y 
là một tên ăn cắp : y giữ túi 
tién và thường lấy đi những 
gi người ta bỏ vào quỹ 
chung. 
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Đức Giê-su bảo các ông : 


“Sao lại muốn gây chuyện 
với người phụ nữ này ? 
Quả thật, cô ấy vừa làm 
cho Thầy một việc nghĩa. 


ll Người nghèo thi lúc nào 
anh em cũng có bên cạnh; 


còn Thầy, 
anh em không có mãi đâu ! 


12 Cô ấy đổ dầu thơm 

trên thân thể Thầy 

là để chuẩn bị mai táng Thầy. 
13 Thåy bảo thật anh ет: 
Tin Mừng này 

được loan báo ở đâu 

trong khắp thiên hạ, 

thì người ta cũng sẽ kể lại 
việc cô vừa làm 

mà nhớ tới cô.” 


= ° Nhưng Đức Giê-su bảo họ : 
" “Cứ để cô ấy làm. 
s Sao lại muốn gây chuyện ? 


Cô ấy vừa làm 
cho tôi một việc nghĩa. 


7 Người nghèo thì lúc nào 
các ông cũng có bên cạnh, 

các ông muốn làm phúc cho 
họ bao giờ mà chẳng được ! 


O 
or 
5 
+ 
° 
= 


các ông không có mãi đâu ! 
Š Điều gì làm được thì cô đã 
làm: 

cô đã lấy dầu thơm 

ướp thân thể tôi trước, 

để chuẩn bị ngày mai táng. 
” Tôi bảo thật các ông : 

Tin Mừng 

= được loan báo ở đâu 

a trong khắp thiên hạ, 

„ thì người ta cũng sẽ kể lại 

а việc cô vừa làm 

= mà nhớ tới cô.” 


7 Đức Giê-su nói : 
“Cứ để cô ấy làm. 


Cô ấy giữ dầu thơm này là 
có ý dành cho ngày mai 
táng Thầy. 

š Người nghèo thì anh em 
lúc nào cũng có bên cạnh ; 


còn Thầy, 
anh em không có mãi đâu.” 


? Đông đảo dân chúng Do- 
thái biết Đức Giê-su đang ở 
đó. Họ kéo đến, không phải 
chỉ vì Đức Giê-su, nhưng 
còn để nhìn thấy anh La-da- 
rô, kẻ đã được Người cho 
trỗi dậy từ cõi chết. 

10 Các thượng tế mới quyết 
định giết cả anh La-da-rô 
nữa, 

ll vì tại anh mà nhiều người 
Do-thái đã bỏ di và tin vào 
Đức Giê-su. 


273. ĐỨC GIÊ-SU VÀO GIÊ-RU-SA-LEM 


Mt 21,1-9 


Mc 11,1-10 


10,32 
($ 253) 


Le 19,28-40 


28 Nói những lời ấy xong, 
Đức Giê-su đi đầu, 
tiến lên Giê-ru-sa-lem. 


Ga 12,12-19 
12 Hôm sau, đông đảo dân 
chúng kéo đến mừng lễ, khi 
nghe tin Đức Giê-su 


tới Giê-ru-sa-lem, 

!3 họ cầm nhành lá thiên tuế 
ra đón Người và reo hò vang 
dội : 
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! Khi Đức Giê-su 

và các môn đệ 

đến gần 

thành Giê-ru-sa-lem 

và tới làng Bết-pha-ghê, 


phía núi Ô-liu, 

Đức Giê-su sai hai môn đệ đi 
2 và bảo : 

“Các anh đi vào làng 

trước mặt kia 


Кы Đức Giê-su 

và các môn đệ 

đến gần 

thành Giê-ru-sa-lem, 
gần làng Bết-pha-ghê 
và làng Bê-ta-ni-a, 
bên trién núi Ô-liu, 
Người sai hai môn đệ đi 
2 và bảo : 

“Các anh đi vào làng 
trước mặt kia. 


2 Khi 
đến gần 


làng Bết-pha-ghê 

và làng Bê-ta-ni-a, 

bên triỀn núi gọi là núi Ô-liu, 
Người sai hai môn đệ đi 

30 và bảo : 

“Các anh đi vào làng 

trước mặt kia. 


Hoan hô ! Hoan hô ! 

Chúc tụng Đấng ngự đến 
nhân danh Duc Chúa “! 
Chúc tụng vua Ít-ra-en ! 


Tới nơi, Tới nơi 
và sẽ thấy ngay sẽ thấy ngay sẽ thấy 14 Đức Giê-su gặp thấy 


một con lừa mẹ 
đang cột sẵn đó, 
có con lừa con 
bên cạnh. 


Các anh cởi dây ra 
và dắt về cho Thầy. 
3 Nếu có ai nói gì 
với các anh, 


thì cứ trả lời rằng : 

‘Chúa cần đến chúng’ 

và người ấy 

sẽ để cho chúng đi ngay.” 

3 Sự việc đó đã xảy ra 

hầu ứng nghiệm 

lời ngôn sứ đã nói : 

5 “Hay bảo thiếu nữ Xi-on ° : 


Kìa Đức Vua của ngươi 
đang đến với ngươi, 

hiền hậu ngồi trên lưng lừa, 
trên lưng lừa con ° 

là con của thú vật chở đô. 


(đang cột sẵn đó.) 
một con lừa con 


chưa ai cưỡi bao giö, ( ) 
Các anh cởi dây ra 

và đem nó đi. 

3 Nếu có ai nói : 

“Tai sao các anh 

làm như vậy ?”, 

thì cứ trả lời rằng : 
“Chúa cần đến nó 

và Người 

sẽ gửi lại đây ngay.” 


(đang cột sẵn đó.) 
một con lừa con 


chưa ai cưỡi bao giờ, ( ) 
Các anh cởi dây ra 

và dắt nó đi. 

31 Nếu có ai hỏi : 

"Tai sao các anh 

CỞI nó ra”, 

thì cứ trả lời rằng : 
“Chúa cần đến nó !' 


° Các môn đệ Các ông 3 Hai người được sai 
đi ra đi lién ra đi 
và làm theo và thấy và thấy 


lời Đức Giê-su đã truyền. 


một con lừa con 
cột ngoài cửa ngõ, 
ngay mặt đường. 


Các ông liền cởi dây lừa ra. 


5 Mấy người đứng đó 
nói với các ông : 


y như Người đã nói. 


3 Các ông đang cởi dây lừa, 
thì những người chủ 
nói với các ông : 


một con lừa tơ, 


liền cưỡi lên 


như có lời chép : 

15 Hỡi thiếu nữ Xi-on, 
đừng sợ ! 

Này Đức Vua của ngươi 
ngự đến, 


ngôi trên lưng lừa con”. 


14 Đức Giê-su gặp thấy 
một con lừa tơ, 


4 Tv 118,25-26 
° Is 62,11 
# сг 9,9 
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“Các anh cởi lừa ra làm gi | “Tại sao các anh cởi lừa 
vậy ?” ra ?” 
° Hai ông trả lời * Hai ông dåp: 
như Đức Giê-su đã dặn. 
“Chúa cần đến nó.” 
Và họ để các ông làm. 
7 Các ông 7 Hai ông 35 Các ông 


dắt lừa mẹ và lừa con về, 


đặt áo choàng của mình 
trên lưng chúng, 
và Đức Giê-su cưỡi lên. 


š Một đám người rất đông 
cũng lấy áo choàng 

trải xuống mặt đường, 
một số khác 

lại chặt nhành cây 


mà rải lên lối đi. 


7 Dân chúng, 
người đi trước, kẻ theo sau, 


reo hò vang ду: 


“Hoan hô Con vua Da-vit ! 
Chúc tụng 

Đăng ngự đến nhân danh 
Duc Chúa ° ! 


Hoan hô 

trên cõi trời cao.” 

($ 275) 

21,5 Nhưng 

các thượng tế và kinh su 


thấy những việc lạ lùng 
Người đã làm và thấy lũ trẻ 
reo hò trong Đển Thờ 
“Hoan hô Con vua Da-vit !”, 
thì tức tối 

16 và nói với Người rằng : 
“Ông có nghe chúng nói gì 
không ?” 

Đức Giê-su đáp : 


đem lừa về 

cho Đức Gié-su, 

lấy áo choàng của mình 
trùm lên lưng nó, 

và Đức Giê-su cưỡi lên. 


Š Nhiều người 

cũng lấy áo choàng 
trải xuống mặt đường, 
một số khác 

lại chặt nhành chặt lá 
ngoài đồng 

mà rải. 


? Người đi trước, kẻ theo sau 


reo hò vang dậy : 


“Hoan hô ! 

Chúc tụng 

Đăng ngự đến nhân danh 
Đúc Chúa * ! 

10 Chúc tụng triều đại dang 
tới, triều đại vua Da-vit, 

tổ phụ chúng ta. 


Hoan hô 
trên cõi trời cao !” 


š Tv 118,25-26 


dắt lừa về 

cho Đức Gié-su, 

rồi lấy áo choàng của mình 
phủ trên lưng lừa, 

và giúp Người cưỡi lên. 

3° Người đi tới đâu, 

dân chúng 

cũng lấy áo choàng 

trải xuống mặt đường. 


37 Khi Người đến gần 
chỗ dốc xuống núi Ô-liu, 
tất cả đoàn môn đệ 


уш mừng 

bắt đầu lớn tiếng 

ca tụng Thiên Chúa, 
vì mọi phép lạ 

họ đã được thấy. 

3 Họ hô lên : 


Chúc tụng Đức Vua, 
Đăng ngự đến nhân danh 
Đức Chúa“! 


Bình an trên cõi trời cao, 
Vinh quang 
trên cõi trời cao ! 


3 Trong đám đông, 
có mấy người thuộc nhóm 
Pha-ri-sêu 


nói với Đức Gié-su : 

“Thưa Thầy, xin Thầy quở 
trách môn đệ Thầy !” 

40 Người đáp : 


liền cưỡi lên 


ra đón Người 
và reo hò vang dội : 


= Hoan hô ! Hoan hô ! 

= Chúc tụng 

= Đấng ngự đến nhân danh 
в Đức Chúa ° ! 

в Chúc tụng vua Ít-ra-en ! 


13 ho cầm nhành lá thiên tué 
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Mt Mc Le Ga 
a Có ; nhưng các ông chưa 
в bao giờ đọc lời này sao : 


Та sẽ cho miệng con thơ trẻ 
nhỏ cất tiếng ngợi khen "?? 
“Tôi bảo các ông : họ mà 
làm thinh, thì sõi đá cũng sẽ 
kêu lên !” 

16 Lúc đầu, các môn đệ 
không hiểu những điều ấy. 
Nhưng sau khi Đức Giê-su 
được tôn vinh, các ông mới 
nhớ lại là Kinh Thánh đã 
chép những điều đó về 
Người, và người ta đã làm 
cho Người những điều ấy. 

17 Vậy, đám đông làm 
chứng cho Đức Gié-su, họ là 
những người đã có mặt, khi 
Đức Giê-su gọi anh La-da- 
rô ra khỏi mó và làm cho 
anh trỗi dậy từ cõi chết. 

18 Sở di đám đông tới gặp 
Người, là vì họ nghe biết 
Người đã làm dấu lạ đó. 

'' Вау giờ người Pha-ri-séu 
bảo nhau : “Các ông thấy 
chưa : các ông chẳng được 
việc gì cả ! Kìa, thiên hạ 
theo ông ấy hết !” 


274. ĐỨC GIÊ-SU KHÓC THƯƠNG THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM 


Mt Mc Lc Lc 19,41-44 

4l Khi đến gần Giê-ru-sa- 
lem và trông thấy thành, 
Đức Giê-su khóc thương 
% mà nói : “Phải chi ngày 


hôm nay ngươi cũng nhận 
biết những øì đem lại bình 
an cho ngươi ! Nhưng hiện 
giờ, điều ấy còn bị che 
khuất, mắt ngươi không 
thấy được. 


(§ 291) ($ 291) ($ 291) 

в 24,7... “Anh em nhìn thấy = 13,” ..“Anh nhìn ngắm "21," “Những gì anh em 

в tất cả những cái dó phåi "công trình vĩ đại đó u? „ đang chiêm ngưỡng đó 

" không ? в SẼ сб ngày £ Thật vậy, sẽ tới những ngày 
quân thù đắp luỹ chung 
quanh, bao vây và công 
hãm ngươi tư bë. 
1 Chúng sẽ đè bep ngươi và 
con cái * dang ở giữa ngươi, 

h Ту 8,3 


i Ту 137,9 
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Mt | Mc | Lc Le 
Thåy båo thåt anh em, 
tai dåy, Р Tai dá 
së khóng con = sẽ không còn " không còn và sẽ không để nơi ngươi 


tảng đá nào 
trên tảng đá nào ; 
tất cả sẽ bị phá đổ.” 


2? £ ` 
= tảng đá nào 
a trên tảng đá nào ; 


" tất cả sẽ bị phá đổ. 


^»*» 


Ф z ` 
stang đá nào 
„ trên tảng đá nào ; 


„ tất cả sẽ bị phá đổ.” 


tảng đá nào 
trên tàng đá nào, 


vì ngươi đã không nhận biết 
thời giờ ngươi được Thiên 
Chúa viếng thăm.” 


275. ĐỨC GIÊ-SU ĐUỔI NHỮNG NGƯỜI BUÔN BÁN RA KHỎI ĐỀN THỜ 


Mt 21,10-17 


Mc 11,11 


Mc 


Le 19,45-48 


Lc 


Ga 


10 Khi Đức Gié-su 
våo 
Gié-ru-sa-lem, 


cả thành náo 
động, và thiên hạ 
hỏi nhau : “Ông 


này là ai vậy ?” 
1! Dân chúng trå 
lời : “Ngôn sứ 
Giê-su, người Na- 
da-rét miễn Ga- 
li-lé đấy.” 

12 Đức Giê-su 
vào Dån Thờ, 


đuổi tất cả những 
kẻ 

đang mua bán 
trong Đền Thờ, 
lật bàn 


của những người 
đổi bạc 


và xô ghế 

của 

những kẻ bán bổ 
câu 


(§ 277) 


Па Đức Giê-su = 11,' Thåy trò 


vào 
Giê-ru-sa-lem, 


rồi vào Đên Thờ. 


п АЛ 

„ đến 

п *A 

a Gié-ru-sa-lem. 


Người båt đầu 
những ké 
đang mua bán 
trong Đền Thờ, 
lật bàn 


Re 
duöi 


cúa nhüng ngudi 
đổi bạc 


và xô ghế 

của 

" những kẻ bán bô 
„ câu 


® Đức Gié-su vào 
Đền Thờ, 


Người bắt đầu 
những kẻ 
đang buôn bán 


Re 
duöi 


($77) 
a 2," Gần đến lễ 
: Vượt Qua của 
" người Do-thái, 
s Đức Gié-su 
xiên 
a Giê-ru-sa-lem. 


l4 Người thấy 
trong Đền Thờ 


„са, chiên cũng 
= như bò, 


2+ 


Å 


B 
a 
= 
= 
ò 
5 
= 
Q 


, 


còn tiền 
s của những người 
„ абі bạc, 
= Người đổ tung ra, 
= và lật nhào bàn 


cúa ho. 


16 Người nói với 
những kẻ bán bó 
câu : 


thấy những việc 
lạ lùng Người đã 
làm và thấy lũ trẻ 
reo hò trong Рёп 
Thờ : “Hoan hô 
Con vua Da-vit !”, 
thi tức tối 


16 và nói với 
Người rằng : “Ông 
có nghe chúng nói 
gì không ?” Đức 
Giê-su đáp : “Có ; 
nhưng các ông 
chưa bao giờ đọc 
lời này sao : 


i Is 56,7 và Gr 7,11 


nghe thấy vậy, 


thì üm cách giết 
Đức Giê-su. 


tìm giết Người, 


cả các thân hào 
trong dân 
cũng vậy. 
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В в “Рет tất cả 
п ы ag `. 
и = nhüng thú này га 
" 
z = khỏi đây, 
ni6 Người không н 
= cho ai được mang z 
= dó våt gì đi qua š 
z Đền Thờ. п 
'3 Rồi в '” Người giảng day Р 
" 
Người nói với họ : в và nói với họ : 46 và nói với họ : н 
" 3 
“Có s “Nào chăng có “Có п 
lời chép rằng : = lời chép rằng : lời chép rằng : п 
ы = đừng biến 
Nhà của Ta s Nhà của Ta Nhà của Ta „ nhà Cha tôi 
sẽ được gọi là a Sẽ được gọi là sẽ là а 
nhà cầu nguyện, : nhà cåu nguyén nhà cầu nguyện, : 
a của muôn dán . 
z sao ? " 
“ ы eg А og å = 
thể mà các người = ThÊ mà các người | thể mà các người = 
lai bién thành = đã biến thành đã biến thành = thành 
sào huyệt a såo huyệt sào huyét „ nơi buôn bán.” 
của bọn cuóp !” a của bọn сидр!” | của bọn cướp % !” 
14 Có những kẻ Р 
mü loà, qué quåt Р 
z А ЫШ 
đến với Người I 
trong Đền Thờ, = 
và Người då : 
chữa = 
ho lành. = ($ 308) 
а 47 K à " 37a à 
и Hằng ngày, в 21. Ban ngày, 
п . А " > x vi 
п Người giảng day „ Đức Giê-su giảng 
I trong Đển Thờ. = day trong Đền 
5 Nhưng = = Thờ... 
các thượng tế " ' Các thượng tế | Các thượng tế 
và kinh sư п và kinh su và kinh sư 
Р 
" 
п 
ш 
п 
п 
п 
п 
п 
" 
п 
E 
ш 
п 
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Ta sé cho miéng 
con thơ trẻ nhỏ 
cất tiếng ngợi | 
khen * ?° (§ 259) 
„8ˆ Vừa tảng 
„sáng, Người lại 
= tới Đền Thờ. 
# Nhưng họ 
không tìm ra cách 
nào để hành 
động, 
Quả thế, họ sợ 
Người, vì vì 
= °° Sáng sớm, 
cả đám đông đều | toàn dân = toàn dân „ Toàn dân 
() п đến với Người đến với Người 


11 Rồi Người 


bó họ 
mà ra khỏi thành, 
đến Bê-ta-ni-a 


llb Người rào mắt 
nhìn xem moi sự, 
và vì giờ đã 
muộn, 


Người đi ra Bê- 
ta-ni-a cùng với 


z trong Đền Thờ 
nghe Người. z để nghe Người 
sửng sốt (say mê) 
về lời giảng dạy 
của Người. 


giảng dạy. 


19 Chiều đến, 
Đức Gié-su 
và các môn đệ 


Người 


ra khỏi thành. đi ra 


3® nhưng đến tối, 


! Còn Đức Giê-su 


thì đi đến 


Nhóm Mười Hai. 
và qua đêm và qua đêm 
tại đó. tai núi 
я gọi là núi Ô-liu. núi Ô-liu. 
276. CÂY VẢ KHÔNG SINH TRÁI 
Mt 21,18-19 Mc 11,12-14 Lc 
! Sáng sớm, 12 Hôm sau, 
khi trở vào thành, khi thåy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, 
Người cảm thấy đói. thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 
19 Trông thấy 5 Tröng thấy 
một cây vả ó bên đường, ở đàng xa có một cây vả tốt lá, 
Người đến xem có tìm được trái nào không. 
Người lại gần Nhưng khi lại gần, 
nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá mà thôi. Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, 13,6 
vì không phải là mùa vả. (§ 216) 
Nên Người nói : 14 Người lên tiếng bảo cây vả : 
“Từ nay, không bao giờ mày có trái nữa !” “Từ nay, không bao giờ có ai ăn trái của mày nữa !” 
Các môn đệ đã nghe Người nói thế. 
Cây vả chết khô tức khắc. 


k Ту 8,3 
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277. ĐỨC GIÊ-SU ĐUỔI NHỮNG NGƯỜI BUÓN BÁN RA KHÖI ĐỀN THỜ 
Mt Mc 11,15-19 Lc 
15 Thầy trò đến Gié-ru-sa-lem. Đức Gié-su vào Dén Thờ, Người bắt đầu đuối những kẻ dang mua 
bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bó câu. 
16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 

2110-17 | '” Người giáng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà | 1945-48 
($ 275) | cầu nguyện của muôn dân sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !!” (§ 275) 
18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tim cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì 

cả đám đông đều súng sốt về lời giảng dạy của Người. 
19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành. 
278. CÂY VẢ BỊ KHÔ HÉO 
Mt Mt 21,20-22 Mc 11,20-25 Lc 
20 Sáng sớm, 
khi đi ngang cây vả, 
20 Thấy vậy, các ngài thấy 
nó đã chết khô tận rễ. 
các môn đệ kinh ngạc 21 Ông Phê-rô suc nhớ lại, 
nói: lién thua Dúc Gië-su : 
“Kìa Thầy xem : 
“Sao cây vả cây vả Thầy rủa 
lại chết khô đã chết khô rồi !” 
tức khắc như vậy ?” (§ 239) 
?! Đức Giê-su trả lời : 2 Đức Giê-su nói = 17,° Chúa đáp : 
(§ 171) với các ông : 


17,” *Thåy bảo thật anh em, 
nếu anh em có lòng tin 


lớn bằng hạt cải thôi, 


thì dü anh em có bảo 
núi này : 

“Rời khỏi đây, 

qua bên ка? 


nó cũng sẽ qua, 

` ~ 2 £ A ` 
và sẽ chång có gì mà anh 
em không làm được.” 


“Thầy bảo thật anh em, 
nếu anh em có lòng tin 


và không chút nghi nan, thì 


chàng những anh em làm 
được điều Thầy vừa làm 
cho cây vả, mà hơn nữa, 

anh em có bảo 

núi này : 

“Dời chỗ đi, 

nhào xuống biển !, 


thì sự việc sẽ xåy ra như thế. 


? Tất cả những gì 
anh em lấy lòng tin mà xin 
khi cầu nguyện, 


thì anh em sẽ được.” 


1 Is 56,7 và Gr 7,11 


“Anh em hãy tin 
vào Thiên Chúa. 


23 Thây bảo thật anh em: 


nếu có ai nói với 

núi này : 

“Dời chỗ đi, 

nhào xuống biển !, 

mà trong lòng chẳng nghi 
nan, nhưng tin rằng diéu 
mình nói sẽ xảy ra, 

thì sẽ được như ý. 


24 Vì thế, Thầy bảo anh em : 


tất cả những gì 

anh em xin 

khi cầu nguyện, 

anh em cứ tin 

là mình đã được rồi, 
thì sẽ được như ý. 


“Nếu anh em có lòng tin 


lớn bằng hạt cải thôi, 


z thi dù anh em có bảo 
"сау dâu này : 

“Hãy bật rễ lên, 
xuống mọc dưới biển", 


= på ~ ~ А `: 
s nó cũng sẽ vâng lời anh em. 
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($ 54) 
5,” Vậy, khi anh sắp dâng > Khi anh em 
lễ vật trước bàn thờ, đứng cầu nguyện, 
mà sực nhớ 
có người anh em đang nếu anh em có chuyện 
có chuyện bất bình với anh, bất bình với ai, 
? thì hãy để lễ vật lại đó 
trước bàn thờ, (§ 62) 

a 6,'? “Thật vậy, nếu anh em 
đi làm hoà với người anh : tha thứ lỗi lầm cho người ta, | thì hãy tha thứ cho họ, 
em ấy đã, rồi trở lại : 
dâng lễ vật của mình.” = 

s thì Cha của anh em để Cha của anh em, 

a Ó trên trời Đấng ngự trên trời, 

в cũng sẽ tha thứ cho anh em.” | cũng tha lỗi cho anh em.” 

lại 
279. NGƯỜI DO-THÁI CHẤT VẤN ĐỨC GIÊ-SU VỀ QUYỀN СОА NGƯỜI 
Mt 21,23-27 Mc 11,27-33 Ге 20,1-8 Ga 


23 Đức Gié-su 
våo Dån Thö, 
vå trong khi 
Người giảng day 


các thượng tế 

và kỳ mục trong dân 
đến gần Người 

và hỏi : 


“Ông lấy quyển nào 


mà làm các điều ấy ? 

AI đã cho ông 

quyền ấy ?” 

24 Đức Gié-su йар: 

“Tôi cũng vậy, 

tôi chỉ hỏi các ông 

một điều ; 

nếu các ông trả lời được 
cho tôi, thì tôi cũng 

sẽ nói cho các ông biết 
tôi lấy quyền nào 

mà làm các điều ấy. 

? Vậy, phép rửa của ông 
Gio-an do đâu mà có ? 
Do Trời hay do người ta ?” 


Họ bàn với nhau : 
“Nếu mình nói : 'Do Trời, 


” Đức Giê-su và các môn 
đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. 


Người đang đi lại 
trong Đền Thờ, 


thì các thượng tế, kinh sư 
và kỳ mục 

đến gần Người 

2° và hỏi : 


“Ông lấy quyển nào 


mà làm các điều ấy ? 
Hay ai đã cho ông 

quyền làm các điều ấy ?” 
” Đức Giê-su йар: 


“Tôi chỉ hỏi các ông 

một điều. 

Các ông trả lời đi, 

rồi tôi 

sẽ nói cho các ông biết 
tôi lấy quyển nào 

mà làm các điều ấy. 

30 Vậy, phép rửa của ông 
Gio-an là 

do Trời hay do người ta ? 
Các ông trả lời cho tôi đi 
31 Họ bàn với nhau : 
“Nếu mình nói : “Do Trời”, 


1” 


! Một hôm, dang khi Đức 
Giê-su giảng dạy cho dân 


trong Đền Thờ 


và loan báo Tin Mừng, 

thì các thượng tế và kinh sư 
cùng các kỳ mục 

kéo đến 

? và hỏi Người rằng : 

“Xin ông cho chúng tôi biết : 
ông lấy quyền nào 


mà làm các điều ấy, 

hay ai là người đã cho ông 
quyền ấy ?” 

3 Đức Giê-su đáp : 

“Tôi cũng vậy, 

tôi hỏi các ông 

một điều. 


Xin nói cho tôi biết : 


+ Vậy, phép rửa của ông 
Gio-an là 
do Trời hay do người ta ?” 


5 Họ bàn tính với nhau : 
“Nếu mình nói : “Do Trời”, 


(8 77) 
2,'* Người Do-thåi 


hỏi Đức Giê-su : 
“Ông lấy dấu lạ nào 


để tỏ cho chúng tôi thấy tại 
sao ông làm các điều ấy ?” 


35 “Các ông hãy nghe 
một dụ ngôn khác : 


“Có chủ nhà kia 

trồng được một vườn nho ; 

chung quanh vườn, ông rào giậu ; 
trong vườn, ông khoét bón đạp nho, 
và xây một tháp canh "". 

Ông cho tá điển canh tác, rồi đi xa. 


3 Gần đến mùa hái nho, 
ông sai đầy tớ 

đến gặp các tá điển 

để thu hoa lợi. 


m 1 5,2 


düng du побп 

mà nói vói ho ràng : 

“Có người kia 

trông được một vườn nho ; 
ông rào giậu chung quanh, 
khoét bón đạp nho 

và xây một tháp canh “. 


Ong cho tá điển canh tác, rồi đi xa. 


? Đến mùa, 

ông sai một đầy tớ 

đến gặp các tá điền 

để thu phần hoa lợi vườn nho 
mà chúng phải nộp. 
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thì ông ấy sẽ уйп lại : thì ông ấy sẽ vặn lại : thì ông ấy sẽ vặn lại : 
“Thế sao các ông “Thế sao các ông “Thế sao các ông 
lại không tin ông ấy ? lại không tin ông ấy ? lại không tin ông ấy ? 
26 Còn nếu mình nói : 32 Nhưng chẳng lẽ mình nói : | ° Còn nếu mình nói : 
“Do người ta”, “Do người ta” ?” “Do người ta”, 
thì mình sợ dân chúng, Họ sợ dân chúng, 
thì toàn dân sẽ ném đá mình, 
vì ai nấy đều cho ông vì ai nấy đều cho ông vì họ xác tín rằng ông 
Gio-an là một ngôn sứ.” Gio-an thật là một ngôn sứ. | Gio-an là một Ngôn Sứ.” 
” Họ mới trå lời Đức Gié-su | > Họ mới trả lời Đức Gié-su | 7 Họ mới trả lời 
І : là ho khóng biét do dåu. 
“Chúng tói khöng biét.” “Chúng tôi không biết.” š Đức Giê-su liền bảo họ : 
Người cũng nói với họ : Đức Giê-su liền bảo họ : “Tôi cũng vậy, tôi cũng 
“Tôi cũng vậy, tôi cũng “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông 
không nói cho các ông không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào 
là tôi lấy quyền nào là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” 
mà làm các điều ấy.” mà làm các điều ấy.” 
280. DỤ NGÔN HAI NGƯỜI CON 
Mt 21,28-32 Mc Lc 

28 “Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm 
nay con hãy đi làm vườn nho. 
” Nó đáp : 'Con không muốn !” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lai đi. 
30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : “Thưa ngài, con đây ! nhưng rôi lại 
không đi. 
3! Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trå lời : “Người thứ nhất.” Đức 
Giê-su nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước 
Thiên Chúa trước các ông. 
3? Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn 
những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn 
không chịu hối hận mà tin ông ấy.” 

281. DỤ NGÔN NHỮNG TÁ DIÉN SÁT NHÂN 

Mt 21,33-46 Mc 12,1-12 Lc 20,9-19 
! Đức Giê-su bắt đầu ? Rồi Đức Giê-su bắt đầu 


kể cho dân nghe 
dụ ngôn này : 


“Có người kia 
trồng được một vườn nho * 


và cho tá điển canh tác, rỗi đi xa 
một thời gian khá lâu. 

10 “Đến mùa, 

ông sai một đầy tớ 

đến gặp các tá điển 

để chúng nộp phần hoa lợi vườn nho 
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35 Bon tá diën 
bắt các йду tớ ông : 
chúng đánh người này, 


giết người kia, ném đá người nọ. 
36 Ông lại sai một số đây tớ khác 
đông hơn trước : 


nhưng bọn tá điển cũng xử với họ 
y như vậy. 


37 Sau cùng, ông sai 
con trai mình 


đến gặp chúng, 

vì nghĩ rằng : 'Chúng sẽ nể con ta.” 
38 Nhưng bọn tá điển 

vừa thấy người con, 


thì bảo nhau : 

'Đứa thừa tự đây rồi ! 

Nào ta giết quách nó đi, 

và đoạt lấy gia tài nó !” 

* Thế là chúng båt lấy cậu, 
tống ra bên ngoài vườn nho, 
và giết chết. 


40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, 
ông sẽ làm gì 

bon tá điền kia ?” 

*! Họ дар: “Ác giả ác báo, 

ông sẽ tiêu diệt bọn chúng, 

và cho những tá điển khác canh tác 
vườn nho, 

để cứ đúng mùa, 

họ nộp hoa lợi cho ông.” 


2 Đức Giê-su bảo họ : 

“Kinh Thánh có câu : 

Tång đá thợ xây nhà loại bỏ 

lại trở nên đá tẳng góc tường. 
Đó chính là công trình của Chúa, 


3 Nhưng chúng 

bắt người đầy tớ, 
đánh anh 

và đuổi về tay không. 


* Ông lại sai một đầy tớ khác 


đến với chúng. 


Chúng đánh vào đầu anh 
và hạ nhục. 


5 Ông sai một người khác nữa, 
chúng cũng giết luôn. 


Rồi ông lại sai nhiều người khác : 
kẻ thì chúng đánh, 

người thì chúng giết. 

° Ông chỉ còn một người nữa 


là người con yêu dấu : 

người này là người cuối cùng 
ông sai đến gặp chúng ; 

ông nói : 'Chúng sẽ nể con ta.” 
7 Nhưng bọn tá điền ấy 


bảo nhau : 

'Đứa thừa tự đây rồi ! 

Nào ta giết quách nó đi, 
và gia tài sẽ về tay ta.” 

š Thế là chúng bắt lấy cậu, 


giết chết 

rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 
? Vậy ông chủ vườn nho 

sẽ làm gì ? 


Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điển, 
rồi giao vườn nho cho những người 
khác. 


10 Câu Kinh Thánh пау: 

Tång đá thợ xây nhà loại bỏ 

lại trở nên đá tång góc tường. 

"Ро chính là công trình của Chúa, 


cho ông. 
Nhưng bon tá điển 


đánh anh 
rồi đuổi về tay không. 


11 Ông lại sai một đầy tớ khác nữa, 


nhưng chúng cũng đánh anh, 

hạ nhục, 

rồi đuổi về tay không. 

12 Ông còn sai thêm một người thứ ba, 
nhưng chúng cũng đánh anh bị thương, 
rồi tống ra ngoài. 


13 Ông chủ vườn nho mới nói : 
“Ta phải làm gì đây ? 

Ta sẽ phái 

người con yêu dấu của ta đến, 


biết đâu chúng sẽ nể con ta.” 
14 Nhưng 

vừa thấy cậu, 

bọn tá điển 

liền bàn nhau : 

'Đứa thừa tự đây rôi ! 
Ta giết quách nó đi, 

rỗi gia tài sẽ về tay ta.” 
15 Thế là chúng tống cậu 
ra bên ngoài vườn nho, 
rồi giết chết. 


Vậy ông chủ vườn nho 
sẽ làm gì 
chúng ? 


16 Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điển 
ấy, 

rồi giao vườn nho cho những người 
khác.” 


Dân nghe vậy lién nói : 

“Không phải thế đâu !” 

17 Nhưng Đức Giê-su đưa mắt nhìn ho 
Và nói : 

“Có lời chép rằng : 

Tång đá thợ xây nhà loại bỏ, 

lại trở nên đá tång góc tường. 
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công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta " ! 
Các ông chưa bao giờ đọc câu ấy sao ? 
1 “Bởi đó, tôi bảo các ông : 

Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi, 
không cho các ông nữa, 

mà ban cho một dân 

biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” 
lại 


% Nghe những dụ ngôn Người kể, 
các thượng tế và người Pha-ri-sêu 
hiểu là Người nói về họ. 

46 Họ tìm cách bắt Người, 


nhưng lại sợ dám đông dân chúng, 
vì dân chúng 
cho Người là một ngôn sứ. 


Quả vậy, họ thừa hiểu 
Người đã nhắm vào họ 
mà kể dụ ngôn ấy. 
Thế là họ bỏ Người mà đi. 


công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” ! 
Các ông chưa đọc câu đó sao ? 


12 Họ tìm cách bắt Đức Gié-su, 


nhưng lại sợ đám đông. 


Lời ấy có nghĩa gì ? 


18 *Phåm ai ngã xuống đá này, kẻ ấy 
sẽ tan xương ; đá này rơi trúng ai, sẽ 
làm người ấy nát thịt.” 


1 Các kinh sư và thượng tế 


tìm cách tra tay bắt Đức Giê-su 
ngay giờ đó, 
nhưng lại sợ dân. 


Quả vậy, họ thừa hiểu 
Người đã nhắm vào họ 
mà kể dụ ngôn ấy. 


282. DỤ NGÔN TIỆC CƯỚI 


Mt 22,1-14 


Mc 


Lc 


! Đức Gié-su lai dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : 


“Nước Trời ví được như 


chuyện ông vua kia 
mở tiệc cưới 
cho con mình. 


3 Nhà vua sai các đây tớ 

đi thỉnh quan khách đã được mời trước, 

xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 

+ Nhà vua lại sai những đầy tớ khác di, và dặn họ : 
“Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : 

Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, 

bò tơ và thú béo đã hạ rôi, 

mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới ! 

5 Nhưng quan khách không thèm đếm xia tới, 

lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, 
6 còn những kẻ khác lại bắt các dày tớ của vua 

mà hành hạ và giết chết. 


" Ту 118, 22-23 


(§ 226) 

14, Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn 
nói với Đức Giê-su : 

“Phúc thay a1 sẽ được dự tiệc 
trong Nước Thiên Chúa !” 

! Người đáp : 

“Một người kia 

đãi tiệc lớn 

và đã mời nhiều người. 

7 Đến giờ tiệc, 

ông sai đầy tớ 


đi thưa với quan khách rằng : 


“Mời quý vị đến, mọi sự đã sån.” 


18 Вау giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. 


Người thứ nhất nói : “Tôi mới mua một thửa đất, 
cần phải đi thăm ; xin ông cho tôi kiču.’ 
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7 Nhà vua liën nói con thinh nó, 

sai quân đi tru diệt bon sát nhân ấy 
và thiêu huỷ thành phố của chúng. 
š Rồi nhà vua bảo các đầy tớ : 


“Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, 

mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 

? Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, 

gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” 

10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận 
xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, 

nên phòng tiệc cưới đã đây thực khách. 


l! “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, 
thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 

! mới hỏi người ấy : “Này bạn, làm sao bạn vào đây 
mà lại không có y phục lễ cưới ?' Người ấy сіт 
miệng không nói được gì. 

13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch : 

“Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên 


14 Vi kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì 


ít » 


ngoài ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! 


! Người khác nói : “Tôi mới tậu năm cặp bò, 
tôi đi thử đây ; xin ông cho tôi kiču.’ 

20 Người khác nói : “Tôi mới cưới vợ, 

nên không thể đến duoc. 

21 “Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. 
Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ 


bảo người đây tớ rằng : 

“Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong 
thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què 
quặt vào đây." 

2 Đầy tớ nói : “Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành 
mà vẫn còn chỗ." 

?3 Ông chủ bảo người đây tớ : 


“Ra các đường làng, đường xóm, 
ép người ta vào 


đầy nhà cho ta. 
24 Quả thế, tôi bảo các anh : những khách đã được 
mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.” 


283. NỘP THUẾ CHO XÊ-DA 


Mt 22,15-22 


Mc 12,13-17 


Le 20,20-26 


15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi 
bàn bạc với nhau, 

tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ 
lời mà mắc bẫy. 

16 Họ sai 

các môn đệ của họ 

cùng đi với những người thuộc phe 
Hê-rô-đê, 


13 Họ sai 


đến nói với Đức Giê-su rằng : đến và nói : 
“Thưa Thåy, chúng tôi biết 
Thầy là người chân thật 


mấy người Pha-ri-sêu 
và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê 


đến gặp Đức Giê-su 
để giăng lưới bắt Người vì lỡ lời. 


14 Những người này 


“Thưa Thåy, chúng tôi biết 
Thầy là người chân thật. 


20 Họ rinh ráp 


và sai 
một số người 


giả bộ công chính 

đến dò la, 

mong bắt quả tang Đức Giê-su lỡ lời, 
để nộp Người cho nhà chức trách có 
thẩm quyên là ông tổng trấn. 

?! Những người này 

hỏi Đức Giê-su rằng : 

“Thưa Thầy, chúng tôi biết 
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và cú su thåt 

mà day đường lối của Thiên Chúa. 
Thầy cũng chẳng vị nể ai, 

vì Thầy không cứ bề ngoài 

mà đánh giá người ta. 

17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : 
có được phép 

nộp thuế cho Xê-da hay không ?” 


18 Nhưng Đức Gié-su biết 

họ có ác ý, 

nên Người nói : 

“Tại sao các người lại thử tôi, 

hỡi những kẻ đạo đức giả ! 

19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” 


Họ liền đưa cho Người một quan tién. 


20 Người hỏi họ : 

“Hình và danh hiệu này 

là của ai đây? ” 

?! Họ đáp : “Của Xê-da.” 

Bấy giờ, Người bảo họ : 

“Thế thì 

của Xê-da, trả về Xê-da ; 

của Thiên Chúa, trả vë Thiên Chúa.” 


2 Nghe vậy, 
họ kinh ngạc 


và bỏ Người mà đi. 


Thầy chẳng vị nể ai, 

vì Thầy không cứ bë ngoài 

mà đánh giá người ta, 

nhưng theo sự thật 

mà dạy đường lối của Thiên Chúa. 


Vậy 

có được phép 

nộp thuế cho Xê-da hay không ? 
Chúng tôi phải nộp 

hay không phải nộp ?” 

15 Nhưng Đức Giê-su biết 

họ đạo đức giả, 

nên Người nói : 

“Tại sao các người lại thử tôi ? 


Đưa một quan tiền cho tôi xem !” 
16 Họ liền đưa cho Người. 

Người hỏi : 

“Hình và danh hiệu này 

là của ai đây? ” 

Họ đáp : “Của Xê-da.” 

7 Đức Gié-su bảo họ : 


“Của Xê-da, trả về Xê-da ; 
của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” 


Và họ hết sức ngạc nhiên về Người. 


Thầy nói và dạy cách thẳng thắn, 
không thiên vi ai, 


nhưng theo sự thật 
mà dạy đường lối của Thiên Chúa. 


chúng tôi có được phép 
nộp thuế cho Xê-da hay không ?” 


23 Nhưng Đức Giê-su thấu suốt 
lòng xảo trá của họ, 
nên Người nói : 


24 “Cho tôi coi một quan tiền ! 


Quan tiền này mang hình và danh hiệu 
của ai đây? ” 

Họ đáp : “Của Xê-da.” 

25 Người bảo họ : 

“Vậy, 

của Xê-da, trả về Xê-da ; 

của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” 
26 Họ không tài nào bắt quả tang 
Người lỡ lời trước mặt dân ; 

nghe câu trả lời của Người, 

họ kinh ngạc 

và làm thinh luôn. 


Mt 22,23-33 


284. KẺ CHẾT SỐNG LẠI 


Mc 12,18-27 


Le 20,27-38 


> Hôm đó, 

có những người thuộc nhóm Xa-đốc, 
đến gặp Đức Giê-su. 

Nhóm này bảo rằng 

không có sự sống lại. 

Họ hỏi Người : 

24 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có nói : 


Nếu ai chết 

mà không có con, 

thì anh hay em của người ấy 
phải cưới lấy người vợ goá, 
để sinh con nối dòng 


18 Có những người thuộc nhóm Xa-đốc 
đến gặp Đức Giê-su. 

Nhóm này bảo rằng 

không có sự sống lại. 

Họ hỏi Người : 

9 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết 
cho chúng ta rằng : 

Nếu anh hay em của người nào chết 
đi, để lại vợ mà không để lại con, 
thì người ấy 

phải lấy nàng, 

để sinh con nối dòng 


27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc 
đến gặp Đức Giê-su. 

Nhóm này bảo rằng 

không có sự sống lại. 

? Họ hỏi Người : 

“Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết 
cho chúng ta rằng : 

Nếu anh hay em của người nào chết 
di, đã có vợ mà không có con, 

thì người ấy 

phải lấy nàng, 

để sinh con nối dòng 
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25 Vậy, trong chúng tôi, 

có bảy anh em trai. 

Người thứ nhất lấy vợ, 

rồi chết, 

và vì không có con nối dòng, 
nên để vợ lại cho em. 

26 Người thứ hai, 


rồi người thứ ba, 


cho đến hết bảy người, 
người nào cũng vậy. 

27 Sau hết, 

người đàn bà cũng chết. 

28 Vậy, trong ngày sống lại, 


bà ấy sẽ là vợ của ai 
trong số bẩy người, 

vì tất cả 

đều đã lấy bà?” 

” Đức Giê-su trả lời họ : 
“Các ông lâm, 

vì không biết Kinh Thánh, 
cũng chẳng biết 

quyển năng Thiên Chúa. 


30 Quả thế, 

khi sống lại, 

người ta không cưới vợ 
cũng chẳng lấy chồng, 


nhưng sẽ như các thiên sứ 
trên trời. 


3! Còn về vấn dë kẻ chết sống lại, 
thì các ông đã không đọc 


lời Thiên Chúa phán 

cùng các ông sao ? 

> Người phán : 

Ta là 

Thiên Chúa của Áp-ra-ham, 
Thiên Chúa của I-xa-åc 

và Thiên Chúa của Gia-cöp ?. 


° Đnl 25,5-6 và St 38,8 
P Xh3,6 


20 Vậy 

có bảy anh em trai. 

Người thứ nhất lấy vợ, 

nhưng chết đi 

mà không để lại con nối dòng. 


?! Người thứ hai 

lấy bà đó, 

rồi cũng chết 

mà không để lại con nối dòng. 
Người thứ ba cũng vậy. 


2 Cả bảy người 

đều không để lại con nối dòng. 
Sau cùng, 

người đàn bà cũng chết. 

23 Trong ngày sống lại, 

khi họ sống lại, 

bà ấy sẽ là vợ của ai 

trong số họ, 

vì bảy người đó 

đều đã lấy bà làm vợ ?” 

24 Đức Giê-su nói : 

“Phải chăng các ông lầm 

là vì không biết Kinh Thánh, 
cũng chẳng biết 

quyển năng Thiên Chúa ? 


25 Quả thế, 

khi người ta từ cõi chết sống lại, 
thì không cưới vợ 

cũng chẳng lấy chồng, 


nhưng sẽ như các thiên sứ 
trên trời. 


2 Còn về vấn dë kẻ chết trỗi dậy, 
các ông đã không đọc 
trong sách Mô-sê 


ở đoạn nói về bụi gai, 

Thiên Chúa phán 

với ông ấy thế nào ? 

Người phán : 

Ta là 

Thiên Chúa của Áp-ra-ham, 
Thiên Chúa của I-xa-åc, 

và Thiên Chúa của Gia-cóp °. 


” угу 

có bày anh em trai. 

Người thứ nhất lấy vợ, 

nhưng chưa có con thì đã chết. 


30 Người thứ hai, 


3! rồi người thứ ba 

đã lấy bà đó. 

Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi 
mà không để lại đứa con nào. 

32 Cuối cùng, 

người đàn bà cũng chết. 

33 Vậy trong ngày sống lại, 


bà ấy sẽ là vợ của ai 
trong số họ, 

vì bảy người đó 

đều đã lấy bà làm vợ ?” 
34 Đức Giê-su đáp : 


“Con cái đời nà y thì cưới vợ lấy chồng, 
35 còn những ai được xét là đáng hưởng 
phúc đời sau 


và sự sống lại từ cõi chết, 

thì không cưới vợ 

cũng chẳng lấy chồng. 

3° Quả thật, họ không thể chết nữa, 
vì được giống như các thiên sứ. 


Họ là con cái Thiên Chúa, 
vì là con cái sự sống lại. 
37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, 


thì chính ông Mô-sê 
cũng đã cho thấy 
trong đoạn văn nói về bụi gai, 


khi ông gọi 

Đúc Chúa 

là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, 
Thiên Chúa của l-xa-ác, 

và Thiên Chúa của Gia-cóp °. 
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Người không phải là ? Người không phải là 3 Người không phải là 


Thiên Chúa của kẻ chết, 


nhưng là của kẻ sống.” 


35 Dân chúng súng sốt 
khi nghe lời Người dạy. 


Thiên Chúa của kẻ chết, 


nhưng là của kẻ sống. 


Các ông lầm to !” 


Thiên Chúa của kẻ chết, 
nhưng là của kẻ sống, 
vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” 


285. ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT 


Mt 22,34-40 


Mc 12,28-34 Le 20,39-40 


Lc 


3 Khi nghe tin Đức Gié-su 
dà làm cho nhóm Xa-dóc 
phåi cåm miéng, 

thi những người Pha-ri-sêu 
họp nhau lại. 

35 Rồi để thử Đức Giê-su, 
một người 

thông luật trong nhóm 


hỏi 

Người rằng : 

36 “Thưa Thåy, 

trong sách Luật Mô-sê, 
điều răn nào 

là điều răn trọng nhất ?” 


37 Đức Giê-su йар: 


“Ngươi phải yêu тёп 
Đức Chúa, 
Thiên Chúa của ngươi, 


(§ 190) 
a10,” Và này có người 
a thông luật kia 


? Có một người 

trong các kinh sư 

đã nghe Đức Giê-su và 
những người thuộc nhóm 
Xa-đốc tranh luận với 
nhau. 

Thấy Đức Giê-su đối đáp 
hay, ông đến gần Người 


„ đứng lên 

a hỏi Đức Giê-su 

s để thử Người rằng : 
= “Thưa Thầy, 


và hồi : 


“Trong moi điều rån, 
điều răn nào 
đứng hàng đầu ?” 


в tôi phải làm gi 

Г] 2 PI . ER 
= đề được sự sóng đời đời 
m= 

"làm gia nghiệp ? 


” Đức Giê-su trả lời : в Người йар: 


и “Trong sách Luật 
då viết gì ? 
"Ông đọc thế nào ?” 
#27 Ông ấy thưa : 
“Điều răn đứng hàng đầu là: 
Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, 
Đúc Chúa, 
Thiên Chúa chúng ta, 
là Đức Chúa duy nhất. 
3° Ngươi phải yêu тёп 
Đức Chúa, 
Thiên Chúa của ngươi, 


в “Ngươi phải yêu тёп 
"Рис Chúa, 
s Thiên Chúa của người, 


(§ 249) 
„ 18,15 Có một 
„ thủ lãnh 


hồi Đức Giê-su : 


“Thưa Thåy tốt lành, 


в tôi phải làm gi 

z để được sự sống đời đời 

и làm gia nghiệp ?” 

z 19 Đức Giê-su йар: 

к “Sao ông nói tôi tốt lành ? 
" Chẳng có ai tốt lành cả, 

„ rừ một mình Thiên Chúa. 
в  Hẳn ông biết 

a các điều rån ...” 
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hét lóng, hét linh hón ° hét löng, hét linh hón, „ hết lòng, hết linh hôn, 
và hết trí khôn ngươi. hết trí khôn н (và hết trí khôn ngươi,) 
và hết sức lực ngươi 1. а hết sức lực *, О) 
38 Đó là điều гап trọng nhất : 
và dúng hàng dàu. = 
3 Còn điều гїп thứ hai, 3! Điều răn thứ hai là : = 
cũng giống điều гап ấy, là : = 
Ngươi phải yêu тёп Ngươi phải yêu mến š và yêu mến 
người thân cận người thân cận a người thân cận 
nhu chính mình b. như chính mình '. a nhu chính mình >.” 
40 Tất cá Luật Mô-sê và các : 
sách ngön sú dëu tuy thuóc : 
vào hai diéu rån åy.” = 
Chẳng có điều гап nào khác I 
lớn hơn các điều răn đó.” $ 
а ” Đức Giê-su nói với ông : 
= “Ông trả lời đúng lắm. Cứ 
: làm nhu váy lå së dugc 
и sống.” 
20,” Вау giờ có mấy người 
3 Ông kinh sư thuộc nhóm kinh sư 
nói với Đức Gié-su : lên tiếng nói : 
“Thưa Thåy, “Thưa Thầy, 
hay lắm, Thầy nói rất đúng. | Thầy nói hay lắm.” 
Thiên Chúa là Đấng duy 
nhất, ngoài Người ra không 
có Đấng nào khác. 
3 Yêu mến Thiên Chúa hết 
lòng, hết trí khôn, hết sức 
lực, và yêu mến người thân 
cận như chính mình, là điều 
quý hơn mọi lễ toàn thiêu 
và hy lễ.” 
34 Đức Giê-su thấy ông trả 
lời khôn ngoan như vậy, thì 
nói : “Ông không còn xa 
(§ 286) Nước Thiên Chúa дап!” 
н 16 Và từ ngày ấy, Sau đó, 40 Thế là, 
a chàng ai còn dám không ai còn dám họ không dám 
в chất vấn Người nữa. chất vấn Người nữa. chất vấn Người điều gì nữa. 
286. ĐỨC KI-TÔ LÀ CON VÀ CŨNG LÀ CHÚA CỦA VUA ĐA-VÍT 
Mt 22,41-46 Mc 12,35-37a Lc 20,41-44 


4 Những người Pha-ri-séu đang tụ 
họp thì Đức Giê-su hỏi họ 

# rằng : 

“Các ông nghĩ sao 


về Đấng Ki-tô ? 
Người là con của ai ?” 


а Ðnl 6,5 
т Lv 19,18 


(Dúc Gié-su lén tiéng hói) 
35 Khi giáng dạy trong Đền Thờ ( ) : 


“Lầm sao các kinh sư lại nói rằng 
Đấng Ki-tô 
là con 


“1 Đức Giê-su hỏi họ : 


“Làm sao người ta lại nói 
Đấng Ki-tô 
là con 
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Ho thua : 

“Con cúa vua Da-vit.” 

43 Người hỏi : 

“Vậy làm sao vua Đa-vít, 
được Thần Khí soi sáng, 


khi nói rằng : 
% Đức Chúa phán 
cùng Chúa Thượng tôi : 


để rôi bao địch thù, 

45 Vậy nếu vua Da-vit 

thì Đấng Ki-tô 

16 Không ai dåp lại Người 
được một tiếng. 

Và từ ngày ấy, 


chẳng ai còn dám 
chất vấn Người nữa. 


lại gọi Người là Chúa Thượng, 


bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, 
Cha sẽ đặt dưới chân Con ° ? 
gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, 


là con vua ấy làm sao được ?” 


vua Đa-vít ? 

36 Chính vua Da-vit 
đã nói : 

Đức Chúa phán 

để rôi bao địch thù, 
37a Chính vua Da-vit 


thì Đấng Ki-tô 
là con vua ấy thế nà 


($ 285) 
=> Sau dó, 
в không ai con dám 
"сһаї vấn Người nữa. 


được Thánh Thần soi sáng 


cùng Chúa Thượng tôi : 
bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, 


Cha sẽ đặt dưới chân Con“. 


gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, 


o được ? 


vua Đa-vít ? 


42 Vì chính vua Da-vit 


() trong sách Thánh vịnh 


(đã nói): 

Đức Chúa phán 

cùng Chúa Thượng tôi : 

Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, 
13 để ri bao địch thù, 

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con“. 
* Như vậy, vua Da-vit 

gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng ; 
thì Đấng Ki-tô 

là con vua ấy làm sao được ? 


a“ Thế là, 
sho không còn dám 
=chåt vấn Người điều gì nữa. 


287. PHÅI COI CHỪNG CÁC KINH SƯ VÀ NGƯỜI PHA-RI-SÊU ĐẠO ĐỨC GIẢ 


Mt 23,1-12 
! Bấy giờ, Đức Giê-su nói 
với đám đông dân chúng 


và các môn đệ Người 
?rằng: 

“Các kinh sư và các người 
Pha-ri-sêu ngồi trên toà 
ông Mô-sê mà giảng dạy. 
3 Vậy, tất cả những gì họ 
nói, anh em hãy làm, hãy 
giữ, còn những việc họ 
làm, thì đừng có làm theo, 
vì họ 

nói mà không làm. 


# Ho bó 
những gánh nặng 
mà đặt lên vai người ta, 


nhưng chính họ 
lại không buồn 
động ngón tay vào. 


Mc 12,37b-40 


3® Đông đảo dân chúng 
nghe Đức Giê-su 

cách thích thú. 

38 Trong lúc giảng day, 
Đức Gié-su nói 


rằng : 


° Tv 110,1 


Lc 20.45-47 
45 Toàn dân 


đang nghe, 


thì Người nói 
với các môn đệ : 


Lc 


($ 202) 
"11,1 Đức Giê-su nói : 
в Khốn cho cả các người 
„ nữa, hỡi các nhà thông luật ! 
a Các người chất lên người ta 
: những gánh nặng 
: Я 
s không mang nổi, 
„ còn chính các người, 


„ thì dü một ngón tay 
ч cũng không sờ vào.” 
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5 Họ làm mọi việc 

cốt để cho thiên hạ thấy. 
Quả vậy, họ đeo những hộp 
kinh thật lớn, 

mang những tua áo thật dài. 


° Họ thích ngồi chỗ danh dự 
trong đám tiệc, 


chiếm hàng ghế đầu 
trong hội đường, 


7 thích được chào hôi 

ở những nơi công cộng 

và được người ta 

gọi là thầy. 

š Phần anh em, thì đừng để 
ai gọi mình là thầy, vì anh 
em chỉ có một Thầy ; còn 
tất cả anh em đều là anh 
em với nhau. 

? Anh em cũng đừng gọi ai 
dưới đất này là cha của anh 
em, vì anh em chỉ có một 
Cha là Cha trên trời. 

10 Anh em cũng đừng để ai 
gọi mình là người chỉ đạo, 
vì anh em chỉ có một vị chỉ 
đạo, là Đấng Ki-tö. 

11 Trong anh em, 

người làm lớn hơn cả, 

phải làm 

người phục vụ anh em. 

12 Ai tôn mình lên, 

sẽ bị hạ xuống ; 

còn ai hạ mình xuống, 

sẽ được tôn lên.” 


“Anh em phải dë phòng 
những ông kinh sư 

ưa 

dạo quanh, 

xúng xính 

trong bộ áo thụng, 


thích được chào hỏi 

ở những nơi công cộng. 

3 Họ ưa chiếm hàng ghế đầu 
trong hội đường, 

thích ngôi chỗ danh dự 
trong đám tiệc. 


(§ 255) 
= 10,0 “ai muốn 
= làm lớn giữa anh em 
" thì phải làm 
„ người phục vụ anh em” 


12," Họ nuốt hết tài sån 
của các bà goá, 

lại còn làm bộ đọc kinh 
cầu nguyện lâu giờ. 
Những người ấy sẽ bị kết 
án nghiêm khắc hơn.” 


46 “Anh em phåi coi chừng 
những ông kinh sư 

ưa 

dạo quanh, 

xúng xính 

trong bộ áo thụng, 


thích được chào hỏi 

ở những nơi công cộng, 
ưa chiếm hàng ghế đầu 
trong hội đường, 

thích ngồi chỗ danh dự 
trong đám tiệc. 


(§ 245) 
a 18,'1 “Vì phầm ai tôn mình 
„lên sẽ bị hạ xuống ; 
xcòn ai hạ mình xuống 
"së được tôn lên.” 
20," Họ nuốt hết tài sån 
của các bà goá, 
lại còn làm bộ đọc kinh 
cầu nguyện lâu giờ. 
Những người ấy sẽ bị kết 
án nghiêm khắc hơn.” 


= 4 Khốn cho các người, 

å hỡi các người Pha-ri-sêu ! 
в Các người thích 

= 


ngồi hàng ghế đầu 
trong hội đường, 


thích được chào hỏi 
ở những nơi công cộng. 


($ 224) 
н 14,'' “Vì phàm ai tôn mình 
" lên sẽ bị hạ xuống 
a còn ai hạ mình xuống 
sẽ được tôn lên.” 
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288. DUC GIÉ-SU KHIỂN TRÁCH CÁC KINH SƯ VÀ NGƯỜI PHA-RI-SÉU 


Mt 23.13-36 Mc | Le 
($ 202) 
13 *Khön cho các người, : 11,° *Khön cho các người, 
hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! = hỡi những nhà thông luật ! 


Các người khoá cửa Nước Trời 

không cho thiên hạ vào ! 

Chính các người không vào, 

mà những kẻ muốn vào, 

các người cũng không để cho vào. 

li 

15 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha- 
ri-séu đạo đức giả ! Các người råo khắp biển cả đất 
liền để rủ cho được một người theo đạo ; nhưng khi họ 
theo rôi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoá 
ngục gấp đôi các người. 

!° “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù 
quáng ! Các người bảo : ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thể, thì 
có thể cũng như không ; còn ai chỉ vàng trong Đền 
Thờ mà thể, thì bị ràng buộc.” 

17 Đồ ngu si mù quáng ! Thế thì vàng hay Đền Thờ là 
nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 
18 Các người còn nói : “Аі chỉ bàn thờ mà thể, thì có 
thể cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ 
mà thể, thì bị ràng buộc. 

19 Đồ mù quáng ! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm 
cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 

20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thể, là chỉ bàn thờ và mọi sự 
trên bàn thờ mà thể. 

?! Và ai chỉ Dén Thờ mà thể, là chỉ Đền Thờ và Đấng 
ngự ở đó mà thể. 

22 Và ai chỉ trời mà thể, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả 
Thiên Chúa ngự trên đó mà thè. 

23 “Khốn cho các người, 

hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! 
Các người nộp thuế thập phân 

về bạc hà, 

thì là, rau húng, 


Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết : 


chính các người đã không vào, 
mà những kẻ muốn vào, 
các người lại ngăn cản.” 


42 “Khốn cho các người, 

hỡi các người Pha-ri-sêu ! 
Các người nộp thuế thập phân 
về bạc hà, 


vân hương, và đủ thứ rau cỏ, 
mà bỏ mà xao lãng 
những điều quan trọng nhất trong Lễ Luật 
là công lý, 

lòng nhân và thành tín. 


công lý 


và lòng yêu mến Thiên Chúa. 
Các điều này vẫn phải làm, 
mà các điều kia cũng không được bỏ.” 


Các điều này vẫn phải làm, 

mà các điều kia cũng không được bỏ. 

24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng ! 

Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. 
25 “Khốn cho các người, 

hỡi các kinh sư 

và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! 

Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, 

nhưng bên trong 

thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 


3 “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, 

bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, 
nhưng bên trong các người 

thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” 
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2° Hỡi người Pha-ri-séu mù quáng kia, 

hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, 

để bên ngoài cũng được sạch. 

27 “Khốn cho các người, 

hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! 
Các người giống như mó má tô vôi, 

bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương 
người chết và đủ mọi thứ ô uế. 

?8 Các người cũng vậy, 

bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, 
nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác ! 


29 “Khốn cho các người, 

hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! 
Các người xây mó cho các ngôn sứ 

và tô mả cho những người công chính. 

3 Các người nói : 

“Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, 
hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài 
mà đổ máu các ngôn sú.’ 

3! Như vậy, các người tự làm chứng rằng 

các người đúng là con cháu 


của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 


32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên 
các người đi ! 

33 “Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia ! 

Các người trốn đâu cho khỏi 

hình phạt hoả ngục ? 


3 Vì thế, 


này tôi sai ngôn sứ, hiển nhân và kinh sư 
đến với các người : 

các người sẽ giết 

và đóng dinh 

người này vào thập giá, 

đánh đòn người kia trong hội đường 
và lùng bắt họ 

từ thành này đến thành khác. 

35 Như vậy, máu 

của tất cả những người công chính 
đã đổ xuống đất, 


thì cũng đổ xuống đầu các người, 

từ máu ông A-ben, người công chính, 

đến máu ông Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia, 

mà các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ. 
36 Tôi bảo thật các người, 

tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu thế hệ này.” 


44 “Khốn cho các người ! 


Các người như тд må 


không có gì làm dấu, 
người ta giåm lên mà không hay.” 
41 “Khốn cho các người ! 


Các người xây mộ cho các ngôn sứ, 


nhưng cha ông các người 


đã giết các vị ấy ! 
1 Như vậy, các người vừa làm chứng 


vừa tán thành việc làm của cha ông các người, 
vì họ đã giết các vi ду, 
còn các người thì xây mộ.” 


(§ 20+) 
3,”.. “Nòi rắn độc kia, 


ai đã chỉ cho các anh cách trốn 


cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống ? 


(§ 202) 

11,” “Vì thế 

Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : 
“Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ 

đến với chúng : 

chúng sẽ giết 


người này, 
lùng bắt người kia. 


30 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu 
của tất cả các ngôn sứ 
đã đổ ra 


từ tạo thiên lập địa, 


3! từ máu ông A-ben 

đến máu ông Da-ca-ri-a, 

người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. 
Phải, tôi bảo các người, 

thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.” 
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289. DUC GIÉ-SU THAN TRÁCH THÀNH GIÉ-RU-SA-LEM 


Mt 23,37-39 


| Lc 


37 “Giê-ru-sa-lem, Gié-ru-sa-lem ! 

Ngươi giết các ngôn sứ 

và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! 
Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, 
như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, 

mà các ngươi không chịu ! 

3# Thì này, 

nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang ' mặc cho các ngươi. 
3? Quả thế, Ta bảo các ngươi, 

từ nay 

các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, 

cho đến khi các ngươi nói : 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa" !” 


($ 222) 
в 13,7 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! 
z Ngươi giết các ngôn sứ 
: và ném đá những kẻ được sai đến cùng nguoi ! 
= Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, 
như gà mẹ tập họp đàn gà con dưới cánh, 
mà các ngươi không chịu. 
35 Thì này, 
nhà các ngươi sẽ bị bó mặc cho các ngươi. 
Và Ta bảo các ngươi, 


các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa 
cho đến thời các ngươi nói : 


s Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Duc Chúa ° ! 


290. TIỀN DÂNG CÚNG CỦA BÀ GOÁ NGHÈO 


Mt Mc 12,41-44 


Le 21,1-4 


+! Đức Giê-su поді đối diện 

với thùng tién. 

Người quan sát xem 

đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. 
Có lắm người giàu 

bỏ thật nhiều tién. 


42 Cũng có 

một bà goá nghèo 

đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, 
trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 


“Thầy bảo thật anh em : 
bà goá nghèo này đã bỏ vào 


44 Quả vậy, mọi người 
đều lấy tiền dư bạc thừa của họ 
mà bỏ vào đó ; 


tất cả những gì bà có, 
tất cả những gì để nuôi thân.” 


# Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : 


nhiều hơn hết mọi người bỏ tiền vào thùng. 


còn bà này, đã túng thiếu, lại còn bó vào đó 


! Ngước mắt lên, Đức Giê-su thấy 


những người giàu 

đang bỏ tin dâng cúng của họ 
vào thùng tiền. 

? Người cũng thấy 

một bà goá túng thiếu kia 

bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 


3 Người liền nói : 

“Thầy bảo thật anh em : 

bà goá nghèo này đã bỏ vào 

nhiều hơn hết mọi người. 

* Quả vậy, tất cả những người kia 

đều lấy tiền dư bạc thừa của họ, 

mà bỏ vào dâng cúng ; 

còn bà này, đã túng thiếu, lại còn bó vào đó 
tất cả những gì bà có 

để nuôi thân.” 


t Gr 22,5 
" Tv 118,26 


$ 289 — 290 


$ 291 
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Båi giång vå thöi cånh chung 
$ 291 — 307 


291. BÀI GIÅNG VË SU SUP DÓ CUA THÀNH GIÉ-RU-SA-LEM. NHÅP DË 


Mt 24,1-3 


Ме 13,1-4 


Lc 21,5-7 


! Khi Đức Gié-su 

từ trong Рёп Thờ đi ra, 
thì các môn đệ của Người 
lại gần 

chỉ cho Người xem 


công trình kiến trúc Đền 
Thờ. 

? Nhưng Người nói : 

“Anh em nhìn thấy tất cà 
những cái đó, phải không ? 


Thầy bảo thật anh em, 
tại đây, 

sẽ không còn 

tảng đá nào 

trên tảng đá nào; 

tất cả sẽ bị phá đổ.” 


3 Sau đó, lúc Người ngôi 
trên núi Ô-liu, 


các môn đệ 

tới gặp riêng Người và thưa : 
“Xin Thầy nói 

cho chúng con biết 


bao giờ các sự việc đó 
SẼ xảy ra, 


và cứ dấu hiệu nào mà biết 
ngày Thầy quang lâm 
và ngày tận thế ?” 


! Đang khi Đức Giê-su 
ra khỏi Đền Thờ, 

thì một trong các môn đệ 
nói với Người : 

“Thưa Thåy, Thầy хет: 


đá lớn thật ! 


công trình kiến trúc đẹp 
thật !” 

? Đức Giê-su đáp : 

“Anh nhìn ngắm công trình 
vĩ đại đó u? 


Tại đây, 

sẽ không còn 

tảng đá nào 

trên tảng đá nào; 
tất cả sẽ bị phá đổ.” 


3 Lúc Đức Giê-su ngôi 
trên núi Ô-liu, 

đối diện với Đền Thờ, 

các ông Phê-rô, Gia-cô-bê, 
Gio-an và An-rê 

hỏi riêng Người : 


4 “Xin Thây nói 

cho chúng con biết 
bao giờ các sự việc đó 
SẼ Xảy ra, 

và khi tất cả 


sắp đến lúc tận cùng, 
thì có dấu hiệu gì 
báo trước ?” 


5 Nhân có mấy người 


nói về Đên Thờ 


được trang hoàng 
bằng những tàng đá đẹp 
và những đồ dâng cúng, 


Đức Giê-su bảo : 

° “Những gì anh em đang 
chiêm ngưỡng đó 

Sẽ có ngày 


không còn 

tảng đá nào 

trên tảng đá nào; 
tất cả sẽ bị phá đổ.” 


7 Họ hỏi Người : 
“Thưa Thầy, 


vậy bao giờ các sự việc đó 
SẼ xåy ra, 
và khi 


sắp xảy ra, 
thì có dấu hiệu gì 
báo trước ?” 


(§ 274) 
„19,“! Khi 
= đến gần Giê-ru-sa-lem 


và trông thấy thành, 


Đức Giê-su khóc thương... 


43 Thật vậy, sẽ tới những ngày 
„quân thù đắp luỹ chung 
= quanh, bao vây và công 
в håm ngươi tứ bë. 

: 44 Chúng sẽ dë Бер ngươi và 
" con cái đang ở giữa ngươi, 


п 

н vi ngươi đã không nhận biết 
„thời giờ ngươi được Thiên 
в Chúa viếng thăm.” 
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Mt 24,4-9a — Mc 13,5-9 — Le 21,8-12 


$ 292 — 293 


292. KHỞI ĐẦU CÁC CƠN ĐAU ĐỚN 


Mt 24,4-8 


Mc 13,5-8 


Le 21,8-11 


+ Đức Giê-su йар: 

“Anh em hãy đề phòng, 

đừng để ai lừa gạt anh em, 

5 vì sẽ có nhiều ké 

mạo danh Thầy đến nói rằng : 
“Chính ta đây là Đấng Ki-tô”, 


và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. 


° Anh em sẽ nghe có chiến tranh 
và tin đồn chiến tranh ; 

hãy chú ý, 

đừng khiếp sợ, 

vì những việc đó phải xảy ra”, 
nhưng chưa phải là tận cùng. 


7 Quả thế, dân này sẽ nổi dậy 
chống dân kia, 
nước này chống nước nọ. 


Sẽ có những cơn đói kém 
và những trận động đất ở nhiều nơi. 


Š Nhưng tất cả những sự việc ấy 
chỉ là khởi đầu các cơn đau chuyển dạ. 


5 Đức Giê-su bắt đầu nói với các ông : 


“Anh em hãy đề phòng, 

đừng để ai lừa gạt anh em. 

° Sẽ có nhiều ké 

mạo danh Thầy đến nói rằng : 
“Chính ta đây !, 


và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. 


7 Khi anh em nghe có chiến tranh 
và tin đồn chiến tranh, 


thì đừng khiếp sợ. 
Những việc đó phải xảy ra * 
nhưng chưa phải là tận cùng. 


Š Quả thế, dân này sẽ nổi dậy 

chống dân kia, 

nước này chống nước nọ. 

Sẽ có những trận động đất ở nhiều nơi, 


sẽ có những cơn đói kém. 


Những sự việc ấy 
là khởi đầu các cơn đau chuyển dạ.” 


3 Đức Giê-su đáp : 

“Anh em hãy đề phòng 

kẻo bị lừa gạt, 

vì sẽ có nhiều kẻ 

mạo danh Thầy đến nói rằng : 
“Chính ta дау”, 

và : “Thời kỳ đã đến gần' ; 


anh em chớ có theo họ. 
? Khi anh em nghe có chiến tranh, 
loạn lạc, 


thì đừng sợ hãi. 

Vì những việc đó phải xảy ra * trước, 
nhưng không phải là tận cùng 

ngay đâu.” 

10 Rồi Người nói tiếp : 

“Dân này sẽ nổi dậy 

chống dân kia, 

nước này chống nước nọ. 

11 Sẽ có những trận động đất lớn, 

và nhiều nơi 

sẽ có những cơn đói kém và ôn dịch; 
sẽ có những hiện tượng kinh khủng 
và dấu lạ lớn lao từ trời xuất hiện.” 


293. CUỘC BÁCH HAI CÁC SỨ GIẢ TIN MUNG 


Mt Mt 24,9-14 Mc 13,9-13 Le 21,12-19 Lc Ga 
12 “Nhung trước 
khi tất cả các 
việc йу xảy ra, 
thì người ta sẽ 
tra tay hại (§ 330) 
в 15,2% “Nếu họ đã 
z ngược đãi Thầy, 
và ngược đãi = ho cũng sẽ ngược 
(§ 100) “Phần anh em, anh em, z đãi anh em.” 
10,'” “Hãy аё anh em hãy coi 
phòng người đời. chừng ! (§ 20%) 


% “Вау gid, 
người ta sẽ nộp 
anh em, 

khiến anh em 
phải khốn quẫn, 


Họ sẽ nộp anh 
em 


cho các hội đồng, 


Y Dn 2,28 


Người ta sẽ nộp 
anh em 


nộp anh em 


cho các hội döng | cho 
và các hội đường ; | các hội đường 
và bỏ tù, 


z 12," “Khi người ta 
= 
= dua anh em ra 


trước hội đường, 
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và sẽ đánh đòn anh em sẽ bị 
anh em trong các đánh đập ; 


hội đường của họ. 
18 Anh em sẽ bị 
điệu ra 

trước mặt vua chúa 


quan quyền 
vì Thåy, 


để làm chứng 
cho họ 

và cho các dân 
ngoại biết. 


!? Khi người ta 
nộp anh em, 


thì anh em đừng 
lo lắng 

phải nói 

làm sao 

hay phải nói gì, 
vi trong giờ đó, 
Thiên Chúa 

sẽ cho anh em 
biết 

phải nói gì : 


” thật vậy, 
không phải chính 
anh em nói, 

mà 


là Thần Khí 
của Cha anh em 


“аё làm chứng 


cho mọi dân tộc 
được biết...” 


Ма “Tin Mừng này 
về Vương Quốc 

„ Sẽ được rao 

giảng trên khắp 

„ thế giới.” 


anh em sẽ phải ra 


trước mặt vua chúa 


quan quyền 
vì Thåy, 


để làm chứng 
cho họ 


biết. 
10 Nhưng trước 
tiên, Tin Mừng 


phải được rao 
giảng cho mọi 


dán tộc. 
1 “Khi người ta 
điệu anh em đi nộp, 


thì anh em đừng 
lo lắng trước 


phải nói gì, 
nhưng trong gid 
đó, Thiên Chúa 
cho anh em 
biết điều gì, 

thì hãy nói điều 
ấy 


thật vậy, 

không phải chính 
anh em nói, 

mà 


là Thánh Thần 


điệu anh em đến 


trước mặt vua chúa 


quan quyển 
vì danh Thầy. 


! Đó sẽ là cơ 
hội để anh em 
làm chứng 


l4 Vậy anh em 
hãy ghi lòng tạc 
dạ điều này, 

là anh em đừng 
suy tính trước 
phải bào chữa 
cách nào. 


15 Vì 
chính Thåy 
sẽ cho anh em 


ăn nói thật khôn 
ngoan, 

khiến tất cả địch 
thủ của anh em 
không tài nào 
chống chọi hay 
cãi lại được. 


trước mặt những 
người lãnh đạo 
và những người 
cầm quyền, 


в thì anh em đừng lo 
„ lắng 

= phải bào chữa 

а làm sao, 

= hoà phải nói gì, 


12 vì 
ngay trong giờ đó, 


Thánh Thần 


” “Cả anh em nữa, 


anh em cũng làm 
chứng...” 


(§ 327) 
14,25 Nhưng 


Đấng Bảo Trợ 
là Thánh Thần 
Chúa Cha sẽ phái 
đến nhân danh 
Thầy, Đấng đó 


„ sẽ dạy cho anh em z sẽ dạy anh em 


z biết những điều 
= 


moi diéu 


254 Mt 24,9b-13 — Mc 13,12-13 — Lc 21,16-19 $ 293 
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= " „ và sẽ làm cho anh 
= š „em nhớ lại moi 
š z = diéu Thåy 
= nói nói. в phái nói” = đã nói 
: trong anh em. : với anh em.” 
= ”' “Anh sẽ nộp ! Anh sẽ nộp 16 Anh em sẽ bi 
= em, em sẽ nộp em, em sẽ nộp 
„ anh cho người ta anh cho người ta 
а 0161; giết ; 
а cha sẽ nộp con, cha sẽ nộp con, chính cha mẹ, 
Р anh chi em, bà 
: con và bạn hữu 
. båt nóp. ($ 330) 
= con cái sẽ đứng % và người ta sẽ | con cái sẽ đứng Họ sẽ z 16, “..Кё nào 
z lên chống lại cha lên chống lại cha = 
„ mẹ và làm cho mẹ và làm cho làm cho một số : 
= cha me cha me người trong anh = 
: phåi chét. giết anh em ; phải chết. em phải chết. " giết anh em 
Е „cũng tưởng lå 
= „mình phụng thờ 
Е = Thiên Chúa. 
а 22а Vì danh Thầy, | vì danh Thầy 13 Vì danh Thầy, | U Vì danh Thầy, | 
в anh em sẽ bị anh em sẽ bị anh em sẽ bị anh em sẽ bị (§ 330) 
= mọi người mọi dân tộc mọi người mọi người = 15,8 “Nếu thế 
= thù ghét.” thù ghét. thù ghét. thù ghét. : gian thü ghét anh 
i "em, anh em hãy 
biết rằng nó đã 
«thi ghét Thåy 
a tước.” 
"2! “Nhưng họ sẽ 
: làm tất cả những 
= diéu ấy chống lại 
= anh em, vì danh 
„ (§ 101) s Thây..” 
п 10, “Phần anh em, 18 Nhưng § 204) 
" ngay đến tóc trên một sợi tóc trên = 12, Ngay đến tóc 
" đầu anh em, cũng đầu anh em " trên đầu anh em 
„ được đếm cả cũng không bị Z cũng được đếm cả 
z TÔI.” mất đâu. в rôi.” 
10 Båy gid së có 
nhiéu ngudi våp 
ngã. Người ta sẽ 13,12 
nộp nhau và thù 
ghét nhau. 
ll Sẽ có nhiều (§ 295+) 
ngôn sứ giả xuất 13,22 
hiện và lừa gạt (§ 292+) 
được nhiễu người 13,6 
Р Vì tội ác gia 
tăng, nên lòng 
yêu mến của 
nhiều người sẽ 
(§ 100) nguội di. 
a 10,7? “Nhưng kẻ | ° Nhưng kẻ Nhưng ké 


1N Å ¿ 4x 
= nào bền chí đến 


nào bën chí đến 


nào bën chí đến 


! Có bên chí, 
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= tân cùng, ké йу | tân cùng, ké íy | tân cùng, ké йу | anh em möi 
" së dugc cúu dó.” | së duge cúu dó. sẽ được cứu độ. giành 
được mạng sống 
mình.” 
14 “Tin Mừng này 
về Vương Quốc 13,9c-10 
sẽ được rao 
giảng trên khắp 
thế giới, để làm 
chứng cho mọi 
dân tộc được 
biết. Và bấy giờ 
sẽ là tận cùng.” 
294. NHỮNG NGÀY GIAN NAN TẠI GIÊ-RU-SA-LEM 
Mt 24,15-22 Mc 13,14-20 Ге 21,20-24 


5 “Vậy, khi anh em thấy 


Đồ Ghê Tởm Khốc Hại 

đứng trong nơi thánh " 

như ngôn sứ Da-ni-en đã nói đến 
- người đọc hãy lo mà hiểu -!, 


16 thì bấy giờ ai ó miền Giu-đê, 
hãy trốn lên núi, 


17 ai ở trên sân thượng, 
đừng xuống lấy đồ đạc trong nhà, 


18 ai ở ngoài đồng, 
đừng quay trở lại * 
lấy áo choàng của mình. 


19 Khốn thay những người mang thai 
và những người đang cho con bú 
trong những ngày đó ! 

20 Anh em hãy cầu xin cho khỏi phải 
chạy trốn vào mùa đông 

hay ngày sa-bát. 

21 Vì khi ấy 

sẽ có cơn gian nan khốn khổ 


v Đn9,27 
x St 19,26 
y Ðnl 32,35 ; Gr 25,13 


14 “Khi anh em thấy 


Đồ-Ghê-Tởm-Khốc-Hại * 
đứng ở nơi không được phép 


-người đọc hãy lo mà hiểu !-, 
thì bấy giờ ai ở miễn Giu-đê, 
hãy trốn lên núi ; 
thì bấy giờ ai ở miễn Giu-đê, 
hãy trốn lên núi ; 


5 ai ở trên sân thượng, 

đừng xuống và đừng vào lấy gì ra 
khỏi nhà ; 

16 аі ở ngoài đồng, 

đừng quay trở lai" 

lấy áo choàng của mình. 


11 Khốn thay những người mang thai 
và những người đang cho con bú 
trong những ngày đó ! 

18 Anh em hãy cầu xin cho điều ấy 
đừng xảy ra vào mùa đông. 


9 Vì những ngày đó 
sẽ là những ngày gian nan 


20 “Khi anh em thấy 

thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây 
hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng 
ngày khốc hại của thành đã gần đến. 


?! Вау giờ, ai ở miền Giu-đê, 


hãy trốn lên núi ; 
(§ 243) 
217, “Ngày ấy, 
„ai ó trên sân thượng 
„mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống 
s lấy. 
" Cũng vậy, ai ó ngoài đồng 
"thi đừng quay trở lai.” 


21,”'° ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi 
khác ; ai ở vùng quê, thì chớ vào 
thành. 

? Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo 
oán, ngày mà tåt cả những gì đã chép 
trong Kinh Thánh У sẽ được ứng nghiệm. 
25 Khốn thay những người mang thai 
và những người đang cho con bú trong 
những ngày đó ! 


“Quả thế, 


~ А м, R м 
së có con khón khó сйпр cuc 
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đến mức từ thuở 

khai thiên lập địa 

cho đến bây giờ, 

chưa khi nào xảy ra š, 

và sẽ không còn xảy ra như vậy nữa. 
” Nếu những ngày ấy không được rút 
ngắn lại, 

thì không аі được cứu thoát ; 

nhưng 

vì những người được tuyển chọn, 

các ngày ấy sẽ được rút ngắn” 


đến mức từ lúc khởi đầu, 

khi Thiên Chúa tạo thành vạn vật 
cho đến bây giờ, 

chưa khi nào xảy ra ©, 

và sẽ không còn xảy ra như vậy nữa. 
20 Nếu Chúa không rút ngắn những 
ngày ấy lại, 

thì không ai được cứu thoát ; 

nhưng 

vì những kẻ Người đã tuyển chọn, 
Người đã rút ngắn những ngày ấy lại.” 


trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng 
xuống dân này. 


2 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi риот, sẽ bi 
dày đi khắp các dân nước, và Gié-ru- 
sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo **, cho 
đến khi mãn thời của dân ngoại.” 


295. NHỮNG KI-TÔ GIẢ VÀ NGÔN SỨ GIẢ 


Mt Mt 24,23-25 Mt Mc Mc 13,21-23 Lc Lc 

($ 292) ($ 292) 
a 245 “vì ($ 292) E21, “yì 
н së CÓ 2 13,5 “Së có z SẼ CÓ 
= nhiều kẻ mạo в nhiều ké mạo z nhiều ké mạo 
= danh Thåy (§ 296) = danh Thầy ($ 243) = danh Thày 
- ›`“Bấy giờ, 2247*Våy, € ?!“Bấy giờ, = 1723 “Người 
н пёи có ai "néungudita = nếu có ai = ta SẼ 
= đến nói rằng: | båoanhem: "Ъаоапһет: #đếnnóirằng: | bảo anh em: : båoanhem: * йёп пбігйпо : 
: “Chính ta đây | Này, Dång = 'Này, Người ở 5 “Chính ta “Này, Đấng = “Người ó “Chính ta đây", 
" „ då s kia Юа |” 


là Đấng Ki-tô', 


Ki-tö ở йау’ 


hoåc 
“Người ở dó l’, 


thì anh em 
đừng tin. 


4 Thật vậy, 
SẼ có 

những Ki-tô 
giả và ngôn 
sứ giả xuất 
hiện, 

dua ra những 
dấu lạ lớn lao 


z Ðn 12,1 
аа Der 12,3 


а trong hoang 
z Dia”, 


= 
: anh em chớ ra 


п 
e, 
© 


“Kia, 
Nguöi ó trong 
phòng kín", 


anh em cũng 


LG. 


п 
с. 
= 
5 
a 
ER 
B 


(8 293) 
24,11 


đây Ù, 


Ki-tô ở đây ! 


Kia, 


Người ở đó l", 


thì anh em 
đừng tin. 


> Thật vậy, 
së có 
những Ki-tô 
giả và ngôn 
sứ giả xuất 
hiện, 

làm những 
dấu lạ 


jan 
° 
<< 


“Người ở đây 
пау!” 


Anh em 


= đừng di, đừng š 


п chạy theo.” 


à : “Thời kỳ 
ã đến gần' ; 


theo 
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và những điềm và những điềm 
thiêng ©, thiêng ©, 
" và đến nỗi "và dé 
„ họ sẽ lừa gat chúng lừa gạt = họ sẽ lừa gạt lừa gạt 
„ được nhiều cả những z được nhiều những người 
= người. người được a Ngudi.” được tuyển 
tuyển chọn, chọn, 
nếu có thể. nếu có thể. 
25 Phần anh 
em, hãy coi 
chừng : 
25 Thầy đã Thầy đã báo 
báo trước cho trước tất cả 
anh em đấy !” cho anh em !” 


296. CUỘC QUANG LÂM CUA CON NGƯỜI 


Mt 24,26-28 


26 “Vậy, nếu người ta bảo anh ет: 
“Này, Người ở trong hoang địa !, 
anh em chớ ra đó ; 

“Кіа, Người ở trong phòng kín !”, 
anh em cũng đừng tin. 


? Vì, như chớp loé ra từ phương đông và chiếu sáng 
đến phương tây thế nào, 


thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. 


Xác chết nằm đâu, diều hâu tụ đó.” 


Mc 


Lc 
($ 243) 
17,” “Người ta sẽ bảo anh ет: 
“Người ở kia Юа !' 


hay “Người ở đây này !” 

Anh em đừng đi, 

đừng chạy theo. 

24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời 
này đến phương trời kia thế nào, 

thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.” 


3°... “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.” 


297. HIỆN TƯỢNG CỦA NGÀY QUANG LÁM 


Mt 24,29-31 


Mc 13,24-27 


Lc 21,25-28 


” “Ngay sau những ngày 
gian nan ấy, 


thì mặt trời sẽ ra tối tắm, 
mặt trăng không còn chiếu sáng °, 
các ngôi sao từ trời sa xuống 


và các quyên lực trên trời 
sẽ bị lay chuyển °. 


a 


b 


30 Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người 2 Bấy giờ 
sẽ xuất hiện trên trời ; 

bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất thiên hạ 
ĐnI 13,2 

Is 13,10 
Is 34,4 


Tv 65,8 


24 “Nhưng trong những ngày đó, 
sau cơn gian nan ду, 


thì mặt trời sẽ ra tối tắm, 
mặt trăng không còn chiếu sáng b, 
? các ngôi sao từ trời sa xuống, 


và các quyên lực trên trời 
sẽ bị lay chuyển °. 


? “Sẽ có những dấu lạ 

trên mặt trời, 

mặt trăng 

và các ngôi sao. 

Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang 
mang trước cảnh biển gào sóng thét 

d 

26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, 
chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, 
vì các quyền lực trên trời 

sẽ bị lay chuyển °. 

” Bấy giờ 


thiên hạ 
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sẽ đấm ngực f 
và sẽ thấy Con Người 
đầy quyền năng và vinh quang 


м 


đến trên mây trời °. 


3! Người sẽ sai các thiên sứ 


của Người thói loa vang dậy "", 


tập hợp 
những kẻ được Người tuyển chọn 
từ bốn phương, 


ii >> 


từ chân trời này đến chân trời kia 


sẽ thấy Con Người 

đầy quyền năng và vinh quang 
đến trong đám mây °. 

” Lúc đó, 

Người sẽ sai các thiên sứ 

đi, 

và sẽ tập hợp 

những kẻ được Người tuyển chọn 
từ bốn phương, 

từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời 4” 


sẽ thấy Con Người 
đầy quyền năng và vinh quang 


a 


đến trong đám mây °. 


28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy 
ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng 
đầu lên, vì anh em sắp được cứu 
chuộc.” 


298. THÍ DỤ CÂY VẢ 


Mt 24,32-33 


3 “Anh em hãy lấy thí dụ cây vả 


må học hỏi. 
Khi nó đâm chöi nảy lộc 
và trổ lá, 


thì anh em biết 

là mùa hè đã đến gần. 

33 Cũng vậy, 

khi thấy tất cả những điều đó, 
anh em hãy biết 

là Con Người đã đến gån, 

ở ngay ngoài cửa rồi.” 


Mc 13,28-29 


28 “Anh em hãy lấy thí dụ cây vả 


mà học hỏi. 
Khi nó đâm chói nảy lộc 
và trổ lá, 


thì anh em biết 

là mùa hè đã đến gần. 

2 Cũng vậy, 

khi thấy những điều đó xảy ra, 
anh em hãy biết 

là Con Người đã đến gån, 

ở ngay ngoài cửa rồi.” 


Ге 21,29-31 
” Đức Giê-su kể cho các môn đệ 
nghe một dụ ngôn : 
“Anh em hãy xem cây vả 
cũng như tất cả những cây khác. 


30 Khi cây nảy chổi, 


anh em nhìn 

thì đủ biết 

là mùa hè đã đến gần rồi. 

3! Cũng vậy, 

khi thấy những điều đó xảy ra, 
anh em hãy biết 

là Nước Thiên Chúa đã đến gần.” 


299. LỜI CHÚA SẮP ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM CÁCH CHẮC CHẮN, BẤT NGỜ 


Mc 13,30-32 


Lc 21,32-33 Lc 


Mt Mt 24,34-36 

($ 53) 
a 5,19 “Quả thế, 
a Thầy bảo 34 “Thầy bảo 
= thật anh em, thật anh em : 
а thế hệ này 
: sẽ chẳng qua đi, 
= trước khi trước khi 
= mọi điều ấy xảy ra. 
„ trời đất qua đi, 35 Trời đất sẽ qua đi, 
„ thì nhưng 
š những lời Thầy nói 


# Der 12,12. 14 

8 pn 7,13 

hh 15 27 13 

i Der 2,10 và Ðnl 30,4 


30 “Thầy bảo 

thật anh ет: 

thế hệ này 

sẽ chẳng qua đi, 
trước khi 

mọi điều ấy xảy ra. 
3! Trời đất sẽ qua đi, 
nhưng 

những lời Thầy nói 


32 “Thầy bảo 

thật anh em : 

thế hệ này 

sẽ chẳng qua đi, 
trước khi 

mọi điều ấy xảy ra. 
33 Trời đất sẽ qua đi, 
nhưng 

những lời Thåy nói = 


(§ 235) 
a 16," “Trời đất qua đi 
: còn dễ hơn là 


$ 300 


Mt 24,36 — Mc 13,32-35 


259 


| Mt 


Mt 


Mc 


Lc 


„ một chấm một phét 

в trong Lå Luật 

= cüng së khöng qua di, 
= cho đến khi mọi sự 
= được hoàn thành.” 


sẽ chẳng qua đâu. 


36 Còn về ngày 

và giờ đó 

thì không ai biết, 
cả các thiên sứ 
trên trời , 

cả người Con cũng 
không, 

chỉ một mình Chúa 
Cha biết mà thôi.” 


sẽ chẳng qua đâu. 


32 “Còn về ngày 

hay giờ đó 

thì không ai biết, 

cả các thiên sứ 

trên trời, 

cả người Con cũng 
không, 

chỉ có Chúa Cha biết 
mà thôi.” 


~ 2 A 
se chăng qua đâu.” 


п A PE Pr 
„ một cái phét 
„ của LÈ Luật 
н : pe 

a roi mát.” 


300. KÉT THÚC BÀI GIÁNG THEO MÁC-CÔ : CANH THÚC VÀ SÅN SÀNG 


Mt Mt Mc 13,33-37 Mc Lc 
($ 301) 
33 “Anh em н 21,'' “Vậy anh em 
hãy coi chừng, " phải dë phòng... 
hãy tỉnh thức, в 20... hãy tỉnh thức... 
vì anh em không biết š 
khi nào thời ấy đến. " luôn...” 
(§ 306) (§ 270) 
"25, “Quả thế, " 19," Vậy Người nói : 
и cũng như người kia 34 Cũng như người kia a “Có một người quý 
a = tóc kia 
a sắp đi xa, đi xa, н trẩy đi phương xa 
: = để lãnh nhận vương 
Н : quyển, rồi sẽ trở về. 
: dé nhà lai, : 
н gọi trao quyën cho các п '3 Ông gọi mười 
= đầy tớ đến đầy tớ của mình, z người trong các đầy 
„ mà giao phó z tớ của ông đến, phát cho 
của cải mình cho họ. z họ mười nén bạc...” 
в !5 tuð khá năng mỗi người một việc, 
: riêng mỗi người...” 
và ra lệnh cho người (§ 208) 
н 12,55“... để khi chủ 
: vừa về tới 
giữ cửa " và рб Cửa, 
" là mở ngay. 
"37 Khi chủ về mà 
„ thấy những đầy tớ ấy 
phải canh thức. в đang canh thức, thì 
(§ 303) (§ 305) (§ 337) = thật là phúc cho ho. 
н 24,” *Våyanhem = ''“Vậy anh em 5 Vậy anh em "14,5" “Anh em ó lại : 
= һау canh thúc, = hãy canh thức, hãy canh thức, „ đây mà canh thức.” = 
= vì anh em không biết * vì anh em không biết | vì anh em không biết Ы 
: ngày nào „ ngày nào, giờ nào.” | khi nào š 
" Chúa của anh em chủ nhà z 
" së dén.” sẽ đến : : 


lúc chập tối 
hay nửa đêm, 


x 38 Néu canh hai 


= hoặc canh ba 
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lúc gà gáy a 
hay tång sáng. z 
36 kẻo ông chi dén = Кӧі Người trå lai, = chủ trå vë, 
bát thàn, : : 
båt gåp anh em „ thấy các môn đệ = mà thấy họ 
đang ngủ. " đang ngủ. Е 


и còn như vậy, 

„ thì thật là phúc cho 

a họ.” 

„ (Š 210) 

"4! Ông Phê-rô hỏi : 

š “Thưa Ngài, Ngài kể 
= dụ ngôn này nhằm 

в vào chúng con hay 

37 Điều Thầy nói : 
với anh em đây, 
Thầy cũng nói 
với mọi người là : 
hãy canh thức !” 


tất cả mọi người ?” 


ss SEE EEE 


301. KẾT THÚC BÀI GIẢNG THEO LU-CA : PHẢI TÍNH THÚC VÀ CÂU NGUYÊN 


Mt Mc Lc 21,34-36 
($ 300) 

п 13, “Anh em hãy coi chừng, 34 “Vậy anh em phải dë phòng, 

chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo 

lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần 

chụp xuống anh em, 

35 vì Ngày ấy sẽ âp xuống trên mọi dân cư khắp mặt 

đất. 

hãy tỉnh thức, 3° Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, 

vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.” 


= 
hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp хау đến và đứng 
vững trước mặt Con Người.” 


302. BẤT NGỜ NHƯ THỜI HỒNG THUỶ 


Mt 24,37-41 Mc Lc 

($ 243) 

17,7 * Sự việc đã xảy ra thế nào trong những ngày 
thời ông Nô-ê, 

thì () trong những ngày của Con Người. 

(cũng xảy ra như vậy ) 


3 “Quả thế, những ngày thời ông Nô-ê 

thế nào, 

thì khi Con Người quang lâm 

cũng sẽ như vậy. 

38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, 
thiên hạ vẫn ăn uống, 

cưới vợ lấy chồng, 

mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 

% Họ không hay biết gì, 

cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới ** cuốn đi hết thåy. 
Khi Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 


? Thiên hạ vẫn ăn uống, 
cưới vợ lấy chồng, 
mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, 


và nạn hồng thuỷ âp tới °, tiêu diệt hết Һау. 


j Is 24,17.18.20 ; Gv 9,12; St 7,23 
kk St 7,7 
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Mt 24,37-41 Mc Lc 
= 34 Thày bảo anh em, 
40 Bấy giờ, „ đêm ấy, 
hai người đàn ông đang làm ruộng, z hai người đang nằm chung một giường, 
thì một người được đem đi, н thì một người sẽ được đem đi, 
một người bị bỏ lại ; : còn người kia bị bó lại. 
^ hai người đàn bà đang kéo cối xay bột, = ° Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, 
thì một người được đem đi, " thi một người sẽ được đem đi, 
một người bị bỏ lại.” s còn người kia bị bỏ lại.” 
303. CANH THỨC VÀ SẴN SÀNG 
Mt 24,42-44 Mc Lc 
(Š 300) 
22 “Vậy anh em hãy canh thức, "13,5 “Vậy anh em hãy canh thức, 
vì anh em không biết „ vì anh em không biết 
ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. akhi nào chủ nhà sẽ đến.” (§ 209) 
4 Anh em hãy biết điều пау: "12,9 “Anh em hãy biết điều пау: 
nếu chủ nhà biết „nếu chủ nhà biết 
vào canh nào kẻ trộm đến, в giờ nào kẻ trộm đến, 
hẳn ông đã canh thức, а 
không để nó = hån ông đã không để nó 
khoét vách nhà mình. "Коё! vách nhà minh. 
4 Cho nên anh em cũng vậy, =40 Anh em cũng vậy, 
hãy sẵn sàng, "hãy sẵn sång, 
vì vào chính giờ phút anh em không „ vì vào chính giờ phút anh em không 
ngờ, Con Người sẽ đến.” ngờ, Con Người sẽ đến.” 


304. DỤ NGÔN NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG TÍN 


Mt 24,45-51 


Mc 


Lc 


45 “Vậy ai là người dày tớ 
trung tín và khôn ngoan 

mà ông chủ đã đặt lên 

coi sóc gia nhân, 

để cấp phát lương thực cho họ 
đúng giờ đúng lúc ? 

46 Khi chủ về 


cho anh. 
# Thầy bảo thật anh ет: 
ông sẽ đặt anh lên 
. på л, 2 se 2 + ` 
col sóc tất cá tài sản của minh. 


“Còn lâu chủ ta mới vê’, 

% rồi hắn bắt đầu đánh đập 

các đầy tớ khác, 

và chè chén với những bọn say sưa, 
5 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến 
vào ngày hắn không chờ, 

vào giờ hắn không biết, 

3! và ông sẽ loại trừ hån ra, 

bắt phải chung số phận 

với những tên đạo đức giả : 


mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc 


48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng : 


ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 


($ 210) 

12,” Chúa дар: 

“Vậy ai là người quản lý 

trung tín, khôn ngoan, 

mà ông chủ sẽ đặt lên 

coi sóc kẻ ăn người ở, 

để cấp phát phần thóc gạo 
đúng giờ đúng lúc ? 

! Khi chủ về 

mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc 
cho anh. 

44 Thầy bảo thật anh ет: 

ông sẽ đặt anh lên 

coi sóc tất cả tài sản của mình. 
% Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : 
“Còn lâu chủ ta mới vë”, 

rồi hắn bắt đầu đánh dåp 

tôi trai tớ gái 

và chè chén say sưa, 

46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến 
vào ngày hắn không chờ, 

vào giờ hắn không biết, 

và ông sẽ loại trừ hắn ra, 

bắt phải chung số phận 

với những tên thất tín.” 


262 Mt 25,1-14 $ 305 — 306 


305. DỤ NGÔN MƯỜI TRINH NU 


Mt 25,1-13 Mc Lc 
! “Bấy giờ, Nước Trời sẽ ví được như 
chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón 
chú rể. 
? Trong mười cô đó, có năm cô dại và 
năm cô khôn. 
3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà 
không mang dầu theo. 
4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn 
vừa mang bình dầu theo. 
5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp 
đi, rồi ngủ cả. 
° Nửa đêm, có tiếng la lên : 'Chú rể 
kia rồi, ra đón đi ! 
7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều 
thức dậy, và sửa soạn đèn. 
Š Các cô dại nói với các cô khôn rằng : 
“Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì 
đèn của chúng em sắp tắt rồi I 
? Các cô khôn đáp : ‘Sg không đủ cho 
chúng em và cho các chị đâu, các chị 
ra hàng mà mua lấy thì hơn.) 
10 Đang lúc các cô đi mua, thi chú rể 
tới, và những cô đã sẵn sàng được đi 


theo chú rể vào dự tiệc cưới. (§ 220) 
a13,” “Một khi chủ nhà đã đứng dậy 
Rồi người ta đóng cửa lại. вуй khoá cửa lại, 
!! Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến = 
gỌI: : 


н må các người còn đứng ở ngoài, bắt 
ч А ~ 2 ` z: 
"даи gõ cửa và nói : 


“Thưa ngài, thưa ngài п ‘Thua ngài, 
xin mở cho chúng tôi vào !” = xin mở cho chúng tôi vào !, 
12 Nhưng Người йар : „ thì ông sẽ bảo các người : 
“Tôi bảo thật các cô, = 
tôi không biết các cô là ai cả ! : 

($ 300 +) в “Ta không biết các anh từ đâu đến V” 
З Vậy anh em hãy canh thức, a 13, “Vậy anh em hãy canh thức, 
vì anh em không biết в vì anh em không biết 
ngày nào, giờ nào.” = khi nào chủ nhà đến...” 

306. DỤ NGÔN NHUNG YÉN BAC 

Mt 25,14-30 Mc Lc 
($ 270) 

($ 300) „19,' Vậy Người nói : 
14 “Quả thế, cũng như người kia : 13,” “Cũng như người kia в “Có một người quý tộc kia 
sắp đi xa, sdi Xa, в trẩy đi phương xa 

= để lãnh nhận vương quyền, 
" để nhà lại, " rồi sẽ trở về. 

gọi в trao quyền cho các s Ông gọi mười người trong các 
đầy tớ đến а đầy tớ của mình, a đầy tớ của ông đến, 
mà giao phó của cải mình cho họ. а " phát cho ho mười nén bạc 


$ 306 


Mt 25,15-23 


263 


Mt 


Mc 


Lc 


'5 Ông đưa cho 

người này năm yến, 

người kia hai yến, 

người khác nữa một yến, 

tuỳ khả năng riêng mỗi người. 
Rồi ông ra đi. 


Lập tức, 

!° người đã lãnh năm yến lấy số tiền 
ấy đi làm ăn, và gây lời được năm 
yến khác. 

! Cũng vậy, người đã lãnh hai yến 
gây lời được hai yến khác. 

18 Còn người đã lãnh một yến thì đi 
đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ 
các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ 
thanh toán só sách. 


20 Người đã lãnh năm yến 

tiến lại gần, 

đưa năm yến khác, 

Và nói : 

“Thưa ngài, 

ngài då giao cho tôi năm yến, 

tôi đã gây lời 

được năm yến khác đây. 

?! Ông chủ nói với người ấy : 

“Khá lắm, 

hỡi đầy tớ tài giỏi 

và trung thành ! 

Được giao ít mà anh đã trung thành, 
thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. 

Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh ! 
22 Người đã lãnh hai yến 

cũng tiến lại gần và nói : 

‘Thua ngài, 

ngài đã giao cho tôi hai yến, 

tôi đã gây lời 

được hai yến khác đây. 

23 Ông chủ nói với người ấy : “Khá 
lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! 
Được giao ít mà anh đã trung thành, 
thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào 
hưởng niềm vui của chủ anh !” 


" mỗi người một việc...” 


"уй nói với họ : “Hãy lo làm ăn sinh 

и lợi đang khi tôi đi vắng. 

a 4 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên 
в ho cử một phái đoàn đi sau ông để 

a nói rằng : ‘Chúng tôi không muốn 
"бпр này làm vua chúng tôi.’ 


= ” “Sau khi lãnh nhận vương quyền, 

s Ông tro VE: Båy giờ ong truyên gọ1 , 
snhüng dåy tó Öng då giao bac cho, dë 
„хет mỗi người làm ăn sinh lợi được 
abao nhiêu. 

z !6 Người thứ nhất 

" “ 

в іёп 

" 

" 

" 

"trinh : 

п ‘Thua ngài, 

„nén bạc của ngài 

„đã sinh lợi 

a được mười nén.” 

п A “ 

н ! Ông bảo người ấy : 

" “Khá lắm, 

бі đầy tớ tài giỏi ! 


в Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, 
в thì hãy cầm quyên cai trị mười thành.” 
а 

š 18 Người thứ hai 

= đến trình : 

п Thưa ngài, 

„nén bạc của ngài 

"dá làm lợi 

а được năm nén." 

a '° Ông cũng bảo người ду: 


" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
=. 
" 


Anh cũng vậy, anh hãy cai tri nám thành.’ 


264 


Mt 25,24-32 
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Mt 


Mc 


Lc 


24 Rồi người đã lãnh một yến 
cũng tiến lại gần và nói : 
“Thưa ngài, 


tôi biết 
ngài là người hà khắc, 


gặt chỗ không gieo, 

thu nơi không vãi. 

25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn 
giấu yến bạc của ngài dưới đất. Của 
Ngài còn nguyên đây пау?” 

? Ông chủ đáp : 

“Hỡi đầy tớ tôi tệ và biếng nhác ! 


Anh đã biết 


tôi gặt chỗ không gieo, 

thu nơi không vãi, 

27 thì lẽ ra, 

anh phải gửi số bạc của tôi 

vào ngân hàng, 

để khi tôi đến, 

tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 


28 Vậy các ngươi hãy lấy lại yến bạc 
nó gi 
mà đưa cho người đã có mười yến. 


” Vì phàm ai có, 

thì sẽ được cho thêm 

và sẽ có dư thừa ; 

còn ai không có, 

thì ngay cái đang có 

cũng sẽ bị lấy đi. 

30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng 
nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người 
ta sẽ phải khóc lóc nghiến гапа.” 


(§ 130+) 
"4,5 “Thật vậy, ai có, 
„ sẽ được cho thêm ; 


а còn ai không có, 

и ` pe z 
a thi ngay cái dang có 
= ү = 93 

s cũng sẽ bi lấy di. 


= Rồi người thứ ba 

" đến trình : 

a ‘Thua ngài, 

a nén bạc của ngài đây, 

в tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 

и. д Ka 

a°! Tôi sg ngài, 

" ⁄ „ж 
= vì ngài là người khắc nghiệt, 
н lấy cái không gửi, 

s gåt cái không gieo. 


^ 


н 22 Ông nói: 

" 'Hỡi đầy tó tài tệ ! 

= Tôi cứ lời miệng anh mà xét xử anh. 
a Anh đã biết 

„ tôi là người khắc nghiệt, 

н lấy cái không gửi, 

"gặt cái không gieo. 

а 

"2 Thế sao 

„anh không gửi bạc của tôi 

в vào ngân hàng ? 

a Có vậy, khi tôi đến, 

= tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ ” 
: 24 Rồi ông bảo những người đứng đó : 
в “Hãy lây lại nén bạc 

"nó gif 

„ må dua cho người đã có mười nén." 
=> Но thưa ông : “Thưa ngài, 

xanh ấy có mười nén rồi | 


P26 cTA: KAN cá К 

a -° ‘Tôi bảo các anh : 

Г] 

" phåm ai có, 

Г] 

„ thì sẽ được cho thêm ; 


„ còn ai không có, 
a thì ngay cái đang có 
. _ mm... x 
a cũng sẽ bi 14у di. 


27 Còn bọn thù địch của tôi kia, những 
người không muốn tôi làm vua cai trị 
= chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và 
a giết chết trước mặt tôi.” 


307. CUỘC PHÁN XÉT CHUNG. KẾT THÚC BÀI GIẢNG 


3! “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu ", 


Mt 25,31-46 


bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. 
3 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, 


như mục tử tách biệt chiên với dê. 


l Der 14,5 


$ 308 Mt 25,33-46 — Lc 21,37-38 265 
Mt Mc Lc 
33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, 
hãy đến thừa hưởng Vương Quốc don sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 
35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; 
Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 
36 Ta trần truóng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; 
Ta ngôi tù, các ngươi đến hỏi han.” 
3 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : 
“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 
38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truóng mà cho mặc ? 
39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ? 
1 Đức Vua sẽ dåp lại rằng : “Ta bảo thật các ngươi, 
mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất này của Ta, 
là các ngươi đã làm cho chính Ta váy. 
41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyên rúa kia, đi đi cho khuất 
mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Quỷ Dữ và các sứ giả của nó. 
# Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 
43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truông, các ngươi đã không cho тйс; 
Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” 
* Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lay Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, 
khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truöng, đau yếu hay ngôi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?' 
5 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế 
cho một trong những người bé nhỏ nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy. 
46 Thế là ho ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, 
còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời "".” 
308. ĐỨC GIÊ-SU GIẢNG DẠY TRONG ĐỀN THỜ VÀ QUA ĐÊM TẠI VƯỜN Ô-LIU 
Mt Mc Mc Lc Le 21,37-38 Ga 
(§ 275) 
н 19,'^ Hằng ngày, | ” Ban ngày, Đức 
a Người giảng dạy | Giê-su giảng day 
„trong Dén Thờ... | trong Đền Thờ ; 
(§ 275) z nhung 
= 11, Người : 
= rảo mắt nhìn xem а 
($ 275) a moi su, ($ 277) z (š 259) 
z 21,7 Rồi z và vì giờ đã muộn, и 11,1” Chiểu đến, å đến tối, = 8, Còn 
в Người z Người a Đức Giê-su š Người = Đức Giê-su 
а и : và các món đệ = : 
{ bỏ họ : : : : 
= mà ra khỏi thành, : đi ra п ra khỏi thành. = đi ra " thì đi đến 
"đếnBê-ta-n-a = Bê-ta-ni-a = z = 
n п cùng với = = å 
= = Nhóm Mười Hai. в z z 
и và qua dém a i và qua dém z 
z tại đó. : : tai núi : 
. : gọi là núi Ô-liu. "пй Ó-liu. 
= z 38 Sáng sóm, a” Vừa tång sång, 
= = в Người lại tới Đền 
a I z ThỜ. 
в 19 vì cå dám =* ...vitoåndån | toàn dân = Toàn dân 
: dóng : đến với Người : đến với Người. 


mm pn 12,2 
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= Е trong Рёп Thờ a 

н н и Người ngồi xuống 

= đều súng sốt „ Say тё z 

= в nghe Người. để nghe : 

в về lời giáng dạy | Người giảng dạy. = giảng dạy ho. 

= của Người | | 


309. DUC GIÉ-SU LOAN BÁO NGƯỜI SË ĐƯỢC TÔN VINH NHỜ CÁI CHẾT CÜA NGƯỜI 


Mc 


Mc 


Ga 12,20-36 


Ga 


($ 168+) 
8,5 “Кы Người ngự đến 
... trong vinh quang của Cha 


Người...” 


(§ 103+) 

8,” “Quả vậy, 

ai muốn cứu 

mạng sống mình, 

thì sẽ mất ; 

còn ai mất 

mạng sống mình 

vì tôi và vì Tin Mừng, 
thì sẽ cứu được 

mạng sống ấy. 


34% Ai muốn theo tôi, 
phải từ bỏ chính mình, 
vác thập giá mình 

mà theo.” 


„(§ 337+) 
"14," “Giờ đã điểm. 


a Này Con Người bị nộp ... 


2 Có mấy người Hy-lạp 
trong số những người lên 
Giê-ru-sa-lem thờ phượng 
Thiên Chúa vào dịp lễ. 

2 Họ đến gặp ông Phi-líp- 
phê, người Bết-xai-đa, miễn 
Ga-li-lé, và xin rằng : “Thưa 
ông, chúng tôi muốn gặp 
ông Giê-su.” 

22 Ông Phi-lip-phé đi nói với 
ông An-rê. Ông An-rê cùng 
với ông Phi-lip-phé đến 
thưa với Đức Gié-su. 

3 Đức Giê-su trả lời các ông 


“Đã đến giờ 
Con Người được tôn vinh ! 


?! Thật, Thầy bảo thật anh 
em, nếu hạt lúa gieo vào 
lòng đất mà không chết đi, 
thì nó vẫn trơ trọi một mình ; 
còn nếu chết đi, nó mới 
sinh hoa kết айа đổi dào. 


25 Ai quý chuộng 

mạng sống mình, 

thì sẽ mất ; 

còn ai coi thường 

mạng sống mình 

ở đời này, 

thì sẽ giữ được 

mạng sống ấy 

để hưởng sự sống đời đời. 
26 Ai phục vụ Thầy, 


thì hãy theo Thây ; 

và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ 
Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục 
vụ Thầy, Chúa Cha sẽ quý 
trọng người йу.” 

27 “Bây giờ, 


„ (Š 320) 
в 13,7 “Giờ đây, 
= Con Người được tôn vinh ” 


(§ 317) 
в 13,7" Nói xong, 


$ 309 


Ga 12,28-35 
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Mc 


Ga 
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3% “Tâm hôn Thåy buôn ""...” 


35 Người... cầu xin cho mình 
khỏi phái qua giờ ấy, nếu 
có thể được. 


36 “Áp-ba, Cha oi, ... 
xin đừng làm điều con muốn, 
„ mà làm điều Cha muốn.” 


m Tv42,6 
°° Tv 42,7 
PP Tv 110,4 


tâm hôn Thåy xao xuyến °° ! 


Thầy biết nói gì đây ? 
Lạy Cha, 
xin cứu con khỏi giờ này, 


nhưng chính vì thế mà con 
đã đến để qua giờ này. 
2° Lay Cha, 


xin tön vinh Danh Cha.” 
Bấy giờ có tiếng từ trời 
vọng xuống : 


“Ta đã tôn vinh Danh Ta, 
và sẽ còn tôn vinh nữa !” 


” Đám đông đứng ở đó 
nghe vậy liên nói : “Tiếng 
sấm đấy!” Người khác lại 
bảo : “Tiếng một thiên sứ 
nói với ông ấy !” 

3° Đức Giê-su đáp : “Không 
phái vì Tôi mà tiếng ấy đã 
vọng xuống, nhưng vì các 
người. 

3! Giờ đây đang diễn ra cuộc 
phán xét thế gian này. Giờ 
đây thủ lãnh thế gian này 
sắp bị tống ra ngoài ! 

32 Phận tôi, một khi được 
giương cao lên khỏi mặt đất, 
tôi sẽ kéo mọi người lên với 
tôi.” 

33 Dúc Gié-su nói thé dé ám 
chỉ Người sẽ phải chết cách 
nào. 

3% Vậy, đám đông nói với 
Người : “Chúng tôi đã nghe 
Lễ Luật dạy rằng : Đấng Ki- 
tô phải tổn tại muôn đời P. 
Thế sao ông lại nói : “Соп 
Người phải được giương 
cao' ? Con Người đó là ai ?” 
35 Đức Giê-su bảo họ : “Ánh 
sáng còn ở giữa các ông ít 
lâu nữa thôi. Các ông hãy 
bước đi, bao lâu các ông còn 
có ánh sáng, kẻo bóng tối 
bắt chợt các ông. 


a Đức Giê su cảm thấy 
= . à på 
a tâm thần xao xuyên... 


($ 320) 
"13,5 “Nếu Thiên Chúa 
„ được tôn vinh nơi Người, 
„ thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn 
в vinh Người nơi chính mình .. .” 


(§ 347) 
18,32 


($ 262) 
9,4-5 
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Ga 12,36-46 $ 310—3I11 
Mc Mc Ga Ga 
Ai bước đi trong bóng tối, thì (§ 260) 
không biết mình đi đâu. 8,12 


3 Bao lâu các ông còn có 
ánh sáng, hãy tin vào ánh 
sáng, để trở nên con cái ánh 
sáng.” 

Nói thế xong, Đức Giê-su 
rời nơi đó và lánh mặt họ. 


310. NGƯỜI DO-THÅI CỨNG LONG KHÔNG CHỊU TIN 


(§ 127+) 


13, '' Thế là đối với ho đã ứng nghiệm 
sấm ngôn của ông I-sai-a, rằng :... 


5 Vì lòng dân này đã ra ngu 
chúng đã bit tai 
nhắm mắt, 


кёо mắt chúng thấy, 
tai chúng nghe, 
và lòng hiểu được mà trở lại, 


rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành ™ ! 


Mc 


muĝi - 


Lc Ga 12,37-43 

37 Ngudi đã làm bấy nhiêu dấu lạ trước mặt ho, 
thế mà họ vẫn không tin vào Người. 

38 Như thế là ứng nghiệm 

lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 

Lạy Đức Chúa, ai đã tin điều họ nghe chúng con 
nói ?Và cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã 
được tỏ cho ai 19? 

3 Sở dĩ họ không thể tin 

là vì ông I-sai-a còn nói : 


40 Thiên Chúa đã làm cho mắt chúng ra dui тй 
và lòng chúng ra chai đá, 
kéo mắt chúng thấy 


và lòng hiểu được mà chúng trở lại, 

rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành ° ! 

41 Ông I-sai-a nói những lời đó, vi đã thấy vinh 
quang của Đức Giê-su, và ông đã nói về Người. 
42 Tuy nhiên, ngay cả trong giới lãnh đạo Do-thái 
cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giê-su. 
Nhưng vì sợ nhóm Pha-ri-séu họ không dám 
xưng ra, kéo bị khai tri khỏi hội đường. 

% Thật thế, họ yêu chuộng vinh quang của người 
phàm hơn là vinh quang của Thiên Chúa. 


311. ĐỨC GIÊ-SU, 


VỊ NGÖN SU MỚI 


Ga 12,44-50 


4 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : 
“Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, 


nhưng là tin vào Đấng đã sai 
35 ai thấy tôi 
là thấy Đấng đã sai phái tôi. 


phái tôi ; 


46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, 


qq 


Is 53,1 


™ 15 6,9-10 


($ 326) 
„14, “Ai thấy Thầy 
«lå thấy Chúa Cha.” 
(§ 78) 
a3, 2 “Và đây là bản án : 
sánh sång đã đến thế gian ... 
н! Thiên Chúa yêu mến thế gian đến nỗi då ban Con Một, 


$ 311 Ga 12,47-50 269 


Ga Ga 
để phàm ai tin vào tôi, «аё phàm ai tin vào Con của Người 
thì không ở lại trong bóng tối. "thì khỏi phải diệt vong, 
"nhưng có sự sống đời đời. 
# Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, = 
thì không phải chính tôi xét xử người ấy, z 
vì tôi dén =!” Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, 
2+ 2? på 2, + m= А 2+ 2? på 2, så 
không phải để xét xử thế gian, mkhông phải để xét xử thể gian, 
? Р x + Ы à 2? AE 6 ` 2 SN à -, A 
nhung dé cúu thé gian. "nhưng là đề thể gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 
н Ai tin vào Con của Người, thì không bị xét xử ; 
1 Ai khước từ tôi và không đón nhận lời tôi, mnhưng kẻ không tin, 
thì có quan toà xét xử người ấy : sathi bị xét xử rồi, 


chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. в 
avi đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” 


(§ 260) 
1 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, a 8,25 “...tôi không tự mình làm båt cứ điều gå, 
nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai phái tôi, н 
truyën lénh cho tói phåi nói gi, tuyén bó gi. п 
50 Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. : 


Vậy, những gi tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.” 


A‡ о 


nói với tôi. 
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$ 312—313 


CUÓC THUONG KHÖ VÀ PHUC SINH 


$ 312 — 376 


312. ÅM MUU HAI DUC GIÉ-SU 


Mt 26,1-5 


Mc 14,1-2 


Lc 22,1-2 


! Khi Đức Giê-su giảng day 
tất cả những điều ấy xong, 
Người bảo các môn đệ của 
Người rằng : 

? “Anh em biết 

còn hai ngày nữa 

là đến lễ Vượt Qua, 


và Con Người sắp bị nộp 
để chịu đóng đinh vào thập 
giá.” 

3 Lúc ấy, 

các thượng tế 

và kỳ mục trong dân 
nhóm họp 

tại dinh của vị thượng tế 


tên là Cai-pha, 


4 và bàn tính dùng mưu 
bắt Đức Giê-su 

và giết Người. 

5 Nhưng ho lại nói : 
“Đừng làm vào dịp lễ, 
để khỏi 

gây náo động trong dân.” 


! Hai ngày 
trước lễ Vượt Qua 
và lễ Bánh Không Men, 


các thượng tế 
và kinh sư 


bàn mưu tính kế 

bắt Đức Giê-su 

để giết Người ; 

? vì họ nói : 

“Đừng làm vào dip lễ, 


kẻo dân náo động.” 


! Lë Bánh Không Men, 
cũng gọi là lễ Vượt Qua, 
đã đến gần. 


? Các thượng tế 
và kinh sư 


tìm cách 


thủ tiêu Đức Giê-su, 
vì 


họ sợ 
dân. 


($ 271) 
в 11, ° Khi ấy gần đến 
=] Vượt Qua của người Do- 
z thái... 


(§ 267) 
"11,7 Vậy các thượng tế 
= và các người Pha-ri-sêu 
" triệu tập Thượng Hội Đồng 


và nói : “Chúng ta phải làm 
gì đây 7...” 

® Một người trong Thượng 
Hội Đồng 

tên là Cai-pha, 

làm thượng tế năm ду... 

> Từ ngày đó, 

họ quyết định 


giết Đức Giê-su. 


313. XỨC DẦU THƠM TẠI BÊ-TA-NI-A 


° Đức Giê-su 
đang ở làng Bê-ta-ni-a 
tai nhà ông Si-mön Cui, 


Duc Gié-su 
dang å lång Bé-ta-ni-a, 
tại nhà ông Si-mön Cui. 


"7, Đức Giê-su lên tiếng 
п 2? A > 

абао Ông : 

“Này ông Si-môn ...” 


п 

"3° Có người thuộc nhóm 

å Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su 
„dùng bữa với mình. 

п 


Mt 26,6-13 Mc 14,3-9 Lc Ga 
($ 272) 
a12,! Sáu ngày trước lễ Vượt 
3 Lúc đó, (§ 123) = Qua, 


= 

а Đức Gié-su 

п Ë. I 

= đến làng Bé-ta-ni-a, 
= 


= nơi anh La-da-rö ó. 

z Anh này đã được Người 

= X: JA Ny AZ: pg 

a cho trôi dày từ cõi chết. 

п 2 

a? Ở đó, người ta don bữa ăn 
п le sử”. e ë Р “ж 

и tôi thêt đãi Đức Gié-su ; 


cö Måc-ta lo håu bån, 


$ 313 


Mt 26,7-10 — Mc 14,4-6 
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7 thì có một người phụ nữ 


đến gần Người, 

mang theo 

một bình bạch ngọc, 
đựng một thứ dầu thơm 


đắt giá. 


Cô đổ dầu thơm 
trên đầu Người, 
lúc Người đang dùng bữa. 


Š Thấy vậy, các môn đệ 


lấy làm bực tức 


nói: 
“Sao lại phí của như thế ? 


° Dầu đó có thể bán 
được nhiều tiền 
mà cho người nghèo.” 


10 Biết thế, 
Đức Giê-su bảo các ông : 


“Sao lại muốn gây chuyện 
với người phụ nữ này ? 
Quả thật, cô ấy vừa làm 
cho Thầy một việc nghĩa. 


Giữa lúc Người dùng bữa, 
có một người phụ nữ 


đến, 

mang theo 

một bình bạch ngọc 
đựng dầu thơm 

cam tùng nguyên chất 
thứ đắt tiền. 

Cô đập ra, 

đổ dầu thơm 

trên đầu Người. 


4 Có vài người 


lấy làm bực tức, 


nói với nhau : 

“Phí dầu thơm như thế 

để làm gì ? 

5 Dầu thơm đó có thể bán 
được trên ba trăm quan tiền 
mà cho người nghèo.” 

Rồi họ gắt gỏng với cô. 


° Nhưng 

Đức Giê-su bảo họ : 

“Cứ để cô ấy làm. 

Sao lại muốn gây chuyện ? 


Cô ấy vừa làm 
cho tôi một việc nghĩa. 


= Đức Giê-su đến nhà người 
s Pha-ri-séu ấy 

„ và vào bàn ăn. 

„`. Bấy giờ, một phụ nữ 

в vốn là người tội lỗi trong 

= og ñ 

a thành, biết được Người 

= 

= dang dùng bữa tại nhà ông 
в Pha-ri-sêu, 

= 

= 

s liên dem theo 

а một bình bạch ngọc 

= đựng dầu thơm. 


3# Cô lại phía sau, 

sát chân Người mà khóc, 
nước mắt 

tưới ướt chân Người. 

Cô lấy tóc mình mà lau, 
rồi hôn chân Người 

và lấy dầu thơm xức lên. 


còn anh La-da-rô là một 
н trong những ké 


cùng dự tiệc với Người. 
3 Cô Ma-ri-a 


xúc chân Đức Gié-su, 
rồi lấy tóc mà lau. 


Cả nhà nức mùi thơm. 
4 Một trong các môn đệ 
của Đức Giê-su 


⁄ 


н là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, 
„ке sẽ nộp Người, 
slién nói : 


п 
л 


о 
° 
° 
— 
° 
fais 
3 
Б 
са 


dầu thơm đó 
ba trăm quan tiền 
cho người nghèo ?” 


с 
D 
= 


=... 
Е 
B = 
Đ << 


"сҮ nói thế, không phải vì lo 
„ cho người nghèo, nhưng vì y 
в 1А một tên ăn cắp : y giữ túi 
пш. à ` På : ~ 

a tiền và thường lấy đi những 
= 

"рї ngudi ta bó vào quỹ 
и chung. 

= 


Cô ấy giữ dầu thơm này là 
ành cho ngày mai 


= ° 
SN 
5 ° 

09 cá 

с. 
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ll Người nghèo thì lúc nào | 7 Người nghèo thì lúc nào =n Người nghèo thì anh em 

anh em cũng có bên cạnh; | các ông cũng có bên cạnh, = lúc nào cũng có bên cạnh ; 
các ông muốn làm phúc cho н 
ho Бао gid mà chång duoc ! = 

còn Thầy, Còn tôi, „còn Thầy, 

anh em không có mãi dåu ! | các ông không có mãi đâu ! в anh em khöng có mài dåu.” 
Š Điều gì làm được 
thì cô đã làm : 

12 Cô ấy đổ dầu thơm cô đã lấy dầu thơm 

trên thân thể Thầy ướp thân thể tôi trước, 

là để chuẩn bị mai táng Thầy. | để chuẩn bị ngày mai táng. 

13 Thầy bảo thật anh em, ? Tôi bảo thật các ông, 

Tin Mừng này Tin Mừng 

được loan báo ở đâu được loan báo ở đâu 

trong khắp thiên hạ, trong khắp thiên hạ, 

thì người ta cũng sẽ kể lại thì người ta cũng sẽ kể lại 

việc cô vừa làm việc cô vừa làm 

mà nhớ tới cô.” mà nhớ tới cô.” 

314. GIU-ĐA PHẢN BỘI 
Mt 26,14-16 Mc 14,10-11 Le 22,3-6 Ga 


М Вау giờ, một người 
trong Nhóm Mười Hai 
tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, 


đi gặp các thượng tế 
5 mà nói : 


“Tôi nộp ông ấy cho quý vị, 
quý vị muốn cho tôi 
bao nhiêu ?” 


Họ quyết định 
cho hắn ba mươi đồng bạc 


a 


16 Từ lúc đó, 

hắn cố tìm 

dịp thuận tiện 

để nộp Đức Giê-su. 


10 Gju-da Ít-ca-ri-ốt, 
một người 

trong Nhóm Mười Hai, 
đi gặp các thượng tế 


để nộp Đức Gié-su cho ho. 
! Nghe hắn nói, 

họ mừng rỡ 

và hứa cho hắn tiền. 
Giu-đa liền cố tìm cách ( ) 


vào dip thuận tiện. 
(nộp Người) 


3 Xa-tan đã nhập 


vào 
Giu-đa, gọi là Ít-ca-ri-ốt, 


thuộc Nhóm Mười Hai. 

* Hắn đi nói chuyện với các 
thượng tế 

và lãnh binh Đền Thờ 

về cách thức 

nộp Người cho họ. 


` Họ mừng rỡ 


và thỏa thuận cho hắn tiền. 
° Hắn đồng ý 


và cố tìm 

dip thuận tiện 

để nộp Đức Giê-su cho họ, 
lúc không có đám đông. 


„(8 317) 
" 13,7 Y vừa nhận miếng bánh, 
я Xa-tan liền nhập 


` 


vao 
y. 


а Der 11,12 


§ 315-316 
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315. CHUÁN BI ÄN LỄ VƯỢT QUA 


cåc mön dé 


đến thưa với Đức Gié-su : 
“Thầy muốn 

chúng con dọn 

cho Thầy ăn lễ Vượt Qua 
ở đâu ?” 


18 Người bảo : 
“Các anh đi vào thành, 
đến nhà một người kia 


và nói với ông ấy : 
“Thầy nhắn : 

thời của Thầy đã gần tới, 
Thầy sẽ đến nhà ông 

để ăn mừng lễ Vượt Qua 
với các môn аё?” 


19 Các môn đệ 


làm 
y như Đức Giê-su đã truyền, 
và dọn tiệc Vượt Qua. 


là ngày sát tế chiên Vượt Qua, 
các môn đệ 


thưa với Đức Giê-su : 

“Thầy muốn 

chúng con đi dọn 

cho Thầy ăn lễ Vượt Qua 

ở đâu ?” 

13 Người sai hai môn đệ đi, 

và dặn họ : 

“Các anh đi vào thành, 

và sẽ có một người 

mang vò nước đón gặp các anh. 
Cứ đi theo người đó. 

М Người đó vào nhà nào, 

các anh hãy thưa với chủ nhà : 
“Thầy nhắn : 


Thầy sẽ 

ăn lễ Vượt Qua 

với các môn đệ 

ở phòng nào ? 

15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh 
một căn phòng rộng rãi trên lầu, 
đã được trang bị sẵn sàng : 

ở đó, 

các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” 
! Hai môn đệ ra đi. 

Vào đến thành, 

các ông thấy mọi sự 

y như Người đã nói, 

và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 


ngày phải sát tế chiên Vượt Qua. 


Š Đức Giê-su sai ông Phê-rô và ông 
Gio-an đi, Người dặn họ : “Các anh 
hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt 
Qua.” 

? Hai ông hỏi : 

“Thầy muốn 

chúng con dọn 


ở đâu ?” 


10 Người bảo họ : 

“Này, khi các anh vào thành, 

Sẽ có một người 

mang vò nước đón gặp các anh. 
Cứ đi theo người đó, 

người đó vào nhà nào, 

!! các anh hãy vào thưa với chủ nhà : 
“Thầy nhắn ông : 


Thầy sẽ 

ăn lễ Vượt Qua 

với các môn đệ 

ở phòng nào ? 

12 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh 
một căn phòng rộng rãi trên lâu, đã 
được trang bị : 


các anh hãy dọn tiệc ở đó.” 
13 Các ông ra di, 


thấy mọi sự 
y như Người đã nói, 
và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 


Mt 26,17-19 Mc 14,12-16 Ге 22,7-13 Ga 
7 Đã đến 
17 Ngày thứ nhất trong tuân 12 Ngày thứ nhất trong tuần ngày lễ 
Bánh Không Men, Bánh Không Men, Bánh Không Men, 


316. ĐỨC GIÊ-SU RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN РЁ 


giờ của Người đã đến, 
giờ Người đi qua và đi 
từ thế gian này 


về với Chúa Cha. về cùng Thiên Chúa, 


Người đã yêu mến những 


Chúa Cha đã giao phó mọi 
sự trong tay Người, Người 
phát xuất từ Thiên Chúa 


Mc Ga 13,1-20 Ga 
! Trước lễ Vượt Qua, 
Đức Giê-su biết 3 Đức Giê-su biết rằng : 
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Ga 13,2-18 
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Ga 


ké thuóc vë minh cön å thé 
gian, thì Người yêu mến họ 
đến cùng. 

? Quỷ dữ đã gieo vào lòng 
Giu-đa, con ông Si-môn Ít- 
ca-ri-ốt, ý định nộp Đức 
Gié-su. Trong bữa ăn, 

í nên Người đứng dậy, rời 
bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và 
lấy khăn mà thắt lưng. 

5 Rồi Đức Giê-su đổ nước 
vào chậu, bắt đầu rửa chân 
cho các môn đệ và lấy khăn 
thắt lưng mà lau. 


12 Khi rửa chân cho các 
môn đệ xong, Đức Giê-su 
mặc áo, rôi lại ngồi vào 
bàn và nói : “Anh em có 
hiểu việc Thầy mới làm 
cho anh em không ? 


13 Anh em gọi Thầy là 
“Thầy', là ‘Chúa’, anh em 
nói đúng, quả thật, Thầy là 
thế. 

14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, 
là Thầy, mà còn rửa chân 
cho anh em, thì anh em 
cũng phải rửa chân cho 
nhau. 

15 Thầy đã nêu gương cho 
anh em, để anh em cũng 
làm như Thầy đã làm cho 
anh em. 


16 Thật, Thầy bảo thật anh em, 
tôi tớ không lớn 

hơn chủ, 

kẻ được sai đi không lớn 
hơn người sai phái mình. 

17 Anh em biết những điều 
đó, nếu anh em thực hành, 
thì phúc cho anh em ! 

18 Thầy không nói về tất cả 
anh em đâu. 


Chính Thây biết 


(§ 317) 
13,27 


cc. 4-5 


° Vậy, Người đến chỗ ông 
Si-mön Phê-rô, ông thưa 
với Người : “Lạy Chúa ! 
Chúa mà rửa chân cho con 
sao ?” 

7 Đức Giê-su trả lời : “Việc 
Thầy làm, bây giờ anh 
chưa biết, nhưng sau này 
anh sẽ hiểu.” 

š Ông Phê-rô lại thưa : 
“Thầy mà rửa chân cho 
con! Không đời nào !” Đức 
Giê-su đáp : “Nếu Thây 
không rửa cho anh, anh sẽ 
chàng được chung phần với 
Thây .” 

° Ông Si-môn Phê-rô thưa : 
“Vậy, lạy Chúa, xin cứ rửa, 
không những chân, mà cả 
tay và đầu con nữa.” 

10 Đức Giê-su bảo ông : “Ai 
đã tắm rồi, thì chỉ cần rửa 
chân thôi ; toàn thân người 
ấy đã sạch. 


Về phần anh em, 

anh em đã sạch, 

nhưng không phải tất cả 
đâu |” 


1! Thật vậy, Người biết 
kẻ sắp nộp Người, 
nên mới nói : 


“Không phải tất cả anh em 
đều sạch.” 


(§ 330+) 
a 15,” “... tôi tớ không lớn 
= hơn chủ...” 


($ 164) 
= 6," “Nhưng trong anh em có 
" vài kẻ không tin.” 
= Quả thật, ngay từ đầu, 
a Đức Giê-su đã biết... 
z kẻ nào sẽ nộp Người. 
п 65 М мы» OP 
п gười nói оёр : 
" ⁄ 
a “Vì thể...” 
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a °...“Chẳng phái 
những người Thầy đã chọn, в Thây đã chọn anh em 
= là Nhóm Mười Hai sao ? 
nhưng như thế а 
là để ứng nghiệm п 
($ 317) lời Kinh Thánh sau đây : = 
s 14,5 “Thầy bảo thật anh Thế mà 
= em, một người trong anh em в một người trong anh em 
" sẽ nộp Thây, mà lại là в lại là quỷ dữ !” 
a HgƯỜI п 
а dang cùng ăn với Thầy 2.” Kë đã cùng con chia cơm sẻ : 
š bánh lại giơ gót đạp con °. I 
п "7! Người nói vë Giu-đa, con 
: " ông Si-môn Ít-ca-ri-ót ; 
= 20 “Chính là một trong а thật thế, chính y, một môn 
Nhóm Mười Hai đây...” = đệ trong Nhóm Mười Hai, 
sẽ nộp Người. 
9 Thây nói với anh em điều | 
đó (§ 328) 
ngay từ lúc này, н 14,7 “Bây giờ, 
= Thåy då nói vói anh em 
trước khi sự việc xảy ra, н trước khi sự việc xảy ra, 
để khi sự việc xảy ra, = để khi sự việc xảy ra, 
anh em tin = 
là Thây Hằng Hữu. Р 
z anh em tin.” 
20 Thật, 
($ 174+) Thåy báo thåt anh em, 
н 9,7 “và ai đón tiếp Thầy, | ai đón nhận người Thåy sai 
a thì không phải là đón tiếp phái là đón nhận chính 
" Thây, Thây, và ai đón nhận Thầy 
" nhưng là đón tiếp là đón nhận 
= Đấng đã sai Thầy đến.” Đấng đã sai phái Thầy.” 


317. ĐỨC GIÊ-SU ВАО TRƯỚC GIU-ĐA SẼ МОР ТНАҮ 


Mt 26,20-25 


Mc 14,17-21 


Le 22,14 


Ga 13,21-30 


? Chiều đến, 
Đức Gié-su vào bàn tiệc 
với mười hai môn đệ. 


?! Khi thầy trò đang ăn, 


Người nói : 

“Thầy bảo thật anh em : 
một người trong anh em 
sẽ nộp Thây.” 


! Chiều đến, 

Đức Giê-su 

và Nhóm Mười Hai 

cùng tới. 

18 Khi thầy trò dang dùng 
bữa, 


Người nói : 

“Thầy bảo thật anh em : 
một người trong anh em 
sẽ nộp Thầy, 

mà lại là người 


а» 


đang cùng ăn với Tháy *. 


> Tv 41,10 


! Khi giờ đã đến, 
Đức Giê-su поді vào bàn tiệc, 
cùng với các Tông Đồ. 


(§ 319) 
c.23 


2! Nói xong, Đức Giê-su cảm 
thấy tâm thần xao xuyến. 


“Thật, Thầy bảo thật anh ет: 
một người trong anh em 
sẽ nộp Thåy.” 


22 Các môn đệ nhìn nhau, 
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22 Các môn đệ buồn råu quá 
SỨC, 

lần lượt hỏi Người : 

“Lạy Chúa, 

chẳng lẽ con sao ?” 

23 Người йар: 


“Kẻ giơ tay chấm 


chung một đĩa 

với Thầy, 

đó là kẻ sẽ nộp Thầy. 

24 Đã hàn, Con Người ra đi 
theo như lời đã chép 

về Người, 

nhưng khốn cho kẻ nào 
nộp Con Người : 

thà kẻ đó 

đừng sinh ra thì hơn !” 


25 Giu-đa, 


kẻ nộp Người cũng hỏi : 
“Thưa Thây, chẳng lẽ con 
sao ?” Người trả lời : 
“Chính anh nói đó !” 


19 Các môn đệ đâm ra buồn 
rầu, 
và lần lượt hỏi Người : 


“Chẳng lẽ con sao ?” 

20 Người dåp: 

“Chính là một 

trong Nhóm Mười Hai đây, 


kẻ chấm 


chung một đĩa 
với Thầy. 


2! Đã hẳn, Con Người ra đi 
theo như lời đã chép 

về Người, 

nhưng khốn cho kẻ nào 
nộp Con Người : 

thà kẻ đó 

đừng sinh ra thì hơn !” 


($ 319) 
„22,7! “Nhưng này bàn tay 
aké nộp Thåy 
в đang cùng đặt trên bàn 
s với Thầy. 
s2? Đã hẳn, Con Người ra đi 
"theo như điều đã ấn định, 


a nhưng khốn cho kẻ nào 
„nộp Người !” 


23 Các ông bắt đầu bàn tán 
„với nhau xem ai trong các 
xông lại là kẻ toan làm 
„ chuyện ấy. 

(§ 314) 
„22 Xa-tan đã 
a Giu-da... 


nhåp vào 


phân vân không biết Người 
nói về ai. 

? Một trong các môn đệ, 
người được Đức Giê-su yêu 
mến, bấy giờ đang dùng 
bữa, sát bên cạnh Đức Gié- 
su. 

24 Ông Si-món Phê-rô làm 
hiệu cho ông ấy và bảo : 
“Hỏi xem Thầy muốn nói 
về ai ?” 

5 Ông này liền nghiêng 
mình vào ngực Đức Giê-su 


và hỏi : 

“Lạy Chúa, 

ai vậy ?” 

26 Đức Giê-su trả lời : 


“Thầy chấm miếng bánh 
đưa cho ai, 


thì chính là kẻ ấy.” 


Rồi Người chấm một miếng 
bánh, đưa cho Giu-da, 
con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 


c.22 


27 Y vừa nhận miếng bánh, 
Xa-tan liền nhập vào y. 


Đức Giê-su bảo y : “Anh 
làm gi thì làm mau di !” 

28 Nhưng trong số các người 
đang dùng bữa, không ai 
hiểu tại sao Người nói với y 
như thế. 


$ 318 
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2 Vì Giu-da giữ túi tiền, nên 
có vài người tưởng rằng Đức 
Giê-su nói với y : “Hãy mua 
những thứ chúng ta cần 
dùng trong địp lễ”, hoặc bảo 
y bố thí cho người nghèo. 

30 Sau khi ăn miếng bánh, 
Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, 


trời đã tối. 


318. ĐỨC GIÊ-SU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ 


Mt 26,26-29 


Mc 14,22-25 


Lc 22,15-20 


1 Cr 


26 Cũng trong bữa ăn, 

Đức Giê-su cầm lấy bánh, 
dâng lời chúc tụng, 

rồi bẻ ra, 

trao cho môn đệ 

Và nói : 

“Anh em hãy cåm låy 

mà ăn, 

đây là mình Thây.” 


? Rồi Người cầm lấy 
chén rượu, 

dâng lời tạ ơn, 

trao cho các ông 


2 Cũng trong bữa ăn, 
Đức Giê-su cầm lấy bánh, 
dâng lời chúc tụng, 

rồi bẻ ra, 

trao cho các ông 

Và nói : 

“Anh em hãy cầm lấy, 


đây là mình Thầy.” 


3 Rồi Người cầm lấy 
chén rượu, 

dâng lời tạ ơn, 

trao cho các ông, 


và tất cả đều uống chén này. 


5 Người nói với các ông : 
“Thầy những khát khao 
mong mỏi ăn lễ Vượt Qua 
này với anh em trước khi 
chịu đau khó . 

16 Quả thế, Thầy bảo anh 
em : Thầy không còn ăn lễ 
này nữa, cho tới khi lễ này 
được nên trọn vẹn trong 
Nước Thiên Chúa.” 

!” Bấy giờ Người nhận lấy 
chén rượu, dâng lời tạ ơn và 
nói : “Anh em hãy cầm lấy 
mà chia nhau. 

18 Quả thế, Thầy bảo anh 
em: từ nay, Thầy không còn 
uống sản phẩm của cây nho 
nữa, cho tới khi Nước Thiên 
Chúa đến.” 


19 Rồi Người cầm lấy bánh, 
dâng lời tạ ơn, 
À. 2 
rói bé ra, 
trao cho các óng 
và nói : 


“Đây là mình Thåy, 

hiến dâng vì anh em. 
Anh em hãy làm 

việc này, 

mà tưởng nhớ đến Thầy.” 
20 Cũng thế, sau bữa ăn, 
Người cầm lấy 

chén rượu 


"11,7 ...trong đêm bị nộp, 

= 

в Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 
z 24 dâng lời tạ ơn, 

= rỒi bé ra 


và nói : 


“Đây là Mình Thây, 
[hiến dâng] vì anh em ; 


" mà tưởng nhớ đến Thầy.” 
"2 Cũng thế, sau bữa ăn, 

a Người cầm lấy 

а chén rượu 


thú sån phåm này 
cúa cåy nho, 

cho dén ngày 
Thầy cùng anh em 
uống thứ rượu mới 


trong Nước của Cha Thầy.” 


2 bó 
sản phẩm 
của cây nho nữa, 
cho đến ngày 


.. R 

«sån phẩm 

= 

“của cây nho nữa, 
a cho tới khi 


29 Thầy bảo anh em, 25 Thầy bảo thậtanhem: =!'8 Quả thế, Thåy bảo anh a” Thật vậy, 
пет: 

tỪ nay, chẳng bao giờ в (0 nay, 

Thầy không còn uống Thầy còn uống в Thây không còn uống 


Thầy : 

uống thứ rượu mới = 

trong Nước Thiên Chúa.”  sNước Thiên Chúa = Chúa 
x đến.” к đến, 


“mỗi lån ăn bánh và uống 
„chén này, là anh em loan 
š truyền Chúa đã chịu chết.” 


cho tới khi 


278 Mt 26,28-29 — Mc 14,24-25 — Lc 22,21-23 — Ga 13,31-34 $ 319 — 320 
Mt Mc Lc 1 Cr 
và nói: 24 Người bảo các ông : và nói = Và nói : 
“Tất cả anh em : 
håy uóng chén nåy, п 
28 vi dày lå máu Thåy, *Dåy là máu Thåy, “Chén này a "Chén này 
máu giao ибс °, máu giao ước ©, là giao ước mới ©, z lå giao ước mới °, 
lập bằng máu Thåy в lập bằng máu Thầy; 

đổ ra đổ ra đổ ra а 
cho muôn người Vì muôn người. vì anh em. P 
được tha tội. " mỗi khi uống, 

"anh em hãy làm việc này 

mà tưởng nhớ đến Thầy.” 


319. ĐỨC GIÊ-SU BÁO TRƯỚC GIU-ĐA SẼ МОР ТНАҮ 


Mt Mc Ге 22,21-23 Ga 
21 “Nhung này bàn tay kẻ nộp Thåy đang cùng đặt trên bàn với Thầy. 
26,23-25 | 1419-21 2 Đã hàn. Con Người га di theo nhu điều đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Người !” 13,26 
($ 317) | ($ 317) | ” Các ông bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong các ông lại là ké toan làm chuyện ấy. | ($ 317) 


320. NHỮNG LỜI TỪ BIỆT 


Ga 


Ga 13,31-35 


(§ 309) 3! Khi Giu-da đi rôi, Đức Giê-su nói : 
z 12,”..“Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ! “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, 
= 8“... “Ta đã tôn vinh Danh Ta, và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người. 
= 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, 
a và Sẽ còn tôn vinh nữa |” thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, 


(§ 329) 

15,” “Đây là điều гап của Thầy : 

anh em hãy yêu mến nhau 

như Thầy đã yêu mến anh em. 

I7... Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu mến nhau." 


с Xh 24,8 
d Gr 31,31 


, 


và ngay lập tức sẽ tôn vinh Người. 

33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, Thầy còn ở với 
anh em một ít nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; và như 
Thầy đã nói với người Do-thái : “Nơi tôi đi, các người 
không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em 
như vậy. 

34 Thây ban cho anh em một điều гап mới 

là hãy yêu mến nhau ; 

như Thầy đã yêu mến anh em, 

anh em hãy yêu mến nhau. 


$ 321 — 322 Lc 22,24-28 — Ga 13,35 279 


Ga Ga 

2 „2 ` : мз од А a, ` ^ ^ 
5 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ 
Thầy : là anh em có lòng yêu mến nhau.” 


321. AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT ? 


Mt Mc Lc Le 22,24-27 
(Š 174+) 

"9,4 Một câu hỏi 24 Các ông còn cãi nhau 

„ chợt đến với các ông : sôi nổi xem 

z trong các ông, a1 trong các ông 

($ 255) ($ 255) = ai là người lớn nhất ? được coi là người lớn nhất. 
" 20,” Nhưng Đức Gié-su „ 10,7 Đức Giê-su 25 Đức Giê-su 
н bèn gọi các ông lại = goi các ông lại 
н và nói: = và nói : bảo các ông : 
= “Anh em biết : в “Anh em biết : 
и : những người được coi là 
= thủ lãnh các dân " thủ lãnh các dân 
п s “Vua các dån 
: thì dùng uy „ thì dùng uy thì dùng uy 
" mà thống trị dân, а mà thống trị dân, mà thống trị dân, 
„ những người làm lớn = những người làm lớn và những ai cầm quyển 
„ thì lấy quyển : thì lấy quyển 
„ mà cai quản dân. = mà cai quản dân. 
" thì được gọi là ân nhân. 
в 26 Nhưng giữa anh em = 43 Nhưng giữa anh em 26 Nhưng anh em 
: thì không được như vậy : „ thì không như vậy : đừng làm như vậy ; 
н š tråi lai, 
" ai muốn làm lớn в ai muốn làm lớn ai lớn nhất 
в giữa anh em, n giữa anh em trong anh em, 
„ thì phải làm : thì phải làm thì phải nên 
= ngudi phuc vu anh em. s người phục vụ anh ет; như người nhỏ tuổi nhất, 
: 27 Và ai muốn làm đầu anh em # * ai muốn làm đầu anh em và kẻ lãnh đạo 
= thì phải làm „ thì phải làm thì phải nên 
" đầy tớ anh em. „ đầy tớ mọi người. như người phục vụ. 
н а ? Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn 
= : với ké phuc vu, ai lớn hơn ai 
: п ? Нап là người ngôi ăn chứ 
" а 9 
: 28 Cũng như Con Người a 45 Vì Con Người Thế mà, Thầy đây, 
" đến „ đến Thầy ở giữa anh em 
= không phải để được в không phải để được 
„ người ta phục vụ, а người ta phục vu, 
„ nhưng là để phục vụ : nhung là dé phuc vu, như một người phuc vu.” 
= và hiến mạng sống " và hiến mạng sống 
a làm giá chuộc muôn người.” làm giá chuộc muôn người.” 
322. PHÅN THUỞNG DÀNH CHO CÁC TÔNG DÓ 
Mt Mc Lc 22,28-30 


(§ 251) 
19,8 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : 
anh em là những người đã theo Thầy, 


2š “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với 


280 Lc 22,29-34 — Ga 13,36-38 $ 323 
Mt Mc Lc 
= Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 
š 29 Vi thé, Thåy trao Vudng Quöc cho anh em, 
å nhu Cha Thåy då trao cho Thåy, 
= 30 để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy 
: thi dén thöi tåi sinh, trong Vương Quốc của Thầy, 


" khi Con Người ngự toà vinh hiển, 
anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà 
mà xét xử mười hai chỉ tộc Ít-ra-en.” 


2 


và ngự toà 


xét xử mười hai chỉ tộc Ít-ra-en.” 


323. ĐỨC GIÊ-SU BÁO TRƯỚC ÔNG PHÊ-RÔ SẼ CHỐI THÁY 


Mt 


Mc 


Le 22,31-34 


Ga 13,36-38 


(§ 336) 
„ 26," Вау giờ Đức Giê-su 
в nói với các Ông : 
“Đêm nay tất cả anh em 
sẽ vấp ngã vì Thầy...” 


33 Ông Phê-rô 
lên tiếng thưa : 


“Dầu tất cả có vấp ngã 

vì Thầy đi nữa, 

thì con đây cũng chẳng bao 
giờ vấp ngã.” 

34 Đức Gié-su nói với ông : 


“Thầy bảo thật anh : 


nội đêm nay, 
„ gà chưa kịp gấy, 


(§ 336) 
„ 14,7 Đức Giê-su 
= nói với các ông : 
“Tất cả anh em 
sẽ vấp ngã...” 


29 Ông Phê-rô 
liền thưa : 


“Dầu tất cả có vấp ngã 

đi nữa, 

thì con cũng nhất định là 
không.” 

3° Đức Giê-su nói với ông : 


“Thầy bảo thật anh : 


= gà chưa Кір gåy 


3! [Rồi Chúa nói :] “Si-môn, 
Si-mön ơi, kia Xa-tan đã xin 
được sàng anh em như người 
ta sàng gạo. 

> Nhưng Thầy đã cầu 
nguyện cho anh để anh khỏi 
mất lòng tin. Phần anh, một 
khi đã trở lại, hãy làm cho 
anh em của anh nên vững 
mạnh.” 

33 Ông Phê-rô 

thưa với Người : 

“Lạy Chúa, 

dầu có phải vào tù 


hay phải chết với Chúa đi 
nữa, con cũng sẵn sàng.” 


3 Nhưng Đức Gié-su nói : 


“Này anh Phê-rô, 
Thầy bảo anh, 
hôm nay 


gà chưa gáy, 


26 Ông Si-môn Phé-rö nói 
với Đức Giê-su “Lạy 
Chúa, Chúa đi đâu vậy ?” 
Đức Giê-su trả lời : “Nơi 
Thầy đi, bây giờ anh không 
thể đi theo Thây được ; 
nhưng sau này anh sẽ й 
theo.” 


37 Ông Phé-rö 

thưa với Người : 

“Lạy Chúa, 

sao con không thể đi theo 
Chúa ngay bây giờ được ? 
Con sẽ hy sinh mạng sống 
con vì Chúa !” 


3# Đức Gié-su йар: 

“Anh sẽ hy sinh mạng sống 
vì Thầy u? 

Thật, 

Thây bảo thật anh, 


gà chưa gáy, 


$ 324 — 326 Lc 22,35-38 — Ga 14,1-6 281 
Mt Mc Lc Ga 
= = hai lån, 
= thì anh đã chối Thầy " thì chính anh đã chối Thầy | (anh chối là không biết anh đã chối bỏ Thầy 
z i Thåy.”) 
„ đến ba lần.” „ đến ba lần.” thì đã ba lần () đến ba lần.” 
в 25 Ông Phê-rô lại nói : = °! Nhưng ông Phê-rô lại nói 
: : uá quyét hon : 
= “Dầu có phải chết với = “Dầu có phải chết với 
" Thầy, con cũng không chối = Thầy, con cũng không chối 
" Thåy.” " Thây.” 
a Tất cả các môn đệ a Tất cả các ông 
" cũng đều nói như vậy. в cũng déu nói như vậy. 


324. GIỜ CHIẾN ĐẤU QUYẾT LIỆT 


Lc 22,35-38 


tất.” 


35 Rồi Người nói với các ông : “Khi Thåy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bi, 
không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không ?” Các ông đáp : “Thưa không.” 

36 Người bảo các ông : “Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị 
cũng vậy ; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. 
37 Quả thế, Thầy bảo anh em : cần phải hoàn tất nơi bản thân Thåy lời đã chép : Người bi 
liệt vào hàng những tên phạm pháp °. Thật vậy, những gì đã chép về Thầy sắp được hoàn 


38 Các ông nói : “Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây.” Người bảo các ông : “Đủ rồi !” 


325. ĐỨC GIÊ-SU BÁO TIN NGƯỜI SẼ RA ĐI RỒI TRỞ LẠI 


Ga 14,1-3 


Ga 


! Lồng anh em đừng xao xuyén ! 

Anh em tin vào Thiên Chúa thì cũng hãy tin vào Thầy. 
? Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; 

nếu không, sao Thầy lại nói với anh em 

là Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 


3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, 
thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, 
để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” 


(§ 331) 


„16,° “Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, 
„nên lòng anh em đây nỗi ưu phiên. 


N 


=’ Song, Thåy nói sự thật với anh ет: 
"Thåy ra di thì có lợi cho anh em. 

"Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, 

«Pång Bảo Trợ sẽ không đến với anh ет; 


anhung nếu Thầy đi, 


xThây sẽ phái Đấng ấy đến với anh em.” 


326. “AI THẤY THÄY LÅ THẤY CHÚA CHA” 


Ga 14,4-12 


Ga 


4 Và Thåy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” 

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Lạy Chúa, 
chúng con không biết Chúa đi đâu, 

làm sao chúng con biết được đường ?” 

° Đức Giê-su đáp : 

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 
Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 


° Is 53,12 


($ 260) 


s8,!° *...båi vì tôi biết tôi từ đâu tới và di đâu. 
п 


С) 
or 
Б 
О 
А 
O 


ông, các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu.” 


282 


Ga 


14, 


7-16 $ 327 


Ga 


Ga 


7 Nếu anh em đã biết Thầy, 

anh em cũng sẽ biết Cha Thầy. 

Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 

š Ông Phi-lip-phé nói : 

“Lạy Chúa, xin tổ cho chúng con thấy Chúa Cha, 

như thế là chúng con mãn nguyện.” 

7 Đức Giê-su trả lời : 

“Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, 

anh chưa biết Thầy и? 

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. 

Sao anh lại nói : “Xin tổ cho chúng con thấy Chúa Cha' ? 
10 Anh không tin rằng Thåy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha 
ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, 

Thầy không tự mình nói ra. 

Nhưng Chúa Cha, 

Đấng luôn ở lại trong Thầy, 

Người làm những việc của Người. 

1! Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa 
Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì chính những 
việc Ấy. 

12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thåy, thì người 
đó cũng sẽ làm những việc Thầy làm. Người đó còn làm 
những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đi đến cùng Chúa 
Cha.” 


„'* “Nếu các ông biết tôi, 
" 2 Ж) oe Ad 
иі hắn cũng biết Cha tôi. 
= 

= 

а iA 2+ Й 
«1920 Họ liền hỏi Người : 
s“Cha ông ở đâu ?” 


„Đức Giê-su đáp : 

а 

»“Các ông không biết tôi, 
"cũng chẳng biết Cha tôi.” 


m28 ¿< 
= 


... tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, 

nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 
" ⁄ * иад X 2 dt „А? 3 

=” Đấng đã sai phái tôi vẫn ở với tôi ... 


327. LỜI CÂU XIN CỦA CÁC MÔN pÉ. 
CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THÂN SẼ ĐẾN О VỚI CÁC ÔNG. 


Ga Ga 14,13-26 Ga 
(§ 329) 
15,'° “để anh em ...sinh được hoa 
trái, 


và hoa trái cúa anh em tón tai, 

håu båt cú diéu gi 

anh em xin Chua Cha 

nhån danh Thåy, 

thi Người ban cho anh em. 

° Điều làm Cha Thầy 

được tôn vinh là : 

anh em sinh nhiều hoa trái... 

7 Nếu.. các lời của Thầy ở lại trong 
anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, 


anh em 


thì Thầy sẽ làm, 
để Chúa Cha 


14 Nếu anh em (mà 
nhân danh Thầy () 
anh em sẽ được như ý. 


æ Anh em hãy ở lại trong tình yêu 15 Nếu anh em yêu 
của Thåy. 

10 Nếu anh em tuân giữ các điều гап 
của Thầy, 

anh em sẽ ở lại trong tình yêu của 
Thầy...” 


Thầy. 


13 Và bất cứ điều gì 


nhân danh Thầy mà xin, 


được tôn vinh nơi người Con. 


thì chính Thåy sẽ làm điều đó. 


anh em sẽ tuân giữ các điều răn của 


16 Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và 
Người sẽ ban cho anh em một Đấng 


(§ 333) 
Bì 7 1 
= điều gì, 
„nhân danh Thầy, 

в thì Người sẽ ban cho. 


anh em mà xin Chúa Cha 


xin Thầy diéu gì), ”*° Cứ xin đi, 


sanh em sẽ được... 
s" Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh 
"Thầy mà xin, và Thầy không nói với 


xanh em 
mến Thầy, п 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
" 
" 
п 
п 
m ^ ^ 
slà Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh 
вет...” 
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Lc 
($ 204) 
12,!2 “vì ngay trong giờ đó, 


sẽ dạy cho anh em biết những điều 
phải nói.” 


Bảo Trợ khác, để Đấng ấy ở với anh 
em mãi mãi. 

! Đó là Thân Khí sự thật, Đấng mà 
thế gian không thể đón nhận, vì thế 
gian không thấy và cũng chẳng biết 
Người. Còn anh em biết Người, vì 
Người ở lại giữa anh em và sẽ ở trong 
anh em. 

18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. 
Thầy đến với anh em. 

! Một ít nữa thôi, 

thế gian sẽ không còn thấy Thåy. 


Phần anh em, 

anh em sẽ được thấy Thầy, 

vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống. 
20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy 
ở trong Cha Thầy, anh em ở trong 
Thầy, và Thầy ở trong anh em. 

Ai có các điều гап của Thầy và tuân 
giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. 
Mà ai yêu mến Thầy, 

thì sẽ được Cha Thåy yêu mến. 


Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tó 
mình ra cho người ду.” 

? Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít- 
ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Lạy 
Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ 
mình ra cho chúng con, mà không cho 
thế gian ?” 

?3 Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, 
thì sẽ tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ 
yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy 
sẽ đến và ở lại nơi người ду. 

24 Ai không yêu mến Thầy, thì không 
tuân giữ lời Thầy. Và lời anh em 
nghe đây không phải là của Thây, 
nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai 
phái Thầy. 

25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh 
em, đang khi còn ở lại giữa anh em. 


26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần 
Chúa Cha sẽ sai phái đến nhân danh 
Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi 
điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại 
mọi điều Thầy đã nói với anh em.” 


„© 332) 

"16,19 “Một ít nữa, 

„anh em sẽ không còn thấy Thåy, 
rôi một ít nữa, 

= 

= 


sanh em sẽ xem thấy Thåy.” 


($ 333) 
= 16,7 “Thật vậy, 
chính Chúa Cha thương mến anh em, 
в уі anh em đã thương mến Thây...” 


(§ 331) 
„16,'° “Thầy còn nhiều điều phải nói 
в với anh em. 
= Nhưng bây giờ, anh em không có sức 
“chịu nổi. 
" 13 Khi 
"Thån Khí su thåt dén, 
= 
н Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn 
"уеп. å 
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(§ 333) 
a 16,” “Thây nói với anh em những điều 
“йу, 
? Thầy để lại bình an cho anh em, = để trong Thầy, anh em được bình an. 
Thầy cho anh em bình an của Thầy. z 
Thầy cho anh em không nhu thế gian : 
cho. = 
"Trong thế gian, anh em sẽ gặp gian 
„nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! 
a Thầy đã thắng thế gian.” 
(§ 325) 
Lồng anh em đừng xao xuyến x14, “Lồng anh em đừng xao xuyén !...” 
cũng đừng sợ hãi. 
28 Anh em đã nghe Thầy bảo : “Thầy 
ra đi và Thây đến với anh em”. Nếu 
anh em yêu mến Thây, thì hẳn anh x. 14,2.3 
em đã vui mừng vi Thåy đi đến cùng 
Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng 
hơn Thầy. (§ 316) 
2 Bây giờ, "13,19 (ngay từ lúc này,) 
Thầy đã nói với anh em s “Thầy nói với anh em điều đó ( ) 
trước khi sự việc xảy ra, к trước khi sự việc xảy ra, 
để khi sự việc xåy ra, anh em tin. = để khi sự việc хау ra, anh em tin 
"là Thầy Hằng Hữu.” 
3° Thầy sẽ không còn nói nhiều 
($ 337) với anh em nữa, 


14,'° “Kia kẻ nộp Thầy đã tới !” 


x. 14,36 


32 “Đứng đậy, ta đi nào !” 


bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. 

Đã hẳn, nó không làm gi được Thầy. 
3! Nhưng đó là để thế gian biết rằng 
Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng 
như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. 
Nào đứng dậy ! Ta đi khỏi đây !” 


329. САҮ NHO THẬT 


Ga 15,1-17 Ga 
! “Chính Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng 
nho. 
? Cành nào nơi Thầy không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; 
còn cành nào sinh hoa trái, thì Người tỉa cho sạch để nó 
sinh nhiều hoa trái hơn. 
3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh (§ 316) 
em. 13,10 


4 Hãy ở lại trong Thåy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng 
như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không ở 
lại trên cây nho, anh em cũng thế, nếu anh em không ở lại 
trong Thầy. 

5 Chính Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong 
Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều 
hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì. 

6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như 
cành nho và khô héo. Người ta thu lượm các cành ấy, 
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quăng vào lửa cho cháy đi. 
7 Nếu anh em ở lại trong Thầy 
và các lời của Thầy ở lại trong anh em, ($ 327) 
thì muốn gì, anh em "14,'° “Và bất cứ điều gì anh em 
„nhân danh Thầy 
cứ xin, må xin, 


anh em sẽ được như ý. 

Š Điều làm Cha Thầy được tôn vinh là : 

anh em sinh nhiều hoa trái 

và trở thành môn đệ của Thåy. 

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, 

Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. 

Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. 

10 Nếu anh em tuân giữ các điều гап của Thầy, 
anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thåy, 

như Thầy đã tuân giữ các điều гап của Cha Thầy 
và ở lại trong tình yêu của Người. 

1! Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em 

để niềm vui của Thåy ở trong anh em, 


và niềm vui của anh em được trọn vẹn. 


2 Đây là điều răn của Thầy : 

anh em hãy yêu mến nhau 

như Thầy đã yêu mến anh em. 

13 Không ai có tình yêu cao cả hơn tình yêu của người hy 
sinh mạng sống vì bạn hữu mình. 

! Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thi hành những 
điều Thầy truyền dạy. 

15 Thåy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không 
biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì 
tất cả những gì Thåy nghe được nơi Cha Thầy, Thåy đã cho 
anh em biết. 

16 Không phái anh em đã chọn Thåy, nhưng chính Thầy đã 
chọn anh ет, và cắt đặt anh em để anh em ra đi, sinh 
được hoa trái, và hoa trái của anh em tổn tại, 

hầu bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha 

nhân danh Thầy, 

thì Người ban cho anh em. 

17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu mến nhau.” 


athi Thầy sẽ làm, 
LG Chúa Cha được tón vinh 


п 
snoi người Con.” 


a! “Nếu anh em yêu mến Thầy, 
ы ~ A : x SÅ x А 
sanh em sẽ tuân giữ các điều гап của Thầy.” 


(§ 333) 
16,7 “Cứ xin đi, anh em sẽ được, 
“để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.” 
(§ 320) 
a13, “Thầy ban cho anh em một điều răn mới 
slå hãy yêu mến nhau ; 
"như Thầy đã yêu mến anh em,..” 


(§ 333) 
a 16,”° “...anh em mà xin Chúa Cha điều gì, 
= nhân danh Thầy 
= thi Người sẽ ban cho .” 


330. CÁC MÔN ĐỆ VÀ THẾ GIAN 


Mt 


Mc 


Ga 15,18 — 16,4a 


($ 100) 
" 10,2 “Vì danh Thầy, 
" anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” 


(§ 223) 


"13," Vi danh Thåy, 
"anh em sẽ bị moi người thù ghét. 


!3 Nếu thế gian thù ghét anh em, 

anh em hãy biết rằng nó đã thù ghét 
Thầy trước. 

19 Giả như anh em thuộc về thế gian, 
thì thế gian đã mến thương cái gì là 
của nó. Nhưng vì anh em không thuộc 
về thế gian và chính Thầy đã chọn 
anh em từ giữa thế gian, nên thế gian 


thù ghét anh em. 
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24 “Trò không hơn thầy, 
tớ không hơn chủ.” 


23 “Khi người ta bắt bő anh em 
trong thành này, thì hãy trốn sang 
thành khác...” 


20 ...thật vậy, không phải chính anh 
em nói, 


mà là Thần Khí 
của Cha anh em 
nói trong anh em.” 


! “Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt 
vua chúa quan quyền vì Thầy 

để làm chứng cho họ và các dân 
ngoại biết” 


N 


“... và làm cho cha me phải chết.” 


f Tv 35,19 ; 69,5 


11 « 


...thåt vậy, không phải chính anh 


= 

п nà 
mem nói, 
п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

„ mà là Thánh Thần 
п 

п 

mm. 

a nói.” 

п 

п 

п 


а “Người ta sẽ nộp anh em cho các 
mhội đồng và các hội đường ; anh em 
a sẽ bị đánh dåp; 

„anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa 
z quan quyên vì Thầy, 

= để làm chứng cho họ biết.” 


с 


?...và làm cho cha mẹ phải chết.” 


(š 295) 
=> *...Thåy đã báo trước tất cả cho anh 
вет!” 


20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : 


tôi tớ không lớn hơn chủ. 
Nếu họ đã ngược đãi Thầy, 
họ cũng sẽ ngược đãi anh em. 


Nếu họ đã tuân giữ lời Thåy, họ cũng 
sẽ tuân giữ lời anh em. 

?! Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều 
ấy chống lại anh em vì danh Thầy, bởi 
họ không biết Đấng đã sai phái Thầy. 
? Giả như Thầy không đến và không 
nói với họ, họ đã chẳng có tội. Nhưng 
bây giờ, họ không có cớ chữa tội được. 
? Ai thù ghét Thầy, thì cũng thù ghét 
Cha Thầy. 

24 Giả như Thầy không làm giữa ho 
những việc không một ai khác đã làm, 
họ đã chẳng có tội. Nhưng nay họ thấy 
rồi mà vẫn thù ghét cả Thầy lẫn Cha 
Thầy. 

? Nhưng như thế là để ứng nghiệm lời 
đã chép trong Sách Luật của họ : 
Chúng đã thù ghét con vô có. 


26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà 
Thầy sẽ phái đến với anh em từ nơi 
Chúa Cha, 

Người là Thần Khí sự thật 

phát xuất từ Chúa Cha, 


Người sẽ làm chứng về Thầy. 


? Cả anh em nữa, 
anh em cũng làm chứng, 


vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. 
16,' Thầy đã nói với anh em các điều 
ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 

? Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội 
đường. Thật vậy, đã đến giờ 

kẻ nào giết anh em cũng tưởng là 
mình phụng thờ Thiên Chúa. 

3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ đã không 
biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thây. 

4a Nhưng Thầy đã nói với anh em 
những điều ấy, để khi giờ của họ đến, 
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anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh 
em rôi. 
331. ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN 
Ga 16,4b-15 Ga 


4 “Những điều ấy, Thầy đã không nói với anh em ngay từ 
đầu, vì lúc ấy Thầy còn ở với anh em. 
5 Bây giờ Thầy đi về cùng Đấng đã sai phái Thåy, 


và không ai trong anh em hỏi : 
“Thây đi đâu ? 

° Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, 
nên lòng anh em đầy nỗi ưu phiền. 


7 Song, Thầy nói sự thật với anh em : 

Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. 

Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không 
đến với anh em ; 

nhưng nếu Thầy đi, 

Thầy sẽ phái Đấng ấy đến với anh em. 

š Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai 
lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 

? về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 

10 về sự công chính : vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, và anh 
em sẽ không còn thấy Thầy nữa ; 

!! về việc xét xử : vi thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử ri. 

!? Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. 


Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 
'3 Khi Thần Khí sự thật đến, 


Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. 

Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng Người sẽ nói lại 
những gì Người nghe, và sẽ loan báo cho anh em những 
điều sẽ xảy đến. 

14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của 
Thầy và loan báo cho anh em. 

15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã 
nói : Người lấy những gì của Thầy và loan báo cho anh 


39 


em. 


($ 320) 
«13,7 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thåy, 
«Thåy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi... 
н... МОЇ tôi đi, các người không thể đến được.” 
(§ 323) 
= 36 Ông Si-mön Phê-rô nói với Đức Giê-su : 
" “Thưa Thầy, Thåy đi đâu vậy ?” 
(§ 325) 
z14,! “Anh em đừng xao xuyến !... 
> Trong nhà Cha Thåy, có nhiéu chó ó ; 
“nếu không, Thåy đã nói với anh em rồi, 
"vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 


= Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, 
- N PT A `. А, э» 
uthi Thầy lai đến và đem anh em về với Thầy. 


(§ 327) 
a14,” “Các diëu dó, Thåy då nói vói anh em, 
"dang khi còn ở với anh em. 
s ° Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần 
„Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thåy, 
Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều...” 


332. ĐỨC GIÊ-SU LOAN BÁO NGƯỜI SẼ MAU TRỞ LẠI 


Ga 16,16-22 


Ga 


16 “Một ít nữa, 

anh em sẽ không còn thấy Thầy, 

rồi một ít nữa, anh em sẽ xem thấy Thåy.” 

"Вау giờ một số người trong nhóm môn đệ của Đức Giê- 
su hỏi nhau : “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : “Một 
ít nữa, anh em sẽ không thấy Thåy, rồi một ít nữa, anh em 


(§ 327) 
a14,!? “Một ít nữa thôi, 
athé gian sẽ không còn thấy Thầy. 
«Phån anh em, anh em sẽ được thấy Thây...” 
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sẽ xem thấy Thầy" và “Thầy đi về cùng Chúa Cha” ?” 
18 Vậy các ông nói : *”Möt ít nữa” nghĩa là gì ? Chúng ta 
không hiểu Người nói gì !” 
19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi Người, nên bảo các 
ông : “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : “Một ít 
nữa, anh em sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa, anh em sẽ 
xem thấy Thầy'. 
2 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than 
van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ ưu phiển, nhưng 
nỗi ưu phiền của anh em sẽ trở thành niềm vui. 
?! Khi sinh con, người đàn bà ưu phiën vì giờ của bà đã đến, 
nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, 
bởi được vui mừng vì một con người đã sinh ra trong thế 
gian. 
2 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em ưu phién, nhưng Thầy 
sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng £ ; và niềm vui 


của anh em, không ai lấy mất được.” 


333. CÁC MÔN ĐỆ CÂU NGUYÊN VÀ CHÚA CHA SẼ TÓ MÌNH RA CHO HQ 


Ga 16,23-33 Ga Ga 
23 “Ngày ấy, anh em sẽ không còn hỏi 
Thầy điều gì nữa. 


Thật, Thầy bảo thật anh em, ($ 327) ($ 329) 
anh em mà хіп Chúa Cha diéu gi, : 14,' “Và bất cứ điều gì „15,'° “...hầu båt cứ điều gì 
nhân danh Thầy, sanh em nhân danh Thầy mà xin, „anh em xin Chúa Cha nhân danh Thåy, 
thì Người sẽ ban cho. "thi Thầy sẽ làm...” „ thì Người ban cho anh em.” 
24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin š I 
gi nhàn danh Thåy. в 4 “Nếu anh em nhân danh Thåy : 
š s“... thi muốn gì, 
Cú xin di, "тй хїп Thày diëu gi, sanh em cú xin, 
anh em sẽ được, " thì chính Thầy sẽ làm điều đó...” xanh em sẽ được như ý.” 


в “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh 
вет để niềm vui của Thầy ở trong anh 
xem, 

để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. = và niềm vui của anh em được trọn ven.” 
25 Thầy đã dùng ẩn dụ mà nói những 
điều ấy với anh em. Đã đến giờ Thầy 
không còn dùng ẩn dụ mà nói với anh 
em nữa, nhưng Thầy sẽ loan báo rõ 
ràng cho anh em về Chúa Cha . 

?° Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy 
mà xin, và Thầy không nói với anh em 
là Thåy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 


16 “Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha 


" và Người sẽ ban cho anh em 


я một Đấng Bảo Trợ khác...” (§ 261) 
? Thật vậy, chính Chúa Cha thương "2! *...Må ai yêu mến Thầy, a8,” “Giả như Thiên Chúa là Cha các 
mến anh em, = "ông, 
vì anh em đã thương mến Thầy, „ thì sẽ được Cha Thầy yêu mến...” = hån các ông đã yêu mến tôi, 
và tin rằng Thầy phát xuất từ Thiên Chúa. : vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa 
28 Thầy phát xuất từ Chúa Cha в và bởi Thiên Chúa 


š Is 66,14 
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và Thầy đã đến thế gian. 

Nay Thầy lại bỏ thế gian 

mà đi đến cùng Chúa Cha.” 

29 Các môn đệ Người thưa : “Рау, bây 
giờ Thầy nói rõ ràng, chứ không còn 
dùng ẩn dụ nào nữa. 

30 Giờ đây, chúng con biết rằng Thầy 
biết hết mọi sự, và Thầy không cần ai 
hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin rằng 
Thầy phát xuất từ Thiên Chúa.” 

3! Đức Giê-su đáp : “Bây giờ anh em 
tin à ? 

3 Này đến giờ -và giờ ấy đã dén-anh 
em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả 
và để Thầy một mình. Nhưng Thåy 
không cô độc, vì Chúa Cha vẫn ở với 
Thầy. 

33 Thåy nói với anh em những điều ấy, 
để trong Thầy, anh em được bình an. 


(§ 328) 
14,” “..vì Thầy đi đến cùng Chúa Cha.” 


? “Thầy để lại bình an cho anh em, 
a Thầy cho anh em bình an của Thầy. 
= Thåy cho anh em không như thế gian 
= cho.” 

Trong thế gian, anh em sẽ gặp gian 

nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! 

Thầy đã thắng thế gian.” 


334. LỜI CÂU NGUYÊN CUA ĐỨC GIÉ-SU 


Ga Ga Ga 17,1-26 

! Nói thế xong, Đức Giê-su 
ngước mắt lên trời cầu 
nguyện rằng : 


“Lay Cha, 


(§ 62) 
в 6, “Lay Cha chúng con 
z là Đấng ngự trên trời... 


(š 309) 
"12,9 “Đã đến giờ 
" Con Người được tôn vinh ! 


giờ đã đến ! 

Xin Cha tôn vinh Con Cha 
để Con Cha tôn vinh Cha. 

? Thật vậy, 

Cha đã ban cho Người 
quyền trên mọi phàm nhân, 


10 Nước Cha mau đến, (§ 163) 

a 6,8 “vì tôi từ trời xuống, 

в không phải để làm theo ý tôi, 
= nhưng để làm theo 

"ý Đấng đã sai phái tôi. 


(§ 81) 
z 4,34 “Lương thực của Thầy 
thi hành ý muốn của 
ấng đã sai phái Thầy, 


ý Cha thể hiện 


ve 


s Mà ý của Đấng đã sai 

" phái tôi là hết thåy những 
„Ке Người đã ban cho tôi, 

„ tôi sẽ không để mất một ai... 
= Thåt vậy, ý của Cha tôi là 
н tất cả những ai thấy người 
"Con và tin vào người Con, 
"thì có sự sống đời đời...” 

" 


để Người ban sự sống đời đời 
cho tất cả những ai 
Cha đã ban cho Người. 

c.12 


3 Sự sống đời đời 
là họ nhận biết Cha, Thiên 
Chúa thật duy nhất, và 
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dưới đất cũng như trên trời. 


ll Xin Cha cho chúng con 
hôm nay lương thực hằng 
ngày ; 


? xin làm cho danh thánh 
Cha vinh hiển” 


` 


và hoàn tất công trình của 
Người. 


($ 309) 
= 12,” “Lay Cha, 
" xin tón vinh danh Cha.” 


(Š 333) 
„ 16," “Giờ đây, chúng con 
" biết rằng Thây biết hết mọi 


L2) 
Es 


" Vì thế, chúng con tin rằng 
" Thây phát xuất từ Thiên Chúa.” 


п ` А A z: Z: 
a 5 “уа Thåy không nói với 
= 

= anh em 

= 


в 27 Thật vậy, chính Chúa Cha 
a thương mến anh em, 
: vì anh em đã thương mến 
= Thây, và tin rằng Thầy phát 
xuất từ Thiên Chúa.” 

(§ 331) 


a 16,9 “Mọi sự Chúa Cha có 
= đều là của Thåy...” 


34 “Thua Ngài, xin luôn luôn 


ban bánh ấy cho chúng tôi.” 


п PA 3 = ы 
s” “Hết thåy những người 
"Chúa Cha ban cho tôi 
" đều sẽ đến với tôi...” 


nhận biết Đấng Cha đã sai 
đến, là Gié-su Ki-tô. 

4 Phần соп, con đã tôn vinh 
Cha ở dưới đất, 

khi hoàn tất công trình 

Cha đã giao cho con làm. 


5 Vậy, lay Cha, giờ đây, xin 
tôn vinh con bên Cha : xin 
dành cho con vinh quang 
mà con vẫn được hưởng 
bên Cha trước khi có thế 
gian. 

° Con đã tỏ danh Cha cho 
những kẻ Cha đã chọn từ 


giữa thế gian 

mà ban cho con. 

Họ thuộc về Cha, 

Cha đã ban họ cho con, 

và họ đã tuân giữ lời Cha. 

7 Giờ đây, họ biết rằng tất 
cả những gì Cha đã ban cho 
con đều do bởi Cha, 

Š vì con đã ban cho họ những 
lời mà Cha đã ban cho con ; 
họ đã nhận những lời ấy, 
họ biết thật rằng 

con đã phát xuất từ Cha, 

và họ tin là Cha đã sai con 
đến. 


? Con cầu nguyện cho họ. 


Con không cầu nguyện cho 
thế gian, nhưng cho những 
kẻ Cha đã ban cho con, 
bởi vì họ thuộc về Cha. 


10 Tất cả những gi con có 
đều thuộc về Cha, 

tất cả những gì Cha có đều 
thuộc về con ; 

và con được tôn vinh nơi họ. 
11 Con không còn ở trong 
thế gian nữa, nhưng họ, họ 
ở trong thế gian ; phần con, 
con đến cùng Cha. 
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($ 62) 
“6,” “...пһипр cứu chúng 
con cho khói sự dữ.” 


12 665 


xin tha tội cho chúng con.. 


ээ 


($ 329) 
a 15,!! “Các điều ấy, 
: Thåy då nói vói anh em 
"dë niềm vui của Thầy ở 


= trong anh em, và niềm vui 


K" của anh em được trọn vẹn.” 


(§ 330) 
„ 15,'” “Nếu thế gian thù ghét 
xanh em, 


" anh em hãy biết rằng nó đã 
= thù ghét Thåy trước. 

= !9 Giả như anh em thuộc về 
" thế gian, thì thế gian đã mến 
„ thương cái gì là của nó. 

в Nhưng vì anh em 

= không thuộc về thế gian... 
"nên thế gian thù ghét anh 
"=" em.” 


($ 329) 
"15, “Anh em được thanh 
п sạch rồi 
z nhờ lời Thầy đã nói với anh 
z em.” 

($ 367) 
= 20,7" “Như Chúa Cha đã sai 
" phái Thầy đi, 
" thì Thầy cũng sai phái anh 
п em đi. * 


23 “Anh em tha tội cho ai, 
thì tội người ấy được tha ; 


e° 
= 


39 « JÀ hết thày những kẻ 


Người đã ban cho tôi, 


tôi sẽ không để mất một 


» 


Lạy Cha chí thánh, 

xin gìn giữ họ 

trong danh Cha 

mà Cha đã ban cho con, 

để họ nên một như chúng ta. 
12 Khi còn ở với họ, con đã 
gìn giữ họ trong danh Cha 
mà Cha đã ban cho con. Con 
đã canh giữ, 

và không một ai trong họ hư 
mất, 

trừ đứa con bị hư vong, để 
ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 
3 Bây giờ, con đến cùng Cha, 
và con nói những diéu này 
khi còn ở thế gian, 

để họ được hưởng trọn vẹn 
niềm vui của con. 


14 Con đã ban lời của Cha 
cho họ, 
và thế gian đã thù ghét họ, 


vì họ 
không thuộc về thế gian, 


cũng như con không thuộc 
về thế gian. 

15 Con không cầu xin Cha 
đem họ ra khỏi thế gian, 
nhưng xin Cha gìn giữ họ 
khỏi ác thần. 

16 Họ không thuộc về thế 
gian cũng như con không 
thuộc về thế gian. 

17 Xin Cha lấy sự thật må 
thánh hiến họ. 

Lời Cha là sự thật. 


18 Như Cha đã sai con đến 
thế gian, 

thì con cũng sai họ đến thế 
gian. 

!9 Vì họ, con xin thánh hiến 
chính mình con, 


để họ cũng được thánh hiến 
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($ 62) 
6, “Lạy Cha... 


xin làm cho danh thánh Cha 
vinh hién.” 


anh em сат buộc tội ai, thì 
tội người ấy bị cầm buộc.” 


(§ 327) 
z 14,2 “Thây ở trong Cha Thåy, 
: anh em ó trong Thày, 
" và Thầy ở trong anh em.” 


($ 325) 
" 14,)“...để Thầy ở đầu, 
anh em 


9, 


= cũng ó đó.” 

(§ 1) 
" 1,14 “Chúng tôi đã được nhìn 
„ thấy vinh quang của Người.” 


10 và thế gian đã nhờ Người 
mà được tạo thành. 


nhưng lại không nhận biết 
Người.” 


(§ 264) 
a 10,' “Chúa Cha ở trong tôi 
= và tôi ở trong Chúa Cha.” 


в  *Töi và Chúa Cha, 
s chúng tôi là một.” 


nhờ sự thật. 


2 Con không chỉ cầu 
nguyện cho những người 
này, nhưng còn cho những ai 
nhờ lời họ mà tin vào con. 
?! Xin cho tất cả nên một. 
Lay Cha, như Cha ở trong con 
và con ở trong Cha, 

xin cho họ cũng ở trong 
chúng ta, 

để thế gian sẽ tin rằng Cha 
đã sai con dến. 

22 Phần con, con đã ban cho 
họ vinh quang mà Cha đã 
ban cho con, để họ được nên 
một 


như chúng ta là một : 

23 Con ở trong họ và Cha ở 
trong con, để họ được hoàn 
toàn nên một ; như vậy, thế 
gian sẽ nhận biết là chính 
Cha đã sai con đến và đã 
yêu mến họ như đã yêu 
mến con. 

? Lay Cha, 

con muốn rằng con ở đâu, 
thì những người Cha đã ban 
cho con 

cũng ở đó với con, 


để họ chiêm ngưỡng vinh 
quang của con, 

vinh quang mà Cha đã ban 
cho con, vì Cha đã yêu mến 
con 

trước khi thế gian được tạo 
thành. 


25 Lạy Cha là Đấng công 
chính, 
thế gian đã không biết Cha, 


nhưng con, con biết Cha, và 
những người này biết là 
chính Cha đã sai con đến. 
26 Con đã cho họ biết danh 
Cha, và sẽ còn cho họ biết, 
để tình yêu mà Cha đã yêu 
mến con, ở trong họ, và con 
cũng ở trong họ nữa.” 
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335. RA NUI Ö-LIU 


vå cåc mön dé 
ra núi O-liu. 


và các môn đệ 
ra núi O-liu. 


Mt 26,30 Mc 14,26 Lc 22,39 Ga 18,1a 
30 Hát thánh vịnh xong, ® Hát thánh vịnh xong, 39 Sau đó, ! Sau khi nói những lời đó, 
Đức Giê-su Đức Gié-su Người đi () Đức Gié-su đi ra 
như đã quen. 


Các môn đệ cũng theo Người. 
(ra núi Ô-liu) 


cùng với các môn đệ, 


sang bên kia suối Kít-rôn... 


336. 


ĐỨC GIÉ-SU BÁO TRƯỚC ÔNG PHÉ-RÖ SË CHOI ТНАҮ 


Mt 26,31-35 


3! Вау giờ Đức Giê-su nói 
với các ông : 
“Đêm nay, 


tất cả anh em sẽ vấp ngã 

vì Thầy. 

Vì có lời chép : 

Ta sẽ đánh người chăn chiên, 
và đàn chiên sẽ tan tác h. 


3? Nhưng sau khi trỗi dậy, 
Thầy sẽ đi đến Ga-li-lê 
trước anh em.” 

33 Ông Phê-rô lên tiếng 
thưa : 


“Dầu tất cả có vấp ngã 

vì Thầy đi nữa, 

thì con đây cũng chẳng bao 
giờ vấp ngã.” 

3 Đức Gié-su nói với ông : 


“Thầy bảo thật anh : 


nội đêm nay, 
gà chưa kip gáy, 


(đến ba lần.) 
thì anh đã chối Thầy ( )” 


3 Ông Phê-rô lại nói : 


“Dầu có phải chết với 


Mc 14,27-31 
> Đức Giê-su nói 
với các ông : 


“Tất cả anh em sẽ vấp ngã, 


vì có lời chép : 
Ta sẽ đánh người chăn chiên, 
và chiên sẽ tan tác *. 


28 Nhưng sau khi trỗi dậy, 
Thåy sẽ đi đến Ga-li-lê 
trước anh em.” 

? Ông Phê-rô liën thưa : 


“Dầu tất cả có vấp ngã 

đi nữa, 

thì con cũng nhất định là 
không.” 

3° Đức Giê-su nói với ông : 


“Thầy bảo thật anh : 

hôm nay, 

nội đêm nay, 

gà chưa kịp gáy hai lần, 

thì chính anh 

(đến ba lần.) 

đã chối Thầy О” 

`! Nhưng ông Phê-rô lại nói 
quả quyết hơn : 

“Dầu có phải chết với 


h pcr 13,7 


($ 323) 
"22,5 Ông Phê-rô thưa với 
s Nguoi : 
„ Lạy Chúa, 
в dầu có phái 
в vào tù hay phải chết 
= với Chúa đi nữa, 
"соп cüng sån sång.” 


3 Nhung Đức Gié-su nói : 
*Nåy anh Phé-rö, 


° gà chua gåy, 
"thi då ba lån 
a anh chối là không biết Thầy.” 


(§ 333) 
" 16,7 “Này đến giờ 
-và giờ ấy đã đến- 


sanh em sẽ bị phân tán 
" mỗi người một ngả...” 


($ 323) 
=" 13,7 Ông Phê-rô thưa với 
" Người : 
å Lạy Chúa, 
в sao con không thể 


x đi theo Chúa 

ngay bây giờ được ? 

"Соп sẽ hy sinh mạng sống 
"соп vì Chúa !” 


38 Đức Gié-su йар: 


“Anh sẽ hy sinh mạng sống 
5 vì Thầy u ? Thật, 
= Thầy bảo thật anh, 


gà chưa gáy, 


= (đến ba lần.) 
„anh đã chối bỏ Thầy ( )” 
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337. ĐỨC GIÊ-SU CÄU NGUYÊN TẠI VƯỜN GHẾT-SÊ-MA-NI 
Mt 26,36-46 Mc 14,32-42 Ге 22,40-46 Ga 18,1b 


3% Вау giờ Đức Gié-su 
đi cùng với các môn đệ 
đến một thửa đất 

gọi là Ghết-sê-ma-ni. 


Người nói với các ông : 
“Anh em ngồi lại đây, 
trong khi Thầy đến đàng kia 
cầu nguyện.” 


37 Rồi Người đưa 

ông Phê-rô và hai người 
con ông Dê-bê-đê đi theo. 
Người bắt đầu cảm thấy 
buồn rầu xao xuyến. 

3# Bấy giờ 

Người nói với các ông : 
“Tâm hồn Thầy 

buồn * đến chết được ! 
Anh em ở lại đây 

mà canh thức với Thầy.” 
* Người đi 

xa hơn một chút, 


sấp mặt xuống, 
cầu nguyện 


rằng : 

“Lạy Cha, 

nếu có thể được, 

xin cho con khỏi phải uống 
chén này. 

Tuy vậy, 


xin đừng theo như con 
muốn, mà theo như Cha 
muốn.” 


32 Sau đó, Đức Giê-su 
và các môn đệ 

đến một thửa đất 

gọi là Ghết-sê-ma-ni. 


Người nói với các ông : 
“Anh em ngồi lại đây, 
trong khi 

Thầy cầu nguyện.” 


33 Rồi Người đưa 

các ông Phê-rô, Gia-cô-bê 
và Gio-an đi theo. 

Người bắt đầu cảm thấy 
hãi hùng xao xuyến. 


3 Người nói với các ông : 
“Tâm hôn Thầy 

buôn 2 đến chết được ! 
Anh em ở lại đây 

mà canh thức.” 

35 Người đi 

xa hơn một chút, 


sấp mình xuống đất 

mà cầu xin 

cho mình khỏi phải 

qua giờ ấy, 

nếu có thể được. 

3° Người nói : 

“Áp-ba, Cha ơi, 

Cha làm được moi sự, 
xin cất chén này xa con. 


Nhưng 
xin đừng làm điều con 


muốn, mà làm điều Cha 
muốn.” 


i Tv 42,6 
i Tv 42,7 


1 Đến nơi, 


Người bảo các ông : 


“Anh em hãy cầu nguyện 
kẻo sa chước cám dỗ.” 


4 Rồi Người đi 
xa các ông một quãng, 


chừng bằng ném một hòn đá, 


và quỳ gối 
cầu nguyện 


rằng : 

# “Lạy Cha, 

nếu Cha muốn, 

xin cất chén này xa con. 


Tuy vậy, 


xin đừng cho ý con thể 
hiện, mà là ý Cha.” 


w Ô đấy, có một thửa vườn, 


Người và các môn đệ cùng 
đi vào trong vườn. 


(§ 309) 
a 12,7 “Bây giờ, tâm hôn 
a Thåy 


" AG 
a Хао xuyên! ! 


a Thåy biết nói gì đây ? 
= Lay Cha, xin cúu con 
= khỏi giờ này...” 


(§ 328) 
= 14,`! *... Nhưng 
1 đó là để thế gian biết rằng 
= Thầy yêu mến Chúa Cha 


„ và làm đúng như Chúa Cha 
„ đã truyền cho Thầy...” 

(§ 309) 
a 12,7'“...nhưng chính vì thế mà 
= con đã đến để qua giờ này. 
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% Råi Ngudi 
dén chö cåc mön dé, 
thấy các ông dang ngủ, 


liên nói 
với ông Phê-rô : 


“Thế ra 

anh em không canh thức nổi 
với Thầy 

mót 015 sao ? 

4 Anh em hãy canh thức 

và cầu nguyện, 

kẻo sa chước cám dỗ. 

Vì tinh thần thì hăng hái, 
nhưng thể xác lại yếu hèn.” 
42 Người lại đi cầu nguyện 
lần thứ hai 

và nói : “Lạy Cha, 

nếu con phải 

uống chén này 


mà không sao tránh khỏi, 
thì xin cho ý Cha thể hiện.” 
* Rồi Người trå lại, 

thấy các môn đệ 

vẫn còn ngủ, 

vì mắt họ nặng trịch. 


* Người để mặc các ông 
mà đi cầu nguyện lần thứ 
ba, lại kêu xin như lần trước. 
45 Bấy giờ 

Người đến chỗ các môn đệ 
và nói với các ông : 

“Lúc này mà còn ngủ, 

còn nghỉ sao ? 


37 Rồi Người 
lại đến, 
thấy các môn đệ đang ngủ, 


liên nói 
với ông Phê-rô : 
“Si-mon, anh ngủ å ? 


Anh không canh thức nổi 


một giờ sao ? 

38 Anh em hãy canh thức 

và cầu nguyện 

kẻo sa chước cám dỗ. 

Vì tinh thần thì hăng hái, 
nhưng thể xác lại yếu hèn.” 
3 Người lại đi cầu nguyện, 
kêu xin như lần trước. 


4 Rồi Người trở lại, 

thấy các môn đệ 

vẫn còn ngủ, 

vì mắt họ nặng tru. 

Các ông chẳng biết trả lời 
làm sao với Người. 


41 Lần thứ ba, 

Người trở lại 

và nói với các ông : 

“Lúc này mà còn ngủ, 
` ? 

con nghi sao ? 


43 Bấy giờ có thiên sứ 
tự trời hiện đến 


tăng sức cho Người. 

44 Lòng xao xuyến bồi hồi, 
nên Người càng khẩn thiết 
cầu xin. Và mó hôi Người 
như những giọt máu rơi 
xuống đất. 

45 Cầu nguyện xong, 

Người đứng lên, 

đến chỗ các môn đệ, 

thấy các ông đang ngủ 

vì buồn phiền, 

46 Người liền nói 

với các ông : 

“Sao anh em lại ngủ ? 


Dậy 
mà cầu nguyện 
kẻo sa chước cám dỗ.” 


=> Lạy Cha, xin tôn vinh 
z danh Cha.” 

a Вау giờ có tiếng 

= từ trời vọng xuống : 

: “Та đã tôn vinh danh Ta, và 
= sẽ còn tôn vinh nữa !” 

#29 ...Ngudi khác lại bảo : 
a “Tiếng một thiên sứ 

„ nói với ông ấy !” 


(§ 338) 
„ 18,!! “.. Chén mà Chúa Cha 
= đã trao cho Thầy, 
в lẽ nào Thầy chẳng uống ?” 
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338. ĐỨC GIÊ-SU BỊ BẮT 
Mt 26,47-56 Mc 14,43-52 Ге 22,47-53 Ga 18,2-11 
2 Giu-da, ké nộp Người, 
cüng biét noi này, 
vì Người thường hop 
với các môn đệ ở đó. 
# Ngay lúc đó, 


1 Người còn đang nói, 


thì Giu-da, 

một người 

trong nhóm Mười Hai, 
đã đến. 

Cùng đi với hắn, 

có cả một dám người 
đông đảo 


mang gươm giáo gậy gộc. 


Họ được các thượng tế 
và kỳ mục trong dân 
sai đến. 

1 Kẻ nộp Người 

đã cho họ 

một dấu hiệu, 

hắn dặn rằng : 
“Tóihón ai 

thì chính là người đó. 
Các anh hãy bắt lấy !” 


® Ngay lúc đó, 

Giu-đa tiến lại gần 

Đức Giê-su 

Và nói : 

“Thua Thày, xin chào Thåy !” 
rồi hôn Người. 

50° Đức Giê-su bảo hắn : 
“Này bạn, 

bạn đến đây làm gi 

thì cứ làm đi !” 


khi Người còn đang nói, 


thì Giu-đa, 

một người 

trong Nhóm Mười Hai, 
xuất hiện. 

Cùng đi với hắn, 

có một đám đông 


mang gươm giáo gậy góc. 


Họ được các thượng tế, 
kinh sư và kỳ mục 

sai đến. 

# Kẻ nộp Đức Gié-su 
đã cho họ 

một ám hiệu, 

hắn dặn rằng : 

“Tôi hôn ai 

thì chính là người đó. 
Các anh hãy bắt lấy 

và điệu đi cho cẩn thận.” 
45 Vừa tới, 

Giu-đa tiến lại gần 


Người 
Và nÓI : 
“Thưa Thầy Ке 


rồi hôn Người. 


# Người còn đang nói, 

thì một đám đông xuất hiện, 
và kẻ dẫn đầu 

tên là Giu-đa, 

một người 

trong Nhóm Mười Hai. 


Hắn lại gần 
Đức Giê-su 


để hôn Người. 
% Đức Gié-su bảo hắn : 
“Này anh Giu-da, 


anh dùng cái hôn 
mà nộp Con Người sao ?” 


3 Vậy, Giu-đa 


dẫn một cơ đội cùng đám 
thuộc hạ của các thượng tế 
và nhóm Pha-ri-sêu tới đó ; 
họ mang theo đèn đuốc và 
khí giới. 
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Báy gid ho tién dén, 
tra tay båt Đức Giê-su. 


31 Một trong những kẻ theo 
Đức Giê-su 

liền vung tay 

tuốt gươm ra, 

chém tên đầy tớ 

vị thượng tế, 

làm nó đứt tai. 


> Đức Giê-su bảo người ду: 
“Hãy xó gươm vào vỏ, vì tất 
cả những ai cầm gươm sẽ 
chết vì gươm. 

5 Hay anh tưởng là Thầy 
không thể kêu cứu với Cha 
Thầy và Người sẽ cấp ngay 
cho Thåy hơn mười hai đạo 
binh thiên sứ sao ? 

34 Thế thì lời Kinh Thánh 
ứng nghiệm sao được ? Vì 
theo đó, mọi sự phải xảy ra 
như vậy.” 


46 Họ liền tra tay bắt Người. 


# Nhưng 
một trong những kẻ đang có 
mặt tại đó 


tuốt gươm ra, 
chém tên đầy tớ 
vị thượng tế, 
làm nó đứt tai. 


% (những ké đứng chung 
quanh Người) 

Thấy việc sắp xảy ra, 

() 


liên hỏi : 


“Lạy Chúa, chúng con tuốt 
gươm chém được không ?” 
50 Thế rồi 


một người trong nhóm 


chém tên đây tớ 
vị thượng tế, 
làm nó đứt tai bên phải. 


`' Nhưng Đức Giê-su lên 
tiếng : “Thôi, ngừng lại.” 


4 Đức Giê-su 


biết mọi việc sắp xảy đến 
cho mình, 

nên tiến ra và hỏi : 

“Các anh tìm ai ?” 

` Họ đáp : “Tìm Giê-su Na- 
da-rét.” Người nói : “Chính 
tôi đây.” Giu-đa, kẻ nộp 
Người, cũng đứng đó với họ. 
° Khi Người vừa nói 
“Chính tôi đây”, thì họ lùi 
lại và ngã xuống đất. 

7 Người lại hỏi một lần nữa : 
“Các anh tìm ai ?” Họ đáp : 
“Tìm Giê-su Na-da-rét.” 

š Đức Giê-su nói : “Tôi đã 
bảo các anh là chính tôi đây. 
Vậy, nếu các anh tìm bắt 
tôi, thì hãy để cho những 
người này đi.” 

Thế là ứng nghiệm lời Đức 
Giê-su đã nói : “Những 
người Cha đã ban cho con, 
con không để mất một ai.” 


10 Ông Si-mön Phê-rô 


có sån một thanh gươm, 
bèn rút ra, 

nhằm người đầy tớ 

vị thượng tế 

mà chém đứt tai phải của y. 
Người đầy tớ ấy tên là Man- 
khô. 

l! Đức Giê-su nói với ông 
Phê-rô : “Hãy xỏ gươm vào 
bao. 
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a 26,7 “... Nếu con phải Chén må Chúa Cha då trao 
п uống chén này cho Thầy, 
= mà không sao tránh khỏi, lẽ nào Thåy chẳng uống ?” 
: thi xin cho y Cha thé hién.” 


5 Vào giờ Ấy 
Đức Giê-su nói 
với đám đông : 


“Tôi là một tên cướp sao, 
mà các ông đem gươm giáo 
gậy gộc đến bắt ? 


Ngày ngày 
tôi vẫn ngồi giảng dạy 


trong Đền Thờ 


mà các ông không bắt. 
3 Nhưng 


tất cả sự việc này хау ra 

là để ứng nghiệm 

lời chép 

trong Sách Các Ngôn Sứ.” 
Bấy giờ các môn đệ 

bỏ Người mà chạy trốn hết. 


% Đức Giê-su lên tiếng nói 
với họ : 


“Tôi là một tên cướp sao 
mà các ông đem gươm giáo 
gây gộc đến bắt ? 


Ngày ngày, 
tôi vẫn ở giữa các ông, 
vẫn giảng dạy 


trong Đền Thờ, 


mà các ông không bắt. 
Nhưng 


thế này 
là để ứng nghiệm 
lời Sách Thánh .” 


50 Вау giờ các môn đệ 

bỏ Người mà chạy trốn hết. 
5! Trong khi đó có một cậu 
thanh niên di theo Người, 
mình khoác vón vẹn một 
tấm vải gai. Họ túm lấy anh. 
5 Anh liền trút tấm vải lại, 


bỏ chạy trần truồng. 


Và Người sờ vào tai tên đầy 
tớ mà chữa lành. 

> Sau đó 

Đức Giê-su nói 

với các thượng tế, lãnh binh 
Đến Thờ và kỳ mục đến bắt 
Người : 

“Tôi là một tên cướp sao 
mà các ông đem gươm giáo 
gậy gộc đến ? 


55 (mỗi ngày) 
Khi tôi ở giữa các ông () 


trong Đền Thờ, 


các ông không giơ tay hại tôi. 
Nhưng đây là giờ của các 
ông, là thời của quyền lực 
tối tăm.” 


(§ 340) 
a 18,” “Tôi đã nói công khai 
в (tước mặt thiên һа; 
„ tôi hằng 


к giảng dạy 
: trong hội đường 
н và tai Đền Thờ, 
„nơi mọi người Do-thåi tu 
shop. Tôi không hề nói bí 
„ mật điều gì cả. 
(§ 330) 
a 16, b “..khi giờ của họ đến.” 


339. ĐỨC GIÊ-SU VÀ ÔNG PHÊ-RÔ TẠI DINH THƯỢNG TẾ 


Mt 26,57-58 
57 Ho 


båt Duc Gié-su, 


Mc 14,53-54 
33 Ho 


điệu Đức Giê-su 


đến 


Le 22,54-55 
54 Ho 


bắt Đức Giê-su, 


điệu Người 
đến 


Ga 18,12-18 
12 Bấy giờ cơ đội và viên chỉ 
huy cùng đám thuộc hạ của 
người Do-thái 
bắt Đức Giê-su 
và tröi Người lại. 
13 Trước tiên, 
họ điệu Đức Giê-su 
đến ông Kha-nan là nhạc 
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thượng tế Cai-pha. 


đã tụ họp sẵn đó. 
58 Ông Phê-rô 


theo Người xa xa, 


đến tận 
sân dinh thượng tế. 


Ông vào bên trong 


Các kinh sư và kỳ mục 


vị thượng tế. 


Các thượng tế, 

kỳ mục và kinh sư 
të tựu đông đủ. 

5 Ông Phé-rö 


theo Người xa xa, 


vào tận bên trong 
sân dinh thượng tế, 


nhà 
vị thượng tế. 


Còn ông Phê-rô 


thì theo xa xa. 


55 Họ đốt lửa 
giữa sân 


và ngôi quây quần với nhau. 


phụ ông Cai-pha. Ông Cai- 
pha làm thượng tế năm đó. 
14 Chính ông này đã dë nghị 
với người Do-thái : “Nên để 
một người chết thay cho dân 
thì hơn.” 


15 Ông Si-môn Phê-rô 

và một môn đệ khác 

đi theo Đức Giê-su. 

Người môn đệ này quen 
biết vị thượng tế, nên cùng 
với Đức Giê-su 

vào trong 

sân dinh thượng tế. 

16 Còn ông Phê-rô đứng ở 
phía ngoài, gần cổng. Người 
môn đệ kia quen biết vị 
thượng tế ra nói với chị giữ 
cổng, 

rồi dẫn ông Phê-rô vào. 

17 Người tớ gái giữ cổng nói 
với ông Phê-rô : “Cả bác 
nữa, bác không thuộc nhóm 
môn đệ của người ấy sao ?” 
Ông liền đáp : “Không phải 
đâu !” 

18 Vì trời lạnh, các đầy tớ 
và thuộc hạ đốt than 


và đứng sưởi ở đó ; 


ngôi và поді sưởi Ông Phê-rô cũng ngôi ông Phê-rô cũng đứng sưởi 
bên đống lửa 
với đám thuộc hạ, với đám thuộc hạ. chung với họ. với họ. 
xem kết cuộc ra sao. 
340. ÔNG PHÊ-RÔ CHỐI THẦY 
Mt Mc Ге 22,56-62 Ga 18,19-27 


($ 344) 
26,5? Lúc đó ông Phé-rö 
đang ngồi ngoài sân. 
Một người tớ gái 


đến bên ông 


Và nỐI : 
“Cả bác nữa, 
bác cũng đã ở với 


(§ 344) 
s 14,% Ông Phê-rô 
" đang ở dưới sân, 
s CÓ một người tớ gái 
= của thượng tế 
= di tdi; 
и 67 thåy ó ông 
: ngồi SƯỞI, 
: có nhin chàm chàm vào öng 
: mà nói: 
= “Cả bác nữa, 
„ bác cũng đã ở với 


3 (một người tớ gái) 


Thấy ông 

ngồi bên ánh lửa, ( ) 
nhìn ông chòng chọc 
Và nói: 

“Cả bác này 

cũng đã ở với 


(§ 339) 
= 7 Người tớ gái giữ cổng 


nói với ông Phê-rô : 
“Cả bác nữa, 
bác khô 


ông thuộc nhóm 
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$ 340 


Mt 


Mc 


Lc 


Ga 


ông Gié-su, người Ga-li-lê 


7 Ông liền chối 


Ị? 


trước mặt mọi người rằng : 


“Tôi không biết cô muốn 
nói gì !” 


(§ 338) 

26,2 “Ngày ngày 
tôi vẫn ngồi 
giảng dạy 


trong Đền Thờ...” 


(§ 344) 
26,”! Ông đi ra 
đến cổng, 


thì một người tớ gái khác 
thấy ông, 

liền nói 

với những người ở đó : 
“Bác này đã ở với 


ông Giê-su Na-da-rét đấy.” 


7 Nhưng ông 
lại thể mà chối rằng : 


“Tôi không biết người ấy !” 


= ông người Na-da-rét, 
в Ông Giê-su đó !” 

a ° Ông liền chối 
= ` 
" 
п 
" 


A: 2 x, 2 
“Tôi chăng biêt, chăng 
R A л pt ` 
a hiểu cô muốn nói ої!” 


(§ 338) 
: 14,” “Ngày ngày, 
" tôi vẫn ở giữa các ông, 
" vẫn giảng dạy 


trong Đền Thờ...” 


(§ 343) 
s14,°b Và đám thuộc hạ tát 
" Người túi bụi. 


(§ 344) 
„ 14,%b Rồi ông bỏ đi ra 
= phía tiên sảnh. 
" [Вау giờ có tiếng gà gáy]. 
= 6 Người tó gái 
" thấy ông, 
s lại bắt đầu nói 
в với những người đứng đó : 


н “Bác này 

= cũng thuộc nhóm họ đấy.” 
= 70 Nhưng ông 

" lại chối. 


ông ấy đấy 1” 

37 Ông liền chối 

rằng : 

“Này cô, tôi không biết 
ông ấy !” 


„(8 338) 
"22,5 (Mỗi ngày) 
z Khi tôi ở giữa các ông ( ) 


а trong Dén Thö...” 


58 Một låt sau, 
có ngudi khác 
thấy ông, 
liền nói : 


“Cả bác nữa, 
bác cũng thuộc nhóm họ !” 


Nhưng ông Phê-rô 
đáp lại : 


“Này anh, không phải đâu !” 


môn đệ của người ấy sao ?” 
Ông liên йар: 
“Không phải đâu !” 


19 Vi thượng tế tra hỏi Đức 
Giê-su về các môn đệ và 
giáo huấn của Người. 

20 Đức Gié-su trả lời : “Tôi 
đã nói công khai trước mặt 
thiên hạ ; 

tôi hằng 


giảng dạy 

trong hội đường 

và tại Đền Thờ, 

nơi mọi người Do-thái tụ 
họp. Tôi không hë nói bí 
mật điều gì cả. 

21 Sao ngài lại hôi tôi ? Điều 
tôi đã nói, xin cứ hỏi những 
người đã nghe tôi. Chính ho 
biết tôi đã nói gi.” 

2 Đức Giê-su vừa dứt lời, 
thì một tên trong nhóm 
thuộc hạ đứng đó vả vào 
mặt Người mà nói : “Anh 
trả lời vị thượng tế như thế ư 
э» 

23 Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi 
nói sai, anh chứng minh xem 
sai ở chỗ nào ; còn nết tôi 
nói phải, sao anh lại đánh 
tôi ?” 

4 Ông Kha-nan cho giải 
Người đến thượng tế Cai- 
pha, Người vẫn bị trói. 

25 Còn ông Si-mön Phê-rô 
vẫn đứng sưởi ở đó. 


Những người kia 


nói 

với ông : 

“Cả bác nữa, 

bác không thuộc nhóm môn 
đệ của ông ấy sao ?” 

Ông 

liền chối : 

“Không phải đâu !” 
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= 7 Một låt sau, = Möt låt sau, в 5 Chừng một giờ sau, 
„ những người đứng đó = những người đứng đó „có người khác 26 Một trong các đây tớ của 
š Е = vị thượng tế, bà con với 
= = : ngudi bi óng Phé-rö chém 
в lại gần ông Phê-rô = и đứt tai, 
: mà nói : a lại nói với ông Phê-rô: xlại quả quyết : lên tiếng hỏi : 
п “Đúng là bác : “Đúng lå bác к “Đúng là bác này “Tôi đã chẳng thấy bác ở 
п cũng thuộc nhóm ho. " thuộc nhóm họ, " cũng đã ở với ông ấy, trong vườn với ông ấy sao ?” 
= Cứ nghe giọng nói của bác "W" vì bác „Vì bác 
z là biết ngay.” „ cũng là người Ga-li-lê !” „cũng là người Ga-li-lê.” 
z 14 Вау giờ „' Nhưng a° Nhưng ? Một lần nữa 


ông „ông 

‚А KJØR ~ NI 4A Mr А, 1A ~ `: АДА 

liên thốt lên những lời độc = liên thốt lên những lời độc 
N у E ` А у 

dia và thé ráng : и địa và thê rằng : 


п 
" 
z si ` ра ад? 
“Tôi không biết a “Tôi không biết 
người ấy !” „ người các ông nói đó !” 
Ngay lúc đó, a > Ngay lúc đó, 


gà liền gáy. в gà gáy lån thứ hai. 


^ 


75 Ông Phê-rô sực nhớ " Ông Phê-rô sực nhớ 
lời Đức Giê-su a lời Đức Giê-su 

đã nói : 

“Gà chưa kip gáy a “Gà chưa kip gáy 

: hai làn, 

"thì anh đã chối Thầy 
= đến ba lần.” 

" Thế là 

„ông oà lên khóc. 


thì anh đã chối Thầy 
" đến ba lần.” 

п A se 

a Ông га ngoài, 

в khóc lóc thẩm thiết. 


= ông Phê-rô 

" 

utrå lỜI : 

" 

" 

" 

s Này anh, ‚ 

„(ôi không biết 

„anh muốn nói рї!” 

a Ngay lúc ông còn đang nói, 
«thi gå gåy. 

=“! Chúa quay lại nhìn ông 
" Phê-rô, 

mông sực nhớ 

„ lời Chúa 

„đã nói với mình : 

в “Hôm nay, 

Г] В : 

= gà chưa kịp gáy, 

" 

" 

н N А 
"thi anh då chói Thåy 
" đến ba lần.” 

aĉ? Ông ra ngoài, 

a khóc lóc thẩm thiết. 


ông Phê-rô 
lại chối, 


và ngay lúc đó, 
gà liền gáy. 


341. ĐỨC GIÊ-SU BỊ ĐÁNH ĐẬP 


Mt Mc 
(§ 343) 


26,7 Rồi họ 


(§ 343) 
= 14,65 Thế là một số 
" bắt đầu 
a khac nhổ vào Người, 
a bịt mặt Người lại, 
в vừa đánh đấm Người 


khạc nhổ vào mặt 
và đấm đánh Người. 


Có kẻ lại tát Người 
6 và nói: 

“Ông Ki-tö ơi, 

hãy tuyên sấm 

cho chúng tôi : 

ai đánh ông đó ?” 


vừa nói : 


1” 


“Hãy tuyên sấm di 


Và đám thuộc hạ tát Người 
túi бш. 


E K K K K u K KS S K K K K K Ú 


Le 22,63-65 


% Những kẻ canh giữ Đức 
Giê-su nhạo báng 


đánh đập Người. 
% Chúng bịt mắt Người lại, 


À. 2+ % 
rôi hỏi răng : 
“Hãy tuyên sấm đi : 


ai đánh ông đó ?” 


% Chúng còn thốt ra nhiều lời 


khác xúc phạm đến Người. 


Ga 


(§ 340) 
= 18,” ... một tên trong nhóm 
" thuộc hạ đứng đó vả vào 
и mặt Người mà nói : “Anh trả 
в lời vị thượng tế như thế ư ?” 
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$ 342 


342. ĐỨC GIÊ-SU RA TRƯỚC THƯỢNG HỘI ĐỒNG 


Mt 26,59-66 


Mc 14,55-64 


Le 22,66-71 


5° Các thượng tế và toàn thể 
Thượng Hội Đồng 

tim lời chứng gian 

buộc tội Đức Giê-su 

để lên án tử hình. 

60 Nhưng ho tìm không та, 
mặc dầu có nhiều kẻ 

đã đứng ra 

làm chứng gian. 


Sau cùng, 
có hai người bước ra, 


°! khai rằng : 


“Ông này đã nói : 
tôi có thể phá 
Đền Thờ Thiên Chúa, 


và nội trong ba ngày, 
sẽ xây lại.” 


© Вау giờ 
vi thuong té dúng lén 


hỏi Đức Gié-su : 
“Ông không đáp lại 
một lời sao ? 

Mấy người này 

tố cáo ông gì đó ?” 
% Nhưng Đức Giê-su 
vẫn làm thinh. 


Vi thượng tế 

nói với Người : 

“Nhân danh Thiên Chúa 
hằng sống, tôi truyền cho 
ông phải nói cho chúng tôi 
biết : 

ông có phải là Đấng Ki-tô 
Con Thiên Chúa không ?” 


55 Các thượng tế và toàn thể 
Thượng Hội Đồng 

tìm lời chứng 

buộc tội Đức Giê-su 

để lên án tử hình, 

nhưng họ tìm không ra, 

56 vì tuy có nhiều kẻ 


làm chứng gian 

tố cáo Người, 

nhưng các lời chứng ấy lại 
không ăn khớp với nhau. 


5? Có mấy kẻ đứng lên 

làm chứng gian 

tố cáo Người rằng : 

3 “Chúng tôi có nghe 

ông ấy nói : 

Tôi sẽ phá 

Đến Thờ này 

do tay người phàm xây dựng, 
và nội trong ba ngày, 

tôi sẽ xây 

một Đền Thờ khác, không 
phải do tay người phàm !” 
5? Nhưng ngay về điểm này, 
lời chứng của họ cũng 
không ăn khớp với nhau. 

% Bấy giờ 

vị thượng tế đứng lên 

giữa hội đồng 

hỏi Đức Giê-su : 

“Ông không đáp lại 

một lời sao ? 

Mấy người này 

tố cáo ông gì đó ?” 

°! Nhưng Đức Giê-su 

vẫn làm thinh, 

không đáp một tiếng. 

Vi thượng tế 

lại hỏi Người : 


“Ông có phải là Đấng Ki-tô, 
Con của Đấng Đáng Chúc 
Tung không ?” 


% Khi trời sáng, đoàn kỳ 
mục trong dân, các thượng 
tế và kinh sư nhóm họp. Họ 
cho điệu Người ra trước 
Thượng Hội Đồng 


(§ 348) 
23,9-10 


và hồi : 


“Nếu ông là Đấng Ki-tö 


(§ 77) 
" 218 
a “Сас ông cứ phá huỷ 
a Đền Thờ này đi ; 


nội trong ba ngày, 
и tôi sẽ dựng lại.” 


(§ 264) 
= 10,” “Nếu ông là Đấng Ki+ô, 
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håy nói „ thì xin nói thẳng 
cho chúng tôi biết !” a cho chúng tôi biết.” 
% Đức Giê-su trả lời : % Đức Giê-su trả lời : Người đáp : н ° Đức Giê-su йар: 


“Chính ngài vừa nói đó. 
Hơn nữa, 

tôi bảo các ông : 

từ nay, 

các ông sẽ thấy 

Con Người ngự bên hữu 
Đăng Toàn Năng 

và đến 


ээ 


trên mây trời *. 


65 Bấy giờ vị thượng tế 
liền xé áo mình ra 


“Chính tôi đây”. 


Rồi 

các ông sẽ thấy 

Con Người ngự bên hữu 
Đấng Toàn Năng 

và đến 


аз 


cung vói måy tröi 


63 Vi thượng tế 
liền xé áo mình ra 


“Tôi có nói với các ông, 
các ông cũng chẳng tin ; 

% tôi có hồi, 

các ông cũng chẳng trả lời. 


© Nhưng từ nay, 


Con Người sẽ ngự bên hữu 
Thiên Chúa toàn năng *.” 


7? Mọi người liền nói : 
“Vậy ông là Con Thiên 
Chúa sao ?” 

Người đáp : 

“Chính các ông nói 

tôi là thế !” 


“Tôi đã nói với các ông rôi 
mà các ông không tin...” 


3 “Tôi là Con Thiên Chúa.” 


khạc nhổ vào mặt 
và đấm đánh Người. 


Có kẻ lại tát Người 
68 và nói: 

“Ông Ki-tö ơi, 

hãy tuyên sấm 

cho chúng tôi : 

ai đánh ông đó ?” 


bắt đầu 

khạc nhổ vào Người, 
bit mặt Người lại, 
vừa đánh đấm Người 


vừa nói : 


1” 


*Håy tuyén såm di 


k рр 7,13 và Tv 110,1 


Đức Giê-su nhạo báng 


= đánh đập Người. 
a Chúng bịt mắt Người lại, 


À: 2+ У 
rồi hỏi răng : 


“Hãy tuyên sấm дї: 


ai đánh ông đó ?” 


và nói : và nói : 7 Họ liên nói : 3% làm sao các ông lại bảo : 
“Hắn nói phạm thượng ! ‘Ông nói phạm thượng !”” 
Chúng ta cần gì “Chúng ta cần gì “Chúng ta cần gì 
nhân chứng nữa ? nhân chứng nữa ? lời chứng nữa ? 
Đấy, quý vị vừa nghe % Quý vị vừa nghe Chính chúng ta vừa nghe 

miệng hắn nói !” 
hắn nói phạm thượng, hắn nói phạm thượng, 
% quý vị nghĩ sao ?” quý vị thấy thế nào ?” 
Họ liền дар: Tất cả đều kết án 
“Hắn đáng chết !” Người đáng chết. 

343. ĐỨC GIÊ-SU BỊ ĐÁNH ĐẬP 
Mt 26,67-68 Mc 14,65 Lc Ga 

($ 341) 

% Rồi ho ° Thế là một số „22, Những kẻ canh giữ 


304 


Mt 26,69-72 — Mc 14,66-70 


$ 344 


Mt 


Mc 


Lc 


| Ga 


Và đám thuộc hạ tát Người 


túi bụi. 


z 05 Chúng còn thốt ra nhiều 


в lời khác xúc phạm đến 
z Người. 


ta 


344. ÔNG PHÊ-RÔ CHÖI ТНАҮ 


(§ 340) 
: 18,” Đức Giê-su vừa dứt lời, 
"thi một tên trong nhóm 
„thuộc hạ đứng đó vả vào 
„ mặt Người mà nói : “Anh trả 
в lời vị thượng tế như thế u ?” 


Mt 26,69-75 


Mc 14,66-72 


© Lúc đó ông Phê-rô 
đang ngồi ngoài sån. 
Một người tớ gái 


đến bên ông 


Và nói : 

“Cå bác nữa, 

bác cũng đã ở với 

ông Giê-su, người Ga-li-lê !” 
70 Ông liền chối 

trước mặt mọi người rằng : 
“Tôi không biết 

cô muốn nói gì !” 

7! Ông đi ra 

đến cổng, 


thì một người tớ gái khác 
thấy ông, 

liền nói 

với những người ở đó : 
“Bác này đã ở với 

ông Giê-su Na-da-rét đấy.” 


7 Nhưng ông 

lại thể mà chối rằng : 

“Tôi không biết người ấy |” 
3 Một låt sau, 

những người đứng đó 


lại gån ông Phé-rö 

mà nói : 

“Đúng là bác 

cũng thuộc nhóm họ. 

Cứ nghe giọng nói của bác 


% Ông Phê-rô 

đang ở dưới sân, 

có một người tớ gái 
của thượng tế 

đi tỚI ; 

° thấy ông 

ngồi sưởi, 

cô nhìn chằm chằm vào 
ông mà nói : 

“Cả bác nữa, 

bác cũng đã ở với 
ông người Na-da-rét, 
ông Giê-su đó !” 

6 Ông liền chối rằng : 


“Tôi chẳng biết, chẳng hiểu 


cô muốn nói gì !” 
Rồi ông bỏ đi ra 
phía tiền sảnh. 


[Bấy giờ có tiếng gà gáy]. 


5 Người tớ gái 
thấy ông, 
lại bắt đầu nói 


với những người đứng đó : 


“Bác này 


cũng thuộc nhóm họ đấy." 


7° Nhưng ông 
lại chối. 


Một lát sau, 
những người đứng đó 


lại nói với ông Phê-rô : 
“Đúng là bác 

thuộc nhóm họ, 

vì bác 


, 


Lc 
($ 340) 
a 22,5 (một người tó gái) 
"Thåy ông 


" ngôi bên ánh lửa, () 

в nhìn ông chong chọc 

„ Và nói : 

в “Cả bác này 

s cũng đã ở với 

"ông ấy đấy !” 

н д > 

s57 Ông lién chối rằng : 
п 

п 


в “Này cô, tôi không biết ông 


a Nhưng ông Phê-rô 

„ đáp lại : 

: “Này anh, không phải đâu !” 
=> Chừng một giờ sau, 

"có người khác 


ulai quả quyết : 

" 

“Đúng là bác này 
"cũng då ở với ông ду, 
„ vì bác 


(§ 339) 
š 18,7 Người tớ gái giữ cổng 


a nói với ông Phê-rô : 

: “Cả bác nữa, 

н bác không thuộc nhóm 

=" môn đệ của người ấy sao ?” 


Ông liền йар: 


a “Không phải đâu !” 

($ 340) 
„ 18,” Còn ông Si-mön Phé- 
" rô vẫn đứng sưởi ở đó. 


Những người kia 


không thuộc nhóm môn 
ủa ông ấy sao ?” 

ièn chối : 

hông phải đâu.” 


= 
OD» 


66 


| 


26 Möt trong các dåy tó сйа 
vị thượng tế, bà con với 
người bị ông Phê-rô chém 
đứt tal, 

lên tiếng hỏi : 

= “Tôi đã chẳng thấy bác ở 

ш “ 

= trong vườn với ông ау sao ?” 


8 345 — 346 Mt 26,74 — 27,4 — Mc 14,71 — 15,1 — Le 23,1 — Ga 18,28 305 
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là biét ngay.” cũng lå người Ga-li-lê !? cũng là người Ga-li-lê.” 
74 Bấy giờ 7! Nhưng в © Nhưng 27 Một lån nữa 
ông ông xông Phê-rô ông Phê-rô 


liền thốt lên những lời độc 
địa và thể rằng : 


“Tôi không biết 
người ấy !” 
Ngay lúc đó, 


gà liền gáy. 


75 Ông Phê-rô suc nhớ 
lời Đức Giê-su 
đã nói : 


“Gà chưa kip gáy 
thì anh đã chối Thầy 
đến ba lần.” 


Ông ra ngoài, 
khóc lóc thẩm thiết. 


liền thốt lên những lời độc 
địa và thể rằng : 


“Tôi không biết 

người các ông nói đó !” 
” Ngay lúc đó, 

gà gáy lần thứ hai. 


Ông Phê-rô sực nhớ 
lời Đức Giê-su 
đã nói với mình : 


“Gà chưa kịp gáy 
hai lần, 

thì anh đã chối Thầy 
đến ba lần.” 

Thế là 

ông oà lên khóc. 


п i MÀ 
и trå lỜI : 
п 
ш 
" 
п Này anh, 
a (ôi không biết 
a anh muốn nói рї!” 
ы ⁄ ^ ` VE 
п Ngay lúc ông còn đang nói, 
п 
a thì gà оду. 
п 
61 Й > nhằn Å 
=° Chúa quay lại nhìn ông 
z Phê-rô, 
„ông suc nhớ 
в lời Chúa 
= đã nói với mình : 
в “Hôm nay, 
= 
= gå chua kip gáy, 
= 
а РІ s 
"thi anh då chói Thåy 
" đến ba lần.” 
z Опо ra ngoài, 
a khóc lóc thẩm thiết. 


lại chối, 


và ngay lúc đó, 
gà liền gáy. 


345. ĐỨC GIÊ-SU BỊ GIẢI ĐẾN TỔNG TRẤN PHI-LA-TÔ 


Mt 27,1-2 


Mc 15,1 


Ге 23,1 


Ga 18,28 


! Trời vừa sång, 

tất cả các thượng tế và kỳ 
mục trong dân cùng nhau 
bàn kế 

hại Đức Giê-su, 

để giết được Người. 


? Rồi họ trói Người lai 
và điệu đi 


nộp cho tổng trấn Phi-la-tö. 


! Vừa tàng sáng, 
các thượng tế đã họp bàn 
với các kỳ mục và kinh sư, 


tức là toàn thể Thượng Hội 
Đông. 


Rồi họ trói Đức Giê-su lại 
và giải đi 


nộp cho ông Phi-la-tô. 


(§ 342) 
=22,% Khi trời sång, 
в đoàn kỳ mục trong dân, các 
в thượng tế và kinh sư nhóm 


„Но điệu Người ra 
в trước Thượng Hội Đồng 


23, Toàn thể hội đồng 
đứng lên, 


điệu Đức Giê-su 


đến ông Phi-la-tô. 


2 Vậy, người Do-thái 

điệu Đức Giê-su 

từ nhà ông Cai-pha 

đến dinh tổng trấn. 

Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng 
họ không vào dinh vì sợ bị 
nhiễm uế mà không ăn lễ 
Vượt Qua được. 


346. GIU-ĐA ĐI THẮT CỔ 


Mt 27,3-10 


Mc Lc Ga 


3 Bấy giờ, Giu-da, ké đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hån. Hắn dem ba mươi 
đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục 
mà nói : “Tôi đã phạm tội nộp máu người vô tội.” Nhưng họ đáp : “Can gì đến chúng 


tôi. Mặc kệ anh !” 
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Mt 


5 Hån ném số bạc vào Đền Thờ, lui về rồi đi thắt cổ. 

6 Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói : “Không được phép bỏ vào quỹ Đền Thờ, vì 
đây là giá máu.” 

7 Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tậu “Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm” để làm nơi 
chôn cất khách ngoại kiểu. 

š Vì vậy, thửa ruộng ấy được gọi là “Ruộng Máu” cho đến ngày nay. 

? Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói : Họ đã lượm lấy ba mươi đồng bạc, 
tức là cái giá của Đấng Quý Giá mà một số con cái Ít-ra-en đã đánh giá. 

10 Và họ dùng số bạc đó mà mua Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm, theo như điều Đức Chúa đã 
truyền cho tôi ' 


347. ĐỨC GIÊ-SU RA TRƯỚC TOÀ TỔNG TRẤN PHI-LA-TÔ 


Mt 27,11-14 Mc 15,2-5 Le 23,2-5 


Ga 18,29-38 


2 Họ bắt đầu tố cáo Người 


rằng : “Chúng tôi đã phát 
giác ra tên này sách động 
dân tộc chúng tôi, và ngăn 
cán dân chúng nộp thuế cho 
Xê-da, lại còn xưng mình là 
Đấng Ki-tô, là Vua nữa.” 


!! Đức Giê-su bị điệu ra 
trước mặt tổng trấn ; 
tổng trấn hỏi Người : 


2 Ông Phi-la-tö hỏi Người : | ° Öng Phi-la-tô hỏi Người : 


! Der 11,12-13 


29 Vì thế, tổng trấn Phi-la-tô 
ra ngoài gặp họ và hỏi : 
“Các người tố cáo ông này 
về tội gì ?” 

3° Họ đáp : “Nếu ông này 
không làm điều ác, thì 
chúng tôi đã chẳng đem nộp 
cho ngài.” 


3' Ông Phi-la-tô bảo họ : 
“Thì các người cứ đem ông 
ấy đi mà xét xử theo luật 
của các người.” Người Do- 
thái đáp : “Chúng tôi không 
có quyền xử tử ai cả.” 

32 Thế là ứng nghiệm lời 
Đức Giê-su đã nói, khi ám 
chỉ Người sẽ phải chết cách 
nào. 

33 Ông Phi-la-tö trở vào 
dinh, cho gọi Đức Giê-su 


và nói với Người : 

“Ông có phải là vua dân 
Do-thái không ?” 

* Đức Giê-su йар: 

“Tự Ngài nói điều ấy, hay 
những người khác đã nói với 
ngài về tôi ?” 

35 Ông Phi-la-tö trả lời : 
“Tôi là người Do-thåi hay 
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Lc 


Ga 


“Ông có phải là vua dân 
Do-thái không ?” 

Đức Giê-su đáp : 
“Chính ngài nói đó.” 


12 Nhưng khi bị các thượng 
tế và kỳ mục 

tố cáo, 

Người không trả lời gì cả. 


!3 Bấy giờ ông Phi-la-tô 
hỏi Người : 


“Ông không nghe 

bao nhiêu điều họ làm chứng 
chống lại ông đó sao ?” 

! Nhưng Đức Giê-su 
không trả lời ông 

về một điều nào, 

khiến tổng trấn 

rất đỗi kinh ngạc. 


“Ông có phải là vua dân 
Do-thái không ?” 

Người trả lời : 

“Chính ngài nói đó.” 


3 Các thượng tế 

tố cáo Người nhiều tội, 

* nên ông Phi-la-tô 

lại hỏi Người : 

“Ông không trả lời gì sao ? 
Xem kìa, họ tố cáo ông 


biết bao nhiêu tội !” 


Nhưng Đức Giê-su 
không trả lời gì nữa, 


khiến ông Phi-la-tô 
phải kinh ngạc. 


“Ông có phải là vua dân 
Do-thái không ?” 

Người trả lời : 

“Chính ngài nói đó.” 


(§ 348) 

23,” Nhà vua 
hỏi Người 
nhiều điều, 


nhưng Người 
không trả lời gì cả. 


10 Các thượng tế và kinh sư 
đứng đó, tố cáo Người dữ dội. 


4 Ông Phi-la-tô nói với các 
thượng tế và đám đông : 


“Ta không tìm thấy lý do nào 
để kết tội người này .” 

5 Nhưng họ cứ khăng khăng 
nói : “Hắn giảng dạy khắp 
vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga- 
li-lê cho đến đây mà xúi 
dân nổi loạn.” 


sao ? Chính dân của ông và 
các thượng tế đã nộp ông 
cho tôi. Ông đã làm gì ?” 

3° Đức Giê-su trả lời : “Nước 
tôi không thuộc về thế gian 
này. Nếu Nước tôi thuộc về 
thế gian này, thuộc hạ của 
tôi đã chiến đấu để tôi 
không bị nộp cho người Do- 
thái. Thế nhưng Nước tôi 
không thuộc chốn này.” 

37 Ông Phi-la-tô liền hỏi : 
“Vậy ông là vua sao ?” 


Đức Giê-su trả lời : 

“Chính ngài nói rằng tôi là 
vua. Tôi đã sinh ra và đã 
đến thế gian chính là để làm 
chứng cho sự thật. Phàm ai 
phát xuất từ sự thật thì lắng 
nghe tiếng tôi.” 

38a Ông Phi-la-tö nói với 
Người : “Sự thật là gì ?” 


(§ 349) 

19,” Nhưng Đức Giê-su 
không đáp lại lời nào. 
10 Ông Phi- la-tô 

mới nói với Người : 


“Ông không trả lời tôi ư 2...” 


38b Nói thế rồi, 

ông lại ra gặp người Do-thái 
và bảo họ : 

“Phần ta, 

ta không tìm thấy lý do nào 
để kết tội ông ấy. 


308 


Lc 23,6-13 
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348. ĐỨC GIË-SU RA TRƯỚC MẶT VUA HÉ-RÖ-pÉ 


Mc 


Le 23,6-12 


K k K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K HU | 


($ 347) 


27,!2 ... Khi bị các thượng tế 


và kỳ mục 
tố cáo, 
Người không trả lời gì cả. 


!3 Bấy giờ ông Phi-la-tô 
hỏi Người : 


“Ông không nghe 

bao nhiêu điều họ làm chứng 
chống lại ông đó sao ?” 

14 Nhưng Đức Giê-su 
không trả lời ông 


về một điều nào, 


(§ 350) 
27,” Вау giờ lính ... 


28 khoác cho Người 
một áo choàng đỏ thåm, 
29 rồi ... nhao rằng... 


(§ 347) 
s 15, Các thượng tế 


tố cáo Người nhiều tội, 


* nên ông Phi-la-tô 


lại hỏi Người : 


“Ông không trả lời gì sao ? 
ы “ på A 

Е Хет Ка, һо tố cáo ông 

= biết bao nhiêu tội |” 


s ` Nhưng Đức Giê-su 
„ không trả lời gì nữa... 


(§ 350) 
„ 15,6 Lính ... 


17 khoác cho Người 


= một tấm áo đỏ tía... 


° Nghe nói thế, ông Phi-la- 
tô liền hỏi xem đương sự có 
phải là người Ga-li-lê 
không. 

7 Và khi biết Người thuộc 
thẩm quyền vua Hê-rô-đê, 
ông cho giải Người đến với 
nhà vua lúc ấy cũng đang có 
mặt tại Giê-ru-sa-lem. 
Š'Thấy Đức Giê-su, Vua Hê- 
rô-đê mừng rỡ lắm, vì từ lâu 
vua muốn được gặp Người 
bởi đã từng nghe nói về 
Người. Vå lại, vua cũng 
mong được xem Người làm 
một phép lạ nào đó. 


? Nhà vua 
hỏi Người 
nhiều điều, 


nhưng Người 

không trả lời gì cả. 

10 Các thượng tế và kinh sư 
đứng đó, tố cáo Người dữ đội. 
11 Vua Hê-rô-đê 

cùng với thị vệ 

đều khinh dể Người ra mặt 
và chế giễu, 

rồi khoác cho Người 

một chiếc áo rực rỡ 


và cho giải Người lại cho 
ông Phi-la-tô. 

! Ngày hôm ấy, vua Hê-rô- 
đê và ông Phi-la-tô bắt đầu 
thân thiện với nhau, còn 
trước kia hai bên vẫn hận 
thù. 


(§ 349) 
"19,9 Nhưng Đức Gié-su 
в không đáp lại lời nào. 
a '° Ông Phi-la-tô 
s mới nói với Người : 


. a 
в “Ông không trả lời tôi ư 7... 


(§ 349) 
19, Bọn lính ... 


a và khoác cho Người 
ы 2 z 
= một áo choàng đỏ tía. 


349. DUC GIÉ-SU LAI RA TRUÓC T0À TÓNG TRÁN PHI-LA-TÓ 


Mt 27,15-26 


Mc 15,6-15 


Le 23,13-25 


Ga 18,39 — 19,16a 


13 Вау giờ ông Phi-la-tö 


= 19, Ông Phi-la-tô 
и lại ra ngoài 
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!5 Vào mỗi dip lễ lớn, 
tổng trấn có lệ 

thả cho dân chúng 
một người tù, 


tuỳ ý họ muốn. 

!° Khi ấy 

có một người tù khét tiếng, 
tên là Ba-ra-ba. 


7 Vậy khi đám đông đã tụ 
họp lại, 


ông Phi-la-tô nói với họ : 
“Các người muốn ta thả ai 
cho các người ? 

Ba-ra-ba hay 

Giê-su, gọi là Ki-tô ?” 


18 Thåt vậy, ông thừa biết 
vì phen tỊ 
mà họ nộp Người. 


° Vào mỗi dip lễ lớn, 
ông thường 

thả cho dân 

một người tù, 


tuỳ ý họ xin. 

1 Khi ấy 

có một người 

tên là Ba-ra-ba, 

đang bị giam với những tên 
phiến loạn đã giết người 
trong một vụ nổi loạn. 

š Đám đông kéo nhau lên 
yêu cầu tổng trấn ban ân xá 
như thường lệ. 


? Đáp lời họ yêu cầu, 

ông Phi-la-tô hỏi : 

“Các người có muốn ta thả 
(cho các người) 


vua dân Do-thåi ( ) không ?” 
10 Thật vậy, ông thừa biết 
vì ghen tỊ 

mà các thượng tế nộp Người. 


triệu tập các thượng tế, 
thủ lãnh và dân chúng lại 
! mà nói : 

“Các người nộp người này 
cho ta, vì cho là tay kích 
động dân, 

nhưng 


ta đã hỏi cung 
ngay trước mặt các người, 


mà không tìm thấy 
nơi người này 
lý do nào để kết tội 


theo những điều các người 
tố cáo. 

5 Cả vua Hê-rô-đê cũng 
vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho 
giải ông ấy lại cho chúng ta. 
Và các người thấy đó, ông 
ấy chẳng can tội gì đáng 
chết cả. 

16 Vậy ta sẽ cho phạt đòn rồi 
thả ra.” 


17 [ Vào mỗi dịp lễ lớn, 
ông Phi-la-tô phải 
thả cho họ 


một người tù. | 


c.19 


và nói với người Do-thái : 


“Đây 
ta dẫn ông ấy ra ngoài cho 
các người, 


để các người biết 
là ta không tìm thấy 


lý do nào để kết tội 
ông ấy.” 


18,” Theo tục lệ 

của các người, 

vào dip lễ Vượt Qua, 
ta thường 

thả 

một người nào đó 
cho các người. 


Vậy các người có muốn ta 
thả (cho các người) 


vua dân Do-thåi ( ) không ?” 
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19 Lúc ông dang ngồi xử án, 
bà vg sai ngudi dén nói vói 
ông : “Ông đừng nhúng tay 
vào vụ xử người công chính 
này, vì hôm nay, tôi chiêm 
bao thấy mình phải khổ 
nhiều vì ông ấy.” 

? Nhưng các thượng tế 

và kỳ mục 

xúi đám đông 


xin 
tha Ba-ra-ba 


và giết Đức Giê-su. 


20. cdn Đức Gié-su, 


thì ông truyền 

đánh đòn, 

rồi trao nộp Người, 

để Người chịu đóng dinh 
vào thập giá. 


(§ 350) 

27 Bấy giờ lính ... 

2° Chúng lột áo Người ra, 
khoác cho Người 

một áo choàng đỏ thåm, 
29 rồi kết một vòng gai 
làm vương miện 

đặt lên đầu Người... 


...Chúng... nhao rằng : 
“Vạn tuế 
đức vua dân Do-thåi !” 


30 Rồi.. đập vào đầu Người. = l Chúng... đập lên đầu Người 


1! Nhưng các thượng tế 
sách động đám đông 
đòi 

ông thả Ba-ra-ba 


cho họ thì hơn. 


G7 


a > ông Phi-la-tö ... 

ы N 

"truyền 

п 

= đánh đòn Đức Gié-su, 

a rôi trao nộp Người 

„ để Người chịu đóng dinh 
z vào thập giá. 


($ 350) 
16 Lính... 


17 Chúng mặc cho Người 
một tấm áo đỏ tía, 


a làm vương miện 
Г] š Í 
Р đặt lên đầu Người. 


'8 Rồi chúng bái chào Người : 
“Vạn tuế 
= đức vua dân Do-thái !” 


18 Nhưng tất cả mọi người 
đều la to : 

“Giết nó đi, 

thả Ba-ra-ba 

cho chúng tôi !” 


19 Tên này đã bị tống ngục 
vì một vụ nổi loạn đã xåy 
ra trong thành, và vì tội giết 
người. 


(§ 348) 
a23,!! Vua Hê-rô-đê 
= cùng với thị vệ 


...khoác cho Người 

a một chiếc áo rực rỡ 
= 

в và cho giải Người lại 
" cho ông Phi-la-tô. 


(§ 349) 

15 Bấy giờ ông Phi-la-tô.... 
М mà nói : 

...ta đã hỏi cung 


“ 


"ngay trước mặt các người, 
= “ 

ата không tìm thấy 

„nơi người này 

ЫЛЕ? ` 

a lý do nào 

„ để kết tội 

и x À + `e 
a theo những điều các người 
. 

"tổ cáo.” 


40 Ho 

lai kéu lén rång : 
“Đừng thả nó, 

nhưng thả Ba-ra-ba !” 


Ba-ra-ba là một tên cướp. 


19,! Bấy giờ ông Phi-la-tô 
truyền đem Đức Giê-su đi 
và cho đánh đòn. 


2 Bọn lính 


kết một vòng gai 

làm vương miện, 

đặt lên đầu Người, 
và khoác cho Người 
một áo choàng đỏ tía. 


3 Họ đến gần và nói : 

“Vạn tuế 

đức vua dân Do-thái !” 

rồi vå vào mặt Người. 

4 Ông Phi-la-tô lại ra ngoài 
và nói với người Do-thåi : 


“Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài 
cho các người, 

để các người biết là ta 
không tìm thấy 


lý do nào 
để kết tội ông ấy.” 
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?! Tổng trấn 
lên tiếng hỏi họ : 


“Trong hai người này, các 
người muốn ta thả ai cho các 
người ?” 

Họ thưa : “Ba-ra-ba !” 

? Ông Phi-la-tö nói tiếp : 
“Vậy ta phải xử thế nào 
với ông Giê-su, 


gọi là Ki-tô ?” 


Mọi người đồng thanh : 
“Đóng dinh nó vào thập giá !” 
?3 Ông lại nói: 


“Thế ông ấy đã làm 
điều gì gian ác ?” 


(§ 347) 

27,!2 ... khi bị các thượng tế 
và kỳ mục 

tố cáo, 


Người không trả lời gì cả. 


!3 Bấy giờ ông Phi-la-tô 
hỏi Người : 


12 Ông Phi-la-tô 


lại lên tiếng hỏi : 


“Vậy ta phải xử thế nào 
VỚI người mà các người gọi 
là vua dân Do-thái ?” 


З Họ la lên : 
“Đóng dinh nó vào thập giá !” 
!4a Ông Phi-la-tô hỏi : 


“Thế ông ấy đã làm 
điều gì gian ác ?” 


(§ 347) 
н 15,3 Các thượng tế 


tố cáo Người nhiều tội, 


Г] 
" 
ш 
" 
Г] 
= 
Г] 
п 
" 
m 4 
п 


nên ông Phi-la-tô 
в lại hỏi Người : 
= “Ông không trả lời gì sao ? 


20 Ông Phi-la-tô 
muốn thả Đức Giê-su, 
nên lại nói với họ 
một lần nữa. 


?! Nhưng họ cứ la lớn : 
“Đóng dinh ! 

Đóng dinh nó vào thập giá 
22 Lần thứ ba, 

ông Phi-la-tô nói với họ : 
“Thế người này đã làm 
điều gì gian ác ? 


ү? 


Ta không tìm thấy 

nơi ông ấy 

lý do nào để kết án tử hình. 
Vậy ta sẽ cho phạt đòn rồi 
thả ra.” 


5 Vậy, Đức Giê-su bước ra 
ngoài, đầu đội vương miện 
bằng gai, mình khoác áo 
choàng đỏ tía. Ông Phi-la-tô 
nói với họ : 
“Này, người đấy 
12 Từ đó, ông Phi-la-tô 
tìm cách thả Người. 


ү? 


° Khi vừa thấy Đức Gié-su, 
các thượng tế cùng các 
thuộc hạ liền kêu lên rằng : 
“Đóng dinh ! 

Đóng dinh nó vào thập giá 


Ị? 


Ông Phi-la-tô bảo họ : 


“Thi các người cứ đem ông 
ấy đi mà đóng dinh vào thập 
giá, vì ta, 

ta không tìm thấy 


lý do để kết tội ông ấy.” 


7 Người Do-thái đáp lại : 
“Chúng tôi có Lễ Luật ; và 
chiếu theo Lễ Luật, thì nó 
phái chết, vì nó đã xưng 
mình là Con Thiên Chúa.” 

° Nghe lời đó, ông Phi-la-tô 
càng sợ hơn nữa. 

° Ông lại trở vào dinh và nói 
với Đức Giê-su : 

“Ông từ đâu mà đến ?” 


Nhưng Đức Giê-su không 
đáp lại lời nào. 

10 Ông Phi-la-tô 

mới nói với Người : 
“Ông không trả lời tôi ư ? 
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“Ông không nghe s Xem Юа, họ tố cáo ông 


bao nhiêu điều họ làm 
chứng chống lại ông đó 
sao ?” 


2 Nhưng họ càng la to : 


“Đóng dinh nó vào thập giá !” 


4 Ông Phi-la-tö thấy đã 
chàng được ích gì mà còn 
thêm náo động, nên lấy 
nước rửa tay trước mặt đám 
đông mà nói : “Ta vô can 
trong vụ đổ máu người này. 
Mặc các người liệu lấy !” 

25 Toàn dân đáp lại : “Máu 
hắn cứ đổ trên đầu chúng tôi 
và con cháu chúng tôi !” 


п 
" biết bao nhiêu tội |” 


14 Nhưng họ càng la to : 


“Đóng dinh nó vào thập га!” 


"23,2 Ông Phi-la-tô 

" muốn thả Đức Giê-su, 
„nên lại nói với ho 

а một lần nữa. 


23 Nhưng họ cứ la to, 
nhất định đòi 


phải đóng dinh Người. 


Và tiếng la càng thêm dữ dội. 


Ông không biết rằng tôi có 
quyền thả và cũng có quyền 
đóng dinh ông vào thập giá 
sao ?” 

l! Đức Giê-su dåp lại 
“Ngài không có quyển gi 
đối với tôi, nếu ơn trên 
chẳng ban cho ngài. Vì thế, 
kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc 
tội nặng hơn.” 

12 Từ đó, ông Phi-la-tô 

tìm cách thả Người. 


Nhưng người Do-thái kêu 
lên rằng : “Nếu ngài thả nó, 
ngài không phải là bạn của 
Xê-da. A1 xưng mình là vua, 
thì chống lại Xê-da.” 

13 Khi nghe thấy thế, ông 
Phi-la-tô cho dẫn Đức Giê- 
su ra ngoài, và đặt Người 
ngồi trên toà, ở nơi gọi là 
Nên Đá, tiếng Нір-гі là 
Gáp-ba-tha. 

М Hôm ấy là ngày áp lễ 
Vượt Qua, vào khoảng mười 
hai giờ trưa, ông Phi-la-tô 
nói vói người Do-thái 
“Này, vua các người đây |” 
15 Họ liền hô lớn : 


"Dem đi ! Dem đi ! 
Đóng dinh nó vào thập giá !” 


Ông Phi-la-tô nói với họ : 
“Vua các người mà ta lại 
đóng dinh sao ?” Các 
thượng tế đáp : “Chúng tôi 
không có vua nào cả, ngoài 
Xê-da.” 


$ 350 Mt 27,26-31 — Mc 15,15-20 — Lc 23,24-25 — Ga 19,16a 313 
Mt Mc Le Ga 
5 Vi muốn chiéu lòng đám 


thå 
Ba-ra-ba cho ho, 


còn Đức Gié-su, 

thì ông truyền đánh đòn, 
rồi trao nộp Người 

để Người chịu đóng dinh 
vào thập giá. 


đông, 
ông Phi-la-tô 


thả 
Ba-ra-ba cho họ, 


truyền đánh đòn Đức Giê- 
su, rồi trao nộp Người 

để Người chịu đóng đinh 
vào thập giá. 


? Ông Phi-la-tô 

quyết định chấp thuận 
điều họ yêu cầu. 

25 Ông thả 


người tù họ xin tha, 

tức là tên bị tống ngục vì tội 
nổi loạn và giết người. 

Còn Đức Giê-su 


thì ông trao nộp 


theo ý họ muốn. 


lóa 


Bấy giờ ông Phi-la-tô 


trao Đức Giê-su cho họ, 
để Người chịu đóng dinh 
vào thập giá. 


350. ĐỨC GIÊ-SU PHÅI ĐỘI VÒNG GAI 


Mt 27,27-31 


7 Вау giờ 

lính của tổng trấn 

đem Đức Giê-su 

vào trong 

dinh tổng trấn, 

và tập trung cả cơ đội 
quanh Người. 

2° Chúng lột áo Người ra, 
khoác cho Người 

một áo choàng đỏ thẫm, 
29 rồi kết một vòng gai 
làm vương miện 

đặt lên đầu Người, 

và đặt vào tay phải Người 
một cây sậy. 

Chúng quỳ gối trước mặt 
Người mà nhạo rằng : 
“Van tuế 

đức vua dân Do-thåi !” 
30 Rồi chúng khac nhổ vào 
Người và lấy cây sậy 

mà đập vào đầu Người. 


3! Chế giu chán, 

chúng lột áo choàng ra, 
và cho Người mặc áo lại 
như trước, 

rồi điệu Người đi 

đóng đinh vào thập giá. 


Mc 15,16-20 


16 Lính 

điệu Đức Giê-su 

vào bên trong dinh, 

tức là dinh tổng trấn, 

và tập trung cả cơ đội lại. 


17 Chúng mặc cho Người 
một tấm áo đỏ tía, 

và kết một vòng gai 
làm vương miện 

đặt lên đầu Người. 


18 Rồi chúng bái chào 
Người : 

“Van tuế 

đức vua dân Do-thåi !” 


1 Chúng lấy cây вау 

đập lên đầu Người, 

khạc nhổ vào Người, 

và quỳ gối bái lạy. 

20 Chế giễu chán, 

chúng lột áo đỏ tía ra, 

và cho Người mặc áo lại 
như trước. 

Sau đó, chúng dẫn Người đi 
để đóng đinh vào thập giá. 


Lc 
(§ 348) 
= 23,!! Vua Hê-rô-đê 
b cùng với thị vệ 


...khoåc cho Người 
một chiếc áo rực rỡ 


... và chế giễu, 


Ga 


(§ 349) 
= 19,ˆ Bọn lính 


(và khoác cho Người 
một áo choàng đỏ tía.) 
kết một vòng gai 

làm vương miện, 

đặt lên đầu Người, О) 


3 Họ đến gần 
Và nói: 
= “Van tuế 


đức vua dân Do-thåi !” 


rồi vả vào mặt Người. 
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3 Đang đi ra, 21 Lúc Ấy, 2° Khi diéu Dúc Giê-su di, 1% Vậy họ điệu Đức Gié-su di. 
chúng gặp có họ bắt 


một người Ky-rê-nê, 
tên là Si-môn ; 


chúng bắt ông 
vác thập giá 
của Người. 


một người ở ngoài đồng về, 
đi ngang qua đó, 

tên là Si-môn, 

người Ky-rê-nê. 

Ông là cha của hai ông 
A-lê-xan-đê và Ru-phô. 
Chúng bắt ông 

vác thập giá 

của Đức Giê-su. 


một người ở ngoài đồng về, 


tên là Si-môn, 
người Ky-rê-nê, 


đặt thập giá lên vai 


cho ông vác 

theo sau Đức Giê-su. 

27 Dân chúng đi theo Người 
đông lắm, trong số đó có 
nhiều phụ nữ vừa đấm ngực 
vừa than khóc Người. 

?3 Đức Gié-su quay lại phía 
các bà mà nói : “Hỡi phụ nữ 
Giê-ru-sa-lem, đừng khóc 
thương tôi làm gì. Có khóc 
thì khóc cho phận mình và 
cho con cái. 

” Vì này đây sẽ tới những 
ngày người ta phải nói : 
“Phúc thay đàn bà hiếm hoi, 
người không sinh không đẻ, 
kẻ không cho bú mớm !” 

3 Bấy giờ người ta sẽ båt 
đầu nói với núi non : Đổ 
xuống chúng tôi đi !, và với 
gò nóng : Phủ lấp chúng tôi 
йт"! 

3! Vi cåy xanh tudi mà ngudi 
ta còn đối xử như thế, thi 
cây khô héo sẽ ra sao ?” > 
Có hai tên gian phi cũng bị 
điệu đi hành quyết cùng với 


352. ĐỨC GIÊ-SU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ 


Va Người tự mình 
vác lấy thập giá... 


Người. 


Mt 27,33-43 


Ме 15,22-32а 


Ге 23,33-38 


Са 19,17b-24 


3 Khi 

đến nơi gọi là 
Gôn-gô-tha, 
nghĩa là Cái Sọ, 


? Chúng đưa Người 
lên một nơi gọi là 
Gôn-gô-tha, 

nghĩa là Cái Sọ. 


m Hs 10,8 


33 Khi 
đến nơi gọi là 


“Cái So”, 


Ub Người... đi ra, 

đến nơi gọi là () 

tiếng Híp-ri là Gön-gö-tha ; 
(Cái So) 
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34 chúng cho Người uống 
rượu pha mát đắng ", 


Người chỉ nếm một chút 
mà không chịu uống. 


35а Đóng đinh Người 
vào thập giá xong... 

3# Cùng bị đóng dinh với 
Người, có hai tên cướp, 
một tên bên phải, 

một tên bên trái. 


3° chúng đem áo Người ra 


bắt thăm mà chia nhau °. 


3° Rồi chúng ngôi đó 
mà canh giữ Người. 


37 Phía trên đầu Người, 
chúng đặt bản án 

xÚ tội 

viết rằng : 

“Người này là Giê-su, 
vua dân Do-thái.” 


23 Chúng trao 
rượu pha mộc dược 
cho Người, 


nhưng Người không uống. 


2% Chúng đóng định Người 
vào thập giá... 

27 Cùng với Người, chúng 
còn đóng dinh hai tên cướp, 
một tên bên phải, 

một tên bên trái. 


?®... rỗi đem áo Người ra 
bắt thăm mà chia nhau °, 


xem ai được cái gi. 


25 Lúc chúng đóng dinh 
Người là chín giờ sáng. 


® Bản án 
xử tội Người 
viết rằng : 


“Vua dân Do-thái.” 


" Tv 69,22 
° Ty 22,19 


họ đóng dinh Người 
vào thập giá, 

cùng lúc 

với hai tên gian phi, 
một tên bên phải, 
một tên bên trái. 


34 Bấy giờ Đức Giê-su cầu 
nguyện rằng : “Lạy Cha, xin 
tha cho họ, vì họ không biết 
việc họ làm.” 


Rồi họ đem áo Người 
chia ra mà bắt thăm *. 


"5% Phía trên đầu Người, 
= cũng có bản án 

" 

= 


mx, 

= VIẾT : 

в “Đây là 

в vua dân Do-thái.” 


8 Tai đó, 

họ đóng dinh Người 

vào thập giá, 

và cùng với Người, họ cũng 
đóng dinh hai người khác nữa, 
mỗi người một bên, 


còn Đức Giê-su thì ở giữa. 


2 Thế là ứng nghiệm lời 
Kinh Thánh : 

Áo mặc ngoài, 

chúng dem chia chác, 

còn áo trong, 

cũng bắt thăm luôn °. 


19 Ông Phi-la-tô cũng cho 
viết một tấm bảng 
và đặt trên thập giá ; 


bảng đó có ghi : 

“Giê-su Na-da-rét, 

Vua dân Do-thái.” 

2 Tấm bảng này, nhiều 
người Do-thái đọc thấy, vì 
nơi Đức Gié-su bi đóng định 
thì ở gần thành, và tấm bảng 
viết bằng các tiếng : Híp-ri, 
La-tinh và Hy-lạp. 

?! Các thượng tế của người 
Do-thåi nói với ông Phi-la- 
tô : “Xin ngài đừng viết : 
“Vua dân ро-ћаг, nhưng 
viết : “Tên này đã nói : Ta 
là Vua dân ро-ћаг.” 

5 Ông Phi-la-tó trả lời : “Cái 
gi ta đã viết là đã viết !” 
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3# Cùng bi đóng dinh với 
Người, có hai tên cướp, 
một tên bên phải, 

một tên bên trái. 


35b 


bắt thăm mà chia nhau”. 


39° Kẻ qua người lại 

đều nhục mạ Người, 
vừa lắc đầu + 

40 vừa nói : 

“Mi phá được Đền Thờ, 
và nội trong ba ngày 
xây lại được, 


hãy cứu lấy mình đi ! 

Nếu mi là Con Thiên Chúa, 
thì xuống khỏi thập giá 
xem nào !” 


41! Các thượng tế, kinh sư 

và kỳ mục 

cũng chế giễu Người như 
vậy, họ nói : 

42 “Hắn cứu được người khác, 
mà chẳng cứu nổi mình. 


Hắn là Vua Ít-ra-en ! 
Hắn cứ xuống khỏi thập giá 
ngay bây giờ đi, 


chúng ta tin hắn liền ! 


chúng đem áo Người ra = 


27 Cùng với Người, chúng 
còn đóng dinh hai tên cướp, 
một tên bên phải, 

một tên bên trái. 


là 


2 тб1 đem áo Người ra 


bắt thăm mà chia nhau *, 


” Kẻ qua người lại 

đều nhục mạ Người, 

vừa lắc dåu ° 

vừa nói : 

“Ê, mi phá được Đền Thờ, 


và xây lại được 
nội trong ba ngày, 


20 hãy xuống khỏi thập giá 
mà cứu lấy mình đi !” 
31 Các thượng tế và kinh sư 


cũng chế giễu Người như 
vậy, họ nói : 

“Hắn cứu được người khác, 
mà chẳng cứu nổi mình. 

* Ông Ki-tô 


vua Ít-ra-en, 

cứ xuống khỏi thập giá 
ngay bây giờ đi, 

để chúng ta thấy 

và tin.” 


P Tv 22,19 
q Tv 22,8 


=° cùng lúc với 
"hai tên gian phi, 

= một tên bên phải, 
„ một tên bên trái. 


=> Rồi ho đem áo Người 
"chia ra * må bắt thăm. 


35 Dân chúng đứng nhìn, 


còn các thủ lãnh 
thì buông lời cười nhạo ”: 


“Hắn cứu được người khác, 
thì cứu lấy mình đi, 

nếu thật hắn là Đấng Ki-tô 
của Thiên Chúa, là người 
được Chúa tuyển chọn !” 


Ga 
a và cùng với Người, ho 
„cũng đóng đỉnh hai người 
а khác nữa, 
: mỗi người một bên, 
" còn Đức Gié-su thì ở giữa. 
2 Đóng dinh Đức Gié-su 
vào thập giá xong, lính 
tráng lấy áo Người chia làm 
bốn phần, mỗi người một 
phần ; họ lấy cả chiếc áo 
trong nữa. Nhưng chiếc áo 
này không có đường khâu, 
dệt liền từ trên xuống dưới. 
? Vậy họ nói với nhau : 
“Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm 
xem ai được.” 
Thế là ứng nghiệm lời Kinh 
Thánh : 
Áo mặc ngoài, 
chúng dem chia chác °, 
còn áo trong, 
cũng bắt thăm luôn. 
Qủa thật, lính tráng đã làm 
những điều đó. 
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3 Hán cåy vào Thién Chua, 
thì bây gid Người cứu hắn 
di, nếu quả thật Người 
thương hắn " ! Vì hắn đã nói : 
“Та là Con Thiên Chúa ° ?` 
3° Lĩnh tráng cũng chế giễu 
(§ 355) (§ 355) Người. Chúng lại gần, (§ 355) 
27,48 15,36 đưa giấm cho Người uống 19,29 
37 và nói: 
“Nếu ông là vua dân Do- 
thái thì cứu lấy mình đi !” 
a° Ông Phi-la-tô cũng cho 
z viết một tấm bảng 
н 37 Phía trên đầu Người, 38 Phía trên [đầu] Người, = và đặt trên thập giá ; 
„ chúng đặt bản án в 2° Bản án cũng có bản án п 
T xử tội š xử tội Người : 
z viết rằng : " viết rằng : viết : " bảng đó có ghi : 
: “Người này là Giê-su, = “Đây là a Giê-su Na-da-rét, 
" vua dân Do-thái.” " “Vua dân Do-thái.” vua dân Do-thái.” " Vua dân Do-thái.” 
353. TÊN GIAN PHI SÁM HÖI 
Mt 27,44 Mc 15,32b Lc 23,39-43 Ga 


4 Cả những tên cướp 
cùng chịu đóng dinh với Người 
cũng sỉ vả Người như thế. 


3® Cả những tên 


cùng chịu đóng dinh với Người bị treo trên thập giá 


cũng sỉ vả Người. 


3 Một trong hai tên gian phi 


cũng nhục mạ Người : 

“Ông không phải là Đấng Ki-tô sao 
? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả 
chúng tôi nữa !” 

40 Nhưng tên kia mắng nó rằng : 
“Mày đang chịu chung một hình 
phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày 
cũng không biết sợ ! 

+! Chúng ta chịu như thế này là đích 
đáng, vì xứng với việc đã làm. 
Chứ ông này đâu có làm điều gì 
trái !” 

Rồi anh thưa với Đức Giê-su : 
“Lạy Đức Giê-su, khi vào Nước 
của Ngài, xin Ngài nhớ đến tôi !” 
43 Và Người nói với anh : “Tôi bảo 
thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở 
với tôi trên Thiên Đàng.” 


r Tv 22,9 
5 Kn2,13.18 
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354. DUC GIÉ-SU VÀ THÅN MÀU 
| Mt | Mc | Lc Ga 19,25-27 
($ 355) ($ 355) ($ 355) 


z 27,55 Ở đó, có 


nhiều phụ nữ 
[đứng] nhìn từ đàng xa... 


3 Trong số đó, có 


bà Ma-ri-a Måc-da-la, 
п bà Ma-ri-a mẹ các ông 
в Gia-cô-bê và Giô-xếp, và 


" ` på A A A A 
a bà mẹ các con ông Dê-bê-đê. 


= 15,'° Cũng có 


mấy phụ nữ 
[đứng] nhìn từ đàng xa, 


trong đó có 


a bà Ma-ri-a Mác-đa-la, 
= bà Ma-ri-a mẹ các ông 


z Gia-cô-bê Thứ và Giô-xết, 


= 
= và bà Sa-ló-mé. 


(23,7 () có 

н tất cả những người quen biết ' 
"Duc Giê-su 

„ cũng như những phụ nữ... 
¡(Đứng đàng xa.) 


25 Đứng gần thập giá Đức 
Giê-su, 

có 

thân mẫu Người, và chị của 
thân mẫu, bà Maria vợ ông 
Cơ-lô-pát, 

và bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 


26 Khi thấy thân mẫu và 
môn đệ mình yêu mến đứng 
bên cạnh, Đức Giê-su nói 
với thân mẫu rằng : “Thưa 
bà, đây là con của bà.” 

? Rồi Người nói với môn đệ : 
“Đây là mẹ của anh.” Kể từ 
giờ đó, người môn đệ rước 
bà về nhà mình. 


355. ĐỨC GIÊ-SU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ 


bóng tối 
bao phủ cả mặt đất, 
mãi đến ba giờ chiêu. 


c.51 


3 Vào khoảng ba giờ 
chiều, 

Đức Giê-su kêu lớn tiếng : 
«É-li, É-li, 

12-та xa-båc-tha-ni "!”, 
nghĩa là : 

“Lạy Thiên Chúa, 

lạy Thiên Chúa của con, 
sao Ngài bỏ rơi con ?” 

7 Nghe vậy, 

một vài người đứng đó 
liền nói : 

“Hắn gọi ông Ê-li-a !” 


bóng tối 
bao phủ khắp mặt đất 
mãi đến ba giờ chiều. 


c.38 
34 Vào lúc ba giờ chiêu, 


*Ê-lô-i, Ê-lô-i, 
la-ma xa-båc-tha-ni 
có nghĩa là : 

“Lạy Thiên Chúa, 
lạy Thiên Chúa của con, 
sao Ngài bỏ rơi con ?” 

35 Nghe vậy, 

một vài người đứng đó 
liền nói : 

“Кіа hắn gọi ông Ê-li-a.” 


b ү? 


t Ту 38,12 
" Ту 22,2 


Đức Giê-su kêu lớn tiếng : 


thế mà bóng tối 

bao phủ khắp mặt đất, 

mãi đến ba giờ chiều. 

45 Mặt trời ngưng chiếu sång. 
Bức màn trướng trong Đền 
Thờ bị xé ngay chính giữa. 


Mt 27,45-56 Mc 15,33-41 Lc 23,44-49 Ga 19,28-30 
эт 3 Vào lúc “Вау giờ vào khoảng (§ 349) 
mười hai giờ trua , mười hai giờ trưa, mười hai giờ trưa, 19,14 


lấy miếng bọt biển, 

thấm đầy giám, 

buộc vào đầu cây sậy 

và đưa lên 

cho Người uống `. 

1 Còn những người khác 
lại bảo : 

“Khoan đã, 

để xem ông Ê-li-a có đến 
cứu hắn không !” 


50 Đức Giê-su 
lại kêu lớn tiếng, 


rồi trút hơi thở cuối cùng. 
5! Bóng bức màn trướng 
trong Đền Thờ xé ra làm 
hai từ trên xuống dưới. 
Đất rung đá vỡ. 

> Mô má bật tung, 

và xác của nhiều vị thánh 
đã an nghỉ được trỗi dậy. 
5 Sau khi Chúa trỗi dậy, 
các ngài ra khỏi mồ, 

vào thành thánh, 

và hiện ra với nhiều người. 
* Thấy động đất 

và các sự việc xảy ra, 
viên đại đội trưởng 


và những người cùng ông 
canh giữ Đức Giê-su 


đều rất đỗi sợ hãi 
Và nÓI : 


“Quả thật ông này là 


nhúng một miếng bọt biển 
vào giấm, 

buộc vào đầu cây sậy, 
đưa lên 

cho Người uống “ 


mà nói : 

“Khoan da, 

để xem ông Ê-li-a có đến 
đem hắn xuống không.” 


3” Đức Giê-su 
thốt lên một tiếng lớn, 


rồi tắt thở. 

38 Bức màn trướng trong 
Đền Thờ bỗng xé ra làm 
hai từ trên xuống dưới. 


3 Viên đại đội trưởng 
đứng đối diện 

với Đức Giê-su, 

thấy Người tắt thở như vậy 
liền nói : 


“Quả thật, người này là 


Y Tv 69,22 


Tv 31,6 


46 Đức Gié-su 
kêu lớn tiếng rằng : 


Lạy Cha, con xin phó thác 
hôn con trong tay Cha ". 
Nói xong, Người tắt thở. 


c.45 


47 Thấy 
sự việc xảy ra như thế, 
viên đại đội trưởng 


lién tôn vinh Thiên Chúa 
rằng : 
“Người này đích thực là 
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28 Sau đó, Đức Giê-su biết 
là mọi sự đã hoàn tất. Để lời 
Kính Thánh hoàn toàn ứng 
nghiệm, Người nói : “lôi 
khát !” 
2 Ó đó, có một bình đây 
giấm. 

1 Lập tức, 36 Rồi (§ 352) 

một người trong bọn có kẻ 23,36 Người ta 

chạy đi chạy đi 


lấy miếng bọt biển 

có thấm đầy giấm *, 

buộc vào một nhành hương 
thảo, rồi đưa lên 

miệng Người. 


30 Nhắp xong, 

Đức Giê-su 

nói: 

“Thế là đã hoàn tất !” 


Rồi Người gục đầu xuống 


và trao sinh khí. 


320 Mt 27,55-56 — Mc 15,40-41 — Lc 23,48-49 — Ga 19,31-37 $ 356 
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Con Thiên Chúa Y.” Con Thiên Chúa °.” người công chính ©? 
48 Toàn thể dân chúng đã 
kéo đến xem cảnh tượng ấy, 
khi thấy sự việc đã хау ra, 
đều đấm ngực trở về. 
55 Ó đó, có 40 Cũng có 4 (усб 
nhiều phu nữ mấy phụ nữ tất cả những người quen biết > 
Đức Gié-su (§ 354) 
[đứng] nhìn từ đàng xa. [đứng] nhìn từ đàng xa. (Đứng đàng xa,) н 19,” Đứng gån thập giá Đức 
a Gié-su, 
Các bà này cũng như những phụ nữ = 
då di theo Duc Gié-su đã di theo Người и 
từ Ga-li-lê từ Ga-li-lé ; = 
để phục vụ Người. : 
các bà đã chứng kiến những = 
việc ấy. š 
3 Trong số đó, có trong đó có "có 
„ thân mẫu Người, và chị của 
= thân mẫu, bà Maria vợ ông 
= Co-16-påt, 
bà Ma-ri-a Måc-da-la, bå Ma-ri-a Måc-da-la, = và БА Ma-ri-a Måc-da-la. 
bà Ма-п-а те сас Öng Gia- | bà Ма-п-а те сас óng Gia- 
có-bë và Giö-xép, và bà me | có-bë Thú và Giö-xét, và bà 
các con Öng Dé-bé-dé. Sa-lô-mê. 
41 Các bà này đã đi theo và 
phục vụ Đức Giê-su khi 
Người còn ở Ga-li-lê. Lại có 
nhiều bà khác đã cùng với 
Người lên Gié-ru-sa-lem, 
cũng có mặt tại đó. 


356. ĐỨC GIÊ-SU BỊ MŨI GIÁO ĐÂM THÂU 


Mt Mc Lc 


Ga 19,31-37 
3! Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày 
sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giåp 
ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 
3 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh 
với Đức Giê-su. 
33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 
34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chåy 
ra. 
35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy là thật ; và người Ấy 
biết mình nói sự thật để cả anh em, anh em nữa cũng tin. 
3° Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Không một khúc xương nào của 
Người sẽ bị đánh giập *. 
` Lại có lời Kinh Thánh khác : Họ sẽ nhìn lên Đấng ho đã đâm thâu °“ 


* Kn2,18 

У Tv 38,12 

z Tv 3421 ; Xh 12,46 
аа Der 12,10 


$ 357 
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357. ĐỨC GIÊ-SU ĐƯỢC MAI TÁNG 


Ông tên là Giô-xếp, 
người thành A-ri-ma-thê, 


và cũng là 


môn đệ Đức Giê-su. 


5 Ông 

đến gặp ông Phi-la-tô 

để xin thi hài Đức Giê-su. 
Bấy giờ ông Phi-la-tô 


ra lệnh 
trao trả thi hài cho ông. 


59 Khi đã nhận 
thi hài, 

ông Giô-xếp lấy 
tấm vải gai sạch 


mà liệm, 


có một người giàu sang tới. 


tức là 
hôm trước ngày sa-bát, 


% nên ông Giô-xếp tới. 
Ông là người thành A-ri- 
ma-thê, 


thành viên có thế giá 
của hội đồng, 


và cũng là 
người vẫn mong chờ 
Nước Thiên Chúa. 


Ông đã mạnh dạn 

đến gặp ông Phi-la-tô 

để xin thi hài Đức Giê-su. 
“4 Ông Phi-la-tô 

kinh ngạc vì người đã chết 
rồi ; Ông cho đòi viên đại 
đội trưởng đến, hỏi xem 
Người chết đã lâu chưa. 

45 Sau khi nghe viên đại đội 
trưởng, 

ông đã cho 

ông Giô-xếp lãnh lấy tử thi. 


% Ông này mua 

một tấm vải gai, 

hạ xác Đức Giê-su xuống, 
lấy tấm vải ấy bọc Người lại, 


có một người 
tên là Giô-xếp, 


(Ông là thành viên 

của hội đồng.) 

một người lương thiện 

và công chính. ( ) 

5! Nhưng ông 

đã không tán thành quyết 
định và hành động của họ. 
Ông là người thành A-ri- 
ma-thê, một thành của 
người Do-thåi, 


và vẫn mong chờ 
Nước Thiên Chúa. 


52 Ông 
đến gặp ông Phi-la-tô 
để xin thi hài Đức Giê-su. 


55 () lấy 

tấm vải gai 

(Ông hạ xác Người xuöng,) 
mà liệm, 


Mt 27,57-61 Mc 15,42-47 Ге 23,50-56 Са 19,38-42 
57 Chiều đến, 42 Trời đã về chiều , 5 Khi ấy 38 Sau đó, 
vì hôm ấy là ngày áp lễ, x. 23,54 


ông Giô-xếp, 
người thành A-ri-ma-thê, 


() 


mön dé theo Duc Gié-su, 
nhung cách kin dåo, 
vi sợ người Do-thåi. 


(xin Öng Phi-la-tö cho phép 
ha thi hài Dúc Gié-su xuöng.) 
Öng Phi-la-tö 


chåp thuån. 

Vậy, ông Giö-xép đến 

hạ thi hài Người xuống. 

3 Ông Ni-cô-đê-mô cũng 
đến. Ông này trước kia đã 
tới gặp Đức Giê-su ban 
đêm. Ông mang theo chừng 
một trăm cân mộc dược trộn 
với lô hội. 

40 Các ông lãnh 

thi hài Đức Giê-su, 

lấy 

băng vải tẩm hương liệu 


mà quấn, 
theo tục lệ chôn cất 
của người Do-thái. 
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60 và đặt vào đem đặt vào rồi đặt Người vào 


ngôi mộ mới 
ông đã đục sẵn trong núi đá, 


dành cho ông. 
Ông lăn tång đá to 
lấp cửa mộ, 

rồi ra về. 


61 Còn bà Ma-ri-a Mác-đa- 
la và một bà khác cũng tên 
là Ma-ri-a 


41 Nơi Đức Giê-su chịu 
đóng dinh có một thửa 
Vườn, và trong vườn, có 
ngôi mộ một ngôi mộ mới, 
đã đục sẵn trong núi đá, 


ngôi mộ 
đục trong đá, 
nơi chưa chôn cất ai bao giờ. | chưa chôn ai bao giờ. 
rồi lăn tång đá 
lấp cửa mộ. 

x. 15,42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ 
của người Do-thái, 


* Hôm ấy là ngày áp lễ, 


và ngày sa-bát sắp bắt đầu. 
mà ngôi mộ lại gần bên, 
nên các ông 

mai táng Đức Giê-su ở đó. 
17 Còn bà Ma-ri-a Mác-đa- 
la và bà Ma-ri-a mẹ ông 
Giô-xết, 


5 Những người phụ nữ đã 
đến từ Ga-li-lê với Đức 
Giê-su cũng đi theo ông 
Giô-xếp. 

ngồi lại đó, 

quay mặt vào mộ. Các bà để ý nhìn 

ngôi mộ 

và xem xác Người 

được đặt như thế nào. 

56 Rồi các bà trở về, chuẩn 
bị hương liệu và dầu thơm. 
Nhưng ngày sa-bát, các bà 
nghỉ lễ như Luật truyền. 


thì để ý nhìn xem 
chỗ họ mai táng Người. 


358. LÍNH CANH MÓ 


Mt 27,62-66 


62 Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-séu kéo 
nhau đến ông Phi-la-tö, 

6 và nói : “Thưa ngài, chúng tôi nhớ rằng tên bip bom ấy khi còn sống có nói : “Sau ba 
ngày, Ta sẽ trỗi dậy". 

% Vậy xin ngài truyền canh phòng ngôi mộ cho đến ngày thứ ba, kéo môn đệ hắn đến lấy 
trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp bợm 
cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước.” 

65 Ông Phi-la-tö bảo họ : “Các ông có sån lính đó, cứ đi mà canh phòng theo ý các ông !” 
6 


° Thế là họ ra đi canh phòng ngôi mộ, niêm phong tång đá và cắt lính canh. 


359. NGÔI MỘ TRỐNG. THIÊN SỨ BÁO TIN. 


Mt 28,1-8 Mc 16,1-8 Ге 24,1-11 Ga 20,1 


! Hét ngày sa-båt, 
bà Ma-ri-a Måc-da-la vói 


! Sau ngày sa-bát, 
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khi ngày thú nhát trong 
tuån sáp båt dåu, 

bå Ma-ri-a Måc-da-la 
vå möt bå khåc 

cũng tên lå Ma-ri-a, 

di viéng mö. 


2 Bóng đất rung chuyển dữ 
đội : thiên sứ của Chúa từ 
trời xuống, 


đến lăn táng đá ra, 


rồi ngôi lên trên ; 

3 diện mạo người 

như ánh chớp, 

và y phục trắng như tuyết. 


4 Thấy người, lính canh 
sợ hãi, run rẩy 

chết ngất đi. 

` Thiên sứ 

lên tiếng bảo các phụ nữ : 
“Này các bà, 

các bà đừng sợ ! 

Tôi biết 

các bà tìm 

Đức Gié-su, 

Đấng chịu đóng dinh. 


° Người không có ở đây, 


vì Người đã trỗi dậy 
như Người đã nói. 


Các bà đến mà xem 
chỗ Người đã nằm, 


bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cö- 
bê, và bà Sa-lô-mê, mua 
hương liệu để đi ướp xác 
Đức Giê-su. 

? Sáng tinh sương 

ngày thứ nhất trong tuần, 
lúc mặt trời vừa mọc, 

các bà 


ra mộ. 


3 Các bà nói với nhau : 
“Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi 
cửa mộ giùm ta đây ?” 


* Ngước mắt lên, 

các bà thấy 

tảng đá lăn ra một bên rồi, 
mà tång đá ấy lớn lắm. 

5 Vào trong mộ, 


các bà thấy 

một người thanh niên 
ngồi bên phải, 

mặc áo trắng ; 


các bà 
hoảng sợ. 


° Nhưng người thanh niên 
liền nói : 


“Đừng hoảng sợ ! 

Các bà tìm 

Đức Giê-su Na-da-rét, 
Đấng chịu đóng dinh chứ gì ! 
(Người không có ở đây ) 
Người đã trỗi dậy rồi, 


() 


Chỗ đã đặt Người đây này ! 


! Ngày thứ nhất trong tuần, 
vừa tảng sáng, 
các bà 


đi ra mộ, 
mang theo 
hương liệu đã chuẩn bị sẵn. 


? Họ thấy 
tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. 


3 Nhưng khi bước vào, 


họ không thấy 

thi hài Chúa Giê-su đâu cả. 
* Họ còn đang hoang mang, 
thì bỗng có 

hai người đàn ông 


y phục sáng chói, 
đứng bên họ. 

5 Đang lúc các bà 
sợ hãi, 

cúi mặt xuống đất, 
thì hai người kia 
nói: 


“Sao các bà lai tim 


Người Sống ở giữa kẻ chết ? 
° Người không có ở đây 


nhưng đã trỗi dậy rồi. 


! Sáng sớm 

ngày thứ nhất trong tuần, 
lúc trời còn tối, 

bà Ma-ri-a Mác-đa-la 


ra mó, 


thì thấy 

tảng đá đã bị đem đi khỏi mộ. 
(§ 361) 

„20,!!?...сїї xuống 

„ nhìn vào trong mộ, 


! thì thấy 
hai thiên sứ 


13 Thiên sứ 

hỏi bà : 

“Này người phụ nữ, 
sao bà khóc ?” 


Bà thưa : 
“Người ta đã lấy mất Chúa 
tôi rồi, 


và tôi không biết 


họ để Người ở đâu !” 
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7 rồi mau về 
nói với môn đệ Người 


như thế này : 


“Người đã trỗi dậy từ cõi chết, 
và Người đi đến Ga-li-lê 
trước các ông. 

Ở đó, 

các ông sẽ được thấy Người." 
Đấy, tôi xin nói cho các bà 
hay.” 


š Các bà vội vã rời khói mộ, 


vừa sợ hãi 
vừa rất đỗi vui mừng, 
chạy về 


báo tin 
cho môn đệ Đức Giê-su 
hay. 


7 Xin các bà về 


nói với môn đệ Người 
và ông Phê-rô 
rằng : 


“Người đi đến Ga-li-lê 
trước các ông. 

Ở đó, 

các ông sẽ được thấy 
Người như Người đã nói 
với các бпр.” 


8 Vừa ra khỏi mộ, 
các bà liền chạy trốn, 
2 bó А“, А af, 4 
run låy båy, hét hön hét vía. 
på ` 2 gr A As : 
Các bà chång nói gi vói ai, 
vì sợ hãi. 


Hãy nhớ lại điều Người đã 
nói với các bà 


hôi còn ở Ga-li-lê, 


71а Con Người phåi bị nộp 
vào tay phường tội lỗi, và bị 
đóng dinh vào thập giá, rồi 
ngày thứ ba sống lại.” 


š Bấy giờ các bà nhớ lại 
những điều Đức Giê-su đã 
nói. 

? Khi tit mó tró vë, 


các bà 

báo 

cho Nhóm Mười Một 
và mọi người khác hay 
tất cả những sự việc ấy. 


10 Mấy bà nói đây là bà Ma- 
ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an- 
na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông 
Gia-cô-bê. Các bà khác 
cùng đi với mấy bà này 
cũng nói với các Tông Đồ 
như vậy. 

!! Nhưng các ông cho đó là 
chuyện vớ vẩn, nên chẳng 
tin các bà. 


! Đức Giê-su bảo : 

“... Nhưng hãy di gặp anh 
em Thầy 

và bảo họ : 


“Thầy lên cùng Cha của 
в Thầy, cũng là Cha của anh 


„em, lên cùng Thiên Chúa 


п А ~ ` sA 
„của Thầy, cũng là Thiên 
п 2 

a Chúa của anh em'.” 


! Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi 
báo cho các môn đệ : 


“Tôi đã thấy Chúa”, và bà 
в kể lại những điều Người då 
„ nói với bà. 
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360. ÔNG PHÉ-RÖ VÀ “NGƯỜI MÔN ĐỆ KIA” RA MÓ 


Mt Mc Lc 24,12 Ga 20,2-10 

2 Bà liền chạy về gặp ông Si-mön Phê-rô và môn 
đệ kia, người được Đức Giê-su thương mến. Bà 
nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và 
chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 

2 Dầu vậy, ông Phé-rö 3 Vậy ông Phê-rô 

và môn đệ kia 


cũng đứng lên 
chạy ra mộ. đi ra mộ. 

* Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia 
chạy nhanh hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 


Nhưng khi cúi nhìn, 5 Ông cúi xuống 
ông thấy chỉ còn có những băng vải liệm thôi. và trông thấy những băng vải còn ở đó, 


nhưng ông không vào. 

6 Ông Si-mön Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông 
vào trong mộ, nhìn thấy những băng vải để ở đó, 
7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không 
để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp 
riêng ra một nơi. 

Š Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, 
cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 

? Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : 
theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải sống lại từ cõi 


chết. 
Ong trở về nhà, 10 Sau đó, các môn đệ lai trở về nhà. 


kinh ngạc về sự việc đã xảy ra. 


361. ĐỨC GIÊ-SU HIỆN RA VỚI BÀ MA-RI-A MÁC-ĐA-LA 


Mt Mc Lc Ga 20,11-18 

! Còn bà Ma-ri-a đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn 
vào trong mộ, 

? thì thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngôi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở 
phía đầu, một vị ở phía chân. 

3 Thiên sứ hỏi bà : “Này người phụ nữ, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất 
Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 

4 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê- 
su. 

` Đức Gié-su nói với bà : “Này người phụ nữ, sao bà khóc ? Bà tim ai?” Bà Ma-ri-a tưởng 
là người làm vườn, liên nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết 
ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 

16 Đức Gié-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” 
(nghĩa là ‘Lay Thầy '). 

17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng 
hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh 
em, lên cùng Thiên Chúa của Thây, cũng là Thiên Chúa của anh em'.” 

18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những 
điều Người đã nói với bà. 
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362. ĐỨC GIÉ-SU HIÉN RA VỚI CÁC PHU NU 


Mt 28,9-10 Mt Mc 


| Ga 


? Bóng Đức Gié-su đón gặp 
“Chào chi 
em !” Các bà tién lai gån 
Người, ôm lấy chân, và bái 
lạy Người. 


các bà và nói : 


10 Bấy giờ, 
Đức Giê-su 
nói với các bà : 


(§ 359) 
- 28,° Thiên sứ 
я lên tiếng bảo các phụ nữ : 


(§ 359) 
" 16,° Nhưng người thanh niên 
" liền nói : 


a “Này các bà, = 
. А. på ` ` ЫШ N 
“Chi em düng sg ! „ các bà đừng sợ ! ... a “Đừng hoảng sợ ! “... 
Å А. А ы : 2 xs RÅ 
Vë в 7 гді mau về и Xin các bà về 


ж. ы .` Z, ` A A Ny: 
báo cho anh em cúa Thåy " nói với môn đệ Người 
" và ông Phê-rô 
а у 
m=. ` 
sráng: 


nói với môn đệ Người 


như thế này : “Người đã trỗi 
dây từ cõi chết, 

và Người đi đến Ga-li-lê 
trước các ông. 

Ở đó, 

các ông sẽ được thấy Người. 
pay, 

tôi xin nói cho các bà hay.” 


" 
п 

để họ đến Ga-li-lê. a Người đi đến Ga-li-lê 

a trước các ông. 

"Ó đó, 

"сас ông sẽ được thấy 

и Người như 

s Ngudi đã nói với các бпр.” 


Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” 
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($ 361) 
" 20," Đức Giê-su bảo : 


Thầy và bảo họ : 


“Thôi, đừng giữ Thầy lại.... 


Nhưng hãy di gặp anh em 


“Thầy lên cùng Cha của 


= Thầy, cũng là Cha của anh 


вет...” 


363. САС THƯỢNG TË LUA ĐẢO 


Mt 28,11-15 


! Các bà dang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mó vào thành báo cho các thượng 
tế biết mọi việc đã xảy ra. 

? Các thượng tế liền họp với các kỳ mục ; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 

3 và bảo : “Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ 
của hắn đã đến lấy trộm xác. 

4 Nếu sự việc này đến tai tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với ông ấy và lo cho các 
anh được vô sự.” 

5 Lính đã nhận tién và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người 
Do-thåi cho đến ngày nay. 


364. ĐỨC GIÊ-SU HIỆN RA VỚI HAI MÔN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU 


Lc 24,13-35 


mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 
4 Но trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 


họ. 
° Nhưng mắt họ còn bị ngăn cẩn, không nhận ra Người. 


vẻ mặt buồn rầu. 


3 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em- 


5 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với 


7 Người hỏi họ : “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, 


Š Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời : “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại 
Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xåy ra trong thành mấy bữa nay.” 


$ 365 


Lc 24,19-36 — Ga 20,19 
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Mt 


Lc 


9 Đức Gié-su hỏi : “Chuyện gì vậy ?” Ho thưa : “Chuyện ông Gié-su Na-da-rét. Người là 
một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn 
dân. 

20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, 
và đã đóng dinh Người vào thập giá. 

2! Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. 
Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 

?? Thật ra, cũng có mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi súng sốt. 
Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 

3 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên sứ hiện ra bảo rằng Người 
vẫn sống. 

24 Một số người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói ; còn 
chính Người thì họ không thấy.” 

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng : “Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh 
thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! 

26 Nào Đấng Ki-tö lại chẳng phải chịu đau khổ như thế, rồi mới vào trong vinh quang của 
Người sao ? 

? Rồi Người giải thích cho hai ông những gi liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh, 
bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ. 

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 

” Но nài ép Người rằng : “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiêu, và ngày sắp 
tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 

3° Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 

3! Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất, không còn thấy đâu 
nữa. 

22 Họ mới bảo nhau : “Doc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho 
chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?” 

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn 
hữu đang tụ họp tại đó. 

34 Những người này bảo hai ông : “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” 
35 Còn hai ông thì kể lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế 
nào khi Người bẻ bánh. 


365. ĐỨC GIÊ-SU HIỆN RA VỚI CÁC MÔN ĐỆ 


Mt 


Mc Lc 24,36-43 Ga 20,19-20 Ga 


= 6,7 Chiều dén,... 


($ 152) 


(Š 368) 


'' Chiều hôm ấy, 


ngày thứ nhất trong tuần, 
nơi các môn đệ đang ó, 


26 Các ông còn đang nói, 
các cửa đều đóng kín, 


vì 
các ông sợ người Do-thåi. 


20,” Tám ngày sau, 


các môn đệ Đức Giê-su 
lại có mặt trong nhà, 


48b Người đi trên mặt biển 
mà đến 
với các ông... 


thì chính Đức Giê-su Đức Giê-su a Đức Gié-su 

dén, = đến, 
đứng giữa các ông đứng giữa các ông = đứng giữa các ông 
và bảo : và nói : "và nói: 


“Chúc anh em dugc binh 
an !” 


“Chúc anh em dugc binh 
ап!” 


„ Chúc anh em được bình 
man.” 


328 Lc 24,37-47 — Ga 20.20 $ 366 
Mt Mc Lc Ga Ga 
= ° Nhưng... các ông... 37 Các ông kinh hôn bat 
в lại tưởng là ma. vía, tưởng là thấy ma. i 
z 38 Nhưng Người nói : 20 Nói xong, #27 Rồi Người bảo 
= „ông Tô-ma : 
: 3... các ông ... đều hoảng | “Sao lại hoảng hốt ? = 
" hốt, z 
= Sao löng anh ет : 
š còn ngờ vực ? = 
š " “Đặt ngón tay vào đây, 
в 39 Nhìn tay chân Thầy Người cho các ông xem куа hãy nhìn xem tay 
z coi, tay в Thầy. 
: в Đưa tay ra mà đặt vào 
п và canh sườn. = canh suön Thåy 
н 0 chính Thåy đây, chính Thåy đây må ! : 
„ đừng sợ !” = 
Cứ rò xem, ma đâu có = 
thịt có xương nhu anh em = 
thấy Thåy có đây ?” z 
„ Đừng cứng lòng tin nữa, 
n nhung hãy tin.” 
4 Nói xong, Người dua 
tay chân ra cho các ông 
xem. 
41 Các ông còn chưa tin 
vì mừng quá, Các môn đệ vui mừng 
vì được thấy Chúa. 
và còn đang ngỡ ngàng, (§ 371) 
thì Người hỏi : = 21, Người nói với các ông 
“Ở đây =: 
anh em а 
сб gi ăn không ?” z “Này các chú, 
không có gi ăn sao ?” 
42 Các ông đưa cho Người 
một khúc cá nướng. 
8 Người cầm lấy và ăn 
trước mặt các ông. 
366. NHỮNG LỜI CHỈ BẢO SAU HẾT CHO CÁC TÔNG DÓ 
Mt Mc Lc 24.44-49 Cv Ga 


44 Rồi Người bảo : “Khi còn ở với anh em, 
Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả 
những gi sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn 
Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều 
phải được ứng nghiệm.” 

45 Вау giờ Người mở trí cho các ông hiểu 
Kinh Thánh 

46 và Người nói : “Có lời chép rằng : Đấng 
Ki-tô phải chịu đau khổ rồi ngày thứ ba, từ 
cõi chết sống lại ; 

1 phải nhân danh Người mà rao giảng cho 
muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu 
gọi họ hối cải để được ơn tha tội. 


$ 367 — 368 


Lc 24,48-49 — Ga 20,21-29 
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48 Chính anh em là chứng nhân vë những =1,*° “... anh em sẽ là chứng nhân của Thåy 
điều này. "tai Gié-ru-sa-lem, trong toàn mièn Giu-đê, 


“Phần Thầy, Thầy sắp gửi đến cho anh "nhung phái ó dó chò dgi diëu Chúa Cha dá 
em điều Cha Thầy đã hứa. " hứa, 


Còn anh em, hãy ở lại trong thành, = 
cho đến khi nhận được quyển năng từ trời #3 “Nhưng anh em së nhận được quyền năng 
cao ban xuống.” „của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên 


п Sa-ma-ri và cho đến tận cùng cõi đất.” 

a Möt hôm, đang khi dùng bữa với các Tông 
„ Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không 
п ык Өз» PFR 

a được rời khói Giê-ru-sa-lem, 


"điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới. 
п 


п 
sanh em.” 


367. “THẦY CÜNG SAI PHÁI ANH EM ĐI ” 


Mc Lc Ga 20.21-23 Ga 


($ 179) 
я 18,'” “Thầy bảo thật anh em, 
dưới đất, anh em ràng buộc 


những điều gå, 


trên trời cũng sẽ ràng buộc như 


уйу; 


duói dåt, anh ет thåo cói 


nhüng diéu gi, 


trên trời cũng sẽ tháo cởi như 


vậy. 


?! Người lại nói với các ông : 
“Chúc anh em được bình an ! (§ 334) 

Như Chúa Cha đã sai phái "17, Như Cha đã sai 
Thầy đi, " con đến thế gian, 

thì Thầy cũng sai phái п thì con cũng sai 

anh em đi.” = họ đến thế gian. 
Nói xong, Người thổi hơi vào 
các ông và bảo : “Anh em hãy 
nhận lấy Thánh Thần. 


(anh em cầm buộc tội ai, 
thì tội người ấy bị cầm buộc.”) 
” Anh em tha tội cho ai, 


thì tội người ấy được tha ; ( ) 


368. ĐỨC GIÊ-SU HIỆN RA VỚI CÁC MÔN ĐỆ VÀ VỚI ÔNG TÔ-MA 


Lc 


Ga 20,24-29 


21 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi lå Di-dy-mö, không ở với các 
ông khi Đức Giê-su đến. 

25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp : “Nếu 
tôi không thấy dấu dinh ở tay Người, nếu tôi không xó ngón tay vào lỗ đinh và không đặt 
bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 

26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với 
các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Chúc anh 
em được bình an.” 

? Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Dua tay 
ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng tin nữa, nhưng hãy tin.” 

28 Ông Tô-ma thưa Người:”Lạy Chúa của con, lay Thiên Chúa của соп!” 

2 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà 
бп!” 


330 Mt 28,16-20 — Ga 20,30 — 21,6 $ 369 — 371 


369. KẾT LUẬN THỨ NHẤT CUA TIN MUNG THU TU 


Mt Mc Lc Ga 20,30-31 


30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các món đệ ; nhưng những dấu la 
đó không được ghi chép trong sách này. 

3! Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, 
Con Thiên Chúa, và để vì tin mà anh em có sự sống nhờ danh Người. 


370. ĐỨC GIÊ-SU HIỆN RA TẠI GA-LI-LÊ VÀ SAI MÔN ĐỆ ĐI ĐẾN VỚI MUÔN DÂN 


Mt 28,16-20 Mc Lc Ga 
16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Gié-su đã truyền cho các ông 


đến. 

11 Khi thấy Người, các ông bái lay, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 

18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 
! Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân 
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 

20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thåy ở cùng anh 
em mọi ngày cho đến tận thế.” 


371. ĐỨC GIÊ-SU HIỆN RA Ở BIỂN HỒ TI-BÊ-RI-A 


Mt Mc Lc Ga 21,1-14 


! Sau đó, Đức Gié-su lại tó mình ra cho các món 
đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a. 

Người tó mình ra như thế này. 

2 Ông Si-môn Phê-rô, 

ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, 

ông Na-tha-na-en người Ca-na miễn Ga-li-lê, 
các người con ông Dê-bê-đê 

và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 
3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : 

“Tôi đi đánh cá đây.” 

Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.” 

(§ 38) Rồi mọi người ra đi, xuống thuyền, 


5, 5 Ông Si-môn йар: “Lạy Thåy, 
chúng con đã vất vả 


suốt đêm nhưng đêm ấy 

mà không bắt được gì cả. họ không bắt được gi cả. 
* Khi trời đã sáng, 

!...Đức Giê-su dang đứng Đức Giê-su đứng 

ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét... trên bãi biển, 


nhưng các môn đệ không biết đó là Đức Giê-su. 
Người nói với các ông : “Này các chú, không 
có gì ăn sao ?” Các ông trả lời : “Không !” 


* Nói xong, 

Người bảo ông Si-môn : ° Người bảo các ông : 

“Chèo ra chỗ nước sâu 

mà thả lưới “Cứ thả lưới xuống 
bên phải thuyền, 

bắt cá.” thì sẽ bắt được cá.” 


5b“... Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” 


$ 372 


Ga 21,7-19 331 
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Lc Ga 


% Ho då låm nhu våy, 


Các ông thả lưới xuống, 
nhưng không sao kéo lên nổi, 


và bắt được rất nhiều cá... vì lưới đầy những cá. 


7 Người môn đệ được Đức Giê-su yêu mến nói 
với ông Phê-rô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói 
“Chúa đó !”, ông Si-mön Phê-rô vội khoác áo 
vào vì đang ở trần, rồi nháy xuống biển. 


7 Họ làm hiệu cho các bạn chài š Các môn đệ khác 


trên chiếc thuyën kia đến giúp. 
Những người này tới, 


chèo thuyën vào bờ 


và họ đã đổ lên được hai thuyén đầy cá, kéo theo lưới đầy cá, 


đến gần chìm. 


° .. đến nỗi hầu như rách cả lưới. 


vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách khoảng gần 
một trăm thước. 

? Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than 
hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 

10 Đức Gié-su bảo các ông : 

“Đem ít cá mới bắt được tới đây !” 

11 Ông Si-mön Phê-rô xuống thuyền, rồi kéo lưới 
vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một 
trăm năm mươi ba con. 

Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 

2 Đức Giê-su nói : “Anh em đến mà ап!” 
Không ai trong các môn đệ dám hỏi : 

“Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 
B Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các 
ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 

! Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tổ mình ra cho các 
môn đệ, sau khi Người trỗi dậy từ cõi chết. 


372. ÔNG PHÊ-RÔ LAI ĐƯỢC TÍN NHIÉM 
ĐƯỢC BÁO TRƯỚC SẼ TỬ ĐẠO 


Mt 


Lc 


Ga 21,15-19 


5 Sau bữa ăn, Đức Giê-su hỏi ông Si-mön Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh 
có yêu mến Thåy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con 
thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 

16 Người lại hỏi lần thứ hai : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy 
không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy 
chăn dắt chiên của Thầy.” 

17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thåy 
không ?” Ông Phê-rô buôn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Anh có thương mến Thây không 
?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thây biết mọi sự ; Thầy biết rõ con thương mến Thåy.” Đức 
Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 

18 Thật, Thầy bảo thật anh, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý anh 
muốn. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh 
đến nơi anh chẳng muốn.” 

19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Nói thế 
rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.” 


332 Mc 16,9 — Lc 24,50-53 — Ga 21,20-25 $ 373 – 376 
373. VÅN MANG NGUOI MÖN DË CHUA YÉU 
Mt Mc Lc Ga 21,20-23 
20 Ông Phê-rô quay lại, thi thấy người môn đệ được Đức Giê-su yêu mến di theo sau ; ông 
này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, 
ai là kẻ nộp Thầy ?” 
2! Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thây, còn anh này thì 
sao ?” 
2 Đức Giê-su đáp : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc 
gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” 
2 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su 
đã không nói với ông Phê-rô là : “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói : “Giả như Thầy 
muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?” 
374. ĐỨC GIÊ-SU ĐƯỢC RƯỚC LÊN TRỜI 
Mt Mc Lc 24.50-53 Cv Ga 
50 Sau đó, Người dẫn các ông 
tới gần Bê-ta-ni-a, 
rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 
3! Và đang khi chúc lành, a1,’ Nói xong, 
thì Người rời khỏi các ông а 
và dugc dem lén tröi. "Ріс Giê-su được cất lên 
"ngay trước mắt các ông, và có đám mây che 
" khuất, khiến các ông không còn thấy Người 
„nữa. 
a Và đang lúc các ông còn dám йат nhìn 
„lên trời phía Người đi... 
3 Bấy giờ z!2 Bấy giờ 
các ông bái lạy Người, : 
"các ông từ núi gọi là núi Ô-liu 
rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, "trở về Giê-ru-sa-lem... 
lòng đầy hoan hy, 
53 và luôn ở trong Đền Thờ 
mà chúc tụng Thiên Chúa. 
375. KẾT LUẬN THU HAI СОА TIN MÙNG THỨ TƯ 
Mt Mc Lc Ga 21.24-25 


24 Chính món đệ này làm chúng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời 
chứng của người ấy là xác thực. 

25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết 
nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. 


376. PHỤ TRƯƠNG CỦA MC : SỨ MỆNH ĐẾN VỚI MUÔN DÂN 


Mc 16,9-20 Lc Ga 


? Sau khi sống lại 

vào lúc tảng sáng 

ngày thứ nhất trong tuần, 
Đức Gié-su hiện ra trước tiên 


"8,"...bå Ma-ri-a 
với bà Ma-ri-a Måc-da-la, * gọi là Ma-ri-a Måc-da-la, 


(§ 124) 


(§ 361) 


н 20, 5 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la 


$ 376 Mc 16,10-19 333 
Mt Mc Lc Ga 
là ké đã được Người " người đã được 
trừ cho khỏi bảy quỷ. "try bảy quỷ... 


10 Bà đi báo tin cho những kẻ då 
từng sống với Người 

mà nay đang buồn bã khóc lóc. 
' Nghe bà nói Người đang sống 
và bà đã thấy Người, 

các ông vẫn không tin. 

12 Sau đó, 

Người tỏ mình ra 

dưới một hình dạng khác 


cho hai người trong nhóm các ông, 


khi họ đang trên đường đi về quê. 


13 Họ trở về 

báo tin cho các ông khác, 
nhưng các ông ấy 

cũng không tin hai người này. 


14 Sau cùng, Người tỏ mình ra 
cho chính Nhóm Mười Một 
đang khi các ông dùng bữa. 
Người khiển trách các ông 
không tin và cứng lòng, 

bởi lẽ các ông không chịu tin 
những kẻ đã được thấy Người 
sau khi Người trỗi dậy. 

! Người nói với các ông : 
“Anh em 

hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, 
rao giảng Tin Mừng 

cho mọi loài thọ tạo. 

16 Ai tin và chịu phép rửa, 

sẽ được cứu độ ; 

còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 
1 Đây là những dấu lạ 

sẽ đi theo những ai có lòng tin : 
nhân danh Thầy, 

họ sẽ trừ được quỷ, 

sẽ nói được những tiếng mới lạ. 
18 Họ sẽ cầm được rắn, 

và dù có uống nhằm thuốc độc, 
thì cũng chẳng sao. 

Và nếu họ đặt tay 

trên những người bệnh, 

thì những người này 

sẽ được mạnh khoẻ.” 

19 Nói xong, 

Chúa Giê-su được rước lên trời 
và ngự bên hữu Thiên Chúa °%. 


bb Tv 110,1 


($ 364) 
: 24,5 Cũng ngày hôm ấy, 


= có hai người trong nhóm môn đệ 
a đi đến một làng kia 

пл ` 

„ tên là Em-mau... 

в 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, 

п 

= quay trå lai Gié-ru-sa-lem... 


35 Cön hai óng thi ké lai 
" những gì đã xảy ra dọc đường... 


(§ 365) 
24,36-43 


($ 374) 
24,51 


di båo cho cåc mön dé : 


“Tôi đã thấy Chúa”... 


(§ 365) 
20,19-20 


334 


Ga 16,20 


$ 376 


Mc 


Lc 


20 Còn các Tông Đồ thì ra di rao 
giảng khắp nơi, 

có Chúa cùng hoạt động với các 
ông, 

và dùng những dấu lạ kèm theo mà 
xác nhận lời các ông rao giảng. 
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MỤC LUC THEO CÁC PHÂN DOAN 


Số đậm : các đoạn ở đúng chỗ theo thứ tự trong sách Tin Mừng. 


Số thường, nghiêng : các câu bhông ở đúng chỗ theo thứ tự trong sách Tin Mừng. 


STT Mt Mc Lc Ga Trang 
Dàn nháp 7 
Các sắp đặt của sách này 7 
1. Lời Tựa của Ga 1,1-18 9 
2. Lời Tựa của Lc 1,1-4 9 
3. Truyền tin cho ông Da-ca-ri-a 1,5-25 10 
4. Truyền tin cho Đức Ma-ri-a 1,18.20-21 1,26-38 10 
5. Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét 1,39-45 11 
6. Bài ca “Nggi khen” (Magnificat) 1.46-56 11 
7. Ông Gio-an Tẩy Giả ra đời và chịu 1,57-66 12 
phép cåt bi 
8. Bài ca “Chúc tung” (Benedictus) 1,67-80 12 
9. Đức Gié-su ra đời 2,1-7 12 
10. Những người chăn chiên đến viếng 2,8-20 13 
thåm 
11. Đức Giê-su chịu phép cắt bi và được | 2,22-23 2,21-40 13 
tiến dâng trong Рёп Thờ 
12. Gia phả Đức Giê-su 1,1-17 3,23-34 14 
13. Truyền tin cho ông Giu-se 1,18-25 1,27.30.31.35 15 
14. Cåc nhå chiém tinh dén båi lay 2,1-12 16 
15. Đức Giê-su trốn sang Ai-cập 2,13-15 16 
16. Các anh hài bị giết 2,16-18 17 
17. Từ Ai-cåp trở về Na-da-rét 2,19-23 2,39 17 
18. Đức Giê-su ngồi giữa các bậc thầy 2,41-52 17 
Do-thái 
19. Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng 3,1-6 1,1-6 3,1-6 1,19-23 18 
11,10 1,2-3 7,27 1,6-7 
20. Öng Gio-an Tåy Giå rao giång 3,7-10 3,7-9 20 
7,19; 23,33 
21. Möt vài chi dán cúa öng Gio-an Tåy 3,10-14 20 
Giå 
22. Ông Gio-an Tẩy Giả loan báo Đấng | 3,11-12 1,7-8 3,15-18 1,24-28 21 
Mé-si-a 
23. Ông Gio-an Tẩy Giả bị bó tù 143 6,17 3,19-20 22 
24. Đức Giê-su chịu phép rửa 3,13-17 1,9-11 3,21-22 1,29-34 22 
1,35-36 
25. Cåc mön dé dåu tién 1,35-51 23 
26. Gia phå Duc Gié-su 1,2-16 3,23-38 24 
27. Dúc Gié-su chiu cåm dó trong hoang | 4,1-11 1,12-13 4,1-13 26 
dia 4,9-12 
28. Duc Gié-su båt dåu rao giång 4,12-17 1,14-15 4,14-15 29 
4,23-24 1,21.28.39 4,31.37.44 
9,26.35 
29. Tiệc cưới Ca-na 2,1-11 30 
30. Đức Giê-su về thăm Na-da-rét 13,53-58 6,1-6 4,16-30 2,12 30 
4,44; 6,42 
31. Đức Gié-su kêu gọi bön môn đệ đầu | 4,18-22 1,16-20 5,1-3.10-11 33 
tién 


336 Theo các phán doan Muc luc 
STT Mt Mc Lc Ga Trang 
32. Đức Giê-su giảng day trong hội đường | 7,28-29 1,21-22 4,31-32 34 
tại Ca-phác-na-um 
33. Đức Giê-su chữa lành một người bị | 4,24 1,23-38 4,33-37 34 
quy åm 
34. Đức Gié-su chữa bà mẹ vợ ông Si-mön | 8,14-15 1,29-31 4,38-39 35 
35. Đức Gié-su chữa lành nhiều người 4,24 1.32-34 4.40-41 35 
36. Dúc Gié-su åm thåm röi Ca-phåc-na- 1,35-38 4,42-43 36 
um 
37. Đức Giê-su giảng day và chữa lành 4,23-25 1,39 4,44 36 
8,16; 9,35 1,28.32.34 4,37.40 
3,7-8 6,17-18 
38. Mẻ cá lạ lùng. Ông Si-môn được gọi. 4,18-20 1,16-18 5.1-11 21,3.4.6.11 37 
39. Đức Gié-su chữa người mắc bệnh | 8,1-4 1,40-45 5,12-16 39 
phong 
40. Đức Gié-su chữa người bại liệt 9,1-8 2,1-12 5,17-26 39 
5,21 
41. Đức Gié-su kêu gọi ông Lé-vi 9,9 2,13-14 5,27-28 41 
42. Đức Gié-su dùng bữa với những người | 9,10-13 2,15-17 5,29-32 41 
tội lỗi 
43. Tranh luận về việc ăn chay 9,14-17 2.18-22 5.33-39 42 
44. Môn đệ but bông lúa ngày sa-båt 12,1-8 2,23-28 6,1-5 43 
45. Đức Gié-su chữa người bại tay ngày | 12,9-14 3,1-6 6,6-11 14,1-6 44 
sa-båt 
46. Đức Giê-su tuyển chọn mười hai tông | 5,1 ; 10,1-4 3,13-19 6,12-16 46 
dö 
47. Dân chúng đến với Đức Gié-su 4,25 3,7-12 6,17-19 46 
48. Dån nhåp vào bài giáng hién chuong | 5,1-2 3,13 6,20a 47 
Nuóc Tröi 6,12-13 
49. Kéu gọi Nhóm Mười Hai 10,1-4 3,14-19 6,13-16 47 
6,7 9,1-2 
Cv 1,13 
50. Các mói phúc và các möi hoa 5.3-12 6.20b-26 48 
51. Muối cho đời 5,13 9,50 1434-35 49 
52. Ánh sáng cho trần gian 5,14-16 50 
53. Đức Giê-su kiện toàn luật Mô-sê 5,17-20 13,30-31 16,17 50 
24,34-35 21,32-33 
54. Đừng giận ghét 5,21-26 11,25 12,57-59 51 
55. Không được ngoại tình. Phần thân thể | 5,27-30 9,43.47-48 52 
låm có sa ngå. 18,8-9 
56. Dung ly di 5,31-32 10,4-5.10-12 16,18 53 
19,7-9 
57. Đừng thể thốt 5,33-37 53 
58. Không được trả thù 5,38-42 6,29-30 54 
59. Hãy yêu kẻ thù 5,43-48 6,27-36 54 
5,39-40.42. 6,35 
44.45 
7,12 
60. Bố thí cách kín đáo 6,1-4 53 
61. Cåu nguyén noi kín dåo 6,5-8 55 
62. Löi cåu nguyén dich thuc : Kinh Lay | 6,9-15 11,25 11,2-4 56 
Cha 
63. Ån chay cåch kin dåo 6,16-18 56 
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STT Mt Mc Lc Ga Trang 
64. Kho tàng trén tröi 6.19-21 12,33-34 56 
19,21 
65. Đèn của thân thể 6,22-23 1134-36 57 
66. Làm tôi Thiên Chúa hoặc làm tôi | 6,24 16,13 57 
Tién Cúa 
67. Tin tưởng vào Chúa quan phòng 6,25-34 12,22-31 57 
68. Đừng xét đoán 7,1-5 4,24 6,37-42 58 
10,24-25 
15,14 
69. Đừng quång của thánh cho chó 7.6 59 
70. Cú xin thi së duge 7,7-11 11,9-13 59 
71. Khuöng vång thuóc ngoc 7,12 6,31 60 
72. Hai con duöng 7,13-14 13,23-24 60 
73. Cåy nåo quå nåy 7,15-20 6,43-45 60 
3,7-8.10 
12,33-35 
15,18-20 
74. Phải thực hành lời Đức Gié-su day 7,21-23 6,46 61 
13,26-27 
75. Xây nhà trên đá 7,24-27 6,47-49 62 
76. Cách giảng day của Đức Giê-su 7,28-29 1,22 7,1а 62 
4,32 
77. Đức Giê-su đuổi những người buôn | 21,12-13.23 11,15-17.28 19,45-46 2,13-25 63 
bán ra khỏi Đền Thờ 26,61 14,58 20,2 
78. Cuộc đối thoại với ông Ni-cö-dé-mö 3,1-21 64 
3,31.32 
12,46-48 
79. Lời chứng cuối cùng của ông Gio-an | 3,1.5.6.11 145.7 3,22-30 65 
80. Suy nghĩ về lời chứng của Đức Giê-su 3,31-36 66 
3,11-12.13 
5,20.22.24 
81. Người phụ nữ Sa-ma-ri 4,1-42 G7 
82. Đức Giê-su trở về Ga-li-lê 13,57 6,4 4,24 4,43-45 68 
83. Đức Giê-su chữa người mắc bệnh | 8,1-4 1,40-44 5,12-14 68 
phong 
84. Đức Giê-su chữa dày tớ của một đại | 8,5-13 7,1b-10 4,46-54 69 
đội trưởng 13,28-29 4,50.51 
85. Đức Giê-su chữa bà mẹ vợ ông Phê- | 8,14-15 1,29-31 4,38-39 71 
ró 
86. Đức Giê-su chữa lành nhiều người 8,16-17 1,32-34 4,40-41 72 
4,24 
87. Người món đệ phải bó mọi sự 8,18-22 4,35 8,22 72 
9,57-60 
88. Đức Gié-su dẹp sóng gió 8,23-27 4,36-41 8,23-25 73 
89. Hai người bi quỷ ám 8,28-34 5,1-20 8,26-39 74 
90. Đức Giê-su chữa người bại liệt 9,1-8 2,1-12 ; 5,21 5,17-25 76 
91. Đức Giê-su kêu gọi ông Mát-thêu 9,9 2,13-14 5,27-28 78 
92. Đức Gié-su dùng bữa với những người | 9,10-13 2,15-17 5,29-32 78 
tội lỗi 
93. Tranh luận về việc ăn chay 9,14-17 2,18-22 5,33-39 79 
94. Đức Gié-su chữa người đàn bà bi băng | 9,18-26 5,21-43 8,40-56 80 
huyết và cho con gái một vi thủ lãnh 
sống lại 
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STT Mt Mc Lc Ga Trang 
95. Đức Gié-su chữa hai người mù 9,27-31 1,42.43-44.45 82 
20,29-34 
96. Đức Gié-su chữa người cåm bị quỷ ám | 9,32-34 3,22 1114-15 83 
12,22-24 
97. Đức Giê-su thương dân chúng lầm | 9,35-38 6,6.34 8,1 84 
than 4,23 10,2 
98. Đức Gié-su sai Nhóm Mười Hai đi | 10,1-4 3,16-19 6,14-16 84 
giáng. Nhåp dë bài giáng vë sú ménh 6,7 9,1; 10,1 
truyën giáo Cv 1,13 
99. Nhüng chí thi këm theo sú mënh 10.5-16 6,8-11 9,2-5 85 
10,3-12 
100. Đức Gié-su báo trước những cuộc | 10.17-25 13,9-13 6,40 14,26 87 
båch hai 24,9.13-14 12,11-12 15,18.20.21.27 
21,12-17.19 16,2 
101. Hãy nói công khai, đừng sợ 10,26-33 4,22 8,17; 9,26 90 
8,38 12,2-9; 21,18 
102. Đức Gié-su đến để gây chia rë 10,34-36 12,51-53 92 
103. Từ bó mình để theo Đức Gié-su 10,37-39 6,34-35 9,23-24 12,25-26 92 
16,24-25 14,26-27 
17,33 
104. Kết thúc bài giáng sứ mệnh truyền | 10,40 — 11,1 9,37.41 10,16 13,20 93 
giáo 
105. Đức Giê-su cho con trai một bà goá 7,11-17 94 
thånh Na-in söng lai 
106. Câu hỏi của ông Gio-an Tẩy Giả và | 11,2-6 7,18-23 94 
câu trả lời của Đức Giê-su 
107. Lời chứng của Đức Giê-su về ông | 11,7-15 1,2 7,24-30 16,16 94 
Gio-an 
108. Đức Giê-su phán đoán về thế hệ của | 11,16-19 7,31-35 95 
Người 
109. Khốn cho những thành đã chứng kiến | 11,20-24 10,12.13-15 96 
các phép lạ mà không hối cải 10,15 
110. Chúa Cha måc khái cho nhüng ké bé | 11,25-27 10,21-22 97 
mon. Chúa Cha và Người Con. 
111. Hãy mang lấy ách của tôi 11,28-30 37 
112. Môn đệ bứt bông lúa ngày sa-bát 12,1-8 2,23-28 6,]-5 97 
113. Đức Giê-su chữa người bại tay ngày | 12,9-14 3,1-6 6,6-11 98 
sa-båt 14,1-6 
114. Đức Giê-su, Người Tôi Trung của | 12,15-21 3,7-12 6,17-19 100 
Thién Chua 4,25 
115. Thân nhân của Đức Gié-su lo ngại 3.20-21 101 
116. Đức Gié-su chữa một người bi quỷ | 12,22-23 11,4 101 
ám vừa mù lại vừa câm 9,32-33 
117. Đức Giê-su và quỷ vương Bê-en-dê- | 12,24-30 3,22-27 1115-23 102 
bun 9,34 9,40 
118. Xúc phạm đến Thánh Thần 12,31-32 3,28-30 12,10 103 
119. Lòng có đầy, miệng mới nói ra 12,33-37 6,44-45 103 
7,16-17 
120. Dấu lạ ngôn sứ Giö-na 12,38-42 8,11-12 11,16.29-32 104 
16,1-2.4 
121. Thån 6 ué phån cöng 12,43-45 11,24-26 105 
122. Những người thật sự là thân nhân của | 12,46-50 3,31-35 8,19-21 106 
Duc Gié-su 11,27.28 
123. Đức Giê-su và người phụ nữ tội lỗi 14,3 7,36-50 12,3 106 
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124. Những người phụ nữ đi theo Đức | 9,35 6,6 8,1-3 108 
Gié-su 
125. Nhåp dé båi giång bång du ngön 13,1-3a 4,1-2 8,4 108 
126. Du ngön ngudi gieo gióng 13,3b-9 4,3-9 8,5-8 109 
127. Tại sao Đức Gié-su dùng du ngön ? | 13,10-15 4,10-12 8,9-10 9,39-41 109 
4,25 8,18; 19,26 12,37.38.40 
128. Đặc ân của các món đệ 13,16-17 10,23-24 111 
129. Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống | 13.18-23 4,13-20 8,11-15 111 
130. Lãnh nhận và thông truyén giáo | 5,15; 7,2 4,21-25 8,16-18 112 
huấn của Đức Giê-su thế nào 10,26 ; 13,12 6,38; 11,33 
25,29 12,2; 19,26 
131. Du ngön hat giöng tu moc lén 4,26-29 12,24 113 
132. Du ngôn cỏ lùng 13,24-30 114 
133. Du ngön hat cåi 13,31-32 4,30-32 13,18-19 114 
134. Du ngôn men trong bột 13,33 13,20-21 114 
135. Két luån vå cåc du ngön 13,34-35 4,33-34 115 
136. Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng 13,36-43 115 
137. Du ngön kho båu vå ngoc quy 13,44-46 115 
138. Du ngôn chiếc lưới 13,47-50 115 
139. Kết thúc bài giảng bằng dụ ngôn 13,51-53 6,1 116 
140. Những người thật sự là thân nhân của | 12,46-50 3,31-35 8,19-21 116 
Đức Gié-su 11,27-28 
141. Đức Giê-su dẹp sóng gió 8,18.23-27 4,35-41 8,22-25 117 
142. Người bị quỷ ám ó Ghé-ra-xa 8,28-34 ; 9,1 5,1-20 8,26-39 118 
143. Đức Giê-su chữa người đàn bà bị | 9,18-26 5,21-43 8,40-56 120 
xuất huyết và cho con gái ông Gia-ia 
sống lại 
144. Đức Giê-su về thăm Na-da-rét 13,54-58 6,1-6 4,16.22.24 4,44 ; 6,42 123 
9,35; 13,53 
145. Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi | 10,1.5.7.8. 6,7-13 9,1-6 124 
giång 9-11.14 10,1.4-5.10-11 
146. Vua Hë-ró-dë và Dúc Giê-su 14,1-2 6,14-16 9,7-9 125 
9,18-19 
147. Öng Gio-an Tåy Giå bi chém dåu 14,3-12 6,17-29 3,19-29 126 
148. Đức Gié-su chữa một người đau ốm 2,3.4-5.11-12 5,1-18 127 
ở hó nước tai Bết-da-tha 
149. Diễn từ về công việc của Chúa Con 5,19-30 128 
3,35-36 
5,19.30 
8,15-16.28-29 
150. Các lời chứng vë sứ mệnh Đức Gié- 5,31-47 129 
su 8,14.18.19.50. 
54-55 
151. Đức Gié-su làm cho bánh hoá nhiều | 14,13-21 6.30-44 9,10-17 6.1-15 131 
lån thú nhåt 9,36 ; 14,12 
15,29-30.32. 
33-38 
152. Dúc Gié-su di trén måt bién hó 14,22-33 6,45-52 6,16-21 135 
16,9 6,15-16 
153. Đức Giê-su chữa nhiều người dau | 14,34-36 6,53-56 136 
ốm tai Ghen-nê-xa-rét 
154. Tranh luận về những truyền thống | 15,1-9 7,1-13 137 
người Pha-ri-séu 
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155. Cái gi làm cho con người ra ó uế ? 15,10-20 7,14-23 6,39.45 138 
156. Đức Giê-su chữa con gái người đàn | 15,21-28 7,24-30 140 
bà Ca-na-an 
157. Đức Giê-su chữa người vừa điếc vừa | 15,29 7,31-37 6,1.3 140 
ngong 
158. Đức Giê-su chữa nhiều bệnh nhân | 15,30-31 141 
tại ven biển hồ Ga-li-lê 
159. Đức Giê-su làm cho bánh hoá nhiều | 15,32-39 8,1-10 141 
lần thứ hai 14.14 15. 6, 34. 36. 38-39. 
19-21.23 41-44.46 
160. Người Do-thái xin một dấu lạ từ trời | 16,1-4 8,11-13 116.29 143 
12,38-39 12,54-56 
161. Men Pha-ri-séu, men Xa-döc vå men | 16,5-12 8,14-21 12,1b 143 
Hé-rö-dé 
162. Đức Giê-su chữa người mù ở Bết- 8,22-26 144 
xai-da 
163. Dién tir trong hội đường Ca-phåc-na- 8,11 4,22; 22,19 6,22-59 145 
um 
164. Két thúc dién tiy 8,29 6,60-71 147 
14,18.20 6,44 
13,10-11.18 
165. Ông Phê-rô tuyên xưng đức tin 16,13-20 8,27-30 9,18-21 6,68.69 148 
18,18 1,42; 20,23 
166. Đức Giê-su báo trước cuộc Thương | 16,21 8,31-32a 9,22 149 
Khö lån thú nhåt 9,31 
10,32-34 
167. Ông Phê-rô trách Đức Giê-su 16,22-23 8,32b-33 150 
168. Những điều kiện phải có để theo | 16,24-28 8,34 — 9,1 9,23-27 8,51.52 150 
Đức Gié-su 10,33.38-39 12,9; 14,27 12,23.35-36 
17,33 
169. Dúc Gié-su bién döi hinh dang 17,1-9 9,2-10 9,28-36 152 
170. Câu hỏi về ông Ê-li-a 17,10-13 9,11-13 153 
171. Đức Gié-su chữa đứa trẻ bị kinh | 17,14-21 9,14-29 9,37-43a 154 
phong 17,6 
172. Đức Giê-su báo trước cuộc Thương | 17,22-23 9,30-32 9,43b-45 156 
Khö lån thú hai 
173. Dúc Gié-su và öng Phé-rö nöp thué | 17,24-27 156 
174. Ai là người lớn nhất ? 18,1-5 9,33-37 9,46-48 3,3 ; 13,20 157 
10,40 ; 17,24 | 10,15 10,16 ; 14,11 
20,27 18,17 ; 22,24 
175. Ai không chống lai chúng ta là ủng | 10,42 ; 12,30 | 9,38-41 9,49-50 158 
hộ chúng ta 11,23 
176. Đừng làm có cho ai sa ngã 18,6-11 9,42-48 17,1-2 159 
5,29-30 
177. Muöi 5,13 9,49-50 14,34-35 160 
178. Con chién lac 18,12-14 15,1-10 161 
179. Sửa lỗi anh em 18,15-18 17,3 20,23 161 
16,19 
180. Hợp lời cầu nguyện 18,19-20 162 
181. Anh em tha thứ cho nhau 18,21-22 17,4 162 
182. Du ngön tén måc ng khöng biét | 18,23-35 163 
thuong xót 
183. Một làng miền Sa-ma-ri không đón 9,51-56 164 
tiếp Đức Giê-su 
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184. Nguöi món dé phåi bó moi su 8,19-22 9,57-62 164 
185. Đức Giê-su sai Вау Mười Hai món | 9,37-38 6,7-11 10,1-12 164 
dé di giång 10,1.9-16 9,1-5 
186. Đức Giê-su quó trách các thành ven | 10,40 10,13-16 5,23; 13,20 166 
bờ hô 11,21-23 
187. Hãy mừng vì tên anh em được ghi 10,17-20 167 
trên trời. 
188. Chúa Cha mặc khái cho những kẻ bé | 11,25-27 10,21-22 167 
mon. Chúa cha và Người Con 
189. Đặc ân của các món đệ 13,16-17 10,23-24 168 
190. Điều răn thứ nhất 22,34-40 12,28-31 10,25-28 168 
18,18-20 
191. Du ngôn người Sa-ma-ri tốt lành 10,29-37 169 
192. Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a 10,38-42 170 
193. Lời cầu nguyện đích thực : Kinh | 6,9-73 11,1-4 170 
“Lạy Cha” 
194. Người bạn quấy råy 11,5-8 170 
195. Cú xin thi së duge 7,7-11 11,9-13 170 
196. Đức Giê-su chữa người cåm bị quỷ | 9,32-33 11,14 171 
ám 12,22-23 
197. Đức Giê-su và quỷ vương Bê-en-dê- | 9,34 3,22-27 11,15-23 171 
bun 12,24-30 9,40 
198. Thån 6 ué phán cöng 12,43-45 11.24-26 173 
199. Thé nào là hanh phúc thåt 12,49-50 3,34-35 11,27-28 173 
8,21 
200. Dấu lạ ngôn sứ Giö-na 12,39-42 6,12 11,29-32 173 
16,2.4 
201. Hai lời nói về đèn 5,15 4,21 11.33-36 174 
6,22-23 8,16 
202. Khién trách các ngudi Pha-ri-séu và | 23,4.6-7.13. 11,37-54 175 
các nhà thông luật 23.25.27. 
29-31.34-36 
203. Men Pha-ri-séu 16,6 8,15 12,1 177 
204. Hãy nói công khai, đừng sợ ! 10,19-20. 3,29; 4,22 12,2-12 177 
26-33 8,38; 13,11 8,17; 9,26 
21,14-15.18 
205. Đừng thu tích của cải cho mình 12,13-21 179 
206. Tin tưởng vào Chúa quan phòng 6,25-34 12,22-32 179 
207. Bán của cải đi mà bố thí 6,19-21 12,33-34 180 
19,21 
208. Những đầy tớ biết canh thức 24,42 13,34-36 12,35-38 180 
209. Nguöi chú nhà canh thúc 24,43-44 12.39-40 181 
210. Người quản lý trung tín và khôn | 24,45-51 13,37 12,41-46 181 
ngoan 
211. Người đầy tớ bị phạt theo mức trách 12,47-48 182 
nhiệm của mình 
212. Đức Giê-su đến để gây chia rẽ 10,34-36 12,49-53 182 
213. Biết nhận xét thời đại 16,2-3 12,54-56 182 
214. Làm hoà trước khi ra toà 5,25-26 12,57-59 183 
215. Nếu không hối cải thi sẽ chết hết 13,1-5 183 
216. Du ngön cåy vå khöng ra tråi 21,19 11,13 13,6-9 183 
217. Đức Gié-su chữa một người phụ nữ 13,10-17 184 


còng lưng ngày sa-bát 
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218. Du neón hat cái 13,31-32 4,30-32 13.18-19 184 
219. Du ngön men trong bót 13,33 13,20-21 185 
220. Cửa hẹp vào Nước Trời 7,13-14.22-23 13,22-30 185 
8,11-12 
19,30 
25,10-12 
221. Con cáo già Hê-rô-đê. Đức Gié-su 13,31-33 186 
påi chét tai Gié-ru-sa-lem 
222. Duc Gié-su than tråch thånh Gié-ru- | 23,37-39 13,34-35 186 
sa-lem 
223. Đức Giê-su chữa người mắc bệnh | 12,9-14 3,1-6 14,1-6 187 
phù thủng ngày sa-båt 6,6-11 
224. Du ngôn về việc chọn chỗ töt nhåt | 78,4 14,7-11 188 
23,12 18,14 
225. Về việc chọn khách mời 14,12-14 189 
226. Dụ ngôn khách được mời mà xin kiếu | 22,7-70 14,15-24 189 
227. Từ bỏ mình để theo Đức Gié-su 10,37-38 14,25-27 190 
228. Tính toán hơn thiệt khi phải từ bỏ 14,28-33 190 
229. Muối 5,13 9,50 14.34-35 190 
230. Du ngön con chién bi lac mát 18,12-14 15.1-7 191 
15,8-10 
231. Du ngön döng bac bi måt 15,8-10 191 
232. Du ngön ngudi con hu måt 15,11-32 192 
233. Du ngôn người quản lý bất lương 6,24 16,1-13 192 
234. Đức Giê-su khiển trách người Pha- | 23,28 16,14-15 193 
ri-sêu ham tién 
235. Ba lời của Chúa về Lễ luật 5, 8. 32 10,11-12 16,16-18 193 
11,12.13 13,30-31 21,32-33 
19,9 
24,34-35 
236. Du ngön Öng nhå giåu vå anh La-da- 16,19-31 194 
rô nghèo khó 
237. Đừng làm cớ cho ai sa ngã 18,6-7 9,42 17,1-3a 195 
238. Sửa lỗi anh em 18,15.21-22 17,3b-4 195 
239. Sức mạnh của lòng tin 17,20 ; 21,21 | 1122-23 17,5-6 196 
240. Phuc vu cách khiêm tón 17,7-10 196 
241. Mười người mắc bệnh phong 8,4 17,11-19 196 
242. Nước Thiên Chúa đang ở giữa các | 24,23 17,20-21 197 
ông 
243. Ngày của Con Người 16,21.25 8,31.35 17,22-37 197 
24,17-18.23. 13,15-16.21 
26-27.28. 
37-41 
244. Du ngön quan toå båt chính và bà 18,1-8 199 
goå quấy råy 
245. Du ngôn người Pha-ri-sêu và người 18,9-14 199 
thu thuế 14,11 
246. Câu hỏi về việc ly di 19,1-9 10,1-12 16,18 201 
5,31-32 
247. Tu nguyén söng khiét tinh 19,10-12 202 
248. Đức Giê-su và trẻ em 19,13-15 10,13-16 18,15-17 202 
16,3 
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249. Nguöi (thanh nién) giàu có 19,16-22 10,17-22 18,18-23 203 
10,25-28 
12,33 
250. Người giàu có khó vào Nước Trời 19,23-26 10,23-27 18,24-27 204 
251. Phån thuóng dành cho ai bó moi sa | 19,27-30 10,28-31 18,28-30 205 
må theo Duc Gié-su 13,30 
22,29-30 
252. Du ngön thg låm vuön nho 20,1-16 10,31 13,30 206 
253. Đức Gié-su báo trước cuộc Thương | 20,17-19 10,32-34 18,31-34 206 
Khó lần thứ ba 
254. Lời xin của hai người con ông Dê- | 20,20-23 10,35-40 12,50 ; 22,42 207 
bê-đê 
255. Ai làm lớn phải phục vụ 20,24-28 10,41-45 22,25-27 208 
23,11 9,35 
256. Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem dự lễ 7,1-23 209 
vå giång day 
257. Dân chúng tranh luận về nguồn gốc 7,24-36 209 
của Đấng Ki-tô 7,40-41.44 
8,15.19-22.26. 
30.55 ; 13,33 
258. Ngày cuối lễ hội 7,37-52 210 
7,30-31 
8,20.30 
КА 22,1.17 
259. Người phụ nữ ngoại tinh 21,37-38 7,53 212 
8,1-11 
260. Tranh luận về nguồn gốc Duc Ki-tô 8,12-30 212 
5,30-32.37-38 
7,24.28-30. 
33-36.50. 
54-55 
12,49.50 ; 
14,7 
261. Người Do-thái và dòng dõi Áp-ra- 8,31-59 215 
ham 5,31-32.37-38 
7,19-20.28-29 
8,14.18.26 
262. Đức Giê-su chữa một người mù từ 9,1-41 218 
thuở mới sinh 
263. Vị mục tử tốt 10,1-21 219 
264. Đức Giê-su xưng mình là Con Thiên | 26,63-64.65 1461-62. 22,67.70-71 10,22-39 219 
Chua 63-64 
265. Dúc Gié-su rút lui sang bën kia sóng 10.40-42 221 
Gio-dan 
266. Anh La-da-ró sóng lai 11.1-46 221 
267. Các thủ lãnh Do-thåi quyết định giết | 26,3-4 141 22,2 11,47-54 222 
Đức Giê-su 
268. Người mù ở Giê-ri-khô 20,29-34 10,46-52 18,35-43 223 
269. Öng Da-kéu 9,11.13 2,16-17 19,1-10 224 
270. Du ngôn mười nén bạc 25,14-30 4,25 ; 13,34 19,11-27 225 
271. Lå Vugt Qua gån dén 26,2 14,1 22,1 11,55-57 227 
272. Xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a 26,6-13 14,3-9 7,36-38.40 12,1-11 227 
273. Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem 21,1-9 11,1-10 19,28-40 12,12-19 229 
21,15-16 12,13-14 
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274. Duc Gié-su khóc thuong thành Gié- | 24,2 13,2 19,41-44 232 
ru-sa-lem 21,6 
275. Đức Giê-su đuổi những người buôn | 21,10-17 11,11 19,45-48 2,13-16 233 
bán ra khỏi Đền Thờ 11,15-19 21,37-38 8,1-2 
276. Cåy vå khöng sinh tråi 21,18-19 11,12-14 13,6 235 
277. Đức Gié-su đuổi những người buôn | 21,10-17 11,15-19 19,45-48 236 
bán ra khỏi Đền Thờ 
278. Cây vả bị khô héo 21,20-22 11,20-25 17,6 236 
5,23-24 
6,14 ; 17,20 
279. Người Do-thái chất vấn Đức Giê-su | 21,23-27 11,27-33 20,1-8 2,18 237 
về quyền của Người 
280. Dụ ngôn hai người con 21,28-32 238 
281. Du ngôn những tá điển sát nhân 21,33-46 12,1-12 20,9-19 238 
282. Du ngôn tiệc cưới 22,1-14 14, 15-24 240 
283. Nộp thuế cho Xê-da 22,15-22 12,13-17 20,20-26 241 
284. Kë chét sóng lai 22,23-33 12,18-27 20,27-38 242 
285. Điều răn trọng nhất 22,34-40 12,28-34 20,39-40 244 
22,46 10,25-28 
18,18-20 
286. Đức Ki-tö là Con và cũng là Chúa | 22,41-46 12,35-37a 20,41-44 245 
của vua Da-vit 12,34 20,40 
287. Phải coi chừng các kinh su và người | 23,1-12 12,37b-40 20,45-47 246 
Pha-ri-sêu đạo đức giả 10,43 11,43.46 
14,11 
18,14.47 
288. Duc Gié-su khién tråch cåc kinh su | 23,13-36 3,7 248 
và người Pha-ri-séu 11,39.42.44. 
47-52 
289. Đức Gié-su than trách thành Gié-ru- | 21,37-39 13,34-35 250 
sa-lem 
290. Tiền dâng cúng của bà рой nghèo 12,41-44 21,1-4 250 
291. Bài giảng về sự sụp đổ của thành | 24,1-3 13,1-4 21,5-7 251 
Giê-ru-sa-lem. Nhập đề. 19,41.43-44 
292. Khởi đầu các cơn đau đớn 24,4-8 13,5-8 21,8-11 252 
293. Cuộc bách hai các sứ giả Tin Mừng | 24,9-14 13,9-13 21,12-19 14,26 252 
10,17-22.30 13,6.9-10. 12,7.11-12 15,18.20.21.27 
24,14 12.22 16,2 
294. Những ngày gian nan tại Giê-ru-sa- | 24,15-22 13,14-20 21,20-24 255 
lem 17,31 
295. Những Ki-tô giả và ngôn sứ giả 24,23-25 13,21-23 17,23 ; 21,8 256 
24,5.11.26 13,6 
296. Cuộc quang lâm của Con Người 24,26-28 17,23-24.37 257 
297. Hiện tượng của ngày quang lâm 24,29-31 13,24-27 21,25-28 257 
298. Thí dụ cây vả 24,32-33 13,28-29 21,29-31 258 
299. Lời Chúa sắp ugc ứng nghiệm cách | 24,34-36 13,30-32 21,32-33 258 
chåc chån, båt ngö 5,18 16,17 
300. Kết thúc bài giáng theo Mác-cô : | 24,42 13,33-37 12,36-37. 259 
Canh thúc và sån sång 25,13-15 14,34.37 38.41 
19,12-13 
21,34.36 
301. Két thúc bài giång theo Lu-ca : Phåi | 13,33 21,34-36 260 
tinh thúc và cåu nguyén 
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302. Bất ngờ như thời hồng thuỷ 24,37-41 17,26-27. 260 
34-35 
303. Canh thúc và sån sång 24,42-44 13,35 12,39-40 261 
304. Du ngön ngudi dåy tó trung tin 24,45-51 12,42-46 261 
305. Du ngôn mười trinh nữ 25,1-13 13,35 13,25 262 
306. Dụ ngôn những yến bạc 25,14-30 4,25; 13,34 19,12-27 262 
307. Cuöc phán xét chung. Két thúc bài | 25,31-46 8,38 9,26 264 
giång. 
308. Đức Gié-su giáng day trong Dén thờ | 21,17 11,11.18-19 21,37-38 8,1-2 265 
và qua đêm tại vườn Ô-liu 19,47.48 
309. Đức Giê-su loan báo Người sẽ được 8,34-35.38 12,20-36 266 
tôn vinh nhờ cái chết của Người 14,34. 8,12; 9,4-5 
35-36.41 13,21.31.32 
18,32 
310. Người Do-thái cứng lòng không chịu | 13,14-15 12,37-43 268 
tin 
311. Dúc Gié-su, vi ngón sú mói 12,44-50 268 
3,16-19 
8,28; 149 
312. Åm muu hai Dúc Gié-su 26,1-5 14,1-2 22,1-2 11,47.49.53.55 | 270 
313. Xúc đầu thơm tai Bê-ta-ni-a 26,6-13 14,3-9 7,36-38.40 12,1-8 270 
314. Giu-đa phản bội 26,14-16 14,10-11 22,3-6 13,27 272 
315. Chuẩn bi ăn lễ Vượt Qua 26,17-19 14,12-16 22,7-13 273 
316. Đức Gié-su rửa chân cho các món đệ 9,37 13,1-20 273 
14,18.20 6,64-65.70-71 
13,27 
14,29 ; 15,20 
317. Đức Gié-su báo trước Giu-đa sẽ nộp | 26,20-25 14,17-21 22,14 13,21-30 275 
Thầy 22,3.21-23 
318. Đức Gié-su lập Bí tích Thánh Thể 26,26-29 14,22-25 22,15-20 277 
22,18 
1 Cr 11,23-26 
319. Dúc Gié-su báo truóc Giu-da së nóp | 26,23-25 24,19-21 22,21-23 278 
Thåy 13,26 
320. Những lời từ biệt 13,31-35 278 
12,23.28 
15,12.17 
321. Ai là người lớn nhất ? 20,25-28 10,42-45 22,24-27 279 
9,46 
322. Phần thưởng dành cho các Tông Đồ | 19,28 22,28-30 279 
323. Dúc Gié-su báo truóc óng Phé-rö së | 26,31.33-35 14,27.29-31 22,31-34 13,36-38 280 
chöi Thåy 
324. Giờ chiến đấu quyết liệt 22,35-38 281 
325. Đức Gié-su báo tin Người sẽ ra đi rồi 14,1-3 281 
tró lai 16,6-7 
326. Ai thấy Thåy là thấy Chúa Cha 14,4-12 281 
8,14.19.28-29 
327. Löi cåu xin cúa các món dë. Chúa 12,12 14,13-26 282 
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thån 15,7-8.10.16 
sẽ đến ở với các ông. 16,12-13.16. 
23-24.26-27 
328. Bình an của Đức Ki-tô 14,36.42 14,27-31 284 
13,19 
14,1.2-3 ; 16,33 


346 Theo các phán doan Muc luc 
STT Mt Mc Ге Са Trang 
329. Cåy nho thåt 15,1-17 284 
13,10.34 
14,13.15 
16,23.24 
330. Các món dë và thé gian 10,18.20. 13,9.11. 15,18-27 285 
21-22.23.24 12-13.23 16,1-4a 
331. Đấng Bảo Trợ sẽ đến 16,4b-15 287 
13,33.36 
14, 1-3.25-26 
332. Đức Giê-su loan báo Người së mau 16,16-22 287 
trå lai 14,19 
333. Các món đệ cầu nguyện và Chúa 16,23-33 288 
Cha sẽ tó mình ra cho họ 8,42 
14,13-14. 16. 
21.27.28 
15,7.11.16 
334. Lời cầu nguyện của Đức Gié-su 6,9-12.13 17,1-26 289 
1,10.14 
4,34 
6,34.37.38-40 
10,30.38 
12,23.28 
14,3.20 
15,3.11.18-19 
16,15. 
26-27.30 
20,21.23 
335. Ra núi Ö-liu 26,30 14,26 22,39 18,1a 293 
336. Đức Gié-su báo trước ông Phê-rô sẽ | 26,31-35 14,27-31 22,33-34 13,37-38 293 
chöi Thåy 16,32 
337. Dúc Gié-su cåu nguyén tai vudn | 26,36-46 15,32-42 22,40-46 18,1b 294 
Ghét-sé-ma-ni 12,23. 
27-28.29 
14,30.31 
18,11 
338. Đức Gié-su bi bắt 26,47-56 15,43-52 22,47-53 18,2-11 296 
26,42 16,4 ; 18,20 
339. Đức Giê-su và ông Phé-rö tai dinh | 26,57-58 15,53-54 22,54-55 18,12-18 298 
thượng tế 
340. Ông Phê-rô chối Thây 26,55.69-75 14,49.65-72 22,56-62 18,19-27 299 
22,53 18,17 
341. Đức Gié-su bị đánh đập 26,67-68 14,65 22,63-65 18,22 301 
342. Đức Giê-su ra trước Thượng Hội | 26,59-66 15,55-64 22,66-71 2,19 302 
Đồng 23,9-10 10,24-25.36 
343. Đức Gié-su bị đánh đập 26.67-68 15.65 22,63-65 18,22 303 
344. Öng Phé-rö chöi Thåy 26,69-75 15,66-72 22,56-62 18,17.25-27 304 
345. Dúc Gié-su bi giåi dén töng trån Phi- | 27,1-2 15,1 23,1 18,28 305 
la-tô 22,66 
346. Giu-đa đi thắt cổ 27,3-10 305 
347. Duc Gié-su ra truóc toå töng trån | 27,11-14 15,2-5 23,2-5 18,29-38 306 
Phi-la-tö 23,9-10 19,9-10 
348. Đức Gié-su ra trước mặt vua Hê-rô- | 27,12-14. 15,3-5.16.17 23,6-12 19,2.9-10 308 
dë 27.28.29 


Mục lục Theo các phân đoạn 347 
STT Mt Mc Lc Ga Trang 
349. Dúc Gié-su lai ra truóc toå töng trån | 27,15-26 15,6-15 23,13-25 18,39 308 
Phi-la-tö 27,12-13. 15,3-4.15-19 23,11.13.14.20 | 19,1-16a 
26-27. 19,4.12 
28-29.30 
350. Đức Giê-su phải đội vòng gai 27,27-31 15,16-20 23,11 19,2-3 313 
351. Trên đường lên núi So 27,32 15,21 23,26-32 19,16b-17a 314 
352. Đức Gié-su chịu đóng dinh vào thập | 27,33-43 15,22-32a 23,33-38 19,17b-24 314 
giá 27,35.38.48 15,24. 23,33.34.38 19,18-19. 
26-27.36 24.29 
353. Tén gian phi sám hói 27,44 15,32b 23,39-43 317 
354. Đức Giê-su và Thân Mẫu 27,55.56 15,40 23,49 19,25-27 318 
355. Đức Giê-su chết trên thập giá 27,45-56 15,33-41 23,44-49 19,28-30 318 
23,36 19,14.25 
356. Đức Gié-su bi mũi giáo đâm thâu 19,31-37 320 
357. Đức Gié-su được mai táng 27,57-61 15,42-47 23,50-56 19,38-42 321 
23,54 
358. Linh canh mö 27,62-66 322 
359. Ngöi mó tröng. Thién sú báo tin. 28,1-8 16,1-8 24,1-11 20,1 322 
20,11-12.13. 
17-18 
360. Ông Phê-rô và “Người môn đệ kia” 24,12 20,2-10 325 
ra mó 
361. Đức Giê-su hiện ra với bà Ma-ri-a 20,11-18 325 
Måc-da-la 
362. Đức Gié-su hiện ra với các phụ nữ 28,9-10 16,6.7 20,17 326 
28,5-7 
363. Các thượng tế lừa đảo 28,11-15 326 
364. Đức Gié-su hiện ra với hai món đệ 24,13-35 326 
trên đường Em-mau 
365. Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ 6,47.48.49.50 | 24,36-43 20,19-20 327 
20,26-27 
215 
366. Những lời chỉ bảo sau hết cho các 24,44-49 328 
Töng Dó Cv 1,4.8 
367. Thåy cüng sai phái anh em di 18,18 20,21-23 329 
17,18 
368. Đức Giê-su hiện ra với các món đệ 20,24-29 329 
và với ông Tô-ma 
369. Kết luận thứ nhất của Tin Mừng thứ 20,30-31 330 
tu 
370. Đức Gié-su hiện ra tại Ga-li-lê và sai | 28,16-20 330 
môn đệ đi đến với muôn dân 
371. Đức Giê-su hiện ra ở biển hồ Ti-bê- 5,1.4-7 21,1-14 330 
ri-a 
372. Öng Phé-rö lai dugc tin nhiém. Dugc 21,15-19 331 
báo truóc së tú dao. 
373. Vận mạng người món đệ Chúa yêu 21,20-23 332 
374. Đức Giê-su được rước lên trời 24,50-53 332 
Cv 1,9-10.12 
375. Kết luận thứ hai của Tin Mừng thứ tư 21,24-25 332 
376. Phụ trương của Mc : Sứ mệnh đến 16,9-20 8,2 20,18.19-20 332 
vói muón dán 24,13.33.35. 
36-43.51 


348 


Theo mỗi sách Tin Mừng 


Mục lục 


MỤC LỤC THEO MỖI SÁCH TIN MỪNG 


Số câu vå trang in đậm : các câu ở đúng chỗ theo thứ tự trong sách Tin Mừng. 


Số câu vå trang in thường : các câu khöng ở đúng chỗ theo thứ tự trong sách Tin Mừng. 


MÁT-THÊU (rang Mt trang Mt trang 
1 1-17 14tt 5 32 194 8 5-13 69tt 
2-16 24tt 33-37 53 11-12 186 
18-25 15tt 38-42 54 14-15 71 
18.20.21 10tt 39-40.42 54 14-15 35 
43-48 54 16-17 72 
2 1-12 16 44.45 55 16-17 35tt 
13-15 16 16 36tt 
16-18 17 6 1-4 55 18-22 T2tt 
19-23 17 5-8 55tt 18 117 
22-23 14 9-15 56 19-22 164 
9-11.13 170 23-27 T3tt 
3 1-6 18tt 9-11 289tt 23-27 117 
1.5.6 65tt 9 292 28-34 74tt 
7-10 20 12.13 291 28-34 118tt 
7.8.10 61 14 237 
11-12 21 16-18 56 9 1-8 76tf 
11 66 19-21 56и 1 119 
13-17 22tt 19-21 180 1-8 39tt 
22-23 57 9 78 
4 1-11 26tt 22-23 174tt, 185 9 41 
12-17 29 24 57 10-13 78tt 
18-22 33 24 193 10-13 42 
18 37 25-34 57tt 11 224 
19-20 38 25-34 179tt 13 225 
23-25 36tt 14-17 79 
23-24 30 7 1-5 58tt 14-17 42tt 
23 84 2 113 18-26 80tt 
24 34, 35, 72 6 59 18-26 120tt 
25 46 7-11 59tt 26 30 
25 100 7-11 170tt 27-31 82tt 
12 60 32-34 83tt 
5 1-2 47 12 54 32-33 101, 171 
1 46 13-14 60 34 102, 171 
3-12 48tt 13-14 185 35-38 84 
13 49tt 15-20 60tt 35 30, 36, 108, 124 
13 160, 190 16-17 103 36 132 
14-16 50 16 61 37-38 165 
15 112, 174 19 20 
17-20 50tt 21-23 6ltt 10 1-4 84tt 
18 194, 258tt 22-23 185 1-4 46, 47tt 
21-26 5ltt 24-27 62 1 124, 164tt 
23-24 237 28-29 62 5-16 85tt 
25-26 183 28-29 34 5.6-11.14 124tt 
27-30 52 7 87 
29-30 159tt 8 1-4 68tt 9-15 165tt 
31-32 53 1-4 39 10 87 
31-32 202 4 197 15 96 


349 


Mt trang Mt trang Mt trang 
10 16 165 12 46-50 116 16 13-20 148tt 
17-25 87tt 49-50 173 19 162 
17-22 252tt 21 149tt 
18.20-24 285tt 13 1-3a 108tt 21 197 
19-20 178tt 3b-9 109 22-23 150 
22 254 10-15 109tt 24-28 150tt 
24-25 59 12 113 24.25 92tt 
26-33 90tt 14-15 268 25 198 
26-33 177tt 16-17 111 
26 113 16-17 168 17 1-9 152tt 
30 254 18-23 111tt 10-13 153tt 
33 151 24-30 114 14-21 154tt 
34-36 92 31-32 114 20 196, 236 
34-36 182 31-32 184 22-23 156 
37-39 92tt 33 114 24-27 156 
37-38 190 33 185 24.25 157 
38-39 150tt 34-35 115 
40-42 93 36-43 115 18 1-5 157tt 
40 157, 167 44-46 115 3 203 
42 159 47-50 115 4 188 
51-53 116 6-11 159tt 
11 1 93 53 30, 123 6-7 195 
2-6 94 54-58 123tt 8-9 52 
7-15 94tt 54-58 30tt 12-14 161 
10 18 57 68 12-14 191 
12-13 193tt 15-18 161tt 
16-19 95tt 14 1-2 125tt 15 195 
20-24 96 3-12 126tt 18 149, 329 
21-23 166tt 3 22 19-20 162 
25-27 97 12 131 21-22 162 
25-27 167tt 13-21 131tt 21-22 195tt 
28-30 97 14.15.19-21 14ltt 23-25 163 
22-33 135tt 
12 1-8 97 tt 23 142 19 1-9 201tt 
1-8 43tt 34-36 136 7-9 53 
9-14 98tt 9 194 
9-14 44tt, 187tt 15 1-9 137 10-12 202 
15-21 100tt 10-20 138tt 13-15 202tt 
15-16 46tt 14 59 16-22 203tt 
22-23 101 18-20 61 21 56tt, 180 
22-23 83, 171 21-28 140 23-26 204tt 
24-30 102tt 29 140tt 27-30 205tt 
24 83tt 29 131 28 279tt 
24-30 17 1tt 30 132 30 186 
30 159 30-31 141 
31-32 103 32-39 141tt 20 1-16 206 
32 178 32.33-38 132tt 17-19 206tt 
33-37 103tt 20-23 207tt 
38-42 104tt 16 1-4 143 24-28 208 
38-39 143 1.2.4 104 25-28 279 
39-42 173tt 2-3 182tt 27 157 
43-45 105 2.4 173tt 29-34 223tt 
43-45 173 5-12 143tt 29-34 82tt 
46-50 106 6 177 


350 Theo måi sách Tin Mirng Muc luc 
Mt trang Mt trang Mt trang 
21 1-9 229tt 24 26-27 197 27 3-10 305tt 
10-17 233tt 26 256 11-14 306tt 
10-17 236 28 199 12-14 308 
12-13 63 29-31 257tt 12-13 31ltt 
15-16 231tt 32-33 258 15-26 308tt 
17 265 34-36 258tt 26 310 
18-19 235 33-34 194 27.28-29.30 310 
19 183 34-35 50tt 27-31 313 
20-22 236 37-41 260tt 27.28.29 308 
21 196 37-39 197tt 32 314 
23-27 237 tt 40-41 198tt 33-43 314tt 
23 63 42-44 261 35 316 
28-32 238 42 180,259 37 317 
33-46 238tt 43-44 181 38 315 
45-51 261 44 317 
22 1-14 240tt 45-51 181tt 45-56 3 18tt 
1-10 189tt 48 317 
15-22 241tt 25 1-13 262 51 318 
23-33 242tt 10-12 185 55.56 318 
34-40 244tt 13 259 57-61 32 1tt 
34-40 168tt 14-30 262tt 62-66 322 
41-46 245tt 14-15 259 
46 245 14-30 225tt 28 1-8 323tt 
29 113 9:7. 326 
23 1-12 2460 31-46 2640 9-10 326 
4 176 11-15 326 
6-7 175 26 1-5 270 16-20 330 
11 208 2 227 
12 188 3-4 222tt 
13-36 248tt 6-13 270tt MÁC-CÔ 
13 176 6-13 227tt 1 1-6 18tt 
23 175 14-16 272 2-3 19 
25 175 17-19 273 4.5 65tt 
27 175 20-25 275tt 7-8 21 
28 193 23-25 278 7 66 
29-31 176 26-29 277tt 9-11 22tt 
33 20 30 293 12-13 26 
34-36 176 31-35 293tt 14-15 29 
37-39 250 31.33-35 280 16-20 33 
37-39 186 36-46 294tt 16 37 
42 298 17-18 38 
24 1-3 251 47-56 296tt 21-22 34 
2 232tt 55 300 21 29 
4-8 252 57-58 298tt 22 62 
5 256tt 59-66 302tt 23-28 34 
9-14 252tt 61 63tt 28 30, 36 
9.13.14 88t 63-64.65 219tt 29-31 35 
11 256 67-68 303 29-31 71 
14 253 67-68 301 32-34 35 
15-22 255tt 69-75 304tt 32-34 72 
17-18 198 69-70 299tt 32.34 36tt 
23-25 256tt 71-75 300tt 35-38 36 
23 197 39 36 
26-28 257 27 1-2 305 39 30 


351 


Mc trang Mc trang Mc trang 
1 40-45 39 4 36-41 73tt 9 11-13 153tt 
40-44 69 14-29 154tt 
42.43-44.45 83 5 1-20 118tt 30-32 156 
1-20 T4tt 31 149tt 
2 1-12 40 21-43 120tt 33-37 157tt 
1-12 76tt 21-43 80tt 35 208 
3.4-5.10-12 128 21 39, 76 37 93, 275 
13-14 41 38-41 158tt 
13-14 78 6 1-6 123tt 40 103, 172 
15-17 41tt 1-6 30tt 41 93 
15-17 78tt 1 116 42-48 159tt 
16 224 4 68 42 195 
17 225 6 84, 108 43.47-48 52 
18-22 42tt 7-13 124tt 49-50 160 
18-22 79 7-11 164tt 50 49, 190 
23-28 43tt 7. 47, 85 
23-28 97и 8-11 8 10 1-12 201“ 
14-16 1250 4-5.10-12 53 
3 1-6 440 17-29 1260“ 13-16 2020 
1-6 986, 1876 17 22 15 157 
7-12 460 30-44 1310 17-22 203и 
7-12 100 34 84, 141 23-27 204tt 
7-8 37 3638394144 141tt 28-31 205tt 
13 47 45-52 135tt 31 206 
13 46 46 142 32 229 
14-19 47t 47.48.49.50 327tt 32-34 206tt 
14-19 46 53-56 136 32-34 149tt 
16-19 85 35-40 207tt 
20-21 101 7 1-13 137tt 41-45 208 
22-27 102tt 9-13 137 42-45 279 
22-27 171tt 14-23 138tt 43 247 
22 83tt 24-30 140 46-52 223tt 
28-30 103 31-37 140tt 
29 178 11 1-10 229tt 
31-35 106 8 1-10 141tt 11 233tt 
31-35 116 11-13 143 11 265 
34-35 173 11-12 104 11-12 194 
11 145 12-14 235 
4 1-2 108tt 12 173tt 13 183 
3-9 109 14-21 143tt 15-19 236 
10-12 109tt 15 177 15-19 233tt 
13-20 116 22-26 144 15-17 63 
21-25 1126 27-30 1480 18-19 2651 
21 50, 174 29 147 20-25 2360 
22 90, 178 31-32а 1490 22-23 196 
24 58 31 197 25 51, 56 
25 110, 227, 264 320-33 150 27-33 2370 
26-29 113 34-38 1500“ 28 63 
30-32 114 34.35 920, 266 
30-32 184 35 198 12 1-12 238 
33-34 115 38 91, 178, 264, 266 13-17 2410 
35-41 117 18-27 2420 
35 72 91 151tt 28-34 244tt 
2-10 152tt 28-31 168tt 


352 Theo måi sách Tin Mirng Muc luc 
Mc trang Mc trang Lc trang 
12 34 246 14 49 300 2 41-52 17 
35-37a 245tt 53-54 298tt 
37b-40 246tt 55-64 302tt 3 1-6 18tt 
41-44 250 58 63tt 7-9 20 
61-62.63-64 220 7 249 
13 1-4 251 65 303tt 10-14 20 
2 232tt 65 300, 301 15-18 21 
5-8 252 66-72 304tt 19-20 22 
6 254, 256tt 66-68 299tt 19-20 126 
9-13 252tt 68-72 300tt 21-22 22tt 
9-13 87tt 23-38 24tt 
9-10 254 15 1 305 23-34 14tt 
9.11-13 285tt 2-5 306tt 
11 178tt 3-5 308 4 1-13 26tt 
12 284 3-4 311 tt 9-12 27 
14-20 255tt 6-15 308 14-15 29tt 
15-16 198 7 310 16-30 30tt 
21-23 256tt 15 310 16.22.24 123 
21 197 16-19 310 22 146 
22 254 16-20 313 24 68 
23 286 16.17 308 31-32 34 
21 314 31 29 
13 24-27 257tt 22-32a 314tt 32 62 
28-29 258 33-37 34 
30-32 258tt 15 24 316 37 30, 36 
30-31 50tt, 194 26 317 38-39 35 
33-37 259 27 315 38-39 71 
33 260 32b 317 40-41 35 
34-36 180tt 33-41 3 18tt 40-41 72 
34 225, 262tt 36 317 40 36tt 
35 261, 262 38 318 41 47 
37 181 40 318 42-43 36 
42-47 321tt 44 36 
14 1-2 270 42 322 44 30 
1 222tt, 227 
3-9 270tt 16 1-8 322tt 5 1-11 37tt 
3-9 227tt 6.7 326 1-3.10-11 33 
3 106tt 9-20 333tt 1.4-7 330tt 
10-11 272 12-16 39 
12-16 273 12-14 68tt 
17-21 275tt LU-CA 17-26 39tt 
18.20 147tt, 275 1 1-4 9 17-26 T6tt 
19-21 278 5-25 10 27-28 41 
22-25 277tt 26-38 10tt 27-28 78 
26 293 27.30-31.35 15tt 29-32 41tt 
27-31 293tt 39-45 11 29-32 78tt 
27.29-31 280tt 46-56 11tt 33-39 42tt 
32-42 294tt 57-66 12 33-39 79 
34.35-36 267 67-80 12 
34.37 259tt 6 1-5 43t 
36 284 2 1-7 12tt 1-5 97tt 
41 266 8-20 13 6-11 44tt 
42 284 21-40 13tt 6-11 98tt, 187tt 
43-52 296tt 39 17 12-16 46 


353 


Lc trang Lc trang Lc trang 
6 12-13 47 9 1-2 47tt 11 24-26 105 
13-16 47tt 1 84tt 27-28 173 
14-16 85 2-5 85tt 27.28 106, 116 
17-19 46tt 7-9 125tt 29-32 173tt 
17-19 100 10-17 131tt 29-32 104tt 
17-18 37 18-21 148tt 29 143 
20a 47 18-19 125tt 33-36 174tt 
20b-26 48tt 22 149tt 33 50, 112 
27-36 54tt 23-27 150tt 34-36 57 
29-30 54 23-24 92tt 37-54 175tt 
35 54 26 91, 178, 264 39.42 248 
37-42 58tt 28-36 152tt 43.46 246tt 
38 113 37-43a 154tt 44 249 
39 138 43b-45 156 47-48 249 
43-45 61 46-48 157tt 49-51 249 
44-45 103tt 46 279 52 248 
44 60tt 49-50 158tt 
45 139 51-56 164 12 1 177 
46 61 57-62 164 1 144 
47-49 62 57-60 72tt 2-12 177tt 
7 la 62 2-9 90tt 
1b-10 69tt 10 1-12 164tt 2 113 
6 71 1 84tt 7 254 
11-17 94 2 84 9 151 
18-23 94 3 87 10 103 
24-30 94tt 4-12 86tt 11-12 88tt, 252tt 
31-35 95tt 1.4.5.10-11 124tt 13-21 179 
36-50 106tt 12 96 22-32 179tt 
36-38.40 227tt, 270tt 13-16 166tt 22-31 57tt 
13-15 96 33-34 180 
8 1-3 108 16 93, 158 33 204 
1 84 17-20 167 33-34 56tt 
2 332tt 21-22 167tt 33.34.35 61 
4 108tt 21-22 97 35-38 180tt 
5-8 109 23-24 168 36-37.38 259tt 
9-10 109tt 23-24 111 39-40 181 
10.18 110 25-28 168tt 39-40 261 
11-15 116 25-28 2036, 2440 41-46 181 
16-18 1120 29-37 169 41 260 
16 50, 174 38-42 170 42-46 261 
17 91, 177, 178 47-48 182 
19-21 116 11 1-4 170 49-53 182 
19-21 106 2-4 56 50 207 
21 173 5-8 170 51-53 92 
22-25 117 9-13 1706 54-56 1821 
22 72 9-13 590 54-56 143 
23-25 73и 14 171 57-59 183 
26-39 1180 14 83, 101 57-59 51tt 
26-39 74tt 15-23 171tt 
40-56 120tt 15-23 102tt 13 1-5 183 
40-56 80tt 15 83tt 6-9 183tt 
16 104, 143 6 235 
9 1-6 124tt 23 159 10-17 184 
1-5 164tt 24-26 173 18-19 184 


354 Theo måi sách Tin Mirng Muc luc 
Lc trang Lc trang Ге trang 
13 18-19 114 17 23 256 21 32-33 50tt, 194 
20-21 185 26-27.34-35 260tt 34-36 260 
20-21 114 31 255 34.36 259 
22-30 185tt 33 92tt, 150tt 37-38 265tt 
23-24 60 37-38 212, 234tt 
25 262 18 1-8 199 
26-27 61tt 9-14 199tt 22 1-2 270 
28-29 70tt 14 188, 247 1 227 
30 206 15-17 202tt 2 222tt 
31-33 186 17 157 3-6 272 
34-35 186 18-23 203tt 3 276 
34-35 250 18-20 168tt, 244tt 7-13 273 
24-27 204tt 14 275 
14 1-6 187tt 28-30 205tt 15-20 277tt 
1-6 44tt, 98tt 31-34 206tt 19 145 
7-11 188 35-43 223tt 21-23 278 
11 158, 200, 247 21-23 276 
12-14 189 19 1-10 224tt 23 275 
15-24 189tt 11-27 225tt 24-27 279 
15-24 240tt 12-27 262tt 24 157 
25-27 190 12-13 259 25-27 208 
26-27 92 26 110, 113 28-30 279tt 
27 150 28 206 30 205 
28-33 190 28-40 229tt 31-34 280tt 
34-35 190 41-44 232tt 33-34 293 
34-35 49tt, 160 41.43-44 251 35-38 281 
45-48 233tt 39 293 
15 1-7 191 45-48 236 40-46 294tt 
1-7 161 45-46 63 42 207 
8-10 191 47.48 265tt 47-53 296 
8-10 161, 191 53 300 
11-32 192 20 1-8 237tt 54-55 298tt 
2 63 56-62 299tt 
16 1-13 192tt 9-19 238tt 56-62 304tt 
13 57 20-26 2410 63-65 301 
14-15 193 27-38 2420 63-65 3036 
16-18 1930 39-40 2440 66-71 3020 
16 95 40 246 66 305 
17 506, 2586 41-44 2450 67.70-71 2206 
18 53, 202 45-47 2460 
19-31 1940 23 1 305 
21 1-4 250 2-5 3060 
17 1-3a 195 5-7 251 6-12 308 
1-2 159 6 232tt 9-10 302, 307 
3b-4 195tt 8-11 252 11 310, 313 
3 161 8 256 13-25 308tt 
4 162 12-19 252tt 13.14 310 
5-6 196 12-17.19 87tt 19 309 
6 155tt, 236 14-15 178tt 20 312 
7-10 196 18 91, 178 26-32 314 
11-19 196tt 20-24 255tt 33-38 314tt 
20-21 197 25-28 257tt 33-34 316 
22-37 197tt 29-31 258 36 319 
23-24.37 257 32-33 258tt 38 314 


355 


Lc trang Ga trang Ga trang 
23 39-43 317 5 19 129 8 55 210 
44-49 318tt 20.22.24 67 
45 319 23 167 9 1-41 218tt 
49 318 30 128, 213, 215 4-5 267 
50-56 321tt 31-47 129tt 39-41 110 
54 321 31 213 
32.37-38 213tt 10 1-21 219 
24 1-11 322tt 31-32.37-38 217 22-39 219tt 
12 325 24-25.36 303 
13-35 326tt 6 1-15 131tt 30.38 292 
13.33.35 333 1.3 140tt 40-42 221 
36-43 327 tt 15.16 135 
36-43 333 16-21 135tt 11 1-46 221tt 
44-49 328tt 22-59 145tt 47-54 222tt 
50-53 332 34.37.38-40 289tt 47.49.53 270 
51 333 39 291 55-57 227 
42 31, 123 55 270 
44 147 
GIO-AN 60-71 147tt 12 1-11 227tt 
1 1-18 9 64-65.70-71 274tt 1-8 270tt 
6-7 18 68.69 148 3 107 
10.14 292 12-19 229tt 
19-23 18tt 7 1-23 209 12 283 
24-28 21 19 216 13-14 230tt 
29-34 22tt 20 216tt 20-36 266tt 
35-51 23t 24-36 209tt 23 151, 289, 296 
35-36 22 24 213 23.28 278 
42 148tt 28-30.33-36 216tt 24 113 
28 215,216 25 92tt 
2 1-11 30 30-31 211 26 92 
12 30tt 37-52 210tt 25-26 150tt 
13-25 63tt 40-41.44 210 27 294 
13-16 233tt 44 214 27-28.29 294tt 
18 237 53 212 28 290 
19 302 37-43 268 
8 1-11 212 37.38.40 1 10tt 
3 1-21 64tt 1-2 235, 265tt 44-50 268tt 
3 157 12-30 212tt 46-48 65 
11-12.13 66 12 268 49.50 215 
16-19 268tt 14.18 217 
22-30 65tt 14.18.19 129tt 13 1-20 273tt 
31-36 66tt 14.19.28.29 281tt 10-11 147 
31.32 64tt 1519222630 209tt 10 284 
35-36 128tt 15-16 129 18 147tt 
19.26 213tt 19 284 
4 1-42 67tt 20 211 20 93, 158, 167 
34 289tt 26 216 21-30 275tt 
43-45 68 28-29 129, 217 21 266tt 
44 32, 123 28 128, 269 26 278 
46-54 69tt 30 211 27 272, 274 
50.51 70 31-59 215tt 31-35 278tt 
42 288tt 31 266 
5 1-18 127tt 50.54.55 129tt, 213tt 32 267 
19-30 128tt 51.52 151tt 33 210, 287 


356 Theo måi sách Tin Mirng Muc luc 
Ga trang Ga trang Ga trang 
13 34 285 16 12-13 283 19 25-27 318 
36-38 280tt 15 290 25 320 
36 287 16-22 287tt 28-30 319 
37-38 293 16 283 29 317 
23-33 288tt 31-37 320 
14 1-3 281 23-2426 282 38-42 3210 
1-3 287 23 285 
1 284 24 285 20 1 323 
2.3 284 26-27.30 290 2-10 325 
3 292 27 283 11-18 325 
4-12 281tt 32 293 17-18 323tt 
7 214 33 284 17 326 
9 268 18 332tt 
13-26 282t 17 1-26 289tt 19-20 327tt 
13-14.16.21 288 18 329 19-20 333 
13.15 285 21-23 329 
19 287 18 la 293 21.23 291tt 
20 292 1b 294 23 149, 162 
25-26 287 2-11 296tt 24-29 329 
26 89, 253tt 11 295 26-27 327tt 
27-31 284 12-18 298tt 30-31 330 
27-28 289 17 299tt, 304 
29 275 19-27 300tt 21 1-14 330tt 
30.31 296 20 298 3.4.6.11 37tt 
31 294 22 301, 304 5 328 
25-27 304tt 15-19 331 
15 1-17 284tt 28 305 20-23 332 
3 291 29-38 306tt 24-25 332 
7.11.16 288 32 267 
7-8.9-10.16 282 39-40 309tt | 
11 291 CÓNG VU TÓNG DÓ 
12.17 278 19 1-16a 310tt 1 4.8 329 
18-27 285tt 2-3 313 9-10.12 332 
18-19 291 2 308 13 48, 85 
18.21 89, 254 4 308 
20 88, 90, 252, 274 9-10 307, 308 
27 88, 253 12 311 1 CÖ-RIN-TÖ 
14 318 11 23-26 277tt 
16 1-4a 286 16b-17a 314 
2 89, 254 17b-24 3 14tt 
4b-15 287 18 316 KHẢI HUYÉN 
4 298 19 317 22 1.17 211 
6-7 281 24 315 
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